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Lời Đầu Sách 


Tập sách này là kêt quả của sự 
gạn lọc trí tuệ thâm áo hàng ngàn 
năm của truyền thông Phật Giáo Tây 
Tạng, được chuyên tải băng những 
ngôn ngữ đơn giản đê giúp cho mọi 
người có thê hiệu được. Mục đích 
chính yêu của tôi là trình bày những 
BH ly không chỉ có tính cách chữa 
ảnh những đau khô và vô minh của 
chúng ta về cái chêt và lúc hâp hôi, 
mà còn giúp chúng ta nhận ra được 
mục tiêu giải thoát của sự an lạc và 
hoạn hỷ võ thượng, không những cho 
đời này mà còn cho lúc chêt vả cõi 
bên kia nữa. 


Đức Phật đã dạy chúng ta những 
cách sửa soạn bản thân cho sự chêt bí 
ân và tận dụng những trạng thải của 
sự, chêt đê tu tập. Nhiệu vị Thây đã 
việt sách vê đê tài này. Phật Giáo Tây 
Tạng đã có những giáo lý chi tiệt nhất 
về sự chêt và sau khi chêt, cuôn “7 
Thự Tây Tạng” (Bardo, Thodrol) chỉ 
là một trong những cuôn sách thuộc 
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loại này. Sự thật là tât cả giáo lý Phật 
Giáo đêu nói vê cách nhận thức và 
phát triên những tình trạng của đời 
sông, sự chêt và sự sông ở kiêp sau. 
Như vậy, nguôn tải liệu của tội cho 
cuôn sách nảy bao gôm rât nhiêu văn 
bản khác nhau cũng như những lời 
dạy trực tiệp của các bậc Thây của tôi 
và những kinh nghiệm bản thân của 
tôi trong khi xử lý những cái chêt của 
các bậc đạo sư, của những người bạn 
thân và của những người xa lạ. 


Giáo lý trí tuệ của Tây Tạng 
CHảo ý Phật CIáo Tây Tạng chia 
hành trình luân hôi của chúng ta 
thành bôn giai đoạn: - 
1/ Giai đoạn đời sông 
2/ Gia1 đoạn hâp hôi 
3/ Gai đoạn thoáng thầy chân 
tánh và ánh quang minh ' 
. 4/ GIai đoạn trung âm thân hay 
1ai đoạn chuyên tiêp giữa lúc chết và 
ùc fả1 S1n 
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,  Bôn chương đâu sẽ trình bày tóm 
tắt bôn giai đoạn này. Đê minh họa 
những chứng nghiệm vê sự chêt và 
cối Trung Am (Bardo). tôi trích dân 
nhiêu tài liệu của các “đeiog”, tức là 
những người có khả năng thâm thâu 
về tâm linh tới một mức độ nào đó đã 
trở vê từ cõi chệt và kê lại những gì 
họ đã trải qua, rât giông kinh nghiệm 
cận tử (neạr death experlence) trong 
những cuôn sách của người Tây 
Ti nh ngày nay. Vì những chuyện 
vê cõi Irung Am này dài nên tôi dành 
trọn một €c An (chượng 5, những 
chuyện vệ cối Trung 1m) cho những 
lời kê vê những cõi đáng sợ hoặc 
những cõi phúc lạc ở bên kia cái chết. 
Vào cuôi giai đoạn Trung Am chún 
ta sẽ tái sinh vê cõi nào, tại sao vả 
như thê nào? Chương 6 “Tới Sinh” sẽ 
giải đáp những câu hỏi nảy và cun 
câp một bản đô giúp chúng ta trán 
tái sinh vào những cõi thấp và biệt 
cách chọn lựa những cõi lành đê tái 
sinh như Cối Cực Lạc hoặc các cõi 
Trời. Tịnh Độ là những trụ xứ của các 
vị Phật nguyên thủy vôn là những sự 
thê hiện trí tuệ và từ bi. Những nghi 
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thức của, Phật Giáo Tây Tạng cho 
người chêt và người hâp hôi, thường 
bao Pn các pháp quán tưởng vệ các 
vị Phật này và trụ xứ của các Ngài, 
vôn là nguôn ban phúc lạc và sức 
mạnh tâm linh. 


Trong cuôn sách này dạy chúng ta 
tập, trung vào vị Phật nguyên thủy và 
hô quát, đó là Phật A Di Đà, tức là 
hật Vô Lượng Quang. Việc niệm 
danh hiệu và câu. DEUYỆN Phật A Dị 
Đà sẽ giúp người chết thác sanh vê 
cối Cực Lạc của ". Chương 7 nói 
vê Đức Phật Vô Lượng Quang và 
Cối Cực Lạc, trình bày một cách sinh 
động nguôn phúc lạc này, dựa theo 
lời mô tả trong kinh sách. 


Những người sông có vai trò rât 
quan trọng g1Iúp người th hôi và 
người chết đi sang cõi bên kia. 

ương Š “cách giup đổ người hấp 
hội và người chếf?, hướng dần việc 
này cho những người thân, bạn bè và 
những người cân giúp đỡ khác, dù họ 
_ tín đỗ Phật Giáo hay ngoài Phật 

láo. 
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- ĐI sâu hơn vào truyền thông Phật 
Giáo Tây Tạng, chương 9 “Nghi thức 
cho HgHời húp hôi và người chệt”, 
mô tả những nghi thức truyện thông 
mà các vị Lạt-ma hộ niệm cho người 
hập hôi và người chêt trong những 
cộng đông ở miên Đông Tây Tạng, 
nơi tÔI vn thành và tu tập trong 
tông cm : TH g của Phật Giáo 
Tây lạng. Chương l0 “kết luận”, 
cn là chương cuôi tông kêt của tập 
sách. 


Một sô điêu suy nghĩ riêng tư 

Có thê nói cuôn sách này là đứa 
con cưng của tôi. bởi vì những ng lý 
mà tôi đã trình bảy ở đây rất là quý 
báu. Đôi với một sô người có thê 
cuôn sách này có vẻ không giông như 
một tác phâm truyên thông của vặn 
học Tây Tạng, vôn thường có đây 


! Phật Giáo Tây Tạng có 4 tông phái chính: 1/ Nyingmapa (phái Cô Mật, 
Đại Sư Liên Hoa Sanh, Padmasambhava, người Ấn Độ là Tô Sư khai sáng), 
2/ Kagyupa (phái Truyền Khẩu, Sơ Tổ của phái này là Đại Sư Tilopa, đạo 
sư Du Già, người Ấn; Ngài Karmapa thứ 17 hiện nay thuộc về phái này); 3/ 
Sakyapa (Phái Thích Ca, vị Tô khai sáng phái này là Đại Sư Sachen Kunga 
Nyingpo) và 4/ Gelugpa (Phái Hoàng Mạo, mũ vàng. Tổ khai sơn là Đại Sư 
Tsongkhapa (1357-1419), Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 hiện nay thuộc về 
phái này) 
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những thuật ngữ và ng giả định 
triệt lý. Đôi với người khác, cuôn 
sách này thiêu xót vê những khám 
há mà các học giả Tây Phương xem 
à không thê thiêu được. Ai, mục 
đích của tôi ở đầy không phải là đáp 
lại những điêu phản đôi đó, mà là làm 
cho cuôn sách có tính chât thông tin 
này cảng dê nỊ cận Tợ tôt đôi với 
tât cả độc giả, dù là tín đồ Phật Giáo 
hay ngoài Phật Giáo, trong khi vân 
bảo tồn tính túy của những giáo lý 
nguyên thủy. 

Tôi đã nghĩ tới việc việt cuôn sách 
này với một lý do, hai mươi năm 
trước, khi tôi tới Hoa Kỳ, nhiêu bạn 
bệ người Tây Phương của tôi đang cô 
Bằng lây văn . ại học, tÌm việc 
àm và tìm người bạn đời, nhưng bây 
giờ một sô những người này đan 
phải đôi phó với bệnh tật và cái chết 
có vẻ đạng tới gần, và tôi cũng vậy. 
Lý do riêng tư này là một phần của 
động lực khiên tôi viêt cuôn sách này. 

Là một Phật tử,, tôi được dạy, là 
phải học và tu tập đề phát triên phầm 
chât của đời sông và cái chêt của 
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chính mình cũng như của người khác. 
Hai cuôn sách trước đây của tôi : “£he 
healng power oƒ mundđ” và 
“Boundless healng” chính yêu nói 
về việc chữa trị những điêu xâu ở đời. 
Cuộc đời là quan trọng và quý báu, và 
HE phải chăm sóc nó, nhưng vì 
cái chết là cửa ngõ dân vào vô sô kiêp 
tương lai nên chúng ta cũng cân phải 
chú ÿ tới nó. Như vậy cuôn sách này 
được biên soạn đê hướng dân chún 
ta đôi diện cái chêt với sự tự tin vả 
đạt đên sự tái sinh hoan hỷ, cũng như 
giúp người khác đạt được những điêu 
này. Đầy cũng là một loại công việc 
chữa trị. 

Tôi đã trải qua thời thơ âu tuyệt 
vời ở Tu Viện Dodrupchen thuộc 
miện Đông Tây Tạng, học Phật Pháp 
dưới sự chỉ dạy của Kyala Khenpo và 
các vị Thây thông thải khác. Các vị 
đã hướng dân tội học và tu theo các 
pháp môn truyên thông lâu đời mà 
chính các Ngài đã hành trì hàng ngày. 
Trong khi sông cuộc đời của mình 
một cách trọn vẹn, các Ngài vân luôn 
luôn chuân bị cho cái chết, nhận thức 
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răng cuộc đời này là phủ du, cái chêt 
là điêu chặc chăn yà những gì xảy ra 
sau khi chêt là rât quan trọng cho 
nh. lai. Các Ngài cũng luôn luôn 
vuị lòng giúp đỡ người khác phát 
triện đời sông và sửa soạn cho cái 
chêt của họ. 


Là một trong những địa điêm dân 
cư hoang vu nhật thê giới, Tu Viện 
của chúng tôi năm trong một thung 
lũng sâu giữa những rặng núi cao 
hùng vĩ. Với tâm trí của một đứa trẻ, 
tôi đã nghĩ răng Tu Viện của mình là 
nơi an lạc vĩnh cửu. Tôi đã tin răn 
không có một sức mạnh nào có thê 
đụng chạm vào sự hiện hữu thiên 
liêng của Tu Viện này. Nhưng tôi đã 
lâm. bởi vì sức mạnh tham lam chính 
trị đã biên đôi đời sông yên tĩnh của 
chúng tôi. 

Truyên thông đời sông tu hành 
của chúng tôi ở Tu Viện đột ngột 
châm dứt, và chúng tôi bắt buộc phải 
chạy trôn, dưới sự hướng dần của 
KvywabJe Dodrupchen Rinpoche, một 
trong những vị Thây cao cả của Tu 
Viện và là người có trí tuệ tự nhiên 
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đặc biệt, một sô ít chúng tôi trôn đên 
An Độ như những người ty nạn sau 
khi vượt qua xứ tuyêt Tây Tạng, một 
hành trinh dài gân hai ngàn cây sô. 

Khi phải chịu đau khô vê tâm trí 
và thê xác do những tranh châp và 
bạo động chính trị, quân sự hay xã 
hội, người ta thường bắt lôi hay buộc 
tội người khác. Điêu này làm cho 
người fa hài lòng và cảm thây mình 
được biện minh, nhưng Phật Giáo dạy 
răng tât cả những đau khô của cuộc 
đời đêu là những hậu quả của nhữn 
hành động bât thiện mà chúng ta đã 
tạo ra trong quá khứ, vì vây nêu chỉ 
bất lỗi người khác thì sẽ không làm 
cho sự việc tôt đẹp hơn. Đây không 
phải là thỏi tự buộc tội mình, sự giận 
ghét chính mình thay vì tìm hiệu 
nguyễn nhân thật, mả là chịn trách 
nhiệm về đời sông của mình đề lèo lái 
cuộc đời đúng hưởng trong hành trình 
luân hôi của chúng ta. 

Ở An Độ, giông như nhiêu người 
W nạn khác, tôi đã được người dân 

n Độ giúp đỡ một cách tử tê và chia 

sẻ bât cử cái gì họ có. Sự tiêp đãi này 
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là một nghĩa cử lớn đê chúng tôi ghi 
nhớ cho đên tận hôm nay, sau hơn 
bôn mươi năm. Sự tự do tín ngưỡng 
đã có ý nghĩa đặc biệt an ủi những 
người đau khô trong tâm hôn. 

Sau những năm tháng nô lực, tôi 
đã tự điêu chính đê thích ứng với nên 
văn hóa đa dạng và những giá trị của 
thê giới mới. Tâm trí của nhữn 
người trẻ tuôi cũng như những vết 
thương thê xác của họ dê hội phục 
nêu họ muôn. Vì vậy tôi vân sông 
khỏe mạnh mà không có những hư 
hại lâu đài nào. 

._ LỗI rật biệt ơn và trân trọng vì đã 
sông ở An Độ trong hai mươi năm 
như một người ty nạn và rồi như một 

láo sư đại học. Sau đó hơn hai mươi 

ôn năm ở Hoa Kỳ đã giúp tôi nghiên 
cứu và việt về giáo lý Phật Giáo với 
những tiện hệ I hiện đại. Tậât cả 
những cơ hội lớn nhỏ trong thê giới 
tự do không chỉ làm phong phú đời 
sông hàng ngày của tôi mả còn làm 
sâu rộng thêm hành trình tâm linh của 
tôi nữa. 


Lời Đầu Sách 17 


- Tuy nhiên những cám đô của thê 
giới hiện đại lại quá nhiêu và quá 
mạnh khó đê chông lại. Ngày tháng 
trội qua nhanh như tia chớp, trước khi 
tôi có thê nhận ra điêu gì đang xảy ra 
hay năm lây cợ hội đạt được nó. Rât 
nhiêu cơ hội băng vàng của cuộc đời 
quý báu này đã đi qua, không bao giờ 
gặp lại nữa. Nhưng môi øsia1l đoạn của 
cuộc đời là một thách thức quan 
trọng, và môi khoảnh khắc quý bảu là 
một nguôn phúc lạc đích thực. Tôi 
nh ä có thê giữ lại được nhiêu 
thành quả lao động quý báu và sự 
công hiền của mình cho tương lai, chỉ 
vì đã được giúp đỡ một cách tử tê từ 
các vị Thây và các bè bạn của tôi. 

Trong cuôn sách này tôi ghi nhận 
những giáo lý trí tuệ thâm diệu mà tôi 
đã được dạy ở Tây Tạng cũng như 
những gì mà tôi đã học được qua 
những sự kiện đau đớn mà mình đã 
trải qua. Nhưng nêu không có đời 
sông ở thê giới bên ngoài lây Tạng, 
với sự phong phú về vật chât và kiên 
thức đa dạng cũng như nô lực của đời 
sông đó chỗng lại những cảm dô, thì 
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cuôn sách này đã không, bao giờ 
thành hình. Tôi hy vọng cuôn sách sẽ 
trở thành ánh sáng hướng dân hành 
trình đên cõi bí ân của tối cũng như 
hướng dân nhiêu người khác nêu họ 
châp nhận. 


Những lời khen về tập sách của các 
tác giả khác 
b là một quyên sách quý của 
Tuiku Thondrup, một bản hưởng dán 
rõ ràng, đây đu và từ bị vê hành trình 
ua đời sông, lúc hập hội, chêt và bên 
¡a cái chết. Vận rất dê hiệu và chính 
xác như thường lệ, Ngài cung cáp sự 
hiểu biết về thê giới hiện đại một cách 
sáu xa và hiên hàa của mình đôi với 
láo lý cô truyện của Phát. Giáo. 
ham khảo rát nhiêu nguôn tải liệu, 
gốm cả những chứng n cán f1 
của người Táy Tạng, Ngài cho thây 
ởi sống, sự chết vả sự tái sinh đệu 
tùy thuộc vào tâm trí của mỗi NSUỜI. 
Bang cách làm theo những lời hướng 
dân ở đáy, bát cứ người nào tron 
chúng ta in có thể học được các 
chuyên hóa, Không chỉ đội sông của 
mình, không chỉ sự háp hồi và sự chết 
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của mình, mà còn cả những kiêp 

JÉ PA” lai của mình và cả tương lai 

của loài người. ` Sosval Rinpoche, 

tác giả của nể Thư Sông Chêt 7 
The ITibetan Book of Living & 
ving). 


“Bản tính của người Tây Tạng là 
vui vẻ, đó là vì họ đã được học những 
iáo Ï vê đời sống và sự chết, TuÌku 
hondrup đã mở kho tảng trí thức 
rộng lớn này một cách rõ ràng, đơn 
giản, và mạnh mẽ cho người đọc ngày 
14. 2 Mipham Rinpoche. 
Tác øiả sách “ TurHing the Mind tnfo 
an ÍÍly ”. 

, Tử sự J phú của ., 
thông PG Táy lạng và từ Kinh 
nghiệm sâu xa của mình như một 
hãnh giả và đạo sư, TuÌu Thondrup 
rọi sảng những bí mắt của sự chết và 
sự tái sinh trong cuốn sách mới được 
đón chào nóng nhiệt nhát này. Ngài 

tải thích đây đủ vả rõ ràng mội giại 

oạn của tiên trình dán tứ kiệp nà 
đên kiếp sau, mình họa chụng với 
những câu chuyện của “delog”. tức là 
những người có khả năng thậm tháu 
về tám lĩnh tới một mức độ nào đó đã 
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trở vệ từ cõi chêt và kê lại những gi 
họ đã trải qua. Cuộn sách này có một 
phán giá trị nói về việc chăm sóc và 
hộ trợ những người đang ổi tới cải 
chết, và gôm cả những ng hành 
Thiên và những nghĩ thực có thê được 
dùng đê giúp đờ người hấp hôi và 
“1M chết, và sẽ có ích lợi lớn cho 
nhiêu người. Điệu quan trọng nhát là 
ở môi đoạn, TuỈku Thondrup trình 
bày những phương pháp thực hành tụ 
tập tâm trí, sửa soạn cho cuộc hành 
trình mà cuôi cùng tất cả chúng ta sẽ 

hải trải qua. ` EFramcesca Fremantle. 

áC gả sách  “Empfiness: 
Understanding the Tribeftan Book 0ƒ 
the Dead”” 


Lời cảm ơn của tác giả 

Tôi chân thành bày tỏ lòng biệt ơn 
của tôi đên Đại Sư vn, 
Dodrupchen Rinpoche và Đại Sư 
Kyala Khenpo REinpoche vê những 
giáo lý vi diệu của các Ngài đã khiên 
cho cuộc sông của tôi đây ý nghĩa, và 
những sự hướng dân, thực hảnh của 
các Ngài về tang lê đê cho 1n vào tập 
sách này; xin cảm ơn Cha Mẹ đời 
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này, Cha Mẹ quả khứ, và những bè 
bạn gân xa, những aI mà tôi còn thiêu 
nợ trong cuộc đời và tinh thân. 


__ Tôi xin cảm ơn Harold Talbott đã 
biên tập sách này “Chêt 1n Lạc, Tái 
Sinh Hoan Hỷÿ” với sự kiên tri, công 
hiện, và trí tuệ. Tôi đặc biệt cảm ơn 
Kendra Crossen Burrough đã hoàn 
hảo trong nghệ thuật biên soạn và 
kiên thức vệ chủ đệ xuât bản tập sách 
này một cách hoàn chỉnh, Tôi xin 
cảm ơn lan Baldwin đã dận đường 
cho tôi đi vào thê giới xuât bản vả 
những chỉ dân của một biên tập viên 
tuyệt vời của ông, cảm ợn Ngài 
Zenkar Rinpoche đã cung câp nhiêu 
văn bản delog quý hiểm; cảm ơn 
Gene Smith và Irung Tâm Tài 
Nguyên của Phật giáo Tây Tạng vê 
những nguôn nghiên cứu vô giá; cảm 
ơn Larry Mermelstein đã ng dịch 
những Thân chú từ tiêng Phạn (rât 
tiệc, chúng tôi không thê sử dụng 
những dâu phụ mà ỗng cung Gâp), 
cảm ơn Trung Tâm Mahasiddha 
NyIngmapa, Ngài Chagdud Rinpoche 
đã viên tịch, Gyalse Putrug Rinpoche, 
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Gvatul Rinpoche, Sherab Raldhi 
Lama, Lama Miegmar Tseten, An 
Lodro Palmo, và Madeline Nold về 
việc chia sẻ thư viện giá trỊ của họ; 
cảm ơn Jonathan Miller, Byron 
Brumbaueh và Philip Richman vê 
việc đọc lại bản thảo và đưa ra nhữn 
cơ ý giá trị; cảm ơn David Drove về 

Vy n vị tính của ông, cảm ơn 

Ichael Krigman vê việc giới thiệu 
công việc của chúng ta trên website: 
www.tulkuthondup.com; và cảm ơn 
Victor và Ruby Lam đã cho một nơi 
thanh tịnh đê lắm việc. 


Tôi biệt ơn sâu sắc đên Michael 
BaldwIn vê việc ông cung câp mọi 
nhu câu của người giữ công việc 
nghiên cứu, việt dự án và cảm ơn tât 
cả những vị bảo trợ cho Hội 
Buddhayana (3 Barnabas Road, 
Marion, MA, 02738) với sự ủng hộ 
hào phóng nhât trên 2Š năm qua. 


Tôi xin cảm ơn Acharya Samuel 
Bercholz đã tin tưởng vào công việc 
của tôi và cảm ơn Peter Turner, 
Jonathan Green, Lenny Jacobs, Hazel 
Bercholz và Nhà Xuât Bản 
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Shambhala đã quan tâm đên tập sách 
T Ngoài ra tối không quên cám ơn 
L.5. Summer về việc chuân bị cho 
bản mục lục chi tiệt. 


__ Sau cùng tôi xin cảm ơn Lydia đã 
liên tục gợi cảm hứng trong khi biên 
soạn tập sách này bởi kỹ năng văn 
chương, tình thương và kiên thức của 
cô 

Tôi xin hôi hướng công đức biên 
soạn tập sách này đên với tât cả bạn 
bè đã chia sẻ những khoảnh khác 
chuyên tiêp quý báu nhât với tôi trong 
nhiều cách khác nhau và đên với tât 
cả những ai sẽ tiệp nhận các giáo lý vi 
diệu trong tập sách này. Câu nguyện 
mọi người đều nhận biết và luôn nhận 
sự gia hộ của Đức Phật Vô Lượng 
Quang. 
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Cái Chết Không Phải Là Sự Chấm Dứt - 
TT. Thích Nguyên Tạng dịch 
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Đôi với mọi người nói chung thì lúc chêt 
là khoảng thời gian quan trọng nhât. Dù là 
người Đông Phương hay là người Tây 
Phương, dù là Phật tử hay tín đồ của một 
tôn giáo nào khác, dù là người có tín 
ngưỡng hay, không tín ngưỡng, người ta 
cũng đêu giông nhau ở điệm này. Khi thân 
thức rời khỏi thê xác vôn thường được quý 
trọng của mình, thi đó là khúc quanh quan 
trọng nhât của đời người, vì cái chêt sẽ đưa 
người fa đi tới một cối giới bí ân. 

Trong giờ phút cuôi Sàn Di cuộc đời, 
người ta sẽ đứng ở giữa ngả ba đường. Nêu 
đã sửa soạn trước, người ta sẽ săn sảng đi 
tỚI VỚI sự tự tin và thoải mái, Ông như con 
đại bàng vươn cánh bay lên bâu trời. Theo 
giáo lý Phật Giáo, nêu không có sự chuân bị 
trước, người ta sẽ phải trải qua chu trình 
sông, chết và tái sinh nhiêu lần. 

Đa sô người ta không thích nghe nói vê 
cái chêt, cái không thê tránh được của mình 
vôn có thê tới bât cứ lúc nào. Họ còn không 
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dám nghĩ đên sự chêt, và chỉ chú tâm vào 
những công việc trong đời sông hàng ngày 
của mình. Những người có tín ngưỡng thì 
tin răng còn có một sự sông ở bên kia cửa 
tử, trong khi nhiều người không có tín 
TP HE thì cho răng chêt là hệt, người ta 
không còn gì cả. 

Ngày nay chúng ta đang ở trong thời đại 
hoàng kim của khoa học kỹ thuật, nhưng 
kiên Ti của chúng ta vê sự sông ngừng lại 
ở chô hơi thở chầm dứt. Khoa học và kỹ 
thuật không thê cho biết là có hay không có 
sự liên tục của tâm thức sau khi người ta 
trút hơi thở cuôi cùng. Việc nghiên cứu vân 
đê này một cách nghiêm túc bị các nhà khoa 
học và y học thuộc giòng chính ngạch bác 
bỏ. Trong thời đại hô nghị này, người ta 
thường cảm thây khó có thê tin là có cuộc 
sông ở đời sau, vì họ sợ bị người khác xem 
là người kém trí tuệ, đơn sơ vả ngây thơ. 


Bât cứ khi nào, mở máy, truyền hình, 
chúng †a cũng có thê trông thây những hình 
ảnh chêt chóc, dù là những cái chêt giả trên 
điện ảnh hoặc những đoạn phim thời sự về 
những người trên thê giới chêt vì bệnh tật, 
tai nạn hay bạo động. Rât ít khi chúng tạ 
được trông thây những hình ảnh tự nhiên vê 
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những người chêt một cách bình thường hay 
đang trong cơn hâp hôi, mà thường được 
trông thây nhiêu hơn hình ảnh của, những 
tang lê nhiêu màu sắc, với người chêt được 
trang điêm thêm, năm bên trong quan tải 
được trang trí băng nhiêu bông hoa xụng 
quanh. Nêu dám nhìn trực tiêp vào sự sôn 
và cái chêt, chúng ta sẽ thây rõ luân hồi sin 
tử là quy luật dành cho toàn thê sinh linh, 
Bên người sinh ra, chêt đi và sẽ tải sinh trở 
ạ1. 


LUC CHET ĐIEU GI XÂY RA? 

._ Lât cả những tôn giáo lớn trên thệ giới 
đêu đông ý răng chêt không phải là hệt, mà 
còn có một “cá? øì đó” tôn tại, dù giáo lý 
của các tôn giáo khác nhau trong chị tiệt vả 
lôi diện dịch. Dù được gọi là tâm, thân thức, 
linh hôn hay tinh thân, “cái đố” vần tiêp tục 
hiện hữu trong hình thức này hay hình thức 
khác. Phật Giáo gọi là “7m” (Tiêng Anh 
“mingđ. tiếng ì ây Tạng, “sem”, tiêng 
SanskrIt “c7 ”)“, là tính chât căn bản, vân 


: Trong bản văn và bản từ vựng, Tôi đã chỉ rõ một số từ vựng Tạng ngữ hay Phạn ngữ có 
thể quan trọng cho một số độc giả quan tâm. Về Tạng ngữ, trước tiên tôi cho chuyển ngữ 
phần phát âm và sau đó một hệ thông chuyền tự có tính khoa học, trong đó tôi cho in hoa 
mọi chữ chính hay âm tiết Ming gZhi. 
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tôn tại sau cái chêt của thê xác vật chât. Thệ 
xác sẽ tan nhập trở lại vào những nguyên tô 
_ đại: đât, nước, gió, lửa), mà từ đó nó đã 

ược tạo ra, nhưng chúng ta vân tiêp tục 
hiện hữu bởi tâm trí và thân thực, và sẽ 
nhập vào một thê xác khác đê sông trong 
kiếp sau. 


Thê xác là “vật chuyên chở” tâm trí và là 
con người vật chât, gợi NI tưởng vê danh 
tánh, hay ý tưởng “/z”. Như vậy chúng ta 
cảm thậây mình là một người riêng biệt trong 
suôt kiêp sông của mình. Những ảnh hưởng 
của môi trường xã hội và những tập quán 
văn hóa cũng đóng góp cho sự liên tục của 
kinh nghiệm đời sông của môi người. 
Chúng ta cảm,thây thê xác của mình cũn 
như những sắc tướng ở xung quanh là 
những gì “chác thát”. Mọi vật và mọi sự 
việc xuât hiện trong ý thức của chúng ta, 
được cảm nhận bởi các giác quan của chúng 
ta, đêu có vẻ chặc thật ở bên ngoài, và phân 
biệt với tâm trí của chúng ta. 

Nhưng vào lúc chết, tât cả những sắc 
tướng này sẽ biên mật. Tâm trí sẽ rời khỏi 
thê xác, giông như người ta bỏ lại một bộ 
quân áo cũ. Ngay khi thần thức rời thê xác, 
những vật mà chúng ta trông thây cũng như 
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những cảm giác mà chúng ta đã có trong đời 
sông sẽ thay đôi một cách cực kỳ. Những øì 
chúng ta trải qua sau khi chêt sẽ hoàn toàn 
tùy thuộc tâm trí của mình, tức là tùy thuộc 
những thói quen tâm trí và những ý nghĩ mà 
chúng ta đã tạo ra và dung dưỡng trong đời 
sông ở cõi vật chât vừa qua. 


Nêu tâm ta an lạc thị tât cả TK 
chúng ta làm ở cõi vật chât cũng là sự biêu 
lộ an lạc và tât cả những gì chúng ta nói 
cũng là những lời an lạc. Như vậy tât cả 
những hành động của chúng ta sẽ trở nên 
đạo đức, và chúng ta sẽ là nguôn an lạc đôi 
với tât cả những người nào tiêp xúc với 
chúng ta. Vào lúc chêt, khi chúng ta thoát 
khỏi sự ràng buộc của thê xác, thoát khỏi 
những sự giới hạn văn hóa và những ảnh 
hưởng của môi trường xã hội, chúng ta sẽ 
được tự do hưởng an lạc, vôn là thật tánh 
của tâm trí. Cũng giông như vậy, nêu trong 
đời sông thê gian, chúng ta tu luyện đúng 
pháp, thì vào lúc chêt, tât cả những hiện 
tượng xuât hiện với chúng ta sẽ là một cõi 
an lạc và giác ngộ. 
Nhưng nêu tâm trí chìm đăm tron 

những cảm xúc đau khô như buôn giận, thì 
bât cử điêu gì chúng ta nghĩ cũng bị quây 
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nhiêu bởi những ý tưởng và những cảm xúc 
sân hận. Bât cứ điêu gì chúng ta nói hay làm 
cũng là sự biêu lộ mạnh mẽ của sự sân hận. 
Như vậy trạng thái an lạc sẽ không có cơ 
hội xuất hiện trong tâm trí của chúng ta. Sự 
đau đớn với sân hận của chúng ta sẽ có ản 
hưởng xâu đên những người xung quanh. 
Vào lúc chêt, có thê chúng ta sẽ rơi vào, một 
sự bôc cháy trong lửa địa ngục, sự biêu lộ 
tâm sân hận của chúng ta. 


LUẠT NHAN QUA 

Các tôn giáo lớn trên thê giới đêu dạy 
răng một đời sông lợi ích và tử tê sẽ đưa đền 
một cõi đây phúc lạc ở bên kia cửa tử, còn 
một đời sông đây sân hận và tai hại sẽ mang 
lại những hậu quả xâu Thiên Chúa Giáo 
ngợi khen những việc tôt và những hành vị 
bác ái. Do Thái Giáo khuyên khích việc làm 
theo những điêu răn trong Thánh Kinh 
Torah, Phật Giáo nói tới việc tích lũy côn 
đức bặng cách tạo thiện nghiệp qua ý nghĩ, 
lời nói và việc làm tột. n tôn giáo này 
cũng như những truyên thông khác đêu châp 
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nhận luật nhân quả tự nhiên và phô quát 
trong vũ trụ vạn vật. Luật nhân quả hay 
nghiệp báo là nhân tô chi phôi mọi sự kiện. 

ôi hành vi vê thân, miệng và ý, đêu sẽ 
n sinh ra một hệ quả tôt hay xâu. Phật 

1láo đặc biệt dạy tỉ mi về nghiệp nh nào sẽ 
xuât hiện sau những hành vị nào. Nói chun 
thì những ý nghĩ, cảm xúc, lời nói và hành 
động tôt sẽ đưa đên phúc lạc, trong khi 
những hành vi bât thiện sẽ có hậu quả đau 
khô trong kiệp luân hôi. 


Tât cả những cảm xúc đau khô cũng như 
những ý niệm và những ý nghĩ heo thói 
quen đêu có nguôn gôc là ngã châp, tức là 
bám giữ vào cải “ta” giả ảo, phân biệt chủ 
thê vả đôi tượng, có ý tưởng mình là thực 
thê phân cách với tât cả các sinh linh khác. 
Luận Sư NagarJuna (Long AT VIÊt: “Táf 
cá chúng sanh đêu do ngũ chấp mà kẹt 
trong luân hồi” (AIlI beimgs have come 
from grasping at self). Tâm trí con người 
có khuynh hưởng bám giữ vào những đôi 
tượng của ý nghĩ và nhận thức, và đó chính 
là nguyên nhân của kiệp sông trong cõi nhị 
nguyên này. 


Do ngã châp, phần biệt mình với mọi vật 
khác, mà người ta xem những đôi tượng của 
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tâm trí là những thực thê có sự hiện hữu 
thực sự. Đôi tượng tâm trí là tât cả những 
hiện tượng xuât hiện trong ý thức của chún 
ta, thí dụ như “?minh”, “người”, “anh”, “nó”, 
“uðởểên” hay “bản ghế”, cũng như những ý 
tưởng, cảm xúc và cảm giác, thí dụ như 
“đau”. Khi năm giữ một đôi tượng của tâm 
trí như một vật chặc thật, chúng ta lập một 
liên hệ nhị nguyên chủ thê và đối tượng. Rội 
đên ý tưởng thích hoặc không thích đôi 
tượng của tâm đó, và như vậy xIết chặt thêm 
sự châp thủ của tâm trí. Sau cùng là cảm 
xúc vui thú hoặc đau đớn, đây kích thích và 
áp lực. 


Ngã châp bao gôm hai ý tưởng “2” và 
“cải của f4” và cũng bao gôm cả những hiện 
tượng xuât hiện trong tâm trí của chúng ta. 
Nhưng Phật Giáo dạy răng không có một tự 
ngã nào có sự hiện hữu thực sự, chặc thật và 
bất biên. Như vậy tính ngã n của chúng 
ta chỉ dựa trên một ảo n à do có luật 
nhân quả, những ÿ nghĩ và hành vi vô minh 
dựa trên ảo tưởng của chúng ta sẽ có hậu 
quả là đau khô vôn rât thật đôi với chúng ta. 

Tính ngã TH gây ra luân hôi và nghiệp 
báo. Nó sản sinh ra những cảm xúc, phiên 
não tham, sân, s1, ganh ty, kiêu ngạo và lo 
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sợ. Những cảm xúc phiên não này là nguyên 

nhân của sự tái sinh, vì vậy trạng thải tâm 

n „nh là phương tiện thoát luân hôi đau 
ô. 


.Những giai đoạn sông, chêt, và sau khi 
chêt diên ra một cách tự nhiên đôi với mọi 
người, và không do một người nào khác tạo 
ra cho chúng ta. Đó là THỂ phản ảnh và 
những lực phản ứng của chính những ý 
nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta. vì 
vậy chúng ta phải tu tập một cách vững chặc 
đề đạt phúc lạc trong sự chết và tái sinh. 


CHU TRÌNH SÔNG, CHẾT VÀ SAU 
KHI CHẾT 


Chu trình sông, chêt và sau khi chêt kéo 
đài bât tận, được gọi là luân hôi, hay 
“qgmsara” trong tiêng Sanskrit. Có khi luần 
hôi được mô tả tượng trưng băng một bánh 
xe quay tròn không ngừng (xem hình vẽ 
trang 172, bản nh Anh). Luân hôi được 
chia thành bôn giai đoạn và là bôn loại kinh 
nghiệm khác nhau: 

1. Giai đoạn đời sông thê gian bắt đâu 
từ lúc thọ thai và châm dứt với “căn bệnh 
gáy tứ vong ` hoặc nguyên nhân nào khác 
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đựa đên cái chết. Môi khoảnh khác của đời 
sông cũng được xem, là một giai đoạn đời 
sống xuát hiện và chám dứt trong một chuôi 
bát lận những sự kiện biên đôi giữa lúc sinh 
ra và lục chết, lúc thức và lúc ngủ, lúc hạn 
phuc và lúc khô đau. 


- 2. Giai đoạn hập hôi băt đâu với cặn 
bệnh gáy tử vong và đi quạ sự phân giải thô 
đại vả vỉ tê, khi những thành phán, thê xác, 
trí fuệ và cảm xúc phản rã. Giai đoạn này 
chám dứt lúc hơi thở ngừng lại. 


3⁄. Giai đoạn tính chát tôi hậu hay chân 
tánh, bặt đâu khi “quang mình căn bản 7 
hay tịnh quang, tính chát thát của tâm trì, 
xuất hiện. Đặc điểm của giai đoạn này là sự 
xuất hiện tư nhiên của, "nh ảnh quang 
mình ” và không chỉ có ảnh sáng mà còn có 
., thạnh và hình ảnh nữa. Giai đoạn 
này chám dựt khi những linh ảnh này {an 
biển. Tuy nhiên những người bình thường 
không nhận ra linh ảnh quang mình là sự 
lếu lộ chân tánh của chính mình, mà họ 
xem đó là những hình ảnh hoặc sợ hãi hay 
vui mừng. Đối với họ, chứng nghiệm này sẽ 
chỉ - dải một lúc, vì họ sẽ bát tỉnh ngay 
sau đó. 


, 4/. Giai đoạn chuyển tiếp, hay “Bardo”, 
bát đâu khi những lĩnh ảnh nói trên tan biên 
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hoặc khi người ta tỉnh táo trở lại và chẳm 
† Khi người ta nhập vào thai bào người 
Mẹ ở kiên sau. 


Trong kinh sách Tây Tạng, môi giai 
đoạn đó được gọi là một Bardo. tức là giai 
đoạn chuyên tiếp hay trung gian, vì môi 
bardo xuất hiện giữa hai giai đoạn khác. 
Như vậy, cả kiệp sông thê gian cũng được 

ọI là một bardo, dù nghe có vẻ kỳ lạ, vì đó 
à giai đoạn chuyên tiên giữa lúc sinh ra và 
lúc chêt. Tuy nhiên, nhiêu người chỉ dùng từ 
ngữ bardo đệ chỉ giai đoạn ở giữa lúc chêt 
vả lúc tái sinh, một khoảng thời gian có 
nhiêu chứng nghiệm linh động và TK 
hội quan trọng có tính cách quyết định kiêp 
tương lai của mình. Trong cuôn sách này tối 
dùng từ ngữ “bardo” đề chỉ giai đoạn thứ 
tư, ở giữa lúc thoáng thây tịnh quang chân 
tánh và lúc tái sinh. 


CÕI TRUNG ẨM _- BARDO 


Đê minh họa sự kiện vượt qua ngưỡng 
cửa sự chêt và những gi người ta có thê gặp 
ở bên kia cửa tử, tôi đã phiên dịch những 
cầu chuyện kỳ lạ trong kinh văn Phật Giáo 
Tây Tạng vê "` giả đã rời khỏi thê 
xác của họ trong nhiêu ngảy liên đê du hành 
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trong cõi vô hình. Một hành giả như vậ 
được gọi là “delog”. hay người “frở về fữ 
cối chếf”, tải nhập thê xác và việt lại chộc 
du hành dị thường của mình vôn có thê đi 
qua tâng địa ngục thâp nhât cho tới cõi tịnh 
cao nhât. 

Những cõi tịnh là những thiên đường 
hoan lạc và thanh tịnh mà các vị Phật hay 
các đâng giác ngộ do lòng từ bị đã dựng lên 
đệ các tín đô có thê tái sinh ở đó mà khôn 
cân phải đặc những quả vị cao. Tái sin 
trọng một cối tịnh, chúng ta sẽ tiêp tục tu 
tiên đê đạt đên giác ngộ. 

Có những delog kê lại chuyên đi thăm 
cối tịnh của mình. Ö đó họ được các vị Phật 
dạy P lý. Các delog khác kê nhiêu hơn vệ 
cối Bardo, nơi có toả xử án, và những cõi 
khác nơi người ta có thê tải sinh, thí dụ như 
cối quỷ đói hay cõi của các vị thân. 

Những lời kê của các vị delog rât cảm 
động. Phần lớn các delog là những vị có đạo 
tâm kiên cô, và họ đã trở lại thê gian đê kê 
cho chúng ta biệt vê cối bên kia và cho 
chúng ta biệt cách sửa soạn cho cõi giới đó. 
Môi câu chuyện là một tặng phâm. yÏ đã mở 
một khung cửa sô cho chúng ta thây tương 
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lai rộng lớn của mình ở bên kia cuộc đời 
này, các delog mở rộng tâm mặt của chúng 
ta và truyện cảm hứng cho chúng ta tu sửa 
cuộc đời của mình. 


Những câu chuyện của các delog giúp 
cho chúng ta biệt đện những điêu quan 
trọng có tính cách quyêt định cối mình sẽ tái 
sinh. Chúng ta được thây sức mạnh của việc 
tu tập có,thê thanh lọc những ác nghiệp của 
thân. khâu và ý. Chúng ta được biết sức 
mạnh câu nguyện của người thân có thê 
giúp cho người chêt đạt được sự tái sinh lên 
những cõi cao hơn. Chúng ta thây sự thành 
tín là ph HE tiện thiện xảo đê mở trí tuệ và 
làm cho các vị Thây có thê giúp, đó chúng 
sanh trong cõi bardo và hướng dân họ thác 
sinh về Tịnh Độ. 


,Phân lớn các delog mang vê những lời 
nhăn của các người thân và bạn bẻ đã qua 
đời. Những lời nhăn riêng tư này làm, TT 
chúng ta thêm tin tưởng vảo việc sửa đôi lôi 
sông của mình trong khi đang có thân người 
quý báu và đang có cơ hội tu tập ở thê gian 
này. 


_ Ở Tâ . Phương, những người được hôi 
sinh từ cái chết trên giường bệnh có khi có 
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“kimh nghiệm cận rfứ ` (near death 
experiences). Những kinh nghiệm này có 
nhiêu điêm giông kinh nghiệm của các vị 
delog, TP có thê chỉ kéo dài khoảng vải 
phút, trong khi kinh nghiệm của các delog 
có thê kéo dài nhiêu ngày. Các delog cũng 
có vẻ đi sâu hơn nhiêu vào cõi bên kia cửa 
tử. 

Tôi đã tìm được nhiêu văn bản delog, 
nhưng vì không gian giới hạn nên tôi chỉ có 
thê cho một phần nhỏ những câu chuyện 
delog vào cuôn sách này. Những câu 
chuyện trong chương 2, chương 3 và 
chương Š thường được phi niên đại từ thê 
kỹ thứ 19 đên giữa thê kỹ 20. Delog không 
phải là hiện tượng mới có, mà cũng không 
phải chỉ có ở Tây Tạng. Họ đã được nói đền 
trong giáo lý của Đức Phật. 


Khi đọc những lời kê của các delog 
trong cuôn sách này, một sô độc giả sẽ thắc 
mặc tại sao những câu chuyện nảy nhuôm 
màu sắc người lầy Tạng và văn hóa cũủn 
như tranh tượng Tây Tạng. Tại sao ở cối 
bên kia các delog cứ gặp những người quen 
là Tây Tạng? Tại sao các vị phán xét có vẻ 

lông các phán quan trong tranh vẽ Phật 
láO: 
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Câu trả lời chính ,yêu là những cảnh 
tượng diên ra trước mặt chúng ta trong cõi 
bardo là hình ảnh phản chiêu của những tập 

uán hay thói quen và những cảm xúc của 
chúng ta. Bât cứ cái gì chúng ta trông thây 
và trải qua sau khi chết cũng phù hợp với tư 
tưởng của chúng ta vôn đã được định hình 
bởi nên văn hóa và hệ thông niêm tin mà 
bản thân chúng ta đã sông ở trong đó. Tât cả 
chúng ta, dù là trẻ con hay người lớn, có tín 
ngưỡng hạy vô thân, cộng sản hay tư bản, 

êu găn liên với những thói quen, nhận thức 
sự vật mà mình đã " trong đời sông. 
Vì các delog đêu là Phật tử Tây Tạng hoặc 
quen thuộc với Phật C1ảo, nên họ cảm nhận 
sự, vật trong cõi giới Trung Am theo quan 
điêm đó. 

Những tục lệ và tập quán của con người 
khác nhau tùy theo xã hội, nhưng chúng ta 
dù thuộc xã hội hay tín ngưỡng nảo, cũng có 
chung một điêm là coi thê gian như sự 
thưởng và phạt cho những việc tôt hay xâu 
mà mỉnh đã làm. Chúng ta luôn luôn giao 
động giữa ng, câu và lo sợ dưới những 
con mắt xuyên thâu của một quyên lực hay 
một vị phản xét, nào đó. Những nhận thức 
của chúng ta thâm đây tâm trạng phán xét 
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này. Đó là lý do khi lỡ không có đạo đức, 
chủng ta sợ bị phán xét và sau khi chết 
chúng ta sẽ cảm nhận một vị phán xét dành 
cho mình một lời tuyên án nghiêm khắc. 


Sự thật thì không có một vị phán xét nào 
ở bên ngoài bản thần mình. Không có bản 
án nào cả. Kinh nghiệm sau khi chêt của 
chúng ta chỉ là hệ quả của những nghiệp báo 
và cảm xúc mà chúng ta đã tạo tác trong đời 
sông. Luận Sư người An Độ Shantideva đã 
việt vê địa ngục như sau: “4ï dựng lên địa 
ngục #2 sat chủ nG Ð HGỌN 
lựa đó ở đầu rg? Tát cả chúng chỉ |à hình 
ảnh phán chiêu những ý nghĩ bất thiện 
của mình. Đức Phật đa dạy như vậy. ” 

Rât có thê tât cả chúng ta sẽ trông thây 
một quyên lực cao câp nảo đó. Hình dạng 
của quyên lực đó sẽ tương ứng với tậ qinh 
vê tư tưởng của chúng ta. Các sách Tây 
Tạng mô tả một tòa án được chủ tọa bởi vị 
Pháp các phụ tá của Ngài, tức là 
các vị thân địa ngục. Những nên văn hóa và 
tôn giáo khác cũng nói tới một vị phán xét 
thiêng liêng, một cuôn sô ghi công và tội 
của mọi người, hay một cái cân đệ cần công 
và tội. Những người có kinh nghiệm cận tử 
ở Tây Phương thường nói đên sự kiện “cøi 
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lại cuộc đời”, tức là by Roun tât cả cuộc 

ờI của mình, trong đó họ được khuyên 
khích phán xét cuộc đời của chính mình. 
Nhưng điêu thông thường cho tât cả là luật 
nhân quả phô quát quy định thói quen và 
hành động tôt sẽ có kêt quả tôt, còn thói 
quen yà hảnh động bât thiện sẽ đưa đên hậu 
quả xâu. 


TÁI SINH 


Sau gial đoạn bardo, chúng ta sẽ tái sinh 
với một thê xác và danh tánh mới. Cũn 
như những gì diên ra với chúng ta trong cối 
bardo tùy thuộc vào hành vi, khuynh hướng 
tâm trí và cảm xúc, và những thành tựu tâm 
linh, những nhân tô này sẽ quy định kiệp kê 
tiêp của chúng ta. 


Chúng ta có thê nhận ra tính chât thật 
của mình, tức chân tâm, trong cõi bardo, 
hay trong bât cứ giai đoạn nào của bôn giaI 
đoạn đời sông (đã được nói ở phân trước). 
Nêu có thê duy trì sự chứng ngộ này (chân 
tâm thường trụ) thì như vậy chủng ta sẽ đạt 
đên giác ngộ trọn vẹn và thoát luân hôi. THỊ 
nhiên, người ta phải mât nhiêu năm thản 
tâm tu tập thì mới đạt đên giác ngộ, và 
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không thê đạt được chỉ băng cách tham dự 
những khóa tu Thiên cuôi tuân hay hàn 
Thiên vài phút mỗi ngày trong vài năm. Các 
vị Thây thành tựu có thê đạt giác ngộ và tự 
chọn con đường tái sinh cho mình thay vì 
tùy thuộc vào nghiệp quá khứ. Chuỗi nghiệp 
báo thường lệ của các vị này sẽ ngừng lại 
hay được thăng hóa. Đôi với họ thì vạn vật 
trong cõi hiện tượng này chỉ là sự phóng 
chiêu của những phâm tính tâm trí của 
chính mình. 


- Nêu chúng ta giữ vững ý nguyện đạt 
giác ngộ và trụ vững trên đường đạo thì một 
ngày nào đó chúng ta sẽ đạt được mục tiêu 
nảy. Nhưng trong hiện tại, con đường của 
các vị Thây giác ngộ trọn vẹn không dành 
cho những người bình TU ng chúng ta. Tùy 
theo nghiệp quá khứ, người bình thường sẽ 
phải tái sinh ở một trong sáu cõi luân hôi (sẽ 
được nói đên ở chương 6). 

Những người đã tu tập và đã tích lũy 
nhiêu công đức sẽ được tái sinh trong những 
cõi phúc, lạc. Nêu có những đức tính hiện 
hòa, tử tê, HP đỡ và hiệu biết, và nêu thực 
hành những đức tính này trong lời nói và 
việc làm, chúng ta sẽ tải sinh trong những 
cối có đời sông an vui và ích lợi. Nêu trong 
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kiêp sông này chúng ta tu tập quán tưởng, 
suy ngầm, cảm nhận và tin vào sự hiện hữu 
của một cõi tịnh độ thì chúng ta sẽ tải sinh 
vào cõi tịnh y, vì thói quen tâm trí mà 
mình đã gây dựng, Một cõi tịnh như vậy 
không phải là cõi tịnh vô thượng của trạng 
thái giác ngộ, mà là một cõi cực lạc hiện lộ. 
Chúng ta sẽ không chỉ được hưởng một cõi 
cực lạc mà chúng ta sẽ còn tỏa ra sự gia trì 
phúc lạc vô tận của cõi tình cho tât cả 
những người nào săn ñ đón nhận. Chúng 
ta sẽ vân còn chịu sự tác động của luật nhân 
uả, nhưng đó sẽ là những quả bảo phúc lạc, 
hiệu người có thê thực hành lôi sông lợi 
ích cho tương lai như vậy, và chúng ta phải 
xem đây là điêu ưu tiên đề làm của mình. 

,.. Còn về những người bình thường mà đời 
sông có đây những cảm xúc tiêu cực như 
thạm, sân, s1, ganh ty và kiêu mạn thì sao? 
Nêu tâm trí có thói quen tham, sân,, s1, 
chúng ta sẽ phải đôi diện với một kiêp sông 
rật đau khô. Khi trải qua bôn giai đoạn (đời 
sông thê gian, hâp hồi, ph Ha TP ánh 
tịnh quang và cõi trung âm bardo) tâm trí 
xâu của chúng †a sẽ giông như đeo kính đen, 
làm cho u ám tât cả những øì ng trông 
thây. Thay vì khung cảnh quen thuộc mả 
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chúng ta đã biệt khi còn sông, tât cả nhữn 

Ì xung quanh chúng ta sẽ là những hìn 
ảnh, những âm thanh và những sự việc đáng 
sợ hoặc gây đau khô. Đó là những hiện 
tượng trong tâm thức của chúng ta như hậu 
quả của những trạng thái tâm bât thiện, 
phiên não mà chúng ta đã dung dưỡng trong 
đời sông của mình ở thê gian. 


Nhiêu người trong chúng ta, dù nhìn 
nhận hay không, đang duy trì những trạng 
thái tâm bật thiện đó trong đời sông. 
Thường thì đây là một tiên trình vô thức. Dủ 
bên ngoài có thê chúng ta không nghĩ là một 
người “xá như vậy, nhưng có thê chúng ta 
đang chìm đăm trong những cảm xúc độc 
hại, những tham muôn và ích kỷ mà nên văn 
hóa hiện đại khuyên khích. Chúng ta phải tự 
xét và giải trừ những cảm xúc bât thiện này 
của mình và thay đôi lôi sông hăng ngày 
của mình ngay từ bây giờ, trong khi vân còn 
may măn có thân người quý báu đê tu tập và 
có một mức độ tự do chọn lựa cách sông tôt. 
Lúc chêt chúng ta sẽ không thê tự ý thay 
đôi, vì nghiệp lực sẽ chi phôi chúng ta, sẽ 
đưa chúng ta đến kiếp tái sinh, và có thê là ở 
một cõi phi nhân, nơi người ta không có cơ 
hội đê tu tập nữa. Chúng ta sẽ trôi lăn trong 
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luân hồi sinh tử và tái sinh bắt tận, tràn ngập 
đau khô hoặc quá vui sướng mả xao lãng 
việc tu hành. 


CHUYỂN HÒA TƯƠNG LAI CUA 
MINH 
Cần phải nhớ răng những cõi tịnh cũng 

như ng ƠI thâp mà chúng ta có thê trải 
qua sau khi chêt hay khi tái sinh đêu không 
phải là những cõi ở bên ngoài chúng ta và ở 
một nơi nào khác. Những kinh nghiệm vui 
sướng hay đau khô trong những cối khác 
nhau sau khi chêt chỉ là những hình ảnh 

hản chiêu nghiệp bảo của chúng ta, Những 

¡nh nghiệm này giông như một giâc mộn 
được dựng lên bởi chính những tự tưởng mà 
chúng ta đã quen có trong đời sông. Chúng 
ta hãy nhớ đên điêu này bât cứ khi nào nghe 
nói tới hay đọc vê nghiệp báo. Tâm trí sản 
sinh những kinh nghiệm sướng hay khô của 
mình sau khi chêt như hệ quả của những 
thiên hướng vôn đã được huân tập và củng 
cô qua những kiệp trước. Được sản sinh bởi 
tâm trí, những kinh nghiệm nảy cũng diễn ra 
T tâm trí chứ không phải ở một cõi giới 
nào khác. 
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Một điêu cũng cân phải biệt là chừng 
nào còn, sông, chủng ta có thê thay đôi vả 
phát triên tương lai của mình. Tât nhiên 
chúng ta sẽ luôn luôn chịu những giới hạn 
được áp đặt bởi những lực bên ngoài, và 
chúng ta sẽ được thúc đây bởi những 
khuynh hướng tâm trí vôn đã được kêt tụ 
Ti quá khử. Đây chính là lý do tột nhât 
đê phát triên HT Bợ tính của đời sông, 
cái chêt, và sau khi chêt là thực hành sửa 
đôi những thói quen tư tưởng và cảm xúc 
của mình từ xâu thành tôt. 


Có ba điêu cho chúng ta lựa chọn trong 

khi vân còn thời gian: 

— Chúng ta có thể tiêp tục chịu đau khô 
trọng cuộc đời hiếu như thường lệ, không 
năm láy cơ hội đê tu sửa gì cả. Nghiệp 
bảo của vô mịnh, phiên não và hoàn 
cảnh bên ngoài sẽ quyết định nơi tái 
sinh tượng lại của chúng ía. Như và 
hạnh phúc đích thực sẽ không có dịp 
xuất hiện. `... 

— Chúng ta có thê cô Săng đạt đên tình 
trạn "bình phúc qhát và lạnh mạnh nhất 
mà kiếp luận hội bình thường có thê 
cụng cập. Nêu chúng ta duy trị một đời 
sống hiển hòa, vui vẻ, ích lợi và từ ái thì 
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chặc chăn kêt quả sẽ là một tương lai 
hạnh phúc và lành mạnh, ft nhát là rong 
mỌI thể øgIqH. 

— Chúng ta có thê vượt lên trên Kiệp luân 
hội phù du, đạt đên trạng thải phúc lạc 
võ fhượng và lâu bên, được gọi là Niết 
Bàn. Sự thành tựu này chỉ có thê đạt 
được băng việc chựng ngô chân l} qua 
thiện quản và chánh kiên, chánh tí đu, 
cháành nghiệp vì lợi ích của người khác. 


Nếu tâm ta quay về đúng TƯỜNG thì mỗi 
bước đi sẽ đưa chúng ta tới gân hơn mục 
tiêu mà mình muôn đạt được. 


Những pháp môn tu tập, được mô tả 
trong cuồn sách này chính yêu là dựa trên 
bản Kinh A DỊ Đá và Cối Cực Lạc của 
Ngài. Nhưng nghi thức của các vị Phật và 
cối tịnh độ khác cũng có thê được dụng, và 
cả những lời câu nguyện của các hệ thôn 
tín ngưỡng khác ngoài Phật Giáo với tín 
chât tương tự cũng sẽ có hiệu lực. Điêu 
n trọng là sửa soạn trước băng cách 
thiên quán đêu đặn theo một nghi thức kêt 
hợp với một nguôn gia hộ. 

Ö đây “nguồn gia hộ” muôn nói đện 
một đôi tượng của việc tụng niệm hay câu 
nguyện, sự tôn thờ, sự nương tựa, vôn là 
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nguôn gia trì và bảo hộ. Nguôn gia hộ có 
thê là một nguôn cao câp, nội tại, chân 
chánh, như một vị Phật, Bồ tát, thánh nhân, 
hiên triệt hay đạo sư. Bât cứ một đôi tượng 
của tâm trí nào cũng có thê là một nguôn gIa 
hộ có oal lực nêu đôi tượng đó có nhữn 
phâm tính tôt và được tâm trí cảm nhận là 
tôt. Người hâp hôi và người chêt cũng như 
các vị hộ niệm phải dựa vào những nguôn 
gia hộ như sự giúp đỡ cho việc tụng niệm, 
câu nguyện, thiên quán và TU hệ 1 thức 
của họ. Nguôn gia hộ tôi hậu chính là bản 
thân chúng ta, vì tât cả chúng ta đêu có Phật 
tánh, chân tánh giác ngộ. Tuy nhiên, cho 
đên khi nào chứng ngộ được tiêm năng của 
mình, chúng ta phải nương tựa vào một 
nguôn gia hộ bên ngoài đệ thức động chân 
tảnh và những phâm tính của mình. 


- Trong Phật Giáo lây Tạng, việc tụng 
niệm một nguôn B1 hộ, thí dụ như niệm 
danh hiệu Phật,A DI Đà, là một trong những 
pháp môn phô thông đề đạt tới và nhận 
được sự gia hộ của một vị Phật. Phật A DI 
Đà đã phát nguyện sẽ cứu độ những người 
nào thành tâm niệm danh hiệu của Ngài, 
giông như một bà Mẹ chạy đên với đứa con 
của mình ngay khi nó kêu “Mẹ ơi” 
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Có lân một người bạn của tôi thỉnh cầu 
đạo sư Yukhog Chatralwa hướng dân mình 
về pháp tu Dzogchen (pháp Đại hoàn thiện 
của phái NyIngma). Không nói một chữ nảo 
vê pháp tu Dzogchen, đạo sư Chatralwa trả 
lời: “7rước hệt hãy niệm lanh hiệu Phát 4A 
Di Đà một trăm lẻ tạm biến môi ngày với tín 
tám kiên cô. Rôi cô găng tăng lên hai trặm, 
ba trăm biên và nhiễu hơn. Nếu có thê cản 
ngày càng nhiêu thì sẽ đền lục trong bát cứ 
việc gì mình đang làm việc, mình cũng an 
trụ tronø danh hiệu của lực Phát ở trong 
hơi thở và với cảm Vi về sự hiện hữu của 
Ngài trong tâm trí. Như vậy, khi chết mình 
Sẽ chết với danh hiệu của Đưực Phát và cảm 
giác về sự hiện hữu của Ngài. Ngay lúc 
chết, do công đực của mình, do sự ơia hộ 
của Phát A4 Di Đa và tín tám của mình, tát 
cả những nhận thức của mình sẽ xuát hiện 
nhự Cối Cực Lạc của Phát 4 Di Đà. Tương 
lai của mình sẽ là an lạc. Minh sẽ là nguồn 
lợi ích cho người khác. Như vậy không phải 
là vỉ điệu hay sao?” 


Lúc đó tôi đã không nhận thậy như vậy, 
nhưng mây năm sau tôi mới bãt đâu hiệu 
những lời đạo sư Chatralwa là sâu xa và đây 
ý nghĩa như thê nào? 
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Nêu tụ tập Thiên quán xem vạn vật đêu 
là Phật và cõi Tịnh Độ, thì dù chúng ta có 
gặp những hình ảnh, âm thanh, hay cảm 
KH xâu trong trụng âm bardo, chúng cũng 

hông thê làm hại được chúng ta, và mọi vật 
sẽ trở nên tôt đẹp, GIỗng như trong một giậc 
mộng, nêu có thê nhận ra đây là một giâc 
mộng và là ảo ảnh thì  n ta có thê tức 
khắc hóa giải oal lực của nó, làm cho những 
sắc tướng xâu biên đi như sương mù tạn 
trong ánh sáng mặt trời. Cũng như vậy, nêu 
Ỷn có thê nhận ra những gì đảng sợ 
xuât hiện trong cõi bardo chỉ là áo ảnh hay 
là cõi Tịnh Độ (thì chúng sẽ mât hiệu lực hay 
sẽ trở thành tôt đẹp. Những vị Thân chết 
đáng sợ sẽ trở thành các vị Thân trí tuệ và từ 
bi, như chúng ta sẽ thầy ở phân sau. 


Nhưng chúng ta hãy bắt đâu tụ tập AE3y 
từ bây g1ở, trước khi cải chêt tới gần, Nêu tu 
tập môi ngày, hay nhiêu lân trong môi ngày, 
chúng ta sẽ không rơi vào trạng thái hoang 
mang trong những giờ phút cuôi cùng của 
cuộc đời. 
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NHỮNG NGHI THỨC CHO NGƯỜI 
HÁP HÓI VÀ NGƯỜI CHẾT 


Chúng ta đã thây mình có thê làm được 
một cải gì đó đề tự TỰ mình xử lý sự việc 
trong lúc qua đời. Nhưng còn cái chêt của 
những người khác thì sao? Gôm cả những 
người đã không có cơ hội đề tu tập trước khi 
qua đời? Chúng ta những người còn sông, 
có thê giúp đỡ họ được không? 

Mỗi tôn giáo đêu có những lễ nghi hay 
những kinh sách dành cho việc giúp đỡ 
người hâp hôi và người chết, và cũng là một 
sự an ủi đôi với những ng! sông. Thí dụ, 
với Đạo Do Thái, người hập hôi sẽ đọc bái 
kinh xưng tội và ăn năn, nêu không thê làm 
như vậy, những người khác sẽ giúp người 
hâp hồi làm việc này. Sau khi một người 
qua đời, những người sông đọc nhiêu lần 
bài kinh Kaddish, tôn vinh đức Chúa Trời. 
Với Hôi Cáo, người ta tụ tập lại đê cùng 
nhau đọc kinh xin Thượng Đề tha tội cho 
người chêt. Với Thiên Chủa Giáo. các tu sĩ 
làm lê xức dâu cho người hâ hội và CÓ 
những bài kinh câu nguyện cho linh hôn 
người chêt và nghi lê an táng. Phật Giáo 
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Tây Tạng cũng có truyên thông lê nghĩ 
phong phủ liên quan đền sự chết. 

. Trong cuộc đời có nhiêu biên động của 
tôi, tôi có nhiêu kinh nghiệm bản thần về 
việc tô chức lê nghi hậu sự cho các vị Thây, 
các bạn thân cũng như những người xa lạ. 
Có những người được kính trọng hoặc có 
quyên lực, vả được nhiêu người than khóc 
khi họ qua đời. Những người khác thì có đời 
Xe n nàn, không được aI quan tâm 
hay biết đên. 

Khi được năm tuôi, tôi đã bắt đậu sông ở 
Tu Viện Dodrupchen nỗi tiêng ở miên Đôn 
Tây Tạng. Cùng với các tu sĩ và tu sinh 
khác, tôi đã quyết định dành trọn cuộc đời 
của mình cho việc học giáo lý, câu nguyện 
và hành Thiên. Sau khi học xong những 
háp tu căn bản, chúng tôi nghiên cứu và 
hiện quán vê những giáo lý cao cầp và bắt 
đầu phục vụ cộng đồng. Chúng tôi được dạy 
phương pháp hộ niệm người chêt và giúp 
thân nhân của người nh cô băng cách tụng 
niệm, nghi thức, giáo lý và Thiên quán, theo 
những điêu mà Phật Giáo Tây Tạng đã đê ra 
một cách tỉ mỉ. 
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Hộ niệm cho người chêt băng những 
ngẠI thức này có thê là việc làm đảng buôn 
nhật, nhưng cũng thanh tịnh và thành thực 
nhât trong cuộc HP của chúng tôi. Chún 
tôi không có ý định gì khác hơn việc cô 
găng hệt sức đê hộ niệm cho người chết 
trong hành trình đi vào cối u minh của họ. Ở 
bên người chệt hay người hâp hôi, chúng tôi 
tụng niệm với tât cả tâm thành của mình. 
Tính chât vô thường của đời người hiên lộ 
rõ rệt trước mặt chúng tôi. Đôi với người 
chêt, danh vọng, sự nghiệp và tài sản đêu 
không còn nữa. tt cả thân xác đáng quý 
trọng nhât của họ bây giờ cũng năm bất 
động, lạnh ngặt, không có hơi thờ một cái 
xác chết. 

Hồ trợ người hập hôi và người chệt là 
một trong những việc phục vụ cộng đông 
quan trọng nhât của chúng tôi Tôi thường 

hụ giúp các vị Lạt-ma cao câp trong việc 

ộ niệm, Ta HỆ cũng có những khi tôi 
hướng dân một ban hộ niệm. Có đôi lần tôi 
HH HH nhe thức hộ niệm kéo dài mây 
tuân. Đa sô trường hợp chúng tôi làm nghĩ 
thức này trong một hay hai tiêng đông hô. 


.Khi,làm nghi thức hộ niệm, chúng tôi 
ngôi thăng lưng bên người hâp hôi hay gân 
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xác của người chêt. Tât cả các nghi thức đêu 
theo củng một khuôn mâu căn bản như sau: 
chúng tôi bắt đầu băng việc thành tâm kêu 
câu nguôn gia hộ, thí dụ như Phật A DI Đà. 
Sau đó chúng tôi hướng tâm về người hâp 
hôi hay người chết với tâm từ bi mạnh mẽ 
phát xuât từ tận đáy lòng của mình và làm 
nghi thức chính vêu: tụng niệm, Thiên quán 
vả nhận sự gia hộ của chư Phật dành cho 
chúng tôi cũng như cho người chết. Sau 
cùng chúng tôi thây, cảm giác và quán niệm 
vạn vật như một sự an lạc lớn. Nghị thức kêt 
thúc với việc hôi hướng công đức của chúng 
tôi cho người chêt và cho chúng sanh vộn 
đã là Cha Mẹ của mình trong vô sô kiê 
trước, và việc cầu nguyện cho người chết 
siêu sanh vê miên Cực Lạc hoặc tái sinh làm 
người có đời sông phúc lạc. 

Tôi không dám nói là mình có quyên 
TK thay đội vận mạng của người khác hạy 
mình có thân thông trông thầy người hập 
hôi hay người chêt đi về đầu, nhưng vì tin 
vào giáo lý Phật Giáo nên sau khi làm 
những nghi thức này với sự thành tâm và 
lòng từ bị, tôi thường cảm thầy, một niêm an 
vul lớn. Tôi cũng cảm thây biệt ơn là mình 
đã may măn có cơ hội hồ trợ người khác 
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trong lúc cận được giúp đỡ nhât của họ, và 
mình đã cô găng hệt sức trong việc này. 
Cùng lúc đó tôi cũng đã luôn luôn cần thận 
không thúc đây mình quá giới hạn tâm trí, 
thê xác và tính thân của mình. 

Nhiêu Ả lê là cợ hội hoan hỷ khi 
những người tham dự lề kê lại những điêu 
tột lành mà người quá cô đã mang lại cho 
chính mình cũng như cho người khác trong 
đời sông trước đây. Nhưng cũng có nhiêu 
tang lê có bậu không khí đau buôn khi sự 
ngăn cách giữa người chê† và người sông 
đện mức không ai có thê tiêp cận người quá 
cô, dù chúng ta có thê chạm vào thể xác của 
họ., Thân thức của họ đã đi vào cối u minh, 
bí Ân và cô quạnh. Ngôi bên giường người 
chêt, đôi diện với sự phù dụ của đời người, 
chúng ta thây không có nơi an toàn nảo đê 
trôn tránh. Đây luôn luôn là cơ hội làm cho 
chúng ta thức tỉnh. 


CÁI CHÉT CỦA VỊ ĐẠI SƯ 

Lần đôi diện với sự chết đầu tiên của tôi 
là một nguôn hoan hỷ đáng BIẾN đôi với 
tôi. Có một Lạt Ma nôi tiêng tên là Sonam 
Tragpa, Ngài thuộc bộ tộc Wangrol của Mẹ 
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tôi ở tỉnh Golok, miên Đông Tây Tạng. 
Người trong bộ tộc này gọi Ngài là Pushul 
Lama. Ngài sông ở một Tu viện, cách Tu 
viện của chúng tôi hai ngày đi ngựa. Ngài 
được xem là vị đại sư và cũng là đại học 

lả, tác, giả của nhiêu tập sách, một bậc 

hây vê pháp tu Mật giáo cùng pháp tu 
Dzogchen, nhưng pháp tu chính của Ngài là 
pháp tu Tình Độ. 


Lạt Ma Pushul viên tịch vào khoảng sáu 
mươi tuôi, lúc tôi còn là một thiêu niên. Khi 
biệt tin này, Thây của tôi, Kyala Tin về 
cùng với tối và vài người khác pm ngựa đên 
chô của Ngài. Chúng tôi tới Tụ viện của 
Ngài vào lúc chiêu tôi hôm đó và được các 
đệ tử tu sĩ cũng như tín đô của Ngài đón 
tiẾp. 

Tôi có một môi liên hệ đặc biệt với Lạt 
ma Pushul. Sau khi tôi sinh ra, Ngài là một 
trong những vị Thây đã nhận ra tôi là hóa 
thân. hãy “fwlKu” của vị Thầy chính yêu của 
Ngài. Ngài cũng là Lạt ma quan trọng nhật 
trong bộ tộc của Mẹ tôi. Như vậy tôi có bôn 
phận đặc biệt phải lo tang lê cho Ngài. 


Đại Sư Kyala Khenpo bảo tôi đi một 
mình vào phòng của vị Lạt-ma quá cô. Thân 
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xác của Ngài năm trên g1Iường theo thê sư tử 
năm ngủ, vôn là một thê thiên định. Lúc độ 
tôi còn non trẻ nên không nghĩ nhiêu vê 
điệu này, nhưng tôi cảm thầy bầu không khí 
toàn khu vực cũng như căn phòng thật an 
lạc. Tôi sờ vào ngực Ngài cảm thầy hơi âm, 
dù Ngài đã ngừng thở hơn bôn mươi tám 
tiếng động hô rôi. Đây là dâu hiệu cho thậy 
thân thức của Ngài vẫn còn ng TM Thiên 
định ở bi thê xác. Khi Sư Khenpo biệt 
điêu này, gải nói: “Không di được vào 
phòng của Lạt ma Pushul hay sả tiêng 
động nh qHanh cho tới khi nào IV gà xã 
Thiền.” Mọi người tụng niệm và làm lễ ở 
trong những cái lêu ở xa Tu viện của vị Lạt- 
ma quá cô. Theo thông lệ thì sự kiện một vị 
Lạt-ma cao cập viên tịch phải được giữ bỉ 
mật trong mây ngày, nhưng TẾ 
cnn này việc g1ữ bí mật là bât khả. Tin buôn 
đã lan ra khắp nơi như lửa cháy rừng. 


Sáng hôm sau tôi không thây vùng ngực 
của Đại sư Pushul còn hơi âm nữa, vì vậy 
bôn tu sĩ được gọi vào đê tăm rửa nhục thần 
của Ngài với nước nghệ, rôi lau khô băn 
vải trăng mới. Sửa soạn xong mọi thứ đề 
8 nhục thân của Ngài trong nhiêu ngày. 

ôi họ thỉnh nhục thần Ngài ngôi lên theo 
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thê kiệt già hoa sen trên một cái ngai nhỏ, 
đặp y áo và đội mão như trong những đại lê. 
Hai cảnh tay của Ngài bắt chéo trước ngực, 
câm một chùy kim cương và một chuông 
linh, đèn, thực phâm và các món đô cún 
khác được thiệt bày trên haj cái bàn thâp ở 
phía trước Ngài. Tối biệt chắc là Ngài muôn 
tạng lê của mình thật đơn giản, nhưng thực 
tê lề tang của Ngài đã được tô chức rất long 
trọng vì cộng đông muôn như vậy. 


Tu Viện chỉ có khoảng ba mươi tu sĩ, 
nhựng những giòng người thuộc mọi thành 
phận trong xã hội từ khắp nơi đô vê đây 
suôt ngày đêm, cả từ những trại du mục ở 
xa, họ than khóc và câu nguyện. 

Chúng tôi tìm thây một tờ giây nhỏ có 
chữ việt của Đại su Pushul như sau: “Nøa 
sau khi viên tịch, tôi sẽ vãng sinh Tịnh Độ. 
lôi đã trì tụng bộ kinh Đại Bát Nhã (15 
cuốn) một trăm lẻ tăm lân và thiên quản về 
yÿ nghĩa thâm diệu của bản kinh áy trong 
kiếp này. Vì vậy, danh hiệu của tôi sẽ là Bỏ 
Tát Sherab Nyingpo (Tám Trí Tuệ/Wisdom 
Heart). Ai thành tám câu nguyện với tôi, sẽ 
được tôi Tủ hộ trảnh mọi tại trong rong 
đời này. TÔI sẽ tiệp dán về cối Cực Lạc sau 
khi họ mãn phám. ` 
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Ngài kêt thúc những lời nhăn này băng 
năm câu sau đây đê các đệ tử câu nguyện 
VỚI Ngài: 

“Trong cõi Tịnh Độ Ngài là Sheral 
A\VIHBEDO  „ c . `. 

rong xứ tuyết (Táy Tạng) Ngài là 
nh, raØøpa. "". hà 

rOHØ TƯƠn di sẽ được gọi là 
Phát VÕ Taượng Thọ" - , đc, l 

Vị, Tháy bón sự của chúng con, chúng 
con n nguyện Anh Ngô) bự h 

in Ngãi ơiq hộ cho chúng con vấn 
sinh vê Tinh rô. . ° s 

Bức chúc thư này thật đáng ngạc nhiên, 
vì mọi người đêu thây Đại sư Pushul là 
người cực kỳ khiệm tốn và thực thà. Ngài 
không bao giờ nói những điêu gì mà chính 
Ngài Tn thực tâm mong muôn. Chúng 
tôi ngạc nhiên không phải vì những điêu 
Ngài việt, vì tât cả chúng tôi đều đánh giá 
Ngài cao nhât, mà chúng tôi ngạc nhiên vì 
Ngài đã việt những lời này. 

Vào lúc rạng đông ngày thứ tắm, nhục 
thân của Ngài được hỏa táng trong một cái 
tháp vừa mới xây xong. Các đệ tử xuât gia 


3 Đức Phật Vô Lượng Quang (The Buddha of Infimte Light) và Đức Phật Vô Lượng Thọ 
(The Buddha of Infinite Life) là danh hiệu của cùng một vị Phật, dù các Ngài có những 
danh hiệu, hình dạng và chức năng khác nhau. 
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bận rộn đê chuận bị mọi thứ cho lê hỏa táng. 
Các tín đô khắp nơi đô vê đây khắp sườn 
đôi, cô găng nhiêu quanh khu hỏa táng đê tỏ 
lòng tôn kính, tụng niệm đê hôi hướng côn 
đức cho đại sư được cao đăng Phật quôộc. Cả 
vùng biên thành một đại lê thành kính, tiêng 
kinh câu và tiêng âm nhạc vang vọng khặp 
không gian. Chưa bao giờ tôi cảm thây 
nhiêu sự u buôn và nhiều lời tụng niệm 
thành tâm như vậy của nhiêu tâm lòng trong 
một đại tang lê như thê. 


. 1ự kiện này biêu thị một sự thành tựu vĩ 
đại. Khi còn là một thiêu niên, đại sư Pushul 
đã từng bị rôi loạn tỉnh thân đên mức gia 
đình Ngài phải trôi Ngài lại đê Ngài không 
làm tôn hại chính mình cũng nhự người 
khác. Nhưng do câu nguyện và thiên quản, 
Ngài đã chuyên hóa bản thân và đạt đện 
niêm tin vững chăc là mình sẽ thác sinh vào 
cối Tịnh Độ và sẽ hướng dân mọi tín đô 
cùng vãng sanh. Cho đên hôm nay, tôi vần 
chưa SấP được người nào học rộng, vui vẻ 
và tử tê hơn Ngài. 

Nêu noi theo gương của Ngài, chúng ta 
cũng có,thê chuyên hóa, đạt đên niêm tin 
c chắc trong đời sông cũng như lúc qua 

ỜI. 
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Nhà phần tâm học quá cô, tiên sĩ 
Elisabeth Kubler Ross, người đã làm cuộc 
cách mạng về thái độ đôi với sự chêt và sự 
hô trợ người hâp hồi ở Hoa Kỳ, cũng có 
quan điềm tương tự khi bà nói: “S# hát duy 
nhát không thể chối cãi trong công trình 
của tối là sự quan trọng của đời sông. Tôi 
luôn luôn nói răng sự chết có thể la một 
trong những kjnh nghiệm lớn nhát của đời 
người. Nếu sông môi ngày trong đời của 
mình một cách dụng đăn, người ta sẽ không 
có øì để sợ hãi cả. ` 
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Đời Người Quý Báu - 
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Đời người quý báo 67 


_ Đời người rất quý báu, với tiêm 
năng lớn, nhưng vô thưởng và đây 
bát mặm. kì vậy phải tận dụng cuộc 
đời này băng cách t4 tập ngay bảy 
giờ. 

Đời sông con người, vôn là 
khoảng thời gian ở giữa lúc ở trong 
bụng mẹ và lúc chêt, thường có nhiệu 
niêm vui và nhiêu thành tựu, là nguôn 
ích lợi lớn. Nhưng đời sông cũng chịu 
nhiêu hình thức đau khô không thê 
tránh được, vê tâm trí cũng như thê 
xác. Một cuộc đời khôn khỗ cũng có 
vẻ trôi qua mau chóng và một cuộc 
đời hạnh phúc vân có thê châm dứt 
với cảm giác không trọn vẹn. Như 
vậy cuộc đời là phủ du và rôt cuộc 
không thỏa mãn khi nó dao động giữa 
những kinh nghiệm tôt và xâu, tức là 
giữa hạnh phúc và khô đau mà chúng 
ta có vẻ không thê kiêm soát được. 


Cuộc đời bắt đầu vào lúc thọ thai 
và châm dứt với tiên trình “bệnh vả 
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chế£” hay tai nạn nào đó đê đưa đên 
cái chêt. Thê xác và thân thức cùng 
hiện hữu một cách hài hòa khi chúng 
ta còn hơi thở và cơ thê còn hơi âm. 
Khi hơi thở ngừng và hơi âm không 
còn, thân thức và thê xác tách rời 
nhau, và người ta chêt. 


BẢN CHÁT THẬT CỦA CON 
NGƯỜI 


Thê xác không phải là con người 
thực sự, mà chỉ R nhà trọ, nơi thân 
thức hay tâm của chúng †a trú ngụ 
trong một thời gian, Khi thân thức rời 
khỏi nhà trọ đó, thê xác tan nhập trở 
lại vào những nguyên tô của tử đại 
(đât, nước, gió, lửa). Thân thức sẽ 


* Ở phương Tây, cái chết dùng để định nghĩa khoảnh khắc khi nhịp tim và 
hơi thở ngừng lại. Với sự phát minh của những kỹ thuật y khoa có khả năng 
khởi động lại nhịp tim và hô hấp, sự suy nghĩ thay đôi với khái niệm “chết 
não” (brain death), và người ta được xem là chết khi chấm dứt ý thức. Ngay 
cả khi thân có thể tiếp tục hoạt động trong một sỐ trường hợp, y khoa hiện 
đại xem sự chết của não là “cái chết lâm sàng” (clinical death). Tuy nhiên, 
theo cái nhìn của nhà Phật, sự chấm dứt của “hơi thở bên trong” là cái chết. 
Sự ngưng mạch đập và mất nhiệt ở tim được dùng như một dấu hiệu sắp 
chết và chết. Thậm chí nếu mạch đập của một người ngưng lại, có thê họ 
vẫn chưa chết. Nếu chúng ta cảm thấy ấm khi sờ chạm vào vùng ngực của 
người đang chết, thì họ vẫn chưa chết hăn, họ có thể ở trong trạng thái thiền 
định. 
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tiệp tục tái sinh với một thê xác khác 
và danh tánh khác tùy theo nhân 
duyên quá khứ. Vận mạng tương lai 
của chúng ta, dù tôt hay xâu, là tù 
thuộc vào những tâm tánh, những thói 

uen vỀ fư tưởng và cảm xúc, cũn 
như lôi biêu lộ những thói quen đó 
băng lời nói và hành động. 

Bản chât thật của thân thức ha 
“tâm” là rộng mở, không và than 
tịnh. Phâm tính của nó lả hòa hợp, 
hoan hỷ, toàn trí và toàn hảo. Phầm 
tính này gọi là “giác ngộ” hay “Phật 
fánh”. Tiêng Sanskrit gọi, Phật là 
“Buddha”, có nghĩa là "Đâng Giác 
Ngổ”. Người nào cũng có Phật tánh., 
Tầm là trí tuệ thực sự không có lội 
suy nghĩ nhị nguyên, vôn có tính chât 
tự giới hạn, phân chia kinh nghiệm 
đời sông thành chủ thê và đôi tượng, 
“mình” và “người khác”. Tính chất 
thật của tâm là “íoän ír/”, trông thầy 
tât cả cùng một lúc và “bá nhị”, và là 
sự đơn nhât vô giới hạn. Trong “cõi 
chân không” của chúng ta, không chỉ 
có tâm tri hay trí tuệ, mà còn có 


70 Chết An Lạc, Tái Sinh Hoan Hỷ 


không gian vô hạn và thời gian vô 
cùng. 


.„ Vậy tại sao tât cả chúng ta không 
biệt đên chân tầm của mình? Đó là vỉ 
tính chân thật của tâm đã bị che phủ 
bởi những ÿ niệm nhị TP UIÊU uen 
thuộc của trí phần biệt vôn luôn luôn 
phân biệt, sọ sánh, gầy ra những cảm 
xúc não phiên, tham muôn. Tuy nhiên 
dù có những cảm xúc gôm tham, sân, 
sL panh ty và ngạo mạn, tâm trí tuệ 
nội tại của chúng ta vân thanh tịnh, 
tức là vân trong sạch và không phiên 
não. 


Đê khám phá tính chât của tâm trí, 
chúng fa phải chí thành và tính tân 
thực hành thiên quản. Chúng ta phải 
nhận biệt và thiên quán vê chánh 
kiện, chánh tư duy, tình cảm đụng, 
niêm tin đúng và lỗi sông chân chánh. 
Nhưng dù chỉ có ý tưởng là mình có 
chân tâm thanh tịnh thì chỉ riêng điêu 
này cũng giúp chúng ta xây dựng 


Š Theo Phật giáo mật tông có bốn thời: quá khứ, hiện tại, tương lai và phi 
thời gian. Ba cái trước là thời gian của chân lý tương đối hay chân lý quy 
ước (conventional truth). Chúng luôn thay đổi. Phi thời gian (Tạng ngữ, tu- 
me, Dus med) thời gian là tối hậu trong chân lý tuyệt đối hay tối thượng, là 
những thứ vượt lên trên tính chất thay đổi của thời gian tương đối. 
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niêm tin, tính tân tu tập và thúc đây 
chúng ta đạt đên mục tiêu chân 
chánh. 

Có thê có những người nghĩ răng 
tâm trí có tính chât chấp thủ và cứn 
nhặc, Ti thê tu sửa được. Có thê 
vn ta cho răng mình đã lún sâu 
vào những thói quen xâu nên khó gây 
dựng những lôi nghĩ, lôi nhìn và cảm 
xúc tôt. Nhưng thật sự,là ,bât cứ lúc 
nào ta cũng có cơ hội đê bắt đầu thực 
hành lôi s0ng đúng hoặc thay đôi lôi 
sông từ xâu thành tôt. 

Sự thật là tâm trí ta không phải là 
một giòng cô định. Nó không phải là 
một vật, đơn nhât, thí dụ như một 
thanh sắt, mà là một chuôi những 
khoảnh khăc thay đôi liên tục, giông 
như một chuỗi hạt được “lân” từ hạt 
này đên hạt khác. Môi sự kiện là một 
loạt những thay đôi của sát na sinh và 
diệt, một kinh nghiệm tiêp heo sau 
một sự kiện khác và được kê tục bởi 
sự sinh ra của một sự kiện khác nữa. 
Người ta thường nghĩ răng cuộc đời 
của mình là một giòng liên tục và đơn 
nhât, nhưng thật ra đó chỉ là một ảo 
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ảnh, giông như một cây nhang được 

uay nhanh sẽ làm cho người ta trông 
thây một vòng tròn ảnh sảng trong 
bóng tôi. 


. Nêu chúng ta chán nản hay cảm 
thây bê tắc, như vậy thường là vì 
chúng ta không hiệu hệt tính chât phù 
du của đời sông. Chúng ta châp chặt 
vào những sự kiện như những đôi 
tượng của tâm trí và xem chúng như 
những thực thệ có thật. Nhưng sự thật 
là TU nh kiện đã thay đôi ngay cả 
trước khi chúng ta nghĩ vê chúng. 
Những sự kiện mà chủng ta nghĩ tới 
chỉ là những cái bóng, những hình 
phản chiêu của những øì đã diễn ra. 

Môi sự kiện, môi khoảnh khăc là 
một cái gì mới, plÒng như sự,sinh 
con. Chúng ta có thê được uôn năn và 
có thê tự giáo dục hay luyện tập như 
đối với một em bé sơ sinh. Qua thiên 
lh chúng ta có thê sửa đôi ở môi 

oảnh khäc sự kiện và do đó khám 
phá ra chân tính của mình. 
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Mục đích của thiên quán 


Đã có nhiêu người thắc mặc vê sự 
chú trọng Thiên quán. Họ thây Thiên 
uán là sự tự nuông chiêu, và còn có 
thê là vị kỷ hay đòi hỏi, vì nêu chỉ 
ngôi đê hưởng tịnh lạc trong tâm trí 
của mình thì như vậy có ích lợi gì cho 
xã hội? 


Làm sao có thê nói là mình quan 
tâm tới người khác? Sự thắc mặc như 
vậy là hiểu lâm thiên quán, và đó là vì 
đa sô chúng ta chưa thây rõ lợi ích 
của thiên quản. 

Tât cả những Ệ chúng ta nghĩ hay 
cảm xúc đêu sinh sản một ân tượng 
tôt in tương ứng trong tâm thức 
(hay thân thức). Những ý nghĩ vô vị 
kỷ, hòa thuận hay vui vẻ sẽ øleo 
những hạt giông sinh ra THỤNg ình 
thê đẹp nhật, những âm thanh hạy 
nhât và những cảm giác tôt nhât. 
Ngược lại, những ý nghĩ xâu sẽ sinh 
ra những quái vật, n TH thanh 
kinh khủng. Nhưng chỉ khi rời khỏi 
thê xác thô kệch, đi qua cõi trung âm 
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bardo thì chúng ta mới trông thấy và 
nghe thây những hiện tượng này. 


,_ Thiên quán là phương tiện tôt nhât 
đê tạo những thân tướng, ầm thanh, 
cảm giác tôt có thê giúp mình cũng 
như tât cả những người nảo sẵn sàn 
cảm nhận chúng. Những người ở 
trong cõi trung âm thân rất nhạy cảm 
với Thiên quán và những lời câu 
nguyện vì họ sông trong thê giới tâm 
linh, không có thần xác vật chât đê gá 
vào. nêu họ nghĩ “New York” thì lo 
sẽ thây mình đang ở New York. Nêu 
ngay đó họ nghi “London” thì 
London sẽ tức khắc là nơi họ đang 
đứng, theo sự cho phép của nghiệp 
báo. Cứ phiêu bạt như vậy, họ thường 
cảm thây chán nản, sợ hãi và cô đơn. 


Niêm an lạc và tâm từ bị mà 
chúng tạ phát sinh qua Thiên quán sẽ 
là chỗ tôt đê những sinh lĩnh trong cõi 
trung âm thân nghỉ ngơi và trở nên tự 
tin, an tĩnh và hoan hy. Thiên quản là 
cách giúp đỡ những sinh linh này tôt 
hơn là những ý nghĩ tán loạn và 
những tình cảm thông thường của 
chúng ta, vì nó phát xuât từ mức sâu 
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hơn và an lạc hơn trong tâm trí của 
chúng ta. Giông như một cục nam 
châm, tâm trí trụ trong Thiên quán 
thu hút những thân thức phiêu bạt và 
làm cho họ ôn định hơn. Càng trụ 
trong thiên quán lâu hơn, chúng ta 
càng có thê an ủi những sinh linh này 
nhiều hơn và có nhiêu cơ hội làm cho 
tương lai của họ tôt hơn. 


.. Thiên quản cũng làm cho chúng ta 
giúp đỡ rât nhiêu cho ng người 
sông trong cõi vật chât này. Còn nêu 
tâm trí có đây những cảm xúc xâu mà 
lại muôn BIÚP người khác, dù ở tron 
cõi vật chât, thì chúng ta có thê võ 
tình làm cho họ nhiễm những cảm 
xúc xâu đó. 

Thiên quản là cách thanh lọc 
những bât tịnh, củng cô những tính 
tôt, và đánh thức chân tính của mình. 
Thiện quán có thê là sự chứng 
nghiệm những đức tính như tôn kính, 
an lạc, từ ái và sức mạnh, được phát 
sinh bởi những ý HH và những tình 
cảm thành thực. Trong thiên định 
chúng ta có thê chứng nghiệm tâm 
giác ngộ. Như vậy thiên quản và 
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Thiên định là một sự chứng nghiệm, 
một sự đạt tới, có tính chật thanh lọc 
và giúp thủ đặc kho tàng từ bị, an lạc, 
hoan hỷ và thành tín, do đó làm cho 
đời sông của chúng ta phong phú hơn. 
có thêm năng lực phục, vụ người 
khác. Khi đã có nhưng phâm tính đó, 
tât cả những gì chúng ta nói và làm 
cũng sẽ tự nhiên biêu lộ và phản 
chiêu những phâm tính đó. Chúng ta 
trở thành nguôn từ bị, an lạc và hoan 
hỷ đôi với tật cả những người nảo tiệp 
xúc với chúng ta. Chỉ riêng sự hiện 
diện của chúng ta cũng mang lại sự 
an ủi cho người khác, Vậy, cũng 
giộng nhự không quên gôc rê của một 
cái cầy nêu muôn nó mang lại hoa trái 
cho mình, chúng ta không thệ lơ là 
với tâm trí của mình nêu muôn làm 
lợi ích cho người khác. 

It, nhầt cũng ở mức lý trí, nhiêu 
người EOHE C1Ú E ta biệt đên sự quan 
trọng của thiên quán nhưng lại bỏ nà 
hoặc không thực hành Thiên quản. Lý 
do là chúng ta biệt HA ng, không có 
hứng thú đề thực hành. Vậy làm sao 
đê có hứng thú thực hành Thiên quán. 
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Có hai loại động lực căn bản đê 
thực hành Thiên quán: thứ nhât là 
cảm hứng, thứ hai là lo sợ. Đời sông 
là nguôn phong phú cho hai loại động 
lực này. Thí dụ, gặp một vị Thây 
khác thường có thê là sự kiện gây 
cảm hứng cho chúng ta. Hoặc có thê 
là những sự kiện như bị bệnh, một 
người thân qua đời, hay một thảm 
kịch lớn xảy ra như tai họa sóng thân 
ở Nam A và Đông Nam A làm cho 
chúng ta thức tỉnh và nhận xét đúng 
về cuộc đời. 

Phật Giáo thúc đây chúng ta suy 
nghĩ sâu xa về năm tính chât của đời 
người vôn gây cảm hứng cũng như 
làm cho chúng ta lo sợ: 

- Có đời sông đạo đức là điểu quý 
hiểm 

— Cuộc đời là vô thưởng, luôn luôn 
biến địc 

— Những sự kiên trong cuộc đời đếu 
là những nghiệp quả tôt hay xáảu 

— Cuộc đời đây đau khô 

— Cuộc đời có tiêm năng đạt những 
mục tiêu cao nhát. 
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.. Những tính chât này không phải là 
si tạo, mà là những sự thật về cuộc 

ờI. Trước đây chủng ta đã không 
biệt hay không quan tầm đên chúng, 
nhưng bây giờ chúng ta hãy chú ý đên 
những động lực tu tập này. Tại Tu 
viện của tôi ở Tây ảng, môi buôi 
sáng chúng tôi bắt đâu hành. Thiên 
băng việc suy ngâm vệ năm điêu này. 
Chúng ta không cân phải ngôi Thiên 
và quản niệm về chúng mà chúng ta 
có thê suy nghĩ vê chủng ở bât cử ở 
đâu và bât cứ lúc nào. Những điêu 
này sẽ giúp cho chúng ta biết rõ bản 
chât thật sự của cuộc đời, đưa chúng 
ta đi vào trong đường đạo, và gây 
cảm hứng cho chúng ta tu tập và thọ 
trì Phật Pháp. 


Đời người khó có được 

Cuộc đời rât quý báu vì nó là nên 
móng cho chúng ta xây dựng công 
trình tu tập không chỉ của kiệp này 
mà còn cho tât cả những kiệp sau, 
Cuộc đời dành cho chúng ta cơ hội đề 
đạt đên giác ngộ. chứng nghiệm an 
lạc đích thực và tỏa chiêu những 
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phầm tính này đê mang lợi ích đên 
cho chúng sanh. Nêu chứng ngộ chân 
tánh của minh, vũ trụ vạn vật sẽ trở 
thành nguôn an lạc cho chúng ta, và 
chúng ta cũng trở thành nguôn an lạc 
cho vũ trụ vạn vật. 


Nêu chúng ta nhận ra sự quý báu 
của cơ hội này và hiệu giá trị của 
cuộc đời mình, chúng ta sẽ tức khắc 
cảm nhận và biệt ơn cuộc đời. Sự biệt 
ơn này sẽ trở thành sự #riiir si S BA 
không lãng phí một khoảnh khắc nào 
của đời sông và dành trọn cuộc đời 
cho việc làm lợi ích với tât cả những 
khả năng của mình. 

Chúng ta hãy xét xem có bao 
nhiêu sinh linh trên thê g1an này có cơ 
hội dị TH vì khi xét như vậy 
chúng ta sẽ hiêu mình đã may mãn 
biệt bao. Nhìn chung quanh chúng ta 
sẽ thây có vô sộ sinh linh ve sông 
trên thê gian. Nêu lật một tảng đá lên, 
chúng ta thây có hàng trăm côn trùng 
đang bò bên dưới. Nhin qua kính hiên 
vi, chúng ta thây có vô sô sinh vật ở 
trong một giọt nước. Chỉ riêng ngay 
trong ruột của chúng ta cũng có hảng 
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tỉ vi trùng. Theo Phật Giáo thì mỗi 
con vị trùng đó cũng có thân thức và 
cũng đang tim hạnh phúc. 


Thêm nữa, còn có vô sô sinh linh 
mà chúng ta không trông thây. GIiông 
như tât cả những nên văn hóa cô 
truyền khác trên thê giới tin răng có 
những sinh linh vô hình nhự các vị 
thiên thân và ma AM Phật Giáo cũn 
tin răng có vô số loài sinh linh võ 
hình đôi với mặt SH Hi chúng ta, 
những sinh linh này hiện hữu giữa 
chúng ta, ở ngay chỗ mà ta đang ngôi 
và đang thở. Lý do chúng ta và những 
sinh linh đó không trông thầy nhau vả 
không can thiệp vào đời sông của 
nhau, là vì chúng ta và họ không có 
liên hệ nhân quả với nhau đê sinh ra 
sự nhận thức lần nhau. 

Nhưng trong đời sông của loài 
hữu tình và vô tình rộng lớn và kỳ 
diện này, loài người có tiềm năng lớn 
nhât đề đạt đên HH ngộ, vì chúng ta 
có cảm hứng, có lý trí và có nô lực đề 
tìm đên và đi theo con đường tâm 
linh. Trong khi đó loài súc sanh và 
sinh linh ở địa ngục chịu đau khô và 
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thiêu lý trí đên mức không thê có 
được một nhâm tánh giác ngộ nào cả. 
Các vị Thân trường thọ có thê ma 
măn hơn chúng ta vì họ có thân án 
sáng đẹp đề và có đủ thứ phúc lạc, 
nhưng họ, không có những kinh 
nghiệm khô vui lần lộn đề gây động 
lực và khả năng tìm sự giác ngộ giỗn 
như loài người chúng ta, mà lại quá 
chìm đăm trong dục lạc của mình. 


Tuy vậy, loài người ở thê gian, 
chúng ta cũng thây có rât Ít người có 
khuynh hướng hay có ý định năm lây 
cơ hội quý bảu đề tu tập và đạt giác 
ngộ. Nhiêu người ngày nay N 
vào {In ngưỡng và tỐn cg1áo. lều 
người không biết gì vê tiêm năng tâm 
trí của mình, kê cả một sô người có 
trình độ trí thức cao. Có lần một 
BiỂh trí thức nói với tôi: “Tám frí 
chỉ là một thứ nắm mọc ở trên Bộ óc.” 

Nhiêu người quá bận rộn với việc 
cuộc sông mưu sinh cơm áo và bệnh 
tật hoặc quá đam mê lạc thú mà 
không dành thời gian cho việc phát 
triên tâm linh. Những người khác thì 
dùng hêt năng lực của mình cho việc 
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đại thành công vật chât và danh tiêng 
thê gian. Lại có những người có một 
chút khuynh hướng tầm lĩnh nào đó 
nhưng không đi đúng đường đạo, vì 
không gặp được mình sư hoặc đún 
người hướng dẫn và đã chọn lâm giả 
trị. Như vậy chỉ có một phân nhỏ loài 
người có cơ hội phát triên tâm linh. 

„ Giáo lý Phật Giáo để ra những 
điêu kiện lý tưởng cho việc phát triên 
tâm linh, đó là tám điêu tự do và 
mười điêu lợi. 

Tám điều tự do: 

1/ Không sinh ở địa ngục, 

2/ không sinh vào loài quỷ đói, 

3/ không sinh vào loài súc sanh, 

.4/ không sinh về cõi trường thọ 

HD (ở cõi này không có cơ hội đê tu 
tập), 

5/ không có tà kiên, 

6/ không có hành vi man rợ, 

7/ không có đoạn kiên 

3/ không sinh ra ở nơi không có 
một vị Thây giác ngộ nào xuât hiện. 
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Mười điều lợi ích: 
L/ Được sinh làm người, 
2/ có đủ năm giác quan, 
3/ nghê nghiệp chân chính, 
4/ sinh ra nơi có Phật Pháp, 
5/ sinh ra nơi có vị Thây giác ngộ, 
6/ vị Thầy dạy giáo lý đạt đên giác 
ngộ, "¬ 
7/ giáo lý đó vân tôn tại, 
$/ có niêm tin vào giáo lý, 
9/ tu tập theo giáo lý 
10/ có sự hướng dân của một vị 
đạo sư. 
Như vậy, rất hiểm khi có đủ tât cả 
18 điêu kiện lý tưởng nói trên. Trong 
Phật Giáo những ai có đủ những điêu 
kiện này thì được xem là có đời người 
quý báu. Nhưng dù có được bao 
nhiêu điêu, chúng ta cũng nên mừng 
là vì mình đã có những điều đó và tận 
dụng chúng. Và chúng ta cũng cô 
găng đê đạt được những điêu mà 
mình đang thiêu. Nêu nhận biệt như 
vậy, chúng ta sẽ không bao giờ dám 
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bỏ phí cơ hội quý báu này, và sớm 
muộn gì van ta cũng sẽ hiệu đời 
người quý báu là an lạc và chứng ngộ 
giải thoát 


Nêu không năm bắt cơ hội này đê 
làm cho cuộc đời của mình có ý nghĩa 
và chuyên hóa nó thành đời người 
quý báu thì chúng ta không thê nói là 
mình sẽ có một cơ hội khác tron 
tương lai. Sau cùng, loài người có trí 
khôn sắt bén nhât trong các loài sinh 
linh mà cũng có những cảm xúc mạnh 
mẽ nhât, vì vậy chúng ta rât dê bị cảm 
xúc lôi cuôn và làm những việc sai 
lâm có thê đưa tới tái sinh vào những 
cối thâp. Luận Sư Shantideva nói: 

_ Nát khó được làm người với 
tớ /2 7 điêu kiện tÔI. „ ni 

ung tq dang có cơ hội đạt được 

mục tiêu c của cuộc đời. _ 

- Nhưng nếu không tận dụng cơ hội 
này, làm sao có được cơ hội khác. ” 


Cuộc đời vô thường 


Chết chóc là đề tài tốt nhất đề đạt 
sự tập trung tâm trí. Khi suy ngâm vê 
sự chêt và sự vô thường của cuộc đời, 
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chúng ta dê cảm thây mình phải khân 
câp tận dụng đời người quy báu của 
mình. Khi liêu tri ý nghĩa vô 
thường, chúng ta sẽ biệt rõ những tính 
chât của cuộc đời và do đó sẽ ra sức 
tu tập. 


Chúng ta đêu biêt là mình sẽ tới 
lúc chết, nhưng chúng ta không biết 
trước mình sẽ chêt như thê nảo. 
Chúng ta tự nhiên xem cuộc đời của 
mình là sẽ lâu dài nhưng kỳ thật 
chúng ta chỉ sông khi nào, thân thức 
còn trụ trong thê xác. Sự kêt hợp thân 
thức và thê xác này rât dê bị phá hủy 
bởi,nhiêu thứ như bệnh tật, tai nạn, 
thuôc chữa bệnh, thực phầm, nhà ở, 
giải trí, bạn bẻ ... tât cả đêu có thê trở 
thành nguy hiêm chêt người. 

-_ Cuộc đời có vẻ là một sự hiện hữu 
liên tục, nhưng nó là một chuôi những 
thăng trâm trong môi lúc. Những giai 
đoạn sông và chêt xen kẽ liên tục 
giồng nhự ngày và đêm nội tiêp nhau, 

rong môi lúc, sự biên đôi trong đời 
sông điên ra bât tận, giông như chuỗi 
hạt trong tay chuyên liên tục từ hạt 
này sang hạt khác vậy. 
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Tât cả những gì trong đời sông, 
như thiên nhiên, tình bạn, của cải và 
địa vị đêu luôn biên đôi. Đức Phật 
dạy: “ Ba cối đục giới, súc giới, Võ sạc 
giới đêu vô thường giông nhự những 
áng máy mùa thu. Sông và chết quay 
cuông giống nhự một vũ công. Đời 
người qua nhanh giông như tia chớp 
trên báu trởi. ` 

Guntheny Tempe Dronme kê răn 
có một người đạng dạo chơi trên núi 
bât ngờ rơJ xuông sườn núi. Trong 
khi lấn xuông nửa chừng, người đó 
năm được một năm cỏ, y cô #ˆNE hết 
sức bám vào những Cone có đề không 
bị rơi xuông vực sâu; Nhưng ở đâu bỏ 
tới, một con chuột màu trăng gặm 
nhăm những cọng cỏ; Rồi một con 
chuột màu đen cũng tới. Hai con 
chuột thay phiên nhau gặm những 
cọng có cho tới khi không còn một 
cọng nào, và người đó đã rơi xuông 
vực thăm. 


Trong chuyện ngụ ngôn này, con 
chuột trắng biêu trưng cho ban ngày, 
con chuột đen tỷ dụ cho ban đêm. 
Ngày và đêm lân lượt trôi qua đưa 
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chúng ta tới gân hơn với sự châm dứt 
một đời người. Chúng ta sông được 
một cuộc đời, nhưng TH ta luôn 
luôn tiên gân tới cái chêt. Đức Phật 
đạy: 

“CÓ tụ thì có tqn › 

Có thăng thì có trám, 

Có gặp gở thì có phán ly 

Có sông thì có chết ., 

Vì đời sông sẽ chám dựt _, 

Nên chúng sinh đêu sẽ chết. ” 

Nhiêu người trong chúng ta biệt 
như vậy, ít nhât cũng là ở mức lý trí. 
Chúng ta cũng biết răng cái chết 
thường tới một cách bât ngờ. Nhưng 
chúng ta cảm thây dê chịu hơn khi vùi 
đâu xuông cát, xem như cuộc đời của 
mình sẽ kéo dài mãi mãi. Như vậy 
chúng ta không sửa soạn cho cái chết, 
đê rôi vào phút cuôi chúng ta sẽ hôi 
hận và lúc đó đã quá trê. 

Vì yậy chúng ta phải nhận thức 
tính chât vô thường của chộc đời, và 
thực sự cảm nhận tính biên dịch của 
nó. Sự nhận thức sẽ thúc đây chúng ta 
đi trên con đường an lạc dần tới nơi 
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an lạc mà không dám bỏ phí thêm 
thời gian. 


Dùng lý vô thường giải trừ phiên 
não 
. Nhận thức sự vô thường là một 
điêu có ích lợi lớn. Ngoài sự thúc đây 
chúng ta thực hành tu tập, việc quán 
niệm lý do vô thường còn có thê giải 
trừ những phiên não và dân đên 
chứng ngộ vô thượng. 
Sự vô thường của sân hận: hiệu 
ý vô DU Ờng làm cho chúng ta khoan 
ung hơn. Khi cảm thây tức giận một 
người nào đó làm hại mình, nêu hiêu 
sự vô thường của sân hận. chúng ta sẽ 
nhận thức kẻ thù địch hiện tại của 
mình có thê đã là con cháu của mình 
trong kiệp trước. Ngày mai, họ có thê 
là bạn tôt của chúng ta. Y nghĩa đó sẽ 
giải trừ phiên não sân hận trong 
chúng ta. Chúng ta cũng có thê cảm 
thây sự vô nghĩa và trông rông của 
việc tranh chầp với người khác, vì 
chúng sinh liên tục thay đôi. Chúng ta 
còn có thê cảm thây từ bị đôi với 
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những người được xem là kẻ thù này 
của mình, vì qua thời gian, ý định làm 
hại của họ sẽ trở thành nghiệp quả 
xâu cho chính họ. 


Sự vô thường của tham dục: khi 
tham muôn một người nào hay một 
vật nào đó, chúng ta phải nghĩ tới tính 
chât vô thường của những đôi tượn 
đó. Những người trẻ đẹp trở thành già 
xâu ngay trước mặt chúng ta. Nhữn 
vật mang lại lạc thú hôm nay sẽ trở 
thành nguôn đau khô ngày mai do đã 
mât đi hoặc đã biên đối. Của cải vật 
chât và địa vị xã hội chỉ làm cho 
chúng ta trở thành nô lệ của chúng. 
Bám giữ vào những thứ đó thì cũng 
giông như tự xI1êt cổ mình. 

Nêu chúng ta theo đuôi những sắc 
tướng của thê gian tức là mình tự lừa 
đôi mình. Do suy ngầm vê sự vô 
thường của những đôi tượng đang ám 
ảnh tâm trí của mình, chúng ta sẽ 
nhận thức được tính chât phù du, 
không đáng tin cậy của chúng và sẽ 
dần dần k Xin" hứng thú gì với 
chúng nữa. 1 sự ham muốn tản 
phai, chúng ta có thê có khả năng 
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mang lại sự thỏa mãn và niêm vụi 
đích thực cho mình cũng như cho bât 
cứ cái øì mình có. Không tham dục 
hay bám giữ vào một đôi tượng tâm 
trí nào thì đó là nguôn an lạc lớn nhât. 
Đức Phật dạy: 

“Mọi lạc thụ thê gian 

Tát cả lạc hú ở CỐI trởi — „ : 

Không thê so sánh với một phán 
mưởi sảu 

Miêm vui giải thoát khỏi tham 
dục. 

Sự vô thường của ưu hà khi 
tâm trí chủng xuông vì mình vừa mât 
một vật ưa thích nào đó, chúng ta nên 
suy, ngầm vệ sự vô thường của ưu 
phiện và nguyên nhân gây ra ưu 
phiên. Sự suy ngâm này có thê giải 
trừ môi ưu phiên của chúng ta băng 
cách loại bỏ nguyên nhân của nó, vôn 
là sự châp thủ của chúng ta vào một 
cái gì mà thực sự có tính chât khôn 
thật và không đáng tin cậy. Có thê 
chúng ta buôn vì phải đôi phó với 
những gì mình không thích. Khi cảm 
nhận tính vô thường của chúng, 
chủng ta sẽ có thê đánh tan được lực 
ưu phiên. 
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-_ Sự vô thường của phân khích; 
Việc suy ngâm về lý vô thường có thê 
iúp chúng ta tránh trạng thải phân 
ích. Thí dụ khi biệt mình có được 
một sự may mãn nào đó, thay vì vui 
mừng, chúng ta nên suy nghĩ răng 
tình trạng may mãn này chỉ là phù du. 
Một cuộc nghiên cứu ở Hoa Kỳ trong 
mây năm qua vê những người trúng 
sô, cho thây sự kiện trúng nhiêu triệu 
đô la không làm cho những người 
trúng sô hạnh phúc hơn. Sự thật là 
việc trúng sô lại làm cho họ đau khô 
nhiêu hơn vì sự tranh châp trong gia 
đình, thưa kiện nhau, và vì tiêu tiên 
ch ngoan. Một cuộc nghiên 
cứu khác nhận thây “các triệu phú bát 
ngờ này không hạnh phúc hơn những 
nạn nhán tai nạn giao thông”. 


Khi qua đời chúng ta chỉ man 
theo những chứng ngộ tâm linh mả 
mình đã đạt được, những thói quen 
mà mình đã gieo trộng trọng tâm trí 
khi còn sông ở thê gian. Tât cả những 
sự kiện sướng hay khô khác đêu 
không đáng kể. Luận sư Shantideva 
từng vIÊt: “Một người thức dậy sau 
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giác mộng hoan lạc dải một trăm 
năm, một người khác thức dậy sau 
giác n ẹp ngăn ngủi. Nhưng khi 
cá hai thức dậy, những giác mộng 
của họ đếu không côn. Cùng giống 
như vậy, vào lúc chết thì Kiếp sông 
trường thọ hay không trưởng thọ 
cũng không còn.” 


Con đường dân đên giác ngộ 
sâu xa: Nêu chúng ta là những hành 
giả đã đạt chứng nghiệm, thi, việc 
VT niệm lý vô thường có thê dận 

ên trạng thái chứng ngộ sâu xa nhât, 
vôn là chân lý phỗ quát, chân tính 
giác ngộ. Đại Hành Giả Milarepa 
VIẾt: : 

“VÌ sợ sự chết : 

Ta chạy vào frong Hội  , „. 

j hiển quản về sự bát ngờ của cải 
chê 
; Tạ chứng ngộ trạng thải vô sinh 


bát t 


~ 


Hữa. 

Nêu nhận thức cái chết là điêu 
không thê tránh được, và tính vô 
thường của những đôi tượng của tâm 


l5 : 
ây giờ ta không còn sợ sự chêt 
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trí thì tât cả những thói quen xậu 
trong tâm trí liên quan đên chúng đêu 
được giải trừ. Tầm trí của chúng ta sẽ 
trở nên rộng mở thay vì châp thủ, 
buông xả thay vì bám giữ, an tĩnh 
thay vì xao động, hòa hợp thay vì 
tranh châp, có Ử thức thay vì vô tâm. 
và mình triệt thay vì mê lâm. Tât cả 
đời sông của chúng ta sẽ thay đôi từ 
tội lôi tới lành mạnh. Đạo sư Putowa 
nÓI: . : 

` Đu suy ngám về sự bát ngở của 
cải chê “. š 

Cảm nghị về,cái chêt không thê 
tránh được sẽ xuát hiện.  „ 

Như vậy chung ta sẽ dê xả ly mọi 
nghiệp xát, .© 

Và ra sức tạo nghiệp IỐI. 

Nêu hiệu rõ tính vô thường của sự 
vật thì sẽ không có mục tiêu nào là 
thề cao đôi với chúng ta sẽ tiêu tan, 

ai phầm tính của chân tính là từ bị 
và tr1 tuệ sẽ tỏa chiêu và soI sáng mọi 
sự vật. 

Vì vậy chúng ta phải biệt ơn tính 
vô thường, vì nhờ có nó mà những 
đau khô của cuộc đời sẽ châm dứt nêu 
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chúng ta tinh tân ‡u tập, và khi đó sự 
gia hộ sẽ có thê chuyên hóa kiệp 
người của chúng ta thành đời sông 
quý báu. 


Đời sống được quy định bởi luật 
nhân quả 


Một trọng những động lực mạnh 
nhât của việc tu tập là biệt răng mình 
sẽ nhận được nghiệp quả của tât cả 
những nghiệp thân, khâu, ý mà mình 
đã tạo ra. Đây là luật nhân quả. 

,Y niệm luật nhân quả đã trở nên 
phô biên ở Tây Phượng, nhưng vân 
có nhiêu người nghĩ răng nhân quả có 
TH là số mạng hay một loại trừng 
phạt nào đó mà người ta phải đương 
nhiên châp nhân. Có khi người ta than 
thở khi gặp chuyện không may: “Có 
lẽ đáy là nghiệp quả của mình. 

, n như vậy là sai lâm, vì trước 
hệt nhân quả không chỉ có nghĩa là 
xâu, mà muôn nói tới tât cả những 
hành động cô ý, xâu cũng như tôt, 
gây ra đau khô cũng như hạnh phúc. 
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Thứ hai, nhân quả, nghiệp báo hay 
karma, không phải là sô Thang hay 
định mệnh, cũng không phải là sự 
trừng phạt do một nhân tô bên ngoài 
nào đó áp đặt lên chúng ta. Chúng ta 
đã tạo nghiệp quả cho chính mình. 
Nghiệp quả là hệ quả của những hành 
động tự ÿ mà chúng ta làm trong môi 
khoảnh khắc môi ngày. Đại Sư 
Walpola Rahula việt: “Lý nhân quả là 
ý thuyết về nguyên nhận và kêt quả, 
về hành động và phản ứng. Nhán quả 
là luật tự nhiên, khác Với ý tưởng Về 
công lý hay thưởng và phạt. Mọi hành 
động cô ý đếu đề lại hậu quả do chính 
mình gáy íqo.” Quả báo là những gì 
chúng ta đã gieo trông trong giòn 
tâm trí với những hảnh động vả 
những phản ứng của chính mình. 


, Nêu cho răng mình phải ngôi đợi 
kêt quả của những hành động quá khứ 
xuât hiện với mình thì đó là một ý 
tưởng sại lâm. Tạo TH thiện 
nERIệp vệ thân, khâu, ý ngay bây giờ, 
những thiện nghiệp do chúng ta tạo ra 
có thê giải trừ những nghiệp quả xâu 
của mình đã gieo trông trong quá 
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khứ, và định hịnh lại tương lai của 
mình. Nhưng nêu dung dưỡng nhữn 
ác nghiệp của mình, chúng ta có thê 
TU GIg hay giảm thiêu những thiện 
n lệp mà mình đã tạo ra trong quá 
khứ. Chính chúng ta tạo ra vận mạng 
tôt hay xâu của chính mình. 


Khi chêt, chúng ta chỉ có thê 
mang theo những nghiệp quả của 
mình. Tât cả những gì mà chúng ta đã 
hưởng thụ trong kiêp này đêu phải bỏ 
lại phía sau. Đức Phật dạy: 

“Một vị vụa rồi cũng đên lúc chết 


“Của cải, thản nhân, và bạn bè đếu 
KH Te thê đi theo Ngài, _. 
NgưỜI ta dù đi đầu, dù ở đâu 
, Nghiệp quả cũng đi theo họ như 
bóng theo hình. 


Nghiệp quả là nhân tố độc nhất 
quy định sự tái sanh của chúng ta, vì 
kiếp sau chính là hiệu ứng của những 
khuynh hướng nghiệp xuất hiện trong 
tâm thức của chúng ta. Đức Phật dạy: 

ñ “Do thiện nghiệp mà có hạnh 
lúC 

Vì dc nghiệp mà chịu khô đau 
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Váy an lạc hay đau khô đêu do 
nghiệp quả. Sà 2à $5) 

Tự những thiện nghiệp và ác 
nghiệp của mình. ” 

Nêu hiệu và tin luật nhân quả, 
chúng ta cô găng tạo những thiện 
nghiệp đê có hạnh phúc trong những 
kiệp sau. Vì ý định đi trước hành vì 
của thân và miệng. nên chúng †a hãy 
tu sửa thái độ tâm ý của mình đên chô 
an lạc. Chúng ta hãy châm dứt những 
ý nghĩ xâu trước khi chúng trở nên 

uá tệ hại. Nêu thực sự tin vào luật 

nhân quả, chúng ta sẽ không dám 
dung dưỡng bât cứ một điệu gì xâu, vì 
không muôn tự làm hại mình với 
những nghiệp quả xâu. Nêu vân có 
hành vị xâu thi đó là vì chúng ta, 
chưa hiêu và chưa tin luật nhân quả. 

Việc cải thiện hành vi của mình 
cũng mang lại cho chúng ta cơ hội cải 
tạo thê giới vôn liên quan chặt chẽ 
với chúng ta. Nghiệp quả của chúng 
ta không chỉ liên quan đên bản thân 
mà còn có nghiệp tập thê (cộng 
nghiệp) cũng như nghiệp cá nhân 
(biệt nghiệp). Nghiệp cá nhân quy 
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định con người và đời sông của cá 
nhân. Nghiệp tập thê là nghiệp quả 
mà chúng ta chia sẻ với những người 
có một sự liên quan nào đó với minh. 
Càng thân cận với người khác, chúng 
ta cảng chia sẻ nhiêu quả, với họ. 
Nghiệp tập thệ là lý do nhiêu người 
chia sẻ đời sông và ý tưởng giông 
nhau. Vậy, do tạo thiện nghiệp, chúng 
ta có thể giúp cải thiện nghiệp báo 
chung của mọi người. Càng tinh tận 
tu tập, chúng ta cảng đóng góp nhiêu 
lợi ích,cho công việc tạo nghiệp cộng 
đông tôt này. 


Do vậy, vì mình và vì mọi người, 
chúng ta hãy cô găng tìm hiệu một 
cách chi tiết vê luật nhân quả và 
nghiệp báo. 


Gôc rê của nghiệp là ngã châp 


Nghiệp (Karma) là hành động cô 
ý phát sanh từ ý định của mình. Như 
vậy tâm có vai trò chính yêu trong 
việc tạo nghiệp và có năng lực tạo ra 
kêt quả của nghiệp. 


Đời người quý báo 99 


- Trước khi Tan, ta đạt được tâm 
1ác ngộ thì nghiệp là một sự kiện của 
ờI sông. Chúng ta tạo nghiệp khi 

xem những vật đôi tượng của tâm là 
những thực thê có sự hiện hữu thực 
sự. Việc xem một đôi tượng là một 
thực thê có thật phân cách với tâm 
mình thì được gọi là thây nó với tự 
tánh của nó. Như đã nói lôi cảm nhận 
này được gọi là “ngã chấp”, tức là 
bám EU vào cái ta hay tự tánh. Trước 
hêt chúng ta bám giữ vào tự tánh của 
thê xác và tâm trí của mình và gọi nó 
là “z4”, và rôi chúng ta tự châp thủ tự 
tánh của những người và vật khác, và 
gọi những đổi tượng đó là “người 
này”, “Hg@MHởi kia”, "vật này”, “vật 
kiq``... 

Khi chúng ta thây năm uân 
(skandha) sắc, thọ, tưởng. hành, thức 
tạo nên thân xác và tâm trí ta, và xem 
chúng là “/ø” hay “mình”, thì như 


ỹ Những nguyên tô này được biết trong Phạn ngữ là tập thể uân (skandhas), 
nghĩa đen là “tập hợp” hay “chồng chất”: (1) sắc (form, vật chất hay hữu 
hình), (2) thọ (feeling, cảm giác), (3) tưởng (perception, nhận thức), (4) 
hành (mental formation,s sự hình thành tỉnh thần - bao gồm những lực như 
sự thúc đây tự nguyện), và (5) thức (consciousness, ý thức). Sự hiện diện 
của ngũ uân này cùng với nhau tạo ra ảo tưởng của “bản ngã”. 
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vậy được gọi là bám giữ vào tự ngã, 
hạy ngã châp (vị kỷ). Khi xem những 
đổi tượng như thê xác, tình cảm, cảm 

lác và những hiện tượng khác là có 
thật, nên được gọi là châp thủ các 
hiện tượng hay pháp châp. Châp thủ 
tự tánh hay ngã châp và pháp châp là 
øôc rê của sự tạo nghiệp. 


Mọi vật xuât hiện trong đời sông 
là kêt quả của những nghiệp do tâm 
cảm nhận và tương tác với những đôi 
tượng của nó, thí dụ như những ý 
niệm của xúc, cảm giác, (những tâm 
ph và sắc pháp) và tât cả những 

lên tượng xuât hiện trong tâm thức 
của chúng ta. Những đôi tượng vật 
chât mà chúng ta cảm nhận được 
không nhât thiệt do nghiệp cá nhân 
của chúng ta gây ra. Tuy nhiên do 
nghiệp của chủng ta mà những đôi 
tượng này trở thánh Ung gôc của 
những nghiệp quả tôt hay xâu trong 
đời sông. 


Đời người quý báo 101 


Nghiệp được tạo như thế nào? 


Nghiệp được tạo khi tâm châp thủ 
của chúng ta phát sanh một tâm tham 
ái đôi với đôi tượng được châp thủ 
hoặc phát sanh một sự sân hận. Cả sự 
ưa thích lân sự không ưa thích, làm 
cho tâm châp thủ mạnh hơn, và do đó 
đưa đên tham, sân, s1, tức là ba cảm 
xúc phiên não hay ba điêu độc hại. 
Như - chúng ta tạo nghiệp qua ba 
“cứa"" thần, khâu, ÿ (hảnh động cụ 
thê, lời nói và ý nghĩ). Sự tạo nghiệp 
từ cảm nhận tâm trí này, là nguyên 
nhân của mọi điêu xâu về thân, tâm 
cũng như xã hội của chúng ta. Đạo Sư 
Gampopa nói: “Nguôn øốc của THỌI 
tôi lôi và mọi nghiệp quả đau khô là 
do ngã cháp mã ra. ÀA Tỳ Đạt Ma 
Câu Xá Luận của Luận Sư Thê Thân 
cũng nói: “Ÿ định là nghiệp của tắm. 
Thán nghiệp và khẩu nghiệp là những 
nghiệp do ÿ nghiệp tác thành.” 

Chúng ta không thê không tạo 
nghiệp, nhưng chúng ta có thê chọn 
nghiệp tột đê tạo hâu gặt hái những 
kết quả tôt, hoặc tạo nghiệp xâu đê rồi 
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nhận lãnh hậu quả khổ đau. Kinh sách 
Phật Giáo chỉ dân 10 thiện nghiệp và 
I0 ác nghiệp vê thân, khâu, ý như 
sau: 


Ba nghiệp ác của thần: (l) sát 
sanh. (2) trộm cặp, (3) tà tâm. Bộn 
nghiệp ác của Ki là: (4) nói dôi, 

nói lời chia rẽ, (6) nói lời độc ác, 
ý a nghiệp ác của 
ÿ là: (S) tham muôn, (9) sân hận và 
(10) tả kiên. 

. Mười nghiệp thiện là trái ngược 
lại với 10 ác nghiệp vừa kê trên. Ba 
thiện nghiệp vê thân: (1) bảo yệ mạn 
sông của sinh linh khác, (2) bô thí, (3 
không tà tâm. Bộn thiện nghiệp của 
miệng là: (4) nói lời thành thật, (5 
nói lời hòa giải, (6) nói lời ái ngữ, (7 
nói lời có ý nghĩa. Ba thiện nghiệp 
của ý là: (8) khoan dung, (9) từ bị và 
(10) chánh kiên. 


.. Nhân tô quan trọng độc nhât quyết 
định tạo thiện nghiệp hay ác nghiệp là 
động lực hay ý định của người tạo 
DIỆP, Đại Sư Tsongkhapa nói: 
“Giống như nam châm hút sắt, ý định 


nói lời vô nghĩa. 
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làm cho tám chịu sự thu hút của ý 
nghĩ tốt, xáu hay trung fính.” Nêu Ÿ 
định của chúng ta chịu ảnh hưởng của 
ba độc tham, sân, sĩ thì dù hành động, 
nói năng hay suy nghĩ gì thì chúng ta 
cũng sẽ gây ác nghiệp. Luận Sư Long 
Thọ nói: “Những hành động được tạo 
tác bởi tham, sán, sỉ đêu là dc nghiệp, 
chính ác nghiệp này sẽ mang lại đau 
khô cho ta và sẽ dân ta đáu thai vào 
cối tháp.” 

Tuy nhiên nêu chúng ta có nhữn 
động lực từ bị, khoan dung và trí tuệ 
thì mọi hành động, lời nói. ý nghĩ của 
chúng ta đêu là thiện nghiệp. Luận Sư 
Long Thọ nói: “Những nghiệp được 
tạo không phát xuất tự tham, sán, sỉ 
là thiện nghiệp, chính thiện nghiệp 
này sẽ mang lại hạnh phúc cho fa và 
sẽ dán ta tải sanh vào cõi lành trong 
những kiếp sau.” 


, Nêu ý định của chúng ta pha trộn 
tôt xâu thì nghiệp cũng pha trộn tôt 
xâu. Nêu ý định là trung tính thì 
chúng ta cũng tạo nghiệp trung tính, 
sản sanh nghiệp quả không tôt cũng 
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ti xâu và tái sanh vào cõi không 
cao không thâp. 

.Đôi khi chúng ta thây người tôt 
chịu sự khô đau vả người xâu lại sun 
sướng. Tại sao vậy? Câu trả lời là vi 
nghiệp quả của hai người này chưa 
chín muỗi. Môi người chúng ta đã tạo 
vô sô nghiệp trong vô sô kiệp quá 
khứ. Mỗi hảnh động của chúng ta 
được ghi nhận trong hàm tàng thức 
(alayavijnana, A Lại Da Thức, thức 
chứa đựng tât cả những kinh nghiệm 
đời sông con người). Hàm tảng thức 
là trạng thái tâm trung tính, không 
chủ động, vô thức. và là nên móng 
của kinh nghiệm đời sông luân hôi. 
Tât cả những hành động được ghi 
nhận trong hảm tàng thức trở thành 
lực tác động và sẽ sinh ra nghiệp quả 
trong những kiệp tương lai của chúng 
ta. Những nghiệp quả này là sự chín 
muôi của những chủng tử nghiệp mà 
chúng ta đã TÊN trông trong hàm tàng 
thức, và có thê là quả ngọt, quả đăng 
hay trung tính. Đức Phật dạy: “Tám 
thức øiông như biên cả, nghiệp giông 
như những đọt sóng. ` 
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Như vậy người xâu được thọ 
hưởng sự thành công bây giờ là đang 
hưởng kêt quả của những nghiệp tốt 

uá khứ nào đó, còn người tôt phải 
chịu đau khô là đang nhận lãnh những 
hậu quả của những ác nghiệp mà họ 
đã tạo tác trong quá khứ. Khi những 
nghiệp quả tôt và xâu này châm dứt 
thi những nghiệp quả tôt và xâu khác 
sẽ xuât hiện với những người tôt và 
những người xâu đó. 

Những Nghiệp quả chín muôi theo 
thứ tự nào? Theo quy luật tông quát 
thì những nghiệp nghiêm trọng và 
mạnh nhãt sẽ chín muôi trước. Kê 
TH, cận tử nghiệp, tức là những 
nghiệp mà chúng ta tạo vào lúc sắp 
lia đời. Loại nghiệp chín muôi thứ ba 
là những nghiệp mà chúng ta đã dùng 
nhiêu thời vs nhât đê tạo và quen 
thuộc nhât. Và rôi, nghiệp quả sẽ xuât 
hiện theo thứ tự thời gian, bắt đâu với 
những nghiệp mà chúng ta đã tạo 
trước. Như vậy chúng ta sẽ nhận lãnh 
một sộ nghiệp quả trong kiệp này và 
một sô nghiệp quả khác trong những 
kiếp sau. 
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Chúng ta có vô sô chủng từ 
nghiệp nhưng chúng ta không biết 
đền sự hiện hữu của chúng, và phân 
lớn chúng tiêm ân hoặc chưa chín 
muội. Khi một chủng tử nghiệp chín 
muôi thì chúng ta sẽ thọ lãnh nghiệ 
báo của mình. Trong kinh sách Phật 
GIáo có tỷ dụ một một người bị một 
cọn chuột độc căn, nêu người đó bị 
căn vào mùa đông thì chât độc chưa 
có hiệu lực. Nhưng đên mùa xuân, 
khi người đó nghe thây tiêng sâm bảo 
hiệu sang mùa thì chât độc sẽ phát 
tác, nêu người đó không dùng thuốc 
vn độc. Như vậy, đúng thời đúng 
úc, nêu chúng ta không làm gì đê hóa 
ĐI1ả1, TT quả chín muôi của chúng 
ta sẽ báo ứng. Đức Phật từng dạy: 
“Nghiệp của người thê gian một khi 
đã tạo tác, không bao giơ tạn mắt dù 
có trải qua một trăm đại kiệp, đên kji 
đung thời đúng đúng lúc, nghiệp ây 
Sẽ trô quả.” 

Nêu biệt ngừng lại và tịnh hóa 
những ác nghiệp, chúng ta sẽ có thê 
biên đôi, giảm bớt, hay giải trừ chún 
hoàn toàn. Một thiện nghiệp mạnh mẽ 
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có thê xóa bỏ nhiêu ác nghiệp. Với 
động lực càng mạnh, càng thanh tịnh, 
thiện nghiệp của tât cả chúng ta cảng 
có nhiều oaI lực. nh ông nên 
xem thường những nghiệp do ý sinh 
ra. Đức Phật cũng dạy: “Làm một việc 
tôt nhỏ, đơi sau sẽ hưởng phục lạc 
lớn, thành tựu CA ý định T0 cũng 
Siông như những hạt giống tôt sẽ 
eiúp dán đến vụ gạt được mua.” 


Điều ngược lại cũng vậy, một ác 
nghiệp lớn có thê làm suy yêu hay 
tiêu tan những thiện nghiệp. 


Động lực là quan trọng nhật, 
nhưng sức mạnh của một nghiệp nào 
đó cũng tùy thuộc vào việc nó có 
được tạo tác qua bôn giai đoạn sau 
đậy ng Ví dụ một hành động 
bô thí. Trước hệt chúng ta cần phải có 
một cái gì đề bô thí, tức là một vật bô 
thí. Sau đó chúng ta cần có động lực 
vôn là nhân tô hoàn toàn quan trọng. 
Thứ ba là sự thực thi hạnh bộ thí. Khi 
vật bô thí được nhận thì khi đó việc 
bộ thí mới hoàn thành. Một hành 
động hội đủ bôn giai đoạn này là một 
nghiệp được tạo tác trọn vẹn và sẽ 
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mang lại nghiệp quả cho người tạo 
nghiệp. 

Chuôi nhân duyên của nghiệp là 
vô hạn. Một nghiệp nhân có thê sản 
sinh nhiêu quả báo. Một nghiệp nhân 
có thê sản sinh của nhiêu nhân duyên 
khác nhau. Khi nhận một quả báo, 
ng Ôi 2g Chh ch nhân duyên 
mới. Môi phương diện và môi khoảnh 
khắc của đời sông được sản sinh và 
duy trì bởi một mạng lưới những 
nhần duyên, nghĩa là tầt cả mọi vật 
đêu được nôi kệt, sản sinh và hoạt 
động tủy thuộc lần nhau. 


Vượt qua nhân duyên 


. Nghiệp nhân là sự thật của đời 
sông, nhưng mục tiêu tôi hậu của 
chúng ta là vượt lên trên sự tạo 
nghiệp. Điêu này sẽ xảy ra khi chúng 
ta đạt đên trạng thái giác ngộ trọn vẹn 
và không còn ngã châp nữa. Khi đã 
thoát khỏi nhân duyên gây ra nghiệp, 
chúng ta được tự do giúp đỡ chúng 
sanh theo vô sô phương tiện, vì chúng 
ta đã có tính toàn giác đê biệt đúng 
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nhu, câu của môi sinh linh và có 
uyên năng hiên lộ trong bât cứ hình 
ạng và âm thanh nào mang đên lợi 
ích cho chúng sanh. 


Đê vượt lên trên sự tạo nghiệp, 
chúng ta trước hết chỉ tạo thiện 
nghiệp. Cảng tạo nhiêu thiện nghiệp, 
chúng fa càng gặt hái nhiêu quả an lạc 
và do đó càng tạo nhiêu phúc lạc lớn 
hơn. Như vậy dân dân chúng ta buông 
bỏ ngã châp. Cuôi cùng chúng ta sẽ 
chứng nghiệm một chút chân tánh 
quang minh của mình. Khi không còn 
ngã châp nữa, chúng ta sẽ đạt đên 
KH ngộ trọn vẹn. Con đường tạo tác 
thiện nghiệp sẽ đưa chúng ta trở vê sự 
an lạc tôi thượng vôn có ở trong mọi 


$ 


người và ở trong mọi thời g1an. 


Cuộc đời là ảo mộng? 

“Có những giáo lý nói răng cuộc 
đời là ảo mộng và những giáo lý khác 
nói răng cuộc đời do nghiệp tạo ra. 
Đôi với các bậc Thây giác ngộ đã 
thoát khỏi sự kiêm soát của luật nhân 
quả thì thê gian này là ảo mộng và 
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không có cải gì chăc thật cả. Các vị 
không còn tham dục hoặc sân hận, vi 
mọi sự vật đêu được xem là ảo giác. 


. Đôi với đa sô chúng ta thì sự vật 
thê gian đêu có vẻ chắc thật. Khi còn 
hoạt động qua nhân duyên. chúng ta 
còn phải làm theo luật nhân quả. Vì 
nghiệp lực của chúng ta, các hiện 
tượng có vẻ có sự hiện hữu thực sự và 
liên tục. Nhựng kỳ thật thì CHUNG ta 
đang nh với một giâc mộng và chưa 
thức tỉnh. 


. Giáo lý Phật Giáo dạy răng thê 
gian là do tâm tạo. Nhưng có thê 
chúng ta thắc mặc làm sao tâm của 
mình có thê tạo ra quả núi lớn đan 
đứng trước mất mình? Không aI nói 
răng tâm tạo ra quả núi, mà là tâm tạo 
ra ÿ niệm quả nủi. Dù có quả núi hay 
không, nêu không có tâm thì những ÿ 
HP) từ ngữ, hay ý nghĩ quả núi có 
thật hay không có thật sẽ không xuât 
hiện. Trong Bách Aghiệp Kính 
(Karmashafaka Sutra) Phật dạy: 
“Những nghiệp khác nhau, tạo ra 
những cõi giới khác nhau.” 
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Trong Đại Bi kinh 

Mahakarunapundararika Sutra) 
ức Phật dạy: “Nohiệp sản sinh và 

làm hiến lộ thê øian, nghiệp tạo ra 
chúng sanh, nghiệp sinh ra chúng, 
nghiệp có thê hỏa chúng. ` 

4 Tỳ Đạt Ma Cáu Xa Luận 
(Abhidharmakosa) cũng gửi: 
“Nghiệp sinh ra mọi hiện tượng trong 
thể gian. ` 

Người ta có thê hỏi, nêu cuộc đời 
là ảo mộng thì tại sao chúng ta lại ra 
sức cải thiện đời sông của mình làm 
gì? Đời sông của chúng ta được dựa 
trên những phản ứng và những phản 
chiêu của thói quen tâm trí của chúng 
ta, vôn thực sự không có thật. Nhưng 
chúng ta phải cô găng cải thiện đời 
sông ảo mộng của mình, nêu không 
chúng ta sẽ tiếp tục đau khô vì những 
sự vật huyện ảo. Vì không nhận ra 
chúng là ảo ảnh nên chúng ta chịu 
đau khô cứ như là chúng có thật. 
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Cân phải thầu hiệu nghiệp báo 

Khi thực sự hiệu rõ thê nào là 
nphIỆP, chúng ta sẽ không cô, ý tạo 
những ác nghiệp, dù nhỏ nhật. Dù 
những ý nghĩ xâu chưa xuât hiện, 
chúng ta cũng bắt đầu thanh lọc tâm 
ta ngay từ bây giờ. 


Trong Tu viện của tôi ở Tây Tạng, 
và trước thời của tôi, có một vị đại sư 
tài năng tên là Khenpo Damcho, khi 
còn nhỏ Ngài khó nhớ những gì mà 
mình đã học. Một hôm, Thây của 
Ngài ngôi ngay trước mặt Ngài và 
bảo Ngài lập ại một trăm lân một câu 
trong một bài học, và hai Thây trò 
luân phiên xướng lên câu đó. Sau đó 
Thây của Ngài bảo Ngài nói câu đó 
một mình, nhưng Ngải cũng không 
nhớ nôi đê có thê lập lại. Thây vậ 
Thây của Ngài cho Ngài niệm một 
câu Thân chú ngăn của Phát Tịnh 
Hóa (Buddha öoŸ Purification) một 
ngàn lần. Ngay sau khi niệm xong, trí 
nhớ của Ngải hoàn toàn thay đôi, và 
việc học của Ngài bất đâu tiên triên 
mạnh. Ngài trở thành một trong 
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TNN học giả sáng chói nhât trong 
thời đại của minh. Tại sao? Vì việc 
niệm câu thân chú đã tạo thiện nghiệp 
giải trừ những ác nghiệp gây chướng 
ngại cho tâm trí của Ngài. 

Chúng ta cũng có thê sửa đôi 
nghiệp của mình với sự tinh tân. Điêu 
then chốt là luyện cho tâm ta xa lánh 
ác nghiệp và tạo thiện nphiện cho đên 
khi trở nên hoàn thiện, thoát khỏi lưới 
nghiệp huyện ảo. Một khi được nêm 
thành quả nô lực của mình, niêm tin 
vào nghiệp báo và việc hành trì tu tậ 
của chúng ta sẽ gia tăng và được thiết 
lập vững chắc trong tâm ta. 


Cuộc đời đây khổ đau: 


Tât cả chúng ta đêu muôn có hạnh 
húc, nhưng khi còn kẹt trong vòng 
uân hôi với những hoạt động thê 
mg chúng ta sẽ không thê tim thây 

anh phúc, vì thê gian này thực sự 
không TU mãn và n khô đau. 
Chúng ta phải hêt sức vận dụng trí tuệ 
đê hiệu thâu điêu này. 
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Nhiêu người cho Phật Giáo là bị 
quan vì nói răng đời là khô. Nhưng 
học giả nôi tiêng thê giới Hòa 
Thượng Tiên Sĩ WaÌpola Rahula từng 
việt: “Phát Giáo không bị quan, 
không lạc quan mà chỉ nói lên sự 
thật. Phát Giáo nhìn sự vật một cách 
khách quan.” 


- Khi thực sự thây sự vô ích của 
việc tìm hạnh phúc n thê øian 
huyện ảo, chúng ta sẽ không tham 
muôn nữa.,mà sẽ đi theo con đườn 
diệt khô, đặc Niệt Bàn an lạc. Đây là 
sự minh triệt của đạo pháp và quả vỊ. 

Chúng fa cần phải đôi diện với 
đau khô thê gian vì một lý dọ khác. 
Nêu muôn đãc đạo, chúng fa cân phải 
bắt đâu ngay ở đây chứ k ông làn Ở 
một nơi nào khác trong dự định. Đó 
là lý do mà bài thuyêt pháp đâu tiên 
của Đức Thê Tôn nói về Khô Đề 
(truth of suffering), một trong bôn 
chân lý vi diệu, vốn là giáo lý trung 
ương của Ngài. Và đó là lý do mà 
7 Tứ diệu đề là Khổ để - Four Noble Truths (chân lý của khổ đau), Tập đé 


(chân lý của nguyên nhân gây ra khổ đau), Diệt đề (chân lý của sự châm dứt 
khô đau), và Đạo Đê (Con đường của sự châm dứt khô đau). 
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chúng ta cũng nên tìm hiệu đời sông 
một cách khách quan. Nêu cuộc đời 
của ng Ti phân lớn đã chìm đăm 
trong mê lâm và đau khô thì chúng ta 
nên nhìn nhận như vậy và biệt răn 
đó là nơi khởi hành đề mình tiên tới 
trên đường đạo. 


Đau khổ: chân lý thứ nhất 


Chúng ta hãy xét thêm tính chât 
của sự đau khô mà mình đang phải 
chịu. Chúng ta đêu quen thuộc với sự 
đau khô mả mình trông thây ở xung 

uanh. ví dụ như: u uât, đau buôn, 
than thở và bệnh tật... Sự đau khô 
phô uát này được Phật Cáo gọi là 
“khô khổ” (suffering of suffering). 


Nêu nhìn kỹ hơn, chúng ta sẽ thây 
một loại khô đau khác nhuộm màu tất 
cả những niêm vui và những sự hài 
lòng của mình. Chúng ta lo ngại tât cả 
những điêu tôt đẹp sẽ phải chầm dứt 
hay biên đôi theo đúng quy luật tự 
nhiên. Con cháu chúng ta sẽ trưởng 
thành và xa cách, những người thân 
yêu rôi sẽ chêt, chúng ta sẽ trở nên 
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già yêu. Những điêu tôi Là nh chỉ 
châm dứt mà còn có thê biên thành 
nguôn đau khô. Việc kinh doanh có 
thê làm cho chúng ta thê thảm vì phá 
sản. Thuôc lá gây ung thư phôi. Loại 
khô đau này được gọi là “hoại khổ”, 
khô do biên đôi. 

,Ở mức sâu hơn là “hành khổ”. 
khô có ở khắp nơi. Sự đạu khô này có 
ở ngay trong năm ,uân, sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức, vôn tạo nên thân 
thê và tâm thức con người, và ở trong 
đó không có gì thực sự đáng hải lòng. 
Đức Phật nói: “T4f cá các pháp hữu 
vi đêu biển dịch và hự hoạt” (all 
compoundcd things are subjec( to 
change and ñGbaï7, Pháp hữu vi là 
những hiện tượng phát sinh từ nhân 
duyên. Chúng được tạo ra bởi những 
nguyên nhân của đau khô, những ác 
nghiệp của những ý niệm nhị nguyên 
vả phiên não, với những điêu kiện 
TH lại đau khô. Vậy, phải sinh ra là 

ô. 


_ Có thê nói hành khổ dãy đây thê 
gian này đên mức chúng ta trở nên vô 
cảm với nó. Lý do một phân chúng ta 
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không nhận thức được nó là vì chúng 
ta đã không biệt gì vệ một cõi sôn 
nào khác vả như vậy không có gì đề 
so sánh với đời sông thê gian của 
mình. 

, Vậy cHHHg ta hãy xét, tình trạng 
sông của mình từ quan điêm của các 
vị Thân. Trong cuôn “Hành Trình 
Giác Ngộ” (Enlightened Journey) 
của tôi, tôi đã trình bày những hình 
ảnh đơn giản sau đây: Hãy tưởng 
tượng chúng ta có “thân ánh sản 
giếng như câu vòng và giông như 
thân của những sinh linh ở cố] trời. 
Đó là thân ánh sáng phi,vật chât nên 
chúng ta có thê di chuyên băng cách 
bay trên không. Không có bóng tôi 
xụng quanh chúng ta, chúng ta khôn 
cân phải có ánh sảng mặt trời hay mặt 
trăng, vì thân ảnh sáng của chúng ta 
chiêu sáng khắp vùng xung quanh. 
Không có sự đau nhức nào vi thân 
của chúng ta là vô vật chât và bât 
hoại. Chúng ta sông với thần này 
trong nhiêu năm, Rồi một hôm thân 
ánh sáng này bông biên đôi thành 
thân có thịt, xương, da, máu và đủ 
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loại chât bân. Chúng ta chỉ có thê dị 
chuyên băng hai chân bước bòn T Lá 
một. Chúng ta không thê trông thây gì 
nêu không có nguôn ánh sáng khác. 
Thân thê của chúng ta dệ bị xâm 
in bởi,những vật khác, dê gây, đứt 
ay bị cắt thành từng mảnh, khôn 
thê lành lặn trở lại hay đi đứng trở lại 
nêu chúng ta không cân thận trông 
chừng, trảnh né và luôn lách mọi vật 
chung quanh bât cứ lúc nào. Đây phải 
là một loại khô không thê nào chịu 
đựng nôi. 


.Tât nhiên, sự hoan lạc của các vị 
Thân không thê so sánh được với sự 
an lạc của cõi vô thượng. Vì cũng 
sông trong cối luân hồi nên các vị 
Thân chặc chăn phải có sự đạu khô. 
Khi nghiệp quả tôt của họ châm dứt, 
họ sẽ chết trong sự lo sợ kinh khủng 
vì cảm thây tương lai đau đớn đang 
chờ đợi minh trong kiệp sau ở một 
trong những cõi thâp. 


„ Chúng ta nên nhớ lời Phật dạy 
răng tât cả chúng sanh đêu có Phật 
tánh. Tính giác ngộ này là mục tiêu 
đê chứng ngộ băng những pháp tu tập 
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khác nhạu như thiên quán. Nhưng đôi 
với đa sô chúng ta thì Phật tánh bị che 
phủ bởi gió nghiệp vôn có gôc rê là 
tâm ngã NA và bởi những cảm xúc 
phiên não. Vì vậy chúng ta trở nên vô 
mình và đau khô và phải lang thang 
mãi trong sáu cõi luân hồi, giỗông nhự 
cái bàn xoay của người thợ làm đô 
gôm quay vòng vòng. Đức Phật dạy: 
“Do vô mình tham muốn và biến 
kết: T2 ` 
TOHE, các cối của người, trời và 
ba cốt, thấp": _- ° Šy i0 
Năm cối sinh linh quay cuống” „ 
Giống nh, cái bàn xoay của 
người thợ øÔm. 
Ciông như một con ong bay 
uanh trong căn phòng đóng kín, 
chúng ta liên tiêp tái sinh trong các 
cối luân hôi tùy theo nghiệp báo của 
mình. 
I/ Nêu tâm ta đây sân hận và đã 
làm hại người khác thì vào lúc chết, 
thân thức của chúng ta sẽ xuât hiện 


* Ba cõi thấp là: địa ngục (hell-beings)), ngạ quỷ (hungry ghosts) và súc 
sanh (animals) 

Một số bản văn nói năm cõi (ñve realms) thay vì sáu cõi vì tính chư thiên 
(gods) và a tu la (demigods) là một cõi. 
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trong hình dạng kiệp tái sinh trong địa 
ngục, Những đặc tính của địa ngục 
như nóng cháy, hoặc lạnh như bằng, 
đau đớn hoặc buôn thảm, áp chế, 
hung dữ, sẽ là đời sông của chúng ta. 


-2/ Nêu ta keo kiệt bỏn xẻn, sau 
khi chêt chúng ta sẽ thây mình tái 
sinh trong cảnh khôn khô, bị hành hạ, 
đói khát và thiêu thôn, vôn là những 
đặc điêm của cõi quỷ đói. 

3/ Nêu tâm ta và những hành động 
ta đây vô minh và mê muội, chúng ta 
sẽ thầy mình tái sinh vào cõi súc sinh, 
thú vật, chịu sự mê muội, hành hạ, 
phải kéo cày hay chuyên chở vật nặng 
và bị giết đề lây thịt. 


, 4/ Nêu có tâm ganh ty, chúng ta sẽ 
thây mình tái sinh trong loài bán thân 
Atula, hiệu chiên, và do lo sợ, ganh tỊ 
chúng fa sẽ rơi vào những cuộc xung 
đột vả âm mưu bât tận. 


- 5/ Nêu ta có ý nghĩ và hành vi 
kiên ngao, sau khi chết thân thức ta sẽ 
xuật hiện như những vị Thân ở cõi 
trời, nơi chúng ta sẽ phí thời g1ờ với 
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những thú vui cho đến khi chết và rơi 
xuông những cõi thâp. 


6/ Nêu tâm ta và hành động có 
tính tham dục và châp thủ, chúng ta 
sẽ tái sinh trở lại làm người. 

Ở cõi người có nhiêu cơ hội đề tu 
tập và phát triên tâm linh, nhưng dù 
tải sinh làm người, chúng ta vân có 
thê đi lạc ra ngoài đường đạo và tái 
sinh trong cõi thâp. Có thê chúng ta 
mặc phải tính ganh tỊ và sân hận đê 
rôi tạo nghiệp xâu. Kiêp người cũng 
đây khó khăn tới mức không có gì 
bảo đảm cho chúng ta sẽ có sức mạn 
đề tu tập. 

Phải xét những khó khăn mà 
chúng ta đôi diện từ lúc sinh ra cho 
đên lúc chêt. Trước hêt chúng ta phải 
trải qua sự ra,đời và tuôi âu thơ. Rôi 
nêu may mặn, chúng ta sẽ sôn 
khoảng hai mươi năm kê tiêp với 
trường học. Sau đó ng” ta xây dựng 
gia định và dành phân lớn thời gian 
cho việc kiêm sông. Cuôi củng là tuôi 
ø1à, sức yêu. Đủ các thứ bệnh tật làm 
cho chúng ta phải lo nghĩ, đau đớn và 
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trông mong. Chúng ta có thê không 
còn tiên bạc và của cải nữa. Cải chết 
sẽ chực chờ chúng ta ở ngoài cửa và 
kiêp sông của chúng ta sẽ châm dứt, 
Thân người của chúng ta sẽ tan rã 
thành cát bụi và tên tuôi của ng 
biên mât khỏi ký ức của thê gian, Chỉ 
có tâm thức của chúng ta chuyên di 
nh các cõi luân hôi, trừ khi chúng ta 
ạt đên giải thoát hay tái sinh tron 
một cõi Tịnh độ, nơi chúng ta sẽ 
không bao giờ thoái hóa vê mặt tâm 
linh và sẽ chứng đạt giải thoát trọn 
vẹn. 


Ngoài những khó khăn nảy, con 
nØƯời còn bạn chịu bôn, nổi khô 
trong suôt kiếp sông: khô vì phải 
nhận những gì mà mình không muôn, 
khô vì mât những gì mình thích, khô 
vì không có được những gì mình 
muôn có, và khô vì phải SẠP những gì 
mình ghét. Cách độc nhât để thoát 
khỏi những nôi khô này là làm ba 
điêu sau đây: . 

— Nhận ra những tính chát xáu, cảm 
xúc xâu và hành vị xâu của mình. 
— Chuyên hóa từ xáu sang tôi. 
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— Phát triển từ tốt đến hoàn thiện. 


Tham VỤNG cũng có thê là, một 
tính tôt. Tây Phương đặc biệt đê cao 
tâm lý “mình có thê làm được”, 
nhưng chúng ta cân phải biệt dùng 
tham vọng một cách khôn ngoan. Nêu 
chạy đua marathon mà lại muôn tới 
đích ngay thì không thê thăng cuộc 
đua nêu không đi qua hơn bôn mươi 
hai cây sô. Vậy khi nhăm vào phân 
thưởng cao nhất tức Phật quả, chún 
ta cân phải đi từ bước đâu tiên, đó là 
biệt mình đang ở vị trí nào. Chúng ta 
cân nhận ra răng cuộc đời của mình 
có nhiêu điêu xâu và nhiêu đau khô. 
Rôi chúng ta phải có ý muôn khân 
cập tự giải thoát khỏi tù ngục do 
chính mình tạo ra. Chúng ta cần phải 
chuyên hóa từ xâu đên tốt băng cách 
gầy dựng những đức tính an lạc, từ bị 
và chánh kiên. Sau cùng, chúng ta 
En đạt đên sự hoàn thiện và thoát 
Ỏ1 sự trói buộc của tâm lý sợ đau 
khô và muôn hạnh phúc băng cách tự 
giải thoát khỏi gôc rê của đau khô. 
Phật Giáo có một cách tự giải 
thoát khỏi gốc rễ của đau khô qua 
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việc tu tập từng bước một cho đên khi 
đạt đên trạng thái giác ngộ trọn vẹn. 
Như vậy Phật Giáo chủ trương rộng 
mở, một quan điêm không có hai biên 
kiên bị quan và lạc quan. Luận Sư 
Long Thọ nói: “Đổi với người chứng 
ngộ lạnh Không, thì tát cả đêu khả 
1H. 


Tiêm năng lớn của đời người 
Nhiêu người có bản tánh hiện hòa, 
vui vẻ và khôn ngoan. Chỉ riêng sự 
hiện diện của họ cũng có thê mang lại 
niêm an lạc cho mọi người chung 
uanh. Tât cả chúng ta đêu có thê 
ánh thức những phầm tánh như vậy 
trong tâm mình, miên là chúng ta có ÿ 
định và cô găng đạt được điêu này. 
Môi người chúng ta đêu có chân tánh 
giác ngộ, TT phâm tánh đích thực 
của chủng ta là an lạc và trí tuệ, 
Những cảm xúc xâu và những lời noi 
St lành mạnh là TỤC Dạ H não, 
một loại ô nhiễm, chứ không phải 
tính chât đích thực của chúng ta. 


SẼ Sự rộng mở, hay tánh không (Phạn ngữ, shunyata), sự vắng mặt của hiện 
hữu trong mọi hiện tượng trong thật tánh của nó. 
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Đó là lý do Phật Giáo dạy răn 
đời người rât quý báu, chúng ta có thê 
dùng sự vô thường đê phát triện đời 
sông của mình, chủng ta có thê dùn 
luật nhân quả đê có sự chêt an lạc vả 
tái sinh hoan hỷ, và tât cả chúng ta 
đều có thê đạt đền giác ngộ viên mãn, 
vì đây chính là chứng ngộ chân tánh 
của chính mình. Chúng ta có thê đạt 
đên an lạc và trí tuệ không chỉ cho 
đời này mà còn cho những kiêp sau, 
và không chỉ cho riêng minh mà còn 
cho vô số người khác. 


Nêu Dong Te gây dựng tâm an 
lạc, có chánh kiên và củng cô những 
thói quen tôt này trong tâm trí thì tâm 
an lạc này sẽ chuyên hóa đời sông và 
tâm tánh của chúng ta. Những tình 
trạng không may mặăn sẽ ít ảnh 
hưởng tới chúng fa, và sức mạnh an 
lạc sẽ thăng thê. Nhưng nêu không lợi 
ụng cuộc đời của mình ngay bây giờ 
thì trong tương lai chúng ta sẽ rơi vào 
sự mê muội, lo sợ và đau đớn. 
Đê đạt mục tiêu này, chúng ta 
phải đi theo con đường đạo. Đường 
đạo có thê là bât cứ con đường nào 
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dân đên tâm an lạc, giải trừ tính châp 
thủ, thanh lọc cảm xúc phiên não, cải 
thiện lời nói và hành vi của chúng ta. 
Đây là cách độc nhật đề chuyên tính 
xâu thành thiện nghiệp, tạo công đức 
và chứng ngộ trí tuệ. 


Đường đạo của chúng ta có thê có 
một vài hay tât cả những pháp thực 
hành sau đây: 

- Thiên quán hơi thở và theo đội 
hơi thở trong từng khoảnh khác 
đê làm cho tâm trí an tĩnh và đánh 
thức trí tuệ. 

— Gây đựng ý nghĩ và tình cảm từ bị 
đội với người khác và thực hành 
tám từ bị băng cách phục vụ nhu 
cấu của người khác một cách vô 
Vị &ÿ. 

- Tôn thờ một sự hiện diện thiêng 
Tp mở tâm trí chúng ta một 
cách vô hạn, giải trừ mọi phiến 

não của chúng 1a. — : 

-Có ý thức trộng thấy và chuyện 
hóa tát cả những đổi tượng của 
tâm trí thành nguồn lợi ích. : 

— Quán niệm về tắm bình đăng đôi 
với chủ thê và đổi tượng. 
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- Cô găng (hãy và cảm nhận ng 
gi đang diện ra trong đời sông la 
hông thát, giộng như một giác 
mộng do khuynh hướng tâm chúng 
ta dựng lên và củng cổ. 


Mục cuôi cùng ở trên là một 
hương diện đặc thù của Phật Giáo 
ây Tạng được dùng trong pháp 

Yoga mộng và những pháp Thiên 
khác. Việc luyện tâm đề thây cuộc 
đời là ảo mộng giúp giả) trừ sự bám 
1ữỮ và tham muôn đời sông này. Rôi 
1 cái chêt và kinh nghiệm sau khi 
chệt đên với chúng tạ, chúng ta sẽ 
thậy chúng giả ảo, giông như những 
giâc mộng, và sẽ có thê đôi phó với 
chúng một cách dê dàng. 

hs giâc ngủ có khi người ta 

nhận ra là mình đang mộng và những 
p đang diện ra chỉ là một giâc mộng. 

ó những cách tập luyện đề có ý thức 
như vậy, một kỷ thuật được gọi là 
mộng tỉnh tảo. Chúng ta có thê học 
cách “fhức dậy” trong những giâc 
mộng của mình và nhận ra răng 
chúng là mộng, do đó giải trừ môi lo 
sợ hay đe dọa nào đó và chuyên nó 
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thành điêu tôt. Cũng giông như vậy, 
sau khi qua đời, khi chúng ta ở tron 
cối trung âm Bardo, nêu chúng ta có 
thê nhận ra tât cả những gì xảy ra với 
mình trong cõi đó chỉ là những ảo ảnh 
thì mọi kinh nghiệm đáng sợ kia sẽ 
không có hiệu lực nữa mà còn chuyên 
thành những điêu tôt. 


Các vị Thây dạy răng nêu luyện 
pháp Yoga mộng, chúng ta sẽ có thê 
nhận ra những trạng thái sau khi chêt 
(trạng thái chân tánh và bardo, tức là 

1ai đoạn chuyên tiêp) đúng tính chât 
thật của chúng ta, đó là huyện ảo. 
Thêm nữa, nêu có thê nhận ra những 
giâc mộng chỉ là mộng bảy lần, chún 
ta sẽ có thê nhận ra cõi bardo. Có 
những người nói răng dê biên đôi 
những kinh nghiệm bardo hơn là 
những kinh nghiệm mộng. 


Theo đạo sư Tsele, ý nghĩ của 
chúng ta là điêu quan trọng nhât khi 
luyện tập cách đôi phó với những 
giầc mộng và cõi bardo. Chúng ta nên 
tạo thói quen tự nhặc nhở mình răng 
tầt cả những gì mình làm hay thây 
đêu là một giâc mộng hay cõi bardo. 
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Nếu quán niệm sâu xa sự thật này, 
chúng †a chắc chăn thành công trong 
. đôi phó với cõi bardo sau khi 
chết. 


Đê thành công ng luyện 
tập cho lúc chêt và sau khi chêt, Phật 
Cáo Đại Thừa dạy chúng ta trước hêt 
hãy tìm một vị Thây thông thái, đáng 
tin cậy. Rồi nh n phải học những 

1láo lý của các vị Thây. Chúng ta nên 
tim hiêu kỹ những gì mà mình đã học 
được và chứng nghiệm trí tuệ của các 
giáo lý băng Thiên quán. Chúng ta 
phải mở rộng tâm của mình đôi với 
chúng sinh, thông cảm với họ giông 
như với Mẹ của mình. Chúng ta nên 
cự xử với chúng sinh với thái độ bình 
đăng, từ ái và vui vẻ. Chúng fa nên 
luyện sáu hạnh hoàn hảo: bỗ thí, trì 
giới, nhân nhục, tỉnh tân, Thiên định 
và trí tuệ chứng ngộ chân tánh. Jigme 
Lingpa phát nguyện như sau: “7?on 
cuộc đời tôi nguyện f4 tập, làm hái 
lòng vị đạo sự, nượng tựa trí tuệ học, 
Tn biện và thiên quán, gáy dựng 

ạnh xả ly, thái độ giác ngộ và sáu 
hạnh hoàn hảo.” 
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GIáo lý, Drogchen (Đại Hoàn 
Thiện) dạy răng cận phải biệt mình sẽ 
làm øi sau khi chết, khi chúng ta cập 
“tánh quang mình” và “hình dn 
quạng mình hiện điện tw nhiên” 
xuât hiện cùng với chân tánh. Đề biệt 
phải làm gì, chúng ta phải hành Thiên 
thâm mật ngay trong kiêp này. Chúng 
ta trước hêt phải hiệu tính chât thật 
của tâm trƒ của mình, rôi phải duy trì 
và củng cô sự hiệu biệt đỏ băng cách 
Thiên quán vê nó. Khi chứng ngộ 
chân tánh của mình, chúng ta sẽ cảm 
nhận tât cả những gì xuât hiện trước 
mặt mình, đù trong ý thức của mình, 
trong đời sông hay lúc chêt đêu là sự 
hiện diện và biêu lộ của chân tính đó. 
Vì vậy Lonechen Rablam việt: 
*Jronơg cuộc đời, ngay khoảnh khác 
hiện tại này, chúng ta phải chứng ngộ 
tri tuệ của chán tám là pháp thán. Kói 
duy trì lực thiên quán tự nhiên đó 
trong trạng thái quang mình. Rồi mọi 
hiện tượng sẽ xuất hiện nhự lực trí 
tuệ hiện diện tự nhiên.” 


., Chúng tạ có cơ hội tuyệt vời trong 
kiêp này, nêu chúng ta đi theo đường 
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đạo và thành tựu chứng ngộ chân tánh 
của mình và đó là Phật quả. 


Chúng ta cũng có cơ hội tôt đê 
chuyện di thân thức đên một cõi Tình 
độ nêu chúng ta tôn thờ các vị Phật 
như Phật Võ Lượng Quang và cối 
Cực Lạc. Do tu tập pháp Phowa, tức 
chuyên di thân thức, chúng ta có thê 
tái sinh trong cõi Tịnh một cách trực 
tiêp, TT cân phải đi qua nhữn 
giai đoạn khác nhau của tiên trình 
chêt. Một hành giả khác cũng có thê 
làm pháp Phowa cho chúng ta, khi 
chúng ta còn sông, hâp hồi hay ở 
trong cõi bardo. 


Nêu chưa đạt thành tựu cao nảo, 
dù đã tích lũy nhiêu công đức, chúng 
ta sẽ trải qua những kinh nghiệm lúc 
chêt và đây là đê tải của chương kê 
tiêp. 


Chương 02 


Hấp Hồi Thời Khắc Quan Trọng 
Của Cuộc Đời - TT. Thích Nguyên 
Tạng dịch 
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Cải chêt đến với tát cả và đó là 
__„ điểu tự nhiên _. 
Cải chết là ngã tw dân tới tương 
,_ lai của chứng ƒA., ,. „ 
Chúng tq phải xử lÿ nó với sực 
mạnh của kinh nghiệm tu tập của 
chính mình. 


.; Trong chương này chúng ta sẽ xét 
tiên trình chêt và cách đôi xử với cái 
chêt khi nó xuât hiện, gôm cả trí thức 
và kinh nghiệm của một sô “đ£log'` là 
những người đã trải qua, tiện trình 
chêt và trở lại thê gian đê kê những 
kinh nghiệm của mình. 


Với sự xuât hiện của “cơn chí tứ”, 
những bệnh tật, bị thương, hay những 
sự kiện khác đưa đên cá) chết, chúng 
ta bước vào tiên trình chêt. Trong tiên 
trình chêt, những thành phân tạo nên 
thệ xác và tâm trí đêu sẽ tan rã tât cả. 
Đôi với những hành giả thành tựu, 
tiên trình chêt kêt thúc, với sự xuât 
hiện của chân tánh, Đội với người 
thường, tiên trình chêt kêt thúc với sự 
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ngừng thở và rơi vào vô thức của sự 
chết. 

._ Đa sô mọi người sẽ trải qua những 
kinh nghiệm về tiên trình chêt được 
mô tả Ít nhiêu dưới đây, nhưng nhữn 
hành giả thành tựu trọn vẹn có thê 
không cân trải qua những kinh 
nghiệm này. Khi sắp chêt, với sức 
mạnh thiên quán, chúng ta có thê hợp 
nhât chân tâm của mình với cõi chân 
không và trí tuệ, đó là Phật quả. Nêu 
chứng ngộ và duy trì sự hợp nhât này, 
như vậy chúng ta đã đặc Phật quả. 
Nêu không thê làm được như vậy, thì 

ua pháp Phowa, chủng ta có thê 
chuyền di thân thức tới một cõi TỊnh 
độ của các vị Phật và tái sinh ở đó. 


Tiến Trình Cận Tử 


Khi bước vào tiên trình chêt, hay 
lúc hâp, hôi, thân thức dân dân rời 
khỏi thê xác khi những thành phân 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức của thần 
tâm bắt đầu tan rã. Trước hêt những 
tinh lực của thê xác trở nên hôn loạn, 
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rỒi sau đó, chúng ta trải qua sự phân 
hủy của năm thành phân nói trên. 


Những nguyên tô và những tỉnh lực 
của cơ thê 


_ Đê có thê theo dõi tiên trình phân 
giải được mô tả dưới đây, chúng ta 
nên hiệu một ít chị tiệt về cơ thê con 
người dựa theo huyện học Phật Giáo. 

ôi phân †ử của cơ thê được câu tạo 
bởi bôn yêu tô hay sự phôi hợp của 
chúng: đâầt, nước, gió và lửa. Đất làm 
thành những phân cứng của cơ thê 
nhự xương vả thịt; Nước là nhữn 
chât lỏng như máu, bạch huyệt vả 
nước tiêu; Lửa là thân nhiệt và sự trao 
đôi chât; Gió là hơi thở cũng như sự 
đi chuyên của các chât và các tính lực 
của cơ thê. Còn có nguyên tô thứ 
năm, không (khôn TP chứa đựng 
bôn nguyên tô kia. Về mặt thê xác thì 
nó tương ứng với những khoảng 
không trong cơ thê. 

, Thêm vào những phương diện vật 
chât của cơ thê là hệ thông những lực 
tinh tê ở bên trong. Ba thánh phần là 
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hệ thống tinh lực là khí, kinh mạch và 
tinh chất. 


Kinh mạch (tsa, nadi) là mạng 
lưới vô sộ kinh mạch tạo thành những 
đường dân tinh lực của cơ thê. Ba 
kinh mạch chính là kinh mạch trun 
ương, kinh mạch phải và kinh mạc 
trái. 


Khí (lung, prana) là những sức 
mạnh của tính lực thê hiện sự dị 
chuyên qua những kinh mạch. Có khi 
A... gọi lả pló vì những hoạt 
động khác của sinh lực: (a) khí đi lên, 
giúp sự nói, tiêng nói, vả sự nuôt; (b) 

hí đi theo lửa, gây ra sức nóng của 
sự tiêu hóa; và " ¡ đi xuông, g1úp 
những sự bài tiết. 

.___ Tĩnh chât (thigle, bindu) là những 
tinh chât lỏng trăng và đỏ di chuyên 
qua những kinh mạch của cơ thê băn 
tình lực khí. Chúng được mô tả là 


! Một số tác giả nói về ba kinh mạch là những kinh mạch thiền định không 
còn nữa trong thân vật chất. Thân của một thiên giả thành tựu là một thân 
ánh sáng, và linh thiêng, còn thân người bình thường là một thân máu, thịt. 
Cũng giống như vậy, đối với người thường, mọi kinh mạch là kinh mạch 
bình thường, trong khi đó với những thiền giả thành tựu là những kinh mạch 
vi tế, trong sáng, hay thanh tịnh. 
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những giọt hay quả câu lực sáng tạo 
cân yêu mà chúng ta nhận từ Cha Mẹ 
vào lúc thọ thai. Tình chât trăng là 
tinh lực nam từ Cha của chúng ta, và 
tinh chật đỏ là tình lực nữ của Mẹ. 
Trong tiên trình chết, hai tinh lực nà 
bắt đầu quy tụ ở tim. Sự quy tụ này là 
lúc chêt. 


“Nhiêu giáo lý huyện học Phật 
Giáo dùng những tình lực của cơ thê 
này làm phương tiện tu tập cân yêu. 
Thí dụ, Đạo Sư Tsele dạy các đệ tử 
“tu luyện về kinh mạch như chô ở, về 
khí như sự di chuyên và về tinh chât 
giác ngộ như sự trang trí”. Khi chứn 
nghiệm đại lạc của tinh chât, các hàn 
giả di chuyền tâm và tinh lực của 
mình cùng với nhau qua những kinh 
mạch, gieo tính chât hoan lạc. Kêt 
quả là họ đưa tâm và khí vào kinh 
mạch Làn HE và giữ nó ở đó 
không lay động. Như vậy kinh mạch 
trung ương trở nên còn hơn là một 
kinh mạch của thê xác. Nó,trở thành 
đạo tu tập và quả chứng đắc, cối vô 
thượng, thoát khỏi những hạn chê của 
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ý niệm, sự phân biệt, và những 
huynh hướng. 


Sự phân øiải của các nguyên tô 


Khi tiên trình chêf bắt đâu, khí 
hay tinh lực, trước hêt trở nên hôn 
loạn và bắt đâu phân tán, và chúng ta 
đi qua hại giai đoạn của sự phân giải. 
Trong giai đoạn thứ nhât, tức là sự 
Hà giải bên ngoài, những lực của 

ôn nguyên tô, vật chât: đât, nước, gió 
và lửa của thê xác tan rã, và rôi các 
giác quan ngừng hoạt động. lrong 
giai đoạn thứ hai, sự phân giải bên 
trong: những ý nghĩ và cảm xúc của 
tâm trí ngừng lại. Môi nh đoạn này 
được kèm theo những chứng nghiệm 
nội tâm nào đó. 

Ă„ Những chứng nghiệm nội tâm 
điện ra trọng tiên trình chêt có tính 
chât gì? Cân phải hiệu răng khi chúng 
ta rút sự cảm nhận hướng ngoại vào 
bên trong và tập trung tât cả sự chú ý 
vào những sự biên đôi đang điên ra 
trong cơ thê trong tiên trình chết, tât 
cả thê giới của chúng ta trở thành sự 
kiện riêng biệt đó. Đôi với chúng ta, 
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toàn thê vũ trụ trở thành những biên 
đôi diện ra trong cơ thê của mình lúc 
đó. Đó là lý do những sự biên đôi 
diện ra dù chỉ trong một giọt máu sẽ 
cÓ cảm giác trái đầt tan vỡ. Một sợi 
tóc trên đầu của chúng ta có vẻ giông 
như một cái cây lớn. Thói quen sợ hãi 
cũng như những khuynh TU ng 
những cảm xúc khác sẽ xuât hiện 
trong hình thức, hình ảnh những sinh 
linh, những cõi giới, những âm thanh 
và những cảm xúc. Đây là một sô 
những chứng nghiệm mà chúng ta sẽ 
thây được mộ tả trong lời kê của các 
“delog” ở phân sau của chương này. 


Trước hệt, nguyên tô đât của thê 
xác tan trong nguyên tô nước. Vào 
lúc này chúng ta cảm ch mình đang 
mât năng lực hay sự kêt nôi với 
Thịnh tô đât của thân xác vôn có 
những tinh chât cụ thê, sức mạnh, trụ 
tại chô và ở trên mặt đât. Mặt của 
chúng fa xanh xao giông như cơ thệ 
không còn sinh lực. Chủng tạ có thê 
cảm thây mình đạng rơi xuông hay 
chìm xuông, và đât đang sụp ở phía 
dưới mình. Chúng ta không thê ngôi 
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dậy hay, đứng lên được, chúng ta mât 
thăng băng, và cảm thấy như đang bị 
T bởi một vật nặng. Đó là lý do 
những người hâp hồi thường yêu câu. 
“Xin kéo tôi lên. Tôi cảm thấy nhự 
mình đang chìm xuống.” Chúng ta có 
thê cảm thây mờ mịỊt và thầy những 
hình ảnh huyền ảo. 


Thứ hai, nguyên tô nước của thê 
xác tan trong nguyên tô lửa. Đên đây 
chúng ta có thê cảm thây mình đang 
mât năng lực nước hay sự kêt nội với 
nguyên tô nước vôn ướt, lỏng và chịn 
đựng. Chúng ta có thê cảm thây rật 
khát, Nước bọt nhêu xuông, nước mắt 
rợi rôi lại khô. Đó là lý do mà người 
sắp chêt thường - câu: “Xin cho tôi 
chút nước, tôi khát nước.” Chúng ta 
có thê cảm thây ngạt thở và khó chịu 
và thầy, những hình ảnh giông như 
khói xuât hiện. 

Thứ ba, nguyên tô lửa của thê xác 
tan trong nguyên tô gió. Tới đây 
chúng ta có thê cảm thầy mình đang 
mât năng lực lửa hay sự kết nội với 
nguyên tô lửa vôn là hợi âm, làm cho 
chín muôi và thiêu đôt. Nêu người 
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hập hôi đã là một hành giả thành tâm 
và có lôi sông lập công đức với lòng 
từ bi và phục vụ người khác, sự phân 
tán sức nóng từ cơ thê bắt đầu ở chân 
và đi Ung lên phía tim. Nêu người 
hâp hôi đã sông một đời xâu xa, hư 
hỏng và vị kỷ thì sự phân tán sẽ bất 
đầu ở phân thân trên và di, chuyên 
xuông phía tim. Trong cả hai trườn 
hợp, rôt cuộc sức nóng sẽ phân tán từ 
tim. Người đó có thê không còn trông 
thây gi nữa, mọi thứ có vẻ giông như 
những tia lửa đỏ trên một hậu cảnh 
tôt. 

Thứ tư là nguyên tô gió của thê 
xác tan nhập vào thân thức. Vào lúc 
này chúng ta cảm thây bị mât năn 
lực gió my sự kết nôi với nguyên fỗ 

I6 vôn nhẹ và có tính lưu chuyên. 

húng ƒa cô găng thợ. Hơi thở võ trở 
nên ma hơn và hơi thở ra dải hơn. 
Rôi “hơi /hở bên ngoài” chầm dút 
và hai mặt trợn lên. Vào lúc này, 
những người đã sông đời sông không 
tt, có thê trông thầy ảo ảnh trong 
hình thức những hình ảnh đáng sợ, 
còn những người đạo đức có thê trông 
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thây những hình ảnh vụi vẻ. Chúng ta 
cũng có thê trông thây những hỉnh 
ảnh giông như ánh sáng đèn. 


Cuôi cùng ý thức tan nhập vào cõi 
không. Vào lúc này “hơi thở bên 
frong chầm đứt. 

., Các nguôn tải liệu khác nhau có ý 
kiên khác nhau về lúc châm dứt bơi 
thở bên ngoài và bên trong. Lúc châm 
dứt này xảy ra khác nhau tùy theo 
mỒI người, vì môi người có những cá 
tảnh riêng (individual natures) của 
họ. Nói chung thì khi hơi thở của phôi 
ngừng lại sau ba hơi thở dài, thì đó là 
lùc châm dứt hợi thở bên ngoài. Khi 
thân thức rời thê xác hoàn toàn thì đó 
là lúc hơi thở bên trong cũng chầm 
dứt. 

Nêu cái chêt, của chúng ta là do 
nghiệp bảo sẽ rât khó cho chúng ta 
đảo ngược được sự chết. Nêu cái chêt 
do hoản cảnh bât ngờ, không do 
nghiệp báo, chúng ta vận có thê được 
hồi sinh băng phương tiện y khoa hay 
tâm linh. Nhưng trong TH HE trường 
hợp bình thường, chúng ta không thê 


Hấp hối thời khắc quan trọng của cuộc đời 143 


được mang trở lại đời sống như 
những delog, Họ đã đi xa hơn _ 
đoạn này nhiêu nhưng họ đã sông lại. 


Ba sự phân giải bên trong 


Khi hơi thở bên trong ngừn lại 
và tâm đã mât sự kêt nôi vời nhữn 
nguyên tô của thê xác, những kin 
mạch, khí và tinh chât của cơ thê 
cũng sẽ phân rã. Hơi thở của chúng ta 
nhập vào hư không. Kêt quả là trong 
lúc đó, ba giai đoạn tan rã bên trong 
tinh tê, tinh tê hơn, và tinh tê nhât, 
hay ba sự rút luI, sẽ điên ra: 


l. Thân thức tan nhập vào “sắc 
tướng Vào lúc này, tính chât trăn 
mà chúng ta đã nhận được từ Cha đi 
xuông tử đỉnh đầu qua kinh mạch 
trung ương. Chúng ta thây mọi thứ có 
màu “hơi frăng”, không sáng bóng 
hay trăng sáng như ánh sáng ban 
ngày, mà trăng giông như ánh trăn 
trên bâu trời không mây. Tât cả ý 
nghĩ sân hận chầm dứt. 


2. Sắc tướng tan nhập vào “gia 
£ăng”. Vào lúc này, từ đáy kinh mạch 
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trung ương ở bụng, tinh chât đỏ mà 
chúng ta đã nhận được từ Mẹ ởi lên 
kinh mạch trung ương. Mọi thứ có vẻ 
hơi đỏ, giảng như ánh sáng mặt trời 
lặn trên bâu trời không mây. Tât cả 
những ý nghĩ tham châp châm dứt. 
Nhưng có những người chưng 
nghiệm hình ảnh hơi đó trước, hìn 
ảnh hơi trăng sau. Theo Đại sư Tsele, 
đầy là lúc tôt nhât đề làm pháp 
chuyên di thân thức phowa. 


“ứ 1 


-_ "Gia tăng” tan nhập vào 
“thành tựu”. Vào lúc này, thần thức 
do lực của khí, trở nên được bao bọc 
giữa hai tinh chât Cha Mẹ và mọi thứ 
trở nên “đen”, giông như bâu trời 
không mây trong một đêm thu không 
trăng. Đên đây, những ý nghĩ mê 
muội châm dứt. 


Bây giờ khí, tính chât và thức tụ 
tập ở nơi tim. Sự kiện này được gọi là 
hư .. nhập vào quang minh. 
Sự xuât hiện của “quang mình căn 
bản” sẽ diễn ra kệ tiệp, báo trước sự 
đi vào giai đoạn kê đó, trạng thái chân 
tánh, sẽ nói đên ở chương sau. 
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Sau sự tan nhập của hư không vào 
quang minh, T bình thường sẽ rơi 
vào vô thức, nhưng có những lôi diễn 
dịch khác nhau về những gì xảy ra 

1 quang minh căn bản xuât hiện. 
Theo đạo sư Karma Lingpa thì ở giữa 
sự châm dứt của hơi thở bán ngoài và 
bên trong, nêu là hành giả cao câp, 
chúng fa sẽ thây quang minh chân 
tánh khi khí của cơ thê đi vô kinh 
mạch trung ương. Nhưng người bình 
thường thì sẽ trở nên võ thức và hơi 
thở bên trong sẽ ngừng lại. Sau đó 
chân tánh quang minh sẽ xuât hiện. 
Jipme LIingpa cũng việt: “Khi màu 
đen xuất hiện, sẽ bát tỉnh trong cõi 
không. Và tám sinh lực xuáf hiện trở 
lại và sự Đất tỉnh sẽ tan biên. Lúc đó 
sự sảng của trạng thải nguyên thủy sẽ 
xuật hiện. Trong sảng và láu dải, 
øiông báu trời mùa thu. Trụ trong 
chán không và quang mình, không mê 
muội và không bị che phu.” 


„ KvwabJe DudJom Ringpoche nói 
răng khi khí tan nhập vào thân thức, 
tâm trí sẽ rơi vào trạng thái vô thức 
lâu dài. Nhưng đôi với các Thây 
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thành tựu hay hành giả kinh nghiệm 
thì sau khoảng hai phút sự vô thức sẽ 
tan nhập vào hư không và hư không 
sẽ tan nhập vào quang minh. 

Cân phải biệt một điệu rât quan 
trọng, đó là không phải tât cả những 
người hâp hôi đều có củng những 
kinh nghiệm theo cùng thứ tự. Tsele 
việt răng những lời giải thích vê sự 
phân giải chỉ là những điêu tông quát 
vệ cách người ta trải qua nhữn 
chứng nghiệm đó, nhưng không thê 
nói chặc là tât cả sẽ có những chứng 
BE HH ấn nề nhau. Môi người có 
một loại kinh mạch, khí và tính chât 
khác nhau, và mỗi người sẽ chịu một 
loại bệnh tật, lực xâu hay tại nạn (khi 
chết) khác nhau. Do vậy sự phân giải 
có thê diên ra cho mọi người theo 
những thứ tự khác nhau, hay có thê 
điên ra cùng lúc. 

na... này kéo đài 
bao lâu? Tsele việt răng: “?ởi øian 
điện ra những sự phản giải bên ngoài 
và bên trong khác nhau. Đôi với đa 
số người, môi chứng nghiệm có thê 
kéo dài một khoảnh khác, và ba sự 
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hân giải bên trong đặc biệ? sẽ không 
éo dải hơn một khoảnh khác. ` 


Chúng ta nên làm øì khi hấp hồi? 


Những người bình thường nên 
làm gì đối với những giai đoạn phân 
giải này? Trước hệt chúng ta phải cô 
găng biệt là mình đang ở trong tiên 
trình chêt, Chúng ta nên cô găng giữ 
càng nhiêu an fĩnh càng tôt trong 
những chứng SH vê sự phân giải 
này và không hôt hoảng. Chúng ta 
nên cô găng nhớ răng mọi sắc tướng 
và chứng nghiệm phù du chỉ là những 
sự phản chiêu của tâm và cảm xúc 
của chính mình, giông như những 
giâc mộng. Chúng ta không nên bảm 
nh vào ng hó chịu vì chúng, 

ay sợ chúng. Chúng ta nên cảm nhận 
mọi thứ như con đường tâm linh của 
mình. Trụ trong an tĩnh, chúng ta nên 
bình tĩnh đê cho bât cứ tình trạng xuât 
hiện và biên đi. 

., Chúng ta nên nhớ dùng bât cứ lôi 
tiếp cận tâm linh hay kinh nghiệm 
tâm linh nào mà mình đã quen thuộc 
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trong đời sông. Những lôi tiêp cận 
tâm linh quen thuộc sẽ hiệu quả hơn 
và dê hơn cho chúng ta. 

Chúng ta nên nhớ đên nguôn gia 
hộ cho mình, như các vị Phật, các vị 
đạo sư, những đôi tượng tâm tôt, 
những giáo lý, những chứng nghiệm 
Thiện quán, và dùng những kinh 
nghiệm và ký ức này làm sự hỗ trợ 
tâm linh của mình. Cô găng nhớ 
những pháp môn tu tập của mình. tât 
cả những nang nghiệm tâm linh và 
những lực tâm linh của mình, rôi hợp 
nhât với chúng. Cảm thây các vị Phật, 
đạo sư và thân thánh luôn có mặt với 
mình, đang bảo hộ và hướng dân cho 
mình. Từ các vị, hãy đê cho ánh sảng 
an lạc, chân không và oal lực, hoan 
hỷ đên với mình, tràn ngập mình và 
chuyên hoá thê xác của mình thành 
thân ánh sáng giông như câu vòng, 
tỏa ra an lạc và sức mạnh. Rôi cô 
găng an trụ trong thân tâm linh đó 
suôt tiên trình chết. 

Chúng ta phải liên tục nhắc nhở 
mình “Minh phải trụ với chứng 
nghiệm tâm linh của mình”. Điêu này 
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có ảnh nh tôt và thực sự giúp 
chúng ta nhớ lại những kinh nghiệm 
của mình, Dư cả {rong tiên trình 
chêt đây khó khăn. Nệu trụ với chứng 
nghiệm của mình, tiên trình chêt sẽ 
bớt khó khăn và sẽ đưa chúng ta đên 
một cõi Tịnh độ hay một sự tái sinh 
an lạc và lành mạnh. 


Nêu đã chứng ngộ chân tâm khi 
còn sông, chúng ta p ải cô găng nhớ 
trụ trong ý thức vê chân tánh này. Dù 
điêu gì xảy ra cũng cô găng thây tât 
cả chỉ là sự biêu lộ chân tánh của 
mình, thay vì theo đuôi và bám giữ 
vào những ý nghĩ và những chứng 
nghiệm với sự châp thủ hoặc sân hận. 


Nêu chúng ta đã được biệt và tu 
tập về chân tâm và những linh ảnh 
quang minh của nó, thì đây là lúc đề 
trụ trong chứng nghiệm đó. Đây cũng 
là lúc các hành giả nhắc nhở chúng ta 
vệ những chứng nghiệm mà chúng ta 
đang trải qua. Longchen, RabJan 
khuyên: “Trong tiên trình chết, những 
ng tô của thê xác sẽ phán giải. 

gười ta sẽ tháy những do ảnh mở 
mịt, méo mó. Nói đát, nước, gió, lửa 
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và hư không của thể xác sẽ ni lãi. 
Năm giác quan sẽ ngừng hoạt động. 
Lúc 3Ú, mến nhắc nhở mình: Mình 
đang hập hôi nhưng không cân phải 
lo ngại. 


Rôi hãy, xét: “S% chết là SH, Ai 
đang háp hồi? Sự chết có ở đáu?.” 


Sự chêt chỉ là dâu hiệu trả lại bôn 
nguyên tô mà mình đã vay mượn. 


Chân tánh là vô sanh bắt tử. 


Trong trạng thái thanh tịnh, chêt 
là sự hợp nhật của chân không và 
trạng thái tự nhiên của Pháp Thân tức 
Thân Vô Thượng. 


. Cứ xét: “⁄ự chết là øì? Ai đang 
háp hội? Sự chết có ở đấu?” VÌ sự 
chết không có ở đâu cả nên nó tuyệt 
đôi không có thật. Hãy can đảm và tin 
tưởng vào điêu này. 

Jipme Lingpa việt răng trong tiên 
trình chết, điều tôt nhât đê làm là an 
trụ trong chân tánh. Điêu tôt thứ hai 
là chuyền di thân thức đên một cõi 
Tịnh độ. It nhât thì cũng an trú trong 
Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng. Câu 
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Tuy g vị đạo sư của mình, và hẹ 
nhât tâm của mình với tâm giác ngộ 
của Ngài. 


Guru Rinpoche khuyên chúng ta 
hãy tu tập, hãy câu nguyện không 
bám giữ một cải gì lúc chết, hãy nhở 
lại những ch lý, và hãy Thiên quán 
hợp nhât chân tánh của mình với chân 
không: “Kji cái chết đên gán, hãy 
buông bỏ sự cháp thủ vào bắt cứ thứ 
øb chủ tám vào những lời dạy sảng tỏ 

hông lay động, và chuyên di chán 
tạnh vô sanh đên trạng thải chân 
không.” 


Những lời dạy như vậy của các vị 
đạo sư về hâp hôi và sự chêt là những 
điêm nh trọng đê ghi nhớ và ứng 
dụng, không chỉ trong tiên trình chết 
mà còn trong tât cả bôn giai đoạn 
chuyên tiêp của đời sông, kê cả kiệp 
sông hiện tại này. 


Kinh nghiệm chết của các delog 


Đề minh họa những gì xảy ra khi 
chúng tạ vượt qua cửa tử, tôi kê tóm 
tắt mười một bản tường thuật của các 
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đdclog. Tầt nhiên những chuyện này là 
kinh nghiệm của cá nhân. Nên nhớ là 
người fa sẽ có những kinh nghiệm 
chêt khác nhau, vì những sự khác 
nhau vê tâm trí, thê chât, nghiệp quả, 
ảnh hưởng văn hóa, khuynh hướng 
HN quen, và hoàn cảnh lúc chêt của 
Ọ. 


Như, đã nói, các delog là nhữn 
người rât mộ đạo, và nhiều người lả 
những vị Thây thành tựu. Họ trở lại 
đời sông vì đã có những việc chưa 
làm xong. Một phân kinh nghiệm của 
họ sẽ khác với những gì bạn hay tôi 
sẽ gặp lúc chêt, nhưng có thê có 
những sự tượng đông đổi với những 
người có bôi cảnh, trí tuệ, cảm xúc 
hay văn hóa giông nhau. 

Trong những lời kê này, chúng ta 
chú ý tới tiên trình chêt. Chúng ta sẽ 
trở lại với phân lớn những delog nà 
ở chương 3 và chương 5, đệ thâ kinh 
nghiệm sau khi chêt đi tiêp như thệ 
nảo vào con đường của chẩn tánh và 
cõi trung âm bardo. 
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Những năng lực phân rã: Kinh 
nghiệm của Karma Wansdrin 


Karma Wangdmn đã chêt trong 
bảy ngày. Ra đời ở Lhotrag, miên 
Nam Tây Tạng, bà là người có học và 
mộ đạo. Chỗng của bà là Depal 
Drung, TH làng Oktra. Bà đã đên 
Tu Viện Traphu học giáo lý với Lama 
Norbu Trashi, và đã thây lĩnh ảnh của 
Tara Trăng cũng như của đại sư Liên 
Hoa Sanh. 


„ Karma đã nhập thât một năm đê 
câu nguyện và hành thiên. Một hôm 
bà bât ngờ ngã bệnh, không muôn ăn 
øì và không nhận ra những người thân 
quen. Ngày hôm sau, một người bạn 
vừa khóc vừa nói với bà: “Cñ; ơi, mất 
của chị sâu, mũi của chị sãy (những 
dáu hiệu của sự chết). TÔI có nÊn gọi 
chóng chị đên đáy không?” 


Karma nghĩ thâm: “Nều mình 
không chịu nỗi một cơn bệnh nhỏ thì 
việc mình tu tập có ích øì?” Rôi bà 
nói với người bạn: “Cứ đê ngày 
mai”. Nhưng ngay chiêu hôm đó, bà 
cảm thây lạnh, bà cảm thây khát 
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nước, nhưng khi uông nước vào thì 
tràn ra ngOàảI1 TÚI. 


Những dâu hiệu lực tứ đại đang 
phân rã,bất đâu xuât hiện với bà. Bả 
cảm thây thân xác của mình chìm 
xuông dù các bạn kéo bà lên. Đó là 
dầu hiệu những lực thê xác đang tan 
nhập vào nguyên tô đât. Miệng và 
mũi của bà khô khan vì mât nước, 
nhưng dù rât khát, bà cũng không thê 
uông nước được. Đó là dâu hiệu năng 
lực của máu tan nhập vào nguyên ƒõ 
nước. Bà run lên yì lạnh, dù được đắp 
những cái chăn âm. Đó là dâu hiệu 
sức nóng cơ thê tan nhập vào nguyên 
tô lửa. Bà cô găng thở, nhưng khó thở 
vô hay g1ữ hơi thở. Đó là dầu hiệu hơi 
thở tan nhập vào nguyên tô gIó. 

. Khi ánh sáng thị giác bắt đầu mờ 
đi,từ khả năng nhìn, bà không thê 
thây hay nhận ra những ậ ở Xung 
quanh. Khi thính giác yêu đi, bà cũng 
không thê NT các bạn đang nói øi 
với mình. Khi mât kiêm soát hệ thân 
kinh, bà không thê nói một tiêng nào 
nữa. Bà đã gần mật đi sự tiêp xúc với 
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thê gian này và đã săn sàng bước vào 
CõI giới mà mình sẽ đền. 

Nhưng trong suôt những sự kiện 
này, tâm của bà Karma vân sáng suốt, 
giống như con cá trong làn nước 
trong trẻo. Bà nhớ rõ tầt cả nhữn 
người thân yêu của mình nhưng biết 
răng họ không thê giúp Ì cho nhau 
được nữa. Đôi với bả, đã đên lúc phải 
đi một mình. Karma không tin răng 
mình đã đạt được một kinh nghiệm tu 
tập nào cả. Ký ức vê tât cả những 
điêu xâu mà hà đã phạm diễn ra trong 
tâm bà, và điêu này làm cho bả khóc 
trong lòng. 

.Kê tiệp là một tiêng động lớn, và 
hơi thở của bà hoàn toàn ngừng lại. 
Bà chìm trong bóng tôi cứ,như, một 
ngọn nên bị bât ngờ thôi tắt. Tât cả 
lực tâm trí của bà rút vào trong tim, 
và bà rơi vào vô thức. Karma bất tỉnh 
một lúc và không biêt mình còn sông 
hay đã chết. 
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Hãy tạo công đức cho tôi: Kinh 
nghiệm của Lingza Chokyi 


Lingza Chokyil sinh ra ở xứ 
Kham, thuộc miễn Đông Tây Tạng. 
Bà đã bệnh nặng T sáu ngà 
rôi và không có một lễ cúng hay một 
Tn TẺ thuộc nào có thê giủp,cho bà 

hỏi bệnh. Bà nghĩ: “Minh sắp chết. 
Khi còn trẻ mình muôn đi tu, nhưng 
những người thân không cho mình rời 
khỏi gia đình. Minh có biệt một chủi 
về giáo lý, nhưng có 1t chứng nghiệm, 
vì rát ít thực hảnh Thiên quản, mình 
ng đã không bô thi gì cả. Than ôi, 
mình đã bỏ phí cả đời người quý báu 
của mình, mà Hi làm người thì hiếm 
có với đáy cơ hội t4 tập đạt giải 
thoát. Ráy giờ mình phải đi khỏi thê 
gigạn đáy tiêm năng với hai bản tay 
trăng. Đến lúc ân hận thì đã quả trê.” 

Rôi bà nghĩ tiêp: “Trước đáy gia 
đình mình đa giêt hai, ba chục con 
tráu và cừu mối nấm. ` Điêu này làm 
cho ChokyI lo ngạt vì sát sanh là một 
trong mười giới câm chính yêu của 
Phật Giáo và là ác nghiệp mang lại 
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đau khô và sẽ bị đọa xuông địa ngục. 
Bà lại lo nghĩ: “Báy giờ người ta 
không chịu làm lê câu an cho mình. 
Như vậy có nghĩa là mình sẽ phải đôi 
điện với nghiệp quả xâu mà không có 
nghiệp quả tốt hay công đức nào cả. 
ông và con của mình chỉ thích của 
cải vật chát. Họ keo Kiệt và có rát ít 
miếm tin vào đạo pháp. Nhưng dù sao 
mình cũng phải hỏi họ là họ sẽ làm 
cho mình nghỉ lê nào.” 
. ChokyI gọi người thân đên bên 
Iường rôi nói với chông của mình: 
Tôi sẽ không qua khỏi cơn bệnh này. 
Báy giờ tôi có vải lời cuối nn đề 
nói với Ông. Trong đời tôi đã không 
tạo được công đức nào cả mà lại tạo 
nhiễu bát thiện nghiệp. Xin ông dùng 
một phán ba gia tải đệ lập công đực 
cho fôi. ” Trong truyền thông Phật 
Giáo Tây Tạng, thân nhân của người 
nụ cô dùng một phân khá lớn gia sản 
ê làm lễ cúng, tụng niệm, hành 
thiên, phát thực phâm cho người 
nghèo, phóng sanh (như mua và thả 
chìm, thú hay cả), xây tháp, chùa, tu 
viện hay cúng dường chư Tôn Đức 
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Tăng Ni. Họ tin răng những việc như 
vậy sẽ tạo công đức, thiện nghiệp, 
đưa đên sự qua đời thanh thản và tái 
sanh an lạc cho người quá cô. 

ChokyI nói tiêệp: “Mớộf nứa đó 
trang sức của tôi sẽ là của con gái 
chúng ta. Một nứa sẽ dùng đê tạo 
công đực. Dù làm nghi thức nào cũng 
xin làm theo lôi thuán túy giáo pháp. 
Nêu có thê, cả nhà hãy thực hàn 
theo Tê pháp mộJ chút, nêu không 
lục chết sẽ phải hồi hán. lt nhát hai 
con frai của tôi cũng phải ft tập một 
chút. Xin đừng tục Tiến đề bạ đứa 
con của tôi phải khô vÌ một người đàn 
bà khác. Hãy hứa với tôi là ông sẽ 
làm những điểu này. ` 

Đên đây chông bà lên tiêng: “ Nếu 
dùng một phán ba tải sản cho bà thì 
S00) tôi sẽ ăn băng cái gì? Con cái 
của chúng ta cần đồ trang sức của bà 
cho riêng nó. Sau Khi ba chết, tôi sẽ 
tục huyền để có người trồng coi nhà 
cửa. Máy đưa con còn thế nhỏ đề tự 
n Tôi sẽ dung một chút gì cho bả, 
nhưng không thê hứa là bao nhiễu. ` 
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ChokylI nghĩ: “ng fa sẽ không 
làm lê cúng lớn nào cho mình. Tại 
sao khi có cơ hội và khả năng mình 
lại không tự lập công đức cho mình? 
ng ta sẽ tục huyện và mây đứa con 
Sẽ khó. Tội nghiệp chúng nó quả.” 


Cuộc nói chuyện đã làm cho 
ChokyI buôn. Nôi buôn này mang lại 
cảm giác quay cuông. Kê đó bà cảm 
thây mình đang bị kéo xuông lòn 
đât, và bà bắt đầu đi qua một số cản 
tượng đáng sợ, Bà cảm thây mình 
đang bị đây ng bởi lực của nhiêu 
người, trôi nôi đây đó trong một 

ông gian rộng lớn, và run rầy với 
cái lạnh băng giả. Rôi bà có cảm giác 
thê xác của mình đang bị thiêu ở một 
Ti địa thiêu xác chết, trông thây 
những tia lửa và nghe thây tiêng hủ 
của ngọn lửa, Khi cảm giác đó châm 
dứt, bà bị thôi đi bởi một cơn bão lớn. 
Rôi bà cảm thây thê xác bị cặăt thành 
từng mảnh bởi nhiêu người với những 
dụng cụ khác nhau. Tât cả những điêu 
đáng sợ này chỉ là hệ quả của sự kiện 
các nguyên tô đât, nước, gió, lửa tan 
rã trong thê xác của bà. 
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Sau tât cả những cảm giác này, bà 
nhìn thây " linh ảnh đỏ, trăng và 
đen. Tiệp theo là cảm giác không còn 
trí nhớ hay ý thức và đây là trạng thái 

húc lạc lầu bên. Sau đó khi sông lại, 
à không thê nhớ là kinh nghiệm này 
đã kéo dải bao lầu. 


Các vị Thân chết đã đến đưa mình 
đi chưa? Kinh nghiệm của Denma 
Sanøye Seng-øe 


Sangye ra đời gân Chabdo ở tỉnh 
Kham, miên, Xe vi Tạng. Ong 
học với nhiêu vị Thây, kê cả Đức 
Karmapa thứ mười bôn (1798-1868). 

Một hôm ở tuôi năm mươi lặm, 
ông cảm thây đau nhói ở tim giông 
như mình đã bị một viên đạn băn 
trúng. Ong bắt đầu có những ảo giác 
kỳ lạ. Ong không muộn ăn uông gì cả 
và có khi cảm thầy thê xác dường như 
sắp loại bỏ mọi cơ quan nội tạng ra 
ngoài. Ông thây thân kinh tay chân bị 
kéo về phía tim. 


Sangve sợ là mình sắp chết. 
Nhưng ống không thê làm gì đê giữ 
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mạng sông của mình. Ong trở nên 
nhạy cảm với mọi thứ, đên mức bât 
cứ điêu gì xảy ra cũng làm cho ông Jo 
sợ. Hợi thở của ông môi lúc môi ngăn 
hơn. Ong đang chịu đau khô và cảm 
thây bât an giông như con chìm bị 
bàn tay người bóp nghẹt hay một con 
cá,bị vât lên trên cạn. Ảnh sáng trong 
mặt ông mờ đi mau chóng. Rồi bông 
nhiên tất cả sắc tướng trở thành bóng 
tÔI. 

-_ Saneye đi qua một loạt những 
kinh nghiệm đau đớn khi lực của các 
nguyên tô của thê xác bãt đâu phân 
giải. CÓ lúc ông cảm thây rât khát 
nước, cứ như là phân bên trong cơ thê 
đang bị thiêu đốt, và ông thèm muôn 
một giọt nước. Những lúc khác, ông 
cảm † ay mình bị đè bởi một vật nặn 
giộng nhự một quả núi. Trong khoản 

hắc kê tiêp ông cảm thây mình đang 
bị thôi bay đi giông như một cộng 
lông trong cơn bão. Có những lúc ông 
cảm thây mặt trời và mặt trăng đang 
rơi xuông đât. Ong nghe thầy những 
tiệng nộ lớn giông nhự hàng ngàn 
tiêng sâm cùng lúc, và trông thây 
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hàng ngàn tia chớp đánh xuông đôn 
thời” Rồi ông sản thây một ii HH 
đô, mà sự thật là chính thân thê của 
mình đang sụp đô. Nhưng ngay khi 
những hình ảnh và những cảm giác 
này xuât hiện chúng đã biên đi như 
một ảo giác. 

„Rồi ¬angye thây nhiêu tia lửa 
giông như đom đóm trên bâu trời 

êm. Có lúc chúng xuât hiện rõ ràng, 
có lúc không. 


Sangye nhận xét: “Nijững sạc 
tưởng nảy xuất hiện là vì những lực 
đất, nước, gJó, lửa đang tan rà khi 
mình sắp chết.” Nhưng rồi, de heo 
bản chát con người, ông cảm í - lo 
SỢ. Nhiễu cáu hỏi Keo tới “Phải 
chăng mình đang trải đực kinh 
nghiệm tan rã của tứ đại? lộng như 
trọng vô sô kiêp trước, lúc chết lại đã 
đên với mình hay sao? Các vị thán 
chết đã đên đê đưa mình ải chưa? 
Mình sẽ không sông lâu hơn sao?” 


Ông cảm thây mình bị kẹt ở, một 
nơi rât tôi, mà thật ra chính là thê xác 
của ông, bây giờ đã mât hêt ánh sáng. 
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Ở đó ông thây chín lỗ hông (mắt, tai, 
mũiI..,) có thể giúp ông thoát ra khỏi 
nơi tôi tăm đó. Ong nhìn qua lô hông 
dân thăng lên trên và la âm HIK ba 
lân như đã được dạy T pháp 
chuyên di thân thức phowa. Việc này 
ø1úp ông thoát qua lỗ hông thứ mười, 
chổ hở của sọ ở đỉnh đâu. 


Theo Phật Giáo, vào lúc chêt thân 
thức sẽ thầy mình thoát ra ngoài qua 
một trong mười “cứ” (cửu khiêu và 
thiên môn). Nêu thân thức đi qua 
những cửa ở phân thân trên thì điêu 
này An hành giả tải sanh vào những 
cõi hạnh phúc an vui. Các hành giả 
được dạy đóng kín cửa thâp, đặc biệt 
là những cửa thâp nhật, với việc quán 
tưởng chữ HUM. Rôi họ di chuyên 
thăng lên qua kinh mạch trung ương 
với lực của tính lực trong Thiên quán 
,và thoát qua khe hở trên sọ ở đâu 
nh của kinh mạch trung ương ở đỉnh 

ầu. 
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Bầu trời không mây, giỗng ánh 
quang mỉnh: Kinh nghiệm của 
Daøgpo Trashi Namsgyal 


ŠDaøpo Trashi Namgyal là người 
miên Trung Tây Tạng. Ong đã chêt 
được năm ngày. Ong bị đau nhức ở 
đầu và thân trên. Biết là cái chêt có 
thê đang tới, ông muôn biệt những 
giáo lý vê cõi trung âm bardo. 


, Khi những nguyên tô của thê xác 
bất đâu dân dân phân giải, ý thức 
hướng ngoại của, ông bất đầu quay 
vào trong. Ong thây linh ảnh ánh sản 
năm màu. Đây không phải là một thứ 
ánh sáng bên ngoài, vì ông đang nhìn 
băng mất thân thức, một thứ ảnh sáng 
ở bên trong chính mình. 


Trước hêt ông mât nhận thức 
những đôi tượng của năm giác quan: 
sắc, thanh, hương, vị và xúc. Khi thị 
giác mờ đi, ông không nhận ra những 
NI mình quen biết. Tai của ông 
không thê nghẹ, mũi không thê ngửi, 
lưỡi không thê nêm, và thân không 
thê cảm thầy gì. 
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Nguyên tô đât của thê xác ông tan 
nhập vào nước và thê xác ông trở nên 
nặng nê. Khi nguyên tô nước tan nhập 
vào lửa, miệng và mặt ông cảm thây 
khô khan, và ông cảm thây khát nước. 
Những mạch máu của ông dường như 
bị cuồn lại giông như một nùi chỉ. Rô) 
nguyên tô lửa tan nhập vào nguyên tô 
ø1Ó, và thần nhiệt của ông bị gió phân 
tán. 

Vì nguyên tô gió là tinh túy của 
chận tánh nên khi hơi thở bên ngoài 
châm dứt, thân thức của ông tan nhập 
vào ánh quang minh. Khi hơi thở bên 
ngoài hòa vào hơi thở bên trong của 
Ông, kinh nghiệm đâu tiên của ba 
kinh nghiệm xuất hiện. 

Trước hệt ông nhận thây “sốc 
ướng”. Như dâu hiệu bên trong, 
những giác quan của, ông trở nên 
trong sáng. Những gắc tướng bên 
ngoài trở nên hơi trăng, giông như 
ảnh trăng. Những giác quan của ôn 
thoát khói những biên đôi tạm thời vả 
ông cảm thây rõ ràng và trong sáng. 


166 Chết An Lạc, Tái Sinh Hoan Hỷ 


Rôi “sắc fướng” hòa nhập vào 
“gia făng”. Như dầu hiệu bên trong, 
ông trông thây những tia lửa, giông 
như đom đóm. Như dâu hiệu bên 
ngoài, ông trộng thây mọi thứ có màu 
hơi đỏ như bâu trời rạng đông. 

Rôi “gi făng” tan nhập vào 
“thành tựu”. Những giác quan của 
ông vân trong sáng trong vải khoảnh 
khác. Ong trông thây những ngọn lửa 
và những ánh sáng như ánh đẻn. Sự 
vô minh của ông vê chân tảnh châm 
dứt. Rôi xuât hiện bâu trời khôn 
T Linh như quang minh. Nói 
cách khác. ông bắt đầu chứng nghiệm 
sự hòa nhập quang minh vộn rât trong 
sảng giông như bâu trời mùa thu 
không mây, một trạng thái không có 
lôi nhận, thức thô kệch hay nhị 
nguyên về chủ thê (tâm) và đôi tượng 
(VẬ0. 
Những cảm nhận lúc chêt: Kinh 
nghiệm của Samten Chotso 


Ỏ tuổi mười chín, Samten Chotso 
người xứ Kham thuộc miên Đông 
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Tây Tạng, đã có kinh nghiệm cận tử 
(delog) trong bảy ngày. Những 
Lông tô thê xác của cô bât ngờ bị 

uây động và cô đã sửa soạn đề 
chêt. Những ảo giác xuât hiện, liên 
tục. Cô biệt là mình đang hâp hôi và 
cô bặt đầu có những cảm nhận ảo 
giác sau đây. 


Trước hêt những nguyên tô và 
những giác quan của thể xác của cô 
bất đầu tan rã: khi những mạch máu 
của tIm ngừng hoạt động, cô có cảm 
giác một quả núi bị lật ngược. Rôi 
những mạch máu trong hai mặt ngừng 
hoạt động, và cô cảm thây như mặt 
trời và mặt trăng rơi xuông. Rôi 
những mạch máu ở lưỡi ngừng hoạt 
động, và cô cảm thây không gian 
được soI sáng bởi những tia chớp. Kê 
tiêp những mạch máu ở tai ngừng 
hoạt động, và cô nghe thầy hàng ngàn 
tiêng sâm nô ra cùng lúc. 
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Một delog độc đáo: Kinh nghiệm 
của Dawa Drolma 


Dawa Drolma (1910-1941) sinh ra 
ở Washul Thromtha thuộc tỉnh 
Kham, miễn Đông Tây Tạng. Một 
trong mây người con trai của bà là 
đạo sư Chagdyd Tulku Ringpoche 
(1930-2002), là người đã sông và 
hành đạo tại Hoa Kỳ và Brazil trong 
mây chục năm nay. 





Hình 1: Đạo sư Chadyd Tulku 
Rinpoche (1930 — 2002) 
Dawa Drolma là người độc đáo 


trong các delog vì bà đã biệt là mình 
sẽ có trước một kinh nghiệm delog. 
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Vì vậy bà đã sửa soạn cho mình và 
cho những người khác ở xung quanh 
mình. Hành trình delog của bả kéo 
đài năm ngày. 

Vào năm 1924, Dawa Drolma 
thường có những lân nhập định sâu. 
Một hôm bà trông thây Tara trăng và 
được Ngài ban lời tiên tri sau đây: 
“Con sáp bị bệnh và chết, nhưng nêu 
con làm theo những lời hướng dán thì 
Sau năm ngày con sẽ sóng lại nhật 
một delog và làm lợi ích cho nhiêu 
người. ` VỊ Thầy của Dawa, Chosgtru] 
Rinpoche, ngân ngại châp thuận ý 
muôn của bà sửa soạn và trải qua một 
kinh nghiệm cùng cực như vậy. Ngài 
g1a hộ cho bà và nhặc nhở: “7z rong 
tam vô niệm, không rơi Vào VỌng 
niệm. Giữ cảm nhận trong sảng vả sự 
tôn kính đổi với các bác Thấy và các 
vị thân bảo hộ của mình. Phát tâm từ 
bị đổi với chúng sanh.” Rôi Dawa 
Drolma trở bệnh rât nặng. Bà thỉnh 
câu đại sư Chogtrul Rinpoche và các 
vị khác ở đó làm những việc sau đây: 
“Dọn hệt thực phám và nước rạ khỏi 
phong của con, Sau khi con chết, hãy 
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rựa xác của con với nước nghệ được 
chú nguyện với sự hiện điện của một 
cô gái tên là Drolma; Đề tượng trưng 
cho bộ phải Phát của con, đâu của 
con sẽ được quán khăn xanh, Cửa 
nhà của con sẽ được khóa băng ô 
khóa, rồi bọc 6 khỏa băng một tâm 
vải xanh và niêm phong nó với con 
dáu có hình một con bộ cạp. Một 
n mặc ảo xanh sẽ ngôi bên ngoài 

ễ cạnh phòng ngôi nhả. Trong năm 
ngày lục con chết, không một ai được 
vào phỏng của con ha Sóy liêng 
động xung quanh ngôi nhà. Khi sông 
lại, con sẽ cán một cái âq làm băn 
vải xanh và không làm băng da thú. 
Con sẽ cán nước đã chủ nguyện đệ 
súc miệng. ` Bà cũng thỉnh cậu các vị 
Lama cử hành những nghi lê như cô 
cúng Yunka (một vị nữ Phật) và Năm 
Nữ Thân Trường Thọ và câu nguyện 
Guru Rinpoche (Đại Sư Liên Hoa 
Sanh). 

Bà và các vị Thây làm lê cún 
Yumka vào ngày mười lắm âm lịc 
Tây Tạng. Các vị Thây nhặc nhở bà 
một lân nữa: “Gï# cho tấm an tĩnh 
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không xao lãng với những vọng niệm. 
Đề cho tấm hợp nhất VỚI chán tánh, 
vì tâm sẽ tự nhiên làm như vậy vào 
lục chết.” 


Khi đên lúc, Dawa Drolma giữ 
tâm an tĩnh trong trạng thái tự nhiên. 
Bà chứng nghiệm như một trạng thái 
chân không và đại hoan hỷ, hoàn toàn 
trong sáng và vô nhiệm. Mọi vọng 
tưởng đêu châm dứt. Bà không ngủ 
quên trong cõi không, nơi không có 
vọng niệm. Bà không bị kẹt trong 
mạng lưới hoan lạc, quang minh hay 
vô niệm. Bà cũng không trôi theo 
những vọng tưởng. Mà bà đang ở 
trong cõi không vô biên của tâm tự 
nhiên. Như vậy bà ở trong một trạng 
thái tâm thức khác, dù bà có thê nghe 
thây tât cả những tiêng động và 
những tiêng nói ở xung quanh. 

Vào buội sáng ngày hại mươi sảu, 
bà trông thây rõ ràng sự hiện diện của 
Tara Trăng, nữ thân bảo hộ của 
mình ở trước mặt, bên trong một khôi 
ánh sáng kỳ diệu. 
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Rôi bà trông thây từ cõi tịnh độ 
của Đại Sư Liên Hoa Sanh một ảnh 
sáng câu vông với năm luông ánh 
sáng song song chiêu vào phòng của 
bà. Ở giữa những ánh sáng này, bôn 
“dakim” (Thiên nữ) mặc áo đẹp với 
những món trang sức xuât hiện nhự 
đoàn tùy tùng của Dawa. Họ đặt bà 
lên một cái kiệu được che với những 
tâm lụa nhiêu màu. Dawa Drolma vả 
bôn dakini đông thanh tụng bải cậu 
nguyện bảy câu Vajra và niệm Thân 
chú Guru Rinpoche liên tục với lòng 
chí thành. Bà trông thây tât cả những 
hình ảnh này trong linh thị của mình. 


Thần thức du hành không chướng 
ngại: Kinh nghiệm của Gyalwa 
Yungtrung 


Gyalwa D nñPƯỜI XỨ 
Kham, miên đông Tây Tạng, là tín đô 
đạo Bon, tôn giáo bản địa của Tậy 
Tạng. Năm ông bôn mươi chín tuôi, 
Mẹ của He TỦ đời, Ong mời nhiêu 
vị Lạt-ma đện làm lê bôn mươi chín 
ngày, theo niêm tin cho răng hâu như 
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không có ai còn ở lại trong cõi tru 
âm bardo sau bảy tuân. Ong dùng tât 
cả của cải đê làm những nghi lê này. 
Ngày đêm ông SP đên tỉnh thương 
và lòng tử tê của Mẹ và buôn vì bà đã 
qua đời. Rôi một hôm, khi đang thiên 
quán về tâm của mình, ông thây nó vô 
sinh và hiện diện một cách tự nhiên, 
một lúc khác, ống cảm thây thê gian 
và thê,xác đêu là không, tâm của ông 
có thê đi khắp nơi mà không có 
chướng ngại nào cả, ông phải nội kêt 
với thần thức của Mẹ mình ở bât cứ 
nơi nào bà đang lưu trú. Bông ông 
cảm thây mình rời khỏi thê xác. 

Œvalwa trải qua thêm nhiêu chứn 
nghiệm, như chúng ta sẽ thây ở 
chương 5 vê những chứng nghiệm 
trong cõi bardo của các delog. Ö gial 
đoạn này ông không việt vê sự kiện 
của mình có hay không chứng 
nghiệm sự phân giải của bôn nguyên 
tô của thê xác. Lời kê vê lúc chết của 
ông chỉ cho thây một lân nữa SH 
môi cá nhần có kinh nghiệm tiên trìn 
chêt một cách khác nhau. 


174 Chết An Lạc, Tái Sinh Hoan Hỷ 


Chân tánh: Kinh nghiệm của 
Tsophu Dorlo 


Tsophu Dorlo là một vị Thây 
thành tựu. Tên thật của Ngài là DorJe 
Duddul, người xứ Khrozur, nhưng 
Ngài được mọi người gọi là Tsophu 
Dorlo. Ngài có kinh nghiệm vê delog 
ở Tu viện Pema Sheltrag ở Nya-rong, 
miên Đông Tây Tạng. 


.Năm 1923, khi được, sáu mươi 
môt tuôi, Thây Dorlo bât ngờ ngã 
bệnh, và mọi người đêu không hy 
vang Ngài sẽ hồi phục. Đệ giảm sự 
đau buôn của các đệ tử, Ngài bạn cho 
họ những lời pháp nhũ và nói chặc 
với họ răng Ngài sẽ trở vệ trong kiệp 
kê tiệp. HH na linh thị, vị Thây 
chính của Ngài Zhíng Kyong 
Rinpoche, gia hộ Ngài và nói: ' Đáy 
không phải là lúc để con đi vào tịnh 
đó, con phải đi cứu độ 2H sanh ở 


địa ngục. ` VỊ lama đưa cho Ngài một 


cái bánh xe câu nghiện câm tay cở 
lớn đê mang theo mìn 


, VÀO buôi tôi ngày thự tư, những 
dâu hiệu của sự chêt băt đâu xuất 
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hiện. Dorlo cô găng giữ tâm thanh 
tịnh với những giáo lý và những lời 
hướng dân của các vị Thây của mình. 
Ngài đặc biệt giữ cho tâm hợp nhât 
với tâm trí tuệ của vị Lama của mình 
và trụ trong trạng thái hợp nhât không 
lay động. Trong một lúc lâu, Ngài trụ 
trong chân tánh của mình. Đó là sự 
hiện diện vô cùng và trạng thái không 
lay động của sự hợp nhất tịnh quang 
và chân không của tâm trí. 


Không bao ,lâu sự, tan rã của 
những nguyên tô của thê xác bắt đâu. 
Như dâu hiệu của thịt tan nhập vào 
đât, Dorlo cảm thây thân xác của 
mình rơi và chìm xung đât. Khi máu 
tan nhập vào nước, Ngải mât năng lực 
của cơ thê, mũi và miệng của Ngài 
chảy nước, và lưỡi của Ngài khô 
khan. Khi sức nóng tan nhập, vào 
nguyên tô lửa, thân xác của Ngài mât 
hơi nóng, sự trong sáng của tâm Ngài 
lúc có lũc không, rôi hai mắt của Ngài 
trợn lên, Ngài không nhận ra những 
người thân quen. Khi hơi thở tan nhập 
vảo nguyên tô g1ó, hơi thở của Ngài 
trở nên nặng nê và tay chân của Ngài 
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run rây, tâm của Ngài cảm thây bựng 
bít và Ngài thây những linh ảnh giông 
như ảo ảnh mờ nhạt. 


Sau sự tan rã của những nguyên tô 
thô, Ngài bắt đầu ng nghiệm sự 
phận giải của những tinh lực. Khi tính 
chật lửa tức tinh chất đỏ đi lên, nhữn 
“sặc tướng” tan nhập vào “gia tăng”, 
và mọi vật trở nên hơi đỏ. Khi tình 
chât nước tức tính chât trăng đi 
xuông, và “giø făng” tan nhập vào 
“thành tựu”. Mọi vật trở nền hợi 
trăng. Rôi khi sinh lực tính tê nhầt 
châm dứt, “hành tựu” tan nhập vào 
“quang mình”. Mọi vật trở nền tôi 

en. 


Tâm trí tuệ trở nên trong sáng: 
Kinh nghiệm của Shuøseb Jeftsun 
Lochen 


Shuøgseb Jetsun Lochen (1865- 
1953), cũng được gọi là jJetsun 
Rigdzrn Chonyl Zangmo, là một 
trong Tu nữ tu vĩ đại nhât của Tây 
Tạng ở thê kỷ hai mươi. 
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Jetsun sinh ra ở An Độ nhưng tu 
học ở Tây Hung và sông nhiêu năm 
cuôi đời ở Shugseb, gân Kangri 
Thokar, Tu viện của Longchen 
Rabjam, một vị Thây RA TW? 
(pháp Đại Hoàn Thiện) thuộc thê kỷ 
mười bôn. 


Jetsun trải qua trạng thái delog 
bờ) nhiêu ngày trong khi nhập thất 
ở Z⁄angyak, lrag ở thung lũn 
Drigung, miên jn Tây n tr Bà 
đã thành tựu nhiệu chứng ngộ Thiên 
kỳ diệu. Bả có thê đi xuyên qua tường 
một cách dê dàng. và nhiêu lần bà đã 
trở nên vô hình đối VỚI những nØHỜI 
bạn của bà. Thỉnh thoảng bà có thê đi 
đền những nơi khác chỉ băng ý nghĩ. 
Bà có linh thị về các vị thân cũng như 
tât cả những loài sinh linh khác vôn 
vô hình đôi với loài người. 
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Hình 2: Shugseb Jetsun Lochen 
(1865 —- 1953) 


Một hôm tinh lực của Jetsun đi 
vào kinh mạch trung ương. Hậu quả 
là phát ra đủ loại âm thanh, nhảy 
múa, bà cứ chạy ra chạy vô am thất 
của mình. Rôi bât ngờ bà gục xuông 
và bât động. 


Tưởng bà đã chêt, mây người bạn 
khóc than rôi bàn thảo việc mai tắng 
cho bà, nhưng Mẹ của bà nhận thây 
mặt bà vân có màu sắc của sự sông, 
vì,vậy bà Mẹ bảo mây người bạn 
kiêm soát lại cân thận. Họ thây, có 
một chút hơi âm ở tim của bà, giôn 
như thân nhiệt của một con chim. Vì 
năng lực dị thường của đời sông của 
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bà, các bạn nghĩ răng bà chưa chêt 
hăn, Vì vậy họ sửa soạn một lê cúng. 


, Vê phân Jetsun, dù thân thê không 
thê cử động, tâm trí tuệ của bà trở nên 
trong sáng gâp mây lần trước kia. Bà 
có thê nghe tât cả những lời nói 
chuyện của các bạn và những người 
khác ở xung quanh. 


Quỷ đen tôi biến đi: Kinh nghiệm 
của Tagpla Konchog Gvyaltsen 


Tapla Konchog Gvyaltsen (1856- 
1946) ra đời tại thung lũng Ma thuộc 
bộ tộc Akyong Ponmotsang, xứ 
Golok ở miên Đồng Tây Tạng. Ngài 
trở thành một vị Thây nôi tiêng. Ngài 
có kinh nghiệm delog trong, nhiêu 
ngày vào năm tắm mươi tắm tuôi. 


Năm 1932, Thây Tagla đang ở tại 
thung lũng Ma tuyệt đẹp dưới sự canh 
hòng bảo vệ của rặng núi thiêng 
lêng Amnye Machen. Một ngày nọ, 
Thây Tagla ngã bệnh nặng khiên 
Ngài nửa sông nửa chêt. Đột nhiên 
Ngài thây những đám mây có ánh 
sảng nhiều màu sắc ở trên bâu trời 
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trước mặt. Ở giữa những đám mây, 
Ngài thây Guru Rinpoche được vậy 
quanh bởi nhiêu vị hộ pháp có thân 
tướng hiên hòa hoặc phần nộ, và 
nhiêu vị Thây của CODE truyền thừa. 
Ngài nghe thây Đức Phật Từ Bi nói 
với mình, “Con đựng xao lãng. Hãy 
chủ tâm lên trên đáy. Hãy thành tám 
tụng niệm Thán Chủ Lục Tự Đại 
Minh Chơn Noón “OM, MANI 
PADME HUNG”. Con sấp, được 
chứng nghiệm giai đoạn chuyên tiếp 


[bardo]. 


Rôi từ hướng Nam, trên nhữn 
đám mây trăng, VỊ Thần Bảo Hộ 
Trăng với mặt trăng và dung mạo trẻ 
trung đi về phía Tagpla. VỊ thần mặc 
áo lụa trăng, tóc được thất búi trên 
đỉnh đâu, mang một túi lụa trăng trên 
vai, và đeo trên thất lưng một hột súc 
sắc làm lui vỏ ôc (thuộc một cặp 
súc sắc, một dụng cụ bói toán của Tây 
Tạng). 

Sau đó, cưỡi trên một cơn lộc 
xoáy, một Hăc Quy với nước da màu 
đen cũng đên. Ong mặc một, áo 
choàng sâm và xõa tóc rũ xuông. 
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Mang một túi màu đen trên vai, và 
một khuôn màu đen làm băng than 
đeo ở thắt lưng. 


Một vị Thân Bảo Hộ Trắng nói 
với, Thây Tagla, “Ta là Thán Báo Hộ 
Trăng của những sinh lnh đức hạnh. 
Ta đến từ cung điện của Pháp Vương 
Thân Chết để rước con. Con có fự H7 
đê tự tại với bardo, lộ trình chuyên 
tiếp không? Ta có giữ những số gi 
chép tả về những nh hạnh đạo đực 
mà mọi người đã tích lny. ` 


, VớI lòng đây tự tin, Thây Tapla 
kê lại mọi chứng nghiệm thiên định, 
những chứng ngộ của mình, sô lượng 
bài cầu nguyện mà mình đã tụng, vả 
những công quả mà mình đã giúp đỡ 
người khác. Ngài biêu lộ niêm hoan 
hý lớn lao khi nhập vào cõi trung âm 
thân bardo và gặp Pháp Vương. Sau 
đó Thây Tagla cầu nguyện Tam Bảo, 
các vị Phật và các vị Lạt-ma, đê quỹ 
Ngài gia hộ. Tât cả các nguôn an trú 
này xuât hiện đây bầu trời ở trước 
mặt Ngài. Tât cả các Ngài cùng với 
Thây Tagla trì tụng thân chú Lục Tự 
chơn ngôn với âm điệu trâm bông ky 
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diệu hoan hỷ nhất. Âm thanh này tràn 
đây trong không gian. 


Sau khi ban dạy TP lý vỆ giai 
đoạn chuyên di.VỊ ây chính của 
Thầy Tagla, Pema Dechen Zangpo 
nói, “Báy giờ con hãy đi đi Pực 
hạnh của con xuát hiện,nhựư Thán Bảo 
Hộ Trăng sẽ dán dạt con.” Thầy 
Tagla thây một luông ảnh sáng giông 
như câu vông phóng vê hướng Tây 
như con đường đưa tới cõi Cực Lạc 
của Đức Phật Vô Lượng Quang, 
Nhưng vị Lama chính của Ngài nói 
thêm: “án chưa đên lúc con đi vào 
cối Cực Lạc của Phát 4 Di Đà. ” 

.Hãc " nôi giận tiên đên chô 
Thây Tapla. Y. bác bỏ những thiện 
nghiệp của Thây Taplạ cứ như thê 
việc đó là bât tịnh và tô cáo Ngài đã 
tạo nhiêu bât thiện nghiệp. Hãc Quỷ 
đe dọa Thây Tapla báắng cách mô tả 
hành trình khủng khiêp đị vào cõi 
trung âm mà Ngài sắp phải trải qua. 
Đên đây, các sử giả thuộc triệu đình 
của Pháp " xuât hiện, đó ,là 
Awa, Đâu-Bò, Nohiệt súc Đâu Răn, 
và Quỷ hèn Mặt-Khi. 
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Mới đâu, ThẬY Tagja sợ hãi, 
Đó 


nhưng ngay sau đó 1 lây lại tự tin 
và nói,, Này Hác Quỷ! nghe fa nói 


đây, Đê bảo vệ danh dự của nhữn 
thiện nghiệp của ta, tq phải bác bỏ lời 
tô cáo của ngươi. ` Kê ra tât cả những 
thiện nghiệp mà Nà đã tích HỆ 
trong đời, Thây Tapla kêt luận, “7a 
không có Ùÿ do gì đề sợ những lời đe 
dọa của ngươi Quỷ đen, hãy 1m 
“cá TH , Nghe những lời này, Hăc 
Quỷ biên mất trong một cơn bão. 

Rôi trong một tia chớp, Thây 
Tagla thây thê xác của mình đang 
năm chêt trên giường ở nhà, vây 
nh là những người bạn đang than 

óc. Thây Tagla buôn bã nghĩ, “G7ở 
đáy mình không còn cách gì đề trở lại 
đởi sóng. " Đùng lúc đó, Thân Bảo 
Hộ Trăng tiên đên sân và nói, “con sẽ 
chỉ chêt trong một lục mà thôi, rồi 
con sẽ sống lại; Sau đó, cùng VỚI 
Thân Bảo Hộ Trăng, Thây Tagla bắt 
đầu hành trình chuyền tiêp của mình. 
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Đừng Hoảng Hốt: Kinh Nghiệm 
Của Changchub Seng-Ge 


_Changchub sinh tại một nơi được 
gọi là Lho Gyalwa. Cha của Ngài là 
người xứ Kham, và nh, ọI Ngài là 

yagtrug, như vậy có lẽ Ngài sông ở 
vùng Nyag-rung thuộc xứ Kham, phía 
Đông lây Tạng. 


, Changchub bị bệnh. Ngài không 
thê ra khỏi giường đề lây nước De 
Ngài bông cảm tho € mình đang lơ 
lững trên hư không. Nhà Ngài bỊ sụp 
đô. Môi gôc chân lông trên thân xác 
Ngài đang đâm thủng giông nhự 
những vật nhọn. Những quả núi và 
nhà cửa dường như sụp xuông trên 
Ngài. Một giòng sông lớn đang cuôn 
trỗi Ngài đi. Ngài bị thiêu đôt trong 
một ngọn núi lửa. Một cơn bão dữ 
đang thôi bay Ngài đi. Hàng ngàn mặt 
trời xuât hiện và thiêu cháy Ngài. 
Ngài nghe những tiêng la đe dọa lớn 
như sâm. Như thê mỗi kinh nghiệm 
này kéo dài hàng ngàn năm. Tât cả 
chúng đêu là những dâu hiệu của 
những nguyên tô trên thân xác Ngài 
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tan rã và hơi thở bên trong Ngài 
ngừng lại. Khi hơi thở bên trong đã 
ngừng lại, năm ánh sáng khởi lên. 
Bộng nhiên Changchub có một linh 
thị quang minh, giộng như mặt trời 
mọc lúc nửa đêm. Y thức trong sáng 
như một ngọn đèn nhưng không bên, 
như một ngọn đèn chập, chờn trong 
cơn bão. Ngài cũng có thê thầy những 
đoạn tái sanh của Ngài trong những 
kiếp trước và những kiệp sau của 
mình. 

Rôi sự châp thủ những đôi tượng 
khởi lên trong Ngài, và Ngài bông 
cảm thây mình bị đè dưới một tản 
đá. Một ý nghĩ đên với Ngài, “Ở, 
mình phải đi vào một tòa lâu đài”. 
Bât ngờ nn thây mình ở trong ánh 
sáng màu đỏ, điều này làm Ngài sợ 
hãi vì nghĩ răng mặt mình có thê bị 
TU ng gay lúc ti Tân luông ánh 
sáng đỏ mở ra hai luông ánh sáng 
năm màu. Luông ảnh sáng năm màu 
phía trên rât rõ 5H: sáng chói, rạng 
rỡ và linh hoạt. ùm ảnh,sáng ở 
dưới thì mờ nhạt. Kê đên đây, 
Changchub có lời hướng dân: “Ƒdo 
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lục này, đừng sợ hãi luông ánh sáng 
phía trên. Đỏ la ánh sảng của năm trí 
tuệ nguyên thủy. Luông ánh sáng mờ 
ở dưới là ảnh sảng của năm cảm Xúc 
đóc hại. Đừng đệ cho luông ánh sảng 
phía dưới cảm đô mình.” 

, Changchub là vị Thây đáng chú ý 
vê những lời hướng dân này. Truyện 
của Ngải là một kho tàng những lời 
khuyên vê những gì mả người hộ 
niệm nên nói với hành giả sắp, chết 
nhự một sự giới thiệu hay nhặc lại 
pháp tu thiên định của họ. Và nhự 
vậy, khi hai luông ánh .: đề 
cập ở trên xuât hiện; Ngài Changchub 
khuyên: “Đây jà lúc cho người bình 
thương làm phép chuyện di thán thức 
phowa, côn những thiên giả đã thành 
tựu cao ,sẽ làm nh sau: Nếu một 
người háp hội trợn ngược mặt lên và 
nêu không còn hơi thở qua lỗ mũi, đó 
là dâu hiệu hơi thở bên ngoài ngừng 
lại. Lúc đó những người hộ niệm gọi 
tên người đó. Chậm chậm nhô một 11 
tóc nơi đính đáu của người ây. Đưng 
đê 6/201 người yêu mên đưng gán 
nêu nh họ dang khóc lóc.” 
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. Hãy nói với người hâp hôi những 
lời hướng dân sau đây về những dâu 
hiệu của sự phân giải tứ đại của thê 
xác: “Bạn có thê cảm thây như ngồi 
nhà của mình đang sụp đô, Si E5 
không phải vậy. Đỏ là dâu hiệu khi 
hơi thở bên ngoái chảm dứt. Đừng đề 
tâm lay động! Bạn có thê cảm tháy có 
những vật nhọn đang đâm qua góc 
của môi sợi lông trên thân mình, 
nhưng không phải vậy. Đó là dâu 
hiệu khi các mạch máu trong thân 
không làm việc nữa. Xin đừng hoảng 
Sợ: 


Khi nước da chuyên sang màu 
vàng nhạt, người hộ niệm nói “Bảy 
giờ có thể bạn cảm thầy dường như 
căn nhà đang sụp xuông Đạn, Si EE 
không P2bm vậy. Đó là dâu hiệu khi 
nặng lượng cua thị đang tan nhậ 
vào nguyên tô đát bên ngoại. Đừng lo 
Sợ: 


Khi nước da chuyên sang màu hơi 
đỏ, hãy nói: “Báy giờ bạn có thể cảm 
thấy mình nh đang bị thiểu đốt trên 
một ngọn núi lửa lớn, nhưng không 
phải vậy. Đó là dâu hiệu khi nguyên 


. 
7 
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tô lựa bên trong hòa nhập vào nguyên 
tô lửa bên ngoäi.” 


, Khi nước da chuyên sang màu hơi 
trăng, hãy nói: “Bây giờ bạn có thê 
cảm tháy mình nhựt đang bị một dòng 
sông lớn trôi cuôn đi, nhưng không 
phải vậy. Đó là dâu hiệu khi nguyễn 
lô máắu bên trong hòa nhập vào 
Hôn tô nước bến ngoài. Pưng sợ 


hãi 


Khi nước da chuyên N- màu 
xanh lục, hãy nói: “Báy giờ bạn có 
thê cảm tháây mình nhự đang bị một 
cơn bão lớn cuôn, đ!, nhưng Khôn 
đang vậy. Đó là dâu hiệu khi hơi thở 

ên trong hòa nhập vào nguyên tô giÓ 
bên ngoài.” 

Khi sắc diện chuyên sang màu 
xanh lơ, hãy nói: “Báy giờ bạn có thê 
cảm tháy mình như đang chìm fron 
biện, nhưng không phải vậy. Đó la 
dáu hiệu khi các T tô bên rong 
(2W nhập vào hư không. Đừng hoảng 

6t!” 


Lời kế của Ngài Changchub độc 
đáo vê cách đi tới đi lui giữa việc 
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châm dứt sự phân giải và lúc xuât 
hiện của chơn tánh cũng như giai 
đoạn khởi đâu của bardo. Thông 
thường. người ta đi qua những gla1 
đoạn phân giải, rội kinh nghiệm cái 
nhin thoáng qua của chơn tánh quạng 
minh và rôi đi vào cõi trung âm. 
Nhưng trong trường hợp này, ngay cả 
sau khi thoáng thây chơn tảnh quan 
minh, Ngài Chansgchub lại kIn 
nghiệm sự phân rã thêm một lần nữa. 

ư vậy, có thê nói là có những 
BE hâp hôi đi tới và đi lui trước 

1 họ lìa hăn thê xác, do vì bản chât 
của tâm, cảm xúc và nghiệp quả của 
họ. Hoặc có thê họ đang cô găng đê 
duy trì mạng sông. 


Đừng Sợ Hãi - Hãy sẵn sàng. 


Bạn có thê cảm thây lo sợ sau khi 
đọc chương này. Có lần một phụ nữ 
Tây Tạng trình thưa với vị Lama, 
Thầy của bà răng: “Khi nghe về quả 
báo tốt cho những thiện nghiệp, CO" 
mong được giải thoát dù là một 
người như chính con. Nhưng khi nghe 
về những bát hạnh của những ác 
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nghiệp, con lại nghỉ ngờ về sự giải 
thoát — du là cho một người như 
chính bản thán của Tháy.” 


Lo sợ những gì xảy ra sau khi chêt 
cho chúng ta không giúp ích gì cho 
chúng ta cả, nhưng chủng ta cân quan 
tâm và thận trọng trước khi quá trê. 
Điêu ,tôt của nghiệp là chúng ta luôn 
cô găng cải thiện. Nêu đã không đị 
trên đườn chánh đạo, chúng ta có thê 
chuyên cho lôi sông của mình đúng 
hướng. Nêu đã đi đúng đường đạo 
rội, chúng ta cảng ra sức tu tập tinh 
tân hơn nữa. Chúng ta có thê kiêm 
soát vận mạng của mình. Có hàn 
trăm pháp môn tu tập khác nhau và có 
nhiêu đâng từ bị giúp chúng ta tự giải 
thoát. 

.Nhưng bước đầu tiên là biệt và 
châp nhận răng cái chêt là không thê 
tránh được, và răng những nghiệp quả 
đang chờ đợi mình - trong khi vân 
còn có thời ø1an. Như vậy, chúng ta 
có £hê làm tât cả mọi sự chuân bị cân 
thiệt trong lúc vân còn sông trên thê 
n này. Chúng ta cân gây dựng thái 
ộ tôt và tạo thiện nghiệp đôi với 
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người khác. Nêu chúng ta không 
chuân bị như vậy, cái chết sẽ là một 
sự kiện đáng buôn, không chỉ ghi dâu 
sự châm hêt của cuộc đời mà còn đưa 
đền sự Teuy hiêm của một tương lai 
đau khô hoặc thậm chí lả rơi xuông 
địa ngục. 


. Tuy nhiên, nêu chúng ta có lôi 
sông tôt thì cải chêt chắc chăn sẽ là 
lúc đáng vui mừng, Nó sẽ đánh dâu 
sự châm dứt cho tuôi già và bệnh tật, 
và bất đầu sự xuât hiện của phúc lạc, 
Một sô người trong chúng ta có thê 
thây những bậc giác ngộ, từ bị và trí 
tuệ, tiệp dần chúng ta đến với Thê 
Giới Cực Lạc của Đức Phật Vô 
Lượng Quang, điêu này sẽ được bàn 
luận trong chương 7 và 9. Thêm nữa, 
nêu chúng ta là những hành giả Mật 
Giáo thành tựu cao, chúng ta có thê 
đạt đên giác ngộ vào lúc chêt trong 
giai đoạn chứng ngộ chơn tánh, 
chương kê sẽ trình bày. 


Nhưng điêm quạn trọng là ngay 
bây giờ chúng ta cần phải chuân bị 
cho cái chêt và sau khi chêt. Nêu thở 
ra mà không hít vào, cải chêt sẽ đên 
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tức khắc. Chúng ta đang gân kê cái 
ngày,mà mình ăn mừng hay khóc 
than ây. 
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Chương 03 


Chơn Tánh Tối Thượng Thoáng 
Thây Tánh Quang Minh - TT. 
Thích Nguyên Tạng dịch 


Chơn tánh tối thượng thoáng thấy tánh quang minh 195 


196 Chết An Lạc, Tái Sinh Hoan Hỷ 


Nó là căn bản của tâm, trí tuệ an 
lạc tôi thượng và sự quang mình của 
tâm; . ta phải sửa soạn đê nhận 
ra nó vào lúc chết, ngay cả khi không 
giữ được nó, chỉ riệng Kỷ ức VỀ quang 
mình, cũng làm giảm được nhiễu đau 
khô và vô mình. 


Sau khi chúng ta ngừng thở, chơn 
tảnh của tâm xuất hiện và chúng ta sẽ 
trải qua giai đoạn chơn tánh. GIal 
đoạn này gôm một sô cơ hội quan 
trọng đê đạt đên giải thoát, nhưng đê 
nhận biệt những cơ hội này, chúng ta 
cân phải thành tựu pháp tu Mật tông 
cao câp như pháp Dzogpa Chenpo 
(Dzogchen) của Phật Ciáo Tây Tạng. 
Như vậy những kinh nghiệm được 
mô tả trong chương này có thê chỉ 
dành cho những hành giả đã thành 
tựu cao. Trái lại, những người bình 
thường rơi vào hôn mê qua một phân 
của giai đoạn chơn tánh và rôi thức 
dậy với những ý niệm và cảm xúc thô 
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kệch. Nếu người đọc cảm thấy 
chương này quá phức tạp, có thê an 
toàn chuyên sang chương 4. 


CHƠN TANH CHƯNG NGHIỆM 
LUC CHET 

Đôi với những hành giả đã thành 
tựu, giai đoạn chơn tánh tôi thượng 
bất đầu khi tánh quang minh căn bản, 
chơn tánh của tầm xuât hiện. GIai 
đoạn chơn tánh kêt thúc với sự tan 
biên của linh thị hiện diện tự nhiên. 
Theo lời giải thích của Đại Sư Tsele 
răng trong một sô truyên thông, tính 
chât đướng minh của chơn tánh được 
xem là một phân của tiên trình hâp 
hôi. . trong pháp tu Dzogchen, 
quang minh được xem là một lộ trình 
riêng. Trong cuôn sách nảy tôi, sẽ 
trình bày theo truyện thông 
Dzogchen. 


‹ Theo Mật Tông, mọi chúng sanh 
đều có Phật-tánh hay chơn tánh giác 
ngộ. Do vậy, khi tât cả những ý niệm 
và cảm xúc tan nhập vào sự thanh 
tịnh nguyên thủy vào lúc chết, thì 
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uang minh của trí tuệ nguyện thủy 
chiêu tỏa ra đôi với môi sanh linh. Dù 
là tâm của côn trùng nhỏ nhât cũng sẽ 
trải qua kinh nghiệm này, ít nhât 
trong một phân giây, chơn tảnh của 
mình, táảnh quang minh, và sự hiện 
diện tự nhiên của chính nó, linh thị về 
tính chât quang minh. 


Nêu chúng ta là những hành giả 
có nhận thức cao vê bản chât tôi 
thượng của tâm, và nêu sắp đạt đên 
niệc ngộ. chúng ta có thê nhận ra và 

uy trì bản tảnh tôi thượng và cái thầy 
của nó như nó là, vào bât » g1a1 đoạn 
nào của thời gian này. Thí dụ khi 
chơn táảnh xuât hiện, nêu chúng ta có 
thê nhận biệt nó và hoàn thiện hay 
duy trì nhận biệt này, chúng ta sẽ giải 
thoát và đạt giác ngộ ngay sau đó. Sự 
xuât hiện của linh thị về tánh quang 
minh tiêp theo sau đó cũng giông như 
vậy — như ánh sáng, âm thanh, thân 
tưởng của các thân hiên minh hay 
phân nộ, và những cõi hạnh phúc hay 
đau khô, Nêu có thê thây chúng nhữ 
những linh thị tự xuât hiện, đã xuât 
hiện một cách tự nhiên từ tánh quang 
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minh, và nêu chúng ta có thê duy trì 
sự chứng nghiệm đó, chúng ta sẽ đạt 
giác ngộ. Vào bât kỳ giai đoạn nào, 
nhận ra sự thật và duy trì sự chứng 
nghiệm đó, chúng ta cũng đêu đạt 
giác ngộ, và như vậy sẽ không cân đi 
xa hơn trong cõi trung âm bardo. 


. Dủ việc đạt đên giác ngộ trong 
mn đoạn chứng ngộ chơn tảnh đòi 

ỏi trình độ tu tập Mật giáo phải cao, 
nhưng một sự quen thuộc đơn sơ nhât 
với bản chât của tâm cũng có thê giúp 
chúng tạ trong giai đoạn này. Chúng 
ta có thê thoáng chứng ngộ chơn tánh. 
Dù sự kiện này không chuyên thành 
nHh thoát, nhưng sức mạnh của sự 
thoáng thây chơn tánh và những linh 
thị của mình sẽ làm giảm nhiêu sự lo 
sợ và đau đớn của chúng ta khi chúng 
ta đi qua cõi trung âm. Nó sẽ mang lại 
sự an lạc, tao công đực, và đưa chúng 
ta đên một kiếp sau tôt đẹp hơn. 

- Nhưng nêu có rât ít hay không có 
kinh nghiệm thiên quán, chúng ta có 
thê không ghi nhận được gì cả thì khi 
chơn tánh xuât hiện, vì có thê nó quá 
xa lạ, ngăn ngủi hoặc vô hình đôi với 
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chúng ta. Hay khi nhận ra nó, chún 
ta có thê kinh nghiệm nó nhựng chỉ 
trong khoảnh khắc ngăn nhât. Như 
vậy, chơn tảnh thoáng xuât hiện mà 
chủng ta không nhận ra, vì phân lớn 
chúng ta rơi vào vô thức. Khi tỉnh lại, 
chúng ta bắt đầu kinh nghiệm đủ loại 
linh thị, những sự xuât hiện, những 
âm thanh, những cảm giác — hoặc hập 
dân và đẹp đẽ, hoặc đáng sợ và xậu 
xa. Nêu không đào luyện trong thiên 
định, chúng ta sẽ bám giữ vào cái 
thậy chủ thê và đôi tượng của mình, 
thây chúng như thật và trở nên sợ hãi 
hay bị chủng thu hút. Nêu như vậy, 
chúng ta sẽ phải trải qua trọn vẹn g1aI 
đoạn trong cõi trung âm và sự tái 
sanh, đó là vận mạng của gân như tât 
cả chúng ta. 

Đôi với những hành giả đã chứng 
ngộ, Phật giáo Tây Tạng trình bày chì 
tiết những kinh nghiệm và cơ hội mà 
họ có thê có trong giai đoạn chơn 
tánh. Thứ tự diễn ra và những kinh 
nghiệm này có thê khác nhau tùy từng 
người, như những câu chuyện mà các 
delog mô tả. Đại Sư Tsele nói răng đó 
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là yì người ta có tâm, cảm xúc, và thê 
chât khác nhau. Nhựng nói chung, 
g1aI đoạn chơn tánh tôi thượng có hai 
phân chính: 


_ (L) Tánh quang mình thanh tịnh 
của chơn tán 


.(2) những linh thị quang mình 
hiện điện tự nhiÊn. 


Tánh quang minh thanh tịnh của 
chơn tánh có bỗn gia1 đoạn phụ: 

. 1 Hư không hợp nhát với quang 
mình. Điêu N cũng được gọi là sự 
tan nhập của “fhành fựw `" (hay sự tôi) 
vào “quang minh”. Ö điểm này, hơi 
thở bên trong của chúng ta hoàn toàn 
ngừng lại, tấm và thê xác đã phân ly 
vã tánh giác của chúng ta giống HH 
một tia lửa băn vào không gian. Thân 
thức của chúng ta đã thoát khỏi thê 
xác. Vào lúc đó, chúng ta chứng 
nghiệm tánh quang mịnh của chơn 
tảnh. Đây là guang mình của pháp 
thân (dharmakaya). Nó là sự hợp 
nhât của trong sảng và tánh không, 
giộng như bâu trời frong sáng không 
mây của một buôi sáng đâu mùa thu. 
Ngài Karma Chagme Rinpoche, một 
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bậc đại sư của thệ kỷ mười bảy nói 
răng: “Khi sự tội đen biến đi, thị tảnh 
uaạng mình của, chơn tánh sẽ xuất 
lên. Nếu có thê nhận ra tánh sảng 
của chơn tánh đó, và có thê duy trì sự 
chứng ngộ đó, chúng ta sẽ đạt được 
giác ngộ. 

._ Lật cả những nhận thức của chúng 
vệ thê giới bên ngoài, những vật như 
đât và đá, đêu tan biên. Nhưng linh 
thị sáng chói bên trong vê chơn tánh 
sẽ xuât hiện. Mọi linh thị sẽ sáng chói 
như ánh sảng của năm trí tuệ nguyên 
n (trí pháp giới, trí như gương, trí 
bình đăng, trí quán sát và trí thành 
tựu). 
^ Cuan mình tan nhập vào hợp 
nhất. Cai đoạn này, là sự U nhất 
của tánh Không và sắc tưởng. Đây là 
quan mnh của báo _ thận 
(sambhosakaya). Chúng ta sẽ thây 
những hình dạng hiện diện tự nhiên 
của các vị Thần phân nộ, Chúng ta sẽ 
nghe những tiêng gâm lớn của những 
âm thanh tự nhiên giông như sâm sét. 
Chúng ta sẽ chứng kiên một cơn mưa 
vũ khí của tia sáng và ánh sáng. 
Những ánh sáng của những sắc tướng 
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sảng chói này là HP lực tự nhiên 
hát sanh từ sự thanh tịnh và tánh 
ông của tâm chúng ta. Những âm 
thanh là sự biêu lộ tự nhiên của tâm 
bản nhiên chúng ta. Nhưng nêu không 
biệt như vậy, chúng ta có thê bât tỉn 
vì sợ hãi những hình dạng và những 
âm thanh đó. 


.Thêm nữa, toàn thê vũ trụ có thê 
xuât hiện như một cõi ảnh sáng rực 
rỡ, với những hình dạng ánh sáng đẹp 
đệ của các vị thân hiên hòa trong vô 
sô vòng tròn ánh sáng năm màu. 
Những chuôi ánh sáng với vô sô tia 
sáng chiêu ra từ tim chúng ta và hòa 
nhập vào trái tim của các vị Thân. 
Sau đó tât cả các vị thân hòa nhập vào 
chúng ta, mà sự thật, các Ngài là 
những phương diện của chơn tánh 
giác ngộ của chính chúng ta. Chúng 
ta đạt đên giải thoát băng việc nhận ra 
các Ngài mà không sợ hãi hay châp 
thủ họ như những sự tự xuât hiện. 

5, Hợp nhát tan nhập vào trí tuệ. 
Từ tim của chúng ta phòng ra những 
luông ánh sáng màu xanh. trăng, 
vàng, và đỏ Ti lên nhau. Mỗi còn 
đường giông như luông ánh sáng này 
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được trang trí với một vòng ánh sáng 
màu sắc tương ứng và lớn cỡ một tâm 
ương tròn cầm tay. Vòng ánh sáng 
này lại được trang trí với năm vòn 
ánh sáng nhỏ cỡ hạt đậu. Đây là án 
sáng của năm trí tuệ nguyên thủy: trí 
pháp giới, trí như gương, trí bình 
đăng, trí quán sát và frí thành tựu. Ở 
bên trên, chúng ta sẽ thây một cái 
lọng được làm băng ánh vu ngũ sắc, 
hay ngũ trí, giông như một lọng băng 
lông chim công. 

Ở điêm này, chúng ta có thê đạt 
được ba sự giải thoát Khi chúng ta 
giải thoát được sự châp thủ thân xác 
như tự ngã, chúng ta chú trọng trong 
chơn tánh tôi thượng, và đó là sự giải 
thoát của thê xác vào quang minh. 
Khi thoát khỏi những nguyên tô thô 
và tê, những nhận thức của chúng ta 
đã được giải thoát thành quang minh 
đại lạc. Vì đã thoát khỏi những phiên 
não thô và tê, chúng ta nhận ra bản lai 
diện mục của giải thoát băng việc hợp 
nhât với chơn tánh nội tại. 

4. Trí tuệ tan nhập vào trạng thái 
trí gi liện diện tự, HÌIHIÊH. Øia1 
đoạn này, linh thị vê những trí tuệ 
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gộm bộn luông ánh sáng hòa nhập 
vào những ánh sáng giống như cải 
lọng bên trên. Rội những hình ảnh 
biêu tượng sau đây xuât hiện như 
hình phản chiêu trong gương: Chúng 
ta cảm thây như mình đang trông thây 
sự xuât hiện của pháp thán, vôn là sự 
thanh tịnh nguyên thủy, siộng như 
bậu trời không mâ ng ông gian 
bên trên. Ở phía dưới, chúng ta thây 
những cõi tịnh độ của báo thân, sự 
thành tựu tự nhiên được tượng trưng 
băng những hình ảnh các vị thần hiên 

òa và phân nộ. Ở dưới nữa, chúng ta 
thây những cối tịnh độ của hóa thân 
trong nhiêu hình biêu hiện khác nhau, 
Ở dưới cùng, chúng tạ thậy sáu cội 
luân hôi bật tịnh. Vì tât cả đêu xuât 
hiện tự nhiên và hiện diện một cách 
bình đáng, và vì tât cả xuât hiện trọng 
tánh từ bi vôn là năng lực toàn giác, 
nên không có sự phân biệt giữa sinh 
tử và Niêt bàn. Vào lúc nảy, chúng tạ 
cũng có thê chứng nghiệm nhiêu loại 
trí tuệ Phật, thí dụ như trí tuệ biết 
trước mọi việc. Sau cùng, tât cả 
những linh thị thành tựu tự nhiên đó 
tan nhập vào chơn tánh, giông như 
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ánh sáng của một khôi pha lê tan 
nhập vào chính khôi pha lê đó. 

_Ở giai đoạn này, cân phải dùng 
hai công cụ thiên then chôt. Thứ nhât, 
chúng ta phải nhận ra chơn tánh, tính 
chât nguyên thủy của tậm, như thê 
gặp lại người bạn cũ. Nêu làm được 
như vậy, chúng ta sẽ chứng ngộ thật 
tảnh của mọi vật. Chúng ta sẽ vượt 
lên trên hai ý niệm “có” và “không” 
và sẽ đặc Phật guá (Buddhahood), 
trạng thái giải thoát trọn vẹn. 


Trong giai đoạn thứ hai của sự 
chứng ngộ chơn tánh tôi thượng, 
những linh thị quang minh hiện diện 
tự nhiên, chúng ta phải nhận ra những 
linh thị vê những hình dạng và âm 
thanh khác nhau, là những năng 
lượng hiện diện tự nhiên của tầm giác 
ngộ chính mình. Rôi những linh thị sẽ 
xuật hiện như ngũ trí hiện diện tự 
nhiên và những đô hình cối Phật 
(Buddha-mandala), bât khả phân với 
tự tâm giác ngộ. Nhưng nêu chúng ta 
thây hình ánh sáng và những âm 
thanh, là những vật đôi tượng phân 
cách với tâm của mình thì như vậy sự 
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châp thủ của chúng ta vào tự tánh của 
những cái thây với những khái niệm 
nhị nguyên sẽ làm cho những linh thị 
đó xuât hiện như nh hiện tượng 
khác nhau của những nhận thức thỗ 
kệch và những cảm xúc phiên não, 
cũng nh của cõi vật chât. Chúng ta 
có thê bât tỉnh vì sợ hoặc bị chúng thu 
hút. Như vậy chúng trở thành nhiện 
liệu cho những kiếp luân hôi nhiêu 
thêm nữa. Đại Sư Liên Hoa Sanh đã 
khai thị: : 
Khi giai đoạn của chơn tảnh tôi 
thượng xuất hiện, „  n l 
_ Hãy buông bỏ mọi hãi hùng và 
¡nh sợ, 
“Ma nhận ra,tát cả những sự kiện 
chỉ là sự tự xuất hiện của chơn tản 
tôi thượng. 


Đại Sư Jigmed Lingpa khai thị: 


rủ n: con phán tích trạng thái chơn 
án : ; 
Sẽ thấy có nhiêu phương diện đê 
phán tích” „ Xanh 
.Nhưng nêu con chỉ phán tích bản 
thán ggười phận tích, _„ 
Sẽ không tháy có gì cả. 
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Và hãy buông bỏ cả ý niệm 
TU hiện hữu `. 
Đáy là trạng thải giải thoát trọn 
VỆH. 


hi: Đại Sư Longchen RabJam khai 
{ 


Đo năng d7 của chơn tánh 
đt, 1g lửa, và gió tan nhập 
vào cối & đHE 

Nồi đổi không tan nhập vào quang 
mịn 

Lúc đó, sảu giác lớn tủ và chơn 
tảnh tan nhập vào cối c hông. 

T4 ng sẽ › Hhân ly với thể xác 

ánh šẽ thoát khỏi hiện 


tượn ng 
áp thân thanh tịnh không vọng 
niệm sẽ xuát hiện. 
Lúc đó, nêu con có thể nhận ra 
những dạng thái thiên định mã con 
đang ch ng nghiệm, 
hị sẽ được giải thoát trong một 
khoảnh khăc mà không bị chướng 


kiệc, Đó là đắc pháp thân thanh tịnh. 


Còn nếu con không chứng ngộ sự 
xuát hiện của pháp than 
Thì những lĩnh thị quang mình và 
chơn tạnh sẽ xuát hiện 
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__ Không gian sẽ tràn đáy âm thạnh 
ánh sáng, Và tiq sáng cũng nhự hìn 
ảnh của các vị thân hiện hóa và phản 


ọỌ. Ẩ r Ẩ ^ r N 
“Nêu con có thê nhận ra chúng là 

những hình ảnh tự xuát hiện  ,., 
Cón sẽ đạt được giải thoát và giác 

ngộ 


Do vậy, cán phải biếf mọi sặc 
tướng đó Ïq tự xuát hiện từ tâm giác 
HĐỘ Của CO  „. „, , 

- Đo chứng ngộ bản tánh của chúng 
mà con sẽ đạt được Phát quả. 


Đại Sư Longchen RabJlam ghi 
nhận: 


Một hành giả đạt giải thoát ngay 
trong ki HÀY cố VỤ 
PPhám giải nguyên tô đát vào nước, 
nước vào lứa, lứa vdo gió, gió vào 
thận thức, và thán thức vào quang 
42/220) ẤŠ. vi» can Vấn s. lào VÀ 
Nói hợp nhát với trí tuệ và chơn 


H0 0 11 nà _ l 
“Hạnh giả đạt trạng thái nguyên 
thủy thường trực — „ z 

Vì lợi Ich của chúng sanh, giông 
nhự một giác mộng, với trí tuệ và hại 
rÉng Phát (pháp than và hai sặc thân 
¡q). 
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Hành giá sẽ xuất hiện trước 
chúng sạnh nhự những hoạt động 
Phát sự để cứu độ họ. 


Một người hô trợ là người giú 
chúng ta trải nh ø1aI1 đoạn chơn tán 
có thê nhắc chúng ta nhớ vệ những 
pháp tu tập của mình, nêu chúng ta là 
những hành giả của Mật giáo. Đại Sư 
Chagme Rinpoche viết: 

Người hồ trợ nên gọi ngay bên tai 
vớ lập lại bạ lán, nói: „ N 
kiê Quang mình chơn tảnh đã xuất 

iên 

váy hãy an trụ trong Thiên quản. 

S1 thể hiện của Chự Phát : 

„ VỊ Tháy và chơn tảnh của bạn đã 
trở thành một, _ ... 

. Báy giờ hãy nhìn vào tâm của 
mình, "mm *ẽ rẽ. 

Tảánh không của nó là vị Tháy, tực 
Thi Liên Xxx-. 

dánh trong sảng của nó là vị 
T hấy tức bảo thán, - ¬. 

ự. xuật hiện của những thứ khác 
nhau là vị Tháy tức hóa thán. 

Người hỗ trợ cũng có thê giải 
thích những linh thị vê chơn tánh, Đại 
Sư Chagme Rinpoche việt: 
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Bốn .hƯưỚớng, rung ương, trên, và 
dưới tràn đây ánh sảng, ta sáng, và 
những quả, cầu ánh sáng. 

Đau trời tràn đây những vị thần 
hiển, hỏa 

Tỏa hảo q quang ảnh sáng rực rỡ, 
vinh quang và huỷ hoàng. 

Tự tim của nhữn m. Thân những 
con đường của năm Tí tHỆ 

Với những tia sảng lóe lên chạm 
vào fim con. 

Cùng những ảnh sáng này cũng 
vả An con đường đên sáu cối luán 


Và bằng ánh sáng năm màu 

Hư ông sáng chối. 
¡ con trông tháy chung, nhựng 
ˆ. Hãy d giết con đường của sảu CỐI. 
đi theo nãm con PHư nh sảng 
chói tử0 nam trí tHỆ. 
äy thành kính nguyện cấu chư 

Hay thành kính nguy h 
Phát của ngu bộ Phái. 

“Sau đó, những vị Thân bảo hộ của 
riêng. pm các. Thiên nự (Dakim), 
các M hộ p pháp cũng sẽ xuát hiện 

Với TH rang phục nghĩa địa và 
chín hình d “ng 

Với đm_ nhạc tiếng hô sấm sét 
HUNG và PHẬT. › 

Làm rung chuyển cả thể gian, 
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Đến để đón rước đi qua giai đoạn 
PHƠI tU tiêp. 
ng sợ họ, mà hãy xem các Ngài 
như 20g, VỈ, T đền bảo hộ của con. 
di sẽ đưa con đên những 
CỐI trời thành tịnh. 
. Sgu đÓ, những vị Thân phân nộ 
uống: máu 
ẽ đến ,đón, tiếp con đi qua giải 
oạn chuyền tiếp, 
v: ýJ nà — đáng sợ và dữ dẫn, 
hô ám nh 
lÊn sã m HUNG và PHAÁT 
giống, như hảng ngàn tiếng sâm sét 
cùn 
đạn cả bầu trời, hư không, và thế 
lắm sẽ tràn đây những Thân phân nộ 
a hét “Giết, giết” và “Đánh, 
đánh,” , các vị phải ra những vũ khỉ 
tia sáng. 
Các vị bao vây con nhự vây bắt 
Tiết đ HÊH! nhán, và con sẽ không thê 
oá 
th các vị không phải đến từ 
Hơi nào Â 
Các vị " những vị Thân của chính 
thản con. 
Đừng hoảng sợ họ 
Nhận lâm những thế lực đón tiếp 
mình là những kẻ thu. 
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Đừng chạy trôn mà hã 
sùng kín Hi Ngài. vóc 


nh. hai tiên trình hâp hôi và 
sự xuât hiện chơn tánh tôi thượng, 
chúng ta chứng nghiệm nhiêu loại 
ánh sáng và hiện tượng khác nhau. 
Những người đã giác ngộ thây và cảm 
nhận chủng ở một mức độ vô phân 
biệt chứ không theo lôi nhận thức chủ 
thê- đôi tượng. Họ có thê trông thây 
và kinh nghiệm hàng trăm thứ cùn 
lúc, nhưng không nhât thiệt phải 
thông qua mắt và tai của mình mà với 
toàn thê, với mọi thứ sinh động ở 
trước tánh giác của họ. Mọi sắc tướng 
đêu an lạc, nhât như, và là chơn 
không, dủ có hình dạng hiên hòa hay 
phân nộ. Không có sự phân biệt giữa 
tôt xâu, giữa cải này với cái kia, g1ữa 
thương hay ghét, giữa đau đớn và 
hứng khởi. Ngược lại, càng chứng 
nEệ Cao người fa càng thây trọn vẹn 
những sự vật cùng lúc. Còn phân lớn 
người bình thường thì kinh nghiệm 

ững sự vật với tâm giới hạn, mệ 
lâm, đạu đớn, và sợ hãi trong giai 
đoạn hâp hôi này. 


Ở vào giai đoạn quạn trong Jày 
át lòng 
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Độ dài thời gian mà người bình 
thường chứng kiên những linh thị 
khác nhau của chơn tánh tôi thượng, 
nêu có thì hoàn toàn tùy thuộc vào 
trình độ và kinh nghiệm Thiên quán 
của họ. Đại Sư Tsele việt cuôn “GŒïđï 
Thoát ng Sự Nghe” Tên nảy CÓ 
chô gọi là Tử Thư Tây Tạng, TiPetan 
Book oƒ, the Deafh) và những sách 
khác nói vê người hâp hội thầy ngũ 
bộ Phật như Đức Phật A  Súc 
Akshobya), với đoàn tùy tùng trong 
êm thứ nhât (hay tuân đầu tiên sau 
kh chê) và Phật Bảo Sanh 
Ratnasambhava) trong đêm thứ hai 
hạy tuân). Nhiêu người châp nhận 
lêu này như chu kỳ ngày và đêm 
thông thường. Nhưng thật ra, sự trông 
thây được các vị Phật này là một phân 
của sự thê nhập Thiên định, và người 
bình thường sẽ chỉ thây hình ảnh này 
trong một khoảnh khắc. 


Khi đọc về ánh sáng trong nhữn 
văn bản mô tả sau khi chêt này, có thê 
nhiêu người trong chúng ta sẽ nghĩ, 
“O, đúng, những ảnh AI này phải 
là những luống ảnh sảng hay những 
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hiện tượn l h sáng mặt trời từ 
HƠI nào đỏ `. ưng trong nhận biệt 
thật sự, chúng ta không nhận hức ánh 
sáng này như những vật đôi tượng 
của nhãn thức hay như những hiện 
tượng được sinh ra từ một nguỗn nảo 
đó hay đến từ một nơi nào khác. Mà 
ánh sảng đó là sự trong sáng và quang 
minh, cũng là sự an tĩnh, hạnh phúc, 
cực lạc, chơn không, nhât như, và trí 
tuệ. Chúng ta là ảnh sáng, và ánh 
sáng là chủng ta: tât cả là một. Đây là 
sự hợp nhât của trí tuệ tự nhiên, vôn 
là quang minh của chơn tánh tôi hậu 
và những linh thị quang minh tự xuât 
hiện của trí tuệ. Vậy ảnh sáng này 
cũng được gọi là dnh sảng trí tuỆ 
(wisdom-light). Mức độ trong sáng, 
an tĩnh, chơn không, và toàn giác của 
ảnh sáng trí tuệ mà chúng ta chứng 
nghiệm tùy thuộc vào mức độ thiện 
nghiệp ở quá khứ và mức độ chứn 

ngộ của mình. Nguyên tắc nà chỉnh 
là nên móng của giáo lý Phật Cáo về 
những khái niệm như bât nhị, ảnh 
sáng tự nhiên, ánh sáng trí tuệ, sự 
trong sáng, sự tự xuât hiện, sự xuât 
hiện tự nhiên, sự hiện diện tự nhiên, 


216 Chết An Lạc, Tái Sinh Hoan Hỷ 


tự hiện diện, tự xuât hiện, Đức Phật 
và cối tịnh, trạng thái vô sanh, và 
trạng thái giác ngộ trọn vẹn. 

Tât cả chúng ta đêu có tiêm năng 
trở nên giác ngộ trong giai đoạn chơn 
tánh nêu có thể nhận ra, làm cho hoàn 
hảo, và duy trì chơn tánh của thanh 
tịnh nguyên thủy, tức là sự hợp nhât 
của thật tánh chơn không và nhữn 
sắc tướng xuât hiện tự ,nhiên, án 
sáng nội tại Nhưng, đê đạt được 
chứng ngộ như vậy, chúng ta phải đạt 
được nó ngay trong cuộc sông băng 
En tu thiên quán. Vậy ngay lúc này, 

h1 ng c còn sông, phải sửa soạn 
cho cuộc hành trình vĩ đại của mình. 


Những lời kế của Delog về tiễn 
trình chơn tánh 


.. Irong những lời tự kê về sự hâp 
hôi và sự chêt của mình, nhiêu delog 
đã không nói đên những chứng 
nghiệm về chơn tánh của họ. Không 
rõ đó là do họ không nhận ra nó vì họ 
đã không đủ kinh nghiệm thiên quán 
hay họ đã quyêt định không nói đên 
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nó vì những kinh nghiệm như vậy chỉ 
có ý nghĩa đôi với những hành giả đã 
thành tựu cao. Những lời kệ sau đậy 
là những ngoại lệ. Họ có đê cập đên 
Sự THHg nghiệm chơn tánh, nhưng 
thay vì đạt giác ngộ, các deloøg này 
đêu tiêp tục trải qua giai đoạn chuyên 
tiếp trung âm thân. Có lẽ họ không 
thê duy trì trạng thái chơn tánh vì sự 
THẾ ngộ của, họ chưa được hoàn 
hảo, hoặc có thê họ tự ý đi vào bardo 
đê giúp đỡ người khác ở nơi đó. Điệu 
đáng chú ý là những lời kê này khác 
nhau trong chi tiệt, và như vậy có 
nghĩa là những người kê lại không chỉ 
đơn giản lập lại ng øì mà mình đã 
học được từ người khác. Điêu này 
cho c dù là một hành giả 
cũng sẽ không nhât thiệt trông DI và 
nhận ra mọi thứ đúng như đã được 
mồ tả trong những giáo lý. 


Ánh sáng hiện diện tự nhiên: Kinh 
nghiệm của bà Lingza Chokyi 
Trong phân đầu lời kế của Chokyi 


mà chúng ta đã đọc ở chương 2, bà đã 
trải qua những kinh nghiệm về sự 
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phân giải và rôi bước vào một trạn 
thái mà ở trong đó bà không ghi nhở 
được điêu gì cả. Khi ra khỏi trạng thái 
đó, bà trông thây ánh sáng năm màu 
có hình dạng một cải mũ trên đầu của 
mình. Từ giữa ảnh sáng đó, những 
ánh sáng màu đỏ tỏa ra. Ở cuôi mỗi 
tia sáng có một sinh linh có thân 
người đâu thú, môi vị mặc một kiêu 
trang phục riêng. Mặt họ mở to như 
mặt trời và mặt trăng. Họ vung đủ thứ 
vũ khí và la như sâm, “Đánh? Đánh! 
Giêt£! Giê£/ ” Choky1 hoàn toàn hoảng 
SỢ. 


Đên chô này, bà nhớ lại một vị 
Lama đã dạy mình: “4nh sảng mà 
con sẽ trông thây là những ảnh sảng 
tự xuấát hiện, những ảnh sáng hiện 
diện tự nhiên của chính con. Nhữn 
ta sảng là những tia sảng tự xuất 
hiện. Hình ảnh là SN ảnh tự có. m 
thanh là ám thanh tự sanh. Tát cả là 
sự tự chiêu tỏa của chính tâm COH.” 
Bà nghĩ: “Váy là chứng TH 
thát!” ngay lục đó chúng đêu biên 


mât. Và bà không còn sợ hãi nữa. 
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Thần ánh sáng không thân xác: 
Kinh nghiệm của Dagpo Trashi 
Namøyal 


. Trong lời kê ở chương 2, Dagpo 
thây xuât hiện trạng thái quang minh, 
trong sáng giÔng như bâu trời khôn 
mây. Nêu ng, nhận ra nó thì đây đã lả 
sự đạt được Phật quả. Sự tự tại giôn 
như bâu trời không có một vật gì là 
pháp thân. Trạng thái quang minh 
thanh tịnh là bảo thân. Năm cảm xúc 
phiên não đã xuât hiện như năm trí 
tuệ. Rôi ông còn chứng nghiệm đại 
lạc viên mãn đên mức bầu trời không 
thê dung chứa hết. 


Nhưng tâm của Dagpo bị mê 
muội, và ông thây ánh sáng như 
những vật đôi tượng. Ong trông thây 
đủ loại ánh sáng trăng, vàng, đỏ và 
xanh. Thân xác của ông không còn 
như trước nữa, mà trở thành thân ánh 
sáng vô thân. Tât cả đệu hoan hỷ và 
chuyên động nhanh. Ong có thê đi 
đện bât cứ nơi nào mình muôn chỉ 
cân nghĩ tới nơi đó là được. 
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Năm loại ánh sảng xuât hiện với 
ông. Anh sảng ở bên phải ông có màu 
trăng, bên trải có màu tôi, Anh sáng ở 
phía trước màu vàng. Bât kỳ ông đi 
đên đâu ánh sáng đêu theo đên đó. 


Rôi ông trông thây một ngôi nhà 
và đi vào trong rội ngôi xuông. Nhà 
có chín lôi vào, gôm bảy cửa với một 
cửa đi lên và một cửa đi xuông. Ông 
vừa nghĩ và vừa sợ hãi “Đáy chác lả 
thê xác của chính mình. ` Sau đó ông 
làm phép chuyên di thân thức phowa 
và hét lên âm HIK! Tức khắc ông ra 
khỏi thê xác của mình và đi vào cõi 
Tịnh độ. 


Linh thị về chơn tánh: Kinh 
nghiệm của Đại Sư Tsophu Dorlo 
Ở cuôi lời kê của Ngài tron 

chương 2, Đại Sư Tsophu Dorlo đã đi 
vào trạng thái tôi đen. Kê đó thân 
thức của Ngài tan ni quang 
minh và Ngài chứng nghiệm một hỷ 
lạc nội tại Rồi quang mình của 
đường đạo và quang minh của chơn 
tánh, còn được gọi như quang minh 
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của Mẹ và con, hợp lại thành một. 
Ngài an trụ trong trí tuệ nguyên thủy 
một thời gian đài. 


Trong khoảng thời gian đó những 
linh thị của chơn, tánh xuât hiện tự 
nhiên với Ngài. Tât cả mọi nhận thức 
trở nên có hình dạng các vị Phật và 
ánh sáng. 

Không dịp trở thành ánh sáng 
màu xanh. Ö giữa và bôn hướng, Đại 
Sư Dorlo thây những linh thị về năm 
bộ phái Phật cùng với những cõi Tịnh 
độ của các - Chư Phật được các 
Bô tát đệ tử hộ tông, những vị Thân 
canh cửa, sáu vị Phật và nhiêu Thiên 
nữ cũng như các vị Thây. Ngài cũng 
có những linh thị về năm bộ phái Phật 
phân nộ với các đệ tử. Cuôi cùng 
Tang linh ảnh của chơn tánh châm 

ứt. 


Trong bào thai của thân ánh sáng: 
Kinh nghiệm của Samten Chotso 


Năm mười chín tuổi Samten 
Chotso đã chứng nghiệm tịnh chât 
trăng và đỏ của cơ thê tụ lại ở tim và 
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thân thức của cô năm ở giữa hai tinh 
chât đó. Tức khắc xuât hiện trí tuệ 
gIÚp cô thoát khỏi khoái cảm nhục 

ục. Vì cô nhận ra và an trụ trong trí 
tuệ này không xao động nên sự vô 
minh của cô được giải trừ. 

Cô cảm thây mình đã đạt được 
trạng thái của Đức Phật Vô Lượng 
Quang (Buddha of Infnite Light). 
Rội cô chứng nghiệm quang minh 
giộng như bầu trời không mây. Cô 
việt: “Nếu nhận ra tánh quang mình 
nảy, người fa sẽ đạt đên giác ngộ. 
Nhưng đáng buôn thay vì không di 
nhận ra nó, nên lọ p đi côn DỊ kẹt 
trong vòng luân hồi. ` 


Ngay lúc đó thân xác của cô trở 
thành thân ánh sáng. Mọi sắc tướng 
trở thành một khối ánh sáng năm 
màu. Cô cảm thây mình đang ở trong 
bào thai của thân ảnh sáng. Có chín 
cửa sô trên thân thê, từ dưới lên trên. 


- Kê đó cô nghe tiêng của Đại Sư 
Liên Hoa San (q(Guru 
Padmasambhava) đang niệm thân chú 
của Ngài. Từ “cửa số trên đỉnh đầu” 
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(chô hở trên sọ), SỰ TÔ sáng màu 
trăng chiêu xuông. Cô kê lại “Tạ¡ đó 
tôi thây Đại Sư Liên Hoa Sanh ở giữa 
ảnh sảng.” 


Những lời hướng dân dành cho 
người hộ niệm: Kinh nghiệm của 
Changchub Seng-øe 

Làm thê nào có thê giúp đỡ người 
khác đi qua giai đoạn chơn tánh tôi 
thượng? Chúng ta có thê tham khảo 
những lời kê của Đại Sư Changchub, 
trong đó có những lời khuyên từn 
bước một. Ngài nói răng khi hơi thở 
bên trong của người hâp hôi đã ngừn 
lại và người đó đã bắt đâu thây tán 
nh ệG minh của chơn không và 
những linh thị quang minh của chơn 
tánh tội thượng, người hộ niệm nên 
nói với người hâầp hôi như sau: 

Đôi với một hành giả đã thành 
tựu, hãy nói: “@»øø/Bạ (hay tên), xin 
hãy an trụ trong Thiên định của bạn 
không xao lãng. Giờ chết đã tới với 
bạn. Xin đừng dao động khỏi trạng 
thải thiên của bạn. Báy giờ hãy quản 
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sát tạm bạn. Tám bạn có bát kỳ hình 
dạng, hay màu sắc nào không? Tám 
bạn không có hình dạng, màu sạc và 
không có øì đê bám vía. Chơn tánh đó 
là sự hợp nhát của quang mình và 
tạnh Không. Xin hãy giữ chánh niệm 
n sự hợp nhát đo. Tát cả những 
âm thanh mã bạn nơhe là âm thanh tự 
g sanh. Tát cả những ánh sảng mà 

ạn tháy là ánh sảng tự hiện hữu, Tát 
cả những tia sáng Dạn chứng Kiên là 
tia sáng tự xuất hiện. Xin đừng nên sợ 
hay khó chịu vì những âm thanh, ảnh 
sáng và những Ha sáng đó. Hãy an 
trạ trong Thiên quán không xao 
đọng `. 

- Rôi sau đó hãy trì tụng những bài 
kinh câu nguyện sự gia hộ của chư 
Phật và chư Tô sư. Sự hướng dân và 
những lời câu nguyện này sẽ ø1úp cho 
hành giả hâp hôi đạt được giác ngộ. 

Với hành giả bình thường hặy nói 
“này bạn (hay tên của người háp hồi) 
có thê bạn đang trải qua kinh nghiệm 
căn nhà sụp đồ. Nhưng không phải 
vậy. Nó là dáu hiệu của hơi thở bên 
trong của bạn ngưng lại và tâm đang 
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tách rời thê xác. Ngay khj thán thức 
ra khỏi thê xác, bạn sẽ thây ảnh sảng 
năm màu ở xung quanh mình. Đừng 
hoảng sợ vì ảnh sảng này. Nêu bạn 
nhận ra Si 5 chúng là năm ảnh 
sảng của năm bộ phái Phật. Nêu bạn 
không nhận ra chung thì chung là ảnh 
sáng của Tự Thân. Ÿì thê đừng nên sợ 
ãi 


“Xin hãy lăng nghe cán thận. 
Trọng những ảnh sáng bạn sẽ trồng 
tháy, có năm loại ảnh sáng. Ở giữa 
tin sảng xanh, sự sỉ mê của bạn sẽ 
xuát hiện trong hình dạng Người Đáu 
Gáu (Bear Headed Person). Đừng sợ 
người này, mà hãy tôn kính, vì đó là 

ại Nhật Như Lai (Wairochana 
Buddha). Xin hãy nhận ra Ngài như 
vậy.” 

“Lại nữa, ở giữa ánh sáng trăng, 
tánh sán hận cua bạn sẽ xuất hiện 
trong hình dạng Người Đáu NRứn 
(Serpenf-Heade .. Xin đừng 
hét người này, vì đó là Phát Kim 
h lát Đỏa  (Yajrasatwa 
Buddha). Xin hãy nhận ra Ngài như 
vậy. 
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“Lại nữa, ở giữa ảnh sáng vàng, 
sự ngạo mạn cúa bạn sẽ xuất hiện 
trong hình dạng Người Đáu Cọp 
" iger Headedl Person). Xin đừng 

oảng sợ vị áy. VI đó là Phát Báo 
Sanh (RÑatnasambhava Buddha). Xin 
hãy phát tám tôn kính Ngài.” 

“Lại nữa, ở giữa ánh sáng đỏ, tính 
tham dục và chấp thủ của bạn sẽ xuát 
hiện trong hình dạng nh Đáu Đại 
Bang (Eagle Headed Person). Đừng 
Sợ người đó. Noài là Phát Vô Lượn 
Quang (Buddha öoƒ Infnte Lighf). 

¡in hãy phái tâm tốn kính Ngài.” 

“Lại nữa, ở giữa ánh sảng màu 
lục, tảnh sanh t† của bạn sẽ xuất hiện 
trong dạng Người Đáu Khi (Monkey 
Hecaded Person). Ngài là Phát Bát 
Không Thành Tựu (Amogasildhi 
Buddha). Xin hãy nhận ra Ngài như 
vậy. 


“Đó là năm ánh sáng của năm Vị 
Phát. Nêu bạn sợ chúng, chúng sẽ trở 
thành những con đường dán đến 
những cối tháp. Xin đưng hoảng sợ 
chung hay chạy trôn”. 
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“Này người con của gia đình tôi! 
Bạn có thể cảm thây mình phải chọn 
con đường hẹp thay vì con đường ảnh 
súng, nhưng xin đừng đi theo con 
đương đó. Con đường đó sẽ dán bạn 
tải, sanh vào địa ngục. Bạn cũng có 
thê tháy một dòng sông fro nóng, nó 
Sẽ đưa bạn tải sanh vào loài quỷ đổi. 
Bạn có thê thây một đâm láy, nó sẽ 
đưa bạn tái sạnh vào loài cám thu. 
Bạn có thê thây một khoảng hở đưa 
đến một con đường giông như cải Ông 
đóng đáy mùi thức an, con đường nãy 
dán bạn tái sanh vào loädi người. Bạn 
có thê tháảy con đường đây dây những 
vũ khí sáng loáng, nọ sẽ dán bạn tải 
sanh vào cối bản thán 4 Tu La. Bạn 
cũng có thê thây con đường với nhiêu 
công và những bánh xe có vũ khí sặc 
bén , con đương sẽ dán bạn tái sanh 
vào cối các vị Thán. Xin đừng đi theo 
những con đường này, mà hãy đi lên 
kinh mạch rung wơng giữa của cơ 
thệ của bạn qua lộ mở rộng trên đỉnh 
đáu. Phía trên đáu bạn là Đức Phật 
Knu Cương Trì (Wajradhara 
Buddha)". 
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Khi thực hiện công việc hộ niệm, 
bạn nên Thiên quán vê sự hợp nhật 
tâm bạn với tâm của : hập hôi. 
Rôi bạn hét lớn âm PHÁT nhiều lân, 
hòa nhập tâm hợp nhât vào tâm trí tuệ 
của Phật Kim Cương Trì. Rồi quán 
niệm hợp nhât với Phật Kim Cương 
Tri, Hãy an trụ trong trạng thái Thiện 
quán đỏ càng lâu càng tốt và nhiêu 
lần. Lúc kêt thúc, hãy trì tụng những 
bài sắm nguyện. 


Trạng thái cực lạc: Kinh nghiệm 
của bà Dawa Drolma 


Dawa Drolma kê lại chứng 
nghiệm chơn tánh của mình trong hai 
đỏng. Bà nói: “Kêt quả là tâm của tội 
hòa nhập vào trạng thái cực lạc, vốn 
là chơn tánh tôi thượng, không có ÿ 
tưởng gì cả, giông như háu trời.” NÓI 
cách khác, giỏng như bâu trời không 
ô nhiêm, chơn tánh không có vọng 
tưởng hay cảm xúc nào. Đây phải lả 
kinh nghiệm của quang minh chơn 
tánh. Rôi bà nói: “Móót năng lực vô 
lượng của trạng thải quang mình 
chơn tảnh đó xuất hiện tự nhiễn trong 
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hình thức hoàn toàn phô diễn.” Đây 
"a là kinh nghiệm về linh thị quang 
minh. 


-„ Rôi bà Dawa Drolma có cảm giác 
giộng như đang đi lên một không gian 
mờ áo, nhanh như một con kên kên 
bay lên bâu trời. 


Cảm giác u buôn: Kinh nghiệm của 
Karma Wangdzin 


Bà Karma đã chệt được bảy ngày. 
Câu chuyện delog của bà có tính triệt 
lý nhiêu hơn chuyện của một sô 
người khác. Chuyện này giải thích 
răng những linh thị và những cảm 
giác đáng sợ chỉ là những cảm nhận 

hản chiều tâm bât an của con người. 

hư chúng ta sẽ thây trong những lời 
kê của bà vê cõi trung âm ở chương 
5, bà mô tả chị tiêt một nơi mà ở đó 
người ta đang đợi tới phiên mình đê 
được phán xét. 

Bà Karma nghe tiêng một người 
đàn bà gọi mình: “Karma Wangdzin 
ơi” Karma Wangdzm là Pháp danh 
của một vị Thây ban cho bà, nhưng 
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mọi người đêu gọi bà là Lhawang 
Putri, tên mà Mẹ của bà đã đặt cho, 
Tuy nhiên vào lúc này, bà được gọi 
băng Pháp danh của mình. Tiêng nói 
đó tiêệp tục, “Này Karma Wangdzim, 
bây giờ bà đã đến với thê giới mới. 
Sự võ thường của đời người, kinh 
nghiêm về cải chêt đã diện ra với bà. 
Ba đã không nhận biết được như vậy 
hay sao? Xin đừng bảm víu vào thần 
xác hư do của mình nữa. Hãy nân 
tâm trí của mình hướng lên trạng thải 
chơn tánh tôi thượng. ` 


Nghĩ Tg “Minh đã chết rồi ;„ bà 
Karma nhìn lên trên. Bà trông thây Ở 
phía trên mình một lô hông với ảnh 
sáng chiêu qua, giông nhự bà đang ở 
trong một cải bình và nhìn thây một 
lô trên đỉnh bình. Chỉ nhìn thây lô 
hông đó, bà tức khắc thoát khỏi nơi 
tôi tăm qua lô hông mà không cân 
. nghĩ đên việc đi lên hay chuI ra. 

à cảm thây mình thoát ra khỏi một 
cái hang được bao quanh bởi cây côi. 
Thật ra, bà đã ra khỏi chỗ hở ở sọ trên 
đỉnh đâu, có những sợi tóc xung 
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nh lô hở mà bà đã không nhận ra 
lêu đó. 

Trên bâu trời khoảng sáu tâc trên 
“cái hang”, bà thầy có một quả câu 
ảnh sáng trăng ở bên trong những ảnh 
sáng nhiêu mảu, giông như những cái 
đôm trên một cái lông chim công. Từ 
đó, những tia sáng tỏa ra khắp nơi. 
Ngay khi trông thây nó. một cảm giác 
cô đơn, u buôn đi qua tâm trí của bà. 


Tiêm năng vỉ diệu của chúng ta 


Chơn tánh tôi thượng là nên móng 
của tâm trí của môi người chúng tạ. 
Nhưng phân lớn chúng ta không biệt 
tới sự vinh quang đó, đừng nói gì đên 
khả năng hợp nhât với nó sau khi 
chết. Tôi hy vọng răng chương này đã 
cho chúng ta thây một chút tiễm năng 
vi diệu của chúng ta chứng ngộ chơn 
tánh vào lúc chêt nêu chúng ta ra sức 
Thiên quán vê chơn tánh của tâm. 
Những người đã đạt thành tựu được 
mô tả ở đây đêu bất đầu tu tập như 
những người bình thường giông 
chúng ta. Rôi họ dành hêt cuộc đời 
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của mình đê tham thiên nhập định và 
duy trì sự chứng ngộ chơn tánh tôi 
thượng. 

Tuy nhiên, việc hành Thiên một 
chút cũng sẽ ích lợi cho chúng ta rât 
nhiêu khi chúng ta qua đời. Giông 
như những lớp võ được bôc đi khi 
chúng ta chêt hay nhập vào những 
trạng thái tâm thức sâu xa, kêt, quả 
của công trình hành Thiên sẽ hiên lộ 
với chúng ta. 

Một phụ nữ Tây Phương là Pema 
Odzer, đã tu tập theo Đạo Phật chỉ 
by vài năm khi phải vào bệnh viện 
đê được giải phầu. Hồi còn nhỏ. 
những lúc hạnh phúc nhât của bà là đi 
xe ngựa chạy dọc theo con đường 
làng quê với ông Nội của mình. Sau 
khi ông Nội qua đời, bà vân luôn 
tưởng tượng răng khi mình chêt, ông 
Nội sẽ gặp mình trên chiêc xe ngựa. 
Khi bà sửa soạn đi gặp ông Nội của 
mình thì Đức Phật xuât hiện. Ngài đi 
tới đi lui ngang qua con đường và 
khuyên ngăn đừng đên với ông Nội. 
Đức Phật khuyên khích bà giữ hơi 
thở. Bà làm theo lời Ngài và bà đã 
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khỏe mạnh cho đên ngày nay. Điêu 
ni là kinh nghiệm Thiền quán 
của bà đã hiên lộ dù cho, đên lúc đó 
bà chỉ có thời gian ngăn đê hành 
Thiên. 

.Vậy điêu quan trọng là chúng ta 
Thiên quán vê chơn tảnh của tâm 
càng nhiêu càng tôt trong khi vân còn 
sông trên thê gian này. 


Chương 04 


Cõi Trung Âm BARDO - 
TT. Thích Nguyên Tạng dịch 
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Không còn một vật chát nào kiêm 
chê chúng fq.,. „,„  , , , 
__ Những thói xáu của chung ta xuát 
hiện như cối huyện do và độn) sợ. „ 
__ Những tán fôt của chúng ta xuất 
hiện như (Ø1 phục lạc. 
Vậy chung tq phải nhớ Sáy dựng 


và gìn giữ những phám tính tám linh. 


Đôi với người bình SE. CcỐI 
chuyên tiêp, cối trung âm (barđø) bắt 
đầu khi tâm thức người chết phục hôi. 
Cõối trung Âm châm dứt vào lúc thọ 
thai của kiêp sau, Đôi với những hành 

1ả Mật giáo nhiêu kinh nghiệm, cõi 

ardo bặt đâu với những linh thị 
nh ng minh tự hiện diện hoặc bắt đâu 
lúc những linh thị này châm dứt. 


: ni e khi hâp hôi, tâm chúng tạ 
vận găn liên với thê xác. G1ai đoạn kê 
tiếp, tiên trình của chơn tánh tôi 
nh thường quá ngăn nên người 
bình thường khó người thây nó được. 
Vì vậy, cối bardo, tức giai đoạn 
chứng nghiệm chơn tánh và kiêp sau, 
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là sự kiện lớn sau khi chêt,, giai đoạn 
quan trọng nhât của cuộc sông chúng 
ta, và là khoảng thời gian đài nhất 
trong ba giai đoạn chuyên tiêp đâu 
tiên. 

Nói chung, giai đoạn trụng âm 
thân kéo dài khoảng bảy tuân (Đổn 
mươi chín ngày), nhưng cũng có thệ 
ngăn hơn nhiêu, hoặc trong một sô 
trường hợp hiêm có, có thể kéo dài 
hơn. Trong phân nửa thời gian đâu 
của giai đoạn chuyên tiêp này, chúng 
ta có thê cảm thây mình có thê xác vả 
tình cảm của kiệp trước mà mình vừa 
mới trải qua. lrong phân nửa thời 
gian còn lại, chúng ta có thê cảm thây 
mình có thân xác và kinh nghiệm của 
kiệp tái sanh sắp tới. 


NHỮNG KINH NGHIỆM CỦA 
CÕI TRUNG ẨM BARDO 


Trong cõi trung âm, phân lớn 
chúng ta cảm thây mình đang đi qua 
một con đường hay những đường 
hâm hẹp, băng qua một sa mạc, vượt 
qua những chiêc câu trên những dòng 
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sông chảy xiệt, bị Thân Chết (Lords 
of Dead) phán xử, có thê bị những 
đao phủ hành hình và đây in địa 
nENC, được tới các cõi cao hơn hoặc 
những cõi trời thanh tịnh. Tât cả 
những chứng nghiệm này đệu là phản 
ứng của những thói quen về thê chât, 
văn hóa, tâm trí va tình cảm mà 
chúng ta đã tích lũy trong quá khứ. 


Chúng ta có thê cảm thây như thê 
mình bị ép ra khỏi một đường hâm tôi 
chật hẹp khi thân thức thoát ra khỏi 
thê xác đã chêt. Ơ cuôi đường hâm, 
chúng ta có thê thây một khung cửa 
hoặc cửa sô với ánh sáng chiêu mm 
Đây có thê là khe hở ở đỉnh đâu hay 
một TU E chín lô n của cơ thể. 
Cho đên khi có thê loại bỏ những thói 

uen đã bắt rê sâu mà mình dung 
ưỡng và tìm thây lội giải thoát trọn 
vẹn, chúng ta sẽ trôi lấn trong vòng 
luân hôi sanh tử vô tận, giông như 
một con ong bị nhôt trong phòng kín. 


Trong cõi trung âm bardo, nhiêu 
người cùng nhau kinh nghiệm những 
loại cõi g1ới giông nhau, vị họ đang 
thọ lãnh những quả báo giông nhau 
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mà họ đã gieo trông trong quá khứ. 
Nhưng trong một sô trường hợp, kinh 
nghiệm sẽ lä cảm nhận hoàn toàn chủ 

uan của người qua đời, không có sự 
tham gia thực sự nào của người khác, 
dù có thê người chết có thê cảm thây 
có nhiêu người đang cùng chia sẻ 
kinh nghiệm ở một cõi giới nào đó 
với mình. Ví dụ, chúng ta sẽ thây ở 
chương 5, vị delog Do Khyenfse cảm 
thây em gái của minh và những người 
khác đi cùng với mình trong chuyên 
đi đên cõi Tình độ, nhưng thực ra thì 
em gái bà vân còn sông ở thê gian và 
đang bận học hành tại Tu viện 
Yarlung. 

Như đã nói ở phân trước, nêu 
chúng ta là những hành giả có chứng 
ngộ cao đã đạt giác ngộ trong cuộc 
vành hoặc trong tiên trình chơn tánh 
tôi thượng, chúng ta có thê không cân 
Thế trải qua giai đoạn trung âm 

ardo. 


Nêu đã tích lũy rât nhiêu công đức 
và có một sô kinh nghiệm thiên quán, 
chúng ta sẽ đi qua cối trung âm bardo, 
nhưng với Ít cảm giác sợ hãi và đau 
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khô. Do năng lực công đức và chứn 
nghiệm thiên quản, chủng ta sẽ có thê 
tài sanh vào một cõi tịnh độ hiện lộ tự 
nhiên, hoặc ít nhât cũng thác sanh vào 
một trong những quôc độ hạnh phúc 
của thê gian. 


Nêu tâm ta dung chứa đây những 
nghiệp bât thiện, chúng ta không thê 
chứng nh chơn tảnh tôi thượn 
và sẽ bị In: sợ vì những âm than 
tự nhiên và những hình ảnh ánh sáng, 
tia sáng hay những vật khác. Có thê 
Tag Tục còn không dám nhìn những 
linh thị đó, và cũng sẽ không thê hiêu 
răng chúng chính là sự biêu lộ chơn 
tánh của bản thân mình, mà chúng ta 
sẽ vật lộn với chúng như những vật 
đôi tượng trong hình thức những lực 
lượng tương tranh với nhau. Những 
cảm nhận xầu có tính cách tranh châp 
đó có thê đưa chúng ta đọa vào cối 
địa ngục. 


Trong cối TH âm bardo, thân 
thức của chúng ta hoàn toàn lia khỏi 
thê xác. Tâm thức của ta đã đê lại 
phía sau hình hài mà mình đã yêu quý 
và giờ đây nó chỉ là một cái xác chết, 
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không thở, và không cử động. Thận 
thức của chúng ta sẽ phiêu du khã 
nơi mà không có bât cử thân vật chất 
thô nặng nào đê giữ nộ đứng vững 
một chỗ. Chúng ta có thê có một thân 
thê do tâm minh tạo ra, rât có thê 
được tưởng tượng ra theo thói quen 
uá khứ. Có một sô bản văn mô tả 
thân này là một thân tĩnh tê làm băn 
một thứ ánh sáng nhẹ. Nhưng có thê 
chúng ta vân nghĩ răng mình có thân 
thê trước đây và mình vân còn sông. 


- Chúng ta có thê trải qua những 
kinh nghiệm sau: Chúng ta sẽ không 
cảm thầy ôn định, và những cảm giác 
của chúng ta, những hoàn cảnh xung 

uanh mình sẽ liên tiêp thay đôi, tùy 
theo sự thay đôi trong ý nghĩ và sự 
ảnh hưởng nghiệp lực của chúng ta. 
Chúng ta sẽ thây mình cùng với một 
người nào đó hay đang ở một nơi nào 
đó mà mình đang nghĩ đên, trừ khi 
nơi đó ở bên XS phạm vi nghiệp 
ng của mình. Nêu chúng ta nghĩ đền 

hành phô New York, chúng ta sẽ ở 
đó nga tức khăc mà không cân phải 
tôn thời gian và nô lực di chuyên đên 
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đó, vì thân xác của chúng ta là một 
thân tậm thức chứ không phải thân 
vật chât. 

Việc đi chuyên đôi với chúng ta là 
chuyện dê, TP sự ôn định tại vị trí 
là một vân đê. Chúng ta sẽ khó trụ lại 
ở một chồ và khó chú tâm vào một ý 
nghĩ nào đó, vì chúng ta luôn luôn di 
chuyên, phât NT trôi nôi và bị đây đi 
vòng vòng. Chúng ta liên tục chạy, 
bay, và di chuyên đây đó, piộng như 
lông chim trong cơn bão, không có 
sức chịu đựng. 


“lâm chúng ta sẽ nhạy bén hơn 
nhiêu so với khi còn TT nhơn 
gian. Chúng ta sẽ trông thây và nghe 
nhiêu người khác, cũng giông như 
chúng fa đang ng thang trong cõi 
trung âm bardo. Chúng ta có khả 
năng thâu thị tiên tri ở một mức độ 
nào đó, đọc được ý nghĩ của người 
khác, nhưng chủng ta sẽ Ít có năn 
lực, đê lý luận và phân tích hơn, vi 
thiêu sự tập trung tâm trí. Từ lúc này 
đên lúc khác, tâm chúng ta dao động 
qua nhiêu thay đôi của sướng và khổ, 
hy vọng và lo sợ, an lạc và phiên não. 
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Có khi chúng ta cảm thây mình gặp 
nguy hiêm từ t3 TRỢ lực của tự nhiên. 
như thê chúng ta bị chôn vùi dưới 
những ngôi nhà, hang động hay đât 
lỡ; bị tế,và chìm xuông nước; bị thiêu 
trong đông lửa củi hay trong một vụ 
cháy nhà, và bị cuôn đi trong một cơn 
IÓ bão. Có lẽ đó là những kinh 
nghiệm tương tự với những sự phận 


giải ng lộ trình TT hôi, chỉ có điệu 
: đây chúng rõ rệt hơn và trực tiêp 
ơn. 


Nêu nhìn thây ,thi hài của mình, 
chúng ta có thê thây nó một cách rõ 
ràng và có ý định muôn bảo vệ nó. 
Hoặc có thê chúng ta ghét nó và 
không muôn nhìn nó. Cũng có thê 
chúng ta không nhìn hay nhận ra xác 
chêt của mình. Có khi, một cách bí 
ân, chúng ta có thê thây nó trong một 
hình dạng khác, nhự xác của một con 
chó hay một con răn, Việc nhìn xác 
chêt của mình có thê giúp chúng ta 
nhận ra trong một lúc là biệt mình đã 
chệt, nhưng ngay sau đó chúng ta có 
thê không nhớ gì vê điêu này, vì 
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chúng ta có rât ít sức mạnh tập trung 
đê nhớ lại. 

Đó là lý do một thời gian dài sẽ 
trôi qua trước khi chúng ta biệt rõ là 
mình đã chêt. Chúng ta có ít năng lực 
lý trí trong cõi trung âm bardo. Do 
vậy lúc này chúng ta nhận ra là mình 
đã chêt, nhưng ngay sau đó chúng ta 
sẽ quên đi và sẽ trở lại thói quen nghĩ 
là vân đang sông. 

.„ Có thê lúc nào chúng ta cũng tìm 
kiêm đô ăn, nhưng chủng ta không 
thê thưởng thức được bât cứ một món 
ăn nào trừ khi có người cúng hạy hôi 
hướng cho tên của chúng ta. Phân lớn 
chúng ta sẽ chỉ có thê hưởng được 
mùi của món ăn hơn là hưởng chính 
món ăn đó. Đó là lý do nhiêu sách nói 
những chúng sanh ở trong cõi trung 
âm bardo như “những người ăn 
mùi”. Trong phong tục Tây, Tạng, 
đây chính là lý do người ta thiêu đốt 
thực phâm cúng cho người chết trong 
nhiêu tuân sau khi người đó qua đời. 


Chúng ta có thể cảm thấy cô độc, 
không an toàn, và luôn tìm chỗ trú ân 
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ôn định. Mệt mỏi vì phiêu bạt tron 
những cơn bão nghiệp quả, tâm trí và 
cảm xúc, chúng ta sẽ tuyệt vọng tìm 
sự ôn định của một thân thê đền mức 
1t quan tâm đên loại tình trạng tương 
lai mà mình đang đi tới. 

- Một sô người hôi tưởng lại những 
kinh nghiệm chêt của mình, đúng như 
những gì mình đã trải qua, vào môi 
ngày thử bảy sau khi chêt, hệt lần này 
đến lân khác, đặc biệt nêu đó là một 
cái chết bi thảm. Đẩy là lý do thân 
nhân của họ cúng thất tuân vào môi 
bảy ngày. 

Chúng ta có thê tiêp cận với người 
thân hay những bạn bè của minh, 
nhưng chúng ta sẽ ngạc nhiên vì thây 
họ không nhận biết mình. Chúng ta 
có thê ngôi xuông ở bàn ăn, nhưng 
không có ai mời hay phục vụ món ăn 
cho chúng ta. Chúng fa có nói chuyện 
với họ nhưng họ không nói chuyện 
với chúng ta. Chúng ta sẽ buôn và 
nghĩ răng mọi người giận mình và 
không ai quan tâm đên mình nữa. Có 
thê chúng tạ sẽ thây người khác lục 
lọi những đô đạc của mình và tự ý lây 
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đi những gì họ muôn, và chúng ta có 
thê nôi giận nghĩ răng họ đang ăn cặp 
của mình. [rong TP trường hợp 
như vậy, điêu xâu nhât là chúng ta có 
thê làm cho mình rơi vào những cảm 
xúc sân hận. Do vậy, chúng ta nên 
tìm hiêu về những dâu hiệu của sự 
chết trong khi mình còn sông và luôn 
luôn tự nhắc nhở mình răng “vảo lúc 
chết, mình sẽ không rơi vào những 
cảm xúc xá ”. 


TOA PHAN XET VÀ TUYỂN AN 

Sau một thời gian, nhiêu người 
trong chúng ta sẽ chứng kiên sự xuât 
hiện của các Thân Chêt đên đưa 
chúng ta đi. Họ là những quan viên 
của Pháp Vương Thân Chết (Dharma 
King 0£ the Dead). Pháp vương là vị 
có quyên lực cao nhât TU Tòa Phán 
Xét TH chêt. Những Thân 
Chêt xuât hiện trong nhiêu hình dạng 
và vai trò khác nhau. Bạn có thê thây 
họ đên gọi mình ra tòa, øg1ao bản phán 
xết cho bạn và thi hành những án lệnh 
của Pháp Vương. 
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„Đên lúc này, chúng ta sẽ rời bỏ 
chô ở cũ của mình và đi xa trong một 
hành trình khô nhọc. Chúng ta sẽ thây 
dường như mình đi bộ vât vả qua 
những con đường đẻo rât cao trên núi 
và những con đường mòn nhỏ hẹp. 
Sau đó là vượt qua một sa mạc nóng 
vô tận. Rôi chúng ta,đi qua một chiệc 
câu đài và nguy hiêm bên trên một 
con sông nước lũ. Cuôi cùng chúng ta 
sẽ đên tòa án của Pháp Vương của 
các Thân Chêt. Tât cả những “hành 
frình” này là hệ quả của những tác 
động tâm trí, cảm xúc và văn hóa vôn 
đã In sâu trong tâm thức của chúng ta. 
Giờ đây chúng hiện lộ thành hình ảnh 
và những âm thanh bên ngoài, những 
cảm giác và sự |o sợ, cũng như những 
kinh nghiệm về luật pháp và trật tự, 
thưởng và phạt. 


- Những sự kiện mà chúng ta sẽ 
kinh nghiệm như bị các đâng quyên 
năng xét xử, bị những người đôi địch 
tô cáo và được những người thân biện 
hộ, tât cả đêu là những sự hiện lộ của 
những thói quen mà chúng ta đã tích 
lũy trong kiếp sông vừa qua. Đó là lý 


Cõi trung ấn BARDO 247 


do tại sao nêu chúng ta có thê, gây 
dựng nhận thức thanh tịnh xem tât cả 
mọi người đêu là những vị Phật, thì 
tât cả sẽ đên với chúng fa như những 
sự thị hiện của chư Phật, vì trong 
chơn tánh của họ, tât cả mọi người 
thực sự đêu là những vị Phật. 

. Đôi với những người mộ đạo, một 
vị Thân Bảo Hộ (Gwardian Deify) 
của người chêt cũng sẽ xuât hiện, đề 
đi cùng với người chêt trong suôt 
cuộc hành trình của họ. Những Thân 
Bảo Hộ là những Bậc giác ngộ, có 
hình dạng một vị Thân nam hay nữ 
hoặc một vị đạo sư. 

., Tòa án của Pháp . là nơi mà 
kiêp sau của chúng ta sẽ được quyết 
định sau khi hô sơ vê những thiện 
nghiệp và ác nghiệp của chúng ta đã 
được xem xét. Chúng ta sẽ được 
những người thần thiện biện hộ cho 
chúng ta băng cách trưng bày những 
băng chứng về những nghiệp tôt của 
chúng ta. Những người tô cáo chộng 
lại chúng ta sẽ đưa ra những băng 
chứng về những ác nghiệp của chúng 
ta đã tạo. Họ kiêm tra những thiện 
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nghiệp và ác nghiệp của chúng ta 
băng một tâm gương TIẾE đó sẽ phản 
chiêu những hành vị tôt hay xâu. Họ 
cũng đọc những sô sách ghi chép 
những hành vi của chúng ta và đêm 
những viên sỏi đê đo lường những 
hành động tôt xâu trên hai đĩa cân. 
Cũng vậy, những điêu này chỉ là sự 
ph chiêu của n HP thói quen văn 

óa của chúng ta vệ phê phán, biện hộ 
và buộc tội vôn đã ăn sâu trong tâm 
thức của chúng ta. 


Tòa án của Thân Chêt không phải 
là nơi đê cầu xin hay tỏ ra mình khôn 
ngoan, vì nó không phải là một phiên 
tòa dựa trên luật pháp chuyên nghiệp, 
mà chính là sự biêu lộ của con người 
thật của chúng ta là gì. 


-Trong lời kê của các delog được 
hI lại ở chương kê tiêp, chúng ta sẽ 
thây người chêt đi qua những cõi địa 
ngục và những cõi giới hạnh phúc 
khác nhau. Nhưng các delog nà 
không phải là những người bìn 
thường mà họ có nhiệm vụ thụ thập 
lại những thông tin đê hướng dân cho 
người khác biệt. Ngược lại, những 
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người bình thường, chúng ta sẽ không 
cần phải đi qua các cõi khác nhau, vỉ 
Thân Chêt sẽ đưa chúng ta đên thăng 
cõi giới nào mà nghiệp báo của chúng 
ta đã quy định. 


NHỮNG ĐIÊM CHO BIẾT 
TRƯỚC VẺ KIẾP SAU 


- Trong những giai đoạn cuôi của 
cõJ trung âm bardo, chúng ta sẽ trông 
thây những ánh sáng có nhiêu màu 
sắc khác nhau. Những ánh sáng này 
phát sanh từ nghiệp và cảm xúc của 
chúng ta, và cho ta thây cõi tái sanh 
đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. 
Chúng ta sẽ trông thầy ánh sáng màu 
trăng, nêu đã tạo nghiệp tôt nhưng đã 
có cảm xúc chính yêu là ngạo mạn 
hay tham dục, và nhự vậy chúng ta sẽ 
tái sanh trong cõi trời hay cõi người 
theo thứ tự đã định săn. Chúng ta sẽ 
trông thây ánh sáng vàng nhạt, nêu đã 
có cảm xúc ganh {Ị hay si mê, khiên 
ta tái sanh vảo cõi bán thân hay vào 
loài câm thú theo thứ tự đã có sẵn. 
Cũng có những người trông thây ánh 
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sáng như màu đỏ đê rôi bị đây vào cõi 
súc sanh và trông thây màu giông như 
bão tuyêt hay mưa bão và tái sanh 
vào côi bán thân. Chúng ta sẽ thây 
ảnh sáng màu khói, nêu đã tạo ác 
nghiệp và đã có cảm xúc tham muôn 
hay keo kiệt, sẽ đây chúng ta tái sanh 
vào loài quỷ đói. Sau cùng, chúng ta 
có, thê trồng thây ánh sảng màu đen 
giông như một khúc gô hay một lông 
cừu đen trôi nôi, nêu cảm xúc thù hận 
thì chúng ta sẽ bị đọa vào địa ngục. 

Tuy nhiên, những sách khác nhau 
mô tả những màu ánh sáng khác nhau 
như dâu hiệu tái sanh vào các cõi luân 
hôi. Đại Sư Tsele việt răng những 
màu ảnh sáng của các cối có thê 
không giông nhau trong tât cả các 
trường hợp. 

, CõI tái sanh của chúng ta cũng có 
thê hiên lộ trong những hình ảnh biếu 
tượng. Nêu tái sanh vào cõi trời, 
chúng ta có thê cảm thầy mình ở trên 
một tầng cao của một tòa nhà. Nêu sẽ 
tái sanh vào cõi bán thân, chúng ta 
cảm thây mình đang ở trong một bánh 
xe có những ngọn lửa. Nêu tải sanh 
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làm người, chúng ta sẽ cảm thây mình 
đang ở giữa nhiều người. Hoặc có thê 
cảm thầy đang đên một hô nước với 
những con thiên nga, ngựa hay bò, 
hay đi vô một căn nhà, thành phô, 
hoặc một đám đông. Nêu rơi vào loài 
súc sanh, chúng ta cảm thây mình 
ng ở trong một cái hang hay một 
cái lêu trông không. Nêu đọa vào loài 
quỷ đói, chủng ta sẽ thây mình đang ở 
trong một hang động khô. khan. 
Những người phải rớt xuông địa ngục 
có thê ngay tức khắc nêu họ đã phạm 
những trọng tội, như vậy họ không 
thê trông thầy hình ảnh đặc biệt nào 
trong cõi chuyên tiêp trung âm bardo. 

Khi đên thời điêm thọ thai vào cõi 
người, chúng ta sẽ thây Cha Mẹ mình 
đang giao hợp. Nêu tái sanh làm nam 
tử, chúng ta có thê cảm thây ganh tỊ 
với người cha tương lai của mình và 
tham muộn người mẹ tương lai của 
mình. Nêu kiếp sau sanh làm nữ 
nhân, chúng ta sẽ tham muôn người 
cha và ganh tỊ với người mẹ. Cảm xúc 
đó sẽ là điêm kích hoạt đưa chúng ta 
đi vào trong thai bào. Sanh ra trong 
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thai bào là một trong bôn cách sanh 
thành. Những cách khác là noãấn sanh 
(sanh ra băng trứng như gà vịt), thầp 
sinh (sanh nơi ám ướt như loại côn 
frùnø) và hóa sanh (sanh ra băng sự 
biến hóa nh ở cối frởi và ở địa 
ngục). 

Nêu tin vào cõi Cực Lạc và có thê 
trì nệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà 
Vô Lượng Quang, chúng ta có thê 
thác sanh vào cối tịnh độ ngay tức 
khăc, giông như chịm đại bảng bay 
qua bầu trời ngay khi chúng ta rời 
khỏi thê xác. Lúc đó, chúng ta có thê 
trông thây TT người thần hay kẻ 
thủ gọi mình trở lại. Họ không phải là 
những người thực sự, mà chính là 
những cảm xúc của chúng ta, đánh 
lừa. chúng ta như Tg chướng 
ngại.Vì vậy, chúng ta phải hoàn toàn 
tập trung tâm trí vảo cối Tình độ. Đại 
Sư Chagme Rinpoche khai thị: 


- Khi con ở trên đường đến cối Tịnh 
Ó, ry SÁi ^ 
Con có thê nghe Cha Mẹ, thán 
nhân hay bạn bè GỌI, _. ng ii 
„Chứng tôi day. Đừng rời bỏ lôi. 
Hãy trở lại 
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Họ có thể gọi tên con, kêu khóc và 
than thở. 
Nhưng thực ra họ là những thể 
lực xâu nh, (rở sự n thoái cng GOH, 


Đừng nhìn lại trả lời họ gì cả. 
Ngoai Đực áf JộI", HMỢNG 
Quang, 


Đừng quán niệm ai cả 
Đừng cỤ Tịnh Đó Cực Lạc, 
¡# mỘI,cải gì cả. 
Nhà sàn, äc chăn tôn SẼ vãng 
sanh Tịnh. 


Chương n sẽ có những điều mô tả 
Đức Phật Vô Lượng Quang và cõi 
Cục Lạc của Ngài, cm) theo kính sách 
vốn là những CN: lý của Đức Phật 
lịch sử, Thích Ca Mâu NI. 


Chúng ta nên làm gì trong cõi 
Trung Âm Bardo? 


Chúng ta nên hành xử ra sao trong 
cõi trung âm bardo? Trước hệt, việc 
vn trọng nhât là xét kỹ đê biết mình 

ä chêt thất hay chưa, băng cách quan 
sát một sô dâu hiệu sau đây: 


— Nhìn vào một tấm Sự T nhìn 
xuống mặt nước, nếu không thấy 
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hình ảnh phản chiếu của mình, 
như vậy bạn đã chêi rôi. : 

—Đi trên cát hay trên tuyết. Nếu 
không có dáu chân, bạn đã chớt. 

— Đi trong ánh năng mặt trời hay 
trong ánh sáng. Nêu không thấy 
có bóng bên cạnh, bạn đã chết. 

—Nếu bạn nói chuyện Với người 
khác, họ không ngó nhìn bạn, 
hoặc họ không dọu đô ăn cho bạn, 
đó n phải lôi của họ, cũủn 
không phả] họ giận bạn. Đó là vì 
bạn đã chết rồi. 


Sau khi biệt là mình đã chết rôi, 
hãy cô găng đừng buôn hay xúc động, 
vì như vậy sẽ không ích lợi gì mà chỉ 
có hại thêm mà thôi. Cô găng phản 
ứng với cái chêt theo ba cách sau đây: 


.J, Biêt răng mình đang ở Jrong 
một khúc quanh quan trọng nhát của 
cuộc đời bạn. Vì tương lai của mình 
bạn không thể bỏ. phí một khoảnh 
khác nào cả. Đáy là cơ hội thăng tiên 
lớn nhát của mình. 

, 2. Nhớ đên và cảm tháy an vui về 
bát cứ con đường tâm lĩnh nào mà 
mình đã theo đuôi trong cuộc đời. Đó 
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sẽ là sức mạnh, hoan hỷ và an lạc lớn 
nhát của bạn. 


3. Nhớ đên một pháp trong bq 
pháp t tập sau đáy, ty theo khả 
năng ,và kinh nghiệm của mình. Rồi 
cô găng an trụ rong pháp đó mà tu 
tập không xao lãng. 


(a) Khi trông thây những hình ảnh 
người nam hay người nữ, như được 
nói đên trong “9# øidi thoát băn 
việc nghe (kiberaHon by Lcarine) 
hãy nhận ra các vị này là các bộ mủ 
Phật nam, nữ và các cõi Tình độ. Biệt 
răng các vị là sự phản chiêu của Phật 
tâm của chính minh. Nêu cô găng có 
cảm nhận tôt về các n bạn sẽ thây 
các Ngải là nguôn gia hộ, vì tât cả các 
vị này chỉ là 1 tượng của tâm 
trong cõi trung âm bardo. 

“Hãy nhớ đên niêm tôn kính đôi 
với chư Phật, các vị Thây tâm linh, và 
các pháp tu tập của mình. Nêu bạn có 
một kinh nghiệm nào đó vê pháp tu 
Mật giáo, cô găng chứng ngộ tánh 
nhầt như của mọi sự vật diễn ra, vì 
theo giáo lý của Mật tông, tât cả 
những sự kiện đêu là một trong chơn 
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tảnh của chúng. Bạn phải cô găn 
thây và cảm nhận răng tât cả hìn 
lẠng li p hòa hay phận nộ, mọi âm 
thanh và cảm giác mà mình có thê 
gặp phải chỉ là ng lực biêu lộ của 
tánh nhât như đó. Thầy TH” ánh 
sáng như ánh sáng-trí tuệ, hay chuyên 
chúng thành ánh sáng trí tuệ băn 
những kỹ thuật tham thiên nào mả 
mình quen thuộc. Đừng bám giữ hay 
chông lại chúng với thái độ của chủ 
thê phản ứng với vật đội tượng, mà 
hãy rộng mở và hợp nhât với chúng. 
Hãy an fĩnh trong trạng thái nhât như 
đó. An trụ trong trạng thái đó nhiêu 
lân. 

.. (b) Nêu không phải là một hành 
giả có kinh nghiệm hay chứng ngộ, 
mà chỉ là một người có đạo tâm, 
trước hệt bạn nên cô găng cho tâm 
được an tĩnh và ôn định. Rỗi cô găng 
nhở lại sự hỗ trợ tâm linh của mình, 
dù đó là một sự hiện diện thiên 
liêng, một vị Thây, hay một KkIn 
nghiệm tôt hiện diện với mình và ở 
trong tâm mình. Hãy cô găng g1ữ sự 
tập trung tâm trí vào đó liễn tiêp, thay 
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vì bị xao cAn lì ha khác. Cô găng 
trải lòng từ bị đên với người khác 
thạy vị CHẾ HE lại họ. Cô găng nhìn 
thây tât cả là TP sự biêu hiện 
thiếng liêng thay vì những nguôn gậy 
sợ hãi và khổ đau. Cỗ găng câu 
nguyện; trì chú và nghe mọi ầm thanh 
như những lời tôn kính và từ bị thay 
vì những lời than khóc. Chúng ta phải 
cô găng an trụ trong bầu không khí 
tâm linh như vậy trong suôt cuộc 
hành trình trong cõi chuyên tiêp vào 
trung âm bardo này. Những ký ức tôt, 
những câu nguyện thành tầm, và lòng 
từ bi rộng mở sẽ trở thành một nguôn 
bảo hộ mạnh mẽ, kinh nghiệm êm 
dịu, và trí tuệ ánh sáng làm cho 
chuyên hành trình chuyên tiêp trở 
thành một chuyên đi đây hoan hy. 
Người có đạo tâm và có kinh 
nghiệm tâm linh có thê làm công việc 
hộ mệm cho người khác. Qua oal lực 
của những lời câu nguyện, tạo côn 
đức, thờ củng, hoặc tham thiên, có thê 
¬“ lên trong tâm của chúng ta một 
ình ảnh và làm cho tâm ta an tĩnh. 
Rôi các Ngài có thê ban giáo lý cho 
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chúng ta. khân câu sự gia hộ từ bi của 
các vị Thân, và gia, trỉ lực đê hướn 
dân tâm chúng ta đên Phật quả hay 1t 
nhât cũng dẫn dặt thân thức của 
chúng ta tái sanh vào các cõi an lành. 
Nêu chúng ta đã tạo một sô thiện 
nghiệp nào đó thì sự hộ niệm này sẽ 
là những điêu kiện đưa tới kêt quả 
cho chúng ta và như vậy việc hộ niệm 
sẽ có, lợi ích lớn cho cuộc hành trình 
chuyên tiêp trong cõi giới trung âm 
bardo của chúng ta. 

._ Tât cả những ký ức tôt hay những 
kinh nghiệm tôt mà chúng ta có thê 
tập hợp lại được sẽ phát sanh và tăng 
cường nguôn năng lực an lạc, tôn 
kính, từ bị, nhận thức thanh tịnh và trí 
tuệ. Nguôn năng lực đó sẽ đưa đên 
giác ngộ hay sự tái sanh tôt, cũng 
Elông như lực của cảm xúc tiêu cực 

hiên chúng ta đọa vào cõi địa ngục. 
Một lực tốt như vậy có thê giúp 
chúng ta tránh được sự tái sanh vào 
địa ngục, ngay cả khi chúng ta đã tạo 
nghiệp xâu. Những kinh nghiệm và 
sức mạnh tâm linh nào mà chúng fa 
đã có được trong cuộc đời chăc chăn 
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sẽ mang lại kêt quả TU Vì lẽ đó 
TU hãy nên cân thận vận động 
lực thiện nghiệp thay vì những ác 
nghiệp, chính năng lực của thiện 
nghiệp này mà chủng ta có cơ hội 
quyêt định vận mạng tương lai của 
nh Ngài Longchen RabJam khai 
fhỊ: 

._ Đù chơn tánh đã xuát hiện như 
vậy (đã nói ở chương 3)nẾM con 
Ki Tâ rạ HỖ „ S 
__ CỌÓI chuyên, tiếp bardo giông như 
do mộng sẽ xuát hiện _ NI - 

„ Ñôi do nhớ lại những cõi tịnh độ 
của chư Phát, và. Ộ 

- Nương tựa nơi yị Tháy tâm lĩnh và 
các vị Than giáo hóa, sa. 

. Con có thể tải sanh vào cối Tịnh 
độ và đạt đện giải thoát... Ộ 

Cũng có nhiều người tái sanh làm 
người vời bảy đức tĩnh, và, ỗ 

, Trong t5 71104 sẽ chặc chăn đạt 
đên giải thoái. 

(c) Nêu bạn không có kinh 
nghiệm tâm linh và kinh nghiệm thiên 
quán. khi trải qua n ảO " trong 
cõi Pgørdo, bạn phải nhớ không nên 
tức giận, bối rối AE sợ hãi, mà hãy 
cô găng xem tât cả những gì xuât hiện 
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với mình đêu là huyện ảo, giông như 
những sắc tướng trong một giâc 
mộng. Chúng chỉ là những hình ảnh 
tưởng tượng có nguôn gôc là những 
thói quen tính thần hay tính xâu vả 
thêm vào là những cảm xúc phiên não 
của chính mình. Cô găng làm tâm của 
mình rộng mở, tích cực, và an tĩnh, 
thay vì có thái độ bám giữ, hay cảm 
nhận xâu với những cảm xúc của 
tham, sân, và s1. Cô găng khởi lòng từ 
b1 đôi với người khác, những người 
cũng bị đây đọa trong cuộc hành trình 
chuyên tiếp đáng sợ này. Nêu có thê 
gầy dựng và duy trì một trạng thái 
tâm thức tích cực như vậy, được tịnh 
hóa băng năng lực tôn kính, từ bi, tâm 
của bạn sẽ đạt đên nguôn đại an lạc, 
giông như bầu trời trong sảng không 
mây. Những lực nghiệp xâu nào đên 
gầy mê loạn hay đau khô sẽ bị xua 
tan. Niêm an lạc sẽ ngự trị trên tât cả 
những øì bạn trải qua trong cõi giới 
trung âm này, bảo đảm một hành 
trình đây hoan hỷ. 


Ngoài ba pháp thực hành nói trên, 
chúng ta cũng có thê nhớ đên cách 
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“đảo ngược” tiên trình tái sanh vào 
những cõi thâp, nêu D VIỚP một tiện 
trình tái sanh như vậy. Nêu bạn thâ 
những điêm báo của một nơi tái san 
thâp, như những ánh sáng nhẹ và 
những dâu hiệu, nơi sinh hay Cha Mẹ 
trong tương lai, điêu An trọng nhât 
là không rơi vào ý nghĩ hay cảm xúc 
tiêu cực, ví dụ như bám giữ, thèm 
muôn, sân hận, ganh tI, lo sợ hay mê 
muội. Hãy cô Bảng Tà thây chúng 
với một tâm an tĩnh băng cách nhận 
biệt chúng chỉ là những sắc tướng tạo 
ra từ tâm của chúng ta. Hoặc bạn có 
thê xem những hình ảnh những vị đó 
là các vị Thân nam nữ và cõi Tịnh độ 
của các Ngài. Hãy câu nguyện các vị 
Thân và vị Thậy tâm linh đề được gia 
hộ và hướng dân. 


SỬA SOẠN CHO HÀNH TRÌNH 
TƯƠNG LAI CỦA MÌNH 


Trong cuộc đời này, tâm của 
chúng ta tương đôi ôn định, vì nó trụ 
ở trong câu trúc vật chât thô kệch và 
phàm tục tức là thê xác này. Điều làm 
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cho chúng ta dê đạt được tri kiên và 
thói quen tâm linh qua Thiên quán. 
Nhưng cũng khó đê làm những thay 
đôi hay cải thiện lớn lao, vì tâm bị kẹt 
và bị điêu kiện hóa thân xác trân tục 
này. 

-„ Nhưng trong hành trình chuyên 
tiệp trong cõi trung âm bardo, tâm 
biến đôi nhanh chóng vì không có 
những chướng ngại của thân xác. Vì 
vậy, hành trình tương lai của chúng ta 
sẽ dê dàng thay đôi và cải thiện. 
Nhưng chúng ta cũng sẽ khó tìm được 
đường đạo và tập trung tâm trí, vào 
đó, vi không có một thần vật chât đê 
an trụ vào. Trong cõi trung âm, thân 
thức của chúng ta tiêệp tục sông với 
những thói đi đã có từ trước và trôi 
nôi nhanh đên vận mạng tương lai 
của mình. 


May măn thay, hiện tại chúng ta 
đang sông và có một thân vật chât đề 
trụ vào và như vậy có thê sửa, soạn 
cho cõi trung âm bardo ,và kiêp kê 
tiêp của mình. Nêu có thê thọ hưởng 
an lạc, sức mạnh và trí tuệ trong lúc 
còn sông, thì khi qua đời, chúng ta sẽ 
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thực sự vui mừng nghĩ ròng, “Minh 
thát là hạnh phúc, vì mình đã chuẩn 
bị tát cả cho lúc này. Minh đã không 
bỏ phí một cơ hội tốt nào.” 


Trong cõi trung âm bardo tâm của 
chúng ta sẽ trong sáng và mạnh mẽ 
hơn hiện tại. Những kinh nghiệm của 
tâm sẽ rõ rệt và nhạy bén hơn. Nêu 
chúng ta đã có những kinh nghiệm tôt 
khi còn sông, chúng ta sẽ thọ hưởng 
kêt quả của chúng fa trong sgiaI đoạn 
chuyên tiêp này một cách dê dàng, rõ 
rệt và hiệu quả. Nhựng sẽ rât khó đê 
gầy dựng tinh thân mới và kinh 
nghiệm mới, vì công ta cân phải có 
sự ôn định đê tạo những thỏi quen 
mới cho tâm trí ta. 


Nêu ý thức về sự an tĩnh, hoan hở, 
và rộng mở đã trở thành một phần 
trong tâm thức của chúng ta khi còn 
sông, thì ở trong cối trung âm, tât cả 
những trạng thải tâm và những hiện 
tượng xung quanh chúng ta sẽ xuât 
hiện như những sắc tưởng và kinh 
nh tốt. Ngay cả năm cảm xúc 
phiên não của tâm cũng sẽ xuât hiện 
như năm trí tuệ, và năm nguyên tô vật 
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chât xuât hiện, như năm ánh sản 
nguyên thủy, vôn là năng lượng án 
sảng trí tuệ hiện diện tự nhiên. 


„ Nhiêu vị Thân nam nữ sẽ hướng 
dân chúng ta đi trên con đường của 
mình. Thần tâm trí của chúng ta sẽ 
bay đi như một chim ưng qua bâu trời 
xanh trong không mây, vô tận với 
nhiêu lê vật kỳ diệu xuât hiện, tiêng 
nhạc và vũ điệu hoan hỷ khấp trong 
không gian. Chúng ta sẽ được chào 
đón đên những cối Tịnh độ hay cõi 
trời an lạc, đẹp đẽ và hỷ lạc, nhật. 
Chúng ta cũng sẽ có năng lực tiêp dân 
nhiêu người khác đên những cõi Tịnh 
độ này với những nghi thức huy 
hoàng như vậy. Nều tât cả chúng ta 
có sự sửa soạn tâm linh khi còn sông 
ở thê gian thì tât cả những sự nói trên 
sẽ điên ra đôi với chúng ta. 
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Hình 3: Đức Phật Thích Ca & Tổ 
Sư Tông Khách Ba (Sakya Muni 
Buddha & Tô Sư Tông Khách Ba) 
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KINH NGHIỆM SAU KHI CHET 
CUA CÁC VỊ DELOG NGƯỜI 
TAY TẠNG 

— Vì phân lớn những lời kê của các 
vị delog là về cõi trung âm bardo, nên 
tôi dành trọn vẹn chương này cho 
TU chuyện được tuyên chọn của 
họ. Mục đích của chương này là trình 
bảy những nghiệp báo không thê 
tránh được mà mọi người sẽ phải đôi 
diện. Tôi hy vọng chương này sẽ giúp 
mọi người cư xử đúng cách và cải 
thiện tương lai của mình. 

Người ta thường hỏi tại sao những 
delog chỉ nói về những lời câu 
nguyện, pháp tu Thiên quản, các vị 
Thân, các vị Thây tâm linh. Tôi nghĩ 
răng điêu nảy là một vân đê. Theo ý 
tôi thì những ÿ,nenl, những cảm giác 
an lạc và sự biêu hiện của họ tron 
những lời nói và hành động đêu trở 
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thành những nguôn tạo lợi ích và giải 
thoát, dù chúng được trình bày qua 
Phật Giáo hay một tín ngưỡng nào 
khác. Bât cứ ai đã đạt được trí tuệ an 
lạc vô thượng thì đều có năng lực giải 
thoát cho người khác, dù vị ây mang 
hình dạng thuộc Phật Giáo hay 
không. Tuy nhiên, các delog Tây 
Tạng đã chứng kiên năng lực của 
những vị Thân và giáo ly Phật GIáo 
vì chính họ là những tín đỗ Phật Giáo, 
thói quen tinh thân và nhân duyên của 
họ liên quan đên các vị Thân và giáo 
lý của Phật Giáo. Nhự đã nói ở phận 
trước, người Phật tử tin răng mọi sắc 
tướng chúng ta và mọi kinh nghiệm 
mà chúng ta trải qua chỉ là nhữn 

hình ảnh phản chiêu của những thói 
lệ tinh thân của chúng ta. Vậy dù 
chúng ta có tin theo bât cứ tôn giáo 
nào, nêu có trí tuệ vê an lạc vô 
thượng, thì nó sẽ là nguôn lợi ích thực 
trong cuộc sông và trọng lúc chết. 
Chúng ta sẽ xem và thây tín ngưỡn 

của mình là nguôn siải thoát. Dan 

hiệu và hình tướng bên ngoài khôn 

thực sự là vân đề, vì CHỊNG cm là 
những phương tiện đê đạt đên cứu 
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cánh. Chỉ có phầm chât bên trong mới 
là đáng kê. 

Khi đọc những chuyện kê này, 
nên nhớ răng các nhân chứng khác 
nhau có kinh nghiệm vệ âm thanh. 
hình ảnh và những hoạt động của cõi 
trung âm một cách khác nhau, vì 
TU HỆ hiện tượng này là những ảo 
giác hay TA 7 phản chiêu tình thân 
của riêng họ. VÍ dụ, một người có thê 
thây vị Pháp Vương trong hình dạng 
phần nộ, trong khi một người khác 
thây các vị này trong hình dạng hiện 
hòa. Một sô có thê trồng thây wị Thán 
Mặt Khỉ (Monkey-Face (ne) đang 
ghi chép, trong khi người khác thây vị 
này đang xét những hành vị tôt và 
xâu của một người được phản chiêu 
trong tâm gương ở Tòa Phán Xét. Dù 
có những khác biệt giữa những cá 
nhân, nhưng điệu đáng chú ý là vẫn 
có rât nhiêu điêm tương đông trong 
những lời kê của các vị delog. 
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Nhớ lại tất cả những øì mình trông 
thầy: Kinh nghiệm của bà Lingza 
Chokyi 


Môi câu chuyện của delog đêu có 
một loại trí tuệ hạy minh triệt khác 
nhau. Chuyện, kê của bà LiIngza 
Chokyi có thê. giông những kinh 
nghiệm mà phân lớn người bình 
thường có thê có vào lúc chêt và sau 
khi chết. 

__ Bả Choky! thây chính bà nhìn vào 
giường mình và trông thây xác chết 
của một con răn lớn mặc v phục của 
bà, bôc mùi hôi thôi kinh khiếp. Con 
răn chêt đang mục rữa là thê xác của 
bà, nhưng bà không nhận ra nó. 
Người chết thườn ông nhận biệt 
xác chết của chính mình trong hình 
dạng thật, ngay cả khi họ nhìn thây 
nó. 


Khi những người con của bả 
ChokylI bắt đầu khóc, ôm và hôn con 
răn, thì tât cả những nhận thức của bà 
đột ngột biên đôi. Bà bắt đâu nghe 
thây những âm thanh rên vang như 
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sâm sét cùng lúc. Bà trông thây một 
cơn mưa máu và những cục mủ lớn 
cở quả frứng rơi xuông mình. Bà 
không thê chịu đựng nội! Nhưng ngay 
khi các con của bà ngừng khóc, tiếng 
sâm sét và âm thanh của cơn mưa 
ngừng lại tức khắc. Không gian trở 
nên yên tĩnh, và tât cả mọi sự đau đớn 
và sợ hãi chầm dứt. Những nhận thức 
của bà đã trở lại bình thường trong 
một lúc. 


- Người Phật tử Tây lạng thường 
tin răng sự khóc lóc kê lê sẽ làm tôn 
hại cho người chêt. Đó là lý do mà 
đại hành giả Milarepa đã nói lên 
những ý nguyện sau đây: 
_ “Không có ai hỏi về bệnh tát của 
Ối 
ấp hong có ai khóc cho tôi Khi tôi 
chết _„ Nợ 
Nếu tôi có thê chết trong sự cô 
di 74010172 ïN  'T' 
) ý nguyện của hành giả này sẽ 
trở thành sự Phật. . : - : . 
Không có dáu chân của người 
thân ở cưa hạng, 


Không có vét máu ở bên trong do 
tranh cháp quyên thừa kê 
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Nêu tôi có thê chêt trong sự cô 
đơn Hhự VẬN 2 VU và 

Thì ý nguyện của hành giả này đã 
được thực hiện. ” 

Chokyi nghe thây em trai của 
mình nói với những người thân tron 
gia đình: “7?an khóc ,không ích lợi 
cả. Tôt hơn nên tô chức tang lễ. 
Chúng ta phải cung thịnh một vị Lạt- 
ma để làm pháp chuyên di thân thức 
phowa, Chúng ta phải thỉnh Đại Sư 
Thugje Rinpoche và hai mươi hoặc ba 
mươi vị Tang sĩ đề làm lê cấu siêu.” 
(Một tang lễ có thê kéo dài nhiêu tuân 
hoặc suốt bôn mươi chín ngày tùy 
theo khả năng của gia đình người quá 
cô). “Chung ta cũng phải thỉnh Tại 
Sư ŒGomchen, một Lạt Ma Đại Hành 
Giả chủ trì cho lê tang, vì bà áy tin 
tưởng nơi vị Tăng này. 

Bà ChokyI có thê trông thầy và 
nghe thây gia đình đang sửa soạn tạng 
lê cho mình, nhưng bả lại nghĩ răng 
họ đang làm một buôi lê gì đó khác. 

Khi một vị Lạt-ma bắt đầu tụng 
kinh Kim NT (Vajracchedika 
Sutra/ Diamond Sutra), bà Chokyl 
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chỉ nghe thôi cũng cảm thây hoan hỷ. 
Buôi chiêu hôm đó, Đại Sư Gomchen 
và khoảng hai mươi vị Tăng đên nhà. 
Bà đánh lề đên Ngài Gomchen cùng 
những vị khác và đên gân đê nhận sự 

1a hộ từ các Ngài. Nhưng các vị này 

hông TP ứng gì cả, bà nghĩ có lẽ họ 
lận mình chăng. Bà hỏi: “Nớu quý 

háy giận con thì quý Ngài đên đây 
làm gi?” Không aI trả lời gì cả. Bà 
ChokyI không thê, hiêu tại sao họ 
cũng không nhìn thây mình. 


Bà Choky! thây Đại Sư, Gomechen 
đặt tay lên đầu của “con rấn” và nói, 
“CholÐi, cải chết đã đên với con. 
Đừng luyên ái đên con cải, tài sản, 
hay đồ an. Hãy hòa nhập thán thức 
của con vào tâm thức của ta.. Rồi 
chúng ta sẽ cùng lên đường về cõi 
Cực Lạc của Phát Vô Lượng Quang. 
Chúng ta sẽ đi đến đó!” 

Bà Chokyl nghĩ “Minh đáu có 
chết. Minh ván côn thê xác đáy mà. ” 
Cùng lúc đó, bà muôn hòa nhập như 
lời khai thị của vị Lama. Nhưng vì sợ 
con răn nên bà lui lại. 
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Lúc đó, bà nghe Đại Sư Gomchen 
hô lớn PHAT, bả cảm cản vui mừng 
và an lạc. Rôi Ngài Gomchen nói với 
gia đình của bà, “Việc làm pháp 
chuyến di thán thức báy giờ là đa quả 
trệ, vì Chokyi đã rời thỏi thê xác 
rỒi ”. 

Sau đó mọi người ăn tôi, nhưng 
không có dọn thức ăn cho Choky!. 
Đại Sư Gomchen nói với con gái của 
Chokyl, “Hãy dọn thức ăn cho Mẹ 
của con ”. Con gái của bà liên làm 
một đĩa thức ăn với một miêng thịt và 
một tách trà. Đặt những món này gân 
con răn, cô bé nói: “Mẹ ơi, con mời 
Mẹ ăn.” Dù đang đói và khát, bà 
Choky!1 không thê ấn được, vì con răn 
làm cho bà cảm thây gớm ghiệc. 
. con gái của mình vì cô 
bé đặt đĩa thức ăn ở gân con răn. 

Sau bữa ăn chiêu Đại Sư 
Gomechen vừa câu nguyện vừa đôt các 
món ăn của bà trong lửa đê làm lê 
cúng hiên phạn cho người chêt. Chỉ 
đên lúc đó bà ChokyI mới cảm thây 
thỏa mãn cứ như thê bà mới ăn uông 
xong. “Sur” là một nghi thức truyên 
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thông của Phật giáo Tây Tạng, cúng 
dường thức ăn, nước uông, và của cải 
cho RÌh chêt hay những vong linh 
khác. Những lê vật “swr” được gia hộ 
băng những lời cậu nguyện và thiên 
quán, rôi sau đó hiên củng cho những 
vong linh đó. Đô cúng được thiêu đốt 
đề tỏa ra mùi, vì sinh linh trong cối 
trung âm chỉ có thê hưởng BE mùi 
hương. Sau nghi lê này, bà Chokyl 
không còn cảm thây đói khát nữa. 


Ngay sau khi vị Lama thiệt trí 
xong bàn thờ, các vị bắt đâu cử hành 
tang lê. Đại Sư Gomchen tham thiên 
một mình. Bà Choky! tiệp tục cảm 
thây buôn vì bà nghĩ mọi người bât 
mãn với mình; Vì họ không tiêp món 
ăn cho bà;, Và vì bà không còn thân 
xác vật chât nên bà không thê ở yên 
một chô và duy trì một cảm xúc. 

Bôi bà nảy ra một ý tưởng “Minh 
sẽ lây Cứ Hệ món nữ trang của mình 
và bỏ đ7”. Đúng lúc đó, các con của 
bà lại òa lên,khóc và một cơn mưa 
máu và mủ bắt đâu dội lên người của 
bà ChokyI. Bà không thê nhìn thây gì 
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cả, và thân thức của bà bắt đầu nhảy 
quanh quân nhiêu hơn nữa. 


Bà ChokylI muôn chạy đên chô 
Đại Sư Bangar 3... đang làm 
chủ lê, nhưng bà nghĩ, “Ngải lä một 
vị Tăng, có lệ không thích hợp cho 
một phụ nữ đền gân ”. Vì vậy bà đứng 
nâp ở phía sau lưng Ngài. Buôi lề 
mang lại sự an ủi ÊêỶm địu cho bà 
nhưng bà vân cảm thây sợ. 


Sau đó bà chạy đên chô Đại Sư 
Gomchen. Bà thây Ngài có hình dạng 
trong suôt như Bồ Tát Quán Thê Am 

Avaloki(eshvara). Ngài đang nói, 
tôi THỊ tôi Ván và (Ayingie: 
AI THIÊN à ChokyI hiên răng Đại 
Sư Gomchen đang hợp nhât thân thức 
của bà với tâm Ngài, vôn an trụ trong 
trạng thái thiên quán định tĩnh. Bây 
1ờ bà cảm thây bớt sợ và tâm trí xao 
hs của bà nhập vào một an lạc kỳ 
ạ. 


Một lúc sau, bà trở lại với nhữn 
suy nghĩ trôi nôi thông thường. Bà 
thầy người ta có bừa ăn. Ngài 
Gomchen lại làm lê “sur”, bà hưởng 
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thức ăn đã được hồi hướng cho bà 
trong dạng mùi. 


Sau một lúc, bà nghe một giọng 
nói từ bên ngoài, “ChokyI, lại đáy!” 
bà đi ra. Một người nào đó đang ở 
bên ngoài mà bà nghĩ là Cha minh. 
Ong nói: “Hãy ra ngoài, fa có cái này 
muốn cho con tháy. Ta sẽ đề cho con 
trở về sớm thôi”. Nghe thầy vậy, bà 
lại nghĩ, “Nha mình có đáy những vị 
Lama. Nhưng tát cả các vị này đếu 
giận mình. chông và con không dọn 
Zn ăn cho mình. Vậy mình sẽ đi theo 

q. 


. Ngay sau khi nghĩ như vậy, bà 
thây mình ở trên một con đường khô 
căn xám xỊt, không có một CỌng có 
hay một cái cây nào. Từ chô đó bả có 
thệ thầy những vật ở rât,xa, và bà 
thây một cánh đông cát hăng phăng, 
rộng lớn. | giữa cảnh đông có một 
con sông lớn đang chảy, nhưng khó 
có thê nói là nó chảy theo hướng nào. 
Bà thây một chiêc câu rộng. Bên này 
của chiệc câu, ở chân núi là một 
thành phô lớn. 
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Người đã gọi Chokyl ra, bây giờ 
đưa bà đên thành phô đó và nói với 
bà, “Hấy nh" quanh đây xem có 
người nảo mã con quen biết hay 
không. Ta sẽ đi qua bên kia sông. 
Con cũng nên qua bên đó.” 

. Thành phô này có nhiêu người 
đên mức bạ thây giông như một tô 
kiên. Một sô người mặc y phục nhiêu 
màu và có diện mạo đẹp đề. Sô khác 
mặc quận áo xâu xi và dơ bân. Nhưn 
tât cả đều buôn bã, khóc lóc và có nét 
mặt u ám. Chokya nghĩ “Có lẽ mình 
cùng ở trong tình trạng giông như 
những người này”, Choky1 bất đâu 
run sợ. 


Trong đám người đó, Chokyl 
nhận ra Chogon, là người trước kia 
thường trông coI đản gia súc cho bà. 
Anh ta nhìn Chokyl và nói với vẻ 
quan tâm, “Ưa, chị đã đên đây rồi 
sao?” Bà đáp, “phải, tôi vừa đên.” 
Sau đó Chokyli hỏi dôn dập, “4nh 
sống ở đây d2 Những người này là 
ai2 Tại sao họ có vẻ không vui? Có 
người bảo tối qua bên kia cấu, tôi 
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“07 phải đi đên đó. Vậy có ai ở bên 
Ò không? ”. 

Chogon nói: “Đáy là thành phô 
chuyên fiêp, vùng biên cương giữa 
n sống và người chết. Mọi người 

ang đợi ở đây Vì tuôi thọ trên trấn 
Sian này chưa hết. Những người mặc 
quản áo đẹp và có khuôn mặt đẹp là 
những người đã tích ly công đực 
trong quá khứ. Họ đang đợi đệ có 
thêm công đức mà gia định của họ ở 
cối lý tạo lập và hôi hướng cho 
họ. Những người mạc quân do dơ bán 
và nước da xâáu là những T không 
có công đực nào cả, cũng không có a1 
tạo công đức cho họ. Ngay sau khi 
tuôi thọ chám dưt, môi người tron 
chúng ta sẽ đi qua bở sông bên kia. 
bên đó có vị Pháp Vương của Tử 
Thân và các đao phủ của Ngài. các vị 
này sẽ xét bản công và lội của mọi 
người. Những € bái, có công đực sẽ 

tọc các Ngài cho đi lên các cối cao 
hơn hoặc được giải thoát. Những 
người đã tạo ác nghiệp sẽ bị đọa 
xuống địa Ê Ở trong địa ngục họ 
Sẽ bị thiêu đót và bị luộc trong nước 
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SỐI không thể tưởng. trọng được. 
Noày đêm tôi lo nghĩ vê số phán đang 
đợi chờ mình. Tôi đã đên bên kia máy 
lần rồi, nhưng họ bảo tôi cứ đợi ở 
đây, v} tHôi thọ của tôi chưa hệt. Chị 
có thê đi qua bên kia để xem mây Vị 
Thân Chết nói gì. Nếu phải đợi ở đáy, 
thì chị cứ trở lại.” 


Sự Phán Xét của các Thần Chết 


Không bao lâu sau đó, bà Chokyl 
được gọi đên bên kia Sng Ở đó bà 
thây một bức tường lớn. Phía bên kia 
của bức tường là một ngai lớn băng 
vàng. Ngôi trên nøai là vị Pháp 
Vương của những Thân Chết. Diện 
mạo của Ngải màu vàng, và mặc áo tu 
sĩ thêu chí vàng. Hai tay Ngài đặt 
trong tư thê thiên quán. Trên đỉnh đâu 
Ngài có một chô lôi lên. Có những 
tâm màn lụa bao quanh và những 
lọng thêu kim tuyến che trên đâu 
Ngài. Đủ loại ng trí và lê vật dân 
cúng được thiệt bày chung n 
Ngài. Vì vậy bà ChokylI thây vị Pháp 
Vương trong hình dạng của Đức Phật. 
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Ở bên phải của Pháp Vương là 
một vị Thần Chêt có thần, người và 
đầu bò, tay đang câm một tâm gương. 
Ở bên trái là một Thân Chêt đầu ỉ 
trong tay câm một cái cân. Ở phía 
trước Pháp Vương là Thân Chêt đâu 
hươu, đang việt và đọc một cuôn sô. 
Ngoài họ ra còn có nhiêu vị Thân 
Chêt với những đâu thú khác nhau. 
Mặc những loại trang phục đáng sợ, 
họ nhe nanh, trợn mấ[, vung đủ loại 
khí cụ và la lớn “Giết! Giếi! Đánh! 
Đánh! Hai Hai Hung! Hung!” Họ 
chạy, nhảy khắp nơi. Thật là một 
cản LAN đáng sợ. Tòa Phán Xét 
đang định đoạt sỗ phận của khoảng ba 
trăm người. 

._ Trong sô những người này có một 
vị tu sĩ tay câm chuôi hạt. Phá 
Vương đang hỏi vị Tăng này chi tiết 
vệ những gì đã làm trong lúc còn 
sông trên thê gian. VỊ này kệ ra nhiêu 
việc tôt. Vê việc xâu thì vị này chỉ nói 
đên một điêu là ăn thịt. 

„, Pháp Vương ra lệnh cho Tấn 
Đáu Bỏ Âwa và Thân Đâu Khí kiềm 
tra lại trong sô. Họ tường trình với 
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Pháp TT răng, ngoải những điểm 
khác biệt không quan trọng, vị tu sĩ 
đã nói đúng sự thật. 


Lúc đó, VỊ Thân Bảo Hộ Trăng 
xuât hiện và biện hộ cho vị tu sĩ, 
“Người này đã tạo lập công đức lớn 
và đã không làm điểu gì xấu. VỊ nãy 
không đáng bị đưa vào cõi người ha 
Cối frời, mà xứng đáng đưa VỆ mỘt 
cối tịnh độ của đức Phát.” Rôi Ngài 
trịnh ra một túi đựng những hòn sỏi 
trăng, tượng trưng cho những công 
đức của vị tu sĩ. 


- Sau đó, Quỷ Đen hiện ra và chông 
lại “người này đã tạo nhiêu nghiệp 
xáu trong nhiêu Kiếp trước, VÌ vậy 
phải đáy y xuống địa gục ”. Quỷ Đen 
trình lên một cái chén đây những viên 
sỏi đen biêu trưng cho những bât 
thiện nghiệp của vỊ tu sĩ. 


Sau khi so sánh hai bên, các vị 
này thây thiện nghiệp nặng hơn nhiêu 
so với bât thiện Hư VỊ Pháp 
Vương tuyên bô “14 cả những nghiệp 
xáu của người này đã được những 
nghiệp tôt giải trừ rôi`. 
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Sau đó Pháp Vương phán TH 
“Ngươi đã thành tựu Đôn phán làm 
người. Được sanh ra làm người tốt 
hơn sanh vào cối trời. Vậy Ta Ấ 
ngươi đên làm con của một gia định 
giàu có. Œ đó ngươi sẽ tiệp tục theo 
đuôi con đường đạo và tụ tập tinh 
tán.” Ngay sau đó, vị tụ sĩ biên mât 
theo một con đường màu vàng lôm 
đôm. 

Tiêp đó, Thân Chêt tra hỏi một 
DIỆNH khác. Người này nói, “Tôi 
k mẽ có chỉ tiết gì đê kê về những 
việc làm tôt cho các Ngài. Tôi là một 
người nghèo khô, thiêu an. Vợ lôi 
cũng không có đạo tám. Váy, ngoài 
việc đóng thuê, tôi đã không bồ thị 
nhiễu, tối cũng không tu tập gì về 
thân và tám. Tôi đã sát sanh một sô 
cả, øa, để, và cừu. Do ảnh nh 
những người xáu, tôi đã ăn trộm độ 
vật của những vị ấn tụ, tôi rát hồi 
hạn" NI. này run rậy và tự đánh 
mình. Những Thân Chêt câm khí cụ 
lên và cười vui vẻ. Còn bà Chokyl thì 
Sợ hãi. 
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Sau khi kiêm tra lại, những Thân 
Chết trình tâu với Pháp Vương: “Làm 
sao có thệ đêm sô ca mà người này 
đã bát giết?” Y cũng đã giêt hai mươi 
chín con øa, bôn mươi bảy con heo, 
bốn mươi ba con cừu, và sáu mươi 
con bỏ. [lãy xem con số côn trùng đã 
bị y giết hại khi đôt một quá núi! 
Cùng với bồn người khác, y đã đánh 
và an cặp của bón người đi hành 
hương.” 

Nghe đên đây, Pháp Vương nói, 
“Noươi đã làm những việc xâu nhựt 
vậy, TT đã có lòng dạ hư thôi, 
ngươi không lo cho bản thân mình 
một chut nảo hay sao? Cướp bóc và 
làm hại những người có đạo tâm là 
lội còn nặng hơn giêt các loài thú.” 
Ngài nói với các Thân Chêt: “Báy giờ 
hãy cho y chịu đau khô trong những 
địa ngục khác nhau. Y sẽ thọ hưởng 
những quả báo vô đạo đức của những 
việc cướp bóc, nên y phải chịu an 
ung băng những hỏn sat nâu chảy. ` 

__ VỊ Thân Bảo Hộ Trăng hiện ra xin 
giảm án và đưa ra hai mươi hòn sỏi 
trăng đê tiêu biêu cho việc làm thiện 
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của người đó. Rôi Quỷ Đen xuât hiện 
và đòi phải giam người đó vào địa 
ngục thâp nhất, vị nảy trình lên một 
số lượng lớn sói đen như Núi Tu Di 
(Surmeru). Lập tức, các vị Thân Chệt 
tròng một sợi dây thòng lọng quanh 
cô người đó, dùng móc sắt móc vào 
ngực và lôi y vào khu phòng sắt nóng 
chảy. 

Kê tiệp là một tu sĩ đang mang 
một túi thuộc trên vai. Khi được tra 
hỏi, vị ây kê ra tât cả những kinh sách 
mà mình đã tụng niệm và tât cả 
những lề cúng mả mình đã làm. VỊ 
ây cho biệt chưa bao giờ đê cho một 
hành giả nghèo (poor yogis) ra ởi tay 
không. VỊ ậy là thây thuôc và chữa 
bệnh cho tật cả mọi người, với khả 
năng tôt nhât của mình. VỊ ây không 
bao giờ đòi trả lệ nh mà chỉ nhận 
những gì người bệnh đem biêu cho. 
VỊ ậy không bao giờ cho ai dùng lâm 
thuôc. VỊ ây không bao giờ giết một 
con gia súc nảo, vì là một gia chủ, 
ông chỉ liên quan gián tiêp sát sanh. 


Sau đó những vị Thân Chết kiểm 
tra lại trong tâm gương và nói, 
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“Ngươi đã nói thật về những nghiệp 
tốt của mình. Nhưng khi anh của 
T, !à Chongthar ngã bệnh. Ong ta 

ên đê nhờ ngươi chữa bệnh. Vì sanh 
fj VỚI Sự ĐØiÄH CÓ của người anh mà 
. đã cô tình cho Ông fq uốn 
không đúng thuốc, và ông ta đã bện 
nặng hơn cà ở tám tháng. Cuỗi cùng 
ngươi cũng chữa lành bệnh cho ôn 
ta nhưng lại láy một bộ áo giáp chất 
lượng tốt đề bù vào công chữa bệnh 
của ngươi. Ngươi cũng đã giêt một 
trăm bảy mươi ba gia súc. ” 

Khi đêm,sỏi, các vị thân thây sô 
lượng sỏi trăng nhiêu hơn một chút, 
nhưng khi cân thì nghiệp xâu lại nặng 
hơn. 

VỊ Pháp Vương nói với vị tu sĩ, 
“Nêu không, cho ông sai thuốc, 
ngươi có thê được tái sanh vào cối 
trời hay cõi người ”. Rôi Ngài ra lệnh 
cho Thân Chết: “Hãy đưa người nãy 
đên hỗ nước độc nóng sôi, lúc nào 
cũng cho y uống nước độc đang sối 
đó. Đóng một ngàn gai sát lên cơ thê 
của người này. Khi nghiệp bát thiện 
đã được giải trừ, sẽ cho y đi lên.” Các 
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vị Thân Chệt lây móc sắt móc vào 
ngực lôi đi giữa sự rúng động của mọi 
nĐười. 

. Tiệp đó, một người đàn ông mặc 
quân áo len xanh thú tội: “Khi người 
vợ thứ nhât bỏ tôi, tôi mật đi tật cả 
hai trăm gia súc. Đê trả thù, tôi đôt 
trụi hai ngôi nhà của cha mẹ cô ta, 
thiêu chêt bảy mươi lăm gia súc, băn 
và nn, một người đàn ông và một phụ 
nữ khi họ đang cô chạy trôn. Sau đó 
tôi tái hôn và trở nên giàu có. Đê 
thanh lọc những ác nghiệp của,mình, 
tôi đi hành hương lễ bải khắp đât 
nước Tây Tạng trong hai năm và đã 
EỊP nhiêu vị Lạt-ma thành tựu. Tôi đã 

hóc lóc và sám hôi tội lôi của mình 
trước mọi người. Tôi đã tiệp nhận 
được gia trì lực và truyên pháp thiên 
quản vê chơn tánh, về sự hợp nhât 
của quang minh, trí tuệ và chơn 
không. Tôi đã tuyệt thực nhiêu lân và 
đã thọ trì nhiêu kinh điên.” 

VỊ Pháp Vương nói: “Có nhiều 
người làm điêu tỘI lôi, nhưng rát 
người thanh lọc ác nghiệp. Nếu biết 
thanh lọc thì ác nghiệp có thê được 
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giải trừ. Nếu ngươi đã tạo nghiệp tốt 
mà không có nghiệp xáu thì ngươi sẽ 
là người hướng dân những ai có liên 
hệ với mình đạt đên giải thoát. Nhựng 
ngươi sẽ tải sanh lại cõi người và sẽ 
tụ tập theo Kim Cương Thừa hay Mát 
lóng, và trong bón kiêD nữa ngươi sẽ 
thành tựu trong việc đạt đến Phát 
quả. Vậy ngươi hãy đi theo con 
đường màu vàng, là con đường đến 
CỐI 1gười Và CỐI frởi.” 

Một lúc sau, nhiêu người đên Tòa 
Phán Xét Pháp Nà ho ch nh VỚI 
bà Lingza Chokyi đã được đi lên hay 
đi xuông các cối tái sanh khác nhau. 
Nhiêu người được các vị Thây của họ 
đưa lên các cõi cao. Nhưng rối vân có 
những người mới được đưa vào. 


.Bông vị Pháp Vương đứng dậy 
nói: “Đó, ông fa đã đến kia”. Bà 
Choky! thây trên đường đẻo ở xa đi 
đên một vị Tăng với vóc dáng khỏe 
mạnh to lớn, với ba trăm người vâ 
uanh. ĐI sau đoàn người này là 
khoah2 ba ngàn người nữa. Tất cả 
đêu nhảy múa và niệm Thân chú OM 
MANI PADME HUNG. Sau đó vị tu 
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sĩ tuyên bô: “Tói là Jechung, người 
niện (O@M{ MANI PADME_ HUNG. 
Đáy là cõi ng ám và địa ngục. Tát 
cả những ai có liên hệ với tối, hãy ởi 
theo tôi. Tôi sẽ hướng dán các vị đên 
cối Tịnh độ. ” Những cánh cửa của địa 
TẾ đột ngột mở ra một cách tự 
nhiên. Các vị Thân Chêt ngât xỉu và 
những khí cụ rơi khỏi tay họ. Dòng 
người động đảo đi theo vị tu, sĩ. 
ững vị Thân Chêt đứng dậy với vẻ 
tôn kính và ra lệnh, “Nhiếu người 
trong các ngươi có thê rời nơi đây 
nhưng không phải táƒ cả. ` Có khoảng 
ba trắm người bị bắt lại trong dòng 
người đó và đưa họ trở lại địa ngục. 
Bà Chokyi không có môi liện hệ 
gÌ yới vị tu sĩ này, nên không đi theo 
vị ây. Ba hỏi vị Pháp Vương: “F7 fw sĩ 
đó đem theo nhiễu người mà không 
cán hỏi han øÌ tòa đH Hà. . qi 
lãi thoát cho những người đó khỏi 
uát lệ nghiêm khặc của tòa án nảy. 
Lâm sao vị áy có oai lực lớn như 
vậy?” 


VỊ Pháp Vương giải thích: “F7 fu 
Sĩ đó được gọi la Jochung Mia-we 
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bi ng, người frì niệm (QM MANI 
PIDME HUNG. Noài đi tạ từ hồi 
côn nhỏ. Noài có lòng tín tưởng nơi 
Bô Tát Quán Thê Am 
(Avalokiteshvara), lúc nảo cũng trì 
niệm OM MINI PIDME HUNG và 
có lòng từ đổi với tát cả chúng sanh. 
Ngài thực hành và tuyên dương phép 
TẾ thực. Ba trăm người đến với 
Jlgài là những người đã tạo nghiệp 
tốt thực hành phép tuyệt thực cùng 
với Ngài. Những người mà Ngoài đựa 
đi,là những người tin tưởng, tháy, 
tiệp xúc, nghe giáo lý, cúng đườn 
Ngài hoặc nhận sự gia trì của Ngài. 
ng người bị bát lại là nhữn 
người không có nhún duyên nào VỚI 
gài hoặc đã có môi liên hệ tiểu cực 
đổi với Ngài.” 

Người kê tiệp là một nữ tu có vẻ 
đẹp hâp dân, Tòa án nhận thây cô ta 
chỉ tham muôn những thủ vui của trân 
ni Cô không có tín tâm, không bô 
thí, và tạo nhiều nghiệp xâu. Cô van 
xin được trở lại trần gian đê tu tập 
theo Giáo Pháp. Nhưng cô đã bị đây 
xuông địa ngục. 
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Tiêp đó, một cô gái câm xâu chuôi 
tong tay đang niệm OM MANI 
PADME HUNG ởi đến sân. Cô tên 
là Marza Chodron. Cô đã học giáo lý 
và được gia hộ. Cô giữ gìn niềm tin, 
cúng dường, phụng sự các tu sĩ, vả 
chết ở tuôi ba mươi ba. 


Cô ta nói, “714i đã được các vị 
Lạt-ma_ chỉ dạy răng bát cứ những 
sạc n và đm thanh tôt hạy xâu 
nào của thê giới bên ngoài xuát hiện, 
cũng là 6207 ảo giác của tắm thức. 
Không có gi là thật cả. Vì vậy tất cả 
các vị mà tôi thây ở đây là những sắc 
tướng tự xuát hiện trong tâm của tồi. 
Thực tê thì không có một vật nào có 
sự hiện hữu thực sự. Tôi không nh 
rang thán xác của tôi là có thật. Dù 
những hình thê hay màu sạc nào xuát 
hiện với, tâm tôi, thì tôi SN) không có 
gi đê năm giữ cả. Vì vậy không có gì 

¡ luộc hay bị thiểu đốt trong địa 
ngục cả ”. 


Trong tâm gương của các vị Thân 
Chêt thây có nhiêu nghiệp tôt hơn là 
cô đã kê. Nhưng họ cũng nhận thây 
cô đã gián tiêp can dự vào những 
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nghiệp bât thiện như giêt một sô côn 
trùng. Cô cũng gián tiệp đên việc cho 
phép làm thịt bảy con gia súc cho tiệc 
cưới của cô. Một phân tư nghiệp quả 
của việc sát sanh này sẽ thuộc về Cha 
Mẹ của cô dâu và chú rê, một phân tự 
thuộc vệ cô, một phân tựư thuộc vê 
chông của cô, và một phân tư thuộc 
vê người đô tê. Tuy vậy Pháp Vương 
đã ngợi khen về những việc mà cô đã 
làm trong đời sông nói chung: “Nhờ 
thiên quản về thật tánh cua tâm, 
ngươi đã nhận ra được tánh Khôn 

của vạn vật. Tát cả chúng đếu xuát 
hiện từ tâm của chính ngươi. Ngươi 
đã đạt được trí tuỆ Về tánh Không, về 
mọi huyền do, Ngươi đã tu m. trong 
ý neghia của tâm bát khả P án và 
ø Án ksã vật đôi tượng xuát hiện đến 
tâm. Đó là công đức vô ... Dà 
người chưa chứng ngộ chán lý tôi 
í ương, vì quả trình tu tẬp của ngươi 
chưa bao lau, nhưng những øì ngươi 
đã đạt được cũng có sức mạnh. Tát 
cả những nghiệp xâu mà ngươi đã tạo 
đã được giải trừ. Nhưng trước khi 
n chứng ngộ được chơn tám, linh 
thị về các cối Tịnh độ sẽ chưa xuát 
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hiện. Báy giờ ngươi sẽ tải sanh vào 
xứ Oddiyana (ở miền Táy Băc An Đó, 
giáp giới với aqkistan  & 
Ajehanistan) và sẽ tu tập theo Mật 
giáo trong tám mươi nam. Sau đó 
ngươi sẽ thác sanh vê thể giới Cực 
Lạc và đặc Phát quả ở đó ”. Lúc đó vị 
Thây của cô, Đại Sư Gomchen Kunga 
Yeshe đên cùng với nhiêu người có 
nhân duyên với vị Thây này. Cô đã đi 
theo con đường màu trắng. 


,Một ông già khoảng bảy mươi 
tuôi vừa đên, tay câm xâu chuôi và 
bánh xe pháp luận cầu nguyện, được 
tháp tùng bởi sáu mươi người nam và 
nữ. Họ đang trì nệm ÖOM MANI 
PADME HƯNG. Ong ta nói: “7ó là 
Sherab Nimchen, người khăc cấu 
Thán chú QM MANI PADME HUNG 
trên đá. Tát cả những người nào có 
nhân duyên thì hãy đến đáy với lồi. 
Tói đã được mởi vê cối Tịnh độ của 
Đức Bồ Tát Quán Thể Am. ` Có 
khoảng bôn trăm người đi theo ông. 
Nhựng ba người bị những vị Thân 
Chêt kéo lại. 
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VỊ Pháp Vương nói, “Ởng ây đã 
tri niệm on một trăm triệu biên Q\M 
MANI PAIDME HUNG. cm đã 
khác cáu Thán chụ . Ó ANI 
PADME HUNG lên nhiêu tảng đá và 
ông đã đặt bên lê đường đề mọi 
người có thê bái lạy và thọ trì. Qn 
có một vợ và ba con. Những người đi 
theo ông là những 2 00, đã tin tưởng 
nơi ông. Qnơ có thê giải thoát cho 
nhiễu người khác, nhưng vì người 
Tây lang nghĩ răng đời sông hôn 
nhán là không phù hợp với một Lạt 
ma nên nhiều người đã không tin 
trởng ở Ông fq `. 


Vào thăm Địa Ngục 


Đện lúc này, những người đã đên 
Tòa An củng với bà Chọkyi đêu đã 
được đựa đi lên hay xuông sau khi 
thâm vân. Ngoại trừ Chokyl, trong 
nà ng, người đên trước đây, bây g1ờ 
đêu không còn al ở lại. Nhưng nhiêu 
người mới vân tiệp tục đên và chờ 
đợi. Bà ChokyI tự nghĩ, “Minh không 
có nhiêu nghiệp fôt để kế ra, mà ở 
đáy lại không thê nói đói được. Vậy 
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mình phải làm sao đáy? ”. Bà bắt đầu 
run lên vì sợ hãi. 


„Ngay, lúc đó, vị Pháp Vương 
nhăm mắt lại đê suy, nghĩ. Rôi Ngài 
bảo các vị Thân Chêt: “Hãy cho: bà 
này vào một cõi của người chết, làm 
cho bà ta nhớ lại tát ca những gì đã 
thây, sau đó đưa bà trở lại đáy ngay.” 


Một vị Thân Chêt đâu-cọp đặt 
Tinh bên dưới một thang màu đen. 
Khi leo xuông, vị Thân yêu câu 
Choky!1 đi theo mình vào thăm cối địa 
ngục. Khi xuông đện nơi, bà thây 
mình trên mặt đât băng nên sắt đang 
bôc cháy, xung quanh là những bức 
tường sắt không lô đang bộc lửa 
khoảng tám tâng. Ở môi tâng, bà 
Choky1 chứng kiên nhiêu chúng sanh 
đang trải qua những loại đau khô 
khác nhau. 


Trong sô TC địa ngục mà bà 
Chokyi, Tsophu Dorlo, và những 
delog khác đã đi qua là tám địa ngục 
nóng và tám địa ngục lạnh cùng với 
những địa ngục phụ. Chúng sanh 
trong những cõi địa ngục nảy phải 
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chịu những mức độ tra tân hành hạ 
khác nhau tùy thuộc vào mức độ 
DIỆP bât thiện từ thân, miệng, ý 

ác nhau. chính yêu là dựa trên 
nghiệp sân hận hay thù ghét mà họ đã 
tạo trong quá khứ. 


,ỞØ tâng thứ nhât, tính từ trên 
xuông dưới, nhiêu người bị liệng năm 
Tn, trên nên đât nóng cháy và bị 
những đạo phủ khác nhau cắt ra từng 
mảnh. Tât cả những sinh linh này đệu 
xem nhau như kẻ thù và giệt hại lân 
nhạu với vẻ đây sân hận. Khi nào họ 
ngât xỉu. một tiêng nói sẽ vang lên 
“tỉnh lại”. Tức khăc họ tỉnh dậy và lại 
chịu những hành hạ độ. Những người 
này trong đời Vy gian trước kia 
đã làm hại Cha Mẹ vả bạn bè của 
mình với sự thù hận. 


__ Ở tâng thứ hai, quân đao phủ đang 
liệng nhiêu người xuông đât nóng 
cháy. Họ vạch những đường lăn trên 
thân thê của những người này rôi cắt 
thành từng mảnh theo đường lăn đó 
băng lưỡi cưa nóng cháy. Những 
chúng sanh này trước kia là thợ săn, 
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đô tế hay những kẻ chuyên hạ độc 
người khác. 


Ở tâng thứ ba, nhiêu người bị ném 
vào côi sát nóng chảy và bị giã nát 
băng chày nóng bỏng. Nhiêu sinh linh 
khác cũng bị ép lại giữa những ngọn 
núi đang chảy. Những tội đô này là 
những thợ săn, đô tê, những kẻ làm 
thịt gia súc, và thợ làm vũ khi. 

Ở tâng thứ tư, nhiêu người đang bị 
nướng trên lửa, và đang kêu la khủng 
khiệp. Họ là những người buôn bán 
thuôc và những kẻ giết người, ngựa, 
hay chó. Cũng có những người đã 
ENG chửi người tu hành và làm vũ 

l 


,Ở tâng thứ năm, trong một tòa nhà 
không lô nóng bóng, các sinh linh bị 
thiêu đôt bên trong lân bên ngoài. Tât 
cả đêu kêu khóc nhự tiêng sâm tên. 
Họ là những người đã xúc phạm đên 
ba ngôi Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng, tà 
kiên và trộm cắp của những người có 
đạo tâm. 


_Ở tầng thứ sáu, các sinh linh bị 
thiêu đôt trong đông lửa lớn, thỉnh 
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thoảng quân đao phủ lại lây họ ra rôi 
đập nát họ băng những búa nón 
cháy, sau đó liệng vào ngọn lửa trở 
lại Đây là những người đã không tin 
luật nhần quả và những hành vi thiện, 
ác; những người đã giêt hại chúng 
sanh khác như cá, răn với sự độc ác 
và xem thường nghiệp quả. 


_ Ở tâng thứ bảy, nhiêu người đạng 
bị nâu trong sắt nóng chảy, với tiêng 
sắt sôi và tiêng bê thôi lửa vang lớn 
như tiêng sâm. Họ đã tạo nhiệu 
nghiệp ác như đôt rừng khiên nhiêu 
sinh linh bị chêt và hủy diệt những 
kiên trúc tôn giáo. 

._ Ở tâậng thứ tám, các tội đô bị đóng 
định vào nên đật nóng cháy và thân 
thê của họ bị căt xẻ tì hành hạ với 
những khi cụ khác nhau. Khi bị thiêu 
đột, những ngọn lửa pI ra từ những 
lô trên thần thê của họ. Họ là những 
người đã không làm một công đức 
nảo cả, đã phạm ngũ nghịch tội (giêí 
Cha, . ẹ, giết Thánh Nhơn, phá 
hòa hợp Tăng và làm thân Phật ra 
máu) và những tội khác cũng như phá 
hủy những công trình kiên trúc tôn 
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giáo và những nguôn lợi chung của 
mọi người. Họ cũng là những người 
vị phạm giới nguyện Mật giáo, tà kiên 
và phá hủy niêm tín tâm và mục đích 
tu tập theo chánh đạo. 


- Bả ChokylI cũng đên thăm những 
địa ngục phụ, được gọi là “bồn địa 
ngục kệ cận”. Trong những địa ngục 
nảy, nhiêu người đang chìm trong bãi 
bùn lây dơ bần và bị côn trùng rỉa róc. 
Nhiêu người bị kéo lưỡi băng móc sắt 
và bị cày băng những lưỡi cày nóng 
cháy. Nhiêu người liên tục làm cho 
mình bị thương khi họ trèo lên và lẹo 
xuông những ngọn núi mọc đây 
những cây cõi có hình thù như đao 
kiêm bén nhọn và nóng bỏng. hoặc họ 
đi trong một cánh đông đây lưỡi dao. 
Những hình thức hành hạ này là hậu 
quả của việc làm ô uê nơi thanh tịnh 
và thiêng liêng, vu không người vô 
tội, tham dục, và hưởng lợi bất chính 
từ những tải sản của tôn giáo và của 
Cha Mẹ. 

Sau đó Chokyi đi thăm tảm địa 
ngục lạnh, nơi võ sô sinh linh khôn 
có y phục che thân đang bị đông lạn 
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và run rây trên một nên băng giá với 
những luông gió rét. Thân thê của họ 
bị nứt ra từng mảnh và nhiêu màu sắc 
khác nhau, và họ thôt ra đủ mọi tiêng 
kêu la. 


Thông Điệp cho người còn sống 


Sau cùng, bà Choky! trở lại Tòa 
Phán Xét của vị Pháp Vương. Ngài 
nói với bà: “Ngươi là một trong 
những người bị đưa lám vào đáy, Vì 
có sự lâm lán về tên tHÔi và gia lóc. 
Thân xác của ngươi ván còn năm, ở 
nhà an toàn. 1a đã xem trong tắm 
girơng, nhưng không thây có điêu 

ạnh phúc nảo đang chờ đợi ngươi, 
vậy lấn này ngươi có thê trở về nhà. 
Lân tới khị trở lại đáy, ngươi hãy làm 
sao đề chác chan là không có lý do gỉ 
đê lo sợ vì đã không tt tập theo 
Chánh Pháp. Ngươi đã chính mất 
mình trông thây quả báo của nhữn 
thiện nghiệp và ác T Rôi Nøài 
nhãn gới bức thông điệp sau đây cho 
những người còn sống trên thê gian: 

. Có nhiều người đang thọ hưởng 
đời sông trọn vẹn của thể gian, 
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„ Nhưng họ qua đời với hai bàn tqy 
trạng, khong có công đực tu tập não 


Hãy nhàn lại với phững người 
không có đạo tâm đó với thông điệp 
sau: 

„ Nội với họ răng chính ngươi đã 
ên cối giới của người Chết.” _ 

Nói với họ rang ngươi đã gặp 
Pháp Vương. 


Nói với họ răng ngươi đã tháy 
mười sáu địa ngục... nh 
›_Nội với họ răng biến sanh tử luắn 
hồi rộng lỚn. .. "".. 
Đủ số Ti nam nữ là võ lượng 
Khi họ BỊ nghiệp quả theo đuối, _ 
Họ sẽ không có nơi nào đề đi 
ngoài Tòa Phản Xót... so. 
Khi nghiệp quả xâu đêW VỚI ngượi 
Mọi sác tương sẽ xuất hiện như 
những kẻ thù địch _ mã l 
SE không có gì không có tính cách 
Dhng đổi _ "n. 
-_ Vĩ dụ nh,„một ngọn lửa xuát phát 
từ ngươi sẽ đỐf HGgHƠI., - 
"Ngọn lửa này không phát sinh tử 
nơi não khác. : l c 
- Sự phát sinh của những nhận thức 
của ngươi như những kẻ dịch, „ 
- La kẻ thù hơn bát cứ một thê lực 
nào khác. 
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„4Ï làm ra những vũ khi đáng sợ 
Ó: 
Làm sao họ có những vũ khí đó? 
Ai đã làm và được trao cho aï? 
¡ lạ Cha Mẹ đã nuồi dưỡn 
Những s đao phủ quái đị đó của các 
Thân C hết 
Hiện NI địa ngục, cũng huyện 
ảo giông nh những giác mộng của 
ng n 
ơi SẼ không chứng ngộ tám 
mì th Phát - hn, 
Trư khi học chứng ngộ tánh 
Không c1 của, vạn hữu. 
¡ biết cách giải thoát mọi cảm 
nhận của mình 
,Dù, đị tìm ngươi cũng sẽ không 
thấy: có địa ngục nào cả 
NT: fm địa ngục, địa ngục 
cũng Tịnh Độ an lạc 
Ni HEM § sỉ võ frí lại lo sợ 
ững ình ảnh tự tạo của chính 
tâm mình 
Thì thật ra họ sợ cải bóng của 
chính mìn 
Không có gì là có thật, nhưng mọi 
vật xuất hiện rong mọi hình ng 
Mọi vật xuất hiện m. ông 
hiện hữu theo tính chát thật của 
chúng. 
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„ Đó là tính chát cụa sự hợp nhất 

sác tướng và chợn Tn lới 2 Re ý 
Những người nào đã biệt về tính 

Chất ĐÓ, ca 2A cu 4U xó 
Nên thiên quán, vê tính chát đó .. 
Quyết định rang tát cả đếu là 

HT hình ảnh tự xuất hiện _ - 

_ Tát cả chính là mình, không phân 
cách với mình ,„ š Số in 

- Vay hãy quyết định răng luán hội 
và Miết Bản chính ngay nơi tâm của 
chính mình  ,„ ... 

Hy tỉnh tín trì niệm QM M.ANI 
PADME HUNG. 

_ Ngươi đã thậy ở đáy oa† lực của 

việc frì niệm Thán chụ này chưa?” „ 
Đừng quên tát cả những lời nhăn 
nhủ nậV.. n3 ca 

- Hãy kê chọ mọj người biết những 
øi mà ngươi đã chưng kiên ở đáy. 

‹_ VỊ Pháp Vương bảo bà ChokyI trở 
vệ nhà. Rôi bà hướng vệ con đường 
đẻo tuyết phủ. Bà Choky1 bước đi với 
ý nghĩ mình trở vê nhà. Tức khắc bà 
thây mình đang ở nhà. Giường bà bị 
ngàn băng một tâm chăn., Trong 
E bà thây xác một con răn, như 

à đã trông thầy lúc trước đó. 
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Bực bội với gia đình của mình, 
Choky1 nghĩ Tăng, “Họ biết mình sơ 
răn, vậy mà họ lây xác một con răn 
đặt lên giường của mình rộồi lây y 
phục của mình mặc cho nó”. Rồi bà 

uyêt định, “Báy giờ, dù sợ hay 
hông, mình phải lôi con răn củn 
với mớ quán ao rồi liệng nó ra ngoài 
cửa”. Bà nhăm mặt lại, hai tay năm 
vào lớp vải, áo rộôi kẻo. Bà có cảm 
giác như thê mình đạng bị té ngửa, 
nhưng tức khắc bà thây mình đang ở 
trong thê xác này, giông như vừa thức 
dậy sau một giâc ngủ. 


Chokyli thở một hơi dài, và người 
con trai trưởng gọi bà “4ma! 4mal!” 
bà đáp “4ñ.” Con bà la lớn, “4ma đã 
sống lại. Mọi người hãy đên đáy!” 
Tât cả họ, hàng chạy đên chô bà. Bà 
ChokylI kê lại mọi sự kiện mà bà đã 
trải qua, và mọi người đêu khóc. Nhớ 
lại những đau khô ở địa ngục, bà 
cũng khóc. Dân dân sức khỏe của bà 
phục hôi. Những người trong gia tộc 
của hà cúng dường các vị Lạt-ma Trôi 
trở vê nhà của họ. 
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Đên mùa thu, bà tô chức một cuộc 
họp mặt đề thọ trì một tỷ biên thân 
chủ OM MANI PADME HUNG. Bà 
cũng cúng dường cho nhiêu Tu viện. 


Bà Chokyi lo cho chông và các 
con những hành trang cân thiệt đê đi 
tới một nơi mà ở đó họ có thê tu tậ 
theo CIáo Pháp. Bà và con gái trở 
thành nữ tu và đi hành hương nhiêu 
nơi cũng như dành trọn cuộc đời của 
mình cho việc fu học và từ bỏ mọi 
sinh hoạt của thê gian. 


Bà Lingza Chokyi kết luận chuyện 
kê delog của mình với những lời 
sau đây: 
“Tôi đã đích thân chứưn kiến địa 

ngực trong con người. Hạnh phúc và 

au khô ở ngay trong tâm tay đê 
chúng ta tự chọn. Khi tự } chọn rong 
bàn tay của mình, xin dừng lo nghỉ 
quả nhiễu vê những gì mình muôn có 
trọng cuộc sông nảy, mà Tê cô 
găng làm những việc gì tôt đẹp nhát 
cho kiệp sau của mình. 
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Điểu tốt nhát đê làm là buông bỏ 
những thủ VHi của cuộc sông, này. 
Hãy cô găng chứng ngộ tính chất thát 
của tâm mình. Nó có oai lực thật kỳ 
diệu. 

Điểu {ôt thứ hai là không tạo 
nh xu qua thán, miệng, ÿ, vả 

anh tát cả ng nỗ lực cho những 
sinh hoạt trong Chánh Pháp. 


, l nhát cũng nên cúng dường một 
SỐ tải sản cho những vị Tháy vả các 
f~ sĩ và cũng chia sẻ VỚI những người 
nghèo khó ”. 


Những phán xét nào đang chờ đợi 
tôi? Kinh nghiệm của Karma 
Wanødzin 


, Sau khi có kinh nghiệm thoáng 
thây vê chơn tánh tôi thượng một 
chút, như chúng ta đã thầy ở chương 
3, Karma Wanegdzin đã trôi nôi đây 
đó như một lông chim trong không 
khí, vì,bà không còn thân xác thô 
kệch đê thân thức của mình trụ vào 
nữa. Bây pở tâm của bà trong sáng 
hơn nhiêu lân so với lúc còn sông. 
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Một ý nghĩ lóe lên trong tâm của 
Karma: “Minh đã thục sự chết rồi 
so?” Bà nhìn quanh một cách tuyệt 
vọng đê tìm kiệm TH HE Tôn I bạn 
nhưng không thây aI cả. Rôi tức khác 
bà quên câu hỏi là mình đã chêt hay 
chưa. Bà cảm thây cô đơn và nghĩ 
răng đó là vì sông ân cư trong tu viện 
lâu rôi. Vì vậy bả tự nhủ, “C?ỷ từ bó 
thức an ngon, quán do đẹp, và trỏ 
chuyện vặt với mọi người thì như vận 
chưa phải là tu hành. Mình nên trở vê 
nhà hơn là ở lại tu viện này với cảm 
giác buôn chán”. Ngay khi có Ý định 
trở về nhà, bà Karma thây mình đan 
ở Ogtro, thị trân quê hương của bà vả 
không còn ở Tu viện nơi bà ân cư 
nữa. 

Chông của bà Karma, là Trưởn 
Làng của thung lũng không có ở nhà, 
vì ông đã đên Tu viện Traphu cùng 
với nhiêu người khác. Những người 
còn ở nhà đang than khóc và kêu tên 
của Karma: “Ới, Lhawang Putri! Oi 
Lhawang Putri!” 


. Karma cô nhâc cánh tay của một 
sô người, và hỏi: “Bạn bị ông Trưởng 
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Làng măng chửi hả? ” By không 
al trả lời hay nhìn bà. Rôi bà nghẹ 
thây một tiêng la lớn ở bên ngoài. Ở 
ng TƯỜNG, người ta nói với nhau: 
“Lhawang Pufri đã chết rồi!” nhiêu 
người đang khóc lóc cũng nói: “Bả á 

thát khiêm nhường và rộng lượng”. 
Những người khác thì nói nhỏ với 
nhau ,5ä ía ƒo xương mà vai lại 
hẹp ”. Y họ muôn nói là bà có con tim 
cứng răn và có tánh ganh tỊ. 


Rôi bà trở vê nhà mình. Những 
ThnG, trong gia đình bà đang kêu 

óc “bà của chúng ta đã đi rôi'” 
“thật là tội nghiệp cho bài” “Buôn 
thay cho Trưởng Làng!” bà thây 
những người thần nhỏ ng giọt 
nước mặt đau đớn. Họ vô tình làm 
cho bà hứng một trận mưa máu và mủ 
rơi xuông bà trong hình dạng lớn cở 
quả trứng. Cơn mưa những giọt nước 
mặt này đi kèm với tiêng động sâm 
sét cứ đâm vào da, và làm gãy xương 
của bà, Phân lớn thời gian bả thây 
mình vân mặc y phục như thường lệ, 
nhưng trong cơn mưa bão như vậy, bà 
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cảm thây thân thế của mình bị đụng 
chạm và trân trụi. 


Từ một nguôn vô hình nào đó, bà 
Karma nghe thây một giọng nói, 
“Hãy đên Tu viện Traphu ”. Chỉ băng 
ự định thôi, bà đã đến Traphu ngay 
ập tức. Chông của bà và những 

ười khác đang bận rộn tô chức một 
lễ hội. Hai vị tu sĩ nhanh nhẹn thiệt trí 
một án thờ với những bức tranh tôn 
" thangka và nhiều lê vật cúng 
ường, Ba nghĩ, “@J Thi ra họ đan 
làm lê cúng dường Ngày thứ Bảy, 
Sevenfh-Day ƒƒfering) một nghị lê 
àng năm của Tu viện. Nhiêu người 
lân lượt từ Ogtro đên chia buôn với 
chông bả và mời ông ta những món 
đô uõng truyên thông. 

Người quản gia của ông Làng 
Trưởng cũng đên, mang theo những 
món trang sức của bà Karma và đặt 
những món này lên bàn thờ, sau đó 
chào vị trưởng làng và nói, “xin ôn 
đừng khóc, quả thát đáy là, bị kịch. 
Đáy là lúc ông đau buôn nhát, nhưng 
ba áy không giữ nhiệm vụ nh mỘTI VỊ 
chủ nhán của ngôi nhà vùng Pagro 


Chuyện kế về cõi trung ấn BARDO 311 


nữa, Bà ấy còn nói đến việc giúp đỡ 
nhiều cô gái trong vùng bỏ nhà ổi 
xuất gia. Người dán chúng tôi xem bị 
đau 43 fay trỏ của mình nghiêm 
trọng hơn là sự ra đi của bà. Bảy giờ 
chúng ta phải tập trung vào việc 
chuán bị làm tang lễ”. 


Một dòng nước mặt rơi xuông, vị 
Trưởng Làng nói, “Mặt trời đã lặn ở 
ga bạn ngày. Chúng tôi chỉ được 
sông với nhau một thời gian rất ngan, 
mà tôi thì không có Cha Mẹ. Bà áy là 
ng bạn thát sự độc nhát mà tội có. 

Iở đây tôi cũng đã mắt bà ấy rồi. ` 

, Rôi ông Trưởng Làng bảo “Cho 
đên khi xong lê chung thất Đôn mươi 
chín ngày, nên bảo quản thi hải của 
bà áy còn nguyên vẹn mà Không ướp 
xác. Bà là hạng người có thê sống lại 
nhự một delog. C0 7n như bà 
Lingza ChokyI, đã trở về thê gian với 
nhiễu chuyện kê vê kinh nghiệm sau 
khi chếí”. Lúc đó bà Karma đang 
khóc và nghĩ, “Minh chêt thật rối 
SaO: 
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„ Nhưng ngay sau đó, bà Karma lại 
vần tin là mình,còn sông. Năm lây ta 
chông, bà cô găng nói với ông ta là bà 
còn sông và Ông ta không có lý do gì 
đê buôn về điêu gọi là cái chêt của bà. 
Nhưng ông ta cũng như tât cả những 
người khác đêu không đáp, lại lời 
phân bua của bà. Bà cho răng mọi 
người đang giận mình. 

.. Chông bà yêu câu một người giúp 
việc dùng một con trâu vak chở 
những bánh trà chọ một sô người. 
Nhưng bà Karma thây trên đường đi, 
người CỤ việc đã lặng lẽ ăn cắp một 
số bánh trả và giâu trong một cái tủi 
đề xài riêng. Bà thây xâu hô cho anh 
ta vì hành vi thủ lợi nhỏ mọn như 
vậy. 


Khi những người hâu dọn thức ăn 
cho Tp Trưởng Làng, bà Karma nghĩ 
là mình sẽ ăn chung với chông như 
thường lệ, nhưng không ai tiêp thức 
ăn cho bà, và cả chông bả cũng không 
mời bà gì cả. Bà khóc và nghĩ, “Báy 
sỹ thì một bữa ăn nhỏ mình cũng 

hông được tham dự ”. Bà giận dôi và 
nghĩ vê chông: “Chính ông đã không 
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cho tôi ở với Cha Mẹ thán yêu của tôi 
và không cho tôi đi tu, lại còn nói: 
“Anh sẽ lo tất cả mọi nhu câu cho 
em”. Nhưng báy giờ ông đã cư xử 
giống như bọn người hẳu của ông. 
ôi còn không có quyên ăn với 
một bữa ăn nhỏ. ThÓÔi tối trở vê Tu 
viện của tôi đáy.” 

Trước khi đi, bà lại nghĩ vê chông 
mình: “Kji fôi côn là đứa con cưng 
của Cha Mẹ tôi và được tự do đi tu, 
ông đã dụ dô tôi với những lời hưa 
này nọ. Bây giờ thì tôi - không 
được, ăn uống dù chỉ một chút. CQnơ 
đã lây những món trang sức mà Cha 
Mẹ tôi đã cho tôi. Trước đây ông xem 
tối nh một Thiên nữ. (I2 đáy ôn 
bát tôi lang thang nhự một con chó 
hoang, khóng ai thèm nhìn ngó. Tôi 
không thê tin cậy nơi ông một việc gì 
mữa. Tát cả hy vọng của tôi và lời hứa 
của ông øiông như, về trên nước. Bây 
Øiờ tôi đã hiệu hết ý nghĩa của cấu 
nói thời xưa “Cho đến khi bị thông 
lọng xiết có, no đàn bà khóng biết 
lo nghĩ một chuyện gì hết”. TÔI sẽ 
cảnh bảo cho tắt ca những cô gái 
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chưa chông biết và khuyên nhủ họ 
buông bỏ mọi thứ và đi xuát gia theo 
Chánh Pháp.” 


Sau đó, bà hét lớn: “nơ Trưởng 
Làng và tất cả mọi người, hãy nghe 
tôi nói. lôi ở đây lam phiến mây 
người. Ông cứ vui hưởng của cải và 
quyền lợi của ông. Tôi sẽ Vui Sông với 

ảnh Pháp. Ong đừng ân hận gì cả 
nhé!” Không một aI mời bà ởi trong 
khi họ than khóc. Bà bèn bỏ đi khỏi 
nơi đỏ. 


Trong thung lũng, bà trông thây 
một nhóm vong linh đang hạ xuông 
từ vùng đât cao của thung lừng. Họ 
nói với nhau “Có một lê cung ở thun 
lùng Gechu. Chúng ta hãy đến đó ”. 
Bà Karma cũng ởi theo họ đên Tu 
viện Kunga Ling. Mây con chó vôn 
quen thuộc với Karma, bây giờ lại sủa 
vang và nhào tới bà. Bà chạy ra và 
đợi ở bên ngoài. Sau đó một tu sĩ 
dâng cúng nước và bánh “form”, rôi 
liệng những đô cúng ra ngoài. Đủ loại 
sinh linh bu tới như ruôi đen để 
hưởng những món đó. Những von 
linh được người ta dâng củng thi 
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hưởng những món đô cúng chính yêu, 
trong khi những vong linh khác thì 
chia nhau những đô cúng còn lại. 
Nhiêu TH linh yêu ớt hay bệnh tật 
không tranh dành được øi cả, họ đau 
khô nhào xuông đât kêu khóc âm ï vì 
đói khát. Có những vong linh vừa 
khóc vừa ôm nhau. Karma cảm thây 
ngượng vì bà có hoàn cảnh tôt hơn 
họ, Bà rât CUNG xót nhưng khôn 
thê làm gì được cho những vong lin 
đau khô đó, giông như ng đui giúp 
kẻ mù. Bà khóc rông lên vì họ và 
ngay lúc ây bà nghe một giọng nói rât 
TỔ ràng: : 

__ Thự nhát, họ không ạo lập công 
đực nào cả trong quả Khu... : 

Thự hai, sự đan khó đó là do hậu 
quả của những nghiệp xáu của họ. . 
Thự ba, ÿ đạy những vong linh 

như vậy chị là thiểu số. - ` 
.„ Buôn thương chọ họ cũng không 
ích lợi ơgì. Vậy hay bình tĩnh. ` 

, Rôi bà Karma muôn đện Zagrum 
đê thăm Cha Mẹ. Tức khăc bà thây 
mình đang ở Zaprum. Mẹ Karma 
đang đị kinh hành quanh một chùa đê 
làm lê. Karma nói ngay với mẹ: 
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“4dmala ơi! Cho con xin một chút gì 
đề ăn”. Mẹ của bà không nói gì cả 
mà cứ tiêp tục đi nhiêu. Karma ngÌhĩ: 
“Trước đây khi mình đi ngựa đến với 
TỂI người bưng quà biểu, Mẹ mình 
sẽ khen ngợi, “Öi, con gái của tôi đã 
về” và vui vẻ đón tiếp mình với Dia 
“chang”. Giờ đáy thì bà cũng giông 
nhự những người khác, làm lơ với 
mình. Chạc ba đã nhận được một lá 
thư của ông Trưởng Làng than phiên 
về mình chăng. Mẹ phải quan tâm 
nhiễu cho chống TA COHn frai của 
người khác, hơn là lo cho con gái 
ruột của ba.” 


Karma năm áo Mẹ và van xin “Ƒ? 
con lây vị lrưởng Làng theo sự 34 
đặt của Cha Mẹ, con đã nghĩ là du 
chuyện gì xảy ra đi chăng na thì con 
đây T phải chấp nhận số phán của 
mình. Trưởng Làng đã đi lại với một 
cô gói ở „Shar, nhưng con lại là người 
bị băt lôi vì vụ đó và bị đánh đáp. 
Con HA muốn cho Cha Mẹ biệt sự 
việc này. Vì con không sinh đẻ øì, nên 
một chút đồ ăn thức uông người fa 
củng không chia phán cho con. Xin 
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Mẹ hãy cho con chút gì để ăn, rồi con 
Sẽ đi khỏi nơi đáy đê tu học. ” 


Không nhìn Karma mà cũn 
không nói một lời nào, Mẹ của bà đi 
vào nhà. Bà Karma vân đi theo dù 
không được mời. Trong nhà Cha Mẹ, 
cả nhà tụ lại đê ăn trưa. Karma đang 
đói và ngôi phía sau Mẹ mình, chờ 
đợi đê được mời ăn, nhưng không có 
ai đê ý tiệp cho bà cái K: au bữa ăn, 
mọi người ra ngoài và Karma cũng đi. 
Tưởng là tât cả mọi người đêu giân 
dõi mỉnh, bà lăn ra đât khóc lóc thê 
thảm. 


Trong giây lát, bông bà nhớ lại rõ 
ràng những hướng dân vê việc kiêm 
nghiệm những dâu hiệu của cái chết, 
do vị Thây nổi tiêng là Đại Sư Norbu 
Trashi đã ban cho bà. Trước tiên bà 
kiêm tra xem mình có bóng đen hay 
không, không có bóng gì cả. Rôi bà 
lăng nghe tiệng bước chân của mình, 
không có tiêng F- cả. Bà nghĩ, “Zrởi 
ơi! Chăc mình đã chết rồi! tất nhiên 
là đúng như vậy! Cuộc đời của mình 
trải qua nhanh như chớp. Cảnh đời 
nhỏ bé nhự nhìn qua HỘI CỌHgG TƠI. 
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Minh chưa từng đạt được một sự tự 
tin nào trong việc tu tập. Minh không 
nhớ là đã bồ thì cho ai bao giờ chưa. 
Báy giờ mình sẽ bị các sứ giả của 
Thán Chét bất đi.” Với sự đau buôn 
và thạn khóc cho thân phận mình, bà 
té xuông đât bât tỉnh. 


Sự hướng dẫn của một vị Thần, 
Tara Trăng 


Khi bà Karma tỉnh lại, một xả 
mặc áo trăng, tóc cột ở phía sau lưng 
đang đứng trước bà, tay câm một cải 
trông nhỏ. Ngài là Tara Trăng, vị 
Thân bảo hộ của Karma, vị nữ thân 
năm tay Karma và nói những lời an 
ỦI: 

__ Than ôi ! Đừng buôn. Hãy đứng 
dậy đ] con Š ` --: 

Khi còn những phiên não vả 
không giác ngộ thật tảnh của các 
á 


- - Mà lại nói là mình đã chứng ngộ 
thì mình nói đôi và độc ác”  „s.. 

Đúc Phát dạy:, “Sinh và tứ là 
nghiệp của đời người... ,„  „ 

Và chung điện ra liên tiêp. `. 

Cải chêt không chỉ xảy ra với €0Hn. 
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__ Tát cả các sinh lịnh khác đêu phải 

đi qua con đườn HÓU 

Ta sẽ phù hộ đê cho con ra ổi 
trong bình an. 


Trong hành trình chuyên tiêp của 
bà Karma, nñ phải lủc nào cũng 
trông thây Đức Tara Trăng, nhưn 
khi SẤP phải tình trạng khó khăn thi 
nữ thần jiên hiện ra hướng dân bà. 
Tara Trăng là một vị Phật trong thân 
tướng người nữ, và Karma có liên hệ 
với Ngải vì bà cầu nguyện Ngài và 
thiên quán vê Ngài như hình ảnh của 
Đức Phật. Nhưng dù có sự hướng dân 
của Tara Trăng, bà Karma vân phải 
đôi diện với những nghiệp quả xâu 
của mình. 

Trước khi đi với Ngài Tara Tráng, 
bà Karma nói với Mẹ: “Kji con côn ở 
đây Mẹ không cho con ăn gì cả, sau 
khi con đi rồi, Mẹ đừng có án hận 
nhé,” Tuy vậy, bà vần còn quyên 
luyên Mẹ mình, nên khi chia ly thật 
không thê chịu nôi. Bà nghĩ là Mẹ 
mình sẽ đi theo sau mình, nhưng Mẹ 
bà không làm vậy. 
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- [rong khi bà Karma đi môi lúc 
môi xa hơn, thung lũng quê hươn 
của bà dân dân khuât sau một quả núi 
không lô. Bà khóc râm rứt với nôi 
buôn, đên một ngả ba đường. Bà chọn 
đi đường ở giữa. Lúc đó, trên đỉnh 
một quả núi sắc nhọn ở hướng Tây, 
bả trông thây một tu sĩ mà bà nhận ra 
đó là chú của mình. Ong có mái tóc 
bạc và tay đang câm xâu chuỗi hạt 
màu đen. Vay và chân ông ta chuyên 
động như thê TH múa. Ong 
lớn tiêng cảnh báo Karma răng bà đã 
đi lâm đường. 

Ong chỉ dân đường đi và nhữn 
ánh sáng mà bà sẽ trải qua trên hàn 
trịnh TU: tiêp này. Rôi bà nghĩ 
đên việc leo lên núi, nhưng bâ† ngờ 
một cơn bão mạnh phát ra, cuôn bà 
lên trời rôi liệng bà xuông mặt đât 
nhiêu lần. 

- Cuôi cùng, bà thây ¬ Ở 
giữa một đám đông những sinh lĩnh 
có hình dạng yà mặt mũi đáng sợ. 
Những con mặt trợn trừng của họ 
nhìn bà và nhữn răng nanh như tảng 
băng nhe ra đe dọa bà. Họ mặc đô da 
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cọp và da beo hay da người với đô 
trang sức băng xương, họ đang ăn 
món canh óc đựng trong những chén 
SỌ người và tay câm những chùm 
ruột. Những người khác đang vung 
cao nhiêu loại vũ khí ở trên đâu họ. 
Tât cả đêu hồ lớn: “HƯNG! HUNG! 
PHAT! PHAT! Đánh! Đánh! Giêt! 
Giêt!” Karma hoảng sợ, đên mức 
không thê nghĩ hay nhớ đên gia đình 
hay bạn bè nữa. 

Rôi bà thầy mình ở bên rìa của 
một cảnh đông bao la. Cơn bão khủn 
khiệp bây giờ đã ngớt. Từ đầu đỏ 
những tiêng la “G¡ïé/! Giê£!” vân còn 
vọng đên chỗ bà, giông như tiêng sâm 
ở xa. Lừ những đau khô và sợ hãi tệ 
hại nhât có phân dịu đi, ít nhât thì 
cũng trong lúc này. 


Nhưng bà Karma lại nhớ đên Cha 
Mẹ, gia đình, bạn bẻ và gọi tên của 
họ. Lăn lộn trên đât, bà khóc lớn và 
than răng “Tại sao máy mgưởời lại đê 
cho tôi cô đơn như thể này mà lại 
không cho tôi biết VỀ HHỮữHØ Sự HØHMÿ 
hiểm này. ” 
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.Lúc đó, Nữ Thân Tara, Trăng lại 
xuât hiện và bà Karma năm lây áo 
của Ngài khóc và hỏi, “Có ơi, cảnh 
động này có tên là gì2 Thành phô lớn 
ở đăng xa đó gọi la gi? Tên cô là øì2 
Con có Cha Mẹ, chống và nhiêu 
người thân, nhưng con không nói gì 
về chuyên đi này với ai cả. Con chỉ 
bát ngờ tới đây không thê cưỡng lại 
được. Xin cô nhận các IHÓnH trang sực 
này rồi giúp đưa con về nhà.” 
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Hình 4: Đức Tara Trắng 
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ĐứcTara Trăng đáp “lì sự mề lâm 
lớn của con, những ý tưởng của chính 
con đã xuát hiện trong hình dạng 
đc 22A1 kẻ thù địch. Cảnh đồng nả 
rộng lớn như bấu trời và được gọi là 
Canh Đóng Hoang Lưỡi Dao, đáy là 
lôi đi vào địa ngục của những người 
đã tạo dc nghiệp. Thành phô đó là 
thành phô lớn của người chết. Nêu 
con không nhận ra ta thì ta sẽ nói tên 
bí mát của ta là Kun Cương Du Già 
Nữ (Wajrayogin). SA ta là những 
người bạn bát khả phân ly, giông như 
hình với bóng. Con có gia định và bè 
bạn, nhưng con đã rời bỏ kê cả thân 
xác của con. Không có sự lựa chọn, 
con đã phải rời khỏi những người 
thân và của cải mà mình đã có. Báy 
øiờ con đã đên cõi trung đm bardo, 
con đang mang cả gảnh nặng nghiệp 
quả trên vai. Nêu con muôn trở về đời 
sông con người thì con nên tu học 
theo Chánh Pháp, Con nên rộng 
lượng bô thí cho những người fUng 
thiểu; Con nên đi hành hương chiêm 
bái những nơi thiêng Tông: ,COn nên 
buông bỏ mọi tham dục thê gian và 
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tăng trưởng sức mạnh quán chiếu về 
chơn tánh. 


.Bông nhiên bà Karma bất đâu 
thây một cơn mưa lưỡi dao từ trời rợi 
xuông và một rừng cươm từ dưới đât 
mọc lên. Những phân thân thê và 
những mảnh thịt phủ đây cánh đông. 
Karma kinh hoàng và té xuông đât bãt 
tỉnh. Khi tỉnh lại, bà nghĩ, “Minh đã 
thực sự chê? chưa?” Một lân nữa, 
Đức Tara Trăng giải thích “Con đã để 
lại thân xác ở thê giới Hgười SÔNG. 
Một số 1075 thản và bạn bè đang 
thức canh chung quanh thi hải của 
con. Có vải người đang khóc và gọi 
tên con. Những người khác đang bán 
rộn sửa soạn tang lê. Cùng có những 
người đang nói "O, bà áy là một vị 


29 99 


Phát án mình `” 


Cuôi cùng, bà Karma nhận ra sự 
thật, bà nói: “7n ôi, bây giờ mìn 
đã chết rói! ”. Điêu này khiên cho bà 
chân động. Tâm tự của bà tràn ngập 
sự ân hận vì cả đời bà đã không công 
hiên cho việc tu tập. Khị bà bất đâu 
nghĩ về những nghiệp xâu mà mình 
đã tạo tác lúc còn sông, tât cả những 
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hành vị xâu nảy vùn vụt hiện ra một 
cách sông động trước mặt bà. Bà 
không thê thây bât cứ thứ hi ngoại trừ 
những nghiệp xâu của mì àản An 
“Báy giờ mình không thệ thoát 

đây được nữa” bà than thở: 


; Hởi 202 -8 bè,bạn của tôi, hãy 
cộng hiện đợi sống của bạn cho 
".. Pháp linh thiêng Khi bạn còn 
ự do 
lài sản mà các bạn ra sức tích 
chứa định, có giá írị gì cả 
Hãy cưng dường chúng cho Tam 


ung ng động mà các bạn quả 
chủ tâm không có mục địch nảo cả 
củ buông bộ chúng đề siêng 
““..~ am thiến ý Cu 1 CUVỆH. 
cuộc họp mại của người 
thán và êm bè cũng giống như n Hới 
lừ khách tụ lợp 
Hãy cát đứt liên hệ với họ và về 
Tụ viện 
Trong khi còn hưởng kiệp sống 
COH H1 vời, các người nén công hiển 
cuộc đợi mình cho Chánh Pháp. 
Ộ khả ) bạn không thê tin cậy một thứ 
Ì 
„ Tnp loại bỏ sản hận, tham dục và 
anh tỊ. 
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: Hãy tụng kinh và trì Thân chủ 
ụcC- + t, : S Ty 
ể thạnh lọc thán, miệng và ÿ 
Nguyện cáu cho tâm bạn ăn trụ 
trong Thiên định! 


Không thê kiêm soát mình bà hôi 
hận, khóc lóc và tự đánh mình, bà 
Karma nói với ĐứcTara Trăng, “Có 
ơi! Con không tu tập theo giáo pháp 
nhiễu, củng không tạo nhiễu dc 
nghiệp. Xa mã con vấn bị cơn bão 

q. 


lớn hành hạ. Con đã bị kẹt ở giữa 
những tia chớp nhiễu màu với tiêng la 
hét ảnh! Đánh! Giêt! Œiêt! ` giông 
như hàng nơgàn tiêng sâm sét cùn 
lục. Con đã đội diện với đủ loại quải 
đản không thê tưởng tượng được. Tát 
cả những cái đó là gì? ” 
Đức Tara Trăng trả lời: 


- Cơn bão xuất hiện là sự chảo 
mừung dành cho con của các sứ giả 
Thân Chết, Những sinh linh trong 
, hình dạng khác nhau là sự 
hiệu lộ của các vị thân hiện hỏa và 
phán nộ ở bên dã dó3 chính cọn. Họ 
phát ra những âm thanh vô thượng, 
nhưng vì những cảm nhận xáu của 
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con, nến con nghe thành “Giêt! 
Giêt!”. Hình ảnh họ vung lên nhiễu 
vũ khi khác nhau là dâu hiệu cho tháy 
những phiên não của con đã được 
giải trừ tận góc rê. Nhưng con lại 
trồng thây chụng như một cơn mưa 
vũ khi, vì những nhận thức của con 
đã biêu hiện như những kẻ thù địch. 
Từ bây giờ trở đi cọn phải nghĩ là 
mình an trú trong những hình ảnh và 
âm thanh đó, xem chúng nhự những 
hình ảnh và ấm thanh của Đức Phát. 


Sự xuất hiện của ảnh sảng nhiễu 
màu là ảnh sáng của các vị thân hiện 
hòa và phận nộ của chính tâm cọn. 
Những ánh sảng năm màu là ún, 
sáng của năm Độ phải Phát. Vậy hãy 
ng răng mình] an trú trong những 
ánh sáng của các Ngài. 

lát cả những âm thanh là ám 
thanh tự nhiên. Chung không phải là 
một thực thê riêng rẽ mà là sự biểu lộ 
của tính nhật nhự. Tát cả âm thanh, 
ánh sáng và tịa sáng này xuát hiện 
như sự fự xuất hiện của chính tám 
con. Đừng xem những cảm nhận của 
chính mình là kẻ thù dịch. 
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Con không tạo nhiêu nghiệp xáu. 
Nhưng nhiêu người trong thời đại suy 
thoái này có nguy cd đọa vào địa 
ngục vì họ tích luy nhiêu cảm xúc tiêu 
cực như tham, sán, si ganh tị, kiêu 
ngạo và tạo quả nhiều bát thiện 
nghiệp trong kiếp sông của họ. 

Con _sẽ tái nhập thê xác của con 
frong,CcỔi người sông như một sứ giả 
trở Về từ có chết. Vậy con phải dụng 
mãnh lên đê quan sát một cách cân 
thận những gì diên ra ở đây. Con 
phải ghỉ nhớ tát cá những gì mình 
trông thâậy và nghe thây, không được 
.. Bây giờ chúng ta hãy cùng qua 

ên đó. 


Thoáng thấy Địa Ngục và những sứ 
giả của Thân Chêt 

.‹ Tại một góc hướng Tây của cánh 
đông lớn, bà Karma trộng thây một 
người đâu nai kinh khủng, tay câm 
dầy thòng lọng màu đen, với hai mắt 
trợn trừng, người đó đang đuôi theo 
một bà già đeo đô trang sức, trên đâu. 
Bà Karma hỏi ĐứcTara Trăng “7rởi 
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ơil Người đâu nại Kia là ai? Người 
phụ nữ bí ấn đó là ai2 ” 

Đức Tara Trăng đáp “Đừng sợ 
. đáu nai đó. VỊ ấy là một trong 
những biêu hiện các các vị Thán cun 
điện ở trong đâu óc của chính mình. 
Các vị Thán có màu sắc, hình dạng 
và kích cở khác nhau xuất hiện tùy 
theo tâm tánh của con người. Bà giả 
đó là người xứ Chenying thuộc tỉnh 
Kham, Dà ta là vợ của viễn thị trưởng 
và đã ám mưu với chông trong việc 
CƯỚP Của, giết người và sặn bạn thủ 
vát. Đáy là sự, cảm nhận của bà ta về 
cối chuyển tiêp này. Sau sự kiện này 
ba ta sẽ bị xét xứ và sẽ bị đày xuông 
địa HOỤC.” 


Kê tiêp,,bà Karma trông thây một 
chiệc câu sắt không lô bắt ngang qua 
một con sông chảy, xiêt được gọi là 
Sông Lớn Luân Hôi (Great River 0ƒ 
Sarrnsara). Ö đầu phía đông của chiệc 
câu là một thành phô kỳ lạ, một phân 
của dân thành na mà trong đó có các 
Tăng, Ni, và những người tại gia, tât 
cả đều hoan hỷ, giàu có và đẹp đề. Họ 
sông trong những lâu đài kỳ diệu 
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được trang hoàng rực rỡ. Một, sô 
người dành thời gian của mình đê ca 
hát và nhảy múa một cách hoan lạc. 
Những người khác thì dành thời gian 
của họ đề câu nu ện và tri Thân chú 
OM MANI PADME HUNG. Nhưng 
lại có một sô người lại bô thí không 
mệt mỏi cho những người khác. 
Không al có vẻ lo nghĩ hay đau khô. 


Tuy nhiên, phận còn lại của cự 
dân trong thành phô này thì ngược lại, 
họ không có nơi đê trù ân, và không 
có thực phâm đê ăn. Họ liên tục khôn 
khô vì đói và khát. Nhiêu người đặt 
hai tay lên trăn như đang tìm kiêm 
thứ gì ở tận chân trời. Llo tin: tuyệt 
vọng đê tim dâu hiệu tôt nào đó cho 
thây người thân của họ sẽ hôi hướng 
công đức cho họ trong tang lê đê họ 
được sặp những tôt lành trong tương 
lai. Thỉnh thoảng lại xuât hiện nhữn 
vị Thân Chêt đến đưa nhiêu người đi 

Ỏ1 nơi này. 

.Đây là địa điêm mà nhiêu người 
chêt chờ đợi trước khi bị đưa đên Tòa 
An của Đức Pháp Vương đê được 
phán xét. 
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Nhìn những sinh linh ở nơi này, 
một Thân Chết giải thích cho Karma: 
“Trong những người này, nhiêu 
người vui vẻ vì họ đã sông trong sạch 
vả biết tôn trọng người khác. Nhiêu 
người tụng niệm và cảm tháy an lạc 
v họ có năng lực kinh nghiệm tám 
lnh mà họ đã đạt được khi côn sông 
ở thê gian. Ngay cả các vị Thân Chết 
cũng không dám nhìn họ. Nhiễu 
HĐOMƠI CO CMH@q CđI VO fạn vqd văn HepD 
tục cho và nhận, vì họ đã Bồ thí tắt cả 
những gì họ có khi còn ở trên trần 
gian. 

“Những người khác phải chịu đói 
khát vì họ đã không giup đỡ hay,tôn 
trong người khác hoạc không Đồ thi 
ch 1hay vào đó, họ phỉ báng, CHỚP 

óc, và tân công người khác trong lục 
còn sông. Họ dang chờ đợi hạy tìm 
kiệm, mong người thân của mình sẽ 
hôi hướng công đức cho mình. 
Không bao lâu nữa họ sẽ bị đưa đến 
tòa án của Pháp Vương, nơi một số 
người sẽ được giải thoát và một sô bị 

ra vào những cối tháp. ” 
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Sau đó, bà Karma đên thăm cõi 
ngạ quỷ. Tât cả những sinh linh ở đây 
đều không Ÿ phục, bao tử của họ lớn 
như thung lũng, tay và chân lại nhỏ 
như cọng rơm, cô họng của họ hẹp 
như một sợi lông đuôi ngựa. Vì quá 
khát nên lửa bộc ra ngoài miệng của 
họ, cái đói không thê chịu nôi đang 
hảnh hạ họ. 

Nhìn họ, một vị Thân Chết giải 
thích với bà Karma “Những người 
này chưa từng có lòng quảng đại 
trong cuộc đời của họ. lọ cha tưng 
củng dường một cái gi hay bô thí cho 
những người túng thiêu ImỘI cải gì. 
Họ chưa Me Í có những ý nghĩ cao 
thượng mà chỉ có tám tham dục sôi 
sục, tảm sản hận nóng cháy, tám kiểu 
ngạo tràn ngáp, tâm sĩ mê tôi tăm, và 
tâm ganh tị bao táp. Họ cản trở người 
khác củng dường, bô thí, và họ Không 
thê ăn ung, tát cả là vì sự Ñeo Kiệt 
của họ.” 

Bà Karma thây Đức Phật Từ Bi 
đang thăm các ma đói. Từ tay của 
Ngài, những dòng cam lô tuôn chảy 
làm mát dịu những sự khôn khô của 


334 Chết An Lạc, Tái Sinh Hoan Hỷ 


họ. Nhưng nhiêu người trong sô họ 
không thê hưởng được dòng Cam lô 
mà cũng không thê nhìn thây vị Phật 
hay an trụ được trước sự hiện diện 
của Ngài. 


Sau đó, tại công ,của một chiệc 
câu, một cô gái trẻ hâp dân lúc múa 
hát lúc lại khóc lóc. Nữ Thân Tara 
Trăng hỏi cô ta: “Có gái xinh đẹp kia, 
sinh quản và gia đình cô ở đâu? Tại 
sao mua hát mà lại khóc? Cô sấp đi 
đáu, lên hay xuống?” 

Cô gái đáp: “Than ôi, con là 
n ở Vùng cao nguyên ở phía Nam 

äy Tạng, thành phô nơi con ở là 
Neudong Cha con là Choøyal 
1serimg và Mẹ là Sechung. lên của 
con là Dorje Qyalmo, thung lùng quê 
con bị người Móng Có cướp phả, họ 
bat con về Móng Có, con chết vì bệnh 
nặng. Con đên đáy và không còn cơ 
hội Sảp lại Cha Mẹ lán nữa. Đức 
Pháp Vương nói với con, “Con là 
người thuộc một lên đình danh giá, 
có frí thông mình và không Vị Â. 
Nhưng con quả quyên luyên Cha Mẹ 
và tải sản của mình, thêm nữa, con 
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vấn còn tuôi thọ đề được hưởng. Vậ 
con hãy trở về đề tải sạnh là một 
“manrmo ` (một loại vong lĩnh nữ). ` 


Đức Tara Trăng lại hỏi cô, “Ti 
sao tâm con lại quả quyên luyện?” 
Cô gái đáp, “Sau khi con chết, thay vÌ 
những tải sản của con đem bô thí đê 
tạo công đực, người ta lại lây bản 
cho một, người đân bà. Cho nến khi 
nhìn thây sự khủng khiếp của Thán 
Chết, cọn ván nghĩ vê sự dau khô này. 
Do luyên ái đó, vị Pháp Vương truyền 
lệnh cho con tái sanh như một 
mamm0o. ` 

Cô gái khóc và xin Karma gởi 
những lời sau đây cho Cha Mẹ mình: 
“Con là Dorje ŒGyalmo. Con quyên 
luyện Cha Mẹ và đó trang sực của 
mình. Thưa Cha Mẹ, xin Cha Mẹ 
cung dường tát cả của cải của con 
cho một vị Lạt-ma đệ làm lê câu siếu 
và làm hãng trăm lê bánh “form `. 
Xin Cha Mẹ đãi mọi người bịa 
“chang ` và nhờ họ cấu nguyện. Nêu 
có thể làm như vậy, con sẽ được tải 
sinh làm ngươi thay vì làm 
“manmo `.” 


336 Chết An Lạc, Tái Sinh Hoan Hỷ 


, Trong lời kê của bà, Karma không 
nhắc vê chuyên đi xuông những địa 
ngục, TH Ha sự bà có trông thây 
võ sô sinh linh đang chịu những sự 
đau đớn không thê tưởng tượng được. 
Bà đã nhận được một số lời nhăn của 
Vải người gởi cho người thân còn 
sông của họ ở thê gian. 


Bị gọi đến Tòa Phán Xét 


Sau đó Đức Tara Trăng đưa bà 
Karma đên cung điện của Pháp 
Vương của những Thân Chêt. Năm 
bức tường băng đông bao quanh 
cung điện này. Có bôn công ở môi 
hướng, và tám quân với hình dạng 
khủng khiêp bảo vệ môi công. Họ 
câm những món vũ khí đáng sợ và hét 
lớn “HŨNG! HUNG! PHAT! 
PH_1T! Đánh! Đánh! Giêt! Giêt! ” 

.Ở trước công phía bắc có một cái 
đà! lớn băng đá, ở trên đó bà Karma 
thây HC bộ phận thân thê. 
Các tội đô bị căt thành từng mảnh bởi 
những bánh xe sắt có găn vũ khí bén 
nhọn, xoay tròn, từ trên trời rơi xuông 
người họ. Họ bị dập nát thành đất 
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băng những thứ khí cụ mà quân đạo 
hủ sử dụng theo lệnh của các Thân 
hết. Tàn: sợ và đau đớn, bà Karma 
ục xuông đât, Đức Tara Trăng đỡ bà 
ậy và an ỦI: 

“Những sinh linh này đong lãnh 
thọ những Lên bảo của mình, nêu 
Đức Phát dịch thán đên đáy, Ngài 
cũng không làm ø! được, vì họ đang 
chịu hậu quả nghiệp báo của họ, con 
đừng có buôn lo như vậy”. 


Con tim bà Karma đau đớn và ân 
hận, bà thâm nghĩ, “Minh đã khôn 
nh chỉnh ƒu học theo Chán 
Pháp khi còn sống ở nhán na. Báy 
sẽ Pháp Vương sẽ hỏi mình điệu gỉ? 

ở! phản xét nảo đang đợi mình đấy? 
Nếu có cơ hội trở lại cõi người, mình 
sẽ ơidi thích cho mọi người ĐiÊt Về sự 
nghiêm khác của luật nhán quả, băng 
cách kê cho họ chính xác những gi 
mình đã chứng kiên, mà không tÔ về 
thêm that. Minh sẽ hiên tặng tát cả 
những gì có cho mọi người, khôn 
tích trữ nữa. Mình sẽ buong bỏ tát cả 
những hoạt động thê gian, mình sẽ 
thiên quản về chơn tâm. Không luyên 
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đi một người nào nữa. Mình sẽ hành 
hương chiêm bái từ Tu viện này đên 
những am thát ân cư khác. Lục nào 
mình cũng sẽ quản tưởng trong tám 
về vị Tháy của mình và sẽ liên tục cấu 
nguyện đên Tam Báo. Mình sẽ khôn 
bảm giữ vào người thân và bạn bẻ 
nữa. 


.„ Đúng lúc đó, bà Karma nghe một 
tiêng nói lớn từ cung điện của Pháp 
Vương. Một quân canh đên và nói với 
bà Karma và Đức Tara Trăng: “Đó là 
dáu hiệu øọi bà đên Tòa Phản xét của 
Pháp Vương. ` 


Trái tìm của bà Karma đau nhói 
như thê bị trúng một mũi tên. Bà bị sự 
ân hận hồi tiêc của mình hành hạ vì 
đã không chịu tu tập nghiêm chỉnh. 
Bà vừa khóc vừa nghĩ, “nhưng mình 
đã không ngừng nghỉ nguyện câu chị 
Phát, xin tin hát từ Đị để mát đên 
con”. 


Đức Tara Trăng lau nước mặt cho 
Karma rôi nói: “Con chưa từng bô thí 
tài vật nào cả, cũng chưa đạt được 
chứng nghiệm thiên quản vững chạc. 
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Nhưng tâm con d8 sảng như một 
tâm gương, không bị hoen ô vì ác 
nghiệp, con và Ta đã không tách rời 
nhau trong một thời gian dài, vì công 
nghiệp và ý nguyện cua chúng 1a.” 


,Năm tay bà Karma, Đức Tara 
Trăng đưa bà đi qua công. Họ đi lên 
một câu thang băng đá lớn. Bà Karma 
run rây sợ,hãi, rôi họ bước vào một 
đại sảnh. An đại sảnh là vị Pháp 
Vương, bà Karma trông thây vị Pháp 
Vương trong hình dạng của Guru 
Rinpoche, Padmasambhava (Đại 
Sự Liên Hoa Sanh). Ngôi trên một 
cái ngai được nâng bởi bôn sư tử, 
Ngài mặc trang phục, đeo nhiêu món 
trang sức và căm những khí cụ giông 
như Karma đã thây trong bức tranh. 
Vừa trông thầy Guru Rinpoche, thân 
và tâm Karma lập tức tràn ngập niệm 
tôn kính. Bà thầy mình nội gai ôc, 
những giọt nước mắt vui mừng trào 
ra, bả muôn nhào tới sụp lạy trước 
Guru Rinpoche, nhưng kịp dừng lại vì 
sợ các vị Thân phân nộ nam nữ đang 
đứng chung quanh Ngài. 
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Những vị Thân phần nộ này có 
hình dạng đáng sợ, mặc những Y Phục 
By sợ hãi và vụng lên những khí cụ 

¡nh khủng ỞƠ dưới chân Guru 
Rinpoche và ở bên phải, là một vị 
Thân Chêt có thân người đâu bỏ. VỊ 
này cầm tâm gương phản chiêu mọi 
hành động của những sinh linh được 
trình bày trước Pháp Vượng. Đứng 
bên cạnh vị đó là Thân Chêt Đâu Cọ 
cầm sô ghi công và tội của các sin 
linh. Ở bện trái của Guru Rinpoche là 
Thân Chêt Đâu Răn, vị này giám sát 
hệt tât cả những người có mặt tại 

hiên tòa. (CƠ, phía trước Guru 

inpoche là Thân Chêt Đâu Heo, vị 
này giữ sô kêt toán và thời biêu. Còn 
có nhiêu Thân Chêt có đâu của nhữn 
loài thú khác nhau và câm đủ loại khi 
cụ. 
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Hình 5: Thần Chết có thân người 
đầu bò 


, Đức Tara Trăng nói với Karma, 
*Ở bên ngoài vị ngôi giữa là Pháp 
Vương nhưng ở bên trong là Guru 
Rinpoche. Œ bên ngoài, vị đứng bên 
phải Guru Rinpoche W “VÌ nhìn chúng 


fa với đôi mất lồi và la hét như sắm, 
“HUNG! HUNG! PHA1T! PHAIT!” 
là một Thân Chết, bên trong Ngài là 
hình dạng phán nộ của Ngài Văn 


342 Chết An Lạc, Tái Sinh Hoan Hỷ 


Thủ (Manjushri) vị Phát của Trí tuệ. 
Nếu con thành tám cáu nguyện đến 
các Ngài, cọn sẽ thoát khỏi nE) hiểm 
và lo sợ. Tát cả các vị Thán Chết nam 
và nữ là các vị Phật hiện hòa và phần 
nộ. Nêu con thành tám câu nguyện 
đên các Ngài, con sẽ được tải sanh 
vào những cõi cao. Con phải ghỉ nhớ 
những điểêu trọng yếu này. Con đã 
không tạo nghiệp xáu nghiêm trọng 
nảo, nên TY] lo sợ. Hãy đứng dậy vả 
làm lê các Ngài, và phát nguyện cho 
mình và tát cả chúng sanh. ` 

Bà Karma đảnh lê một lạy với 
lòng tôn kính, nhưng trước khi đảnh 
lê lạy thứ hai hay phát nguyện, vị 
Thân Chêt Đầu-Rấn cản bà lại. Vị 
này ra hiệu cho bà ngôi xuông ở một 
góc. Ngay sau đó vị Pháp Vương lớn 
tiêng báo các vị Thần Chêt đang đứn 
trong sân của cung điện, “Mộf ngưởi 
mới chêt từ cõi người đang đên. Hãy 
đựa người đáy lại đây ngay. Trong 
sân võ sô Thân câm mọi loại khí cụ 
đứng dậy hô lớn “HUNG! HUNG! 
PHAT! PHAT!” 
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Ngay lúc đó có một người đàn bà 
xuât hiện trong sân. Khi mới nhìn 
thây cảnh tượng đáng sợ Hn, bà ta cô 
bộ chạy, nhưng không có đường nào 
đê thoát. Rôi bà tay vun XF và trì 
niệm Thân chú Lục tự: Ỗ MAINI 
PADME HUNG. Ngay khi nghe 
tiếng niệm lục tự đại minh chơn ngôn 
này, tât cả, Thân Chêt đêu an tĩnh 
đứng tại chô. ĐI cùng với người đàn 
bà đó jà một phụ nữ mặc áo choàng 
màu trăng. Tóc vị ầy cột búi băng một 
dầy lụa đỏ và cầm một chuôi hạt Bên 
lê. Năm tay người đàn bà, vị ây đưa 
bà vào cung điện. Bà được trả tự do, 
có vẻ các vị thân chêt không có quyên 
hạn gì đê bắt giữ hay de dọa bà. 
Nhưng khi kiêm lại, các vị này thậy 
bà ta đã có nhiêu công đức, như câu 
nguyện Phật Từ BI, nhưng bà ta cũng 
đã tức giận lôi cai trị bất công của 
chính quyên. Vì lý do đó, bà ta sẽ tái 
sanh làm một con chim vả sau đó mới 
được tái sanh trong cõi làm người. 

. Rôi bà Karma nghe thây một tiệng 
nói lớn, Bà nhìn vê hướng có tiêng 
nói và thầy một vị tu sĩ đội mũ. VỊ ây 
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nói với bà, “Œ¡ở đây bà đã hiểu luật 
nhân quả, 'Bà đã trông thầy mặt mũi 
của Pháp Vương; Bà đã chứng kiên 
những sự đe oa của Thân Chết. 
À in, phải nhớ chắc chăn những 
nghiên quả và những lời dạy của 
háp đc 0 C5 Báy giờ bà phải trở vê 
cối người. Những người của bà sáp 
bỏ cải xác chết của bà rồi.” Nỗi 
xong, ông biến mất trong làn gió nhẹ. 


Sau đó Đức Tara Trăng thỉnh cầu 
VỚI Pháp Vương: 


“Thưa Đức Pháp Vương, xin nghe 
Ổi nói 

Karma, đã thức tỉnh đến với 
Chánh Ti n 

.Do vì nhân duyên kết nồi, bà ta đã 
thấy Ngài là Đức Guru Rinpoche. 

Thể xác và thán, thức của bà đã 
phán ly trước khi tuốt thọ chđm dứt 

Vì những sự cháp, thủ mh bú đã 
phải trải qua yỶú chu Hiếp Hiệ 

Bà ta n ương VN, 
nguyện tr In Tướng 

l7 tiến sự sợ hãi, về 

những Thân Chết, sự thát của luật 
nhán quả. 

Ba đã sống bảy ngày của loài 
người ở đây 
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_ thê xác giống như căn nhà trông 
của bà đã chết ở thể gian 

-„ Nên bà được trả vê như sự giả 
của Ngài đôi với những hgưỚi đi 
của lục địa Jambu (Nam Thiện Bộ 
Cháu  „ N 

oặc tái sanh trong CỘI ngưHỜI „ 
Hoặc được xếp vào hàng trí giả _. 

. lựa Pháp Vương, bà ta sẽ đi 
đấu, xin Noài hãy ii Tội " 

Đức Pháp Vương nhìn Karma và 
suy nghĩ một hôi rồi nhìn vào tâm 
gương, Ngài kiêm lại những hành vìị 

uá khứ của bà và nói “Trước đáy, 

ingza Choky¡ đã chêt và sông lại vì 
các Thán Chết bat bà đên đây do lám 
tên và lâm bộ tộc. Hai cô gái khác là 
Samten, người thị trán llartsedo và 
Yungtrung, người tỉnh Kham, cũng 
được trở về thể gian. Samƒ†en được trả 
về với lời dạy nghiêm khác là có phải 
ft tập theo Chảành Pháp và không tạo 
ác nghiệp. Yungtrung được cho sông 
lại vì cô đy có thê tt tập chứng ngộ 
chơn tám. Báy giờ ngươi sẽ được trở 
về ,JJambu đê làm cho người dán ở đó 
biết đên Chánh Pháp và cũng đề 
chuyên những lời nhãn của của các 
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sinh linh trong Cối Người Chết 
(World oƒ Death) cho những thân 
nhân của họ trong Cối Người Sôn 
(World oƒ Living). VÌ công đức và ÿ 
Hguyện của ngươi trong quá khu, 
ngươi sẽ thành tựu những lợi ích lớn 
sau khi tái nhập vào thể xác”. Đức 
Pháp Vương ban cho Karma những 
lời dạy chị tiệt và tiên trị với thông 
điệp sau đây cho người dân lục địa 
Jambu: 
“Nói với họ rang, Ta là Pháp 
Vương đụng ngự ở dân )" 
“Nói với họ rang ở đáy chúng fa có 
những cách thức Ký diệu. _ " 
; Đée biết người nào đã tạo nghiệp 
xâu hạy nghiệp lột. - n 
-_ Nói với họ răng những người tổn 
kính Chánh Pháp sẽ thác sinh về cối 
cao họn : ` 
__ Nói với họ răng mhững người tạo 
đ€ nghiệp sẽ đọa xuông địa ngục. 
áC người ở lục địa JạmbDu, — .„ 
_ Nỗi Gj ung, Phới iu tập theo giáo 
lý của Đực Phát Thịch (ad Máu NI, ... 
Và đặc biệt làm theo những lời 
dạy này của J4, , 
Bến ngoài, Ta là Pháp Vương „ 
Bên trong, Tạ là Quản Thể m 
Avyalokiteshvarad), Đức Phát Từ Bi 
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Hy trị niệm QM MAẠN]I PAIDME 
HUNG, tám chú của Bồ Tát Quản 
Thê Am ° NI 

Bên ngoài, Ta lạ Pháp Vương, 

Bên trọng, Ta là Guru Rimpoche. 

Trị niệm ()M 1H HUNG V1JR¿1 
GURU PA4ADMA SIDDHI HUNG. 

Bên ngoài, Tq là Pháp V ng 

bên trong, Ta là Phật Thích Ca 
Mãn Ni ` ` 
Pb Ti tu tập theo giáo ý của Đức 

át. 

“Hãy luôn làm mạnh tám trí băng 
những thiện nghiệp. "m- 

Bo ngay những nghiệp xáu du là 
nhỏ HHẬP SA ro Vy Q2 

Chấn tưởng vị Tháy của mình trên 
đỉnh đáu. ^ , 
Phụng sự cho hêt thảy chúng sanh 
-_ Báy giờ đã là giữa trưa (ở nhà 
Của 1w ` D Š 
› Với ý nguyện thanh tịnh, hãy nghĩ 
về nhà Éủa nởưƠi. 

Đên lúc này, nhiêu người chêt đã 
được quân đao phủ đưa đền Tòa Phán 
Xét cầu xin bà Karma: “Bà là người 
may mãn. Nêu ba trở về thê giới loài 
người, xin chuyên lời nhăn gửi của 
tối đến với người thân của tôi. Bảo họ 
hãy vì tôi mà tạo lập công đức và 
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Phụng sự Tam Bảo, đê giúp tôi giải 
trừ những đau khô ở địa ngục, khôn 
có Thân chủ nào linh nghiệm như la 
Lục Tự Đại Minh Chơn ngôn: OQM 
MANI PIDME HUNG Vì vậy, xin 
hãy trì niệm hay thính cấu ngươi khác 
cùng trị niệm than chủ này mười 
ngàn biên. Xin khăc thán chủ này trên 

ä và chống lên nhau thành một 
đồng. In thân chú này lên trên vải và 
treo chúng như cờ phướng. In thán 
chú này lên giấy và quay chúng như 
những bảnh xe câu HguyỆn. ` 





Hình 6: Thần chú Lục Tự được khắc trên bánh xe cầu nguyện và trên 
đá ở Tây Tạng 
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Bà Karma tái nhập thể xác 

Tiếp đó, bà Karma nghĩ: “Bây giờ 
mình nên trở về thung lũng của 
mình.” Tức khắc bà thầy mình tại 
Traphu, quê hương của bà. 


. Tại cửa nhà của mình, bà trô 
thây xác chêt một con chó già. Mặt 
của nó lõm sâu xuônøg, và nước đãi 
đóng quanh mõm nó. Bà Karma vừa 
sợ vừa kinh tởm.. Thoạt tiên bà muôn 
bỏ chạy, nhưng rôi bà nghĩ, “Minh có 
thê vào nhà bạng cách bước qua xác 
con chó. ` Khi bà bước qua nó, thân 
thức của bà tức khăc nhập vào thê xác 
của mình và bà trụ lại trong đó. Bà đã 
trông thây thi hài của mình như xác 
chêt của một con chó. 

- Lúc đâu bà bât tỉnh và có cảm 
giác như bóng tôi lúc hoàng hôn. Sau 
một lúc bà từ từ tỉnh lại, nhưng không 
thê cử động được, vì thê xác của bã 
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không còn sức mạnh. Dân dân trí nhớ 
của bả trở nên sắc bén hơn một chút, 
Khi cử động được một ít, người ngôi 
canh xác bến cạnh bà thây được cử 
động đó và ông la lớn “PH/.17!” ba 
lân một cách kích động. Tâm thức 
của bà vân còn bị ám ảnh bởi những 
hình ảnh và những cảm xúc về nổi 
đau khô ở địa ngục, nhưng tiêng la 
“PHIT” làm cho chúng biện mât. 
Miêng vải che mặt bà rung động một 
chút. Người đó tự hỏi, “Có khi nào 
ma nhập vào xác của Karma và khiến 
ba trở thành quỷ nhập tràng không?” 
Ong mở tâm mạng và nhân vào đâu 
bà nhiệu lận. Rôi ông bóp hai bàn tay 
bà nhiệu lân, nhưng bà Không đủ sức 
đê nhân lại hay nói răng mình vân 
còn sông. Sau đó kiêm tra vùng ngực 
và thây răng hơi âm vân còn ở đó. 
np ỌI những người thân của gia 
đìn arma: “Lại đáy! bà chủ đã 
sống lại rồi!” 

Mẹ của bà Karma chạy đên, khóc 
và nóI, “Con gái của tôi, con đã trở 
về rồi phải không?" Mọi người nhanh 
chóng mở tâm vải liệm trên người của 
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bà Karma. Vào lúc đó, Đ: Trưởng 
HH. cũng đên, Ong ra lệnh đưa, vợ 
mình sang chỗ khác và cho bà uông 
sửa và mật ong, nhưng bà Karma 
không thê ăn hay uông một chút gì 
trong một tuân. Người nhà nhỏ từng 
giọt nước vào miệng bà trong những 
ngày kê tiêp, dân dân bà phục hôi sức 
óe và sắc diện. 

-. Sau đó bà Karma và ø1a đình thuê 
hai người thư ký đê viết lại và chia 
làm làm hai phần tât cả những lời 
nhăn mà KG EU chêt đã nhờ 
Karma chuyên đên những người thân 
của họ. Phần một, bao gôm những lời 
nhăn cho người thân ở tỉnh U (ung 
ương), Tsang (miên Tây), và Lotrag 
miễn Nam) là những tỉnh của Tây 

ạng, Phân hai là những lời nhăn cho 
người thân ở Mông Cô và ở, tỉnh 
on. Bà Karma cũng định đi khặp xứ 
đê phô biên bức thông điệp của vị 
Pháp Vương cho quân chúng. 
Nhưng không may, một phụ nữ 
quý tộc có quyền lực và là Mẹ của 
hoJe 1 Trung, nói “Karma là người 
thuộc øia đình hạ tiện. Bà ta trở VỀ tử 


352 Chết An Lạc, Tái Sinh Hoan Hỷ 


cối chết là đề băt sinh mạng của 

người khác. ` Một người tin vào: lời 
của bả ChoJe”! Trung vả cùng nhau 

nói, “Karma là quỷ!” Thay vì nghe 

BE øì Karma kê, họ lại tân công 
à. 


- Lúc đó, ông Trưởng Làng quyêt 
định, “ong thời điểm này, tột hơn 
nên giữ bí mật việc chêt đi sông lại 
nảy” và mọi người đông ý như vậy. 

Sau đó, bà Karma học giáo lý từ 
một đại sự cao đức là Lạt ma Ponlob 
Jetrung Rinpoche. Khi thây bà Karna 
tu tập có kêt quả, Ngài ngạc nhiên 
nói: “Noay cả một người đã tu học 
lâu năm cũng không dê đạt được 
những chứng nghiệm nhụự vậy. ” Nghe 
". nói thê, người hầu Karma vô 
tình tiệt lộ “Lế fát nhiên là bà áy đề 
chứng nghiệm chơn tánh tôi thượng, 
vì bà áy trở về từ Cối Chết mã". 

. VỊ Lạtma đáp: “Tối cững đã ba 
lân trở về từ Cối Chết. Chúng ta hãy 
so sảnh xem 24525 kinh nghiệm của 
chúng ta có giống hay không. Xin bà 
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hãy kê cho chúng tôi biết những gì bà 
đã trải qua.” 

Bà Karma liên kê lại những kinh 
nghiệm của mình. Những người đang 
học giáo lý từ Lạt ma, cũng đên nghe 
bà kê chuyện. VỊ Lạt-ma, cũng như 
mỌi TU đêu rớt nước mặt khi nghe 
câu chuyện của bà. Trọn một ngày 
thay vì nghe Lạt ma giảng giáo lý như 
thường lệ, mọi người lại lăng nghe bà 
Karma kê lại chuyên viêng thăm Cõi 
Người Chêt của mình. 

Hoàn toàn tin lời kê của bà 
Karma, vị Thây nói, “74 cả những 
điểu bà kê đêu đảng tin cây Trong 
thung lũng này, người ta Không biết 
giá trị của bà. Con phải đi kháp nơi 
đê làm lợi ích cho mọi người. Tôi sẽ 
cung cáp cho ba phương tiện di 
chuyên, người háu và vật dụng. Con 
nên đi khap nước.” 


` 0 nhiên, bà Karma vân dành 
phần lớn thời gian ở với Mẹ của 
mình. Khi đên trước vị Pháp Vương, 
bà sợ hãi những Thân Chêt đên mức 
trong lúc bôi rôi, đã chỉ câu mong cho 
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mình sớm đăc Phật mà không nhớ 
đện việc cầu nguyện cho lợi ích của 
hệt thảy mọi người, thêm nữa, bà nh 
quyên luyên người Mẹ của mình. Vì 
hai lý do này mà bà Karma không tạo 
được công đức lớn trong việc phụng 
sự chúng sanh. 


Không sợ hãi kẻ thù: Kinh nghiệm 
của Denma Sanøye Seng-Ge 


Chuyện delog của Denma Sangye 
Seng-øe đáng chủ ý vệ những ý kiên 
cho răng chúng ta có thê làm nhẹ bớt 
những sự sợ hãi, ảo giác và nhớ đên 
việc an trụ trong trạng thái thiên định. 


, Denma kê răng sau khi rời khỏi 
thê xác, ông du hành khắp vũ trụ chỉ 
trong một khoảnh khắc. Ong cảm 
thây mình chứng kiên tât cả những sự 
kiện của quá khứ, hiện tại, và vị lai 
cùng một lúc. Dường nhự vn có một 
thân ánh sáng và có, thê đi lại băng 
ánh sáng của thân thê. Ong cảm thây 
mình được bao bọc trong những tia 
sáng năm màu. Ông di chuyên thật dê 


Chuyện kế về cõi trung ấn BARDO 355 


dàng với tôc độ của ánh sáng và có 
thê đên bât cứ nơi nào mình muôn. 


Năm chặt một luông ánh sáng 
năm màu xuât hiện ở đăng trước 
mình, Denma hô lớn “HIKˆˆ Bà lần. 
Ong bay lên trên. TU Ong thây 
mình có mặt ở Cõi Cực Lạc của Đức 
Phật. Ở đó ông thây một cảnh đẹp 
nhất với những tòa lâu đài kỳ diệu mà 
trong đó có võ sô các bậc trí giả giác 
ngộ. Ong được một lạt ma đón tiêp và 
hướng đần.V] tu sĩ này nói: “Con đã 
không fqo tác các ác nghiệp trong 
bảy kiếp. Người may màn, đừng xao 
lãng mà hãy nhìn vào bản chát của 
tảnh giác tuyệt đôi. ” 

Trong một lúc, Denma nhìn thâ 
năm bộ phái Phật và những cõi Tin 
độ của các Ngài. Kê đó năm vị Phật 
nguyên thủy xuât hiện thành vị Pháp 

ƯƠE và các Thân Chêt. Ong rơi 
vào những ảo giác nhiêu lân. Có lúc 
ông thây những người dân làng của 
mình vả không biết là mình đã chêt 
hạy còn sông. Ong thây có một tháp 
băng pha lê, mà thật ra là thê xác của 
mình, ở trên đó bảm đây những con 
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êch. Mọi người vừa khóc vừa nhiêu 
quanh tháp pha lê. Do sự khóc than 
của họ, ông cảm thây những trận mưa 
máu và mủ đang rơi xuông mình. 


Denma trông thây hai bộ những 
vòng hình quả câu, môi bộ có năm 
vòng, môi vòng có màu ánh sáng 
khác nhau. Một bộ chứa năm vòng 
tròn lớn, và bộ kia chứa năm vòn 
nhỏ. Chúng là biêu trưng cho năm trí 
tuệ nguyên thủy, vôn lả sự nhận ra 
chơn tánh từ năm loại phiên não 
tham, sân, si, ganh tị và kiêu mạn. 


Sau đó, Denma cô găng tìm hiệu 
mình đã chêt thật hay chưa. Cuôi 
cùng ông đi đên kệt luận răng mình 
đã chết vị trông thây những dầu hiệu 
sau đây: Ong có thê đi qua một lô kim 
và qua những lô rât nhỏ trong một 
căn lêu; Những bước chân của ông 
không đê lại dầu vêt trên cát ở bở 
sông; Thân thê của ông không có 
bóng phản chiêu trong nước, cũng 
không có bóng đen trong ánh sảng 
mặt trời, mặt trăng; Ong muộn được 
ăn nhưng không a1 quan tâm tiêp thức 
ăn cho ông; Ong đên gân những 
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người thân và gọi tên họ nhưng không 
aI trả lời; Khi nhìn vào mặt người 
khác, dường như mặt họ bị một mạng 
mỏng và tôi che lại; Ong thầy Mẹ của 
mình trào nước mất và đây là điêu bât 
thường đôi với cá tính của bà, và bà 
nói “Báy giở tôi chỉ muốn chết. ” 

Biết là mình đã chêt rôi, buôn bã 
và sợ hãi, enma câu nguyện đên 
Đức Phật Từ Bi (Quán Thê 1m). 
Tức khắc vị Phật xuât hiện trước mắt 
ông, dạy giáo lý chị tiệt và gia hộ cho 
ông. 

Tuy nhiên tâm thức của Denma 
trở nên xao lãng với những ảo tưởng 
phàm tục, và ông đã gặp thêm nhữn 
chướng ngại trên chuyên hành trìn 
của mình. Ong cảm thầy mình bị một 
cơn bão nghiệp quả xô đây dôn nP 
Ong nghe Hi rông của những dã 
thú nôi giận. Nhưng cuôi củng ông 
nhớ ra răng những ảo sec này chỉ lả 
năng lực biêu lộ của tánh Không. 

Kê đó, ông thây ánh sáng trăng và 
đỏ cản đường mình, từ phía sau, một 
cơn mưa vũ khí ập đên. Khi ông nhớ 
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ra răng chúng là ảo ảnh, chúng liên 
trở thành năng lực tự có của tánh giác 
nội tại của mình. 

Kê tiêp, ông thây mình đi theo 
một con đường núi cao, dôc và hẹp 
với những tảng đá đỏ và dài vô tận. 
Ong thây bên dưới là một dòng sôn 
cuỗn những tảng đá trôi đi. Ong đi 
dọc theo đường núi băng cách làm 
lây, những bụi có. Nhiêu người đã rơi 
xuông sông và ve: nghe tiêng kêu 
khóc của họ. Một lần nữa, ông nghĩ 
vê tánh Không của mọi sự vật, những 
hình ảnh đáng sợ này lại biên đi. 


Sau đó, ông cảm thây mình ở một 
nơi tội tăm và có đây những con câm 
thú. Ong n một giọng nói, “Đừng 
xạo lãng! Đáy là cối súc sinh ”. Ông 
niệm “QM MANI PADME HUNG `. 
Bông nhiên các vị Phật và các vị 
Lama hiện ra đây trong không gian 
chào đón ông. Dường như khấp nơi 
vang tiêng tụng niệm. 

Kê tiệp, ông thây mình quyên 
luyên người thân và tải sản trong cõi 
sông. Ngay lúc đó, ông nghe giọng 
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nói của Đức Phật Từ BI, “Đáy là cối 
chết. Không có €2, thân hay tài sản 
nào có thể giúp được con nữa. Đó là 
sự biểu lộ của tánh Không. Hãy quán 
niệm tánh Không và không để cho 
tâm con bị xao lựng. ` Khi ông nghe 
được điêu này, tât cả mọi châp thủ 
nơi ông liên tan biên. 


Một lần nữa, ông lại thầy mình ởi 
qua một con đường đá hẹp, đây nước 
lũ, lửa và bão tô. Ông đi tới đính của 
con đường, nhưng vì mưa bão nên 
ông không thê đi lên hay {ui lại được. 
Ong đi vào một ngôi đên và trông 
thây nhiêu người ở đó, sgôm nhiêu 
người ông đã quen biệt khi ông còn 
sông. Có một sô người hạnh phúc và 
đang thụ nh cuộc sông họ, một sô 
khác thì đói khát và đau khô. Nhiêu 
người đang ca hát và người khác thì 
than khóc. Vì một sô người từ thê 

1an bị đưa đên đầy do các vị sứ giả 
hân Chêt bởi,sự nhâm lân nên phải 
đợi chờ cho đên khi tuôi thọ của họ 
châm dứt trước khi họ có thê được tải 
sanh. Những người khác đên đây sớm 
vì họ chêt trong những tai nạn bât 
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ngờ. Cũng có TT người cô bám 
vào đời sông hay bị kẹt ở đây thay vì 
đi đên nơi kê tiệp của họ, vì họ còn 
quyên luyên đời sông thê gian của 
mình. Người giàu có bám vào đời 
sông ở đầy vì họ quyện luyên tài sản 
của họ. Những người yêu nhau còn 
bám ở đây vì quyên luyên vào những 
người yêu của họ. Các nhà cai trị còn 
bám ở đây vì họ còn châp thủ vào 
quyên lực của mình. Người nghèo 
bám ở đây vì họ bám luyên vảo túp 
lêu và bát ăn xIn của họ. Người sân 
hận bám ở đây vì họ muôn trả thủ 
những kẻ địch của họ. Những người 
khác đợi chờ ở đây đề người thân và 
bạn bè trong cõi ng tạo công đức 
và hôi hướng cho họ trong những lê 
cúng và do đó giúp cho hành trình 
của họ trong cối chuyên tiêp này 
được đê dàng. Tât cả những người 
này đã không tạo những nghiệp tôt 
lãm hoặc xâu lãm đê có thể đưa họ 
cm chóng đên nơi cuôi cùng của 
Ọ. 


, Đau đó Denma cảm thây mình lên 
đên đỉnh Đèo Phủ Cát của cái chết, 
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nơi được trang trí với những đông sọ 
người vả sọ súc vật. Ong nghe những 
tiếng nói báo thủ phát ra từ, những 
chiệc sọ này. Từ đó ông TY hía 
trước là Cánh Đông Chết (Field 
the Deafh) bao la và kinh khủng. Rồi 
ông cảm thây mình đang rời khỏi Cõi 
Người Sông ở phía sau. Ong bông bị 
chân động và đau đớn, sợ hãi và buôn 
khô, cứ như thê tim và phôi ông rớt 
xuông đât. Một lân nữa, ông nghe 
thây một tiêng nói từ rât xa vọng lại, 
“hãy quán niệm vào chơn tánh chở 
nên xao lãng ”. 


Kê đó, Denma cảm thậy mình 
đang đi qua Cánh Đông Chêt Nhiều 
Màu (ColorfHl Field oƒ the Death), 
một cánh đông cát với những cơn bão 
cát. Cánh đông có đây những hình 
ảnh đáng sợ và những âm thanh đau 
đớn. Ở phía trước ông trông thây con 
đường ánh sáng nhiêu màu khác 
nhau. Từ phía sau, ông cảm thây 
mình bị cơn bão nghiệp đây đi tới 
trước, ở bên phải nh bóng tÔI, ở 
bên trái ông thây ánh sáng hơi trăng. 
Một lân nữa ông lại nghe giọng nói 
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của Đức Phật Từ BI: “Đáy la Cảnh 
Đồng Chêt nhiêu Màu. Những sinh 
linh ở đậy chịu đau khó vì đã tạo 
nghiệp xáu trộm cướp. ” 

Rôi ông cảm thầy mình băng N 
Dòng Sông Đỏ Đảng Sợ của Cái 
Chêt, cuôn cuộn những đọợt sóng tịa 
chớp. Trên dòng sông có sáu chiệc 
câu đáng sợ. Ở hai bến bờ sông các 
sinh linh đứng chen chúc nhau, họ ở 
dưới quyên. chỉ huy của các Thân 
Chêt đang câm đủ loại vũ khí. Ong lại 
nehe thây tiêng nói của Phật Từ Bi 
“Con đừng xao lãng, hãy quản niệm 
về chơn ftđm”. Tức khắc ông bay qua 
bên kia sông như một chim đại bàng. 


. Ở bờ sông bên kia ông thây Awa 
Đâu-Bò, một n ng vị phụ tá 
chính của Đức Pháp Vương của 
những Thân Chêt. VỊ Thân này đang 
ngôi trên một ngai băng những sọ 
người và sọ thú vật ở giữa nhữn 
ng đao HN: Họ có thân người với 

âu của những loại thú khác nhau, 
xung quanh là những đám đông sinh 
linh, nhiêu người đang hoảng sợ và 
kêu khóc hoặc bị tra tân, những người 
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khác, thì lại vui vẻ và di chuyển đây 
đó băng phương tiện kỳ diệu. 


__ Cuôi cùng, Denma đi tới một cụng 
điện được làm băng vật liệu quý báu 
đặt giữa một vâng hào quang, trong 
đó, các vị Thân xuât hiện. Ong nghe 
thậy tiêng nhạc của chư thiên biệu 
diện. VỊ Pháp Vương của những Thân 
Chêt đang ngôi trên ngai được nâng 
bởi một con voi, một con ngựa, một 
con cổng, và một con chim hai đầu 
được gọi là shang-shang. Pháp Vương 
có bôn đâu và bôn tay, Ngài mặc y 
N Báo Thân, hai tay ở trên của 

gài câm một tâm gương và một 
cuôn sô, hai tàn) dưởi bất ân Thiện 
định và câm Bánh Xe Luân Hội. 
Đứng xung quanh Ngài là các vị Thân 
Chết với thân người và đâu thú. 

, Sau đó Pháp Vương hỏi Denma 
vệ cuộc đời và việc làm của ông. Đệ 
trình bày sơ lược vê mình, ông hát bài 
ca vô úy như sau: 

“OM MANI PAI)ME HÙNG! 
lôi là một hành giả đã nhận ra 
trạng thái bát nhị. 
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. Không còn sợ kẻ địch, những kẻ 
thù chập thủ nhị nguyên... .. 

lôi là một hành giả đã nhận ra 
chơn tánh tôi thượng... : 

. Không còn sợ Rẻ địch, những kẻ 
thù vũ khi phái sịnh từ chọn không „ 

. Tôi là một hành giả đã nhận ra trì 
tuệ được thành tựu tự nhiên. , - 

„ Không cộn sợơ,hãi kẻ thù, những 
kẻ thù của các Thân Chêt được tạo ra 
từ năm cạm xúc độc hại của lồi. hộ 

Tôi là một hạnh gủ đã thoát khỏi 
mọi mong câu và n ÿ.ng. Ộ - 

-„ Không côn sợ hai kẻ thù, những 
kẻthùcủaq Thánh... 

.1ôi là một hành giả đã nhận ra 
thật lánh. _ DU cu 

-„ Không còn sợ hãi kẻ thù, những 
kẻ thù của sạc tướng huyền do của 
COI ÍFMI1SØ đm. 

, Đên đây, vị Thân Awa Đâu-Bò 
liên chém Denma băng thanh gươm 
của mình. Nhưng lưỡi gươm đi xuyên 
'hm người của enma mà không gây 
thương tích nào cả, ÿlÔE như thê 
chém vào không khí vậy. Ngạc nhiên, 
tât cả các vị Thần Chêt lên tiêng ngợi 
khen ông: “Ha! Ha!” 
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Đức Pháp Vương cũng khen 
Denma răng: “Ï† hành ơid tuyệt hảo 
này nói đúng chán ý” Sau đó 
Demma đi qua nhiêu địa ngục khác 
đê giúp giảm bớt những đau khô cho 
những sinh linh ở đó rỗi tái nhập vê 
thê xác đề chuyên những lời nhăn cho 
những người ở trân gian. 


Vào thăm 18 Cối Địa Ngục: Kinh 
nghiệm của Tagla Konchog 
Gvaltsen 


Khi Tagla Konchog Ơyaltsen rời 
khỏi thê xác mình, ông thầy bâu trời 
nh ng Tây có đây những đám mây 
màu đỏ nhạt. VỊ Thân Bảo Hộ Trăng 
nói, “Đó không phải là máy, đó lả 
cơn bão của, Đẻo Nui Sa Mạc Đỏ 
phán chia Thê giới của người Sông và 
Thê giới của người Chết. Con có thê 
vượt qua nó dê dàng băng năng lực 
tâm lình của chính con. Tagla cầu 
lực ịP hộ của chư Phật và các vị đạo 
sư đề vượt qua đường đèo dê ,dàng. 
Tức khăc, một thảm ảnh sáng trăng từ 
hướng Nam trải dài đên chô ông. 
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Trên đó, ông thây Đức Phật Từ BI và 
hình dạng phần nộ của Đức. Guru 
Rinpoche cùng với nhiêu vị Thân. VỊ 
Thân Phân Nộ đập đèo núi ba lân 
băng một lá cờ câu nguyện không lô 
và đường đẻo sụp xuông. 


. Tapla lại trông thây lửa che phủ 
bâu trời. Đầt đây máu tuôn trào và,sắt 
nóng chảy. VỊ Thân Bảo Hộ Trăng 
nói; “Đáy là Đỏng Sông Nâu Không 
Thê Vượt Qua của Người Chết. Hãy 
câu nguyện vị, Thán Bảo Hộ. của 
mình”. Tagla cầu khân các vị Thân 
Bảo Hộ vả các vị Lạt.ma của mình. 
Bông ông nghe một tiêng sâm lớn ở 
hướng Nam. Ở đó ông thầy Đức Phật 
Từ Bi, sáng rực như núi tuyêt được 
rọi sáng từ hàng ngàn tia sáng của 
mặt trời và ở giữa một vâng hào 
quang ánh sáng câu vông cùng một 
trận mưa ,hoa nhiêu màu khác nhau. 
Taglạ thây mình ở trên một chiêc 
thuyền cùng với nhiêu người trẻ đang 
câm những lá cờ câu ện và niệm 
chú OM MANI PADME HUNG. 
Tức khăc ông hoan hỷ vượt qua bên 
kia sông cùng với họ. Tagla cảm thây 
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Đức Phật Từ Bi, Guru Rinpoche, 
những lá cờ câu nguyện, và những vị 
Lạtma đêu hợp nhât bât khả phân. 
Nhờ chứng kiên những oai lực kỳ 
diệu như vậy mà thân và tâm của 
Hi” tràn ngập niêm tôn kính vô 
lên. 


Một lân nữa, Tagla bị đây vê phía 
trước băng nghiệp lực của mình, và 
ông bị đưa đên một cảnh đông lớn 
chim trọng bóng tôi. Bóng tôi này 
được điêm xuyêt băng những tia P 
và những tia lửa đó, Đây là Cán 
Đông Xảám Bao La của Người Chết. 
Như vị Thân Bảo Hộ Trăng đã dạy, 
Tagla câu nguyện đê có thê vượt qua 
cánh đông một cách dê dàng. Ơn 
thây một hành giả ân tu cao câp đi tới 
cùng với một đoàn hành giả và tu sĩ, 
tay họ câm những lá cờ cầu nguyện 
không lô và miệng niệm “OM MANI 
PADME HUNG ”. Đi theo họ, Tagla 
T qua cảnh đông trong một khoảnh 

ặc. 


Sau đó Tagla cảm thây mình đang 
ở bên ngoài bức tường không lô, kỳ lạ 
của cõi địa ngục. VỊ Thây chính của 
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Tagla là Đại Sư Pema Dechen cùng 
với nhiêu vị Lạt-ma trong hình dạng 
tu sĩ và hành giả ân tu xuất hiện trước 
ông. Các vị này đang quay bánh xe 
câu nguyện với bản tay phải và câm 
những là cờ cầu nguyện to lớn bện 
tay trải. Thân Bảo Hộ Trăng và Hắc 
Quỷ đêu đã biên mât. 

Đại Sư Pema Dechen nói với 
Tagla: “Con 283 vào thăm địa ngục 
đê có thê kê lại cho mọi người biết về 
địa ngục khi con trở về Cối Người 
Sống. Người ta sẽ tìm hiệu và tin 
tưởng răng địa ngục có thát, và sẽ có 
cảm hứng đề tu tập theo Chánh l9 
Nhưng con không thê tự mình đên địa 
n HU mà không dựa vào oai lực cua 

4. Hãy câu nguyện Đức Phát Từ Bi 
và đi theo Ta.” 


Với sự hướng dân của vị Thây, 
Tapla vào thăm mười tám địa ngục 
khác nhau, trong môi địa ngục, võ sô 
sinh linh bị hành hạ đủ loại đau khô. 
Những sự đau khô này là hậu quả của 
những cảm xúc tiêu cực và những ác 
nghiệp mà họ đã tạo tác trong lúc còn 
SÔng. 


Ƒ 
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Trong mười tắm địa ngục này, tám 
địa ngục đâu tiên là những địa ngục 
nóng (hỏa ngục): 

„ 1. lrong địa ngục sông lại: trên 
nên sắt nóng ghấy, AE sinh linh 
nh ngừng ,gIẾt lần nhau với lòng 


sân Hồi. sau đó sông lại và chịu đau 
khô như vậy bât tận. 


2. Trong địa ngục nh vn 
đen: trên tiễn nóng bỏng, nh ững đao 
phủ vẽ những đường lãni' trên thân thê 
của những tội đô rỗi cưa thân thê của 
họ theo đưởng vạch đó thành từng 
mảnh băng những lưỡi cưa nóng 
SÌNg, và các tội đồ bị cưa như thê võ 
sô lần. 


3. Trong địa ngục g1ã nát: các sinh 
HP bị liêng lên những côi sắt nóng 
Ti bị giã băng chày nóng 

TH ông ". 

4. Trong địa ngục gào thét: các tội 
đô bị nướng trong những bức tường 
săt nóng cháy và gào thét không 
ngừng nghỉ. 

5. bể địa ngục gào thét lớn: 
các sinh linh bị giam trong bức tường 
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kép Hiên 2 bộc lửa, liên tục gào thét vì 
quá đau khô. 

_ 6, Trong địa ngục nung nâu: các 
sinh linh bị nâu trong nước đông sôi. 

7. Trong địa ngục nh nG nâu nhiêu: 
các sinh linh bị thiêu đôt trong những 
nhà băng sắt và bị đâm băng chĩa ba 
nóng bôc lửa và bị gói lại băng những 
miếng sát nòng. 

$. Trong địa ngục đan khô cùn 
cực: các tội đô bị thiêu đột trong một 
quả núi sät nóng cháy, và miệng của 
họ bị rót nước đồng sôi. Người ta chỉ 
nghe thây những tiếng kêu la đau đớn 
của họ mà không thể nhìn thây họ ở 
ø1ữa những ngọn lửa nóng. 

Kê tiệp là tám địa ngục lạnh, nơi 
những tội đô phải trận truông đề chịu 
cái lạnh khủng khiêp: (lI) địa ngục 
lạnh phông da, (2) địa ngục phông nô, 

3) địa ngục TH đập vào nhau, (4) 
¡a ngục than khóc, (5) địa ngục lạ 
khóc, (6) địa ngục thấn thê nứt nẻ 
lông như họa súng, (7) địa ngục thân 
thê nứt nẻ giộng như hoa sen, (8) địa 
ngục thân thệ nứt nẻ giông như hoa 
sen lớn. Cuôi cùng là hai loại địa 
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ngục phụ: (]) trong những địa ngục 

ên cạnh này, các tội đồ rơi vào 
những hô than nóng hay những vũng 
lây dơ bân, đi qua những cánh đông 
lưỡi dạo hay rừng lưỡi ươm, và bị 
đầm băng những vũ khí sắc nhọn của 
Đôi Cây Sắt, và bị những con kện 
kên, hay những người nam nữ ăn thịt. 
(2) Trong địa ngục ảo ảnh, các sinh 
linh tái sanh vào những nơi và những 
vật khác nhau. như đả, cột nhà, bức 
tường, và cả những món đô đạc và bị 
kẹt ở đó trong một thời gian đài. 


Trong môi cõi địa ngục, Đại Sư 
Pema Dechen nhìn thây nguyên nhân 
của sự chịu khô của môi chúng sanh 
và giải thích cho Tapla biệt. Ngài 
cũng nói vệ thời gian mỗi chúng sanh 

hải chịu khô và cách giảm bớt nỗi 
khổ của mình. Trước khi nghiệp quả 
xâu của họ châm dứt họ phải sỗốn 
trong địa ngục, những tội đồ chịu khỗ 
ở đây sẽ không chêt vì sự hành hạ, vì 
sự chịu đau đớn là sô phận mà họ 
phải chịu. 

Do oal lực của Đức Phật Từ Bi và 
Đại Sư Pema Dechen, nhiều sinh linh 
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có thê nhớ lại kiệp trước của mình ở 
trên thê gian. Tasgla khuyên khích 
nhiêu người gởi lời nhăn vê hoàn 
cảnh đau khô của mình cho những 
ni thân ở thê gian và câu xin thân 
nhần tạo lập, công đức đê giải trừ 
nghiệp quả xâu cho cả kẻ còn người 
mật. 

Trong lời kê của ông, Tag]a đã nói 
ra tên của nhiêu người ở miên Đông 
Tây Tạng, đang chịu khô trong những 
địa ngục khác nhau. Nôi: mô ,tả sự 
đau khô của họ và những lời nhăn gởi 
người thân của họ. Có những trường 
hợp Tạpla không trông thây người gởi 
lời nhăn mà chỉ nghe tiêng của họ nói 
với mình. 

Ví dụ, một nhóm tội độ nói, “Làm 
ơn chuyên những lời nhăn sau đây 
cho những người thán của chúng tôi. 
Xin hãy thân cận với người thát sự có 
đạo tâm ft hành. Xin bó thí thực 
phẩm và vật dụng cho những người 
và {hu vát đói khó aà nghèo tung. Xin 
khặăc chạm câu Thán chí OM MLALNI 
PAIDME HUNG trên những tảng đá 
và ïn trên những tám Vải, rồi lương 
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lên làm những lá cờ cáắu nguyện. Xïn 
hãy mua chuốộc sinh mạng của nhữn 
con vật ở lò sát sinh để phóng san 
chúng. Xin làm lê cúng và thiêu các 
món ấn và nước cho các sinh lĩnh 
đang chịu khô trong cối ám. Xin hãy 
cung dường nhang đến cho các Vị 
Phát và làm bánh xe cấu nguyện. Xin 
Ty frl niệm OM  MANI P1IDME 
HUNG bát cứ khi nào nói đên tên 
hay nhớ đến chúng ti.” 

Rôi một vị Thây khác của Tagla là 
Ngài Tendzim Dargye xuât hiện và 
nói: “Báy giờ con nên đi đến Toà 
Phán Xét của vị Pháp Vương của các 
Thân Chết. ` Ngay lúc đó Thần Bảo 
Hộ Trăng và Quy Đen xuật hiện trở 
lại hai bên ông và môi vị câm một ta; 
ông. Họ đưa ông qua một công sắt 
lớn được, những con thú đảng sợ canh 
mm . Ở bên trong, Taøpla thậy VỊ 

háp . một khôi câu lửa 
không lô. Ngài có bôn mặt đen với 
hai tay, tay phải câm một tâm bảng, 
tay trải câm một thòng lọng đen, 
đứng trên một con trâu có vẻ đữ tợn, 
Ngài trông thật khủng khiệp. Tháp 
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tùng với Ngài có mây trăm ngàn Thân 
Chết, kê cả Awa Đâu-Bò, vị Thân giữ 
tâm bảng. Thân Ac Đâu Rãn giữ cái 
cân; và Thân Đâu-Khi giữ số sách. 
Tât cả các vị đêu la to: “HÙNG! 
HUNG! PHAT! PHAT!” 


Thân Bảo Hộ Trăng và Quỷ Đen 
đưa Tapla đên trình diện vị Pháp 
Vương và hướng dân ông kê lại 
những việc làm của mình ở thê gian 
cho Pháp Vương nghe. Tagla kê ra 
những công đức mà mình đã tạo lập. 
Pháp Vương nói: “loài người các 
ngươi chỉ giỏi nói dôi. Làm sao biết 

tọc ngươi đang nói sự thật? ” 

Rôi vị Pháp, Vương ra lệnh cho 
Awa Đâu-Bò kiêm lại những hành vi 
của Tagla qua tâm gương, trong đó 
những hành động của mỗi sinh linh 
đều xuât hiện một cách rõ ràng. Thân 
Ac Đâu-Răn cân nghiệp tột và nghiệp 
xâu của Tasla trên một cái cân. Thân 
Trẻ Mặt Khi kiêm tra lại những hành 
động của ông băng cách đọc. bản liệt 
kê trong cuôn sô. Tât cả họ đều hồ trợ 
lời khaI của Tagla. 
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Vào lúc đó, ng Đen đứng 
đậy và la lớn: “Ha! Ha! Ta phản đổi 
kết quả tìm được của máy ông”, TÔI VỊ 
này dôc ngược cái túi đeo trên vai của 
mình đựng những viên sói tượng 
trưng cho ác nghiệp của Tapla. 
Nhưng chỉ có tám viên sỏi đen rơi ra 
ngoài. Đên lượt Thân Bảo Hộ Trăng 
hỗ lớn “Ha! Ha?” và xuât trình một 
núi sỏi trăng làm băng chứng cho 
những thiện nghiệp của Tagla. 

.Lúc đó, Tapla thây Pháp Vương 
xuât hiện trong hình dạng Đức Phật 
Từ Bi. Tám vị Thân Chết chính yêu 
của Tòa Phán Xét cũng xuât hiện như 
tám vị Bô tát. 

Từ bên phải của Pháp x một 
thảm ánh sảng trăng trải dài về hướng 
Tây. Phá ương nói: “?7o_ con 
đường ánh sảng này, con có thê đi 
đến cội Cực Lạc. Nhưng con phải trở 
về thê gian như một sử giả cua Ta đê 
làm lợi ích cho mọi người.” Vị Phá 
Vương bảo Tagla kê cho người thê 
gian biệt những gì ông đã thầy trong 
cối, trung âm vả chuyên những lời 
nhăn của các sinh linh ở địa ngục cho 
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mỌI TU thân của họ ở cõi thê gian. 
Tagla không muôn trở về vì ông đã 
già rôi, nhưng cuôi củng ông cũng 
tuân lệnh Pháp Vương. 


Bông nhiên ông thây một tháp 
màu trăng phủ tuyêt và ông nhập vào 
trong đó. Cái tháp này thật ra chính là 
thê xác của ông. Tức khắc sự cảm 
nhận thê gian trở nên sông động đôi 
với ông. Dân dân sức khỏe của ông 
Bn hồi và ông trở lại với đời sông 

ình thường. 

_lapla đã mang lợi ích đên cho 
nhiêu người băng việc dạy đạo và 
hướng dân câu nguyện cũng như hành 
thiên trong nhiêu năm. Rôi trong một 
lê cưới của một người thân, khi nghe 
tin một ngàn năm trăm con thú bị làm 
thịt đề thếch đãi, Tagla quá đau buôn 
và đột ngột qua đời. Lân này ông 
không trở vệ thê gian nữa. 


Xao lãng với những ảo ảnh: Kinh 
nghiệm của Dagpo Trashi Namgyval 


Câu chuyện delog của Dagpo 
Trashi Namgyal minh họa một cách 
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sông động vê sự kiện trong cối trung 
âm, sự chú tâm có thê biến đôi đột 
ngột và nhanh chóng. 

Dagpo tự làm phép chuyên di thân 
thức phowa cho mình và thân thức 
của ông đã thoát qua đỉnh đâu. Rôi 
ông trông thây một ánh sáng giông 
như một tâm mên đạng trải T 
Ong đã thác sanh đên một cõi Tịnh 
độ. Trong cõi Tịnh độ này ông thây 
chư Phật, các Thiên nữ dakimi, và các 
vị Lạt-ma. Ong được hưởng những 
món ăn và đô uông thanh tịnh, âm 
Do du dương và những vũ điệu hỷ 
ạc. 


Trong cõi Tịnh độ này, ông gặp 
một Lạt ma, vôn là một vị Thân bảo 
hộ của mình. VỊ Lạt-ma hỏi những 
cầu hỏi và ông trả lời. Nhưng tâm của 
Dagpo bât ngờ xao lãng và ông trông 
thây một đường đèo núi cao không 
thê tưởng tượng với những lá cờ cậu 
nguyện ở trên đỉnh. Ong trộng thây 
một cánh động không lỗ, và ở phía 
dưới cánh đông là một dòng sông nâu 
đen to lớn đang chảy xiêt. Trên con 
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sông có sáu cây câu, và bờ bên kia là 
một thành phô lớn. 

Rôi ông cảm thây mình đang nói 
chuyện với vị Lạt-ma. Nhưng tâm 
ông trở nên xao lãng, và ông bất đâu 
thây những ảo ảnh vê sự đau khô 
trong địa ngục. 

Ong trở lại với cảm giác mình 
đang nói chuyện với vị Lạt-ma bảo hộ 
của mình, nhưng một lận nữa tâm ông 
lại bị xao lãng. Ông thây những Thân 
Chêt đưa nhiêu sinh linh vào địa 
ngục. 


- Có những lúc đang thảo luận vê 
giáo lý, ý thức của ông bông đột ngột 

lên đôi thành ảo ảnh. Kinh nghiệm 
này của ông cho thây chúng ta nh 
thiệt lập thói quen g1ữ tầm trí mình ôn 
định trong lúc còn sông ở thÊ gian 
này. 

Sau nh Dagpo ở trong tòa Phán 
Xét của vị Pháp Vương. Chỉ vào các 
vị Thân Chêt chính yêu, vị Lạt-ma 
bảo hộ ông nói, “con nh ha thê giâu 
"¬ TH N nghiệp mà chính mình 

ä phạm. Những Luật lệ của Pháp 
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„ nghiêm khắc. Trong các vị 
Thân Chết thì Thân Awa Đâu Bò, có 
tài năng tính toán; VỊ Đầu Sự Tử có 
tài chi nhận nghiệp tôt và nghiệp xâu; 
VỊ Thân Trẻ Mặt Khi có tài xem tâm 
gương; VỊ Đâu Cọp có tải cân nghiệp 
tôt nghiệp xâu trên bàn cân; VỊ Đâu 
Beo có tải xem sô sách ghi TH 
tội: VỊ Đâu Gâu có tài quyêt định 
nghiệp nào thiện và nghiệp nào xâu; 

1 Đầu Gâu Nâu có tải sử dụng vũ 
khí. Nói chung các vị Thân Chết tài 
năng này giỏi phân biệt giữa thiện 
nghiệp và ác nghiệp.” 

VỊ Lama bảo hộ tiêp tục: “Con 
HH thiên quản về chơn tảnh trí tuệ 
hông xao lãng. Tát cả chúng sạn 
đêu bị trôi lặn trong vòng luán hồi là 
vị quên mát chơn tảnh của mình. 
ng chúng sanh vô mình trong 
vòng luận hồi thì không thê châm dưt 
đau khó. Chư Phát có tâm thanh tịnh 
nên tháy mọi sự như là một cối cực 
lạc. Chuúnø sanh có tâm bát tịnh nên 
nhìn tháy mọi vật là nên sát nóng 
cháy của địa nh Các hiện tượng 
phẩm tục là thỏi quen nhận thức 


380 Chết An Lạc, Tái Sinh Hoan Hỷ 


huyện do của chính chung ta. Những 
ai có nhận thức này làm họ thấy mọi 
sự như cõi Tịnh độ sẽ không phải đôi 
mặt với các Thán Chết, mà ngược lại 
sẽ thây chư Phật, v} trong chơn tánh 
của các vị Thán Chết là các vị Phát. 


ôi Pháp Vương ra lệnh cho Thân 
Chêt Đâu Gâu: “Hay cho vị hành giả 
này tháy chỉ tiêt của những øi diện ra 
ở địa nh . này nến được đưa 
về Cối Người Sông. ` 

Thân Chêt Đâu Gâu bảo Dagpo: 
“Đừng đê tám tản loạn, hãy an trụ 
trong trạng thái chon không, vốn là 
chơn táảnh trí ftHuỆ của tấm, xin mỊ 
theo Ta. ` Thần Chêt đưa Dagpo đị 
qua các địa ngục đau khô không thê 
tưởng tượng được và những cõi thâp 
khác. Rôi vị này đưa Dagpo trở lại 
Tòa Phán Xét. 

Đức Pháp Vương nói với Dagpo: 
“Ngươi phải hiệu rang tát cả những 
giáo lý trong Kinh, Luật, Luận là dạy 
về cách luyện tâm. Nhận ra chơn tánh 
của tâm là trí tuệ võ sanh. Trụ thăng 
băng trong chơn không võ lượng Án 
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n vững vàng trong trạng thải chơn 
như. 


.VỊ Pháp Vương ra lệnh cho ba 
Thân Chêt đưa Dagpo trở vê cõi 
người sông. VỊ Lama bảo hộ øiải 
thích: “7a lạ một hóa thân của Phát 
N Am Ayalokiteshvara 

nuddha).” VỊ Awa Đâu Bò nói: “Ta 
là một hiện thán của Phật Kim Cươn 
Tát Đóa (Vajrasatfea).” Vị Thân Trẻ 
Đâu Khi nói: “7a ia một hiện thán 
của Phật Báo Sanh 
Rafnasambhavd).” VỊ La Sát Đâu 

eo nóI: “74 là một hiện (hán của 
Phật Vô Lượng Quang.” RôI các vị 
cùng nói: “Báy øiở ngươi frở VỀ tái 
nhập thê xác của ngươi, vôn là cảnh 
giới ( mnandalq) của chư Phát.” 


Sau sáu ngày đi qua các địa ngục, 
Dagpo cảm thầy như vừa mới thức 
dậy sau một giấc ngủ. VỊ Lama, bảo 
hộ của ông và các vị Thân Chêt đã 
biên mật. Ong thây mình đang ở 
trước động tu của mình, nơi đó có 
một Tăng, một Sư cô và một cư sĩ 
đang canh chừng xác chêt của ông, 
Ong cô nhìn quanh nhưng không thê 
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thậy bật cứ một vật gì. Phải mất một 
thời gian sau thê xác của ông mới 
phục hôi sức khỏe trở lại. 


Vượt qua cánh đồng người chết: 
Kinh nghiệm của Gvalwa 
Yungtrung 


Yungtrung là một tín đô đạo Bon, 
tôn giáo bản địa của Tây Tạng. 
Chuyện kê delog này cho chúng ta 
thây những lời cầu nguyện thành tâm 
của bât cứ tín ngưỡng nào cũng sẽ có 
ích vào lúc chết. TỀn Hg cE biệt 
về Phật Giáo, vì vậy ĐH ứng kiên 
các vị Thân và các vị Thây của Phật 
Cáo cũng như đạo Bon cứu độ các 
sinh linh trong cõi trung âm. Điêu 
đáng chú ý ở Ti giông như những 
Phật tử tu theo Mật tông, Yungtrung 
cũng xem Tòa Phản Xét của vị Pháp 
Vương là một phân của sự nhận thức 
con đường đạo và mục tiêu sâu xa của 
tôn giáo. Đôi với ông, tòa phán xét 
không chỉ là một nơi xét xử đê quyêt 
định nơi tái sanh của các sinh linh. 
Nêu người ta hiêu như vậy thì đây là 
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là một tỉnh thức tâm linh của tánh 
giác nội tại, chơn tảnh của tâm trí. 


Sau khi ra khỏi thê xác, 
Yungtrung bông cảm thây mình bạy 
như một con chim, ông bay qua nhiêu 
núi non và thung lũng. Ong trông 
thây một con đường đèo trên núi cao 
được thiệt trí băng những động xương 
người và thú vật. Những đông xương 
nảy Eày tiêng động ôn ảo. Bồng một 
vị Thiên Nữ vôn là vị Thân Bảo Hộ 
của ông xuât hiện trong một trang 
phục áo vải với ba lông chim công 
trên đâu, Bà nói: “Ha! Ha! Ta khôn 
biết chặc con sẽ gặp Mẹ của con.” 
Nhưng bà cũng ban cho ông một lời 
hướng dân, và Yungtrung làm theo, 
vượt qua đường đèo và thầy một ngả 
bạ đường. Một ngả đường màu đỏ đi 
vê hướng lậy, một ngả đường màu 
xanh dân vê hướng Đông, và ngả 
đường nhiêu màu ở giữa đi đên Töa 
Phán Xét của vị Pháp Vương, là nơi 
sẽ đạt giải thoát hoặc đi lạc vào luân 
hôi. Yụngtrung chọn con đường giữa, 
có nhiêu màu sắc giông như một con 
răn, ông đi nhanh trên con đường này. 
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Con đường trở nên hẹp đên mức 
dường như nủi và đá ở hai bên cọn 
đường này chạm vào nhau. Một lân 
nữa, Yungtrung lại thây hai con 
đường nhỏ như một sợi tóc. Con 
đường màu trăng ở bên tay phải và 
con đường màu đen ở bên trái. Nhiêu 
người cô găng chạy theo hai con 
đường này và nhiêu người đang té. 


, Yunptrung chọn con đường màu 
trăng, nhưng không bao lâu con 
đường hoàn toàn bị bít lâp. Sau đó 
một tu sĩ đạo Bon trong y phục như 
nh thường với mái tóc dải đi tới từ 
phía bên kia, dân khoảng một trăm 
người đên giải thoát. VỊ này nói với 

ungtrung: “Con đường màu trăng là 
con đường dành cho những người 
làm lợi ¡ch cho chúng sanh. Con 
đường màu đen là dành cho mọi 
người nói chung, và nó dân đên nơi ở 
của vị Pháp Vương. ” 

Rôi Yungtrung thây mình đang ở 
trước cửa một cái hang. Cửa hang có 
một lô nhỏ, chỉ vừa với năm tay Ông 
lọt qua. Tât cả những con đường đêu 
dần đên cái hang này, và không có lôi 
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ra nào khác. Ong nghĩ: “Bảy giờ mình 
không có thản vát chát nữa. Thán 
thức của mình có thê đi xuyên qua bát 
cứ cải øì ` Ong lớn tiêng . ại câu 
này ba lân cho đám đông biệt. Đột 
nhiên ông thây mình ở phía bên kia 
cửa hang đá. 


„ Ong đang đứng trên một cánh 
đông lớn màu xám, từ đó ông không 
trông thây núi hay thung lũng nào 
nữa. Ong Hi “Cánh đồng nảy lớn 
võ cùng, nhưng vượt qua nó không 

hải là việc bát khá, vì mình là rồn 

hông. ` Tức khắc ông thây mình ở 
rìa bên kia của cánh đông. 

Ơ đó có ba dòng sông chảy cuôn 
cuộn đữ dội hợp lại thành một. Dòng 
sông màu đỏ chảy đên từ hướn 
Đông. Dòng sông màu đen chảy tới tử 
hướng ,Nam. Dòng sông máu nâu 
chảy đên từ hướng Bặc, Chỉ có một 
chiếc câu đài và p bặt ngang trên 
con sông lớn này. Ở gân chiệc câu, 
nhiêu người nam và nữ đang kêu 
khóc vì họ phải vượt qua sông nhưng 
không thê được. Với tâm từ bị, ôn 
nói với họ răng: “?⁄44f cả mọi H1gưởi 
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hãy câu nguyỆH với tối Tôi sẽ cấu 
nguyện cho các vị.” Tầt cả họ đều 
lãng nghe ông với sự kính trọng. Phát 
tín tâm mạnh mẽ, Yungtrung câu 
nguyện các vị Thây tô của đạo Bon 
và của Đạo Phật: 
NẪRII Con cấu nguyện Đạo Sư 
Tranpa Namkha ‹ 
6n cấu nguyện Đạo Sư 
1shewang Rigdzin. ˆ _ 
6n cu nguyện Đạo Sư 
Padmasambhava. 
Con cấu nguyện Montul Tenpa 


THÊ : am 11... 
óon câu nguyện vị Tháy chính của 


con : : 
Xin dân ,thán thức của những 
người chết đên giải thoát. đi 
Xin gia hộ cho chúng con và làm 
cho nổi sợ hãi cối trung am biên mật 
Ximm gia hộ,cho chung con thản 
tựu [n2 chuyên di thận thức phowa. , 
im gia hộ cho chúng con đặc quả 
an lạc của con đường giải thoát. 


Rôi ông nhập vào trạng thái Thiên 
định, và kết quả là tât cả những người 
hiện diện ở đó đêu được tái sanh vào 
những cõi phúc lạc. 
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Đên đây vị Thân Bảo Hộ của 
Yungtrung lại xuât hiện một lân nữa. 
Ông trông thây một tòa lâu đài lớn 
trong suôt, cao như thê đụng đên bầu 
trời. Ong hỏi vị Nữ thân, “ 7öa láu đải 
này có tên là gi^ 1i sông ở trong đó?” 
Nữ thận nói, “Đáy là sự đại hợp nhát 
của sắc tướng và chơn không, láu đải 
của các Thân Chết. VỊ Pháp Vương 
của Thán Chết ở trong đó. Lúc này, VỊ 
Pháp Vương đang có thải độ hiện 
hòa, tôt nhát chúng tfq nến đên gặp 
Ngài ngay.” 


Yungtrung nghe thây những tiêng 
động kinh khủng vang khắp đất trời. 
Mới đầu ông hoảng sợ, nhưng rôi ông 
tự nhủ, “74f cả ám thanh đếu là ám 
thanh tự nhiên của trí tuệ. Tát cả,ảnh 
sảng là ánh sảng của trí tuệ. Tát cả 
những tia sáng đêu là tia sáng tự 
nhiên của trí tuệ. Không có gì phải sợ 
hãi cả.” Với sự tự tin mới, ông tiệp 
tục đi. 

Trong tòa lâu đải không lộ này có 
một ngai lớn làm băng vật liệu quý. 
Cải nu được tám con thủ, hùng 
mạnh khác nhau nâng lên. Ngôi trên 
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ngai là một người không lô trông 
đáng sợ có mặt màu hơi đỏ, to lớn 
như Núi Tu Di (Sưmerzu). Nét mặt 
của Ngài mang dáng dâp nửa hiện 
hòa nửa n nộ, với ba mặt và bôn 
răng nanh, mát tóc hơi đỏ bông bênh 
xung quanh đâu Ngài như ngọn lửa 
đang chảy. Ngài mặt áo lông thú, đội 
mão và đeo chuôi hạt băng xương. 
Tay phải của Ngài câm một nhàng 
trượng với dâu ân của chữ Vạn 
(Syasfika) và tay trái cầm một tâm 
ch giông như trăng tròn, trong đó 

gài có thê trông thây tât cả những sự 
vật hiện tượng của thê gian. Ngài gâm 
lên một tiêng lớn “HUNG” làm rung 
chuyện cả ba cõi dục g1ới, sắc gIới và 
VÔ Sắc glới. Yunptrung tin chắc vị 
thân không lô này là Pháp Vương của 
những Thần Chết. 


Yunstrung đảnh lề ba lân và nói, 
“Kính thưa Pháp Vương, con là Latri 
Lama Œyalwa Yunglrune, người xứ 
Kham. Mẹ con tên lồ Adron, hiện giờ 
đang ở đâu?” 

Thay vì trả lời thăng câu hỏi này, 
vị Pháp Vương nói, “Ha! Ha! Ngươi 
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đên đáy đề giúp giải thoát cho những 
sinh lĩnh của nộ cối đã bị đày xuống 
đáy vì ác nghiệp của họ. Váy, với sức 
mạnh của mình, ngươi phải giải thoát 
tát cả những di từng có nhán duyên 
với ngươi. Nhưng nêu ngươi khôn 
thê làm được như vậy, Ta sẽ thật hó 
thẹn cho ngươi. ` 


. Ngay lúc đó, HU trông 
thây một trưởng lão đạo Bon đên Tòa 
Phản Xét. Ong đi với một người có 
sắc diện trăng mặc áo trăng, và một 
người sắc diện đen mặc áo đen. 
pười mặt trăng biện hộ cho ông già, 
đựa ra một túi đựng những viên sỏi 
trăng tượng trưng cho những thiện 
nghiệp của ông già. Người mặc áo 
đen trình ra một tủi đựng những viên 
sỏ1 đen và biện luận chông lại CHỊ già 
đó., Theo lệnh của Pháp . ,. | hần 
Chêt Đâu Khi và Thân Chêt Đâu Sư 
Tử cân nghiệp tôt và nghiệp xâu của 
ông già. Nghiệp tôt của cHệ Ø1à nặng 
hơn n một chút. Phân Chết 
Đâu Khi kiêm tra lại trong tâm gươn 
và chỉ thây ánh sáng. Pháp Vương nói 
VỚI nĐƯưỜi tu sĩ già, “Neươi đã tạo 
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được nhiệu thiện nghiệp to lớn. 
Nhưng điệu quan trọng hơn là ngươi 
đã duy trì tâm thanh tính và tôn kính 
vị lháy của ngươi. VI Vậy, n9HƠi có 
thê đi đến Shambala, vương quốc của 
bác thanh nhân ở rặng Tuyết Son.” 


Nhiêu người bắt đầu trải qua sự 
phán xét của Pháp Vương. Các vị đạo 
sư cũng đên đó và giúp giải thoát cho 
nhiêu người trong số họ. 

. Yunptrung đi thăm nhiêu nơi và 
câu nguyện cho các sinh linh ở đó. 
Nhiêu sự đau khô của địa ngục biên 
mât ngay khi ông hô lớn “PHAT” 
trong khi nhập định. 

Sau khi thăm viêng các địa ngục, 
Diện lại tòa lâu đài. Pháp Vương ra 
lệnh cho Thân Chệt Mặt Khi đưa ỗông 
đi,khỏi nơi đó. Ong đã không tìm 
thây Mẹ của mình. 

Trên đường trở về, ông gặp hai vị 
Lạt-ma bị kẹt ở dưới một chiệc câu, 
Khi còn sông trong loài người, một vị 
đã làm phép trừ tà với mục đích xâu, 
và vị kịa đã lạm dụng TẾ DỊ của 
cộng đông. Nhưng vi hai vị Lạt-ma 
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này có niêm tin nơi Chánh Pháp, nên 
Yunptrung câu nguyện chư Phật và 
chư Tô với lòng thành kính và làm 
hép chuyên di phowa. Kêt quả hai vị 
nh ä được giải thoát khỏi nơi 
Ỗ. 


.. Sau đó Yungtrung qua câu trở lại, 
đi qua Cánh Đỗng Chết, đi dọc theo 
con đường hẹp, và đường đèo của 
người chêt. Ong vê đên nhà khi mặt 
trời đang lên đỉnh núi. 


Sau đó Yungtrung có một kinh 
nghiệm cận tử lần thử hai, trong đó 
ông đi qua con TH dân vào cõi 
trụng âm, băng năng lực thiên quán 
vê sự hợp, nhãt của trí tuệ và tánh 
TU N, Tên như ông đã từng làm 
trọng kinh nghiệm delog lân thứ nhât. 
Lân này ông đện nhiêu nơi khác nhau 
trong cõi người và cõi A tu la. 


Bông có một Thiên nữ dakInI xinh 
đẹp xuât hiện phía trước ông. 
Yungtrung thỉnh cầu vị này đưa ông 
đên chỗ của Mẹ mình. VỊ dakim 
không trả lời mà biên thành một chim 
đại bảng bay lên bầu trời. Nhận ra 
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mình không có thân xác thô kệch, 
Yungtrung cũng biên thành chìm đại 
bảng chỉ băng ý muôn và bay theo 
sau vị dakImi. Sau đó, ở phía bấc của 
Núi Tu DI, hai người đáp xuông một 
cánh đông đây, hoa. Ở đó trong một 
cái lêu lảm Tn những bông hoa, 
'Yungtrung trông thây một vị thánh. 

VỊ dakini bảo, “Hấy, lại đáy.” Ở 
đó có một bông hoa tiáp hơn bông 
khác, và vừa mới nở. Ở bên trong lả 
ba đứa bé sơ sanh. Chỉ vào một em 
bé, vị dakini nói, “Bé frai này là Mẹ 
của ngươi. Ngươi có nhận ra không?” 
Bé trai đó nhận ra Yungtrung và nói, 
“Apho, tại sao con đến đáy?” Mẹ của 
ông trong kiêp tải sanh mới là một bé 
trai, không nhớ gì vê gia đình trước 
đây của mình, nhưng bà đã nhận biệt 
con trai Yungtrung này. Sau đó, theo 
lời khuyên của dakimi, họ đi đên chô 
vị thánh. VỊ dakim yêu câu vị thánh 
giảng giáo lý cho Mẹ Yungtrung 
trong thần tái sanh mới. VỊ thánh ưng 
thuận lời thỉnh câu. 


. Sau đó vị dakini dẫn Yungtrung 
đên cõi Thiên giới. Sau khi ban 
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những lời tiên tri, bà bay vê 
Oddiyana. Còn Yungtrung thây mình 
tái nhập vê thê xác ở trong nhà của 
mình. 


Được tịnh hóa bằng dòng cam lộ: 
Kinh nghiệm của Samten Chotso 


- Samten Chotso trước khi đi thăm 
địa ngục với sự giúp đỡ của Yeshe 
Tsogyal, vị phôi ngâu của Guru 
RJinpoche. Thông thường, thì trước 
hệt các vị delog đên Tòa Phán Xét 
của Pháp Vương, nhưng Samten và 
một sô người khác lại đi thăm địa 
ngục trước. Sau cùng Samten mới đện 

òa Phán Xét của Pháp Vương. Thân 
Bảo Hộ Trăng biện hộ đê bảo vệ bà 
và Huy Đen cãi lại đề ,chông lại bà. 
Các Thân Chê! đã kiêm lại những 
nghiệp tôột và xâu ở trong tâm gương. 

ọ thầy bà đã giêt nhiêu chìm, sâu bọ 
và đã thê thôt nhiêu. Tức khắc bà bị 
đánh băng roi trên một cánh đông 
nóng cháy và bị nước đồng sôi đô lên 
người. Bả nhớ đên Gurụ Rinpoche và 
cầu nguyện Ngài. Và kêt quả là Thân 
Bảo Hộ Trăng đên đưa bà vê Toà 
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Pháp Vương. Bà nghĩ là bà đã trải 
qua một năm, nhưng Pháp Vương nói 
với bà răng đó chỉ băng thời gian 
uông một chén trà. 


Pháp Vương ra lệnh cho Thận 
Chêt cần công và tỘI, và các vị này 
thây thiện nghiệp của Samten nặng 
hơn bât thiện nghiệp, Cuôi củng Pháp 
Vương ra lệnh hai Thân Chêt đưa bà 
trở vê cõi người. Pháp Vương khuyên 
Samten hãy tu tập theo Chánh Pháp 
và giúp đỡ mọi người. Ngài nói thêm, 
“1T nay trở đi, con không cán phải 
đên đáy nữa. Con có thê thắc sanh về 
Thể Giới Cực Lạc. ” 


. Trên đường trở vê, Samten trông 
thây Mẹ Yeshe Tsogyal, và bà đã hỏi 
vê hành trình của Samten., Trên 
đường vê, bà đã cho Samten thây cõi 
Tịnh độ của năm vị Phật nguyên thủy 
được làm băng ánh sáng năm màu ở 
bôn hướng và ở bên trên. 


Samten khân câu Yeshe Tsogyal 
đưa mình vê Cõi Cực Lạc. Cưỡi trên 
một con sư tử, Yeshe Tsogyal dân 
Samten cưỡi trên một con lửa trăng. 
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Họ lên đên đỉnh một ngọn núi ở 
hướng Tây, từ đó họ có thê trông thây 
Cối Cực Lạc. Với lòng vui mừng, 
Samten đánh lề ba lạy. Con lừa và 
con sư tử biên mật. Bồng mặt đât nơi 
họ đang đứng trở nên mềm và êm dịu, 
môi bước chân bà đi là một bông hoa 
nở ra. Bà được tăm trong một cơn 
mưa cam lộ và được uông nước cam 
lộ này, mọi sự bât tịnh và ác nghiệp 
của bà đêu được thanh lọc tịnh hóa, 
thân thê của bà trở nên trăng như vỏ 
ôc tù và, môi bước chân của bà là 
băng qua một TIẾP my Cuôi cùng 
bà đên một cõi tịnh kỳ lạ với những 
cây, trái, hoa, những bảo vật và 
những món đô trang hoàng lộng lây 
đẹp đề. Chư Bô Tát trong hình dạng 
chìm muông đang hót khắp nơi. Bất 
cứ cái gì Samlen muôn có đêu 
tự hiện ra tức khắc. 


Với ba bước chân, Samten vượt 
ng ba bức tường, bà đên trước Đức 
hật Vô Lượng Quang, lúc đó Ngài 
đang ngôi dưới một gôc một cây thật 
lớn và xanh tôt. Ở bên phải Đức Phật 
Vô Lượng Quang là Bồ Tát Quản 
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Thê Am và ở bên trái Ngài là Bồ Tát 
Kim Cương Thủ. Môi vị đêu ở giữa 
một trăm triệu Bô tát, và tu sĩ. Các vị 
Phật và Bô Tát ở khăp mọi nơi và ở 
giữa vô sô đệ tử của các Ngài. Cũng 
có các vị Thân đủ loại, kê cả Guru 
Rinpoche trong hình dạng phận nộ. 
Bà c0ng nh thây vô sô các vị Thây 
thuộc nhiêu dòng truyền khác nhau, 
Samten Chotso đã không kê lại vệ 
việc bà tái nhập lại thê xác như thê 
nào. 


Đừng mất can đảm: Kinh nghiệm 
của Changchub Seng-øe 


_Changchub muôn đi vê nhà, bông 
nhiên ông thây mình ở trong nhà của 
Cha Mẹ mình. Ong đi qua nhà hàng 
xóm xin thức ăn và hỏi thăm những 
điêu mình muôn biệt, nhưng không al 
trả lời hoặc thậm chí nhìn vào ông. 
Ong nghĩ có lẽ mọi người đang giận 
mình. 

. Một cô gái đang xách nước. Ong 
đên xin nước, nhưng cô ta không nói 
øì cả. Khi ông cô găng lây nước trong 
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bình của cô thì cái bình tuột khỏi tay 
cô rớt xuông và bê thành nhiêu mảnh. 
Ong năm đuôi một con ngựa thì con 
ngựa ngã gục xuông đât. Một phụ nữ 
đang quay sợi không trả lời ông, khi 
ông chạm vào mớ lỗng cừu thì nó bị 
thối bay đi nhự một cơn bão, làm cho 
bà ta phải đuôi chạy theo nó. Tât cả 
n. điêu này làm cho Changchub 
lo nghĩ, vì ông nhớ lại trong dân gian 
có nói, “Hồn vía dù võ hình nhưng 
ván có thể làm cho đô vật chuyên 
động.” 

Rôi ông suy nghĩ: “Báy giờ mình 
nên đên T bviển ”' Trên đường có một 
con chó theo sủa Ông, Một người đàn 
bà măng con chó, “Con chó mặc địch, 
bộ HếT sủa ma hả!”. Người ta tịn 
răng chó và mèo có thê trông thâ 
những hôn ma. Tưởng người đàn bà 

ọI mình là ma. Changchub bắt bẻ, 
chỉ cho thây không có vị Thân nào 
của bà mà không la ma quỷ!" Nhựng 
bà ta không nghe thây ông. Khi ông 
đện Tu viện. Ông Tu một xác chết 
năm ở phòng của mình. Cải xác đang 


được hai con chó săn to lớn và hung 
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dữ canh chừng. Changchub rât sợ. 
Một ý nghĩ xuất hiện với ông, “Có lẽ 
mình đã chết rồi! ” 

. Ngay lúc đó, ông thây mình ở bên 
kia của một quả núi lớn. Ông ở trong 
vùng tôi tấm và đang bị những cơn 
bão nghiệp đây từ phía sau. Các vị 
Thân Chêt đang la hét như hàng ngàn 
tiêng sâm, nên sắt TH đôt dưới 
chân ông. Vô sô sinh linh tạo nghiệp 
xâu đang đứng chen chúc ở xung 
quanh. 


Quá sợ hãi, Changchub cậu 
nguyện Đức Quản Thê Am, tức khặc 
ông thậy một đứa bé tám tuôi với sắc 
diện trăng, mặc áo lụa với những món 
trang sức băng ngọc đang ngôi trên 
một cái ngai có trang trí hoa sen, mặt 
trời và mặt trăng. Cậu bé gia hộ cho 
Changchub và nói răng hai người đã 
có nhận duyên từ nhiều kiêp. Đây là 
vị Thân Bảo Hộ của Changchub nên 
ông câu nguyện với cậu bé. 

Changchub đi thăm nhiêu địa 
ngục, sau đó ông đên nơi ở của Pháp 

ương. Trong một cung điện lớn, vị 


Chuyện kế về cõi trung ấn BARDO 399 


Pháp Vương ngôi trên một cái ngai 
trang trí với những tâm nệm hoa sen, 
mặt trời, mặt trăng, vàng ngọc, được 
nâng bởi tắm con thú và chìm. Phân 
thân trên của Ngài trang phục băng 
lụa trăng và những món trang sức 
ngọc báu, phân thân dưới của Ngài 
mặc đô da cọp với dây thăt lưng là 
một con răn màu đen. Những tia sảng 
tỏa ra,từ thận của ni đên nôi làm 
lóa mặt khiên người khác n thê 
nhn vào Ngài được Mặt Pháp 
Ai nhà đỏ như máu, Ngài câm một 
ngọn lửa và nước, ở phía bên phải 

ài là một gương, và ở bên trải là 
một tâm bảng. Vậy quanh Ngài là 
một ngàn vị Thân Chết, các vị đều có 
hình HT lông như Pháp Tin 
phía trước Ngài có vô sô sinh linh 
đang tụ tập yà vô sô Thân Chêt đang 
quyết định sô phận của họ. 


Pháp Vương cho Changchub đi 
thăm nhiêu cõi ngạ quỷ. súc sanh, cõi 
người, và A tu la. Sau đó, Pháp 

ương bảo Changchub chuyên bức 
thôn ự của Ngài cho chúng sanh 
của Cối Người Sông, “Hãy nương tựa 
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lam Bảo, phát Bồ đê 1ám, cúng 
dường, học giáo lý và tiếp nhận sự 
truyền thừa của Tháy 16, dạc biệt là 
fri TẾ Thân chủ OM MANI 
PAIDMb HUNG, đáy là tính tủy của 
Giáo Pháp. ” 

Changchub hỏi Pháp Vương: “Có 
hải tát cả mọi ch đêu phải gặp 
gàải sau khi họ chết?” Pháp Vương 

trả lời, “Không ai trong cõi người khi 
chêt mà không gặp Ta, ngoại trư hai 
hạng , hưng người đã tin theo 
Chánh Pháp tự lúc mỚI sinh ra, họ sẽ 
thắc sanh thăng đến Cối Cực Lạc 
ngay khi thán thức họ la khỏi thê 
xác. Họ sẽ không cán phải gạp 1a. 
Thứ hai là những hạng người đã tạo 
những ác TẾ từ lúc sinh ra, sẽ đi 
thăng vào địa ngục, họ không có cơ 
hội đê gặp 1a. ` 

Chanschub lại hỏi, “Có nghiệp tốt 

não sẽ không c2 lại quả tốt hay có 
nghiệp xáu nào không mang lại quả 
xâu hay không?” 


Pháp Vương đáp, “Có, đu dùng 
tài sản của mình đề làm những việc 
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tốt, nêu tài sản đó phát xuất từ sự lưa 
bịp Thây của mình hay của Cha Mẹ, 
tứ các tu sĩ băng vũ lực, hay từ nhữn 
Á LAN, khác dưởi dạnơ thu thuê, thì 
những việc làm tốt không được xem 
là công đức. Nêu với ý định bảo vệ kẻ 
yếu vả cứu người khác mà chông lại 
những thị dự, răn độc, trộm cấp, kẻ 
giêt người và những kẻ làm hại 
người khác, tất cả những việc này đêu 
không bị xem là bát thiện”. Rội Pháp 
Vương nói, “Noươi không cân phải 
đên sạp lại ta. Ngươi sẽ tạo lập nhiêu 
công đức để phụng sự cho chúng 
sanh, và ngươi sẽ đặc Phật quả.” 


Thê rôi Changchub trở vê cối 
người. Ông về căn lêu nơi ch nh 
nhập thât tu tập trước khi có kinh 
nghiệm delog. Nơi đây ông thây xác 
chêt một con chó. Một con ruối đậu 
trên mõm con chó và đang niệm “1M 
MANI PIDME HUNG”. Rôi một 
con chìm bô câu đậu trên mái nhà và 
hỏi ông, “Tôi nghiệp, Ngài đã trải 
dua một thời gian dai khó khăn phải 

hồng?” Và một con, chỉm én hỏi, 
“Con trai, con đã về đên hả? ” 
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Changchub thây một cải áo của 
mình ở gân xác con chó. Khi ông 
nghĩ đên việc lây cái áo đi, bông 
nhiên thân thức của ông nhập vào xác 
con chó, kỳ thực đó chính là thần xác 
của ông. Ông muôn ngôi dậy nhưng 
không thê được. Thân xác của ông 
lạnh như một cục đả trong nước. Ong 
cảm thây đau ở vùng ngực. Rôi ông 
thây linh ảnh của Đức Quản Thê Am 
an ủI1 mình, “Con đừng mát can đảm. 
Con đã được thân người quý Đáu. 
Cọn đã trở vê am thát tu tập của mình 
. ” Sau đó Changchub dần dân tỉnh 
ạI. 


Địa Ngục là Cối Tịnh Độ Vô 
Thượng: Kinh nghiệm của Tsophu 
Dorlo 


Lời kế delog này có một ý nghĩa 
sâu xa, lời văn rât hay theo nguyên 
gốc tiêng Tây Tạng. 


.Isophu Dorlo cảm thây mình trân 
truông, nhưng ông vân có đủ mọi giác 
lê øiông như còn sông. Ong bắt 

âu cuộc hành trình của mình dọc 
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theo con đường dài màu xám và hẹp 
trong cõi trung âm. Ong đi nhanh với 
lực đây của gió nghiệp, và không thê 
tự ý dừng lại được. Bầu không khí âm 
u, không có ánh sáng mặt trời ha 
mặt trăng, đây dây những bão tô, lũ 
lụt, và bão, tuyêt, và những tiêng la 
hét như sâm, “Giết! Giới! Đánh! 
Đánh! ” 

Nhiêu sinh linh từ cõi người đên 
đây đã bị sự sợ hãi, rôi loạn và đói 
khát hành hạ. Trong sô họ có một tu 
sĩ tên là Chotrag ; 2UPPE mà Dorlo 
lừng biệt. Ong hỏi, “Tháy làm gì ở 
đáy?” Vị Lạt-ma đáp: “1ôi đên đây 
để giải cứu một số người có, nhân 
duyện với tôi. ` Rôi Ngài đã giải thoát 
nhiêu sinh linh với oạI,lực của Đức 
Phật Từ Bi Quán Thê Am. 


Dorlo câu nguyện đên Đức Phật 
Từ Bi cho những bạn đông hành đang 
đau khô của mình. Lập tức, Đức 
Quán Thê Am hiện ra trước ông với 
nét mặt hoan hỷ và nói, “Con phải 
gối lộn ngược,bảnh xe luận hồi. 

on phải dán dặt các sinh linh của 


A 99 


cối trung âm về đến cõi Tịnh độ. 
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Dorlo liên niệm “QM MANIT 
PAIDME HUNG' tôi thuyêt pháp cho 
các sinh linh và tụng kinh. Tức khăc 
ông thây cõi trung âm đã trông rông. 
Nhưng rôi trong một khoảnh khắc cối 
trung âm đã đầy trở lại với những 
sinh linh mới đên. 

Sau đó Dorlo đi đên Cánh Đông 
Xám của Người Chêt, vôn là một 
cánh đông cát nóng. Đây là cánh 
đông của sáu điêu bất định: các sinh 
linh ở đây không biệt chắc mình đi 
đầu hay ở lại, trủ ngụ ở đâu, làm øì, 
ăn ,øì, đi cùng với aI và họ không biệt 
chắc cảm giác của mình, bởi vì mọi 
thứ luôn biên đôi. 

„ VÌ Dorlo không có kinh mạch ở 
thê xác vật chât, nên những tinh lực 
của Ngài lộ ra bên ngoài và Ngài 
không thê điêu khiên được thân thức 
của mình. Vì vậy tâm của Ngài tán 
loạn như một con ngựa hoang. Vì 
không có mặt trời hay mặt, trăng bên 
trong của tinh chât đỏ và trăng của cơ 
thê nên Ngài không cảm thây có ánh 
sáng mặt trời hay mặt tráng bên 
ngoài, và mọi thứ đêu chìm trong 
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bóng tôi. Anh sáng của năm gió từ thê 
xác si phát ra giông như ánh bình 
mình, Những tia sảng không thê chịu 
nôi vân chớp lóe như thê những hành 
tinh và ngôi tỉnh tú đang rơi xuông 
đât. Trong bâu trời của bóng tôi vả 
ảnh sáng như vậy, thói quen tĩnh thân 
của Ngài phóng ra những hình dạng 
ma quỷ đáng sợ và nguy hiêm. 


Trong sô những sinh linh ở đây, 
Dorlo TH Bạn một vị Lạt-ma đang 
chịu đau khô. Doilo cầu nguyện vả 
n bánh xe câu nguyện của Ngài, 
nhưng vì vị tu sĩ này không tin tướn 
Ngài nên Ngài không thê giúp gi 
được cho ông ta. 

-_ Rôi Dorlo đi đên Đèo Núi Cát ở 
mg, Cõi Người Chêt và Cði Người 

ông, Ngài trông thây hai con đường. 
Con đường màu đen dành cho những 
người đã tạo ác nghiệp lớn, những 
người ở trên đường này chỉ trượt 
xuộng như những hòn đả rơi thăng 
xuông nên sắt nóng cháy của địa 
Tn Con đường màu trăng dành cho 
những người đã tích lũy cộng đức, họ 
đi trên con đường này đên Tòa của 
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Pháp Ng HỘ) để được phán xét. Từ đó 
họ có thê đên cối Tịnh độ qua con 
đường ánh sảng năm màu này. 


Dorlo thây người quen cũ của 
mình là Zhagsar Trashi đang chịu khô 
rât nhiêu. Trashi xin, Dorlo câu 
nguyện cho mình, vì thê Dorlo tụng 
chú và quay bánh xe cầu nguyện. 
Trashi đã tạo nhiêu ác nghiệp nhưng 
vì có niêm tIn nơi Dorlo và có nhân 
duyên với nhau, nên ông ta được giải 
cứu khỏi nơi đó. 

Rôi Dorlo đên Dòng Sông Nâu 
Lớn Không Thê Vượt Qua của Người 
Chệt. Đây là một dòng sông lớn với 
nước Tn chảy, nóng chảy với đủ 
loại sinh linh hạ liệt, và đây là hình 
ảnh phản chiêu của thói quen tạo 
nghiệp của môi người. 


Trên con sông có Câu Săt Của 
Người Chêt. Với những người tạo 
thiện nghiệp thì thây chiệc câu này 
rộng, dễ đi qua và không thây có bất 
cứ thứ gì đe dọa ở dưới dòng sông. 
Nhưng với sô lớn người đã tạo ác 
nghiệp lại thầy chiệêc câu quá hẹp có 
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vẻ như nó chỉ được làm băng vài 
cọng rơm. Họ bị những vị Thân Chêt 
xua đuôi qua bên kia cầu, nhiêu người 
rơi xuông sông và bị đột cháy hoặc bị 
những thú dữ ở đó căn. Dorlo tụng 
niệm và quay bánh xe câu nguyện, 
nhờ thê mà ông đã giải thoát được 
nhiêu sinh linh. 


Sau đó Dorlo vào đên địa ngục. 
Đây là nơi có đât băng nên sắt nóng 
chảy, với những tiêng kêu la vang dội 
giữa ngọn lửa bôc cao. Đây là một 
cảnh tượng không thê chịu nội. Dorlo 
cũng quay bánh xe câu nguyện và 
tụng niệm, rôi ông giảng giáo ly: 

. Hãy biết răng những sự cảm 
nhận của mình là huyên áo. mm 

Địa ngục chính là Cõi Tịnh Độ Vô 
Thương. ¬ - 

Phạập Vượng chính là pháp thân ; 

_› Những Thán chết là các vị thân 
hiện hòa cũng như phán nộ 
: jguyễn cau các vị đạt được chơn 
ảnh. 


Ông niệm ba lần “OM MANI 







Hình 7: Ánh sáng cầu vòng 
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PADME HUNG”, địa ngục bỗng 
tràn ngập ánh sáng câu vông. Tât cả 


n sinh linh cảm thây an lạc và hoan 
Ỷ, 


Sau đó một trăm ngàn quân đạo 
p đi theo các vị,Thân Chêt và Thân 
ảo Hộ Trăng đện chào đón Dorlo 
với âm nhạc và lê vật. Dorlo đi vào 
Tòa Phán Xét của Pháp Vương cùng 
với một trăm ngàn sinh linh. Phá 
Vương nói: “Các ngươi đên đáy thật 
là kỳ diệu! Nêu nhận ra thì sẽ tháy Ta 
là Pháp thán, nêu không nhận ra 
được thì 1a là Pháp Vương của các 
Thân Chết, người phán xét ai đã tạo 
nghiệp tốt va ai đã tạo nghiệp xáu. 
cười nào có tính sán hận thì bị đàảy 
xuống địa ngục, người nào tham 
muôn nhiêu thì sẽ đện cõi ngạ quỷ, 
người nào sỉ mê nhiễu sẽ xuống loài 
thú, người ganh tị nhiêu sẽ đên cõi 
tu la, người nào kiêu ngạo nhiễu sẽ 
đên Thiên giới. Người nảo tạo thiện 
ng IỆP mà pha lán với năm cảm Xúc 
phiên não nảy thì sẽ tải sanh trở lại 
cối người. Người nào tạo nhiễu công 
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đực sẽ không phải chịu đau khó đã c2 

CỐI frung âm bay trong địa ngục. Họ 

sẽ đi thang đên một coi Tịnh độ như 

cối Cực Lạc ngay sau khi qua đời, 
lộng nhự một con đại bàng bay qua 
âm trời. ” 

Rôi vị Pháp Vương ban lệnh cho 
các Thân Chết, “7q thấy trên tám 
bảng giờ chết đã đên với mây trăm 
ngàn người. Vậy hãy xét xem họ đã 
tạo thiện nghiệp hay ác nghiệp. Kiêm 
tra lại những hành vị của họ trong 
tam ương phản chiêu tát cả. Tham 
khảo cuộn sô ghỉ chép những chỉ Hết. 
Cán những ng M2 tốt và xâu trên cải 
cán công băng. Hãy nghe tiêng trôn 
chiên thang và đưng phạm phải bát 
cứ sai lâm nảo cả.” 

Quân đao phủ thỉnh cầu vị Pháp 
Vương xét xử vì những chị tiệt về 
nghiệp báo của những sinh linh này 
khó quyết định. Lúc đó, Hi 
liên ra lệnh cho vị Thân Bảo Hộ 
Trăng và Quy Đen trình bày cân thận 
trường hợp của môi sinh linh. 
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Thân Bảo Hộ Trăng biện hộ cho 
BH n người đi theo Dorlo. VỊ này 
gom lại một núi sỏi tượng trưng cho 
nghiệp tôt mà môi người đã tạo. Quỷ 
Đen tranh luận chông lại những người 
đó và trình ra một núi sỏi đen tượng 
trưng cho những ác, nghiệp của họ. 
Dựa theo những băng chứng này, 
Pháp Vương cho những người tạo 
thiện nghiệp thác sinh về tịnh độ hoặc 
trở lại cõi người, và những người tạo 
bât thiện nghiệp bị đày xuông những 
cõi thâp. 

Sau đó Pháp Vương bảo Thân 
Awa Đâu-Bò đưa Dorlo đi thăm 
những địa ngục nóng và lạnh. Dorlo 
đi qua tật cả tám địa ngục n2 Ơ 
nhiều chô, Ngài câu An ện Đức Phật 
Từ BI, nệm OM MANI PADME 
HUNG,, và nhập định trao đôi niêm 
an lạc của mình đê nhận lây sự khô 
đau của người khác. và như vậy Ngài 
đã giải thoát cho nhiêu người. Dorlo 
đã gặp nhiêu sinh linh mà Ngài đã 
quen biệt cũng như chựa quen biệt, 
nhờ Ngài chuyên lời nhăn của họ cho 
gia đình đê xin những người thân này 


Chuyện kế về cõi trung ấn BARDO 411 


làm lê cúng và hôi hướng công đức 
cho họ. 

Nhiệu vị Phật và nhiêu vị Thây 
cũng đên thăm địa ngục đê giải thoát 
các tội đô băng cách thuyêt pháp và 
gia hộ. 

Sau đó Dorlo trở lại chô vị Pháp 
Vương và được lệnh trở vệ cối người. 
Pháp Vương nói, “Xin kê lại nhữn 
nói khô của địa ngục Cho mỌI HƠI 
biết. Xin hãy tạo nhiều thiện nghiệp 
và từ bỏ ác nghiệp, Hãy thuyết pháp, 
ngươi sẽ làm nhiêu lợi ịch lớn cho 
mọi người. Trang kiệp kê tệp, ngươi 
sẽ thạc sinh về Tịnh độ và sẽ làm lợi 
ích cho nhiễu người nữa.” 


Bây giờ Dorlo cảm thây mình 
đang trở vê cõi người trên một con 
đường ánh sáng với âm nhạc và 
hương thơm tỏa khắp nơi vốn là quà 
tiên biệt của Thân Bảo Hộ Trăng. 


..Irong một lúc Dorlo bị bât tỉnh. 
Rôi ông nhìn thây Đức Liên Hoa 
Sanh làm phép gia trì lực trường thọ 
cho mình và trao truyền những tiên tri 
khuyên giáo. Sau cùng Dorlo tỉnh dậy 
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và thấy mình đang ở trong thể xác của 
mình giữa những người ở xung 
quanh. 


Sắc tướng bất khả phân với trí tuệ: 
Kinh nghiệm của Dawa Drolma 


 Dawa Drolma đã đện một sô cõi 

tịnh độ và địa ngục. Ở đây tôi chú 
trọng nhiêu hơn vê những kinh 
nghiệm của bà trong cõi tịnh độ của 
Đức Liên Hoa Sanh, vì địa ngục đã 
được mô tả nhiêu trong truyện của 
các delog khác rôi. 


Cõi Tịnh Độ biểu lộ của Đức Liên 
Hoa Sanh 


Dawa Drolma . thây mình di 
chuyên qua bâu trời giỗng như một 
con kên kên. Bà thây mình đang ở cối 
Tịnh độ biêu lộ của Đức Liên Hoa 
Sanh (Gwrwu Rinpoche), vị Phật trong 
sắc tưởng một vị Thây thành tựu. Có 
một cảnh đông rộng bát ngát. Bà thây 
ở,giữa cánh đông là một quả núi lớn 
băng đá đỏ có hình dạng trải tim. Quả 
núi đó được bao quanh bởi những 
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rặng núi sắc nhọn như lưỡi kiêm, tât 
cả đêu tỏa ra màu đỏ nhạt, Bâu trời 
được trang trí băng một mái vòm ảnh 
sáng năm màu. Đủ loại chim Tn 
đang hót và bay lượn vui đùa. Khặắp 
nơi mặt đât bao phủ đủ loại bông hoa 
nhiêu màu sắc. Bâu không khi tràn 
đây hương thơm kỳ diệu làm cho mọi 
giác quan của bà ngây ngât. Cũng có 
một quả núi màu xanh lam ngọc. 
Những cảnh đẹp này không phải là 
những sắc tướng mơ hô, mà là những 
hình ảnh sinh động với sự hiện diện 
thực sự. 


Nữ Thân Tara Trăng là vị Thân 
Bảo Hộ của Dawa Drolma. Dawa 
Drolma cầu nguyện đên Đức Liên 
Hoa Sanh băng cách tụng Bài Nguyện 
Bảy Dòng Kim Cương và nhập định 
Đạo Sư Quán (Ƒaja Seven Line 
Praver and Meditated on Œuru 
Yoga). 

Bà cúi đâu đảnh lê và cúng dườn 
mandala cho cõi tịnh này. Bá thây ở 
giữa quả núi là cung điện bât khả tư 
nghì của Đức Liên Hoa Sanh được 
gọi là Liên Hoa Quang (Løfus oƒ 
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Lighứ), Cụng điện này là trí tuệ giác 
ngộ của Đức Liên Hoa Sanh, xuât 
hiện tự nhiên trong hình dạng một lâu 
đài tỏa hảo quang. Lâu đài thật lớn và 
được làm bằng năm loại bảo vật với 
đủ loại kiên trúc và vật trang trí. Môi 
chị tiệt câu trúc đêu nói lên trí tuệ và 
ng tính đặc biệt của Phật quả. Cối 

¡nh độ này là nơi lưu trú của nhiêu 
vị Thây giác ngộ, các vị Thân nam nữ 
daka và dakIm. 


Ở hướng Đông của cung điện, bôn 
dakimmi giúp Dawa Drolma mặc một 
bộ áo có nhiêu màu sắc và tỏa ánh 
sáng giông như câu ng, Sau khi đi 
vào công cung điện pha lê tuyệt đẹp, 
bà đi lên một cầu thang dài, rôi ở 
trong một đại sảnh, bà cùng với các vị 
Lạt-ma và dakIin làm một lê cúng 
dường lớn, bà tụng bà! kinh tịnh hóa 
cùng với các vị này, Kê đó một dakim 
mặt xanh đưa bà đên một tòa lâu đài 
rộng lớn, vộn là cung điện chính 
trong sô nhiêu cụng điện ở đây, nơi 
bà tham dự một lê tịnh hóa băng việc 
cùng tăm với nhiêu người khác. 
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Dawa Drolma được hướng dân ởi 
thăm nhiêu chỗ trong cung điện kỳ 
diệu này và cũng đi thăm những cung 
điện khác trong khu vực. Ở những nơi 
khác nhau này bà được tiêp đón và 
gia hộ bởi các vị Thây trong hình 

ạng Chư thiện tỏa hảo quang và 
năng lực tâm lịnh lớn. Một sô các vị 
này từng là Thây của bà đã viên tịch. 
còn các vị khác là những vị Thây 
trong quá khứ, như Đức Yeshe 
Tsogval, công chúa Mandarava, 
Lesyi Wangmp-che, Khyentse 
Wangpo, và nhiêu Thiên nữ dakim. 
Bà đánh lê tôn kính đên các Ngài và 
câu nguyện một cách thành tâm. 


Dưới Chân Đức Liên Hoa Sanh 


Cùng với Nữ Thân Tara Trăng, 
Dawa Drolma vào thăm cung điện 
khác đẹp lộng lây, được tôn tạo băng 
ph lê đỏ. Đây là một cung điện 

ông lô không thê đo lường được 
với những đô vật trang trí phong phú 
và chứa đây của cải bãt tận và những 
món đô cúng kỳ diệu. 
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Hình §: Đức Liên Hoa Sanh 

Cuôi cùng, ở giữa một đại sảnh, 
Dawa Drolma thây một cải ngai lớn 
mà bà cho là cao hơn mội tòa nhà ba 
tâng, tỏa hào quang rạ khặp nơi. Trên 
cái ngai bà thây sự hiện diện kỳ diệu 
của Đức Liễn Hoa Sanh, 
(Padrmasambhava), hiện thân của trí 
tuệ, từ bị và oai lực của tât cả các 
đâng giác ngộ. Xung quanh cái ngai 
là vô sô các dakIim và các vị Thây 
trong ,những hình dạng khác nhau, 
với sắc điện, trang phục, tư thê và cử 
chỉ khác nhau, và được vây quanh bởi 
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TH điệu nhạc khác nhau. Khi nhìn 
thây Đức Liên Hoa Sanh, tât cả mọi ý 
nghĩ của bà tự nhiên chầm dứt. Bà đạt 
được sự hợp nhât vững chắc với một 
trạng thái không thê xóa nhòa, không 
thê nghĩ tưởng, và không thê mô tả 
được. Bà an trụ PHÊ trạng thái này 
được một lúc, vừa hỷ lạc vừa cô đơn. 


Sau đó Dawa Drolma đên gân 
Ngài hơn và đặt trán của mình lên 
chân Đức Liên Hoa Sanh. Đại Sư gl1a 
hộ cho bà bên tản đặt tay lên đầu 
bả và tụng Bài Nguyện Bảy Câu Km 
Cương. 


Trong cuộc viêng thăm cõi Tình 
độ này, nhiêu vị Thây gia hộ và giảng 
giáo N_ cho Dawa Drolma. Bà cũng 
øặp Ngài Dechen DorJe, một vị Lạt- 
ma cao câp cũng là bác ruột của bà đã 
viên tịch. Ngài đã thác sanh vê cõi 
Tịnh độ của Đức Liên Hoa Sanh. 
Ngài truyền dạy giáo lý, ga hộ, ban 
lời tiên tri cho bà và khuyên giáo bà 
trở VỀ CỐI người. 


, Sau đó bà Dawa Drolma được đưa 
đên một căn phòng đẹp đề có một cái 
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Iường, mây cái gôi và một người 

âu. Bà năm ngủ một lát, và sau khi 
thức dậy, bà lại đi gặp Đức Liên Hoa 
Sanh và tụng Bài TNnu ện Bảy Câu 
Kim Cương, Đức Liên Hoa Sanh gia 
hộ và KP trì lực cho bà. Với lòng ạI 
từ b1, Ngài nói, “nay đã biết về những 
đau khô của sảu cối luận hồi, con 
phải trở về cối người. Kế cho mọi 
người biệt về những gì con đã trông 
tháy và khuyên khích họ đi theo con 
đưởng đạo đực. ” 


Dawa Drolma rời khỏi cung điện 
của Đức Liên Hoa Sanh với tâm lòng 
thành kính tri ân với hai dòng lệ rơi. 
Trên đường đi ra, ở ngoài cung điện 
và công khác nhau, bà bái biệt các vị 
Thây vả các vị dakimi và nhận sự gia 
hộ của các Ngài. 

Những lời minh triết dành cho loài 
người 

Nữ Thân Tara Trăng đưa Dawa 
Drolma đên những địa ngục. Dawa 


Drolma đã trải qua những kinh 
nghiệm trong cõi trung âm. Bả trông 
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thây Pháp Vương trọng sắc tướng 
im nộ và khủng khiêp tại Tòa Phán 

ét. Trong cuộc viêng thăm địa ngục, 
bà giúp đỡ nhiêu tội đô băng cách 

lảqgy giáo lý, câu nguyện, và trì 

hân chú của Liên Hoa Sanh: OM 
AH HUNG  BENZA GURU 
PADMA SIDDHI HUNG. Bà cũng 
trông thây những nh quả , vả 
những đạu khô của địa ngục băn 
chính mất của mình, vì vậy bà có thê 
giảng dạy giáo lý hiệu quả hơn khi trở 
VỀ CỐI, người. Bà cũng đem về nhiêu 
lời nhăn của người chết cho thân nhân 
đang sông ở thê gian. 


Sau đó, Nữ Thân Tara Trăng đưa 
Dawa Drolma đên thăm cung điện 
Potala, cõi Tịnh độ của Bồ Tát Quản 
Thê Am và Nøgài Yulo Kopa, cõi T1nh 
độ của Ngài Tara, trước khi trở về thê 
g1an. 


- Trong lúc Dawa Drolma thăm cõi 
Tịnh độ của Tara, bà bông cảm thây 
Dharmapala D đang gọi 
mình ba lân, “Døawa Droimal ãy frở 
về cối người”. Bà nghĩ “Bác 
Rimpoche, Cha Mẹ, và tát cá những 
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người thán của mình đang ở thu 
lựng Throm. Minh phải trở về? Rỗi 
cùng với Đức Tara Trăng, bà trở vê 
trong khoảnh khăc. 


Ở nhà, Do: của Dawa Dorlma là 
Ngài Tromge lIrung mở cửa phòng, 
nơi an trí thi hài của bà và làm lê câu 
an trường thọ cho bà. Không bao lâu. 
thân thức của Dawa Drolma đã tái 
nhập thê xác. Bà mô tả sự kiện này 
như sau: 

Bà cảm thây thân thê tê liệt và 
không có sự trong sáng trọng những 
giác quan của mình. Bà thê nhập vào 
niêm tôn kính những TH n ngộ, 
hoan hỷ nhớ lại các cõi Tịnh độ, và 
cảm thầy buôn về những nôi khô của 
địa ngục. Từ tâm trạng pha trộn như 
vậy, bà lây lại ý thức trọn vẹn của 
mình, giông như dân dân thức dậy sau 
một giầc ngủ say. Bác Tlrungpa của 
bà đang đứng ở trước mặt, đang cầm 
một mũi tên của lê cầu an trường thọ 
và nhìn bà với vẻ quan fâm trong đôi 
mặt đỏ ngâu. Bà cảm thậy hơi bối tôi, 
không dảm nói một lời nào. Các vị 
Lạt-ma làm lễ tịnh hóa. Các bạn của 
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bà khóc và hỏi, “Bä có mệt lăm 
không” “Bà có đói bụng không?” 
“Bà có khát nước không?” Bà không 
thây đói hay khát gì cả, nhưng họ 
không tin như vậy. Sau cùng, tất cả 
mọi người đêu được mời ăn cỗ cúng. 


„ Dawa Drolma có những lời hướng 
dần về việc tránh bị đày đọa vào địa 
ngục, và bảo đảm tái sanh về Tịnh độ. 
Sau đây là tóm lược những lời 
khuyên của bà cho mọi người ở thê 
lan: 

— Thanh lọc những ác nghiệp của 
mình đá tạo bang thiên quản. 
Không tiếp tục tạo bát thiện 
nghiệp nữa. . 

— Tạo cộng đức, chép hoặc án tông 
kih điền, tụng kinh, thờ Phát vả 
lê Phát 

— Lê các vị Thán khác nhau và thọ 
trị Thân chủ của các Vị 

— Làm cô củng đê cung dưởng 

— Cứu giúp người khác khỏi tai họa, 
và phóng sanh (chuộc mạng sông 
nhưng con thủ sẽ bị làm thịi 
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- Treo cờ cáu nguyện lên, khác 
Thân chú trên đả, quay bánh xe 
CữMH Hguyện, vd làm phép tuyệt 
thực. Phát tám tốn kính Phát và 
Giáo Pháp của Ngài. 

—Phát tâm từ bị đôi với hết thảy 
chúng sanh. 

-Đặc biệt là thực hành và hoàn 
thiện ba nhận thực thanh tịnh: 
thay mọi vật đêu là cối. Tịnh đó, 
nơhe mọi ám thanh đêu là ám 
thanh thiêng liêng, và kinh nghiệm 
mọi cảm giác (những kinh nghiệm 
thê xác, tạm thức và cảm xúc) như 
trí tuệ Phát, an lạc và toàn giác. 

—»au cùng, hãy hồi hướng công 

ức của mịnh chọ những người 
đặc biệt nào đó hay cho tát cả 
chúng sanh. 


- Dawa Drolma sông phân đời còn 
lại của mình với công việc giảng dạy 
giáo lý dựa trên kinh nghiệm delog và 
công hiên trọn vẹn đời sông của mình 
cho việc phụng sự tha nhân. Bà 
thường khuyên những a1 hay than thở 
đời sông này quá nhọc nhăn răng: 
“Dù đời sông ở thê gian khó khăn đến 
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đâu nh n D thê nào so sảnh với 
những khô đau ở địa ngục. 


Trong chuyên hành hương đên 
miên Trung Tây Lông, bà Dawa 
Drolma thọ thai và sinh hạ người con 
trai đâu lòng của mình, đó là Đại Sư 
Chapgdud Rinpoche, người sau này 
sông lưu vong ở An ĐỘ và sau đó 
sang định cư ở phương Tây, Ngài 
truyền bá và xây dựng một sô trun 
tâm Phật Giáo tại Hoa Kỳ và BrazIl. 
Sau đó bà Dawa Drolma có một con 
gái là Thrinle Men, Năm 1941, ở 
tuôi ba mươi hai, bà đã qua đời không 
lâu sau khi sinh một người con trai 
khác, và người con này cũng chết. 
Người ta đã chứng kiên nhiêu điêu kỳ 
diệu vào lúc bà qua đời và lúc hỏa 
thiêu. Dawa Drolma và truyện delog 
của bà đã gây cảm hứng cho nhiêu 
người ở khắp miên Đông Tây Tạn 
tin vào luật nhân Đi nghiệp báo và 
luân hôi tái sanh. Do đó mọi người có 
lôi sông đạo đức hơn và có lòng từ bị 
hơn đôi với hêt thảy chúng sanh. 
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Hình 9: Đại sư Chagdud Rinpoche, con trai của bà Dawa Drolma 


Đề cho mọi người được giải thoát: 
Kinh nghiệm của Shuøseb Jeftsun 
Lochen 

Shugseb Jetsun Lochen mô tả rẤt 
hay về chuyên viêng thăm của bà đên 
cõi Tịnh độ của Đức Liên Hoa Sanh 
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và bà được dạy răng địa ngục chỉ là 
sự cảm nhận giả tập của tâm thức. 


Du hành với Thiên nữ Dakini một 
mắt 
„ Thân thức của Jetsun đã rời khói 

thê xác. Bông VỊ Thiên nữ dakinl rât 
hâp dân, có nước da màu lục ngọc, 
lông mày đẹp, mái tóc buông lơi, xuât 
hiện trong linh thị của bà. Vị Thiên 
nữ dakImI này chỉ có một mất ở giữa 
trán, VỊ Thiên nữ hỏi Jetsun, “Con có 
muôn đên Nui Màu Đóng Vinh 
Khang cối Tịnh độ Đức Liên Hoa 

gnh hay không?” ]etsun đáp, “con 
rất Muốn”. 


Năm lây tay Thiên nữ dakIni, 
Jetsun bay lướt trên không qua nhiêu 
vùng đật khác nhau. Họ vượt qua một 
cánh đông lớn và qua một con sông 
rộng lớn. Rồi họ đên một nơi có nhiêu 
cầy cao như thê đụng đên cõi trời. 
Sau cùng, họ lên đên đỉnh một đèo 
cao. Tât cả những nơi họ đi qua là 
những giới hạn của cõi trung âm. 
Thiên nữ dakIml nói, “xem kia?” 
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Ở đăng xa, Jetsun trông thây một 
lục địa to lớn, có màu hơi đỏ và đẹp 
lạ thường. Khăp người bà tràn ngậ 
một cảm giác kỳ diệu vê sức mạnh và 
hơi nóng. Thiên nữ dakimi nói: - 

“HØi người con gái may mãn, hãy 
xem ở đốn Dd, : : l 

Vùng đát đó là lục địa Ngayab vô 
thượng. , : 

Đổ là xứ được Chư Phát trong ba 


đời gia hộ H09 7n an 7 
. Ngày xưa, đó là nợi trái tm của 
một cơñn người xáâu (ngã cháp) đã 
được nhiếp phục... . „y2 
Bởi oal lực gia hộ của Nữ Thán 
Wajraqvardhi  ‹ .. 
` Giáo l} bị mật kỳ diệu đang thịnh 
hành ở nơi đó, › , 
Đà chỉ trông tháy, nghe tháy hay 
suy nghĩ đến nợi đó " - 
Người ta cũng đạt được giác ngộ, „ 
.Vĩ vậy, nêu con thát sự đến đó, thì 
Hinh căn phải nói gì cả. „..... 
„Dù con chỉ nhỉn nơi đó với đôi 
mất tôn kín , VAN 
_. Con sẽ đạt được chứng nghiệm về 
COI HH  „, 4"... 1... 
.Vậy hãy đánh lê nơi đó với lòng 
chí thành. 
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„ _Jefsun phát tâm tôn kính và đánh 
lê Núi Quang Vinh nhiêu lân, Ở đó bà 
trông thầy một cụng điện không lô có 
hình dạng một đô hình mandala được 
làm băng ngọc quý sáng chói. Cung 
điện này lớn và cao đên mức dường 
như đụng đên cõi trời. Bà thây xung 
quanh cung điện có vô sô các vị daka, 
và dakInI đang hoan hỷ cúng dường 
những lễ vật. Cung điện nảy cũng 
được vây quanh với những khu vườn 
lớn có đủ loài,cây như ý và bông hoa 
nhiêu màu sắc và những hô nước 
tuyệt đẹp. 

Phân trên đỉnh của cung điện là 
cối Tịnh độ của pháp thận, tức là 
trạng thái chơn không. Phân giữa là 
Tịnh độ của báo thân, tức là xứ thịnh 
vượng vĩnh cửu. Phân dưới của cung 
điện là cối Tịnh độ của hóa thân, tức 
là cõi Tịnh độ hiên lộ mà những 
người thành tâm có thê thưởng thức 
được. Chỉ do nhìn thây cung điện này 
mà Jetsun đã chứng nghiệm được 
trạng thái tâm giác ngộ tự nhiên của 

à, 
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Vào Núi Quang Vinh 


Lúc đó, thiên nữ vị dakIni nói, 
“Báy giờ chủún VỆ, ía ổi đến đó.” Trên 
đường đi đên Núi Ta Vĩnh, Jetsun 
cảm thây sự hiện diện của một đám 
đông người, đang quan sát họ. Tp 
khoảnh khắc, họ đi đên một cán 
ng hùng vĩ được lảm băng những 
vật liệu quý, Thiền nữ dakini gõ vào 
cảnh công, một người đàn bà với sắc 
diện đỏ và cử chỉ mạnh mẽ đi ra và 
hỏi, “các vỷ là ai?” VỊ daknmi trả lời: 


Người nữ này đến từ Tây Tạng, xứ 
sở của Giáo Pháp. 

Bà là một biểu TẾT . thức của 
ch T80 đâu đã sập 

Bà đền, KP “Đại 5 hiện 

thân của tát 4 các Đặc trí g 

Nhưng bà bị tội tăm vì những bất 
thiện nghiệp ở qua khi 

Min hướng dán đề bà T gặp 
những 2juCiP ngại nào trên đường 


đi 


Người đàn bà mặt đỏ nói với 
Jetsun: 


“Ta chỉ là một daRini làm cô cúng 
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„ Nếu không xin phép các vị ở trong 
ia 

Ma lại đưa con vào ngay là không 

ưỢC 

_Vậy con hãy chờ ở đáy một lát `. 

Người đàn bà kia lại quay vào bên 
trong, và Thiên nữ dakimi đi theo sau. 
Không bao lâu sau, năm thiêu nữ rât 
xIinh,đẹp tay câm bình nước ởi rạ. Các 
vị tắm cho Jetsun với cam, lô tịnh 
thủy, rôi họ đưa bà vào công bên 
trong. Tức khắc thân thê của bả tràn 
ngập cảm giác hỷ lạc. 


Ở cái công được trang trí côn 
phu của cung điện, một Thiên nữ 
dakini cao quy và xinh đẹp VỚI một 
chút nét phần nộ đên đón bà Jetsun. 
Tức khăc tâm của Jetsun nhập vào 
trạng thái thiên định. Bà đã chứng 
nghiệm trạng thái thiên ở câp độ Bồ 
tật thứ mười. Jefsun câu nguyện bảy 
lân với vị dakini. VỊ dakim này dân 
bà Jetsun đi lên mười sáu bậc thang 
băng pha lê. Nơi đó, Jetsun thây mìn 
đang ở bên trong cung điện. Đây là 
một nơi rộng lớn vô củng, và từ đây 
người ta có thê thây tât cả mọi hiện 
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tượng, không có sự mê lâm hay 
chướng ngại nào. 


Ở trước mặt của Jetsun có một 
bức màn lụa trăng thêu chỉ vàng. Khi 
bức màn mở ra, bà thây Đức Liên 
Hoa Sanh ngôi trong tư thê vương giả 
trên một tâm nệm hoa sen đặt trên 
một ngaI quý báu. Ngài có sắc diện 
trăng hơi đỏ, và toát ra năng lượng 
bình an rộng lớn, chơn không và năn 
lực phân nộ. Ngài đội mão hoa sen có 
hình mặt trời, mặt trăng, và lông đại 
bàng. Ngài mặc ba áo Cláo Pháp với 
một áo gâm ở bên ngoài. Tay phải 
Ngài câm một chày kim cương và tay 
trải câm một chén sọ người, bên trong 
là bình cam lô trường sanh. Hào 
quang của Ngài tỏa chiêu rực rỡ hơn 
trăm ngàn mặt trời. Bà cảm thây mình 
không thê có đủ sức đê ngăm nhìn 
Ngài cho thỏa lòng tôn kính. 

Jetsun thây xung quanh Đức Liên 
Hoa Sanh là tât cả các vị Thây vĩ đại 
của quá khứ ở Tây Tạng và An Độ. 

Với ánh mặt từ bị, Đức Liên Hoa 
Sanh nhìn Jetsun. Môi sợi lông trên 
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thân thê bà đêu dựng cưng, Bà vui 
sướng xúc động đền nôi khuôn mặt 
bà đâm lệ với lòng tôn kính không thê 
đè nén được. Bà đảnh lễ trước Đức 
Liên Hoa Sanh nhiêu lần và câu 
nguyện cho hêt thảy chúng sanh. Đức 
Liên Hoa Sanh ban nhiêu lời tiên tri 
và giảng giáo lý sau đây cho bà: 
Hội Dakini Hào Quang Xanh, hãy 
nghệ 1anỘi „ HE 
,Đáy là xứ vô thượng, Nui Màu 
? DI Quang Ứĩnh. .. "cà 
[ri những người nam, nữ có thiện 


nghiệp _.. . ; 

Người thường không thê thọ 
hưởng được _._. . 

Đày lạ cõi Tịnh độ vô thượng. Ta, 
Đại Sự Liên Hoa San| -. 

GIữa những vị thành tựu và các vị 
1 huy DĐ VI HD Xa. : 

, Không có ai mà không đạt những 


Cáp thành tựM 4O „.„ ... 
Ai tróng THỤ cối Tịnh độ này 
q 


Sẽ khóng Bao giờ lạc khỏi con 
đường giác Ho”. Ộ : Ộ 
hãy phát tâm thành kính và 


: HẠ 
cam {hay an lạc. _ . s 
lờ, đậy, không chậm trể, con 


phải trở về Tây Tạng. 
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Hãy là người hướng dán giảng 
dạy về luật ng 73912 _. 
` Hạy là bạc Tháy trình bảy vê giáo 
lý Đại Thừa... : ` 
_ Hãy là viện ngọc trên vương miện 
của lđf cá dạkjm.,Ẻ  = „.. . 
Hay là tỉnh tụy của trải tim, người 
duy trỉ giáo ý của Ta. ; j 
Phục hồi những truyền thông của 
lháy!... . . : 
guới nào trông tháây mặt con hay 
nghe lời Hi CaCOI" „ . .. .. 
-_ 9€ đại đến giác ngô Đáy là những 
lời của Liên Hoa Sanh. tu 
- Hối những trí giả đang tụ tập ở 
DU 2 vn sn cn ii 3,000 Z0 n2 12x 2 
Xin hãy gia hộ với tâm của các vị 
cho để tử nãy `. 


Sự gia hộ của Đại Sư 


Ngay lúc đó, những luông ảnh 
sáng nhiêu màu, trăng, đỏ, vàng, và 
xanh phóng ra từ ngực tât cả những vị 
thánh tê tựu nơi đó và hòa DỰ vào 
ngực của Đức Liên Hoa Sanh. Với sự 
dân đầu của Đức Liên Hoa Sanh. tât 
cả các thánh giả đêu trì niệm Thân 
Chú Kim Cương Sư (Manfra Guru 
Wajra): OM 41H HÙNG VJRA 
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GURU PIDMA SIDDHI HUNG. 
Am thanh đó tràn ngập và vang vọng 
trong không gian. Sau đó, đặt tay lên 
đâu của Jetsun, Đức Liên Hoa Sanh 
nÓI: 

“Nguyện cho thán, miệng và ý của 
COH. 

- Được gia hộ với thán, ngữ, và ÿ 
của Ta!” 

Tức khặc, Jetsun, cảm thây một 
cảm giác kỳ diệu khăp toàn thân, và 
bất đầu rung chuyên. Bà cât lời tán 
thán đên Đức Liên Hoa Sanh với giai 
điệu ngọt ngào và phát nguyện man 
an lạc và hạnh phúc đên cho tât cả 
chúng sanh. Rôi với tâm lòng nặng 
tru lúc giả biệt, bà nói: 

_„ Bạch Đúc Đại Sư sanh ra từ 
lên 
Hiện thán của tát cả chư Phát, 

Các bác trí giả của An Độ và Táy 

lạng Ta 07 11020960) 
ng giảng giáo lý của chí thừa 

(ba thừa kinh điên, bạ thựa mật điện 

ngoại,,ba thừa mát điện nội). 

Biên lớn các đaRim, các bà Mẹ, _„ 
j Đang thọ hưởng vinh quang vả hỷ 
ạc 
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- Trong Cung Điện Nui Màu Đóng 
Vinh Quản ` § 
Nơi các vị thành tựu đang, tụ hội! . 
Con là một kẻ hành khát tên là 
Lochen _ 5" và ca 
. Có đóc lang thang đên đáy từ xứ 
Tây Tạng đau Khô. 7 c, 
, Than ôi, đây chặc là nghiệp quả 
xu của con từ quá Kha! _ 
Đệ con phải trở về Táy Tạng. „, 
l Hỡi các bác thánh đang tự hội ở 
4y: B 
MS”. Ngài có thấy nội đau của con 


CHẾ TC. l 
ọi,dau_ khô của chúng sanh 
trọng sáu cối luận hội và tấm giới 
(dục giới, sắc giới] và võ sạc giới) 

,Xin hãy đO lên con, đề chịu thay 
thê cho họ 


Đên đây. Thiện nữ dakIni đã gặp 
Jetsun ở cửa công, Thiên nữ ban 
phước cho Jefsun với mũi tên trường 
thọ và nói: : 

“Hõði người con gái may mãn, hãy 
nghe Íq HỘI... 

Ta là Dakini [ào Quang Xanh. 

Con và fa là bát khả phán, „ 

“Giống nhự, mặt trăng và Đóng 
"HP hôm Hi HƯƠC ` „ › 
n đừng buôn vì trở về, 
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ợ Nhờ ơn gia hộ của Đức Liên Hoa 
an ệ 

Con sẽ làm lợi ích cho vô số sinh 
linh `. 

Jetsun đặt đầu mình vào chân Đức 
Liên Hoa Sanh, Jetsun đã được Ngài 
ban cho bôn ø1a trì lực. Bà cũng được 
các bậc trí giả thành tựu khác gia hộ. 
VỊ Dakim Hào Quang Xanh đưa bà ra 
công, gia hộ và ban những lời tiên tr1, 
Ở đó, một lân nữa, vị Thiên nữ dakini 
một mặt xuât hiện và đưa Jetsun trở 
VỆ. 


Lòng từ bi trong những cõi đau khổ 


“Trong khoảnh khắc Jetsun đã đên 
Thiên giới. Ở đây những người nam 
và nữ đang øiải trí băng ầm nhạc, 
nhảy múa, và thọ hưởng những thú 
vui nhục dục khác. Các chúng sanh 
trong cõi bán thiên A Tu La thì bị đau 
khô vì hành hạ lân nhau. Sinh linh 
trong cõi bảng sanh đạu khô vì bị bắt 
làm nô lệ và ăn thịt lân nhau. Những 
sinh linh trong cối ngạ quỷ bị hành hạ 
trong trạng thái đói và khát trầm 
trọng. 


436 Chết An Lạc, Tái Sinh Hoan Hỷ 


Sau đó Jetsun lại vượt qua một 
cánh động rộng lớn và đi lên một đèo 
núi cao. Trên đỉnh đèo bà thây địa 
ngục đau đớn hãi hùng và lòng bà tru 
năng với đây nôi xót thương. Đà nghĩ, 
“Minh nên đi đên thỉnh cáu Đức Pháp 
Vương thả những tôi đồ đang đau khô 
nảy ra. Những sinh linh ở địa ngục 
bị hành hạ băng những đòn tra tân bât 
tận. Họ bị thiêu đôt trên những cánh 
đông sát nóng đỏ bôc lửa. Họ bị cắt ra 
thành từng miêng, bị nghiên nát thành 
bụi, bị nướng trong phòng giam nóng 
cháy, bị đậm băng những khí cụ nóng 
cháy và bị rót nước đông sôi vào cỗ 
họng. Vì đây là quả báo mà bọ phải 
chịu, nên họ không bao giờ chêt ở địa 
ngục mà sẽ nøât đi rôi tỉnh lại nhiều 
lần cho đên khi sự chịu tội ở địa ngục 
của họ châm dứt. 


Với khuôn mặt đâm nước mất, 
tâm trạng u buôn, và lòng bi mân, 
Jetsun cầu nguyện. Tức khắc, một 
dakini với Đức Phật Từ Bi xuât hiện 
và giảng giáo lý cho bà. Jetsun cũng 
thành tâm câu nguyện, và bà cảm 
thây mức độ đau khô của các sinh 
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linh đó đã giảm bớt. Tất cả các tội đồ 
của địa ngục nhìn qhây Jefsun, và một 
sô họ còn có thể quy .y Tam Bảo. 
Jetsun cât lời ca ngợi giáo lý sau đây 
cho họ nghe: 


“Nếu muốn giải thoát khỏi những 
đau khô nảy, 


Hãy xớm vị Thây mà mình tin 


tưƠï 
Ác hiện thân của tất cả bạ đối 
tượng quy y tôi thượng: Phát, Pháp, 
và Tang. 
Cáu Nguyên vị Thấy với lòng tôn 
kính võ 
ám hồi những nghiện chướng mà 
Hộ hủ hiệp ch 
mình đã tạo trọng qua 
Hãy hứa khổng tạo ác nghiệp như 
vậy mữa. 
Phát K1 /1/1/1/) h2 mình 
nh HE G đqạu Khó của người & 
Xem qưn € 4O Dị chủ ngục 
như Đức Phát T 
Quản HƯỚNG địa ngục là cối Tịnh 
độ “H4 ng 
Tếy HỆ h€, ,những, âm thanh đánh 
và siêu như (219210, 
4DME HUNG. l 
„ Bản “ái thật của đau thương là 
rông không 
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Nặng lực tự nhiên của tâm thức là 
sự hiện diện một cách tự nhiên và bát 
ãn. 
Moi sạc tướng phát sanh từ oqi 
lực của chơn không và được giải 
thoát vào chơn không... An 
"Sự phát sinh và sự giải thoát của 
chúng không liên tiệp nhau mà là 
Cùng lúc.  „ : 
. OM: quản tưởng thân thệ của 
mình là thán quang mình chơn không 
của Phát TưB. „ 
_ MA: Trong thán đó quán tưởng 
kịnh mạch trung ương với bốn pháảm 


tim 

- NI: Trong thân đó tâm thức có 
hình dạng quả cáu ảnh sảng năm 
màu. 

.,.PAI); Với năng lực của “hơi thở 
cải bìùh ”. - TC SỐ l - 

. ME: Vào trong tim của Đức Phát 
Vỏ yi0te Quang, l "+ 

HÙNG: Hãy phóng quả cáu ảnh 


Sáng vẢ hợp nhát, c - 
lằ RI: Bang cách niệm PHÁIT năm 
án 


›Pháp này có oai lực giải thoá{ 
thân thức cho các sinh lhnh, kế cả 
HE người đã tạo ác ñghiện. 

gHom nay tạ làm pháp phowa cho 
những sinh Tỉnh ở địa HgỊc. 
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- Đo lỏng từ bị của các vị Lại-ma 
và các vị daRÑ1m1, In 
Hà Niên cậu cho tât cả các Vị sớm 
lái thoát khỏi những cõi tháp và đặc 
ạí qua. 
Vào lúc này, nhiêu sinh linh thoát 
ra khỏi địa ngục. 


Năng lực giác tánh nội tại của riêng 
bà 


Khi Jetsun cảm thậây muôn sặp vị 
Pháp Vương, tức khăc bà thây một 
luông ánh sáng phát rạ từ đầu của 
mình. Ở đâu kia của luông ánh sáng, 
bà trông thây một pháo đài sắt to lớn, 
đáng sợ. lrong pháo đài, trên một 
ngai tạo băng xác chêt, mặt trời, mặt 
trắng, và hoa sen là vị Đại Phá 
Vương. Ngài có hình dạng phân nộ, 
mặc trang phục phận nộ với sắc diện 
máu tím đen. Ngài ở giữa một cơn 
bão lửa và những dòng máu. Ngài 
câm một tâm bảng và một tâm gương, 
và NT XU với âm thanh phần nộ: 
A-RA-FI. Đứng xung quanh Ngài là 
các vị Thân Chết. 
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- Ngay lúc đó, Jetsun cảm thây TH 
vị Thiên nữ dakIni đi cùng với mìn 
nhập vào tim của bà và Phật Từ Bi đã 
hòa nhập vào đâu bà. 


Bà kính chào vị Pháp Vương và 
đoàn tùy tùng của Ngài. Sau đó bả 
cậu nguyện, và hình như tât cả các vị 
đêu lập lại lời nguyện theo sau bà. 
Khi bà nhăm, mặt trong sự tôn kính, 
dường như tât cả họ đêu bắt chước 
làm theo bà. Tên lúc này bà chợt hiêu 
ra răng mọi sắc tướng này chỉ là năng 
B biêu lộ tánh giác nội tại của riêng 

à. 


._ VỊ Pháp Vương hỏi jJetsun, và các 
vị phụ tá của Ngài kiêm lại những 
hành vị quá khứ của bà trong tâm 
gương, trong sô ghi chép và với cái 
cân. I1 thầy chỉ có những nghiệp 
tốt, các vị đã hướng dân bà đi vào con 
đường giải thoát. 

.Jetsun nói với họ, “Làm sao tối có 
thê rời khỏi nơi này một mình, bỏ lại 
mọi sinh linh trong địa ngục này? Xn 
hãy cho mọi người được giải thoát.” 


VỊ Pháp Vương đáp: 
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- Người không biết địa ngục chỉ là 
phản ảnh của tâm tảnh của con người 

đy SqoŸ _ VAO An Quy 

Ta không tạo rạ, nến săt nóng 
cháy và những ngọn lửa địa ngục. „ 

. Chúng là những sản phảm của 
tâm sản hận và tham dục 

Môi đau khô trong địa ngục, 

Được tạo ra bởi cảm xúc trói 
buộc của chính nó, thí dụ như cảm 
xúc sản HẬU. .o.. 

__ Đối với tám giác ngộ thì địa ngục 
là cối Cực Lạc. Ki So ch n 
_› Chính chung ta là những vị Phát 
hiên hòa và phẩnHỗ.,. ., ... 

Đau khô chấm dứt là “lúc giải 
thoát 101-500) TA, _ 

Khi trở về thê gian của người 

Hãy chuyên thông điệp này cho 
HN - _. n. 

„ Luật nhân quả không bao giờ sai 
ạc Ÿ. › 
„Ngươi, Jeisun, đã tận mát chứng 

iên. 

Jetsun quán tưởng chính mình là 
Đức Phật Từ BI với một trăm vị Thân 
hiện hòa và phân nộ ở trong mình. 
Rôi bà niệm “Ø@M MANI PADME 
HUNG” và an trụ trong trạng thái 
thiên chơn không. Kết quả là nhiêu 
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sinh linh đã được giải thoát khỏi địa 
ngục. 


Không bao, lâu sau đó Jetsun đã 
tái nhập vê thê xác và hôi phục sức 
khỏe. Trước đó Mẹ và bạn bè của bà 
canh giữ cái xác của bà suôt ngày 
đêm. Đôi lúc họ cảm nhận mùi hương 
thơm, có khi là mùi của xác chết, có 
lúc mùi rât thơm, và đôi lúc mùi rât 
hôi. Những mùi này là tương ứng với 
thời gian và địa điễm mà Jetsun viêng 
thăm. 


Không có øì để lẫy hay bỏ: Kinh 
nghiệm của Đại Sư Do Khyentse 
Yeshe Dorje 


- Do Khyentse (1800-1866), ra đời 
tại tỉnh Golok thuộc miên Đồng Tây 
Tạng và là một trong những vị đại sư 
thành tựu, ky diệu và vĩ đại nhât của 
tông phái Nyingma của Phật giáo Tây 
Tạng. Những cuộc viêng thăm cối 
Tịnh độ của các vị Thây thành tựu 
như Đại Sư Do Khyentse thường 
được các sách Phật giáo Tây Tạng 
xếp vào loại linh thị thanh tịnh hay 
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các hành trạng giải thoát của quý 
Ngài, chứ không được xem là kin 

nghiệm cận tử của một delog. Thêm 
nữa, Đại Sư Do Khyentse chỉ đê cập 
một cách không chi tiệt yê những 
chuyên du hành của Ngài đên các cối 
thâp như địa ngục, vôn rât quan trọng 
cho những chuyện kê của delog đề 
răn đe và gây cảm hứng cho mọi 
người. Vì vậy lời kê của lì về 
chuyên viêng thăm cõi Tịnh độ không 
thực sự được xêp loại truyện delog. 
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Hình 10: Đại sư Do Khyentse (1800 — 1866) 


Tuy nhiên tôi vân chọ vào cuôn 
sách này cuộc du hành đên cõi Tịnh 
độ của Đại Sư Do Khyentse, vì 
chuyện kê của Ngài mình họa đề tài 
đi thăm những cõi khác sau khi rời 
khỏi thê xác, và chuyện này cũng kê 
chi tiết về cối Tịnh độ của Đức Tiên 
Hoa Sanh. 

Thời tuôi trẻ và như một ân sĩ, Đại 
Sư Do Khyentse đã vân du nhiêu nơi 
ở xứ Amdo thuộc miện Đông Bặc 
Tây Tạng. Theo lời kê của vị Thây 
chỉnh của Ngài Dodrupchen 
Rinpoche Đệ Nhât. Đại Sư Do 
Khyentse bông ngã bệnh đậu mùa, mà 
vào thời đó là một căn bệnh chêt 
người. Sau đó vải ngày Ngài ngừng 
thở và ở trong trạng thái chệt lâm 
A mười lãm ngày. Vì Ngài 
đã biêu lộ quyên năng huyện bí dị 
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thường từ thời thơ âu nên các đệ tử 
không đụng chạm vào nhục thân của 
Ni, với niêm hy vọng Ngài sẽ sông 
1. 


Thân huyễn ảo bị phá hủy 


Đại Sư Do Khyenfse thây mình có 
một người TU ành là em gái của 
mình, DakIim Losal Drolma (1S02- 
1861), cũng là một hành giả thành tựu 
và hai người đàn bà khác và một hành 
giả. Họ cùng nhau đi đên nhiêu nơi, 
từ cõi địa ngục cho đên các cõi trời. 
Riêng Đại Sư Do Khyentse thì cảm 
thây mình có bạn đông hành, nhưng 
các vị kia thì không có cùng cảm 
nhận như vậy. Thí dụ, lúc đó em gái 
Ngài đang theo học với đạo sư 
Dodrupchen. 


Vượt qua nhiệu lục địa, họ đên 
Núi Màu Đông Vĩnh Quang, cõi tịnh 
độ của Đức Liên Hoa Sanh. Trên 
đường đi họ TU người ở những 
nơi khác nhau. Ngài vn hiệu ngộn 
ngữ của họ, Ngài vân có thệ giao tiêp 
với họ " năng lực tánh giác nội tại 
của mình. 
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Ở đâu một chiêc câu THÊNg lô, 
nhóm của Ngài được mười vị Thân 
phần nộ đón tiệp. Các vị này làm lê 
giải trừ những dâu của bât thiện 
nghiệp. Những người du hành vần 
mang theo những dậu vệt của nghiệp 
xâu từ thói quen trân tục của họ, dủ 
họ là những vị Thây thành tựu đã rời 
khỏi! thê xác. 

, Sau khi đi qua công bên ngoài và 
công bên trong, họ được một đại 
thành tựu hành giả cậm một chiệc 
bình đây cam lô đón tiệp. VỊ này tịnh 
hóa cho họ băng cách tây rửa những ô 
nhiệm của họ với giòng cam lỗ trong 
chiêc bình. 

Sau đó họ đi vào một cung điện 
trưng bày của cải nhiêu vô THỢHG, Ơ 
đó họ trống thây Đức Liên Hoa Sanh 
trong hình tạng phân nộ với oaI lực 
lớn đên mức làm cho Đại Sư Do 
Khyentse bât tỉnh một lúc vì quá sợ 
hãi. Khi tỉnh lại Ngài thây các vị thận 
thọ hưởng cô thịt của một xác chêt. 
Ngài thây xác chêt đó là thê xác của 
chính mình. 
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, Lúc đó, hai vị dakIni phần nộ đi 
đên chỗ người em gái đang ngôi bên 
cạnh Ngài. Hai vị này lột da cô ta và 
xêp thịt, xương, và nội tạng thành 
một đông đê làm lê vật. Một vị Thân 
phần nộ xuât hiện từ trên không và 
gia hộ cho xác thân của cô. Sau đó 
các vị dakIni dâng trái tim cô cho vị 
Thân đứng đâu. Các vị Thân khác ăn 
tât cả những phân thân thê đó của cô 
không đê lại một thứ gì cả. Đại Sư Do 

entse cảm thây thương Xót và 
buốn khô không thê chịu dựng nôi khi 
người em gái không còn nữa. Thông 
thường thì do thói quen châp thủ, hay 
bám giữ, chúng ta mạnh mẽ chông lại 
sự ra đi hay mât đi thê xác vật chât 
của mình. Giải trừ được thói quen 
châp thủ này là một kỳ công trong tu 
tập. 


Tiếp nhận gia trì lực 


Sau đó nhóm người đi lên một câu 
thang lớn bặng pha lê. Đại Sư Do 
Khyentse thây mọi người nôi bông 
bênh giông như những mảnh giây 
trong làn gió, không còn thê xác nữa, 
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vì những thê xác đó đã bị các vị Thân 
ăn hêt trên đường. Họ đi vào một 
cung điện đẹp đẽ và vui mừng một 
cách đáng ngạc nhiên. Vẻ đẹp của 
kiêu kiên trúc, sự phong phủ của 
những chi tiệt, và những âm thanh hỷ 
lạc của Giáo Pháp giông hệt như đã 
được mô tả EU UP lời cầu 
nguyện Màu Đông Vĩnh Quang. 


Ở giữa cung điện, Đức Liên Hoa 
Sanh ngôi trên một ngaI qu báu, tỏa 
hảo quang ra kháp nơi. Đât và trời 
tràn đây những đãng giác ngộ trong 
hình dạng nạm và nữ. Đại Sư Do 
Khyentse muôn HT nhận được sự gia 
hộ của Đức Liên Hoa Sanh băng cách 
chạm vào Ngài, nhưng chợt nhận ra là 
mình không thê làm được, vì mình 
không còn thân vật chât nữa. 


Rôi một dakini mặt trăng, tay câm 
một sọ người đên gân chô của Đại Sư 
Do Khyentse và nói “Đức Liên Hoa 
Sanh la hiện thân của chư Phát trong 
ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai. 
Ngài hiện lộ trong tát cả các cõi của 
vũ frụ, giông như mỘt mặt trăng phản 
chiêu trong vô số chậu nước. ŒIÔng 
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như bóng trong øương phản chiêu, 
ngươi cũng là biếu hiện của Đức Liên 

öøa Sanh và được giao phó đến Táy 
Tạng đê phụng sự loài người cũng 
như các loài phi nhân, và đệ khám 
To và bảo tốn những giáo huyện 

¡ ở đó. VÌ ngươi trở nến võ mình do 
sự Ô nhiêm từ trong bào thai của 
huyện do nên thán xác của ngươi đã 
bị các vị thân ăn hệt trong Dữa tiệc 

Ó. Báy giờ ngươi có thân ánh sản 
với tỉnh fuy,của trí tuệ. Ngươi phải 
tiếp nhận bồn gia trì lực từ Đực Liên 
Họa Sạnh và giỏ trông hạt giông của 
bốn cáp của những bác trí giả.” 


__ Tât cả những người có mặt ở cung 
điện làm lê trong bảy ngày. Đức Liên 
Hoa Sanh chủ tọa cuộc lễ như một vị 
Km Cương Chủ. Vua Trisong 
Detsen làm phụ tá kim cương chủ, 
Guru Chowang làm trưởng ban tụng 
niệm, Nyinma Trakpa lảm trưởn 
ban nghi lê, Duddul Dorje và 
Karma Lingpa làm trưởng ban về 
giới luật, và Rigdzin Goddem làm 
trưởng ban gia hộ ban phước. Có vô 
sô các bậc trí giả, daka, và dakIm 
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tham dự. Vào cuôi cuộc lê, Đại Sư Do 
Khyentse nhận được bôn gia trì lực, 
thanh lọc được những nhiềm ô thai 
bào của mình. Đại Sư Do Khyentse 
cũng được giao giữ một cải hộp nhỏ 
chứa đựng, những văn bản giáo lý 
huyện bí cât giâu (/erma). Sau cùng, 
Đức Liên Hoa Sanh ban những lời 
dạy sau đây: 


“Khi con chứng ngộ sắc tưởng là 


không, ` , 
Không cắn lăm việc sông xa lành 
IHỌI IEMOI. TT... : Š 
Khi sự huyện ảo của sạc tướng đã 
sụp độ uc : 
Và chơn tảnh đã được chứng ngộ, 
Không phán biệt, dù chỉ mọt chút 
Hhị HgUYỂH „ Nhu , 
Hay cháp thủ dù những đực hạnh 
nhiêm ô bà 
An trụ trong trạng thải thanh tịnh 
nguyễn thủy vững chạc.  „, 
hị biết sặc tướng là mộng do „ 
Hãy xem, phững đại tượng của 
giác quan chỉ là hự huyên. : , 
_ trong luận hội giả do, không có 
øì đề láy hay lạ bỏ. : 
- Hãy làm Những hoạt động cao cả 
của các bác Bồ tái. 
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Hiệu rằng những nhận thức ban 
ngày là tảnh quang mình của pháp 
án. 


_ Và những nhận thức ban đêm là 
năng lực của bảo thán. "... 

.Hạy hợp nhát Mẹ và con, tức trì 
tuệ và chơn không. 1A la 
_ Hãy u tiên qua mười địa của Bồ 
tát và năm đạo đhự công đức độn, Phật 
quổ) với tốc độ của mặt trời và mặt 
ự Nứ ý . l . £ 

„Khi con thành tựu đại lạc bắt 
biến 3 Xiế cà 

_ Con sẽ trong trạng thải nhất như 
với Ta. 

“Không di chuyên, không mô tả, và 
không biện đói  „, XNG. ý 

La những mô thức, cuối cung đệ 
đạt giải thoát — hãy nhận biết tát cả 
những điêu này. 

Đức Liên Hoa Sanh cât tiêng cười 
ba lân, lớn đên nôi Đại Sư Do 
Khyentse cảm thây toàn cả lục địa 
rung chuyên với trảng cười của Ngải. 
Sau khi được Đức Liên Hoa Sanh gia 
hộ và dạy no lý, Đại Sư Khyenfse 

$ zy ^ N - 2 
và các vị đông hành, rời khỏi cung 
điện. VỊ dakimi mặt trăng đên một lân 
nữa và nói: 
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“Giông như mặt trời và những tia 


sản 
Ông là sự biểu lộ và Đức Liên 
Họa Sạnh là nguôn của sự biểu lộ, là 
bát khả phân với nhau _ 
Nhưng vì nhán duyên " 
_ Báy giờ xuát hiện như người trên 
kẻ dưới. TA TS 
rong tượng lại, ông sẽ lại hợp 
nhát, nh HHỚC VỚI nưỚc. 
Rôi một vị Thân với đôi mặt mở 
rộng nói với Đại Sư Do Khyentse: 
-__ Không bảm giữ một nơi nào hay 
một đội MQnNg., ....... 
Hãy hoàn tát mọi việc đã giao phó 
ChO Agươi NN: . 
Sự bảo hộ của tfq đổi với ngươi 
nh thay đổi NT. Ễ 
„Nguyễn,cho ngươi sớm đác Phát 
quả đề nhiêp phục ba cối `. 


Trở lại Thế Gian 


. Đại Sư Do Khywentse và những vị 
đông hành đi ra khỏi công rôi họ du 
hành đên những cõi Tịnh độ của Đức 
Phật Vô Lượng Quang, Bô Tát Quán 
Thê Am và Nữ Thân Tara. Cuôi cùng, 
họ trở lại thê gian. Trước hết, khi thân 
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thức vân ở bên ngoài thê xác. Đại Sư 
Do Khyentse đên chô vị Thây của 
Nøài Dodrupchen Rinpoche Đệ 
Nhât, ở Yarlung Pemako, một hẻm 
núi ở Thung lũng Ser. Ngài được 
Thây dạy nhiêu giáo lý và gia trì lực. 

Rôi sau đó Ngài trở lại xác thân 
của mình. Ngài trông thây một người 
đàn bà màu đỏ, vôn là người đang 
bảo vệ nhục thân của Ngài, xuât ra 
khỏi xác thân của Ngài và biên mật, 
Ngài cảm thây mình chạm vào cái 
xác, và tức khắc Ngài ở trong thân vật 
chât của mình. Trong một lúc lâu, 
Ngài phải hêt sức mới nhìn thây, nói 
và cử động. Sau đó với một nỗ lực 
lớn, Ngải có thê vận động hai chần 
một chút, và các đệ tử đang chờ đợi 
đêu nhồi đên đê giúp Ngài. Một ở sĩ 
người Trụng Hoa đưa thuôc cho Ngài 
vả dân dân Ngài khỏi bệnh đậu mùa 
và phục hôi sức khỏe trong khoảng 
một tháng. 

“Theo những lời truyền khâu thì 
Đại Sư Do Khyentse đã du hành đên 
nhiêu cõi giới khác nhau. Có khi Ngài 
đi thăm các cõi Tịnh độ đê gặp các vị 
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Phật và các vị Thây. Có khi Ngài đên 
những xứ bí ân hay những cõi của 
n giông người khác nhau trên thê 

lan đề giúp đỡ họ. Có khi Ngài du 

ành trong thê xác, băng cách biên 
mât rôi lại xuât hiện, và yào những 
lúc khác gà) rời khỏi thê xác, như 
đã mô tả ở phân trên. 


Chương 06 


Tái Sanh Không Thoát Khỏi Vòng 
Nghiệp Lực- HT. Thích Như Điền 
dịch 
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_ Bát cự thói quen nào của nghiệp, 
dù thiện hay bát thiện : 

Mậ chúng fa đã gieo trong tâm 
thức tư quả khứ, „ `. 

Sẽ dân đạt chúng ta đi tải sạnh 

Với phảm chát phù hợp là hạn 
phuc hay bát hạnh. 

Có nhiêu lúc người ta khó tin đời 
này qua rôi còn sanh trở lại đời sau 
nữa không? Làm sao biệt tái sanh là 
có thực? 


Tuy khoa học hiện đại có thê 
không đưa được E chứng chính 
xác nhăm trả lời câu hỏi này, nhưng 
ta không nên khinh xuât những dân 
giải từ những bậc có truyện D H UY 
tín trong lĩnh vực tu chứng tâm linh 
những vị ây đã từng thâm áo chân lý 
của vạn hữu. Tải sanh hay tiêp tục 
đậu thai là trụ cột chính đôi với một 
vài tín hệ Đông Phương, một vải 
trường phái Do Thái thần bí cũng 
châp nhận tái sanh khởi đậu cho vòng 
quay của cuộc sông kê tiệp. Nhiêu vị 
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đại sư Phật Giáo đã có thê thật sự hôi 
tưởng và tường thuật lại cuộc sông 
uá khứ của quí Nøài, Chính Đức 
hật cũng đã kê lại hăng trăm câu 
chuyện về cuộc đời Ngài trọng những 
kiêp quá khứ, bộ sưu tập nôi tiêng đỏ 
gọi là Jataka Tales (Tức sanh truyện 
- truyện tiên thân). Ngài Su ôn xác 
minh đời quá khứ của người khác. 
Thậm ,chí có những người nam 
hay nữ rât bình thường — ở những 
quôc Cấn khác nhau, chủng tộc và tôn 
giáo khác nhau - đệu tự nhiên nhớ lại 
tiên thân trong kiêp sông quá khử, 
xuât thân từ những gia đình nào, ở 
đầu, thành phô nào. Thu hút chú ý 
đặc biệt là nhiêu trường hợp của trẻ 
cọn, chúng đã kê lại rõ ràng chi tiệt 
vê thân phận của chúng trong KkIê 
uá khứ, cho dù trong kiếp này từ nhỏ 
ên lớn, chúng chưa bao giờ đên 
thăm nơi mà chúng đã sinh ra hay gặp 
một người nào đó trong kiệp trước. 
Công trình nghiên cứu nôi tiếng nhât 
vê đời sông quá khứ từ ký ức trẻ con, 
do lan Sfevenson M.D thực hiện, 
ông là người đã sưu tập hăng ngàn 
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trường hợp ở Nam A và Trung Đông 
trong vòng 40 năm qua, nhăm cỗ 
găng nghiễn cứu đê tài này dưới cái 
nhìn của khoa học. Ở Tây Tạng, có 
không biêt bao nhiêu thí dụ từ những 
người sắp lâm chung tiên đoán tên 
cha mẹ của họ trong tương lai, thành 
phô nơi họ sẽ sinh ra. Ngoải ra còn có 
những đứa trẻ từng nhớ lại những chi 
tiệt về đời sông trước đây của chúng. 
Theo truyên thông của Phật Giáo 
Tây Tạng, có hăng ngàn vị Tăng sĩ 
trưởng lão với tước hiệu TuÌlku : 
Nirmanakayd) là những hóa thân. 
Người ta tin răng tước hiệu Tulku là 
một ứng hóa thân của một vị Phật đã 
hoàn toàn giác ngộ hay đó là tái sanh 
của một Thiên giả chứng ngộ cao câp 
nào đó. Vào lúc chết, những vị Lạt- 
ma thỉnh thoảng dạy cho đệ tử biệt họ 
sẽ tái sinh nơi nào. Trong vải trường 
hợp, từ khi còn nhỏ những Tulku đã 
bắt đầu kê, họ là ai trong kiêp quá 
khứ, ng gì họ mong muôn hoặc 
cân thực hiện. Tuy nhiên, ở Tây 
Tạng, công thức được châp nhận 
thông thường nhât đê nhận ra một hóa 
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sanh là sau khi kiệm tra qua nhiêu 
triệu chứng, tiêp đên sẽ là một buôi 
công nhận chính thức từ một Lạt ma 
cao câp đáng tôn kính khác. Tuy vậy 
có nhiêu người nhìn nhận lâm lần 
Tulku do ảnh hưởng của những bậc 
Cha Mẹ cao vọng hay từ những yêu 
lộ ích kỷ hoặc đơn thuân chỉ là sự lâm 
ân. 


; Một sô quí vị Tulku đã nhớ lại đời 
sông quá khứ của họ hoặc biêu hiện 
ng phầm chât của hóa TU tong 
quá khử. Ví dụ Thây của tôi, tái san 
lần thứ tư của Dodrupchen 
Rinpoche, ở lứa tuôi 3 hay 4 đã làm 
ngạc nhiên nhiêu người, bởi luôn tiê 
tục nói vê nơi mà vị Dodrupcher thứ 
3 đã sinh sông, đọc những lời câu 
nguyện mà Ngài chưa hê được dạy, 
đọc những vận thơ không hê hiêu từ 
N ức và biêu hiện những phép la, 
. cũng đã cho thuật lại cảnh giới 
ự 


TC ạc của Đạo Sư 
Padmasambhava (Liên Hoa Sanh) 
như Ngài đã từng thây. 


Ngay tại Hoa Kỳ, nơi mà sự chấp 
nhận về tái sanh càng ngày càng gia 
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tăng. Qua đánh giá của Gallup Poll 
thực hiện vài năm về trước, tườn 
thuật có 25% người Họa Kỳ tin có 
“sự đáu thai của lĩnh hôn (tâm thức) 
vào một thán thế mới”. Tuy nhiên đa 
phân thuộc tín đô Tây phương thuân 
túy bài bác ý tưởng tải sanh. Mặc dù 
vậy, trên cong ọ đông ý với Phật 
Giáo trên 2 điệêm quan yêu: nêu bạn 
vô ngã và luôn giúp người băng tình 
thương, thì điêu kiện tôt đẹp sẽ chờ 
đón bạn sau khi chêt: và nêu bạn luộn 
tạo những hành động sân sĩ, tôn 
thương chúng sinh khác, thì bạn sẽ 
phải đôi đâu với những hậu quả bât 
thiện đó. 

Không cân biêt chúng ta đã làm gì 
tính đên thời điêm này, đa phân mọi 
tôn giáo đêu nuôi hy vọng cải thiện 
hoàn cảnh TP tương lai. Dù nhữn 
truyền thông khác biệt đó dưới dan 
nghĩa, hình thức nào sử dụng cho 
cuộc vời ( đôi cân thiệt này như: hôi 
cải, tha thứ, chuyên đôi, cửu rôi, cứu 
tê hay giải thoát... thì ý nhà chung 
vân là băng ý chí và nghị lực của 
riêng bản thần với sức nương tựa vào 
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năng lực gia hộ thiêng liêng, phía 

trước vần mở ra con đường cho chúng 

ta vươn lên một cuộc sông hạnh phúc 

hơn, đời sông ý thức tâm linh cao 
ơn. 


Giải thoát hay tái sanh? 


Theo tính thân Phật giáo, mọi 
người đương nhiên sẽ tái sanh sau khi 
chêt, ngoại trừ vượt khỏi vòng sanh 
tử băng con đường Thiên định chứng 
đặc quả vị giác ngộ. Khi giác ngộ 
viên mãn Phật quả, bạn sẽ không bao 
giờ phải tái sanh trở lại trong bãt kỳ 
cảnh giới thê tục này. Bởi vì bạn 
không phải là chủ thê của vòng 
nghiệp lực dân đên tái sanh. Bạn sẽ 
an trụ trong đạo tràng miên viên của 
Phật trí cũng như Phật độ, pháp thân 
c báo thân của Phật đạo. Đó là 
cảnh giới của an lạc tôi thượng, hoan 
hỷ tuyệt đôi và chứng ngộ Thánh quả, 
Sau đó, những người khác sẽ có thê 
nhìn thây báo thần của bạn, điệu mà 
sẽ được thê hiện trên quả địa cầu này 
trong một hình hài thực tê, rõ ràn 
cho những người cởi mở tâm linh vả 
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nghiệp lực đê hướng tới bạn. Báo 
thân này như là một sự giác ngộ trọn 
vẹn, mà sẽ chăng phải do nhân quả 
liên hệ và nghiệp tạo ra. Bởi vì, chăng 
những thê mà còn khởi lên từ sự từ bị 
của bạn một cách mạnh mẽ đê phụn 
sự cho các chúng sanh trong thê giới 
Ta Bà. 
Chứng giác ngộ trong đời này 
hay kéo dải một trong ba Kỳ kiêp 
hác của vòng sinh tứ luán hối) là sự 
thành tựu của những Đạo sư tiên bộ 
về Thiên Định. Nêu Tân là một chúng 
sanh bình thường - chăng phải là một 
Đạo sư thành tựu cao cả, chăng hệ 
giác ngộ hạy hoàn toàn giác ngộ, thì 
sau khi chêt đi bạn bị trôi buộc một 
cách thích hợp VỚI SỰ tải sanh, theo 
chính nghiệp lực tự thân của bạn. một 
lận nữa bạn sẽ bắt đâu lại với những 
lôi đi khác của cuộc sông mà cục điện 
ây chúng ta đã thảo luận ở chương Ú1 
rồi. Trong chương này chúng ta sẽ 
khảo sát tại sao và chúng ta sẽ tái 
sanh như thê nào? Hoặc là ở Tình Độ 
hay một trong sáu vòng sanh diệt: 
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vòng luân hôi của Chư thiên, A4 tu 
la, người, thú, nơgạ qHỷ và địa ngục. 


Cho dù bạn không phải là một Đại 
sư có thành tựu cao và vân còn năm 
trong vòng kiêm soát của nghiệp lực. 
Nhưng bạn đã DHẾ tích lũy thiện 
nghiệp vê giới hạnh hay công đức. thì 
bạn vân được tải sanh vào cõi, Tịnh 
Độ hay cõi người với phâm chât quí 
trọng. Như vậy, bạn sẽ có thê dụng ý 
một cách hữu ích đê phụng sự cho 
những người khác. Dân dân mục tiêu 
tôi hậu của sự giác ngộ cũng có thê 
đạt đên được. 


Nêu bạn tái sanh vào cõi Tình Độ. 
thì sẽ là Tịnh Độ của hóa thân. Cối 
Tình Độ hóa thân không giông cõi 
Tịnh Độ tôi hậu của Phật quả. Bạn 
sanh vào thê giới Cực Lạc do nghiệp 
tích cực của bạn. Bạn sẽ vân có tâm 
thức nhị nguyên, vui với tình thức 
tích cực và với những cảm giác ây. 
Thê nhưng sau khi sanh về thê giới 
Cực Lạc rôi bạn không còn trôi nôi 
trên hành trình hướng đến sự giác ngộ 
trọn vẹn. Sự đạt được Phật quả sẽ 
chặc chăn (chúng ta sẽ khảo sát một 
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vài sự thuật lại về cảnh giới Tịnh Độ 
trong chương tới, nhan để lda:, Đức 
Phát Vô ng quang và Thể giới 
Tịnh Độ của Ngài). 

Nêu bạn tái sanh vào một trong 
sáu đường thì bạn sẽ bị trói vào một 
thân thê vật lý (con người hay những 
loài khác), chung quanh ảnh hướng 
bởi văn hóa xã hội. Khi nào bạn sông 
với thân thê kia, bạn có thê vân cải 
thiện được nghiệp lực từ từ đê có 
được một đời sông trong hiện tại hay 
tương lai tôt hơn. Tuy vậy, gân nhự 
không thê chứng được trạng thái tôi 
hậu của Phật quả miên viên, mà chính 
trạng thái ây là báo thân của Vô 
Thượng Phật quả. Đôi với những 
hành giả đã săn sàng, sự chuyên biên 
này sẽ dê dàng xảy ra hơn sau khi 
chết, lúc đó họ không còn bị vướng 
thân thê vật lý thô phù này nữa. 


Nguyên nhân của sự tái sinh 


Không bao giờ có tái sanh mà 
không có nguyên nhân. Nguyên nhân 
của sanh tử trong sáu cối là do sáu 
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cảm thọ phiên não. Đó là: tự tôn, 
châp trước, dục vọng, sĩ mê, tham 
lam và sân hận. Những cảm thọ đau 
khô trở thành cội rê phân biệt giữa 
phàm h và giải thoát trọng tâm 
thức. Khái niệm phân biệt nhị nguyện 
trỗi dậy ngay trong tâm thức, châp 
ngã vào bât cứ vê đôi tượng nào, xem 
bán chât của đôi tượng ây thật sự tôn 
tạ1. 


Khi châp chặt vào tự ngã, chúng 
ta tự tạo một thói quen phân biệt giữa 
“cát này” và “cát kia” thay vì nhận 
thức được tính đông nhât của vạn vật. 
Thói quen vệ sự phân biệt này đánh 
thức sự tác động, sự ưa thích hạy việc 
chăng ưa thích, sự mong muôn hay 
Tợn mong muôn, sự rảng buộc và 
hận thù. Chúng ta đê những tình thức 
này vào âm thanh và cách nói năng 
một cách tự nhiên. Thường huân tập 
những tư tưởng hay hành động thiện 
dân đên hạnh phúc tái sanh ở cảnh 

lới cao hơn và ở cõi Tịnh Độ. 
hường huân tập những tư tưởng hay 
hành động bât thiện sẽ dân đên những 


466 Chết An Lạc, Tái Sinh Hoan Hỷ 


sự khô đau và kêt quả, là sẽ tái sanh 
vảo những cảnh giới thâp. 

__ Tôi đã thưa răng nêu bạn là những 
vị đạo sư thành tựu ở bậc cao thì bạn 
có thê giải thoát khỏi vòng sanh tử do 
thành tru, giác ngộ. Nêu bạn hoàn 
toàn thê đặc vê tri tuệ rộng rãi — căn 
bản tánh không là sự tự nhiên của 
chúng ta, thì khái niệm của sự châ 
chặt tự ngã sẽ được giải thoát và sẽ 
chầm dứt sự khô đau như nhơn quả 
nghiệp lực, điêu ây có nghĩa là khôn 
cỏn tái sanh nữa. Khi đạt được sở 
chứng ây, bạn đã có thê trở thành 
nguôn lợi lạc vô biên cho nhiêu 
chúng sanh khác. 


Tuy nhiên, đa phân chúng ta đêu 
lao vào bám châp những cảm thụ 
trong tâm thức và,cho đỏ là những 
cảm thọ tôn tại chắc thật. Đông thời 
chúng ta càng thúc đây những châp 
trước này băng những nguôn năng 
lượng của cảm thọ thích hoặc ghét. 
Ngoài ra chúng ta còn có khuynh 
hướng biêu tỏ cảm xúc của minh, 
không chỉ băng suy nghĩ hay cảm 
xúc, mà còn băng hành động hay lời 
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nói, đê tạo thành chủng tử. Những 
hành vi của thân, khâu. ÿ như thê sẽ 
tạo thành nghiệp, đó là những thành 
tô huân tập thành thói quen của dòng 
tâm thức quyêt định cho đời sông của 
chúng ta. Nghiệp kia sẽ kéo chúng ta 
vào nguyên nhần của sự tái sanh, 
hoặc vãng sanh Tịnh Độ hoặc trở lại 
một trong sáu nẻo luân hôi. 

Lưu ý tât cả những khái niệm nhị 
nguyên cũng như cảm xúc của chúng 
ta- dù cho những xúc cảm đó của một 
con người tôt, như sự quan tâm, 
thương yêu và mong cho những 
người khác đạt đên những điêu tốt 
đẹp - tât cả đêu đi cùng với châp 
trước của tự ngã. Vì thê, dù những 
cảm xúc tích cực là điêu tôt, chúng 
vần còn rât xa so với cảnh ø1ới của sự 
viên mãn, đó chính là căn bản trí tuệ 
vượt khói tư duy nhị nguyên, và 
những cảm thọ xúc tình. Tuy nhiên, 
châp vào những phâm hạnh tích cực 
vân là những nãc thang đề dân đên sự 
viên mãn, piúp cho chúng ta từ tử 
buông thả những châp trước bám chặt 
vào tự ngã, hưởng được những cảm 
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thụ của bình an và hỷ lạc. Nhự vậy sự 
biên thê từ phủ định sang khẳng định 
và từ tích cực sang viên mãn, là con 
đường lý tưởng đề hướng đên Phật 

uả hay còn gọi là viên mãn tôi 
thượng. 


Lục đạo luân hồi 

Sáu cảnh giới thê gian là một tập 
hợp gọi là luần hôi hay chu trình của 
Hữu. Trong biêu đô Phật giáo, chúng 
được vẽ thành những hình ảnh được 
biết đên là Bánh xe luân hôi. Thê giới 
Ta Bà có ba cảnh giới thâp và ba cảnh 
ĐIỚI CaO. 

-Ba cảnh, giới thâp là thê giới của 
nhiêu sự khô đau: 

l. Trong địa ngục, những chúng 
sanh khô sở chưa hề ngừng nghỉ bởi 
sự thiêu đôt của những ngọn lửa và bị 
tắm nước đông sôi hay tuyệt, đá đông 
lạnh. 

2. Cõi ngạ quỷ. những chúng sanh 
đau khô chưa hê đứt sự thông khô của 
sự đói khát. 
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3. Cõi súc, sanh, những chún 
. đau khô về sự sợ hãi, ngu s1 vả 
nô lệ. 


.Những chúng sanh này sẽ chăng 
chêt đi tử sự thông khô ây, ngay cả 
nêu chúng bị đôt thiêu trong ngọn lửa 
của địa ngục. Ngoại trừ nghiệp lực, là 
nguyễn nhân của sự tái sanh kia châm 

ứt. 


Ba cõi cao hơn là những thê giới 
có nhiệu hạnh phúc hơn, nhưng họ 
cũng bị cuốn vào sự khô đau không 
cùng tận. 

4. Ở cối A,Tụ La, những chúng 
sanh vui với đời sông vật chât đây đủ, 
nhưng chúng luôn đau khô vì chiên 
đầu với nhau liên tục cũng như đánh 
nhau. 

5. Ở cõi trời, chúng sanh vui với 
hạnh phúc to lớn lâu đài và cảm thọ 
sung túc, nhưng những sự, vui thú này 
đơn độc chăng hê thay đôi vệ sự vụ 
thú có tính cách nhục dục đó và rội 
cũng sẽ chịu khô đau. Họ sông đời 
sông đài lâu so với kiêp sông của con 
người ngăn ngủi, thê nhưng vì không 
hiều đạo giác ngộ, nên họ cảm thây 
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đời sông ây châm dút trong một thời 
pm ngăn ngủi. Thê giới Chư thiên 
ay, các cõi Trời là một phân của thê 
giới không tránh khỏi sự chêt như 
chúng ta, chăng phải là một thiện 
đường hay vương quôc giông như các 
vị Chư thiên ở cõi Tây phương thân 
thoại. ng, bao lâu thi nghiệp lực 
của họ sẽ ra khỏi cảnh giới Chư thiên, 
rôi những chúng sanh ây sẽ đau khô 
bởi sự chêt và họ sẽ đâu thai.vào cảnh 
giới, nơi mà họ là chủ thê đề cho 
nghiệp lực của họ ảnh hưởng đên. 

_ 6, Ở cõi người của chúng ta, ngay 
cả, nêu chúng ta sông hạnh phúc với 
niêm vuI lớn của năng lực trí tuệ, giàu 
có của cải và kinh nghiệm thực tiên, 
chúng ta cũng không khỏi khô đau 
bởi giây xích của sự đái sanh, sự đau 
ôm. ø1ä nua và sự chêt. Chúng ta đau 
khổ, bởi sự mật mát những gì chúng tạ 
muôn và phải châp nhận những gì 
chúng ta chăng hê mong mỏi, không 
nhận được những gì chúng ta ước 
mong và luôn đề phòng những gì 
chúng ta đang có. 
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Hình 11: Vòng luân hồi theo Phật Giáo Tây Tạng 
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Sáu tình thức: Chúng tử của sự tái 
sanh trong lục đạo. 

Thê giới nào trong sáu cối nà 
đang chờ đợi bạn sẽ tái sanh lân tới: 
Nó, phụ thuộc vào những cảm xúc 
chiêm ưu thê hơn mà bạn đã ghi vào 
bộ nhớ tâm thức nghiệp lực của mình. 
Phải chăng những cảm xúc đó là sân, 
tham, sỉ, dục, châp và tự mãn? Hay 
những cảm xúc thiện lành như lòng 
bao dunø, sự độ lượng, biêt đúng 
chánh hay tà, sự trí túc, hỷ lạc hay 
khiêm cung chẳng? Những thành tô 
tạo thành thói quen trong tâm tưởng 
ây sẽ chuyên biên dưới dạng tái sanh, 
nơi tái sanh sẽ tủy thuộc vào nhữn 
nghiệp đó, hoặc trong sáu cõi luân hồi 
hoặc là cõi Tịnh Độ. 

, Theo nhiêu tải liệu, nghiệp lực là 
dầu ân 1n vào trước tiên với, sự tác 
động của sự sân hận và sự biêu hiện 
qua nhục thê cuông nhiệt và những 
hành động qua lời nói sẽ đưa đên sự 
khô đau của việc đôt cháy hay đôn 
lạnh và chúng sẽ cũng hoạt động trở 
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lại trong hình thức tái sanh ở cảnh 
Ø1ớiI địa ngục. 

, Ở chương một chúng ta đã nói về 
bôn bế của hành hệ IỆp răng sự 
cân thiệt ở yêu tô trọn đủ của nghiệp: 
đôi tượng (hay,căn bản), ý chỉ, sự 
thực hiện quyêt định, thực hành. 
Trong ví dụ vê nghiệp sân, sự hiện 
hữu của con người hay sự vật răn 
bạn gặt gỏng thi đó là đôi tượng. Có 
động cơ thúc đây sự giận hờn là 
cường độ của đôi tượng. Hành vi 
thuộc vê sự gặt sóng của con người là 
sự thực hảnh. Kinh nghiệm về cảm 
piác của sự giận giữ là đã hoàn tât 

ành động. Hành động Nà: như 
thê nào mà bạn đã thực hành, nêu 
hành động ây có tât cả bôn yêu tô thì 
nó sẽ trở thành sự câu tạo đầy đủ của 
kh „ điêu mà sẽ không thê trôn 
\ỏI kêt quả ảnh hưởng trong tương 
a1. 


Có rât nhiêu người thê hiện sự tái 
sanh trong sự giận dữ và khô não với 
cảm giác của sân hận đên với hâu hệt 
những người khác. Rôi thì họ nói bât 
cứ cải gì hoặc bộc phát sự tức giận, 
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điêu mà khởi lên sự đau khô và bạo 
động trong những đời sông cá thê và 
trong mọi cuộc sông, với những 
người mả họ sông chung cùng. Nêu 
đó là cuộc sông tự nhiên trong hiện 
tại của bạn, bạn dù châp nhận hay 
không thì bạn sẽ chăng có sự an lạc 
và hoan hỷ trong cuộc vn của bạn, 
chỉ là kinh nghiệm của sự khô não, sợ 
hãi và sự bât hạnh. Dâu cho bạn bây 
g1ờ ở trong hình hài của con người, 
sông trong vòng của nhân thê, kinh 
nghiệm của bạn cũng giông như tron 

địa ngục như bạn đã là chúng san 

LỤng địa ngục thuộc địa tâng thầp 

Ơn. 


Bạn phải diễn kịch như bạn đương 
mạnh mẽ, can đảm và anh hùng, 
nhưng trên thực tê bộ mặt này đơn 
thuân phủ lên trên sự bât an của bạn, 
dê tôn thương và tình cảm tự ngã của 
bạn. Chăng bao lâu khi bạn chêt đi, 
bởi vì những thói quen thuộc vê sự 
tức giận ây, mà bạn đã mang nó 
Tàn suôt cuộc sông của bạn, kinh 
nghiệm tinh thận của bạn vả những 
hiện tượng xuât hiện sẽ bừng dậy 
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trong tâm thức của bạn như tron 
cảnh giới địa ngục. Trong thực tê 
không có sức mạnh của quan tòa nào 
sẽ phản quyêt hay xử phạt được bạn, 
mà nó sẽ đơn lẻ chịu tác động của 
nghiệp lực trở lại, khắc sâu vào giòng 
chảy của tâm bạn bởi sự tác động của 
tự thân. 


Trong sô tài khoản dự trữ của 
trung âm thân mà bạn đã được dự 
ngôn trong chương 5, chúng ta đã 
thây một vài việc rât sông động và 
những thí dụ kinh ngạc của sự khô 
đau ở địa ngục. Ở đỗ chúng ta phải 
nhớ lại bởi chính chúng ta rằng tât cả 
những tín hiệu, âm thanh, cảm giác 
của thân trung âm và của những vòng 
quay khác chăng có gì cả, thê nhưng 
sự trái ngược của kình nghiệm tự thân 
đầy đủ tình thân, giông như thê hiện 
Ti nan Iâc mộng. Chúng là những 
dầu hiệu đơn thuân của sự tác động 
tích cực hay tiêu cực, răng một người 
đã được ghi vào nơi giòng chảy của 
tâm thức bởi sự thăng hoa của tự ngã, 
sự nhận ra đôi tượng như là sự thật. 
Ngài Shantideva nói răng: 
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.__ lđ† cả những sợ hãi và đau khô 
lQÍ CUNG LÔ \ „ l 
Điệu đến tự tâm thức 
_- Những điêu này được dạy cho đi 
đã tháy được chơn lý (Đức Phát) „ 
- A7 đã tạo ra khi cụ đặc biệt của 
vòng quay địa ngục)”, „ .„ 
ẢI đã xây dựng nên tát cả những 
sự đốt cháy thép trọng đt) ,„ 
để Những ngọn lửa này đã đên từ 
M2 „ 
lát cả đêu (Trái lại với sự đơn 
thuán) là bát hạnh của tâm thức bạn 
Đức Phật đã dạy như vậy. 


Trong trường hợp, của sự sân si, 
nghiệp lời nói sẽ khăc vào chủ yêu 
bởi sự tác động khác, biêu hiện qua 
âm thanh, sự tác động vật Ú. là những 
nguyên nhân của sự đau khô phù hợp 
vả việc tái sanh ở cảnh giới thâp hơn. 
Tóm lại như sau: 


Sự tác động của sự sân s1 hay giận 
đữ là nguyên nhân của sự đau khô bởi 
sự đột cháy và sự lạnh giá, đông thời 
sẽ tái sanh ở cảnh giới địa ngục. 


Sự tác động của tham lam hoặc sự 
tham dục là nguyên nhân của sự khô 
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đau vê đói khát và sẽ tái sanh vào 
cảnh giới của quỷ đói. 

Sự tác động của sự s1 mê hay hôn 
loạn là nguyên nhân sự khô đau về vô 
minh và sợ hãi, đông thời sẽ tái sanh 
vào loài súc sanh. 


Sự tác động của dục vọng và sự lệ 
thuộc, là nguyễn nhân khô đau của sự 
sanh, già, bệnh và chêt, đông thời sẽ 
tải sanh vào cảnh giới của loài người. 

Sự tác động của sự châp trước là 
nguyên nhân đau khô của chiên tranh 
và ganh tỊ, sẽ tái sanh vào cảnh giới 
của AÀ Tu La. 


Sự tác động của sự tự tôn và sự tự 
mãn là nguyên nhân đau khô của sự 
hôn loạn và sợ hãi sự chêt, sau đó tái 
sanh về cảnh giới của Chư thiên. 


Trình độ cao hơn phụ thuộc vào 
sự châp trước, ganh tỊ và tự mãn sẽ 
trở nên sự thạm lam. Những điêu này, 
sự tác động ây có thê giản dị ở ba sự 
tác động độc hại: sân hận, tham lam 
và si mề. Đây là nguyên nhân của sự 
khô đau và tải sanh lại vào ba đường 
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hạ liệt của vòng luân hôi. Như Ngài 
Nagarjuna đã dạy: - 

Tham lam sẽ dán bạn vào vòng 
qU đói cụ. _ 
Giận dữ sẽ dạt bạn vào địa ngục, 

. 9S mê sẽ hoàn toàn kéo bạn vào 
vồng súc sanh. 


Nó chăng đơn thuân là tính cách 
của sự tác động, mà chúng có khả 
năng sẽ quyêt định Ung nhân của 
sự tải sanh theo cảnh giới đặc thù. 
Theo, Ngài Gampopa thì cho dù bạn 
tạo bât cứ nghiệp bât thiện nào: 


Nêu bạn tạo nghiệp bật thiện với 
sự sân hận, thường lập lại vô sô lần, 
và tiêp tục tạo nhần sân hận đó với 
một bậc đã chứng quả cao tột, hậu 
quả của nghiệp đó làm bạn phải tái 
sanh vào cảnh giới địa ngục. 


Nêu bạn tạo nghiệp bât thiện với 
sự tham lam, thường lập lại nhiêu lân, 
và tiệp tục tạo nhân tham lam đó với 
một bậc đã chứng quả bậc trung, kêt 
quả sẽ bị tái sanh vào cảnh giới ngạ 
quỹ. 
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Nêu bạn tạo nghiệp bât thiện với 
sự s¡ mê, thường lập lại vài lần, và 
tiêp tục tạo nhân si mê đó với một bậc 
đã chứng quả bậc thâp, kêt quả bạn sẽ 
bị tái sanh vào cảnh giới súc sanh. 


Hậu quả của nghiệp nặng hay nhẹ 
tùy thuộc vào tác động tâm thái nặng 
hay nhẹ, thường biêu hiện qua n 
từ hay hành động khiêm nhã, đặc biệt 
ta Về Dong nhã mang đau khô cho 
HP ao nhiêu. thì chính điêu đó sẽ 

lên bạn phải lãnh hậu quả do người 
khác đem đên y như vậy. 

CiIữa nhiêu kêt quả của nghiệp 
lực, quả báo nào sẽ chín trước? Đâu 
tiên bạn sẽ phải kinh qua hậu quả của 
nghiệp nào nặng nhât giữa tât cả các 
nghiệp đó. Nó xảy ra ngay sát cận tử 
nghiệp. Như vậy nghiệp nào gậy tạo 
vảo lúc cận, sẽ tạo thành sức đây lớn 
trong những bước tiệp theo ở đời 
sông tương lai. Tiêp đên bạn Ti 
lãnh thọ những quả báo đã tạo nhiêu 
nhât và sau cùng là những nghiệp gây 
tạo gần nhât. 
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Mặc dù nguyên nhân của nghiệp 
đã ăn sâu vào trong tâm thức của bạn, 
nhưng nay có một tin rât đáng vui là 
bạn vần có thê tránh được những tái 
sanh bât lợi như địa ngục chăng Tắt: 
nêu bạn thay đôi được tập quản lâu 
đời trong tâm thức. 


Sự chọn lựa tái sanh kiêp sau năm 
trong tâm tay của bạn. 

Vào cuôi cuộc đời, đên giai đoạn 
trung âm thần có thê bạn sẽ na. đôi 
diện với nội sợ hãi khủng khiệp, cô 
đơn và khô não. Lúc đó tâm thức sẽ 
phát sanh một áp lực lớn nhât là cân 
tìm một chỗ mới nào đó đê tái sanh, 
vì thê lúc đó thân thức sẽ chăng đề ý 
đên phâm chât nơi mà cuôi cùng bạn 
sẽ đên đó. Ở vảo tình huông ây bạn 
đặc biệt phải cảnh giác, bởi vì cơ hội 
tốt đê đóng lại cảnh cửa tái sanh vào 
nơi saI lâm và chọn đúng nơi tái sanh 
thích hợp, việc đó sẽ năm trong tâm 
tay của bạn. Đê đạt mục đích này, bạn 
phải học cách công nhận ra tín hiệu 
của nơi sẽ tái sanh. Chúng ta đã thảo 
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luận vê một vài tín hiệu ở chương 4 
vệ “Irung âm thân" trong phân tiêu 
đê “Sự tâm đắc về việc chờ đợi 
chúng fa tái sanh” (xem trang 90 
sách tiêng Anh). 


Nêu nghiệp cực thiện hay nghiệ 
cực ác đưa đây, bạn không bi sơ hội 
đê chọn lựa nơi tải sanh, vì năng lực 
của những nghiệp mạnh mẽ đó đã làm 
chủ hoàn toàn, Việc bạn phải đầu thai 
nơi nào là điêu tự nhiên sẽ diễn ra, 
NT đên sự tác ý của tâm thức 
nữa. Nhưng nêu nhiếp lực của bạn 
không đủ sức mạnh, thì mọi cô găng 
của bạn vào lúc đó sẽ mở ra cơ hội 
cao nhât đê bạn chọn lựa một nơi sinh 
tôt đẹp. Đê thành công trong trường 
hợp này, sự hiệu biệt về phượng pháp 
trảnh những tái sinh lâm lân và sự 
chọn lựa một tải sinh đúng là một 
điều quan trọng. 


Ở chương 9 phân “Nghi lễ phục 
vụ, cho lúc lâm chung và người 
chêt”. Chúng ta sẽ khảo sát những 
nghi lê một cách tường tận cho việc 
đội theo sự sanh trong sảu nẻo luân 
hôi và đặc biệt trong ba cõi thâp hơn. 
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Ở đây tôi muôn tóm lược đơn giản vê 
lời dạy cho việc đóng kín những dâu 
hiệu xâu của tải sanh và chọn lựa một 
trong những tín hiệu đứng đăn hơn. 


Tránh tái sinh lầm lân 


Nêu bạn là hành giả Thiên định 
thành, tựn ở bậc cao, người như vậy 
đã thê đặc và hoàn toàn giác ngộ bản 
chât của tâm, bạn phải an trụ trong 
trạng thái tri giác đó mà không bị 
động. Làm được điêu đó rôi, thay vì 
tái sanh, bạn có thê đạt thành nơi Phật 
quả. 

„Nêu bạn chăng hê thê đặc hoặc 
chăng được hoàn hảo vê điêu ây, 
nhưng nêu bạn đê tích tụ ruộng phước 
đức và đã quy y với một vài vị Phật 
riêng biệt ở các cõi Tịnh Độ thì bạn 
nên về nương tựa với vị Phật và cõi 
Tịnh Độ ây. Đông thời sự mong đợi 
mạnh mẽ kia vê sự tái sanh sẽ làm 
việc đặc thù ở cõi Tịnh Độ. Càng 
nhiệt thành thì sẽ cứu vớt bạn từ vòng 
quanh tái sanh trong sáu cối ây và sẽ 
hướng bạn đên tái sanh theo ÿ muôn 
của bạn ở cối Tịnh Độ. 
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Ví dụ nêu trong đời sông của bạn, 
bạn đã gieo trông chủng tử của sự 
nương tựa vê vị Phật Vô Lượng 
Quang (Phật A, Di Đà), tin tưởng 
Ngài như một tâm thân có lòng từ 
không điêu kiện, một trí tuệ toàn tri 
và một năng lực vô địch, và nêu trong 
thời gian quá vãng hoặc ở trong trạng 
thái trung âm thần, bạn có thê giác 
ngộ vê sự nương vào sự nhớ nghĩ vệ 

gài và cõi Tịnh Độ của Ngài, rôi thì 
sự nhận biệt sẽ trôi dậy lập tức trong 
bạn như là sự hiện hữu của Đức Phật 
là Lượng Quang và cảnh giới Cực 
ạc. 


Nhưng bạn sẽ xây dựng như thê 
nào về loại tập quán của sự nương tựa 
nghiêm mật và tin tưởng ây? Dân dân 
sẽ hướng vê đức Phật, cối Iịnh Độ và 
công đức kia nhiêu lân như vậy, 
chăng bao lâu thì tiêng nói hay lời cầu 
kinh của những người hộ niệm càng 
nhiêu cảng tôt. Vào lân đâu khi thực 
hành có thê chưa cảm nhận được gì, 
thê nhưng chăng bao lâu sẽ trở nên 
thân thiện và chăng thê đọ lường 
được khi sẽ trở thành một phân trong 
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môi hơi thở và cuộc sông của bạn. 
Rôi thì sau khi chết, tât cả những sự 
nhận biệt sẽ tỉnh thức với hình ảnh 
của Đức Phật vê tình thương. sự an 
lạc và trí tuệ cũng như cõi Tịnh Độ là 
cối của sự an lạc và hạnh phúc (ván 
đê chỉ tiêt của phán thực tập này, xin 
xem phụ bản lìí 


Có thê có một vải nghiệp lực được 
tái sanh về Cực Lạc và bây giờ bạn 
phải sáng tạo nghiệp ây như tỉnh yêu, 
sự độ lượng, sự hiệu biệt của những 
g1 là đứng đãn, sự phân ly, sự hoan hy 
và sự tôn kính. Đặc biệt đê biêu hiện 
trong việc phụng sự cho người khác. 
Nêu như vậy, bạn phải có sự chọn lựa 
của việc tái sanh của một trong những 
cảnh giới cao hơn với những tải sản 
tột đẹp. Như vậy bạn phải nhớ lại 
răng tín hiệu của nơi tái sanh đặc thù 
và sẽ chọn lựa nó. 


Vị dụ nhự bạn đang thây tín hiệu 
của cảnh mời Chư thiên, nhưng được 
báo hiệu đê tái sanh trong cõi người 
thì bạn phải đóng kín ảnh sáng trăng 
mêm mại lại, cải gì là tín hiệu nơi 
sanh ở cõi Chư Thiên mà thay vào đó 
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sẽ nhớ lại cũng như, chọn lựa ánh 
sảng màu sáng xanh đê đi xa hơn nữa. 


Trong khi bạn dựa theo trung âm 
thân đê di chuyên, bạn chăng được 
phép nghĩ vê tình yêu của bạn với 
một người nào đó và sự sở hữu của 
bạn về nhà cửa bởi vì những sự sụy 
nghĩ này sẽ chỉ khiên bạn hướng đên 
ngược lại cọn đường phía bên phải. 
Bạn phải nhăm tiêu điểm của tâm bạn 
trên con đường nơi tái sanh mà bạn 
chọn. 


Như chúng ta đã thây nơi chương 
4 cánh cửa đón nhận sự tái sanh của 
bạn vào một trong sáu đường có thê 
xuât hiện như là một,vệt An Tnh 
xanh. Vệt sáng màu trăng cho biệt là 
Chư Thiên vả cối người. Anh sán 
màu vàng dừng lại thông thường là 
cho À Tu La và cảnh giới súc sanh, 
Thay vào đó cảnh § sức sanh có thê 
thay thê đê cho biệt băng màu của 
máu và cảnh giới A Tu La bởi màu 
bão tuyết hay mưa gió nặng hạt. Màu 
sáng khói chỉ cho vòng ngạ quỷ và 
ánh sáng tương tự từng mãng tròn hay 
màu đen trôi nôi của thú, cho biệt đó 
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là cảnh giới của địa ngục. Ngạy cả 
chính tự thân bạn, bạn phải thây sự 
thay đôi ánh sáng của màu sắc, sẽ vẽ 
nên sự sanh của bạn trong tương lai. 


, Đây là lời dạy vê năm con đường 
đê đóng cửa vào, giúp hành giả không 
lộn trong cánh cửa tái sanh: 

I) Nêu bạn đang thây những ánh 
sáng, đó chính là dâu hiệu của nơi tái 
sanh trong, tương lai, trường hợp đó 
bạn có thê thây một đôi đang làm 
tình, đặc biệt nêu bạn có khuynh 
HD Tạng vào cối người. Đôi NT 
biêu hiện khả năng sẽ làm Cha Mẹ 
của bạn. Nêu việc ây xảy ra, hãy 
đừng đi đên hay khởi niệm tham đăm 
hoặc ghen tương hướng đên họ. Hãy 
xem họ như là bậc đạo sư phôi ngâu 
của bạn, cụ thê hóa vị đạo sư của bạn 
trong hình thê đàn ông và đàn bà. 
Hoặc bạn nên xem họ như là vị Liên 
Hoa, Sanh (Padmasambhava) trong 
sự kêt hợp với phôi ngâu tỉnh thân ây. 
Yeshe Togval hay một vài cặp của 
phôi ngâu Fhật ởi tâm kính trọng 
và cúng dường họ. Với sự nương tựa 
nghiêm mật, sẽ phát triên mạn 
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cường độ đề nhận sự dạy đô và gia hộ 
từ họ. 

2) Nếu chăng thê đóng lại cánh 
cửa sinh ta thï sẽ thây một cặp vợ 
chông như là phối n npậu thân thánh, 

ay cả như đức Phật Vô Lượn 
đụ (A Dị Đà) và Phật Từ: 

Đuán Thê Am) trong thệ thức 
gười đàn ông và người đản bà. Hãy 
kính trọng và 'đâng ti vật dụng cho 
họ. Cảm tưởng mạnh răng bạn sẽ 
nhận được sự gia hộ của họ. 


3) Nêu bạn không thể đóng lại 
cánh ch của Mà tái sanh, thì ngược 
n sẽ h hụ. thuộc, vào sự sân hận. 

Thôn đi k nêu bạn sẽ tái sanh 
làm đàn ông thì bạn,sẽ trải qua kinh 
nghiệm khởi tâm đến E Tp n n- 
đản bà mà những NIỆn vợ ch 
Tp, tình và sự ganh tị hay sân HỆ h 

chọn gi tới người đàn ông ây. Nêu bạn 
chọn ổi đầu thai làm người nữ thì bạn 
sẽ cảm thây sự khởi tâm hướng đên 

người đàn Ông xà sự ganh " ha N 
hận sẽ hướng đên người đàn bà. 
thê, n ï tử dồ có tập nghiệp trong 
quá khứ, lúc đó có thê bạn nh n thây 
hai người, nhưng kỳ thực có thê bạn 
đã bị kéo lôi đến là một con chim 
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trông và con chim mái. Nêu như vậy 
thì bạn sẽ tái sanh thành cọn chim 
con. Như vậy, lúc đó, bạn phải phát 
nguyện dõng mãnh răng: “f7ôi sẽ 
không bao giờ cho phép tạm thức tôi 
tham ái cũng như sán hạn `. 

4) Nêu chăng đóng chặt cánh cửa 
của sự sanh thì với sự tin tưởng mạnh 
đê thây tât cả những kinh nghiệm 
răng bạn không có một thực thê, 
pIÓng, như một huyện, cảnh. Những 
việc làm này sẽ phận giải sự châp thủ 
trong tâm bạn ở kinh nghiệm như là 
một thực tệ và điêu kia sẽ đóng chặt 
VỆ nơi tái sinh. 

5) Nêu chăng thê đóng chặt cánh 
cửa của sự sanh ra được thì ngay khi 
thây mọi vật, như là sự hập thụ ánh 
sáng. Nghĩ răng: “những hiện tượng 
phực tạp ây là chính tự thân của tám 
thức, mình, mà tâm thì Đai 
và rội thì sự chờ đợi trong trạng thái 
tự nhiên không bị một biến đôi nào, 
Hãy đê cho tâm thức trong trạng thái 
thiện nhiên của nó, lột trân giông nhự 
nước sẽ chảy trở lại nước vả tât cả sẽ 
N thành một của sự bât khả phân 

1a. 
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Ngài Jigme Lingpa khuyên răng: 
“Khi . sanh đang ở trong trạng 
thái của thân trung ám tháy một cặ 
vợ chông đang giao hợp với nhau thì 
chúng fa sẽ tiển vào họ giống như 
những con ruôi ở trong thùng rác đỹ. 
Sự đặc fhù của chung sanh đó là nếu 
ni áy có nghiệp đê tái sanh thì sẽ 
nhạp VaO Í{rOHgE Ít CMHE VƠI Sự chạy 
theo kia không cách nảo tránh khỏi. 
Œ thời điêm ây bạn phải mạnh dạn 
lên đê nương tựa vào mỘt VỊ giác ngộ 
hay phải xác định P muốn chọn lựa ở 
lại trong tử cung. Điêu äây sẽ giúp cho 
bạn tìm ra được sự tái sanh cao qui ở 
CỐI HgưỜI. ” 


Chọn lựa nơi tái sanh đúng đắn 


Nêu bạn đã quyệt định tái sanh vệ 
cối Cực Lạc thì Tưng thường bạn 
phải cảm nhận ngược lại với hướng 
tái sanh trong sáu nẻo luân hội. Đừng 
nhận sự châp trước vào một người 
nào đó ni thương yêu hay sự sở hữu 
của bạn. Hãy mạnh dạn hơn nữa và 
hậy tự tin vào năng lực của bạn sẽ 
đên được Cực Lạc, nơi mà bạn đã 
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chọn, giông như cõi Tịnh Độ vậy và 
bạn nghĩ răng: “Tôi sẽ sanh ra một 
cách máu nhiệm nơi hoa sen ở dưới 
chân của Đức Phật Vô Lượng Quang 
(A Di Đà) tại thê giới Cực Lạc. 


,Nêu tái sanh vê cõi Tịnh Độ 
chăng thê được thì bạn phải thây nơi 
tái sanh của bạn là một trong sáu nẻo 
luân hôi ây. Tuy nhiên bạn phải quan 
sát đây là sự mục kích vê chô san 
của bạn, chăng giông như thực tê, mà 
thay vào đó trong một tín hiệu thuộc 
vê những hình dạng như sau: 

“Hài, lòng với những ngôi nhà 
nhiêu tâng và được biết răng đây là 
dầu hiệu nơi tái sanh ở cảnh giới Chư 
Thiên. 

Một rừng cây chung quanh là lửa 
hay nước mưa có thê là cảnh giới của 
Atula 


Những người nói chuyện với nhau 
không có mục đích hoặc những ngôi 
nhà bình thường, đẹp để cũng như vui 
vẻ là dâu hiệu tốt đẹp đê tái sanh làm 
người. 
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Hang động, túp lêu và sương mù 
là dầu hiệu của súc sanh. 


.Bờ sông khô cạn hoặc những nơi 
chôn đen tôi, nhơ nhớp là dâu hiệu 
của cảnh g1ới nøạ quỷ. 

Những căn nhà màu đỏ hoặc đât 
màu đen, hay hang tôi hoặc con 
đường mờ mỊf là những tín hiệu của 
địa ngục. (7y nhiên một vải tác giả 
cho răng những điêu này là kết quả, 
của những nghiệp bát thiện có thê 
dán vào cảnh giới địa ngục, mà thân 
trụng âm khi trải qua kinh nghiệm 
bang những hình ảnh hay ảnh sáng.) 

- Khi bạn nhận thây được những 
hiện tượng này bạn phải tha thiết 
nương vào trong một vải nơi này. Bởi 
vì khi bạn đã chăng được bảo hộ lậu 
dài. Bạn phải mong mỏi được yên ôn 
ở một vải nơi trong ây, bởi vì bạn 
cảm thây kinh ngạc và khó khăn bởi 
những hiện trường huyện cảnh hiêm 
ác của Thận Chệt. Tuy nhiên bây giờ 
là lúc cô găng đề dụng tâm, bởi vì bạn 
chăng nên đi vệ hướng trước bởi một 
trong những dâu hiệu của cảnh giới 
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Tin, hợn. Bạn phải cô găng chọn lựa 
5 “.ự ® 2 `* N $ 2o 
cảnh giới của loài người hoặc là cảnh 
lới của Chư Thiên nệu sanh về cõi 
¡nh Độ là điêu chăng thực hiện 
được. 


_Rât khó khăn cho bạn đê nhận ra 
nơi tái sanh đúng đăn, bạn sẽ thậy nơi 
tái sanh hoàn hảo cũng nhự bật hảo 
trong môi một ây, hoặc nơi tái sanh 
không phù hợp lại là phù hợp, bởi vì 
con người mề hoặc nơi huyện cảnh 
biêu hiện bởi cái nghiệp đen tôi của 
chính tự thân của bạn. Nêu thật là như 
vậy thì điêu quan trọng là nên xử 
dụng những kỹ thuật như sau: nêu 
bạn đã thực tập Thiên Định ở một vài 
vị Phật phân nộ giống như vị 
Vajirapanim, vị Phật của sức mạnh, 
bạn nên quán tưởng một cách đúng 
hơn cho chính bạn trong thê thức của 
thân linh. Thân hình của Ngài to lớn, 
uy nghiêm và sự dũng mãnh. Giọng 
cụa Ngài làm kinh ngạc và quả địa 
câu rung chuyên. Tâm hôn của Ngài 
đáng yêu, toàn tr1 và an lạc. Nêu quán 
tưởng Ngài Vajrapam thì bạn phải 
xác chứng việc không sự hiện hữu 
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của tử thân, sự kinh ngạc vê việc hiệu 
biệt ngụy tạo răng điều ây đã lôi kéo 
bạn đi xuông. Điều này sẽ cho bạn cơ 
hội tôt đê xử dụng thiên lý nhãn tôi 
thiêu đê nhiêu chúng sanh có trung 
âm thần dê tìm được phâm chât thực 
tê của nơi chôn sẽ tái sanh và chọn 
lựa đúng một trong những nơi an ôn. 


Bạn cũng phải phát triên trong 
cường độ mạnh răng: “Ti sẽ sinh lại 
trong một øia đình thành thật và 
những hanh giá đúc hạnh; Tôi sẽ tải 
sanh lại làm người, người mà có khả 
năng đề phụng sự cho tất cả chúng 
sanh. 


Ngoài ra trong khi nhập vào tử 
cung, chú nguyện nó như là cung điện 
của những vị Thân linh. Hãy nghĩ 
răng cung điện này được tràn đây với 
những vị Thân linh, giông như Đức 
Phật Từ BI và câu nguyện nơi các 
Ngài. Rôi thì đi vào tử THẾ suy nghĩ 
răng bạn đang được gia trì bởi nhữn 
vị Thân linh ây. Hoặc thay vào đó, 
VỚI SỰ câu nguyện xem người đàn 
ông và người đàn bà trong sự kêt hợp 
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như là cặp phôi ngâu Thây tinh thân 
của bạn. 

Nêu một vài dâu hiệu của sự tái 
sanh xuật hiện nơi bạn, ngay cả nêu 
được thây vê một nơi tái sanh tôt đẹp, 
thì nó có tính cách quan trọng đê 
đừng nhập vào trạng thái của, tâm 
thức phụ thuộc về nó. Ngay cả nêu nó 
thê hiện về nơi sinh bât thiện đi chăng 
nữa thì đừng vảo trong trạng thái của 
tâm thức giận dữ nó. Hãy vào nơi tái 
sanh có thê tôt nhât hay tử cung với 
sự bình tĩnh cao độ tự tại với sự tác 
động của việc miễn cưỡng hay sự 
thừa nhận. 


Ngoại trừ ra bạn đã có kinh 
Ha về Thiên định, nhưng đa phân 
khó khăn sửa đôi trong thói quen 
thường tình của bạn về sự khác biệt 
trong việc ra lệnh đê thừa nhận một 
nơi tái sanh như sự mong mỏi, khi mà 
bạn chính là trung âm thần. Tuy nhiên 
bạn có thê cô găng đê thực tập những 
việc sau đây: 
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Hãy đưng quên, rằng bạn, đang ở 
trong trạng thái của (rụng âm thán, 
trên quá trinh chuyên tiêp. 

_ Hãy nhớ giữ bước đi và giữ đáu 
của bạn ở điểm hướng thượng. 

_. Cầu nguyện liên tục băng cách 
niệm danh hiệu Phát và hãy quy y với 
Ngài. 

_ Hãy quy y Tam Bảo: Phát, Pháp, 
Tang. 

_,Cáu nguyện với Đực Phát Từ Bi 

lông nhự Đức Phát Võ Lượn 

uang (Đúc Phát A li Đà) và chín 
vị Tháy tỉnh thân của bạn. 

- Hãy buông xả những chấp thủ đôi 
với những người bạn yêu và sự sở 
hữu bởi vì họ sẽ dân đất bạn đi sai 
con đường DẠnH IHUÔH. 

_ Hãy đi vào cọn đường của ánh 
sảng xạnh cho cõi người hoặc đn 
sảng trăng của cối giới Chư thiến. 

Nêu bạn có thê đúng với một Ít vê 
sự giải thoát hay hy vọng đề sanh vào 
cảnh giới người hay cảnh giới Chư 
thiên thì bạn sẽ được trợ giúp một 
cách nhiệt tình bởi những người thân 
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(hay người câu nguyện) trong khi bạn 
chết hay sau cái chêt của bạn. Họ có 
thê tiệp tục lặp lại những việc hướn 
dân cho bạn. Có nhiêu người trợ tử 
thực tập th bạn nhớ lại, điêu này có 
thê dê ‹ HE, hơn cho bạn tự nhớ 
những việc kia, khi bạn đã thọ trung 
âm thân. Ñgay cả sau khi bạn đã chết, 
thận thức của bạn còn hiện hữu với 
thÊ giới của ,sự sông ngay trong 
khoảnh khặc ây. Bởi vậy sự hướng 
dân yêu câu bạn bởi những người 
đang trợ tử vần đên với bạn và làm 
lợi ích cho bạn. Chúng ta phải cô 
ăng thử những phương pháp tôt nhât 
ê chúng ta có thê suy nghĩ và những 
việc làm đúng đăn nơi trung âm thân. 
Trong quyên sách này tôi đã Bây 
sự chú ÿ đặc biệt về việc tái sanh ở 
thê giới thanh tịnh và an lạc sau khi 
lâm chung. Đôi với một người Phật tử 
điêu kia có nghĩa là thê giới Cực Lạc 
của Đức Phật Vô Lượng Quang 
(Đức Phật A Di Đà) (thê nhưng cũng 
có thê chọn lựa một vài vị Phật khác 
ở cõi Tịnh độ). 
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HH Nớm | 


Hình 12: Đức Phật A Di Đà (Amitabha, the Budha of Infinite Light) 


Bây giờ chúng ta sang chương thứ 
7 đề khảo sát về Đức Phật này và 
cảnh giới Cực Lạc của Ngài như là 
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một năng lực gia trì đôi tượng của sự 
chờ đợi và quay vệ, và cũng là một 
nơi mà chúng ta được phép mong đợi 
đề sinh vê đó. Khi nhớ nghĩ và câu 
nguyện với Đức Phật Vô Lượng 
Quang cũng như tạo những phước 
đức, chúng ta có thê được tái sanh về 
cõi Cực Lạc, một cõi gIới của sự an 
lạc lớn và hoan hỷ, nó sẽ giúp cho sự 
hôi tưởng sự mô tả vê Ngài và cản 
Tịnh độ của Ngài như trong kinh điên 
mà Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu 
NI đã nói đên. 


500 
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Chương 07 


Đức Phật Vô Lượng Quang Và Cõi 
Cực Lạc - HT. Thích Như Điền 
dịch 
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Một niêm tin tuyệt đổi vào đức 
Phát Vô Lượng Chang 


ñ Chặc chăn tái sanh về Cối Cực 
ạc 


,uMót tâm thức giác ngộ với phám 
chát Phát Đà - „ở 

_ Bát cứ nơi đáu cũng chiêu cảm 
Tĩnh Đó. 


-_ Vũ trụ quan Phật Giáo chỉ rõ một 
sô lượng †o lớn không thê nghĩ bàn hệ 
thông thê giới ngoái quả đât của 
chúng ta. Thê giới vũ trụ bên ngoài 
đó, ngoài cả sậu vòng luân hôi, nơi 
mà tốn tại nhiêu cõi Tịnh độ không 
tính hêt được, kéo dài trong mười 
phương của vũ trụ (gốm tám hướn 
chung quanh, bên trên và bên dưới) 
Những cảnh giới trong sạch này là 
những nơi chôn cư ngụ của những 
chúng sanh tình thức tiên bộ, kê cả 
những đức Phật của những cõi Trời 
và những vị đại Bô Tát. 

“Ölrong vô sô cõi Tịnh độ, phân 
nhiêu là đặc biệt quan trọng bao gôm 
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những cõi Tịnh độ của những vị như 
Vairochana (Tỳ Lô Giá Na), 
Virasattva (Kñm Cương Tát Đỏa), 
Tara (Bạch Y Quán Thê, Am), 
Avalokiteshvara nạn Thê Am Bồ 
Tát), Maitreya (DI Lặc) và Guru 
Padmasambhava (đạo sư Liên Hoa 
Sanh). Thê øiới Cực Lạc là cõi Tịnh 
độ được biệt đên nhiêu nhât, năm về 
hướng Tây, ở ngoài rât nhiêu vũ trụ 
khác. Thê giới lý tưởng đó là nơi trụ 
xứ của đức Phật Vô Lượng Quang 
(A K° Ngài giáo hóa vô sô người 
tìm câu đên đê giác ngộ. gôm nhiêu 
hành giả và những đệ tử khác. Bởi vì 
ánh quang minh của toàn thân Ngài 
đây khắp tât cả các cõi Tịnh độ Phật 
chăng có gì ngăn ngại; tên của HN 
têng Sanskrí( gọi là Amitabha 
Nghĩa là Vô Lượng Quang. 


, Đức Phật A Di Đà là trung tâm 
điêm của nhiêu truyền thông tin 
tưởng vào cõi Tĩnh độ của Phật giáo 
như các dân tộc Trung Hoa, Đại Hàn, 
Nhật Bản và Việt Nam. Ở Tây Tạng, 
cối Cực Lạc là đôi tượng đề mong 
mỏi cầu nguyện, quán chiếu và Thiên 
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định, đặc, biệt. Trong nghị lê cho 
người chêt. Trong nhiêu kinh điên, 
đức Phật lịch sử Thịch Ca Mâu Ni 
xác nhận một cách chặc thật răng; đây 
là một cõi Iịnh độ dê dàng nhât đề 
được tái sanh về đó, có nhiêu niềm hỷ 
lạc và là nơi có nhiêu năng lực hướn 
dân đên sự giác ngộ. AI đã sanh về 
thê giới Cực Lạc rồi thì sẽ được hoàn 
toàn giác ngộ, [LonE một đời sông sau 
cùng. Bởi vì chât lượng của cõi Tịnh 
độ được gia trì bởi đức Phật Vô 
Lượng Quang (A DI Đà) cũng như 
phước đức của những người được 
sanh về đó. 


Khởi nguyên của truyền thống 
Tịnh Độ 


__ Đa phần những kinh điên của Phật 
giáo là những nguôn gôc căn bản của 
những truyên thông về cõi Phật Tịnh 
Độ, Cả kinh (công với những lời TP 
huán) và Thần chú (giáo lý Kứm 
Cang Thừa) bao gôm cả danh hiệu 
cũng như có nhiêu kinh ghi lại về 
Tịnh độ; nhưng đức Phật Thích Ca đã 
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chỉ cho chúng ta chú ý nhiêu hơn đề 
mô tả về cõi Cực Lạc của đức Phật A 
DI Đà trong sự sông động và những 
chị tiệt tuyệt vời. 

Hai kinh đại thừa quan trọng có 
tính cách đặc thủ được biệt đên như là 
kinh Đại bản A Di Đà và kinh Tiêu 
bản A Dị Đà. Những lời dạy này 
được nói bởi đức Phật ở những nơi 
sau: Ngài dạy kinh Đại bản A Di Đà 
tại đỉnh Gridhakuta (Linh Thứu) gần 
thành Raj agriha (Vương Xá) (ngày 
nay Rajgir thuộc tiêu bang Bihar, Băc 
An Độ) cho Ngài Ananda (A Nan) và 
Ngài Ajita (A Thuyêt Thị) cũng như 
số đông tập họp thuộc những người 
đệ tử khác. Ngài dạy kinh Tiêu Bản 
A Di Đà tại Jeta Grove (Câp Cô Độc 
Viên) (ngày nay thuộc nước Xá Vệ, 
tiêu bang Uttar Pradesh, An Độ) cho 
Ngài Xá Lợi Phât và sô đông đệ tử 
của Ngài. 

“Hai kinh này xuật hiện trong 
nhiêu bản dịch kê cả tiêng Trung Hoa 
. từ thê kỷ thứ 3 sau Thiên chúa) 

ại Hàn và Nhật Bản (kê từ thê kỳ 
thứ 7), riêng Việt Nam bản chữ Hán 
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xuât hiện có lẽ vào thê kỷ thứ 4; đại 
dịch giả Tây Tạng vào thê kỷ thứ 9. 
Chương này lây phần căn bản 
chính của bản dịch tiếng Tây Tạng, 
đông thời cũng có một vài tài liệu 
cũng như những bình luận khác nữa. 


Ba nét riêng biệt về cõi Tịnh Độ 

Như chúng ta đã rõ là đức Phật 
Vô Lượng Thọ (A Di Đà) và cõi g1ới 
Cực Lạc của Ñgài như đã thuật lại 
trong quyên sách này thuộc vê ứn 
thân của một trong ba nét đặc thủ 
hoặc là thân thê của Phật quả. 

Đâu tiên là thân tôi hậu (pháp 
thân), nó không có hình tưởng, toàn 
là Phật quả tự nhiên, được nhìn nhận 
với tính chât thực tê của chính nộ. 
Đây là thuộc về trạng thái tuyệt đôi 
của sự quảng đại và rông không, tự 
tại khấp nơi, đặc thù và cực hạn. 


Thứ hai là báo thần, nó ở trạng 
thái không nà nhị nguyên và đông 
nhât tánh. Đây là cõi Tịnh Độ với 
hình thức của thân thê, trong sáng và 
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không thê phân ly với chính trí tuệ 
của Phật. Nó rộng rãi, vĩnh viên. 
chăng hê thay đôi và niêm an lạc võ 
hạn. 

Cõi Tịnh độ tôi hậu và cõi Tịnh 
Độ an lạc có thê chỉ gặp bởi những a1 
đã giác ngộ. 


Nét riêng biệt thứ ba của Phật quả 
là ứng thần: Đây là một hình thức 
vật lý như ở đức Thích Ca Mâu NI và 
những vị Phật khác có hóa thân ở 
trong cối người của chúng ta. Cối 
Tịnh Độ của ứng (hóa) thần là hình 
thê tương đôi, mà có thê nhận ra bởi 
những chúng sanh bình thường hay 
có tính cách thê tục giông như chúng 
ta, nêu chúng ta chửa nhóm những 
hành vi phước đức. Nêu chúng ta 
được sanh vào một trong An 
hoan hý, hòa bình ở cõi hóa thân Tịnh 
Độ thi chúng ta sẽ tiên lên đê đạt 
được trí huệ của chúng ta và sẽ đên 
tận cõi Tịnh Độ tuyệt đôi. 

‹ Như tôi đã nhân mạnh nhiêu lân 
vê sự nhận biêt và kinh nghiệm chúng 
ta đã có khác nhau trong giai đoạn 


° 
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của cuộc sông, đặc biệt vào thời điệm 
lâm chung, là kêt quả của sự hiệu biệt 
thuộc thói quen mà chúng ta đã phát 
sinh và được căm rê sâu vào trong 
giòng chảy tâm thức của chúng 
ta trong quá khứ. Nêu tâm thức của 
bạn đã được đôt cháy và quay vào 
nung đôt những nguyền nhân của sự 
giận dữ, sân hận và sự nhận biết 
chăng lành, rôi thì những sự xuât hiện 
và kinh nghiệm của cuộc sông cũng 
như đặc biệt về đời sông tương lai của 
chúng ta sẽ khơi dậy trong chúng ta 
vê thê giới của địa ngục. Nêu tâm 
thức của chúng ta được gieo trông bởi 
sự hòa bình, an lạc và mang tư tưởng 
cũng như những hành động tôt và 
nêu chúng ta đã vui với sự nhận biệt 
thiện, giông nhự hình thức và sự cảm 
nhận về thê giới Cực Lạc, rôi thê giới 
ây sẽ khơi dậy nơi chôn mà chúng ta 
sẽ tái sanh, có thê là ở thê giới tôt đẹp 
của sự hòa bình và an lạc, giông như 
cõi Cực Lạc vậy. 
Tiêu điêm chính của sự luyện tậ 

được tường thuật trong quyên sác 
này là sự tái sanh ở hình thức hóa 
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thân của cõi Cực Lạc. Rât dê dàng đê 
sanh vê đó hơn là một vài cõi Tịnh 
Độ khác, bởi do lời thệ nguyện sâu 
rộng của đức Phật Vô Lượng Quang 
(A Di Đà) mang đên cho tât cả chúng 
sanh trong cảnh giới Cực Lạc của 
Ngài và giúp cho họ đạt thành sự giác 
ngộ. 


Năng lực lời nguyện của đức Phật 


Trong kinh đại bản DI Đà kê vê sự 
tích và cảnh giới Cực Lạc như thê 
nào? Vào một thuở xa xưa có một vị 
Tỳ kheo tên là Dharmakara (Pháp 
Tạng), Ngài đã được thọ ký đê trở 
thành đức Phật A Di Đà — Phát Bô Đê 
tâm và lập lời thệ nguyện trước vị 
Thây của Ngài. ó là Phật 
Lokeshvara (Thê Tự Tại) mà Ngài sẽ 
phụng sự cho tât cả chúng sanh. 
vào thời gian ây Ngài Pháp Tạng đã 
có năm mươi môt lời nguyện hứa dân 
đặt những chúng sanh sanh vê cõi 
Tịnh Độ mới của Ngài “ Dưới đây là 
năm lời nguyện cho chúng ta một ý 





'* Tiếng Sankrit có 46 lời nguyện và được dịch ra tiếng Trung Hoa 48 lời 
nguyện 
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niệm vê lời thệ nguyện tự nhiên ây 
cũng như cõi Tịnh Độ của Ngài. 

Ở lời nguyện đầu tiên, Ngài Phá 
Tạng nguyện không thành quả vị Phật 
nêu một vài chúng sanh sanh vào 
nước của Ngài mà vần còn đau khô 
bởi đường Ä Tu La, súc sanh, ngạ 
quỷ hay cảnh giới địa ngục. Như vậ 

ê thí dụ ngay từ khi một chúng san 
trong địa ngục sanh vê thê giới Cực 
Lạc, thì tật cả sự khô đau của chún 
sanh ở địa ngục ây sẽ dừng lại vả 
người ây sẽ trở thành chúng sanh 
hạnh phúc của cõi TỊnh Độ (xin nhắc 
lại T sự khác biệt giữa chúng sanh 
ở cõi thâp và chúng sanh ở cõi Tịnh 
Độ họ sẽ thây và cảm thây như thê 
nào về đôi tượng của sự hiệu biết 
được khơi dậy bởi tâm thức). 

Ở lời nguyện thứ hai của Ngài, 
Ngài phát nguyện rặng sẽ không 
thảnh Phật cho đên khi nào mà tât cả 
những chúng sanh sanh vê cõi TỊnh 
Độ của n thì sẽ đặc biệt hơn 
những nơi khác ở cội người và Chư 
Thiên. Ngài muôn răng cõi Tịnh Độ 
của Ngài hoàn toàn trong sạch, nhưng 
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ng có những chât lượng tương tự 
tôt đẹp như ở cõi người và cõi Chư 
Thiên. 

Ở lời nguyện thứ mười chín của 
Ngài, Ngài phát nguyện răng sẽ 
không thành Phật quả cho đên khi nào 
tât cả những ai mong mỏi được tái 
sanh vào cõi Tịnh Độ của Ngài và aI 
thực hành niệm danh hiệu của Ngài 
cũng như hôi hướng công đức cho 
việc vãng sanh, trên thực tê sẽ được 
sanh vê cõi Tịnh Độ. Câu nguyện cho 
điêu này ngay cả nêu người ây lập lại 
sự suy nghĩ sanh vê thê giới Tịnh Độ 
của ta, chỉ trong mười lần, mà người 
ày chăng hê phạm “năm tội vô gián 
hay bât tín nơi Phật PHI Những 
điều kiện này chăng chọn lựa được ở 
đức Phật; nều những chúng sanh ây 
không mở ra cánh cửa tự giải thoát, 
thì đức Phật cũng không thê ra lệnh 
vớt họ lên được. 


Ở lời nguyện thứ ba mươi, Ngài 
phát nguyện TH cc chăng ở ngôi 
chánh giác cho đên khi náo những 
chúng sanh của cõi Tịnh độ trong 
tương lai chăng những được khỏi 
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cảnh khô mà còn có tài sản với phầm 
lượng tĩnh thân như là trí tuệ không 
g1ởi hạn và lòng tự tin. 

Những lời nguyện của đức A Di 
Đà,được thê hiện thật là mạnh mẽ. 
Thê nhưng chỉ riêng những lời 
nguyện, . hứa cho chủng ta 
sanh vê cõi Iinh độ này. Chúng ta 
phải thực hiện bỗn phận của chúng ta, 
Ti ta phải chắc răng đừng đón 
kín những cơ hội, do sự phạm tội ngũ 
trọng tội hay chăng tin nơi giáo pháp 
và chúng ta phải mở ra con đường đề 
đi đên cõi TỊnh độ với “bồn TH ng 
nhân” của sự sanh vê thê giới Cực 
Lạc này. (xin xem thêm ở phân phụ 
lục A) 


Năng lực của danh hiệu Phật 
Đức Phật A DJ Đà đã lập lời thệ 
nguyện sẽ dân dắt tât cả những aI 
niệm danh hiệu của Ngài đê câu vê 
Tình Độ. Tên của Ngài trở thành cánh 
cửa xuyên suôt mà chúng ta có thê 
uan sát được đức Phật Vô Lượng 
uang và cõi Cực Lạc của Ngài. 
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Phật giáo Đại Thừa dạy cho chún 
ta thê đắc được mọi vật như là hìn 
tướng, âm thanh và những kinh 
nghiệm của sự giác ngộ. Tuy nhiên đê 
đên được mục tiêu này chúng ta cân 
phải đi vào ngang qua cánh cửa quan 
yêu âầy như thê nào là hình ảnh của 
một vị Phật, sự cảm giác hòa bình hay 
âm thanh với tính chât tôt đẹp. Một 
cánh cửa nhự vậy chính là hông danh 
A DỊ Đà; điêu mà chính Ngài đã gia 
hộ đê giúp chúng ta đên được với 
Ngài và có thê tử Ngài sẽ đên với 
chúng ta. 

- Hông danh của đức A Di Đà là sự 
hiện hữu trong từng môi phút giây 
như trí tuệ, lòng từ bị và năng lực. 
Trong từng khoảnh khăc chúng ta sẽ 
trở thành ÿ niệm về danh hiệu Ngài, 
Ngài lúc nào cũng ở trong ta và đang 
ở với fa. Như vậy nêu chúng ta tập 
trung tự tưởng vào cũng như nôi kết 
danh hiệu của Ngài ở một điêm và 
với sự hết lòng tin tưởng, chúng ta bắt 
đầu cảm nhận trong biền giác ngộ có 
chât lượng ây. Sự quy y và sự tin 
tưởng ở đức Phật sẽ nhữ một bông 
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hoa đang nở tự nhiên. Chăng bao lâu 
chúng ta sẽ không †ìm được nơi nào 
đê chứa sự hiểu biệt bât thiện và sự 
cảm nhận giông như sự phiên não dục 
vọng, si mề và sự châp trước. 


Giông như chúng ta sẽ trở thành 
một cái lò chứa đây năng lực của chư 
Phật. TT ta sẽ phụng sự cho người 
khác có tính cách tự phát. Bât cứ điêu 
gì mà chúng ta thầy, nghe cũng như 
cảm nhận sẽ trôi dậy trong sự hiện 
hữu ây. Sự tái sanh vê cảnh giới Cực 
Lạc kia như là một bước tiêp theo tự 
nhiên. Rôi thì sự đạt thành Phật quả là 
mục đích cuôi cùng, nơi mà trí tuệ 
đên được. 


Nêu sự gia hộ trở thành tư tưởng 
và hơi thở của chúng ta cũng như sự 
quy kính và những lẽ nghi thì ngay cả 
trong khi chúng ta nhận biệt được 
những hình ảnh thông thường, tâm 
thức, hay cảm giác — ngay cả khi 
chúng ta sông, chêt như thê nào hoặc 
ở trong thân trung âm — chúng ta sẽ 
luôn luôn được tiếp cận với đức Phật 
xuyên qua danh hiệu của Ngài. 
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Đây là một năng lực đặc thù mà 
bạn có thê gọi tên hay niệm tên Ngài 

¡ câu nguyện băng ngôn ngữ 
nguyên thủy báng tiêng SanskrIt hoặc 
trong một ngôn ngữ nào mà đã được 
gia trì bởi nhiêu bậc giác ngộ, như 
tiệng Sanskrit và Tây Tạng. Nhưng 
nêu sự câu nguyện ". chính ngôn 
ngữ của bạn thi rât là linh ứng cho 
bạn. Nên xử dụng ngôn ngữ của bạn, 
bởi vì việc quan trọng là mở cửa tâm 
hôn với sự quy kính Ngài cũng như 
phát triên sự tin cậy vào Ngài. 


Chúng ta nên niệm hông danh gia 
hộ của đức Phật Vô, Lượn và 
càng nhiêu càng tôt. Ở bản phụ lục 
có hướng dân về cách xưng danh hiệu 
Ngài như thê nào. 
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Hình 13: Đức Phật A Di Đà và thế giới Cực Lạc 
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Cõi Tịnh Độ như thể nào? 


Hóa thân của thê giới Cực Lạc 
được thê hiện ra trong nhiêu cách 
giông như so với những tính cách cao 
nhật của loài người và cảnh giới Chư 
Thiên. Như vậy thì có thê so sánh 
răng những chúng sanh sanh vê nơi 
kia sẽ piông những hình dáng của 
những chúng sanh loài người vả Chư 
Thiên ở đó? 

.. Tuy răng cõi Tịnh Độ hóa thân thê 
hiện như là một đôi tượng của khái 
niệm nhị nguyên củng với sự cảm 
nhận. Nó thực sự nở ra yới sự mở cửa 
và những nẵng lượng tôt đẹp. Đây là 
một cảnh giới của Chư Thiên, tọa lạc 
nơi bâu trời ở trên hư không (khôn 
phải năm trong biên hay trên quả đâU 
và chứa đây những vật thê quý giá. 
Nhiệm vụ của thê giới kia với một vị 
Thánh và chia ra từng bực ø1ữa các vị 
Thây và đệ tử của Ngài. Tât cả chún 
sanh ây đã sanh vào được cối Tịnh độ 
này đêu là đệ tử và trong sô những đệ 
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tử này lại có các vị Bồ Tát, họ phụng 
sự cho kẻ khác như là một vị Thây. 


Cối Cực Lạc thÊê giới giông như 
cảnh giới của con người và Chư 
Thiên được câu trúc theo lôi lập thê, 
riêng biệt của kích thước và khoảng 
cách cũng như trong vùng thời gian 
tương đôi. Tuy nhiên không phải là 
sự khô đau của con người như sự khô 
về,sanh, già, bịnh và chêt. Lại cũn 
chăng có cái khô của Chư thiên, để 
ng chệt và rơi vào lại cảnh giới thâp 

ơn. Đê giải thích tại sao được gọi là 
Cực Lạc, đức Bôn Sư Thích Ca nội 
răng: “Œ nơi cảnh giới Cực Lạc đụ 
thân tướng chúng sanh không có khô 
đau. Nai ấy cũng không có cải khô về 
tinh thản. Nơi đo cũng không thê tính 
đêm được nguyên do của hạnh phúc. 
Do váy tại sao gọi nơi này là cảnh 
giới Cực Lạc. ” 


Đâất đại ở cội Cực Lạc thì mêm 
mại và băng phăng giông như nhữn 
bàn tay của trẻ thơ. Không có, giới 
hạn, tươi trẻ, mát mẻ nhu nhuyên và 
rât dê chịu khi sờ vào, không có gai 
sỏi đá hay đôi dôc. Cối ây thanh tịnh, 
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an bình, vui vẻ và không ô nhiêm. Nó 
được câu tạo bởi bảy chât báu (vảng, 
bạc, lưu ly, pha lê, trần châu, xa cử, 
mã não) và được trang sức bởi những 
chât băng vàng ở các lôi đi thật trang 
nghiêm, vĩ đại, chà lộng, bât nhiễm 
vả chăng khô héo. Cốt ây được chiêu 
sáng bởi những màu sắc và những tia 
ánh sáng. Trong cõi giới thanh tịnh 
nảy có vô, sô vị Phật Tịnh Độ khác 
hiện ra giông như sự tương phản lại 
trên mặt những tâm kính sáng Tờ. 
Chúng sanh ở đó có thê nhìn thẫy sự 
tương phản của các cõi Tịnh độ giông 
như là bạn đang xem một lục địa khác 
trên truyện hình ở trong phòng của 
bạn. 

_ Cõi Tịnh độ này không có bóng 
tôi hay những núi non thường tình, 
nhưng lại được P HE uc với nhiêu 
loại núi non băng phắng của những 
loại đá quý trên đính và dưới chận 
núi. Đó đây ở những ngọn núi ây 
được trang sức bởi sự chât chông 
những ngọc thạch quý giá, ma 
ngọc ngà và những hang động băng 
cầm thạch hiêm có cũng như những 
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căn nhà được làm băng những cây 
nho tuyệt đẹp. 


Những hàng cây tuyệt diệu ây 
nhiêu màu sắc và được trang trí làm 
phong cảnh. Nơi đó có loại cây được 
tạo nên bởi một, hai hay ba loại vật 
thê quý hiêm. Nhiêu loại cây khác 
được tạo nên bởi bảy loại đá quý như: 
rê cây băng vàng ròng, TÔ nng thân 
cây băng bạc, nhảnh cầy băng lưu ly 
pha lê, lá cây màu hô phách, cảnh hoa 
màu hông ngọc, bông hoa màu trân 
châu và trái cây máu ngọc thạch. 
Những cây này mêm mại và dịu dàng 
khi va chạm đên, mùi hượng ngọt 
ngào tỏa rộng đên mọi nơi. Am thanh 
trong trẻo được chuyên đi khi bị gió 
lay động. 


Cõối Tịnh độ được trang sức bởi 
những hàng rào chăn chung quanh và 
ở bên trên có ao, nước chảy, sông 
suôi; nơi đó nhiễu chúng sanh chơi 
đùa trong sự an lạc thoải mái. Những 
bậc thêm thoai thoái được làm băng 
những loại đá quý báu dân bạn đên 
nơi khe suôi đang chảy và hô kịa 
chứa đây nước công đức. Mặt đât 
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được tạo nên bởi những ngọc thạch 
quy hiềm được phủ lên đó một lớp cát 
vàng. Ao ây cũng đây nước với đây 
đủ tám công đức đó là: trong sạch, 
mát mẻ, sáng sủa, hảo hạng, mêm 
mại, trong suôt, khoẻ khoăn cho 
cuông cô, lành mạnh cho bao tử. 
Những hoa sen ở cốt này chiêu sáng, 
hương thơm bay khắp bâu trời cũng 
như trên mặt nước. Nhiệt độ của nước 
ây thay đôi tùy theo ước muôn của 
bạn. Nước sông chảy với hàng trăm 
hàng ngàn những hình ảnh âm thanh 
mà âm nhạc của cõi Trời chăng thê so 
sánh được. Bờ hô và những dòng 
sông ây đây dãy những hương thơm 
lan tỏa bao phủ. Những con sôn 
chân động mạnh và những tiêng nói 
pháp vang lừng ở nơi bạn cư ngụ. 


Những con chìm ở đây được biên 
hóa bởi đức Phật ở cõi Tịnh Độ. 
Giông như núi sông và hình dáng của 
nước này cùng với những con chim 
Ay đêu là do sự biên hỏa của đức 
Phật, chúng cũng chính Ngài. Hơn thê 
nữa. Chúng là nguôn gôc của sự hòa 
bình, an lạc, trí tuệ và giác ngộ; chăng 
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phải là nguyên nhân của sự hôn tạp, 
chập thủ, tham lam hay sận hận. 
Giông như con người ở cõi giới bình 
thường thì thường nghe chim hót và ở 
cối Tịnh Độ bạn sẽ được nghe chim 
hót với tiêng của Pháp âm. Tuy nhiên 
nêu bạn thích sự yên tĩnh thì những øì 
mà bạn muôn nghe sẽ chỉ đơn thuân 
là âm thanh của sự yên tĩnh. 


Tât cả những bông hoa đêu được 
tạo nên bởi TH vật thê giá trị trong 
những màu sặc khác thường. Chúng 
thường lớn băn một nửa, một hoặc 
mười do tuân,”. Từ những hoa ây 
nh x ra vô sô ánh sáng màu vàng. 

bài Thìn, tia sáng ây có vô sô hỏa 
Phật hiện rạ. Sự xuật hiện của chư 
Phật đây dây ở khăắp các thê giới 
chăng thê đêm hêt được, tuyên nói tán 
dương những lời dạy đên với tât cả 
chúng sanh, cho những ai săn sảng đề 
đón nhận những lời dạy ây. 

Những đệ tử ở cõi Tịnh độ không 
chú trọng những loại thực phậm đây 
dây ở đó. Tuy nhiên nêu họ cân, một 





'3 Một do tuần bằng 4.000 tầm 
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vài đô thượng thặng sẽ hiện ra trước 
họ như họ mong muôn và mời họ nêu 
cận thì có thê dùng đên. TH: thời 
bât cứ cái gì họ muôn như: hương 
thơm, nước hoa, đô xoa mình, cờ xÍ, 
dụng cụ âm nhạc, y phục hoặc đỗ 
trang sức sẽ hiện ra trước họ giông 
như họ mong câu. Thê nhưng những 
vật này sẽ chăng hiện ra cho những aI 
mà không nghĩ đên chúng. 

Với những vị này ai muôn có nhà 
ở thì ở đây sẽ hiện ra lâu các với nhà 
nhiêu tâng được làm bởi những vật 
liệu quý giá, đây, đủ những chỗ ngôi 
giá frỊ, øIường năm với đồ trang sức 
của cõi Trời, đông thời có những đô 
trang sức thật là tuyệt vời. Cứ môi lâu 
các như vậy được chứa đây cả hàng 
ngàn chúng sanh thượng thặng không 
dứt ĐỰNG, ca hát và vui với sự cung 
ứng ây. Những chúng đệ tử ây đi dạo 
xuyên qua các cõi Trời khác cùng với 
những ngôi nhà phi phàm như thê, 
VỚI vườn tược, rừng cây, sông ngòi và 
những ao nước. 


Vào môi buôi sáng, trưa, chiêu, 
chạng vạng, nửa khuya, gió thoảng từ 
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bôn hướng thôi đên tận mọi người. 
Chúng mang đện những cơn mưa hoa 
từ những cây và được phủ lên trên đât 
với những hoa đang nở và mêm mại 
như lụa lả. Nêu bạn sờ vào chúng thì 
có hương thơm nhẹ bay ra, bạn sẽ 
cảm nhận sự an lạc giông như bạn ở 
n trạng thái Thiên định. Chăng 
bạo lâu thì tât cả nh cũ ây 
năm trên mặt đât và sẽ biên đi, hoa 
mới thay thê vào đó và trở lại tươi 
mát như cũ. 


, Rôi thì hương thơm khắp nơi bạy 
đên bao trùm những hoa quý báu ây 
như trang sức thêm, cộng vào đó là 
B TẾ điệu nhạc cùng sự nhảy múa 
bởi những chúng sanh cao quý äy. 

Ở nơi cõi Tịnh độ có tât cả mọi 
hình thức, âm thanh và những cảm 
giác về hình ảnh; âm thanh ây là 
những sự thê hiện kinh nghiệm của 
Biáo pháp. Điêu này không có n 
à những hình thức ây trở thành hình 
ảnh của chư Phật hay âm thanh ây trở 
thành ngôn ngữ của những kinh điên 
Phật Giáo. Tuy vậy trên tât cả đêu là 
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căn nguyên hay sự hiện hữu của sự 
hòa bình, an lạc và giác ngộ. 


-_ Trục chính của cõi TỊnh độ là cây 
giác ngộ. Cây này cao 600.000 Do 

uân. được bao phủ với cành lá sum 
sềê, hoa, trái và được trang trí bởi 
những chât liệu quý giá cũng như 
những tràng phan hoa băng vàng. Khi 
chúng bị lay động bởi gió thì chúng 
P ra những âm thanh của tiêng ca 

át bay đên cả nhiêu thê giới khác 
nữa. Tât cả những aI nghe được, thây 
được hay ngửi được cây giác ngộ này 
hoặc ai nêm được mùi vị của trải cây, 
rờ, vào ánh sáng hay suy nghĩ vê sự 
hiệu biệt thì sẽ được miền trừ những 
khái niệm trôi nôi và những sự cảm 
nhận khô đau nữa. 

- Kích thước và hình thức của câ 
giác ngộ được ghi lại ở đây một các 
hù hợp cho con đường của nhữn 
THÓI bình nN, phải sáp nó, thê 

ưng trên thực tê không thê suy nghĩ 
ược. Ở dưới chân của cây này có 
những hoa sen thật lớn. Đây chính là 
tòa ngôi của đức Phật Vô Lượng 


p 
n 
n 
đ 
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TH la DI Đà), từ đây Ngài dạy 
ô và giải thoát cho tât cả. 


- Đức Phật Vô Lượng TH (A 
Di Đà) và những vị đệ tử của Ngài 
như là vị vua của núi rừng phủ trủm 
lên tât cả những đôi núi, đức Phật AÀ 
DI Đà vượt qua tât cả những vị vua 
chúa trong hiện tại. Thân thệ của 
Ngài trong suốt và không nhiêm ô, 
được trang trí với ba mươi hai tướng 
tôt cùng tảm mươi vẻ đẹp tuyệt vời 
của bậc đại nhân. Thân thê của Ngài 
trong suôt và không giới hạn, cao lớn 
như bầu trời, được chiêu sảng với ánh 
sáng không thệ nghĩ bàn được. chiêu 
sáng đên nhiêu cõi Tịnh độ khác 
trong mười phương. Anh sáng của 
Ngài là những đức hạnh, sự thê đặc 
và trí tuệ. Sự tỏa ngời ánh sảng nà 
đẹp để và tròn đây giông như án 
sáng của pha lê, chiêu toàn thân thê 
và tâm hôn của bât cứ ai mà va chạm 
đên ánh sảng ây thì sẽ được trí tuệ và 
nhiêu niệm ạn lạc. Như thê đó, Ngài 
được biết đên là vị Phật Vô Lượng 
tường Bởi vì thọ mạng của Ngài 
ông thê suy lường được, Ngài cũng 
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được biệt như là vị Phật Vô Lượng 
Thọ (A DI Đà —- Amithayus). 

,Lời giáo huân của Ngài mạng đền 
khắp nơi những âm thanh bât tuyệt 
của giáo pháp. Tâm thức giác ngộ của 
Ngài là biên cả bao la, sâu thăm an 
bình và trí tuệ. Ngài hiệu rõ tật cả 
những chủ tê xuyên qua trí tuệ toàn 
tri của Ngài không có giới hạn. Tâm 
nguyện của Ngài chứa, đầy tình 
thương và lòng tử bị cho tât cả những 
aI đau khô, giỗng như một người Mẹ 
chỉ lo cho đứa con duy nhât của mình. 
Với sự tự tin to lớn Ngài vô cùng 
hoan hỷ với mọi tâm thức của chúng 
sanh, và những sự thành tựu mà họ 
cân đên với sự lưu xuât liên tục của 
những thức ăn của Chư thiên không 
bao giờ hệt, giông như những lời giáo 
huân của Ngài. Với nhiệt tình hôi 
hướng, Ngài đã chịa sẻ với mọi người 
những chất cam lô ây, giông như sự 
đạt được tuyệt đôi những điêu mà 
Ngài đã thệ nguyện. Như là một vị 
chủ chăn cừu, Ngài dạo đi chậm chạp 
nhưng rât vững chác, hướng dân 
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sự, nhóm họp của các đệ tử nhiêu như 
biển cả mênh mông. 


Nơi cõi Tịnh độ của Ngài, đức 
Phật Vô Lượng Quang là chủ nhơn 
của vô sô đệ tử không thê tưởng 
tượng hêt được. Họ là những người 
thân đên tham câu sự giác ngộ cho 
chính mình và sự giác ngộ cho kẻ 
khác nữa. Trong những vị Bô n mi 
8 vị Bồ tát Tôm trọng 
Avalokiteshvara cán Thể ni 
Mahasthamapata Thể Chí), 
Manjushri (Văn hù Sư Lợi), 
Kshitigarbha (Địa Tạng) 
Sarvanivaranaviskambini, 
Akashagarbha (Hư Không Tạng), 
Maitreva (DI  Lặc) ân Ngài 
Samantabhadra (Phô Hiện) Những 
vI,Bô Tát này sở hữu gâp năm lân sự 
hiểu biết BH thường như sau đây: 


, l) Các nn, sở hữu những việc 
bât khả tự ,nghì nhự dạo chơi trong 
khoảnh khắc mà có thê xuyên qua 
được nhiêu thê giới đê đên dạy cho 
những chúng . khác tại đỏ. Cứ 
môi sớm mại nh HÀ vị đệ tử này dụ 
hành qua nhiêu cõi Tịnh độ đê gặp gỡ 
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và đánh lê các đức Phật ở tại đó và 
nghe những vị Phật này thuyêt pháp, 
trước khi trở về lại thê giới Cực Lạc. 

2) Các Ngài có khả năng nhớ lại 
DU, sự kiện từ những kiệp trong 
quá khứ đê dùng cho mục đích là tu 
học và giáo hóa. 

3) Những cặp mặt thân của các 
Ngài là những cải nhìn hiên mình về 
võ tận thê giới đề, đoái hoài đên 
những chúng sanh bị nhiêm ô, được 
các vị Bô Tát phụng sự. 

4),Những lỗ tai thân của các Ngài 
có thê nghe được lời dạy của vô sô 
những vị Phật giông như những 
chúng sanh đang câu nguyện. 

5) Các Ngài được biệt đên TH 
trạng thái thuộc về những chúng san 
trong vô sô cõi nước vả thuận theo 
giúp đỡ họ. 

Qua những năng lực bât khả tư 
nghì này những vị Bô Tát ây, dụng ý 
vui vẻ và hữu ích cho vô sô chủng 
sanh ở trong nhiêu thê giới khác 
nhau. 


Không phải tât cả G, sanh 
được sanh vê cối Cực Lạc đêu đủ 
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những năng lực như những vị này. 
Bởi vi họ đã có sự nghi hoặc về việc 
tái sanh ở thê giới Tịnh độ; hoặc thiêu 
sự tin tưởng về năng lực của đức Phật 
Vô Lượng Quang và lời thệ nguyện 
của Ngáải. 


‹ Những chúng sanh khác khi sanh 
vệ cõi Tịnh độ này có thê còn sanh lại 
vào lòng của họa sen frong năm trắm 
năm nữa và chăng thê gặp được Phật 
suôt cả trong thời gian ây. Họ sẽ an 
ôn và hạnh phúc ở Ð VHÊ Ha nẺ bông 
hoa bât khả tư nghỉ ây. Thê nhưng vì 
họ là những người còn nghi ngờ, 
phức tạp, cho nên những cánh hoa ây 
đóng lại sau khi tái sanh và họ chưa 
thây được cảnh giới Tịnh độ cũng 
như đức Phật. 


Không phải tât cả những vị đệ tử 
ở cõi Tịnh độ đêu là những vị Bộ Tát 
Thập, Địa hay cao hơn nữa. Nhưng 
cho tât cả những đệ tử nào muôn kiêp 
sông sau cùng của họ sẽ đạt được 
Phật quả, và cho tât cả mọi người ở 
đầy sẽ được giác ngộ. Ngoại trừ họ 
chọn mục tiêu khác và nhờ năng lực 
lời nguyện của đức Phật. 
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- Không có những chúng sanh nào 
tại đó là những người hướng dân cho 
gia tộc vỆ con đường của cuộc sông 
với người phôi ngâu và gia đình bởi 
vì tât cả đều tự do từ những sự phụ 
thuộc đê cho đôi tượng của nhục thê. 
Ở đây chăng có một người nào rời 
khỏi từ chánh niệm, sự cảm kích và 
sự huân luyện vật thê con đường của 
cuộc sông là sự hoàn hảo nơi Tịnh độ. 
Những chúng sanh ở cõi Cực Lạc là 
những người trí thức, có tình thức và 
tính cách vật lý được tính luyện nhiêu 
hơn Tin chúng sanh ở những cảnh 
K có tính cách thê tục. Họ vượt qua 

hỏi sự phân loại vê đàn ông và đàn 
bà. Tuy nhiên theo các kinh điên, và 
giáo lý vê cõi Cực Lạc thì ở đó chăng 
có những người đàn ông hay những 
 Ngh đàn bả bình thường giữa nhữn 
C lnE sanh ây khi họ được sanh về 
cỡ Tịnh độ, nơi mà giông cái hay 
giông đực thuộc vê ứng hóa thân ký 
của đức Phật Vô Lượng Quang đề 
phụng sự cho những chúng sanh ây. 


Đây không phải là sanh vào tử 
cung, mà tât cả những sự tái sanh này 
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bởi sự quảng đại bât khả tư nghì, cao 
quỷ, hương thơm ngào ngạt ở ø1ữa 
những bông hoa đủ màu sắc. Chăng 
một người nào sản xuật ra nước tiêu, 
bài tiết hay nước giải. Vì những 
chúng sanh ở đây không có những 
thân thê to ]ớn và ăn những thức ăn 
như ở quả đât này. 


Theo những bài vở trong 4 T} 
Đạt Ma (Xen Nlồ3a\l2 va CN 
3019) ở buôi ban sơ của thời đại 
chúng ta, những Kiếp sô trước, loại 
người có mặt trên quả địa cậu này 
không phán biệt những người đản 
ông hay những người đản bà nội 
tiếng. Họ không làm tình với nhau và 
mọi ng được sinh ra qua, những 
cách huyện bí. Con người chăng cận 
phải ăn nhiêu thực phám, lân việc họ 
chăng cân đên ảnh sáng của mặt trời 
hay mặt trạng, mà họ có ánh sáng tự 
chiêu ra bởi những tra Đá nơi chính 
thân thê của họ. Họ “s2 ¡ tronơ báu 
trời nhự những con chỉm, họ Không 
có cánh.,Đámn dán qua thời gian cọn 
người bat đâu vui với những vật thê 
trên mặt đát và rồi qua kinh nghiệm 
fo lớn của những tỉnh thức. Đáy là 
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nguyên nhân làm, cho họ mát đi khả 
Tn bạy và chiếu sáng của tự thán 
họ. Chăng bao lâu họ bạt đâu trở nên 
những người đàn ông và những người 
đàn bà nồi tiêng và có sự sinh ra fừ tử 
cung của người Mẹ. 

Đức Phật dạy răng: 

Œ cối Cực Lạc của đức Phát Wó 
Lượng Quang , , .... 4 

Đủ tự láu tát cá vui với sự háp thụ 
Đa, mặc nhiền —„ S 
S- b2 ây ngay cả tên của loại thức 
an bình thương cũng không có nữa. 

Mọi người) đêu hoạn hỷ ở cõi Tịnh 
độ và nhan sắc họ giông như nét đẹp 
của vàng ròng. Thân thê của tât cả 
những vị đệ tử ở cõi Tịnh độ rât mạnh 
mẽ và đây đủ năng lực được biêu hiện 
qua ba mươi hai tướng tột tuyệt vời 
của những bậc đại nhân. Anh sảng trí 
tuệ của thân thê họ chiêu sảng trùm 
khắp cõi địa câu. Đức Phật nói tiệp: 

Œ cối Tịnh độ của đực Phát VWó 
LưỢNg QUANG . . 

Anh sáng trí tuệ của một bậc chán 
nhán lạ luôn luôn được lưu, xuát. 

Œ đây không có bóng tôi 
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__ Và cũng chăng có sự khác nhau 
giữa ngày và đêm 
Tâm thức của họ luôn an lạc như 
họ được chứa đây bởi sự tự tin và trí 
tuệ. Họ hoan hỷ bởi vì bât cứ cái gì 
họ cũng vul; họ vui vẻ tự nhiên, 
không có sự châp thủ, bị phiên não 
bởi những sự khô sở. N ay Cả VỚI 
những aI vân chưa vượt khỏi sự khô 
đau. uyên nhân của sự khô đau 
nhưng họ vân cảm nhận được niêm 
vui, chính mình tạo ra sức mạnh của 
thệ giới TỊnh độ. Chăng có ai là chủ 
thê của sự già hay bệnh hoạn. Cuộc 
đời là vô hạn. bởi vì sức mạnh của 
phước đức. Khi họ sanh vê cõi Tịnh 
độ. Tât cả những kinh nghiệm của sự 
khô đau sẽ được dừng lại. Ở nợi đó 
không là hiện trường của sự khô đau 
tại Tịnh độ. 


Tái sanh về thế giới Cực Lạc 


Sự mô tả vê cõi Cực Lạc đơn 
thuần cục bộ về ánh sáng được thây ở 
đó là giàu chật lượng bất khả tự nghị. 
Trong thực tê, ngay cả con mất thân 
cũng không thê thấy được tât cả mọi 
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chât lượng, mà điêu ây là vô hạn. 
Ngay cả đức Phật Ngài cũng chăng 
thề giải thích được tật cả về chúng. 
Ngôn ngữ thì chăng đây đủ được. 


Theo nhiêu kinh sách thì lời 
nguyện của đức Phật Vô Lượng 
Quang có một năng lực phi phảm, 
nêu bạn luôn nhớ nghĩ đên Ngài, bạn 
sẽ chăng những được sanh vê thê giới 
Tịnh Độ của Ngài mà bạn sẽ được 
Đặp biện như là một con người trong 
cuộc đời của bạn ngay cả trong giãc 
ngủ hoặc dưới cái nhìn cũng vậy. Vào 
thời điêm bạn qua đời đức Phật Vô 
Lượng Quang sẽ hiện ra trước bạn ở 

1ữa sộ đông đệ tử nhiêu như biên cả. 

ặc biệt nếu bạn nhớ đên đức Phật 
Võ Lượng Quang ở trong tỉnh trạng 
trung âm thân thi sự tưởng nhớ ây sẽ 
là nguyên nhân đề bạn được sanh vệ 
thê R Độ của Ngài. Bởi vì 
chính điêu ây trong khi ở trung Âm 
thân sẽ dê dàng thay đôi tình huông 
của bạn. 

. Đê được vãng sanh vệ thê giới 
Tịnh Độ bạn chăng cần phải đạt thành 
ở một vài sự thê đăc mặc nhiên cao 
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cả. Bởi vì với năng lực của những lời 
thệ nguyện của đức Phật, những gì 
bạn cần là sự thực hành bôn nguyền 
nhân để mở cánh cửa tâm linh của 
bạn và hãy thê hiện nó ở sự cảm thọ 
cảng nhiêu càng tôt. Điêu kiện duy 
nhât là bạn chăng phạm vào một 
trong năm tội ngũ nghịch hay chăn 
tin tưởng nơi Phật pháp. Đức Phật 
Thích Ca đã dạy vê bôn nguyên nhân 
ây như sau: 


“Náy 4 nan: Có những hạng 
nh một là suy nghĩ chỉ tiêt vê đức 
lật (Vỏ Lượng hang và cối Tịnh 
Đồ của Ngài) cứ láp ải láp lại mãi 
như vậy; hai là những người ây sáng 
tạo ra vệ lượng phước đức và chán 
thành cáu nguyện vãng sạnh về thê 
giới Cực Lạc. Khi họ mát họ sẽ được 
tái sanh về cối giới Cực Lạc áy. ” 
Việc gieo trông sự quy hướng vê 
và sự tưởng niệm đến đức Phật Vô 
Lượng Quang, chúng ta xác nhận 
được sự tái sanh của chúng ta vào 
cảnh giới bât khả tư nghì của Cực 
Lạc, một cõi g1ớI hoàn toàn hòa bình 
và an lạc tuyệt đôi và trở thành nguôn 
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øộc của sự bình tĩnh và sự chờ đợi 
của ng ni khác. Cơ hội vi diệu 
này là lời hứa của đức Phật Vô Lượng 
Quang đôi với môi chúng ta vậy. Sự 
thật của lời nguyện này đã được tuyên 
bô bởi chính đức Phật lịch sử (đức 
Phật Thích Ca Máu N0). Đây chính 
là con đường đã được xác nhận đê du 
hành bởi những người Phật tử hiên 
An và sự nương tựa xuyên qua thời 

1. 

- Một vài người Phật tử nhìn những 
việc này như là “vô thân” phải phụ 
thuộc vào cảnh giới Cực Lạc, chỉ là 
sự quy kính với nhiêu vị Thân tiê 
cận. Tuy nhiên khi khảo sát kỹ nên đề 
ý ví dụ của Ngài Nagarjuna. Ngài 
chính là vị chủ xướng quan trọng nhât 
vê nguôn gôc tánh Không của Phật 
Giáo Đại Thừa răng: Trường phái vô 
thân ây là cự tuyệt sự hiện hữu các 
cực đoan, vô trụ; cả sự hiện hữu và 
không hiện hữu; chăng tốn tại lần 
không tôn tại. Bây giờ thì đức Phật 
lịch sử đã huyện ` răng: “Sẽ có một 
vị Tăng tên là Nasa (rjuna).... sẽ 
được tái sanh về cõi Cực Lạc, khi ông 
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ta lìa khỏi tạâm thân của ông áy.” Như 
vậy thì, nêu một vị đại sư quan trọng, 
to lớn về truyền phái tánh 'Khôn VÕ 
thân) mà còn được sanh vê cõi ITỊnh 
độ, thì một vài người theo Phật Giáo, 
hữu thân hay không thân, bât cứ cái 
nào cũng sẽ có thê được sanh vê nơi 
CÕI kla. 


Đê sự tái sanh dê dàng vê cõi TỊnh 
độ là điêu quan trọng cho người sắp 
chêt, phải nền giúp đỡ cả hai hệ thông 
âầy trong và chung quanh họ. Chương 
tới sẽ nói đên sự giúp đỡ như thê nào 
của người trợ tử. 
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Hình 14: Bồ Tát Quán Thế Âm (Avalokitesjvara) 
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Chương 08 


Phương Cách Giúp Người Sắp Lâm 
Chung Và Người Chêt - HT. Thích 
Như Điên dịch 
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- Khi tâm thực lơ lững một mình 
vào cối trung ám, thật không khác sợi 
gòn bạy IrHƯỚC gió... \ ng 

_Tám thức äy cô tìm niệm ạn ti từ 
những vòng ta) dũng mãnh, từ những 
ai mạng trí huệ và ạn lạc, Mong 

„ Chỉnh lúc này là nhán HÀ tiệp 
dán hương linh vãng sanh Tịnh đọ, 
Siải thoát khỏi sợ hai và than khóc 

au buôn, . l 

,uNhiện màu thay, trong thoáng 
chóc "Hệ TH lnh đã được tiếp độ khởi 
những cảnh giới lang thang Võ định. 

.Khi có người mât, chúng ta có cơ 
hội tôt đề cúng dường vô sô lãnh vực 
tĩnh thân qua sự trợ ch Những vị 
Lạt-ma, những tín đô đên câu nguyện 
và những người thực tập đêu có thê lo 
cho lê lạc cậu nguyện, Thiên định; 
những nen lê giúp đỡ hướng dân cho 
người chêt vả lúc lâm chung cũng 
như tron án sau khi chết. 
Cũng là những điêu đơn giản, nhưng 
là những việc làm đây đủ ÿ nghĩa cho 
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người giúp đỡ, sự quan hệ cũng như 
bạn bè có thê trợ lực được. 


Luôn nhớ tưởng đến những tư duy 
và hành động thiện 


Chúng ta thực hiện như thê nào 
cho chính chúng ta qua sự ra đi của 
một người, hoặc kê theo sau sự chêt 
hy có thê tạo nên những dâu hiệu 

hác nhau với kinh nghiệm của người 
kla của sự biên đôi có tính cách quyết 
định ây trong khi có người chết và 
những ngày mật ây. Điêu vô củn 
THẾP 19H c0 những người còn lại là 
cô găng đề dừng lại những suy nghĩ 
cảm giác của những sự phụ thuộc mà 
còn ngược lại với người chêt nữa. 


Ngay cả nêu chăng thê tránh được 
những sự suy,nghĩ này và thái độ của 
tâm, từ sự trôi dậy, thì chúng ta nên 
tránh sự biêu hiện trong lời nói ha 
những hành động. Chúng ta sẽ cô 
găng đừng buôn râu, hôt hoảng hay 
sự bị aI, Nó cũng rât quan trọng cho 
việc chăng nên đảo xới những hạt bụi 
vê người quá cô, đê nói về sự yêu 
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đuôi của họ, hoặc những hành động 
bât thiện mà họ đã gieo trông hay 
ngay cả sự suy nghĩ nhiêu tư tưởng 
trong tâm thức của chúng ta. 


,Phân sau trong việc trở vỆ từ sự 
chêt ở trong chương Š đã bộc lộ như 
thê nào vê sự buôn thương và khóc 
lóc bởi những người còn lại, có thê là 
những nguyên nhân đệ làm cho người 
chêt phải trải qua chôn tôi tăm, chô 
sâm sét, sự kinh ngạc của tâm thức và 
cảm giác khô sở như họ đang kinh 
qua ở thân trung âm. 


- Những người thân của người đã ra 
đi nên cô găng giữ gìn sự hài hòa và 
trạng thái yên tĩnh của tâm hôn cũng 
như không khí bên ngoài càng nhiêu 
càng tôt, Chúng ta nên làm lê, tạo 
niêm vui, sự tôn trọng và xưng tản 
người ây cho sự thành tựu của họ. 


Chúng ta không nên nghĩ răng: 
“bây giờ người ây đã chệt rôi, ta sẽ 
trở nên giàu có”; hoặc “cuôi cùng, khi 
nu nảy qua đời rôi, ta sẽ được tự 

O”. 


Phương cách giúp người sắp lâm chung và người chết 547 


Tâm thức của người quá cô ở gân 
đó có thê đang nôi trôi chung quanh 
đầu đây hăng giờ, hăng ngày và ngay 
cả hăng tuân sau khi mới lia khỏi thân 
xác. Họ có thê làm chủ được một vài 
khả năng như đọc được tâm thức của 
người còn sông nữa. Nêu họ nhận ra 
được răng người đang suy nghĩ và 
những hành vị xâu hướng vệ họ thì 
điêu ầy,sẽ trở nên những yêu tô mạnh 
mẽ khiện họ bị chìm vào những cảm 
thức xâu xa và điêu này có thê là 
nguyên nhân mang lại sự khô não 
trong sự hiện hữu tương lai của họ. 


Như vậy thì, cuôi. củ trong 
khoảng vài ngày đên nhiêu tuân lễ sau 
cái chết của một người, chúng ta là 
những người còn sông nên cỗ găng 
bảo tốn những tư tưởng lành mạnh vả 
những hoài niệm vê người mât cũng 
như giữ gìn một cách thích hợp. 


Cảm giác buôn thương của người 
mình thương mên vào lúc ra đi là 
chuyện tự nhiên. Thê nhưng,qua sự 
buôn râu của bạn, bạn sẽ chăng nên 
làm xâu thêm sự buôn tủi ây. Đông 
thời cô găng giảm thiêu ít nhât hay 
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nên yên lặng. Việc đâu tiên là cô găng 
đừng xem cảm giác của sự buôn 
thương là không tôt và bắt đâu một 
cuộc chiên đâu với sự cảm kích ây. 
Thay vào đó bạn nên suy nghĩ răng: 
“Váng tôi buôn! Nhưng đó chỉ là sự 
khởi dậy về tình thương yêu, của tôi 
và tôn trọng đôi với người mái. ` Thật 
là tôt đẹp và chuyên nó thành một đôi 
Tin sự an lạc. Tât cả TP 
việc khô não đau buôn ây sẽ tạo thàn 
năng lượng trỊ liệu đê được sự an lạc 
kia. Thỉnh thoảng bạn phải cân hôi 
tưởng lại bởi chính bạn ráng: “Nếu tôi 
nương vào vào cảm giác buôn thương 
và riêng biệt với những sự suy ngủ 
như vậy đôi với hình ảnh của người 
tôi thương thì điểu ây sẽ ảnh (ii 
đên những điêu xáu tệ giông như đã 
có trong những lời dạy và hãy nói 
những câu chuyện cho người chết 
đang năm đó răng: tôi phải dừng lại 
ngay. ` Hiệu được như vậy và việc 
tủy thuận kia sẽ giúp dừng lại được 
những cảm giác buôn thương kia 
đang tiệp diễn. 
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Điêu quan trọng là nhớ lại những 
ì mà người chêt không phải châm 
ứt đôi với mọi người. Cuộc sông vân 
luôn tiệp diên. Nều họ đã từng bị khô 
sở, bịnh tật hay giả nua. Đây là một 
cơ hội tôt cho họ đê châm dứt sự khô 
đau và an ôn với sức khỏe cũng như 
một đời sông tôt đẹp hơn. Đặc biệt 
nêu một vài phân trăm trong cuộc 
sông Và thương của bạn đã được tôt 
đẹp thì bạn nên nhớ lại những điệu 
ây, hãy gom chúng vào tâm thức của 
bạn những gì mà thời gian trên quả 
địa cầu nảy bạn đã vui với nó. Đó 
chính là những năng lượng chữa trị sẽ 
được phát sinh cho bạn và là nguôn 
bảo trợ tình thân cho người bạn 
thương yêu. 


Sự thực tập hiệu quả nhât là thay 
vì sông trong sự buôn râu và lo lăng 
nó sẽ tiêu phí đời bạn. Hãy đóng 
khung tâm thức bạn băng sự câu 
nguyện, Thiên định và hãy an lạc với 
sự gia trì từ nguôn gia trì của chính 

ạn. 
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Tiên hành câu nguyện và những 
nghỉ lê 


.Bât kỳ người câu nguyện hay sự 
Thiên định nào của những người đang 
sông và đặc biệt giúp đỡ chọn lựa đề 
thực hiện cho người quá cô, việc đâu 
tiên của họ là tọa Thiên và trải kinh 
nghiệm của chính họ ra cho sự hít thở 
Ấy: đông thời kéo theo sự lợi ích từ 
những nguôn gia trì ây. Rồi họ chia sẻ 
những điều ây ra cho người đang hâp 
hôi hoặc ngươi đã quá vãng. Nêu bạn 
chăng có nhiêu kinh nghiệm về nhiêu 
sự cảm nhận của chính bạn thì nên 
chia sẻ một ít gì đó với người đã qua 
đời. 

Với sự quyêt tâm những gì của 
người câu nguyện, Thiên định hoặc 
thực hiện những lễ nghi, luôn luôn 
quan trọng cho một sự chọn lựa với 
cả người giúp đỡ và người quá cô. 
Chính đó là những sự nôi kết hoặc 
quen thuộc. 

.Sự tôi luyện hoàn hảo không kém 
Bn quan trọng cho người đang hâp 

ôi hoặc người quá cô. Điêu nảy rất 
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là quan trọng đê tin tưởng vào sức 
mạnh của nguôn gia trì kia. Nguôn 
ø1a trì của bạn có thê là đức Phật hay 

lông như đức Phật Vô Lượng 
Quan (A Di Đà); đức Phật ở cối 
Tịnh độ như cõi Cực Lạc, các vị Bồ 
Tát, các vị Thánh, những bậc thôn 
thái, hoặc chính tự thân vị Thây tin 
thân của bạn. 

Người hộ niệm, phải thây, cảm 
nhận và tin tưởng răng nguôn g1a trì 
ây là nguôn suôi của vị Thân trí tuệ, 
tình thương không điệu kiện và năng 
lực không giới hạn. Nêu bạn có thê vẽ 
tâm, mình như một con đường, thì 
nguôn gia trì ây sẽ hiện thực ra trước 
bạn. Bởi vì có sức mạnh của sự nhận 
biệt tình khôi bởi chính bạn vậy. 


Tạo công đức 


Giá trị phụng sự cao cả nhât mà 
bạn có thê thực hiện cho người đang 
hâp hôi và người quá văng là tạo ra 
những Tg đức và nguyện hôi 
hướng, bởi đó là cái nhân của hạnh 
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phúc và sự giác ngộ cho người đã quá 
vãng. 


Phật Giáo dạy răng đê đạt được 
nh vị Phật bạn phải tập trung cả hai 
iêu chứa đựng là phước đức và trí 
tuệ, xuyên qua E1 HP tư tưởng tôt 
đẹp, những sự cảm kích và những 
hành vi thực hiện với tâm thức nhị 
nguyên, chúng ta sẽ tích lũy được 
D ước đức hoặc những nghiệp thiện. 
uyên qua sự thê đặc của thiên nhiên 
sau rôt, tự do từ những khái niệm nhị 
nguyên và những sự cảm kích, chúng 
ta chứa nhóm được trí tuệ và là phạm 
vi của sự chuyên hóa nhơn quả 
nghiệp lực. Đê có sự hòa bình và an 
lạc hoặc tái sinh, chúng ta phải tích 
chứa T. đức. Đê đền, được Phật 
quả chúng ta phải thê đắc được trí 
tuệ. 


Có rât nhiêu hình thức đề tạo ra 
phước đức, gôm những điêu tiêu biêu 
như sau: . 

— Vụn bồi tư tưởng và những hành 
động của việc bộ thí huận luyện 
đạo đực, kiên nhân, sự siêng năng 
và sự kỳ đãi. 
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— Ứng dụng những tr tưởng này và 
nhưng sự hồi 44/453 trong những 
sự hoạt động tích cực, kế cá 
những sự tụng kinh của nhữn 
2 121-Á cấu nguyện, sự thực hàn 

lên định sự phụng sự cho 
những người khác, chăm sóc cho 
người bịnh và cứu giúp chúng ta. 

— Phái triên sự tin cậy và nương tựa 
vào nguôn lực gia trì lòng từ bị 
cho tất cả chúng sanh và sự chò 
đợi một vài đội, trọng thuộc về 
việc tích cực; bát cứ những hìn 
ảnh nhự thê nào (ví dụ như hình 
Phát), những bác Thánh, tám hôn 
thành thiện, những cảm giác (sự 
Tu) y, lòng từ bị, an hỏa và an 
qc), sự gia trì tịnh độ và những 


VIệC ftØƠng fự như vậy. 

— Tuân thủ những 7 luật, làm 
trong sạch những hành vì sai trải 
(những điêu này phải xuyên qua 
một vải tư tưởng thánh thiện cúng 
nhự những hành vì này sẽ tây rửa 
được những nghiệp Dát thiện mà 
bạn đã tạo mã) T0) giảng pháp, 
cúng dường những vị thản linh, 
tăng quà cho những người cẩn 

ên, cung dường cho những công 


5% 
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việc ph thiện, giúp cho Ni ng ty 
nạn, bảo trợ n ng, nghỉ lê Tổn 
Giáo, bảo trợ hoặc sáng tạo 
những đổi tượng của Tôn Giáo 
(như những hình tượng, họa 
tượng, chùa viện, cũng nhự những 
bia ú kỷ niệm) xảy dựng đường 
xá và bảo hộ cho những ngươi 
đơn chiếc. 


— Bạn cũng có thể chứa nhóm tích 
tụ những phước, đức của một 
trong nhựng sự ng , Ấy năng 
lực mà bạn có thê ) hiện, cho 
; ười chốt. là hiển dáng tất cả 

ng ẤT: đức của nhi hành 
" đực hạ sỹ bạn nhự là cải 
nhân của sự hòa bình và an, lạc 
cho người liên hệ hoặc cho tắt cả 
chúng sanh. Có rát nhiều quyên 
sách cung ng cho người câu 
nguyện vẽ những bài vở của đạo 

át. Trong khi cậu nguyện một 
điêu cán yếu là hồi hưởng tất cả 
những công đức có được đến với 
tất ca chúng sanh (đặc biệt cho 
người chết thì được an lạc và 
hạnh phúc), ngoài sự chờ đợi một 
cải øÌ đó trở 


Phương cách giúp người sắp lâm chung và người chết 55 


, Điêu tôt đẹp là nêu chính bạn có 
thê thực hành một vài hành vi tích 
chứa công đức Ây trên danh nghĩa cho 
người chết. Thê nhưng điêu ây sẽ tích 
chứa được công đức nêu bạn đơn giản 
linh hoạt cho những người khác đê 
thực hành chúng hoặc bạn bảo trợ sự 
thực hành ây của những việc làm 
T, thuộc Tin lễ bởi các vị Lạt-ma 

ay những tín đô. 


Nghi lễ Phật Giáo cho những người 
không phải Phật tử 


Như chúng ta được biệt nhiêu 
người họ săn sảng đón nhận những tư 
TU của Phật CIáo má họ chắn 
phải là những người với hình thức lả 
một người Phật tử. Họ cung là nhữn 
người thừa nhận Phật Giáo chín 
thức, nhưng chăng phải dê dàng đê 
châp nhận những hình tượng của Phật 
Ciáo hoặc những quan điêm phức tạp 
vệ cái chêt cũng nhự sau khi chêt. Rối 
cũng có nhiêu người khác hoàn toàn 
đóng cửa lại với đạo Phật hoặc giả 
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đôi lập lại với việc này cũng như 
những ý nghĩ về sự chết. 

. Trong truyện thông của Tây Tạng 
hâu như dân chúng đều tôn kính đạo 
Phật, do vậy, có nhiêu câu hỏi chăng 
hê được đặt ra. Nhưng bây nU Phật 
Giáo được phát triên ở Tây Phương, 
nó đã trở thành một vân đề mà mọi 
người chú ý. Chúng tạ có nên đưa ra 
một phương pháp đê giúp họ theo 
phương cách của Phật Giáo, ngay cả 
những người ây khi họ còn sông đa 
phân đã không châp nhận điêu ây: 

Có nhiêu vị Thây trả lời, răng 
những chúng sanh ây bị trôi nôi nơi 
thân trung âm, nên họ cân một sự 
giúp đỡ đặc biệt. Họ sẽ trông đợi vào 
một vài năng lượng của sự Từ Bị, 
ng hình ảnh của sự an lạc, nhữn 
tâm thức và những sự thông cảm đề 
bảo trợ cho họ. Ở trọng trạng thái tắt 
thở thi họ sẽ tha thiệt tìm câu tât cả 
những gì có thê cung câp cho họ và 
những nơi trú ân bớt khôn khô. 

Như vậy là họ đã có ý mong chờ 
sự câu nguyện, Thiên định hay tạo 


X 
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những công đức của nhiêu người và 
những việc phục vụ ây sẽ giúp cho họ 
được rât nhiêu điêu. Ngay cả nêu họ 
chăng thừa nhận Phật Cáo trong lúc 
họ sanh tiên. 


Thê nhưng cũng có nhiêu vị Thây 
khác thì nghĩ răng nêu người quá 
vãng có những tư tưởng ghét bỏ Phật 
Cáo hay phản đôi những ảnh tượng 
Phật và những khái niệm trong khi họ 
còn sông thì họ phải mang vào 
khuynh hướng tương tự như vậy nơi 
trung âm thân. Bởi vì những thói 
Tên của tâm thức không phải dê 

àng đê tháo gở. Nêu quả thật là như 
vậy thì trong tâm thức của những 
người này, sự phục vụ của Phật Giáo 
thực hiện cho họ, sẽ là nguyên nhận 
của sự giận dữ và phân nộ, điệu ây 
chỉ đê làm cho họ tôn hại mà thôi. 

Theo quan niệm của tôi thì điêu 
an toàn chắc chăn và hữu ích là nên 
cụ thê hóa hoặc M: tạo sự hòa binh 
những cảm giác an lạc cũng như bâu 
không khí chung quanh của những 
người đang hâp hôi hoặc đã chệt. Bạn 
có thê nghỉ ngơi trong sự chờ đợi của 


558 Chết An Lạc, Tái Sinh Hoan Hỷ 


bâu không khí ây, nghĩ và cảm nhận 
răng bạn t ười trợ niệm), người mật 
ây và bầu không khí kia có được tât 
cả sự hòa nhập với cảm giác về hòa 
bình cũng như sự an lạc kia. Chính 
bạn là người trợ niệm, bạn cũng có 
thê tưởng tượng như thầy được những 
hình ảnh tôt đẹp; còn nghe được sự 
ủy thác của tâm thức hay những lời 
nói; cho phép những ân tượng này 
sáng tạo ra bầu không khí an toản của 
hòa bình và sự an lạc. Rội nghỉ ngơi 
trong trạng thái thoải mái của sự cởi 
mở. Những sự thực tập như thê là 
điêu căn bản cho bản chât trung thực 
của đạo Phật và làm chủ được phâm 
chât tích cực của vũ trụ, không cân đê 
cao đên phâm chât Phật Giáo hoặc 
văn hóa Ä Châu. 


Ngoài ra điêu này cũng rât quan 
trọng đê thực hiện một vài hình thức 
của việc làm phước với tính cách tông 
quát và hôi hướng những phước đức 
ây đên cho người chêt như là con 
đường gieo trông chủng tử của hòa 
củ và hoan hỷ trên đường đi tái 
sanh. 
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Thiên định tổng quát cho tất cả 


Ngay cả nêu TU chêt hay sắp 
lâm chung chăng phải là Phật tử hay 
họ cũng chăng mở cửa đê đón nhận 
đạo Phật, thì những hình thức sau đây 
sẽ rât hữu ích cho sự lợi ích và sự an 
toàn. Người trợ tử có thê xử dụng đên 
chúng tât cả hay áp dụng cho họ một 
phần nào mà thích hợp với nhu câu 
của người mât. Đây là những nguyên 
tắc của Phật Giáo chủ trương có tính 
cách tông quát và kêu gọi: 

— Trên bầu trời kia, TH hình ảnh 
mà bạn thây là nguôn lực gia trì 
trong hình thức của những chúng 
sanh của ánh sáng. Những chúng 
sanh này quả đẹp, có tình thương 
in iêu kiện, sự an lạc không 
SIỚI hạn; sự hòa bình vì diệu một 

năng lực sâu thăm và háu như 

được mở,ra đê gởi những tịa sáng 
của sự âm áp và hoan hỷ tron 
mọi phương hướng với tìn 
thương. 

— Hãy nhịn những năng lực của ảnh 
sảng gia trì Kia là nơi phát ra ánh 
sáng fừ nguồn năng lượng của sự 
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Sia trì ây. Những tia ánh sáng tt 

"nguồn năng lượng của sự giả trì 

n. Những tia ảnh sáng gia irì này 

ọc chứa đáy bởi những báu 
không khí to lớn với cảm giác hỏa 
bình thật sự và an lạc với điêu kia 
và làm tan ởi tát cả những bóng 
". của sự hôn loạn, buôn Hi và Sợ 
ãi. 

— Hãy làng nghe tiêng hát của tám 
thức trong ngôn từ của những lệ 
nghỉ, hay tâm hôn người trợ tự,„ sẽ 

ong đáy một bâu không khí giông 
như một buôi trình táu. Hãy cảm 
nhận sự không giới hạn của hoan 
uỷ sự an bình vi điệu và cộng 
chung với sự cởj mở của sự sảng 
tạo bởi sự chân động của đm 
thanh. 

— Hãy nghĩ vê cảm giác răng người 
quả có ây đang ngăm nhìn ảnh 
sáng gia Írì kia. 

— Cuôỗi cùng hãy cảm nhận răng bạn 
và người quả cô chìm vào irong 
trạng thái không thệ phán Jy; ở 
trong tt cung đây của vô số ánh 
sảng gôm toàn sự hòa bịnh và 
hoan hý. Nghỉ ngơi thoải mái 
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trong ây càng lâu như bạn có thê. 
Hãy thực hành nhiễu lần như vậy. 

— Báy giờ và ở đây, chuyên chở thát 
mạnh bạo bởi sự suy nghĩ và nội 
nững. , Cấu HĐSUHVỆH (rên Của ñgười 
quá cô) được ở với ánh sáng gia 
írì và hoan hý với sự bình an củng 
nhự vui với thán trung âm, đông 
thời trong tát cả cho tương lại sự 
sống của cô hoặc cậu ” 


Hướng dẫn cho người Phật tử và 
những ai săn sàng đên với đạo 
Phật. 


- Ngoài ra sự câu nguyện và Thiên 
định, người trợ tử có thê hiên dâng 
những lời nói trong sự hướng dân cho 
những người Phật tử và cho những al 
mà họ đã săn sảng đón nhận những 
lời dạy của Phật Giáo. 


VỚI cảm giác của sự quy y vê 
nguôn lực gia trì và lòng từ bị cho 
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người quá vãng; dùng ngôn ngữ của 
sự hướng dân thật lớn tiếng hoặc âm 
thâm, Trong tâm thức của bạn, hãy 
nói tât cả hoặc một vài phân của một 
vài điệu hướng dân như sau đây. Bạn 
có thê áp dụng những điêu mà chúng 
thích hợp với người quá vãng. 


Bạn phải bắt đầu với những ngôn 
từ hướng dân thật mạnh bạo, nhưn 
theo lôi giản đơn của người trợ tử 
nÌ nhiễu như ƠOẶẰM AMITABHA 
HRI (4n 1 Dị Đà Hồng), là Thần chú 
của đức Phật Vô Lượng Quang; hoặc 
OM MANI PADME HUNG (4n M4 
N¡ Bát Di Hóng) là Thần chú của Bô 
Tát Quán Am. Ngoài ra hãy chọn một 
vài người trợ tử mà bạn và người quá 
vn là những người thân thuộc với 
nhau. 


“OM 41MITABHA HRI John” 
(thường đệ goi người chêt băng tên 
của cô hoặc cậu i4), . nghỉ và 
lãng nghe tôi với tạm hôn nh lạng. 
“dohn ˆ bạn đã chệt và bạn báy giờ 
đang ở thân trung ám, đang bước qua 
một lôi khác. Điều này rất quan trọng 
với bạn đây, đề thể đác và chấp nhận 
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rang bạn đang chết. liãy lạng, nghe 
tôi đáy! Báy giờ bạn phải cô gang về 
những gì mà bạn cân nghĩ đên và cán 
làm. Bạn đang ở ngả tư của sự chọn 
lựa cho tương lai an lạc hay khô não 
đáy! 

.Với tâm hôn trong sảng và hoàn 
toàn chu tâm, hãy nhợ lại việc Thiên 
định của bạn và hãy ở đáy với những 
kịnh nghiệm thật là mặc nhiên. Hãy 
hình dung lại vị Thây tỉnh thân thần 
thiện của bạn và tật cả những nguộn 
năng lượng gia trị. Nêu bạn nhớ lại 
được thi họ sẽ luôn ở bên bạn. liay 
nghĩ răng họ luôn chăm sóc cho bạn 
VỚI CON mại frỊ {Hệ vạ qua lim y€Uu 
thượng. Hãy giữ lại điêu suy nghĩ này 
về họ, cứ the và cứ thể. Họ sẽ dõi 
theo bạn đề được an toản trên con 
đường hòa bình và tải sanh hoan hỷ. 


Ngày nay bạn đang ở trong tình 
huông quan trọng nhất đê quyệt ẩịn 
cho cuộc đời của bạn. Tương lai của 
bạn được quyệt định bởi lạm thức 
nhự thể nào đó của bạn sẽ tác dụng 
hộ tượng với ngày hôm nay, Tóm lại 
xin hãy nhớ lại những kinh nghiệm 
của Thiến định mà bạn đã thực hành, 
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đó là nguồn năng lượng gia trì để cho 
lấy “ thÊ nnươn là ch tựa lệ: những vị 
dạy giáo lÿ cho bạn, đổi với 
ninh người mà bạn gán, gửi và hãy 
suy nghĩ nhiêu lán như thê. 


OM A4MITIBHl HRI! Trên 
đường đi xuyên qua thân trung ám 
của bạn, bạn phải gặp những hỉn 
(ƯỢNG, đây phán nộ, ở hình thức ác ma 

qay Ởở lình trạng kinh ngạc. Thể 
mPRj bạn phải nhớ răng những điêu 
xuát øP "' là không thật. Chúng là 
những hình ảnh được sáng tạo đơn 
thuẳn lộ „ '. phản ảnh trái ngược - 
của chính tâm thức bạn, đồng thời 
: những thỏi c giống như những 

CHIA Tụ và những đồ dơ uê. Hãy 

đựng phụ thuộc vào chúng, đừng năm 
bắt chúng, sợ hãi chúng va cũng đừng 
gây hân với chúng. 


Xin hãy nhớ răng, rất n. ca 
hình ảnh là những hỉnh ảnh của án 

Sáng VỚI chất lượng tin tưởng. Đó là 
dáu hiệu của hòa bình, hoan hỷ và 
hãy mở cửa cho sự fự nhiên chơn thật 
này. Trong bản thê tự nhiên thực tại 
áy và có chất lượng, là những nguồn 
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năng lượng gia trì tôn tại và những vị 
1 Di tĩnh Thân của bạn. 


Nêu bạn nhìn thấy được một vài 
hình ảnh đẹp đế hay phận nộ. Nếu 
bạn chỉ định nó như là hình ảnh của 
ánh sáng và sự ạn lạc thì nó sẽ trở 
thành hình ảnh của ảnh sảng và sự an 
lạc. Nêu bạn nghe một vài âm thanh 
nào đó, nêu bạn ra lệnh cho nó như 
là âm thanh của sự họa bình và nó,sẽ 
trở thành như vậy. Ở thân trung ấm, 
nêu bạn nghĩ đến con đường đứng 
đặn thì bạn, có thê thay đôi và hãy 
biên hóa bát cự tình trạng nào mỘt 
cách dê dàng. Bởi vì tát cả mọi vật 
chỉ là sự trải ngược và sự tác động hồ 
;H/k 3 của chính tâm thức bạn. 1 
nhớ lại nhiêu lán (lặp đi lặp lại) răng 
những gì xuát hiện mà bạn chăng hái 
lòng, đây là những điểu chăng thật, 
giống như một giác mộng và tát cả là 
những sự hòa bình trong tự tánh thiên 
nhiên váy. 


OM 4MJỊIABHA HRI! “John”, ở 
nơi trung đm thán là bước chuyên 
tiệp, bạn có thê quan sát và nhớ lại 
những gì là sở hữu của bạn, như bạn 
bè hoặc những người bạn thương yếu. 
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Bạn cũng có thê nghe mọi người gọi 
ạn và khóc lóc vì hạn. Nếu nhự vậy 
thì bạn nên nhớ rang bạn bây giờ 
đang chết đáy! Bạn đã phải chia lay 
với họ, Những người đang gọi bạn đó 
hãy đừng lệ thuộc vào họ, và những 
người ma bạn cảm động đề phụ thuốc 
vao đó cũng chăng thể giúp đỡ bạn 
đáu, bởi vị những hình ảnh và ấm 
thanh ây đụng là một sự nh 
trong sự buôn râu của chính bạn 
cũng như sự sợ hãi và sự hôn loạn. 
Cháng có cái gì có thê theo được bạn 
cả mã cũng chăng thê siúp bạn ở lại 
với chúng được. Nêu bạn lệ thuộc vảo 
chúng thì đó chính là do sự lệ thuộc 
của bạn mà chúng sẽ trở nên frở ngại 
con đường mà bạn sẽ hướng tới sự an 
lạc và giải thoái. Điệu áy sẽ chỉ nổi 
kệt bạn với thể giới của sự,khô đạu và 
nhọc nhăn. Do vậy chăng nên lệ 
thuộc vào chúng, hãy đưng hướng về 
chung, hãy đừng năm chặt chúng, hãy 
đừng đăm đuổi  Ấg hoặc giả hấy 
đừng chiên đâu với chúng. 
__ Hãy xem chúng như là những hịnh 
ảnh tương phản mà trong áy chăng 
có vật thẻ nào cả. Hãy nghe chúng 
như là âm thanh của sự dội ngược lại 
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mà chăng có cải nào là thực thụ cả. 
Thê rội những sự phụ thuộc của tâm 
thức bạn đó cũng, như sự sợ hãi sẽ 
chăng hiện ra, giọng như sương dân 
tan ra trước khi mặt trời mọc. 


liầy nên nhớ lại những. kinh 
nghiệm của thiên định và sự tôn tại 
những nguôn năng lượng gia trì Với 
ạn và ở nơi bạn. Nêu tám hôn bạn 
có thê tháy và cảm nhận được nguôn 
năng lượng gia trì, ây cũng nhự 
những kinh nghiệm về thiên định, rồi 
T sẽ trở thành nguồn năng lượng 
hòa bình vĩ đại và sự hoạn hỷ - con 
đường giải thoát cho chính bạn đó! 


“Nhự váy thay vì bạn bè hạy địch 
thủ, hãy luôn nhớ về sự thiên định 
của bạn và nguồn năng lượng gia trì 
kia, hãy lập lại mãi như vậy. 


OM AMIIABIHA HIRH, “John” ở 
nơi thân trụng ám bạn có thê nghe 
tiêng sắm sét và đ 001 ngôn từ khủng 
khiếp. Nêu nhự, vậy thì bạn nên nh 
răng những Hêng sắm sót của tám 
thức đó, những ngôn từ khủng khiệp 
kia chỉ đơn thuản là sự xuất hiện 
công phụ bởi tám thức của bạn, 
chúng là những ám thanh ngụy tạo 
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bởi chính tâm thức của bạn, giông 
nhự huyện giác và những âm vang 
đội ngược lại. Hãy đừng kinh ngạc về 
chúng, hãy đừng bám víu chúng, hãy 
đừng trở nên cháp chạt vào chúng 
hoặc đừng chiên đâu với chúng. 


Hãy làng nghe co. thanh á 
nhự là âm thạnh của lận sóng tìn 
1 NU) sự hòa bình và những hợi 
thở. Hay nhớ lại những âm thanh ấy 
nhự là làn sóng của sự nương tựa đến 
những nguôn năng lượng gia frì đáy. 
Rồi thì hãy nhớ lại những ám thanh 
như là những làn Ông, cua tỉnh yêu 
và lòng từ bị áy sẽ đên với bạn từ 
. . x TH , '. gia (TỦ ẤV. 
Hãy ập lại một lán, thêm một lần 
nữa. 


OM AMITABHA _HRI! “John ” ở 
nơi trung ám thân, là nơi chuyên tiêp, 
ạn phải cảm nhận những trì giác 
#204 TÊN lòng của sự hoảng sợ vả cô 
độc. Nếu như Vi bạn phải hồi 
tưởng lại răng những cảm giác đơn 
thuận ây được sáng tạo ra bởi chính 
tâm thức của bạn. Chúng không là 
những thục thê, tâm, hồn bạn vừa 


ngụy tạo ra chúng giông như cơn ác 
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ng Hà H2 đừng lệ Ti , vào chúng, 
vượt lên khỏi chúng, hãy đừng chấp 
chặt chúng hoặc ni nhau vời 
chúng. 


Hãy suy TH bởi s2 2A0 bạn răng 
cảm siác CN chăng thực tế. Chúng 
8:1 nh se ng sơn són Tư mại 
đê cho œ ứng đi đừn 
Thy ch Ống lại. Nêu bạn đệ nn nó, đi 
hỏi thì chúng sẽ phán tán ra giống 
như những bong bóng nước. Như vậy 
bạn sẽ hoan hỷ với tâm hôn chán thật 
tự nhiên gôm toàn là sự hòa bình, 
hoan hỷ, sảng sửa và sự toàn tri. 


Một lần nữa hãy nhớ lại sự hiện 
hữu của nguôn nã 1E lượng ấy ở với 
bạn và trong bạn. nhờ lại những 
cảm giác cua Ti hiển ¡nh. Hãy vui với 
những cảm Giác áy về sự an bình và 
niêm vui kia n những kinh . 
trong sự hiện hữu áy. lãy giữ lại cảm 
giác của sự cới Hỗ trạng thái thiên 
nhiên trong tâm, hôn của bạn - lập lại 
nhiễu lần như vậy. 
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Thiên định cho những người Phật 
tử và cho những người hành Thiên 
khác. 


Nêu người đang lâm chung hay kẻ 
đã qua đời là một Phật tử hạy một 
hành giả thực tập Thiên và nêu bạn, 
người trợ tử đã thực tập vê Thiên 
định, thì bạn có thê xử dụng những 
hình thức lễ bái câu nguyện trong 
phần phụ lục A và B vê Nghi lê đơn 
giản của Phật giáo. Hoặc bạn cũng có 
thê xử dụng cách Thiên định đơn giản 
như dưới đây, thích họp một phân của 
chúng nêu cân thiệt đê áp dụng cho 
tình trạng này. 

;Hãy nhớ lại răng đây luôn là bản 
chất thuộc về người trợ tử để hỉ hiện 
cho việc giúp đợ tính thán cho người 
chết hay quá vãng một cách phù hợp 
với trạng thái của kinh, nghiệm mặc 
nhiên răng người quả cô áy và những 
j bai, trợ tứ thực tê là làm cho hoan 

ý, 
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Thiền định giúp cho những người 
thực tập cao 


.Nêu bạn, người trợ tử đã thực tập 
Thiên định nhiều hơn người chêt hạy 
người quá vãng, hoặc là cả hai đêu 
thực tập ngang nhau, thì bạn phải 
thực tập Thiên năng nô hơn nữa, hãy 
nói những lời câu nguyện và thực 
hiện những nghi lê, Thêm vào đó bạn 
En cho người chệt tât cả những sự 

uyên bảo cân thiệt trong sự chết và 
trải qua thân trung âm, nhưng phải ở 
trong tỉ suât đúng đăn. Điêu ây với sự 
khuyên bảo chăng nh là quá nhiêu 
thì người chêt có thê chăng đây đủ 
năng lượng, thời gian và sức bao 
dung đê nhận một vài sự lợi ích từ 
chúng (ngay cả khi vẫn còn sông). 
Như vậy bạn phải suy nghĩ kỹ là nền 
nói bao nhiêu và nói vệ những gì. Bạn 
sẽ cho một vài yêu điêm và sự cô vũ 
răng điêu ây là việc đúng cho người 
này nghe. Như vậy họ sẽ hiệu và nhớ 
lại nó frong hành trình lâu dài sau khị 
chêt. Ở đây bạn có một cơ hội tôt đê 
hướng dân người chêt xuyên qua quá 
trình chêt cũng như thân trung âm và 
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giúp họ đạt đên bên bờ của hòa bình 
cũng như sự hoan hỷ và cũng, n 
như nêu bạn mang một người bện 
hướng về phía tôt đẹp hơn. 


- Bạn nên hiên tặng tât cả hoặc một 
vài phân của những việc hướng dân 
đên với người đang hâp hôi, hoặc 
người đã qua đời. Sự hướng dần này 
nên rõ ràng, đơn giản và lời nói đên 
từ chơn tâm. Người sắp chêt hay 
NI quá vãng hoặc có thê ha 
chăng thê ý thức hay hiện tại thi hàn 
việc Thiên định hoặc cầu nguyện 
cùng với bạn, như vậy bạn có thê phải 
thực hiện những điều nảy một mình. 
Tuy nhiên bạn nên suy nghĩ răn 
người đang lâm chung hay người quả 
vãng ây đang nghe bạn và ang câu 
nguyện cũng như Thiên định với bạn 

Ó. Hy hiên những hướng dân như 
dưới đây cho cô hoặc cậu ta thật lớn 
tiêng hoặc ở trong tâm thức của bạn. 

, trên báu trời ở trước mặt bạn, cụ 
thể hóa Si sự vi diệu thành tươi 
đẹp và Tịnh đọ to lớn giống nhự cảnh 
giới Cực Lạc. Ở chính giữa đó gặp 
ngay nguôn năng lượng gia trì tôn tại 


Phương cách giúp người sắp lâm chung và người chết 573 


nhự đực Phát Vô Lượng Quang (4 Di 
Đà) (hay bát kỳ đực Phát nào, các vị 
Thánh hoặc những vị thông thái 
tương đương cũng tôt) dõi theo đó 

ởi VÕ SỐ của những vị giác ngộ khác. 
Vị dụ như những vị Bộ Tái, 4 La Hán, 
và vị Tháy Hư ác) dán tính thân của 
bạn. Hãy xem họ là một trọng nhữn 
vị đáy đủ giác ngộ. VỊ áy phải ra tin 
yêu thương vô điểu kiện, trí tuệ toàn 
trị, sự an lạc vô biên, hoàn toàn hoan 
hỷ và sức mạnh vô địch. 


- Nguồn năng lượng gia trì ở đáy sẽ 
bảo hộ cho bạn, chăm sóc bạn và từng 
hộ bạn.trong hành trình của trung âm 
thân. Ở đáy vị này sẽ hướng dân bạn 
hướng đên cối Cực Lạc vậy. 


- Hãy cảm nhận sự an lạc võ Song 
vậ VMI VỚI Sự đỐn tại rong áy. liay 
cảm nhận sự âm áp của sự hiện hữu 
kia. Hãy cảm nhận thật an toàn nơi 
sự tốn tại kiq. Hãy cảm nhận được 
chúng đáy bởi tất cả D0, gì bạn 
cần đên irong sự hiện hữu kia. Hãy 
tin rặng với sự tự tin áây ngay từ bấy 
Si ở nơi bạn và đang được bảo hộ 
cũng nhự hướng dán bạn, bởi một 
trong những biên giác ngộ áÿ. 
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dầy đọc lời câu nguyện hoặc tụng 
Thân chú! Hãy suy nghĩ và cảm giác 
về những ám thanh của những người 
đang câu nguyện như là làn sông của 
sự cứu nguyện hướng đến những 
nguôn năng lượng gia trì, cho sự giúp 
Ø và gia hộ kia. Như vậy hãy suy 
#1) vả cảm giác răng âm thanh của 
những người cấu nguyện là những 
làn sóng của năng lượng quy hướng 
về nguồn lực gia frì áy. 


; Bạn,có thê nghe những ám thanh 
tông thê và những âm điệu của sự cáu 
nguyện như là những làn TH) của 
tình yêu thương, trí tuệ và năng lực ft 
nguồn năng lượng gia trì Kia. Iãy 
cảm nhận những đm thạnh ây như là 
sự chán động cụa chính trải tim hay 
tam hôn hoạn hỷ của bạn, hãy hướng 
VỀ HĐƯƠI CN H€HVỆH VỚI fIHh Vếu VÕ 
ng, và trí tuệ võ biên, năng lượng 
phi thường cũng như sự mở cửa đón 
nhận sự an lạc äy. 


Hãy ,nhìỉm điêu áy và cân nhấc 
nhiêu về sự an lạc lớn trang ảnh sáng 
¡a trì kja và những niêm hỷ lạc ấy 
ang đên với bạn từ nguồn năng 
lượng gia trì. Những ảnh sảng gia trì 


Phương cách giúp người sắp lâm chung và người chết 575 


này lập đáy cả thân thê bạn và tâm 
hớn cũng như không khí áy hoàn toàn 
đạng ở chung quanh bạn. Những ánh 
sảng áây với tỉnh yêu thương không 
điểu kiện, biên tHỆ giác mênh mang 
và năng lực phi thường, hoàn toàn 
nông đm hỷ lạc vô biển và an lạc 
khãp vũ trụ. 


Những hình ảnh nào mà bạn gặp, 
những âm thanh nào mà bạn nghe, 
hoặc những cảm giác nào mà bạn đã 
trải qua kinh nghiệm thì bạn phải 
Sáp, phải nghe, b di cảm nhận và hã 
fin rang chủng là những hình ảnh tín 
khiết, những am thanh của sự ủy thác 
và ánh sảng trí tuệ giác ngộ của 
nguôn năng lượng gia frì kia. 


Cuôi cùng hãy thư giản ong sự 
tỉnh thức của sự an lạc đã săn có và 
sự gia trì của những nguộn nặng 
lượng được gia trì. liãy cảm nhận 
bạn sẽ nhận được một trong tất cả 
những việc áy. 
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Hướng dẫn cho những người trợ tử 
của những hành giá hành Thiên 
đang qua đời. 


Nêu kinh nghiệm mặc nhiên của 
những người chêt mà cao hơn bạn là 
người trợ †ử thì bạn sẽ Thiên định, 
đọc lời câu nguyện và thực hiện 
những nghi lê: tuy thê vân yên lặng 
hoặc ở một khoảng cách xa, nhưng 
vân thực hành Thiên định cho người 
chêt cho được hoàn hảo. Bạn hãy đê 
cho người Thiên định đang chệt đó 

1ương cánh bườm đên những bên bờ 
ác bởi sự hiên dâng chỉ trong sự trợ 
duyên giản tiêp, lặng lẽ. 


Trong trường hợp này điêu quan 
trọng nhất là hãy tập trung vào sự ra 
đi của người mất, đi theo con đường 
của chính họ và ở tộc độ nhanh của 
chính họ muôn. Tránh gợi lên một vài 
âm thanh hay cử động Tông quanh 
họ. Như vậy trong chăng bao lâu việc 
tiên hành của người chêt chưa được 
hoàn tât thì chăng nên sờ vào thân thê 
của hành giả hành Thiên. Những âm 
thanh va chạm hay sự bât cần của 
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những người bình thường và sự sĩ mê 
ám thị có thê sẽ làm hôn loạn người 
đang trên con đường trâm tư của tiên 
trình có tính cách quyết định của họ. 


Đên khi tiên hành cho việc chết 
của người đó hoàn hảo, Thiên định, 
câu nguyện và những lê nghi sẽ được 
thực hiện thông thường trong vn 
lặng hay ở một khoảng cách xa. Khi 
tiên trình của sự chêt được hoàn thành 
thì sự cậu nguyện và nghi lề cho 
người chêt có thê được thực hiện lớn 
tiếng hơn, cả hai trong sự hiện hữu 
hoặc không hiện hữu của thân thê 
(người chếÖ. 


Khi giúp đỡ cho những người khác 
là chúng ta tự giúp cho chúng ta. 


Sự cúng dường bảo trợ cho người 
sắp chêt vả THẾ! chêt là cơ hội tôt 
cho việc học hỏi và thực tập trong 
hành trình của sự sông và việc chết, 
Khi chúng ta chứng kiên một vài 
người chêt, chúng ta sẽ nhận được sự 
biêu thị hoạt phát của sự võ thường tự 
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nhiên và sự chiên đâu vô ý vị của sự 
tôn tại ở cối Ta Bà À Đây là một 
công cụ đây sức mạnh,cho sự linh 
ứng của môi người đê thực hành 
trong sáng cho tâm lĩnh. 


Tuy nhiên, nêu chúng ta chăng 
dùng đên tình trạng mạnh mẽ như bài 
học kinh nghiệm, dâu sao đi nữa 
chúng ta chứng kiên xác nhận người 
chêt và sự chết trong thời gian đài 
lâu, chúng ta lập tức trở thành người 
mật cảm giác cho, kinh nghiệm này. 
Rôi chúng ta có thê sẽ trở nên vô cảm 
giông như một cục đá. Như vậy chăng 
có vật gì có thê linh ứng hay tạo ra 
một vài sức đây cho chúng ta được. 


Với người trợ tử phục vụ cho 
những người khác ở thời điệêm cực độ 
nhât của họ của sự cân thiệt là khôn 
những một cơ hội tôt đê học hỏi, mả 
cũng là một cách tích cực của việc 
làm phước. Hơn thê nữa, người qua 
đời cũng làm phước là việc tôt, bởi họ 
là nguyện do của người trợ tử đề làm 
việc phước thiện ây. Với con đường 
này cả hai người trợ tử và một người 
nào đó được giúp đỡ cũng lợi ích. 
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Như vậy chúng ta phải chú ý và hãy 
đón nhận cái chêt ây của người khác 
là một bài học và là một cơ hội đê 
thực tập vê tâm linh. Nêu chúng ta tự 
cho phép bởi chúng ta về kinh 
nghiệm của việc sắp chêt và người 
quá vãng giông như họ đang là, thì 
trong tự nhiên thực tại đó sẽ không có 
lý do đê cho chúng ta cảm nhận một 
vài sự giận dữ, sự phụ thuộc hoặc 
châp trước,vê một người nào đó. Như 
vậy sẽ chẳng phải có cảm giác bât 
hoàn hảo đề đưa đên nguyên nhân của 
sự khô đau, sự sợ hãi hoặc sự hôn 
loạn. Rôi thì chúng ta có thê đón nhận 
có tính cách tự phát vê sự hiêu biệt 
của sự vô ngã trong tâm của chúng ta, 
sự hiệu biệt của tự do từ sự châp thủ. 
Điêu n có ,thê hướng dân chúng ta 
đên sự thê đặc của sự an lạc và hoan 
hỷ tự nhiên ây. 


Một vài nguyên tắc quan trọng 


Chúng ta, nên nhớ những điêu 
quan trọng đôi với thành viên trong 
gia đình, là người trợ tử và người 
chăm sóc ở bên giường của người 
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chêt đê tạo ra sự an lạc, yên tĩnh và 
kính phục. Hãng ngày trong điêu kiện 
cá thệ, không nên có người nào đó 
nói vệ hoặc ngay cả suy nghĩ đên một 
vài việc thường tình sẽ tạo nên sự bât 
an cho người ây. Tâm thân của người 
mât đang trôi nôi chung quanh đây 
hoặc thăm viêng lại ngôi nhà xưa của 
những người thương yêu và bạn bè. 
Đông thời nêu họ nghe hoặc thây 
được một vài việc chăng hài lòng, bất 
chánh hoặc vô lễ thì điều ây sẽ bẫt an 
cho tâm hôn họ. Nêu tâm thức họ trở 
nên giận dữ, buôn bã hoặc kinh ngạc 
thì điêu ây piông như xô, đây người 
kia vào nơi hành trình khô ải và một 
sự tái sanh ở cảnh giới nhiêu đau khô 
hơn. Những người bao quanh người 
chêt hoặc thi thê đó là bạn bẻ, đặc 
biệt là những người bạn tình thân. 
Điêu quan trọng là không nên cho 
những aI có mặt ở đây. mà người đó 
nêu không có tinh thân vững chặc, 
" người quá cô hay giận dữ người 
Ó. 


Hãy đừng sờ vào phân phía dưới 
của cơ thê cho đên khi việc tiên hành 
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cho người chêt được đây đủ hoàn 
toàn. Khi mà ở đó chăng có nóng mà 
tim và mạch máu ngưng chảy; sự hiệu 
biệt của người chêt từ giả thần thê vật 
lý và tiên hành việc chêt đã được 
hoàn hảo. 

, Khi Thi đang trong quá trình 
đên cái chêt thì chăng nên ngôi gân 
bên dưới thân thê của họ hoặc ở 
hướng nơi đâu những ngón chân. 
Chăng những với bạn mà ngay cả một 
vài đỗ vật của tôn giáo cũng không 
nên đặt ở chung quanh phần phía 
dưới của cơ thê hoặc nợi hai bàn 
chân. Dựa theo những lời dạy răng 
nêu bạn gây sự chú ý cho người mât 
khiên họ tập trung ở bên dưởi của cơ 
thê, tư tưởng của họ phải xuyên qua 
ra khỏi một trong những tĩnh mạch 
dưới thâp ở thời điêm tất hơi. Phân 
tính mạch thâp hơn có thê trở thành 
cánh cửa cho sự tái sanh vào cảnh 

1lới thâp kém. Vì vậy, điêu nên làm 
à giúp cho người ây dân cô ta hoặc 
cậu ta được tập trung vê phía trên. 
Điêu này có thê thực hiện bởi sự rờ 
nhẹ ở đỉnh đâu (nêu nó chăng phải là 
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việc chăng tôt CÔNG văn hóa của bạn); 
hãy ngôi bên cạnh của người mình 
thương yêu,ở một bên của cái đâu 
(bên vai chăng hạn) và đặc biệt đề 
những vật dụng của tôn giáo hoặc bàn 
thờ sau cái đâu và hãy tụng kinh câu 
nguyện ở phía bên trên hoặc hướng 
về hướng của cái đầu hơn là hai bàn 
chân. 

Sau một vải ngày đã quá vãng, 
hãy giữ những vật sở hữu của người 
ây trong chô chính xác mà thường 
thường họ thích đê nó ở đó. Như vậy 
bạn sẽ tránh theo sự hiệu biệt của họ, 
khi những đô vật ây còn ở chung 
quanh gân thân thê họ trong một thời 
gian. 


„ Điêu rât quan trọng là không nên 
đê cho người chết, thân thê của họ 
hoặc ngay cả kỷ niệm của họ trở nên 
phụ thuộc của đôi tượng giận dữ và 
n bỏ hoặc sự phân nộ trong tâm 
thức của bât cứ ai, kê cả những người 
trong, cm đình, bạn bẻ và những 
người láng giêng. Nêu người ây trở 
thành nguồn gôc của những tư tưởng 
xâu tệ và những sự cảm kích hay góp 
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phần để tạo ra ng nghiệp lực tệ hại, 
thì chúng sẽ khô đau từ những hiệu 
quả bịnh hoạn ây. 


Nêu bạn có một vài vật được gia 
trì mà có thê ăn, có thê uống, hay có 
thê mặc, hãy đem những đồ này cho 
người chêt ăn, uông hoặc bỏ vào đây 
trong khi họ vân còn ý thức. Trong 
truyền thông của Phật giáo Tây Tạng 
những vật gia trì này trật ngon, mỹ 
vị) trong hình thức của chât bột hay 
đồ thô sơ được làm từ thảo mộc trộn 
lân nhau với những vật liệu được gia 
trì cũng như cúng bái trong nhiệu 
ngày với lê nghi của những người câu 
nguyện hay Thiên định. Nhiêu vật 
dụng ây được tin răng đê giúp cho 
người chêt đạt thành sự giải thoát, 
nêu chúng được nệm, ngửi hoặc sờ 
vào Với sự tin tưởng và tin dùng. 
Những người Tây Tạng cũng xử dụng 
những hình vẽ của Thần Thánh củng 
với hình ảnh của chư Phật hoặc 
những đô hình Mạn Đà La băng giây, 
phụ thêm vào bên cạnh việc cầu 
nguyện và Thiên định. Những vật này 
được chú nguyện và được xếp nhỏ lại 
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và g1ữ trong thân thê trong khi người 
chết vân còn sông và rồi đem hỏa 
thiêu cùng với thân thê của người ây 
sau khị chêt. Nhiêu hình vẽ được vẽ 
trên giây và với sự xác tín, tin tưởng, 
người ta cho răng sẽ giúp đỡ cho 
người quá cô đạt đến sự giải thoát. 


Phụ thêm vào đó những người trợ 
tử có thê bỏ những vật được chủ 
nguyện vào trong miệng của người 
quá cô hoặc phun vào hay đặt chúng 
vào thân thê của người ây sau khi 
chết. Tuy răng thân thức đã ra khỏi 
thê xác và thần thê này vân còn là 
một dâu hiệu chính qua nghiệp lực 
của người ây kêt nôi với thê giới vận 
mệnh của người chêt. Cái nhin về thì 
thê ở lãnh vực tinh thân - bởi sự sám 
hôi dạy cho nó và gia trì nó - bởi vì 
muôn giúp trực tiệp hay gián tiêp cho 
người quả cô. (Nêu tâm thức của họ 
cỏn ở ng đó và đón nhận sự lợi ích 
ây). Ơ Tây Tạng những thi thê thường 
ø1ữ lại trong nhiêu ngày; trong khi 
những người trợ tử vân tiêp tục thực 
hiện những lê nghi thanh tây cho tử 
thi như là sự biêu hiện của người quá 
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cô (nêu tử thi không thể giữ lại được 
thì thay vào đó được xử dụng một 
tâm hình của người mât). 


Trong truyện thông văn hóa của 
Tây Tạng tử thi được gìn giữ lại trong 
nhiêu ngày hoặc nhiều tuân lê (có 
trường hợp đề đên 49 ngày) trong khi 
những Lạt Ma thực hiện tiêệp tục 
những buôi lê câu TƯ và nhữn 
lê nghi khác TH chúng †a có thê 
thảo luận ở c T ng fới VỆ nghĩ lê 
phục vụ cho người chêt và người quá 
cô). Nhưng nêu tử thi đã được thiêu 
rôi sau một ngày, tử thi ây sẽ chăng 
có tác dụng gị về tâm thức của người 
quá cộ. uy răng tâm thức của người 
quá cô được ma hơn hay nhạy 
bén hơn ngay khi họ còn sông; có một 
vài điêu mà họ không thê thầy được; 
hay điêu kia được nhìn thây ở những 
hình thức khác. Thân xác của họ được 
xem là có tính cách tuyệt đôi trong 
dạng này. (ví dụ như trong chương 
mục của người trở về từ cõi chết, 
Denma đã nhìn thây tử thị của ông ta 
như là một cái tháp băng lưụ ly; 
Choky! thây cô ta như một con răn và 
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Changchub thây ông ta như một tử thì 
của một con chó). Tuy nhiên nêu tử 
thi ây,có thê giữ lại trong nhiêu ngày 
có thê là một sự trợ lực lớn, vì sự 
sông với thân thê hữu cơ nhiêu như 
những vI khuân và năng lượng của 
sức mạnh đời sông sẽ có một cơ hội 
cho việc chêt đi có tính cách tự nhiên. 
Đây là việc quan trọng đặc biệt không 
thê xử lý của thân thê nêu một vải tín 
hiệu nóng ở trên đâu. Nêu nhự vậy thì 
sự nhận thức của người ây vân còn ở 
tại tử thi kia. Nêu bảo quản tử thị ây 
trong vải ngày mà thây có những 
trạng thái thay đôi xâu đi trong tâm 
khảm của những người khác và có sự 
thay đôi bât Ung hoặc tranh luận 
giữa ¬ Kiảnt iên hệ hoặc láng 
giêng, thì đó chính sẽ là nguyên nhân 
rõ rảng về cái nghiệp không tột lắm, 
hơn là sự lợi ích cho người mât. Nêu 
quả thật như vậy thì phải chứng minh 
băng sự xử lý tử thi ây càng sớm càng 
tốt. Sự quyêt định tiêu biêu ây không 
phải là câu hỏi cá biệt của sự đún 

đăn hay việc chọn lựa, thê nhưng đỗ 
là những gì tôt hơn và hữu ích hơn 
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cho người đã quá cô, và cho chính bạn 
giông như khi còn sông. 


Điều tôi ư quan trọng là nên giữ 
sự yên lặng, an lành nội tầm và không 
khí trong việc thuận theo sự thăng 
tiên an lạc và hoan hỷ nhiêu hơn. Sự 
an lạc và hoan hỷ ây sẽ mang đên 
nhiêu sự an lạc và hoan hỷ hơn. Đâ 
chính là định luật của nghiệp lực, là 
chủ trương tự nhiên của nhơn quả 
vậy. 


Chương 09 


Nghi Thức Cho Người Hấp Hỗi Và 
Người Chêt - HT. Thích Như Điền 
dịch 
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Con đường tới phát nguyện hồi 
hướng và ạn định , À ng 0g 

Do những bác chứng ngộ với tâm 
đại trí hUỆ SỐI sảng  „ 

; Qua đại dượng vô lượng chư vị 
Tó sự và hành giả ¿ 

Mãi là con đường an toàn đến 
Tịnh Độ Lạc Quốc. 

Phục vụ nghi lê cho người sắp mât 
và người quá vãng là những nhu câu 
thông thường của các tôn giáo trên 
thê giới. Chủng thường thường phục 
vụ cho cả hai mục đích. Đó là cho sự 
buôn tủi của người còn ở lại, chún 
dụng ý là giúp đỡ trong sự tiên hành 
của việc nhập lê tiên biệt với người 
thân yêu của họ, trong khi đôi với 
người quá cô, họ hy hiện bảo trợ và 
giúp đỡ trên tiên trình sau khi quá 
vãng, Xuyên qua sự câu nguyện và 
hình thức của nghi lê. 

Sự phục vụ của Phật Giáo và 
những lê nhạc mà tôi mô tả trong 
chương này cũng sẽ là sự lợi ích cho 
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cả hai, người quả vãng và người còn 
lại. Những điêm chính yêu hướng tới 
kia chăng phải là điêu cân thiết đê 
giúp cho người quá cô đạt được sự 
lác ngộ hoặc là vượt khỏi thê giới Ta 
à này. Thay vào đó, chúng là những 
sự cô ý có tính cách căn bản đê giảm 
thiêu hoặc đê dẹp bỏ khái niệm xâu tệ 
cũng như sự cảm kích kia. Những 
điêu ây là những HEUycn nhân đơn 
độc của sự khô đạu, sợ hãi và tái sanh 
vào cảnh giới thâp hơn. Nghi lệ của 
Phật Giáo cho người quá vãng (lê câu 
siêu) cũng đê giúp cho những hành vi 
vê sự tích chứa công đức được thành 
tựu cho người đã quá vãng, xuyên 
ng năng lực của những khái niệm tôt 
ẹp và những sự cảm kích, những 
điệu này là nguồn năng lượng trực 
tiêp về sự an lạc, hoan hỷ và tái sanh 
ở cảnh giới hạnh phúc (ví dụ như 
cảnh ng người và cảnh giới Chư 
thiên) hoặc là cõi Tịnh độ sáng sủa. 
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Truyên thông về nghỉ lễ cho người 
chêt 

Lê câu siêu của Phật Giáo Tây 
Tạng được thực hiện bởi những vị 
Lạt-ma và những tín đô tùy theo từng 
trường phái của Phật Giáo và theo 
từng vùng tại Tây Tạng. Lê câu siêu 
được trình bày trọng chương này là 
căn bản của truyên thông Nyingma 
Cô mật) thực hiện ở tỉnh Golok 
thuộc miên Đông Tây Tạng, nơi mà 
tôi đã được sinh ra và được huân 
luyện tại đó. 


Lê câu siêu thường được thực 
hiện bởi những vị Lạt-ma, những vị 
Tăng sĩ cao tuôi hạy những vị Thây 
được mật truyện vê Tôn Giáo tương 
đương với một CGIảm mục hoặc những 
giáo SĨ ở truyên thông văn hóa Tậy 
T Nêu vị Lạt ma ây được huân 
uyện tôt ƒhi sự thực hiện nghị lê cho 
người mât sẽ có nhiêu hiệu quả. 

gười mà với danh nghĩa là Lạt ma 
hạy với danh xưng gì đó không mang 
đên nhiêu năng lực hơn là bât cứ một 
người nào. Thay vào đó bât cứ người 
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nào cũng có thê thực hành nghi lê 
được đê cập trong quyên sách này là 
những vị có những sự thực tập trong 
sự Thiên tập và câu nguyện. 


- Trong một vải nơi và TONG một 
vài truyền thông của Tây Tạng lê câu 
siêu làm rât yên lặng, đơn giản. 
Những Lạt mạ hay những tín đỗ trợ 
tử đọc kinh câu nguyện, cúng dường 
cnn, tiên của, thực phầm, đồ TÊN 
sức hay thú vật cho Tu, Viện, chùa NI 
hay cúng dường trực tiêp cho Tăng Nị 
hoặc những người nghèo khó. Tử thị 
thì được thiêu hay đem làm thức ăn 
cho kênh kênh như là sự cúng dườn 
cho đức Phật và Hs vị Thân lin 
tuy vậy Phật và Thân linh chăng ăn). 
ự thực tập này là một sự Thiên định 
và thực hiện lê nghị đê huân luyện 
tâm thức của chúng ta, đê có một sự 
nhận thức tôt đẹp, xem tât cả như sự 
trong sạch và gieo trông sự khoan 
dụng, quy ngưỡng cũng như đê buông 
xả. Một trong những lễ nghị, Tôn 
Cáo quan trọng là hạn định nhiêu sự 
lặp lại của sự hăng say câu nguyện 
như: “hăng say câu nguyện cho vua 
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chúa, hăng say câu nguyện cho những 
hành vi tốt đẹp” cùng với việc cúng 
dường phong phú về đèn, hương, hoa 
quả. 


Ở một vài địa phương khác của 
Tây Tạng, lề cầu siêu được phong 
phủ nhiều hơn. Những vị Lạt-ma 
được mời đên nhà của người quá 
vãng đê chủ trì những "- lê câu 
nguyện cả tuân lê trược khi qua đời 
vả sau đó cả bảy tuân lê hoặc vân còn 
tiêp theo sau khi mât nữa. 

- Thời gian kéo đải và sự tưởng 
niệm của những lê nghi ây được 
quyệt định bởi tại sản của gia đình 
người quá cô. Đê bảo trợ cho lê cậu 
siêu, nhiêu gia đình đã xử dụng nhiêu 
việc qua sự phần chia tài sản của gia 
đình vê vật sở hữu của người quá 
vãng. 


Nghi thức Tôn Giáo cho người sắp 
lầm chung 

Điều có tính cách quyết định là 
chúng ta đạng thực hành giáo pháp 
trong khi vân còn sông, bởi vì điêu 
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này sẽ là nơi chôn của chúng ta tron 
con đường tinh thân của chúng ta vả 
ø1eo trông sự tự tin vào đó. Rôi thì 
chúng ta sẽ săn sàng ứng dụng vào 
những kinh nghiệm mặc nhiên của 
chúng tạ cho sự ra đi của mình khi mà 
ngày ây sẽ đên. VỊ Rinpoche 
Dodrupchen thứ 3 đã việt: 

“Khi mà thời điêm của cải chết 
hiện ra, lúc đó có thê rất, khó táp 
trung cho một vài sự hiểu biết đề khởi 
đâu cho việc Thiên định. Như vậy bạn 
phải chọn một sự, Thiên định trong sự 
thăng tiên và kết chặt tám bạn với 
điều ấy, càng nhiều cảng tốt qhư bạn 
có thể. Thiên định có thê hội tưởng 
lại một vị Phật, cảm nhận một lòng tự 
bị, ,năng lượng của việc quy y hoặc là 
thê đặc vê tạnh Không. 

„ Như thê cư lặp đi lặp lại nhiêu lán 
răng: “ở vào thời điêm tất hơi, tôi sẽ 
chăng đê cho chính tôi bị cuộn húf 
vào một vài tư tưởng xâu ác. ` Thành 
tựu sự ÍrOHE sang mạc nhiên va sự an 
lạc trong tâm thức của bạn, điêu 
jỘ trọng, là hãy hành Thiên nhiêu 
ân, tôt nhất là trước khi cái chết đên 
với bạn. Rồi thì khi mà thời gian lám 
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nn đên, bạn có thê chê! với sự 
hiếu biết đụng đăn. Một vài hành vị 
đức hạnh mà bạn đã thực hiện như 
thê nảo đó thuộc vê hoạc là vật lý 
trọng thiên nhiên — trong khi bạn còn 
sông và đạc biệt là trong khi bạn còn 
nặm trên giượng ở trạng thải lâm 
sàng - SẼ la một sự lợi ích lớn lao đôi 
với cuộc đời tương lại của Đạp. 
In nghỉ thức nhiều cho sự tây 
tịnh, làm phước, quyên năng và sự 
ôi hướng là những việc, quan frọng 
đê thực hiện trước khi chết, thê nhưng 
ngay cả sau khi chết cũng IỐI. ” 


Tẩy tịnh 


Đê đạt được cuộc sông của bạn 
trong hiện tại, hay trên hành trình 
tương lai sau khi quá vãng và sự tái 
sanh của bạn được tự do tử những sự 
khó khăn cũng như sự chướng ngại. 
Điều ây thật lả quan trọng đê tây rửa 
kệt quả những nghiệp lực bât thiện 
của bạn trọng quả khử. Tât cả những 
điêu khuyêt điêm trong đời sông của 
bạn và ngay cả cuộc sông trong tương 
lai sẽ là nguyên nhân đề sản sinh ra 
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những nghiệp lực bât thiện ây. Chỉ có 
cách duy nhât là tây tịnh những 
nphiệp lực khô não này. Chúng lả 
những nguyên nhân có thê làm cho 
cuộc đời của bạn thăng tiên hơn. Đây 
chính là việc có thê so sánh được đề 
sửa đôi lại sức khoẻ có tính cách vật 
lý của bạn bởi việc lây tịnh cho 
những hệ thông độc tô ây. Xuyên qua 
sự tây tịnh, bạn sẽ vô hiệu được 
những hành vi sai trái và những kết 
quả Kk1a. 

. Một vài phương cách của những 
việc làm thiện hoặc là những sự thực 
tập có thê đưa đên kêt quả với ý nghĩa 
của sự tây tịnh. Thực hiện việc tây 
tịnh ây bao gôm cả Thiên định với 

ức Phật và cầu nguyện cho sự lợi ích 
của tât cả chúng sanh. Những điêu ậy 
có thê đòi hỏi nói ra trong khi câu 
nguyện và thực tập một vài việc hành 

lên cho việc Tây tịnh từ nơi sâu 
thăm trong đáy lòng của bạn. Một vài 
phân trong n l lê câu siêu cũng là sự 
tô bôi thêm đê thành tựu cho sự Tây 
tịnh ây. 
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CIữa những sự thực tập đặc biệt 
của Phật Giáo là đê trang bị đặc thù 
cho việc Tây tịnh. Đó là: “cáo bạch 
trước 35 vị Phật của việc sám hôi”. 
Và sự câu nguyện cũng như Thiên 
định với đức Phật vajrasattva (Kim 
Cương Tát Đỏa). Việc thực tập sau 
cùng là hòa quyện vào bôn 'năng 
lực”. Năng lực đầu tiên là nguôn năng 
lượng của sự sám hôi với đức 
Vajrasattva (Kim Cượng Tát Đỏa) ở 
bên trên bạn, trong bâu trời, bạn tin 
tưởng vào Ngài như quản tưởng bậc 
H ngộ tr nhiên và những chât 
ương của tât cả mọi việc. Thê hiện sự 
giác ngộ ây nhự là nguôn năng lượng 
của sự sám hôi. Thứ hai là nắng lực 
của việc ăn năn hội cải. Nêu bạn cảm 
thây hội hận nhiêu cho những việc 
làm sai trái mà bạn đã tạo ra trong 

uá khứ thì sự sám hôi của bạn sẽ 

ược TH H6 sâu trong tâm thức 
của bạn. Điêu thứ ba là năng lực của 
phạm hạnh. Nghĩa là làm cho những 
phạm hạnh được mạnh hơn ngăn 
ngửa khống cho lặp lại những điêu sai 
trải trong tương lai nữa. Điều thứ tư 
là sức mạnh tự thê của việc sám hồi. 
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Sự câu Ni nên hành trì Thân chú 
như Q AJRASATI VA HUNG 
hoặc HUM), “Bạch Noài 

4Jjrasafva (Kim Cượng Tát Đỏá)”, 
sẽ rửa sạch đê xa rời tât cả những việc 
nhơ bân của những hành vi bât thiện 
thuộc thân thê và tinh thân của bạn, 
mà nó không còn lại những vêt tích 
nào phía sau. Cũng nhự vậy, bạn có 
thê sám hôi cho người quá cô hay 
những chúng sanh khác. Hãy luyện 
tập tâm hôn của bạn bởi nhiêu sự tiền 
hành cho việc sảm hôi với những 
hình ảnh tôt đẹp và thánh thiện, cảm 

lác sâu thăm và sự tIn tưởng mãnh 
lệt sẽ giúp cho việc Tây tịnh đê có 
kết quả về những nghiệp bât thiện của 
bạn ở nên móng căn bản ây. 

- Thê nhưng nhiêu sự thực tập đặc 
biệt có hữu hiệu trong việc sám hồi; 
một vài hành vị tôt đây đủ ý, nghĩa 
của việc sám hôi; đặc biệt nêu bạn 
nghĩ như vậy, hoặc giả hôi hướng 
những công đức cho mục đích ây. 
Chăng hạn như một vài ví dụ khác 
của sự thực hiện sảm hôi là giúp đỡ 
cứu mạng sông và bảo bọc tỉnh yêu 
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thương cho kẻ khác từ sự hiêm nguy; 
hãy cho một vài món quà cho kẻ cẩn 
đên, hay những chương trình Tôn 
Ciáo với tâm lòng độ lượng; hãy bảo 
trợ những chương trình có tính cách 
lợi ích xã hội từ thiện hoặc phục vụ 
Tôn Giáo với thái độ trong sáng của 
tâm thức. Đông thời xây dựng những 
căn nhà bảo hộ hoặc những tâm bia 
kỹ niệm thuộc vê Tôn Giáo với ý chí 
đề làm lợi ích cho kẻ khác. 

Chúng ta cũng có thê giúp đỡ tây 
sạch những hành vĩ sai trái và tạo nên 
phạm hạnh cho những người khác. 

êu chúng ta nói là câu nguyện, thực 
tập Thiên quán hoặc tô chức thực 
hiện những việc riêng biệt cho sự tây 
uệ cho những người khác; hoặc giả 
hôi hướng những phước đức cho việc 
Tây tịnh vệ những việc làm sai 
quầy .của những kẻ khác, thì chúng ta 
có thê đạt được thành tựu cho việc 
này. Nhưng mà sự cô găng của chúng 
ta sẽ đưa đên kêt quả như thê nào: 
Nêu những hành vi ác độc của một 
người là quá đôi thì sự nỗ lực trong 
giới hạn của chúng ta chăng thê làm 
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xóa nhòa vêt tích được. Nêu người ây 
chăng săn sàng hướng đên chúng ta, 
xuyên qua niễm tin hoặc ngay cả 
những thái độ của tâm đề được cảm 
mên. Nêu họ và chúng ta chăng hê 
cộng nghiệp tiêp nội như là con 
đường thủy lưu đệ cân sự giúp đỡ 
nhiêu; hoặc giả nêu sự cầu nguyện 
của chúng ta yêu kém hay không 
thanh tịnh, thì sự thực tập tây uê của 
chúng tạ chăng có một kết quả nảo cả. 
Tuy nhiên chủng vân giúp đỡ được 
người mât một phân nảo, nêu những 
hành vI sai trải của người ây “có thê 
tây rửa được”, nêu họ tin tưởng vào 
chúng ta hoặc ít nhât cảm mên chúng 
ta và những gì chúng ta làm, nêu 
chúng ta liên hệ nghiệp lực với họ và 
nêu những sự thực hành của ciƯNG †a 
là đủ mạnh thì chúng ta sẽ chắc chăn 
có thê tây sạch được những hành vi 
saI trái tội lôi của người kia. Nêu một 
vị Thây gương mâu thực hiện bởi sự 
cầu nguyện đặc biệt, Thiên tập hay 
những nghi lễ thì dù người mât có 
phạm hạnh mạnh mẽ về những hành 
vi tỆ hại thì tât cả sẽ được tây trừ và 
người này sẽ được giải thoát, bởi 
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năng lực của những vị si và nhờ 
vào sự Tây tịnh của Thiên định. Như 
vậy ở đây không có một câu trả lời 
đơn lân và {ât cá lân lượt được quyêt 
định bởi nhiêu nhân quả và điêu kiện, 
vn như trong mọi bộ mặt của cuộc 
ỜI. Bay cả nêu chúng ta hoàn toản 
chăng thê làm sạch cho một vải người 
và ngay cả chỉ làm sạch được một Ít 
thôi cũng sẽ giúp gia tăng lớn lao ở 
vào tình huông của sự ra đi ây. Như 
vậy thi, nêu một người qua đời là sự 
linh ứng cho chúng ta thực hiện sự 
sám hôi cho họ với sự quy y vĩ đại 
với đức Phật, thì chúng tạ sẽ tạo ra 
một công đức lớn và điều ây quay lại 
sẽ là nguyên nhân của phước đức đề 
làm cho một người mà họ tạo sự linh 
ứng cho fât cả. Xin lập lại một lận 
nữa lả: nêu chúng ta làm việc phước 
đức, những phước đức này sẽ tăng 
trưởng với tính chât tôt đẹp của chúng 
ta và sự giảm bớt, hay lầy tịnh của 
những phầm chât kém của chúng ta. 
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Tạo công đức 


Đê hưởng được an lạc vệ sự hòa 
bình và hạnh phúc của đời sông cũng 
như sự tải sanh, điêu quan trọng lả 
tích tụ những phước đức và  gøl1eo 
trộng vào đây những Bà chât của 
thiện nghiệp. Bât cử hạnh phúc nào 
và sự hỏa bình gì mà bạn đang vui vẻ 
đón nhận ngày hôm nay là kêt quả 
trực tiêp từ những sự tích chứa côn 
đức của những hành vị trong quá khử. 
Đê cải thiện hơn nữa cho đời sông 
tương lai của bạn, bạn phải tiêp tục 
thực hiện nhiêu việc phước đức hơn 
nữa bởi sự thực hiện những hành vi 
đức hạnh. Ngay cả nhự bạn đạt được 
một trạng thải vật lý tôt đẹp của một 
chúng sanh do nhờ thân thê của bạn 
với sự thích đương như ăn uông đây 
đủ và sự thực tập. Như vậy bạn phải 
đê ý đến lãnh vực tinh thân qua sự 
làm phước. 

Bât cứ những thiện nghiệp nào 
hoặc việc phụng sự sẽ thê hiện ý 
nghĩa của việc tạo phước đức. Bạn sẽ 
chứa nhóm phước đức bởi qua lời 
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kinh câu nguyện và sự thực tập Thiện 
định. Bạn thể hiện việc phước đức ây 
n sự phục vụ cho người nghèo, 
thực hành hạnh cúng dường cho 
những chương trình Tôn Cáo, cứu 
trợ và sự tô bồi cho cuộc sông (ví dụ 
như mua và phóng sanh những thủ 
vật gia súc), xây dựng cũng nhự chùi 
rửa đường sá, xây dựng và tu bô chùa 
viện và lập những bia kỷ niệm, bảo 
trợ hay thực hiện những buôi lề câu 
nguyện và Thiên định với tình yêu 
thương, sự kính trọng cũng như sự 
qUYy ngưỡng. 


Truyền pháp 


PHUN: pháp hoặc mật truyên là 
những hiệu quả cao như là ý nghĩa 
của sự Tây tịnh vê những việc làm và 
hành động sai trái, bô sung mạnh hơn 
những hành vị đức hạnh, nhớ lại 
những kinh nghiệm tính thân trong 

uá khứ và những việc đạt thành, 
nhìn xem con đường giải thoát hoặc 
cối Tịnh độ, siới thiệu đên chư Phật 
và cối Tình độ, trao tặng sự gia trì của 
chư Phật và giác ngộ trí tuệ có tính 
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cách căn bản; hoặc Phật quả, của sự 
thọ lãnh. Việc Ung PHÚP giông nhự 
là: “sự giải thoát khỏi sáu cõi” có thê 
tô chức chọ những người nào n 
qua đời. Nhiêu nghi thức này Tây tịnh 
những nghiệp bât thiện cho người 
chêt, những chủng loại ây sẽ TÂy tịnh 
npRIỆP bât thiện của người mật. Nêu 
không sẽ là nguyên nhân khác tái 
sanh vào những cảnh giới đau khô. 
tưng: sẽ giúp cho việc tích tụ phước 
đức, là nguyên nhân của sự tải sanh 
vào cảnh gØIởI an vui. 


Chúng sẽ mang đi xa,hơn những 
sự gia trì của chư Phật đệ đánh thức 
tâm thức giác ngộ hay việc sanh vệ 
cõi Tịnh độ. Dĩ nhiên điều ây sẽ rât là 
quan trọng cho người hướng dân hoặc 
người thực hiện của những lễ câu siêu 
vả sẽ được thành tựu trong Thiên định 
hoặc ít nhât là rèn luyện tôt cho 
những nghi lê đặc thù này. Như vậy 
nêu đây là sự liên hệ những tinh thân 
tôt đẹp giữa người thực hiện và người 
quá cô. thì sự lợi ích sẽ có được nhiêu 
kệt quả. It nhât cũng sẽ được điêu hòa 
nôi kêt lại giữa chúng với nhau. 
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Nêu nghi lề tịnh xảo cũng như sự 
truyền pháp chặng thê thực hành 
được, thì một vài sự câu nguyện ha 
Thiên định được tô chức với tìn 
thương yêu của tât cả chúng sanh 
cũng như cho người chêt; hoặc giả 
với sự quy ngưỡng vệ chư Phật, sẽ là 
sự hữu ích cao cả.,Đặc biệt nêu 
những phâm hạnh ây được hoàn 
thành bởi những hành giả hành Thiên. 
Một việc phụng sự thích nghĩ phải 
khảo sát kỹ càng nơi người tụng kinh 
cầu TU niệm danh hiệu của chư 
Phật hoặc chư vị Bô Tật, lập lại 
những cầu Thân chú hay tô chức một 
vài lề nghi đơn giản. Hiện nay có rât 
nhiêu bản văn nghị lễ và nghi thức 
câu nguyện băng tiêng Tây Tạng. Tôi 
sẽ giới thiệu một nghi lê rât ngăn vệ 
cối Cực Lạc, có nơi bản phụ lục A. 
Di ng, ra việc thực hiện một phowa 
(chuyên di thân thức) bởi một vị Thâ 
hoàn hảo sẽ là một sự lợi ích đặc biết 
cho người thực hành, cả hai kéo dải 
sự tiên hành cho người chêt và sạu 

¡ chêt. Một bài tụng vê phowa ngăn 
với sự giải thích có săn nơi phụ lục B. 
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Sự hồi hướng và lòng thành của 
người câu nguyện 


Sau khi thực hiện một vải việc 
làm có tính cách đức hạnh như câu 
nguyện, điêu quan trọng là hôi hướng 
những phước đức ậy cũng nhự tạo ra 
một lòng thành khân. Việc hôi hướn 
những phước đức được gia tăng với 
sức mạnh của chỉ sô, sự vĩ đại của 
phạm vi hôi hướng, sự vĩ đại của sức 
mạnh. Như vậy việc hội hướng những 
Thuế đức không hăn chỉ đê hối 

ướng cho họ mà còn cho tât cả 
chúng sanh, bởi vì đây là nguyên 
nhân của hạnh phúc và sự giác ngộ 
của họ. Rồi những phước đức to lớn 
ây sẽ trở ngược lại với họ. 


Sau đó sẽ làm việc dâng tậm lòng 
thành. Đây là một cách đề đên được 
công đức cho một mục đích riêng biệt 
và xa hơn làm cho sáng tỏ điều ây. 
Xử dụng sự hôi hướng về công đức 
của bạn như là một chủng loại đê tạo 
Ta SỰ TU The đôi với tât cả chúng 
sanh có thê an lạc với thành quả của 
hạnh phúc và tái sanh về cõi TỊnh độ. 
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Đặc biệt chúng sanh ở trung âm 
thân cân chúng ta hôi hướng những 
công đức và tạo ra lòng thành cho họ. 
Nêu chúng ta lặp lại sự hôi hướng 
băng bật cử công đức gì mà chúng ta 
và người chêt chứa nhỏm được chắng 
cân biệt ít hay nhiêu, đên cân cho sự 
tái sanh của người mât và tât cả 
chúng sanh vệ cối Tịnh Độ. Chúng ta 
có thê chắc chăn răng phước đức ây 
sẽ là nguyên nhân của thành quả kia. 


Bạn cũng có thê tụng kinh và 
Thiên tập với sự câu nguyện đức hạnh 
cho sự hôi hướng và lòng thành, ví dụ 
như _ kinh Bhadracharya -— 
pranidhanaraja sutra (kinh vê vua 
của nhiệt vọng của những hành vi tôi 
thiện). Bản kinh Đại Thừa này, lâ 
một phân của kin 
Buddhavatamsaha (Kinh Hoa 
Nghiêm) dạy cho chúng ta hôi hướng 
phước đức như thê nào và tạo ra lòn 
thành nhự là Samantabhadra (Kin 
Phô Hiện) đã thực hiện. Những 
người chêt có thê được tùy hành bởi 
sự ban cho sự gia bị trên đô vật được 
nêm giông như vị cam lô và việc còn 
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sót lại của Thân Thánh tOïD tì đội 
tượng có tính cách lê nghi được gia 
trì, hay những đô này được đặt trên tử 
thị Những thành viên của truyên 
DI HH HH sở thuộc riêng biệt 
vào dầu hiệu nơi chôn gia trì bí mật, 
biêu đô của Thân Thánh vê những âm 
điệu được việt bởi chữ An Độ cõ đại 
hay tiêng Tây Tạng, được biệt như 
“giải thoát bởi sự va chạm'ˆ và những 
biêu đô Thân Thánh ở nơi quả tim 
" ở những bộ phận khác của thân 
thê. 


Phục vụ Tôn Giáo trong thời gian 
của người chêt. 

- Vào thời gian quạ đời, có nhiêu 
việc phục vụ thuộc vê Tôn CIáo như 
câu nguyện và Thiên định, điêu ây là 
dụng ý của sự an lạc, tình thương yêu 
và không khi vấn trì, những điêu này 
rật là lợi ích. Những nghi lễ dưới đây 
là một vài việc phục vụ có ý nghĩa mà 
c vị Lạt ma Tây Tạng hay cúng 

lên. 
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Hướng dẫn cho người bình thường. 


Thời gian tôt nhât đệ đón nhận sự 
PrEEtCI dân, cô vân hoặc dạy dỗ là 
trong khi chúng ta vân còn sông. Như 
vậy chúng ta có thê nghe và hiệu 
những øì mà người hưởng dân nói 
cho mình. Những người hướng dân 
phải cho, những lời khuyên bảo, 
những điêu nào làm cho tâm mình 
được mở ra và những gì chúng ta có 
thê tiêu hóa nh thụ được. Nêu một 
TU qua đời kháng cự lại việc chấp 
nhận tiệp cận của sự chết thì không 
nên hướng dân Th thời ø1an vài 
Thay vì phải dùng những điêu tôt đề 
giảng dạy những việc thông thường 

ay vê sự trị liệu. Điêu ây sẽ chăn 
làm cho người ây lo sợ, mà sẽ dụng 
cho một vải cảm giác của sự an lạc và 
sự hiệu biết. 

Nêu người qua đời cũng săn sàng 
nghe được về sự chêt của chính họ thì 
họ sẽ hôi tưởng lại về sự Thiên định 
cung, như những n lượng gia trì 
của họ. Những người hướng dân nên 
cho họ biệt những gì chờ đợi trong 
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hành trình đi đên sự chêt, tự nhiên sau 
cùng và trung âm thân phải đôi xử 
như thê nào với những kinh nghiệm 
này. 

, Ngài Dodrupchen Rinproche toát 
yêu những điêu quan trọng cho người 
chêt, thâu tóm ở thời gian chêt như 
sau: 


.__ Bạn phải đi vê những điều sau 
đây nhiêu lán. Hãy KẾ vệ việc chết 
áy! Cái nào bây, giờ đã đên với bạn, 
sẽ xảy ra cho lát cả. Hãy đề cho tát 
cả những gì phụ thuộc rời khỏi nhưự 
yêu mên một, n nào ngay đên cả 
những sự sở hữu và nàng lực. ( 

trước đáng Giác Ngộ hãy ăn năn 
những tôi lôi và Táy tịnh tắt cả những 
hành vị sai trái mà bạn đã tạo ra 
trọng đời sông hiện tại nh những đời 
sông thuộc về quá khứ. Cả hai la biết 
hoặc chàng biết. Hãy tự, phát nguyện 
cho chính bạn và với đâng Giác ngộ 
răng bạn sẽ chăng tạo những hành vị 
sai quấy ây một lăn nữa. Đối với việc 
äy đã thực hiện với tâm thức của bạn, 
với sự cảm nhận của sự hoan hỷ ấy, 
sau đó bạn chăng cân phải lo lặn 

mữa. Hãy nhớ lại tát cả những hàn 
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vi đức hạnh mà bạn đã thực hiện 
t6 2£-E by khứ và hãy nên vui vẻ, bởi 
vì chúng hay lặp lại nhiêu lân, không 
phải một vải sự tự hào hay „gã mạn 
và Ngài còn dạy thêm răng: Hội 
hướng những công đức và tạo nên 
những sự nhiệt tám trong nhiêu lân; 
hãy suy nghĩ và nói răng: ở giữa cuộc 
đơi liên tục của tôi, mon răng tôi có 
được sự thực hiện bởi bản chát của 
con đường giáo no, Nguyện răng tối 
được hưởng dán bởi những vị Thấy 
đức hạnh. Câu nguyện cho tôi có 
được tải, sản của sự xác tín, siêng 
năng, hiểu biệt và sự tính thức. Cáu 
huyện cho tôi chăng hê bị khô sở bởi 
những người bạn thiệu đức hạnh 
cũng như những hành vì khô não. Ì 


Điêu vô cùng quan trọng là có 
được những tư tưởng đạo đức ở vào 
thời điêm quá cô. Ngài Dodrapchen 
nói răng: 

“Trong nhiêu kinh điên đức Phật 
Thích Ca Máu, Ni đã dạy và kê nhiều 
câu chuyện đê giải thích tại sao mà 
một vài người ẩa trở thành đệ tử của 
Ngài Trong nhiêu, trường họp, 
nguyên nhán chính yêu mà Ngài đã 


612 Chết An Lạc, Tái Sinh Hoan Hỷ 


đưa ra, bởi vì . “gì mà những 
, này đã tạo ra những nhiệt vọng 
tực hạnh khi họ đã chết. Như vậy 
những øì mà bạn monø mỏi thực hiện 
vào lục tắt hơi thở sẽ có một sức đáy 
rát lớn cho sự tải sanh của bạn `` 

Như đã nói bên trên, nghi lê, 
Thiên, định quạn trọng gọi là phowa 
(chuyên di thân thức), có thê thực 
hiện cả hai cho trước hoặc sau khi 
chêt (tham cứu trang 265 sách tiêng 
Anh). Sẽ được lợi lạc cho việc qua 
đời nêu bạn có thê hôi tưởng lại chính 
vị Thây tình thân của bạn, tron 
người bạn đã có sự tin tưởng về 
những lời dạy của họ và TÚ, VỊ 
Thân linh cũng như những kinh 
nghiệm vê lãnh vực tinh thân mà bạn 
đã có lân quen thuộc. Như vậy thì với 
lòng từ bị phát triên nhiệt vọng đề 
mang đên cho chúng sanh tiên đên 
Phật quả. 
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Sự hướng dân và phục vụ sự chêt 
cho sự hoàn thành của người Thiên 
định 

Nêu người mât là một hành giả 
thực hành Thiên định ở bậc hoàn hảo 
thì với Thiên giả có kinh nghiệm ây 
hoặc bẻ bạn nên săn sàng hướng dân. 
Trong sự hướng dân này bạn hôi 
tưởng, lại vị Thầy đã quá vãng của 
bạn đê nhớ lại và thừa nhận sự Thiên 
định cũng như sự liên hệ với họ và đề 
làm sông lại những điêu này. Nêu ở 
đây không có những người trợ tử 
hoàn hảo, điêu tôt nhât là phải, cho 
phép những hành giả Thiên định ây ra 
đi trong tĩnh lăng không nên có một 
vài sự quây rây. Những người học trò 
hay bạn hữu của Thây mình nên hành 
Thiên tụng đọc những lời câu nguyện 
trong yên lặng. Hoặc giả ở khoảng 
cách xa với nhục thê ậy. Điêu võ 
cùng quan trọng là hãy giữ gìn khôn 
khí với sự an lạc chung quanh sự ra đ] 
của Thây bạn, trong điêu kiện có thê 
TỤNE nhiêu giờ hoặc nhiêu ngày như 
thê. 
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- Một vài vị Đại sư vân còn Thiên 
định trong hơi thở nhiêu giờ hay 
nhiêu ngày sau khi đã tắt thở. Ở đó 
chăng còn sự hoạt động của hơi thở 
hoặc tim mạch nữa; nhưng ở đây sẽ 
còn một hoạt động nhỏ của hơi âm 
nơi phạm vị của quả tim. Đây là dâu 
hiệu cho thây răng Đại sư bây giờ 
chưa rời khỏi thân thê và đang tiêp 
tục sông trong Thiên định. Nêu nhự 
vậy thì tôt nhầt nên giữ gìn thân thê 
vên ôn và giữ gìn không khí an lạc 
chung quanh đó. Nhưng nêu bạn cân 
phải di chuyên thi thể ây, một vài 
người khác nên săn sàng giúp đỡ hoặc 
ít nhât một vài lễ nghi Tôn Giáo, thì 
điêu này sẽ đánh thức Đại sư từ trạng 
thái tự nhiên yên tĩnh ây. Nêu ở đây 
chăng có một vị nào có thê giúp cho 
những hình thức nghị lê, thì ngay, cả 
tiêng linh của lê nhạc hoặc tiêng 
chuỗng câu nguyện hay thực hiện một 
vài bản nhạc Tôn Giáo, hoặc ngâm 
vịnh, những điêu ây sẽ đánh thức Đại] 
sư từ sự tặc thở kia. Rôi thì bạn có thê 
chăm sóc nhục thê ây một cách thích 
hợp với khả năng của bạn. Một vài 
người có thê dụng ý đê bảo quản tử 
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thi ây với sự thay đôi thích hợp, trong 
khi những người khác thì có thê chỉ 
được bảo quản đơn giản hơn. Đôi với 
một vị đại sư, đơn P hay bảo quản 
một cách thích nghi sẽ không có gì 
khác biệt. 

Tuy nhiên Tsele đã việt răng: 
%Iheo một vải học giả và những 
người đã thục luyện thì dâu, cho 
những giả, định thông t606 1 ây là 
điệu mà tát cá mọi người ai bảo lưu 
t† thi được trong thởi sian dài lâu 
hơn sau khi chêt trong Thiên định thì 
điệu này cũng chăng phải chặc chăn 
đụng nhự vậy. Đôi lục cũng có những 
vị có thê chấp trước vào thán thê của 
vị đó ngoài sự phụ thuộc áy.” 


.Đứng về phượng diện truyên 
thông, những người đệ tử của vị đại 
sư ây có thê thực hiện “sự Th nh tựa 
Thiên định vê đại sư và nhận được 
bôn lân năng lực (như đã tường thuật 
ở trên vê Thiên định với Noài 
Vajrasattva (Kim Cương Tát Đóỏa). 
Hoặc họ cũng có thê tập trung lại vào 
“nghi lề vê sự sùng kính đại sư” và 
nhận được quyên năng bởi chính 
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mình. Họ cũng có thê thực hiện 
những Tây tịnh và làm phước đên 
các vị Thần linh cho đại sư. Ngay, cả 
nêu việc sám hội và phước đức chăn 
là điêu cân thiệt cho những đại sư ở 
bậc tu chứng cao. Chúng sẽ lợi lạc 
cho những ai mà vị Thây ây liên hệ 
với những nghiệp lực. Điệu quan 
trọng hơn cả là những người đệ tử 
nên Thiên tập cho những tâm thức 
của họ thông nhât với tâm giác ngộ 
của vị đại sư và hãy nghĩ tâm của họ 
là một. Nêu chăng có một hình thức 
lễ nghi nào có thê, thì hãy nói một vài 
lời cầu nguyện, hãy thực hiện một vải 
sự Thiên định mà bạn quen thuộc, 
điêu ây sẽ hữu ích hơn nhiêu. Điều 
no trọng nên nhớ răng; có những 
têu ngược lại với người bình thường 
cân đên lê cầu siêu thì những đạo, sư 
chăng cân đên hoặc có thê chăn 
muôn có chúng. Điều ây là lý do tại 
sao mà nhiêu vị đại sư đôi khi cao 
hứng đê “chêt giông như con chó” mà 
họ hay nói. Ngay cả như một con chó 
hoang cũng có thê hêt thờ ở bên cạnh 
lê đường mà chăng có một người nào 
đó lưu tâm đên. Vậy thì các vị đại sư 
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cũng hy vọng răng chăng có một 
người nào lưu tâm đền sự chêt của họ. 
như vậy họ sẽ được tự do đê di 
chuyên từ kiêp sông này trong một 
phương pháp mà họ sẽ an lạc. 


Phục vụ Tôn Giáo sau khi chết. 


Nghi lê trong mười ba nâc thang 
của sự chết là lễ nghi mà chúng ta xử 
dụng đê thực tập khi mà tôi đã được 
lớn lên tại miên Đông xứ Tây Tạng. 
Việc thực hiện cho người chêt bởi 
những hành giả luyện tập Thiên hay 
n đô đã quy y, cũng có thê 
thực hiện trước khi qua đời hay trong 
khi người ây mât. Lê nhạc nây thường 
thường có tên gọi khác nhau ở Tây 
Tạng. Được giới thiệu như là “Lê 
nghĩ tứ thể” mà nö có thê thực hiện 
bởi những vị Lạt ma trọng khi tử thị 
còn tôn tại n: còn gọi là : “Nghỉ lê 
ngâu tượng”. Bởi vì lề cầu nguyện 
này có thê được thực hiện với những 
ngầu tượng thay vì tử thị. Một vài sự 
quy hướng về nghi lê giông như “giải 
thoát từ các cối. Trong ây những vị 
Lạt-ma làm lê Tây tịnh cho những 
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chủng tử nghiệp lực của người quả cô 
mà điêu ây sẽ là nguyên nhân của sự 
tái sanh váo sáu cối luân hôi. Tên gọi 
khác ở đây một cách, đơn giản là: 
“Nghĩ lê cho người chêt`. 

Lê câu siêu của Tây Tạng thực 
hành giới hạn ở hình thức lê bái của 
một trong nhiêu thệ thức của nghĩ 
thức hay chư Phật và những Mạn Đà 
Lạ của họ hay Tịnh độ. Chúng bao 

ôm cả nghi thức của đức Phật Vô 

ượng Quang DI Đà Phật); đức 
Phật của lòng Từ bị (Quản Thê Am 
Bô Tát; đức Phật của sự Tây tịnh 
(Ngài Kim Cương Tát Đỏa); hãng 
trăm sự bình an và những vị Thân 
linh phần nộ, đức Phật của sự thanh 
khiết của cối hạ câp (Sarvavid 
Vairochava) và trừ khử Thân chêt 
(Vajrabharvara), Tuy, nhiên nghi lễ sẽ 
mang đên nhiêu kêt quả nêu như 
những người thực hiện chọn lựa một 
đức Phật và một vị thân linh với vị 
nào đó mà các Ngài cũng là quyên 
thuộc cũng như có sự liên hệ. 

Sự tóm lược của mười ba nậc 
thang vê nghi lê cho người chêt. Đâu 
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tiên, ở phân có tính cách dự bị cho 
nghi lê của người qua đời những vị 
Lạt-ma hay những người trợ tử tụng 
kinh, Thiên tọa và quy y Tam Bảo rồi 
thì phát Bô đề tâm. 

Thứ hai, những điêu này nên quán 
tưởng và hãy cho răng họ là một vị 
Thân Linh, của đức Phật Từ BI, ở nơi 
cối Tịnh độ được chứa đây vô sô 
chúng sanh giác Dê: Hãy trì IỤNg 
thân chú của đức Phật - Om Ma Ni 
Padme Hum (hoặc HUNG). Họ 
thây, nghe và cảm nhận sự gia trì về 
sự hiện hữu cùng năng lượng của 
những vị Thân lin nh Tịnh độ. 
Rôi thì các Ngài phân chia ra gia trì Ở 
thê thức của ảnh sáng và đạt đền khã 
nơi trên hoàn vũ. Điêu này được thê 
hiện qua sự quán tưởng và nên suy 
nghĩ ráng ánh sáng nh tr ây chứa đây 
nơi tât cả ng ng , eiông như toàn 
thê vũ trụ và điêu ây đã đạt được sự 
chứa đây nơi tât cả; sự biên hóa của 
môi vị vào nơi trí tuệ của chúng sanh, 
lòng tử bị và năng lực. 


Điều thứ ba, họ quán tưởng nơi 
bàn thờ của các vị Thân Linh và cảnh 
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Tình Độ trong những bình. nước 
Thánh chứa đây nước cam lô làm 
phước, thiện, họ cúng dường những 
điêu tôt đẹp và xử dụng những vật ây 
như hoa đẹp, hương thơm thực phâm 
và âm nhạc (thực chât hoặc cụ thê 
hóa). Đông thời niệm kinh tán thán 
những vị Thân linh với những tư 
tưởng của sự cung kính vĩ đại. Hay 
tụ hân chú, họ quán tưởng các vị 
Thân linh. VỊ Thân gia trì vào bình 
nước cam lô và trút vào đó giòng 
chảy của ánh sáng trí tuệ. Rôi sau đó 
các vị Thân linh chìm vảo trong bình 
nước cam lỗ rôi thì họ trở thành một 
thực thê. 


_ Điêu thứ tư, họ nhận được từ các 
vị Thân Bôn Mạng của ngoại hộ Mạn 
Đà La trong bình nước Thánh. Ở 
ngôn ngữ khác, nói một cách khác 
nh việc Thiên định nơi bình chứa 

ây nước cam lô giông như là một vị 
Phật Tịnh độ với hình tướng trong 
suôt, âm thanh và kinh nghiệm. chứa 
đây với sự hiện hữu của sự vân tậ 
các vị Phật và những vị Phật chất 


Nghỉ thức cho người hấp hối và người chết 621 


lượng; bình Mạn Đà La là nguôn 
năng lượng øg1a trì to lớn. 


Bước thứ năm, với năng lực mặc 
khải và những ngôn từ chơn thật, họ 
triệu tập sự hiệu biệt của người quá 
cô (nêu người ây đang chêt) vào trong 
một ngâu tượng (hoặc vào thân thê 
nêu vân còn hiện hữu) và an định nó. 
Rôi thì họ ban những lời giáo huân 
đên, người quá vãng trong sự thâu 
nhiệp quan trọng cho tâm thức của cô 
hay cậu kia đên với các vị Thân linh 
và con đường tâm linh, những đức 
Phật và cõi Tình độ, củng giáo pháp 
và những vị Thây dạy đạo. Họ chỉ 
dân cho người quá cô đừng duyên 
theo tình yêu của thê gian với một 
người nào đó hay từ bỏ sự sở hữu ở 
lại phía sau lưng bởi vì chúng chỉ là 
những sự cảm kích khô sở thôn 
thường đồng thời làm trở ngại sự phảt 
triên hơn giữa con đường tâm linh. 

. Bước thứ sáu, họ thực hiện nghi lê 
“giải thoát khỏi các cõi”. Đây là một 
lễ nghi hoàn hảo mà tiêu điểm kịa là 
sự giải thoát cho người quá cô từ 
vòng quay của sự tái sanh trong sáu 
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cảnh giới bởi sự ,Tây tịnh cho sáu 
tình thức khô sở ây ở tửng cõi một. 
Rôi sau đó sự quan hệ sẽ cho quyên 
năng hoặc gia trì nơi thân thê, lời nói 
và tầm thức của chư Phật. 


Thứ bảy, rôi thì họ cúng dường 
những đô tôt đẹp như thực phâm đã 
được nâu chín hay thức uông. Theo 
nhiêu tải liệu thì hầu hêt những chúng 
sanh ở thân trung âm không thê vui 
với thức ăn cứng: họ sẽ cảm thây đậy 
đủ với những thức ăn đã được nâu 
chín có mùi. 

Trong kinh Ayushpatti — 
Yathakara — Paripriccha (K¡nh nói 
về hạnh phúc nhự thê nào khi chê), 
đức Phật đã giải thích răng ở đây 
không được sự lợi ích TT cúng 
thức ấn cho người chêt, bởi vì khi 
chăng có một thân thê to lớn thì họ 
không thê vui với thức ăn to lớn 
được. Nêu với một tâm hôn buôn bã 
hay bât thiện thì bạn sẽ thay đôi một 
vài loại thực phâm cho người chêt ở 
trên bản, như điêu này được thực hiện 
trong một vài nên văn hóa, bạn sẽ 
chăng giải thích được sự đói khi chết, 
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lại chăng thê tạo phước đức nhiêu cho 
bạn, nêu chăng có được tinh thân, sự 
câu nguyện, lòng từ bị hay sự độ 
lượng bao gôm trọng ây. Tuy thê, 
trong những nghi lê trang trọng, một 
sự ø1a {rì nơi thức ăn đã có mùi VỊ VỚI 
Sự Thiên định và hôi hướng những đô 
ăn ây sẽ cho người chêt một sự hưởng 
thọ trong lành. 


„ Ở một nơi Ti ngọn lửa 
đôt cháy đã được chuân bị không có 
khói bay lên tử củi đôt hay dâu là 
những nhiên liệu được dùng đên và ở 
đó được thiêu đột những thức ăn cứng 
cũng như rải Tp đồ uông chung 
quanh ngọn lửa. Một vài mảnh nhỏ 
của áo quần cũng có thê đem ởi đôt, 
như là một sự cúng dâng. 


Giữa những thực phâm được dâng 
cúng trong những lễ nghi tôt đẹp, thịt 
cũng nên tránh xa đi, bởi vì nó mị 
hoặc một cách mãnh liệt. Và có hại 
cho sức mạnh tinh thân. Do vậy theo 
quan niệm của tôi một điêu là chăng 
nên xử dụng trải cây còn sông ha 
một vài thực liệu phâm. Đây chính là 
nguyên nhân đề sinh ra mùi khi thiêu 
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đôt. Ở tài Tạng đô được xử dụng 
chính là những đô được cúng chay 
bởi bột lúa mạch và bơ trộn lại cùng 
một vài bộ áo quân mới nhỏ, nhăn, 
tượng trưng cho quân áo. Ở Tây 
phương thì có thê xử dụng thích ứng 
với những bánh được đút lò và một 
cặp áo quân mới. Tuy nhiên nêu bạn 
chăng thê cúng dâng thức ăn khi thiêu 
thì bạn nên thay đôi băng những thực 
Men chay và thức uông đê trên bản 

éo đài suôt buôi lê và rôi thì hãy xử 
ỀẺ chúng như bỏ vào trong lửa hoặc 

ê cho sạch sẽ phải cho vảo chô kín 
đáo. 

. Trong những nghi lê thuân túy, ây 
với sức mạnh của lòng từ bị sâu thăm. 
với năng lực của Thiên định và 
sức mạnh của Thân chú, chúng ta tây 
sạch tât cả những đô vật nào không 
được thanh tĩnh, những đô thêm vào 
chứa đây đật cát và hãy biên hóa 
chúng trở thành vật chât mà khi chêt 
sẽ vui vẻ theo cũng như được sự lợi 
ích từ đó . Như vậy khói sẽ chăn 
những chỉ thê hiện ra với sự chết 
giông như thực phâm và đồ uông, mà 
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cũng còn là những gì mà người mẬt 
cân và họ mong môi. Ngay,cả nêu 
những người thực hiện chăng thê 
nương theo Thiên định trong từng chi 
tiệt và nêu họ đã quy y với đức Phật, 
gia trì điêu tôt 1. gười cầu 
nguyện và phụng hiên điêu ây cho 
người quá cô với tình yêu trong sạch, 
rồi thì sự dâng hiên trong sạch kia sẽ 
trở thành sung mãn và lợi ích. Nêu 
chúng ta cúng những đô tôt đẹp cho 
tât cả những chúng sanh đau khô với 
tình thương yêu và sự khoan dung thì 
điêu ây sẽ sáng tạo một phước đức 
lớn lao. Nêu chúng ta hôi hướng và 
nhiệt tình với nhiêu chúng sanh, thì 
người chết sẽ vui vẻ với những phước 
đức to lớn cho, sự lĩnh ứng của chúng 
ta đê sản xuât ra tât cá những tư 
tưởng có tính cách lợi tha và việc 
cúng hiện nhơn từ. 


Bước thứ, tám được thực hiện 
phowa (chuyên di thân thức) trong sự 
ra lệnh cho di động thân thức hoặc 
tâm linh của người chêt vào tâm thức 
giác ngộ của đức Phật; như vậy thì họ 
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sẽ được tái sanh vào thê giới Tịnh độ 
của đức Phật. 


Bước thứ chín là phục vụ tạng, lễ 
của thân thê đã được bảo quản. Ở Tây 
Tạng có hai cách chính đê cho thân 
thê của người chêt vê lại với thiên 
nhiên: hỏa táng và làm thức ăn cho 
kênh kênh. Hình thức này người Tây 
Phương gọi là “Tang lê trên bấu 
trời”. ,n vị Lạtma thực tập 
những nghi lễ Thiên định đề gia trì 
cho thân thê như là cam lô trí tuệ và 
nhiên liệu hỏa táng hoặc cho kênh 
kênh như các vị Thánh thân và cảnh 
Tịnh độ của họ. Rôi thì họ cún 

dường thân thê như là chât cam lỗ 
cho những vị Thân linh đê Tây tịnh 
những nghiệp lực bât thiện và đê 
hoàn hảo cho những công đức và trí 
tuệ của người quá vãng. Họ cũng sẽ 
thiêu tử thị (hay những ng tượng) là 
dâu hiệu tiêu phí của tự kỷ mề hoặc, 
sự khô não vê những tình thức và 
những nghiệp lực bât thiện với tât cả 
những dâu tích băng ngọn lửa của 
năm trí tuệ; những, điêu nào là tự 
nhiên tôi hậu và phâm chât của tâm 
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hôn. Hoặc giả họ có thê cho thân thê 
làm đô ăn chọ kênh kênh. Ngay cả 
sau đó họ muôn đôt cháy lệ mảnh 
nhỏ của xương côt theo sau những lê 
nghị ây. 

Bước thứ mười, họ gom những 
mảnh xương (xương đã được thiêu 
rôi) và mang xương đặc biệt đê làm lễ 
sái tịnh cho cả tuần sau hoặc tương tự 
như thê. Đê làm việc này họ thực hiện 
lê nghi cho việc “giải thoát từ các 
cảnh giới”, như đã nói trước, HỆ 
còn những cơ hội khác đê Tây tịn 
sạch những nghiệp bât thiện của 
người quá vãng, xử dụng sự tôn tại 
liên tục trong thê thức của tro côt. 


Bước thứ mười một, sau khi côt 
được Tây tịnh, tro côt là một hôn hợp 
của đât j trộn lần với tro và nhối 
thành những tháp nhỏ là dâu hiệu mà 
người quá cô đã thuộc vệ sự biên hóa 
vật lý vào phầm chât của đức Phật. 
Ngọn tháp là hình ảnh của tĩnh thần 
tr! tuệ Phật. Một lê nghi ga trì được 
thực hiện trong một tuân lễ hoặc gia 
trì như thê, hỗi hướng những tượng 
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được nhôi vào tháp, như là thân trí tuệ 
của đức Phật. 


Bước thứ mười hai, trong tháp 
được nạp côt vào đó là nơi đề cúng 
dường, cho vào sông hay vào biên 
cũng như cho phép chìm vào với 
thiên nhiên; như vậy chăng có một 
vật,gì còn sót lại của người quá cô cả. 
Chăng đê lại một cái øÌ mà người mât 
khó ra đi đề dàng, bởi vì không bị g1ữ 
lại hoặc tôn tại to lớn cho những tỉnh 
thức bât thiện giộng như sự phụ thuộc 
bởi sự quan hệ. Tuy nhiên những 
người Phật tử hay giữ gìn một vài vật 
còn sót lại của một vải vị đại sư nội 
tiêng trong hình thức của những bia 
kỷ niệm của Tôn Giáo; như vậy đây 
sẽ là đôi tượng cho sự hướng về và sự 
nương tựa cũng là một nguỗn lực gia 
trì. 

Cuôi cùng những người tham gia 
ây hôi hướng tât cả những công đức 
mà ngay cả sự chứa nhỏm ây cho 
n quá vãng và cho chúng sanh 
như là nguyên nhân của hành trình 
chuyên đến sự an lạc cũng như sự tải 
sanh hoan hỷ (ví dụ như cõi Cực Lạc 
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của đức Phật A Di Đà). Hãy nên hôi 
hướng tât cả N công đức như là 
những chủng tử; họ tụng kinh với 
nhiêu lời câu nguyện chân thành đê lý 
giải những mục tiêu quan hệ này. 


Những nghỉ lê khác. 

,Đôi với những buôi tọa Thiên 
ngăn, đơn giản và những sự phục vụ 
cầu nguyện thì nên xem nơi bản phụ 
lục B. 

Đôi với lê cầu siêu cho những bậc 
đã thành tựu cao cả, những vị Thây 
khả kính: hoặc những vị Lạt-ma hay 
nh đệ tử thực hiện những nghĩ 
thức lề nhạc thông thường của sự quy 
ngưỡng về thiên nhiên trọng nhiêu 
ngày hoặc nhiêu tuân lê. Ở Ân bao 
gôm cả nghi lề TH ng của vị Thây, 
sự quy hướng vê Thiên định nơi vị 
Thây, cúng dường đô ăn và những lê 
nhạc cho những thân thê có tính cách 
Thân thánh, với sự thực hành đê Tây 
tịnh , tạo phước đức và sự hăng say. 

CIữa những lễ nghi này gia đình 
và bạn bè nên trợ lực cho việc làm 
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phước và phục vụ lợi ích cho người 
quá vãng. Những điêu này bao gôm 
cả việc tụng kinh câu nguyện và thực 
tập thiên quán, cho những quả cáp có 
tỉnh cách tinh thân hoặc vật chât, bảo 
hộ sức khỏe và mạng sông, bảo trợ 
những HT lê và câu nguyện. xây cât 
HN nhà bia kỷ niệm và những việc 
bảo hộ, dựng những lá phướn câu 
nguyện và những bánh xe quay 
chuyên pháp, bảo trợ cho các học 
đường vả những trung tâm Thiên định 
và mang sự hòa bình cũng như sự hòa 
hợp vào trong xã hội. 


Sau khi thực hiện một vài việc 
này, hãy hôi hướng phước đức ây như 
là cái nhân cho hạnh phúc và giác ngộ 
cho mọi chúng sanh, đặc biệt là cho 
người quá cô và làm những việc khác 
tốt đẹp cho ng TU mục đích ây. 
Sau đó qua kinh nghiệm của người 
quá văng vệ thân trung âm cũng như 
sự tái sanh sẽ trở thành một hành 
trình từ niêm hạnh phúc này kéo đên 
hạnh phúc khác. 


Theo truyền thống của Phật Cáo 
Tây Tạng điêu này rất là phô biên là 
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cúng dường những vật chât của một 
vài công việc cho nhiêu chư Tăng 
Phật Giáo, những tự viện, những việc 
có tính cách từ thiện đề tạo phước 
đức cho người quá cô với nguyện 
vọng câu nguyện và tụ tạo phước đức 
này cho họ, ngay cả nêu bạn không có 
tiên hoặc tài sản vật chât đê cúng 
dường thì bạn cũng có thê nghĩ tưởng 
việc cúng dường những hình tượng 
đức hạnh của tài sản và thuộc vê việc 
cúng bái ây cho họ với một niêm vui 
lớn và sự khoan dung. Nhiêu sự cúng 
dường ây sẽ sáng tạo một việc to lớn 
là sự thành tựu công đức cũng như 
vậy. 


Những người Phật tử tin răng 
ngay cả nêu bạn cúng dường được 
một ít øì đó cho mục đích to lớn thì 
phước đức của bạn có thê trở thành 
cảng ngày càng quảng đại như phước 
đức của mục đích chính nó, giông 
như từng giọt nước mưa chảy vào 
trong biên cả và sẽ chăng bao giờ khô 
cho đên khi biên ây khô, Như vậy nêu 
một nghiệp lực nôi kêt với những 
chúng sanh khác và ngay cả nêu sự 
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cúng dường dâu cho nhỏ nhặt như 
một tách trả đi chăng nữa thì nó cũn 
là một động lực và kêt quả ây có thê 
không bao giờ mât hệt. Bởi vì sự 
thánh thiện của người ây là người mà 
bạn đang cúng dường. 


Chương 10 


Những Suy Nghĩ Sau Cùng - 
HT. Thích Như Điên dịch 
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Chêt là một bắt đâu. Đây là cảnh 
cửa đê thoát khỏi màn đêm và là cơ 
hội tươi mát cho chúng ta, đề vu với 
những cây trái mà chúng ta đã gieo 
trông, trong sự phù hợp bởi. TU ch 
nhân và kêt quả của nghiệp lực. 
Trọng khi bánh xe của nghiệp xuyên 
suôt qua tât cả thời gian, thị sức đậy 
của nó có thê làm cho xa dân sự càn 
quét và trực tiệp sau khi chúng ta chêt 
hơn là nó đã kéo đài trong đời sông 
của chúng ta. 

Vì sao vậy? Chúng ta càng sôn 
bao lâu thì tâm thức của chúng ta lả 
một chương trình hoạt động với sự 
câu tạo thân thê vật lý của chúng ta và 
công việc hăng ngày. Điêu này rÂt 
khó đê thay đôi nhiêu những sự câu 
tạo này một cách trọng yêu. Thệ 
nhưng một khi từ bỏ thân thê vào thời 
điêm chết thì tâm thức sẽ hoạt động 
theo ý nó. Rôi thì chỉ một việc duy 
nhât là kiêm tra sự nhận biệt của 
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chúng ta, sẽ là những tập quán mà 
chúng ta đã trông vào trong giòng 
chảy tâm thức của chúng ta. 


. Chúng ta đã trải đun nghiệm 
hâu hêt như thê nào, khị mà tâm của 
chúng ta được đong đây với nhiêu 
niệm vui, bât cứ những gì TU ta 
thây, nghe hay cảm n mang lại làm 
cho chúng ta vui. Khi mà tâm thức 
của chúng ta bị đánh động, mọi vật 
làm cho chúng ta phân nộ. Những 
điêu tác dụng hô tương mạnh hơn 
ngay cả sau khi chêt, bởi vì sau đó tât 
cả sẽ hiện ra căn cứ theo thói quen 
với hướng của chúng ta và những sự 
cảm kích có tính cách theo thói quen 
có khuynh hướng riêng lẻ. Như vậy, 
nêu chủng ta đã tạo ra con đường của 
sự sân hận, giận dữ và sI mê thì chúng 
ta sẽ sanh vào nơi chôn hoang phê bởi 
sự đói khô, ngu si và hiện tượng của 
địa ngục. Nêu chúng ta đã từng vui 
vẻ, an bình và hoan hỷ thì thê giới của 
chúng ta sẽ làm sáng tỏ như một phân 
của sự hòa bình và an lạc. Nêu chúng 
ta vui với phâm chât của cõi Cực Lạc 
thì chúng ta sẽ sanh vê đó hoặc những 
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cối TỊnh độ với sự hòa bình và an lạc, 
và nêu chúng ta ngộ được sự giác ngộ 
tự nhiên của tâm thức và hoàn toàn ở 
đó thì tâm thức của chúng ta sẽ nôi 
liên với vũ trụ tuyệt đôi, thiên nhiên 
chơn thật; sự an lạc và HT hoan hỷ 
sau cùng và việc phụng sự cho những 
người khác sẽ chiêu sáng phía trước 
dễ dàng như những tia sảng của mặt 
trời chiêu sáng tự nhiên cho chúng ta. 


, Một vài người trong chúng ta có 
thê buôn râu vê những gì đang chờ 
đợi chúng ta khi chúng tạ chêt. Thê 
nhưng đây là thời gian chăng phải đê 
ngạc nhiên hay buôn tủi. Đây là thời 
gian đê thừa nhận điêu mà Chúng ta 
có một cơ hội tốt băng vàng đê nhận 
biệt thật sự cho ngày lớn ây đôi với 
chúng ta và thay đôi cuộc đời của 
chúng ta trong phương hướng đứng 
đăn cho bây giờ và vĩnh viên cho tự 
chúng ta vả những người khác trong 
mai hậu. 


, Ngay cả nêu chúng ta già cả, cho 
đên hơi thở cuôi cùng của,chúng ta 
thì nó cũng chăng quá trê đê thay đôi 
cội nguôn của cuộc đời chúng ta. 
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Chúng ta không cân làm một vài việc 
øì có hiệu quả cao. Chúng ta khôn 
cân nghỉ ngơi một chút và vui vẻ với 
cảm giác của sự hòa bình và vui với 
điêu mà được sanh ra trong chúng ta, 
với những ì là rộng rãi, chúng ta có 
thê và phù hợp cho những gì thuộc vê 
truyên thông tinh thân màả chúng ta 
đang mong đợi. 


, Nêu chúng ta còn trẻ, điêu tôt nhât 
đê tiên tới là cô găng cho tương lai 
của chúng fa,ngay từ bây giờ. Bởi vì 
chúng ta chăng được phép trệ hơn. 
Tât cả đều hạ cánh nơi cảnh cửa của 
thê giới tiêp đó, khi thở ra mà không 
hít vào lại. Tuôi trẻ chăng thê bảo 
đảm đôi với điêu sau cùng Kkla. 

.Tầt cả những người câu nguyện và 
Thiên định trong quyên sách này là 
công cụ đề gieo trông chât lượng tinh 
thân. Sự quy hướng vê là đê điêm 
sáng năng lượng của sự nhận biệt tôt 
đẹp. Lòng từ b1 là sự mở cửa quả tim 
của chúng ta đên với tât cả tình yêu 
thương. Sự câu nguyện biêu thị cho 
những tư tưởng thiện lương và nhữn 
cảm giác. Rộng về sự lý giải là cải 
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nhìn vê tật cả mọi vật và mọi người 
như là cội nguôn và sự hiện hữu của 
hòa bình và an lạc. Những lê nghi của 
tôn giáo là hình thức đê sáng tạo một 
nên văn hóa tôt đẹp bán Tôn sông 
của chúng ta. Quán tưởng chư Phật vả 
những cảnh Tĩnh độ là đề chuyên hóa 
của hinh ảnh thuộc vê của chúng ta và 
những tư tưởng ổi vào sự nhận biệt 
việc ø1a trì tôt đẹp hơn. Những kinh 
nghiệm vê những sự gia trì của sự 
chúc ng Sy của đâng giác ngộ là sự 

1lớI thiệu cho chúng ta đên với sự 

òa bình an lạc khí tái sanh. Đón 
nhận những sự câu nguyện, những sự 
Thiên định và những sự hy hiên thân 
thiện bởi những người khác, là một 
nguôn hô hâp vả phước đức. 

Nơi quê hương tôi xuât thân là 
Tây Tạng, có nhiêu người đã ƒrải qua 
thời gian trong nhiêu năm sông đời 
sông độc cư vả thực tập cho chính họ 
cũng như cho những người khác 
trong các hang động, Cách sông với 
hình thức này và sự hiên thân ây rât là 
tuyệt vời., Thê nhưng đây chăng phải 
là điêu băt buộc. Nếu chúng ta thực 
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tập chơn thật cho ngạy TUỆ 10 hay 
2) phút hăng ngày; dâu sao đi nữa sự 
câu nguyện trước đức Phật Vô Lượng 
Quang hay thê hiện một vài sự Thiên 
tập khác, thì sự hành trì của chúng tạ 
sẽ là sự biểu hiện cụ thê chọ tât cả về 
chât lượng tinh thân đã đê Nội bên 
trên. Tiệp đên, nêu chúng ta nhớ lại 
những điêu gỉ mà chúng ta đã cảm 
nhận được suột trong khi chúng ta 
thực tập, cứ thê và cứ thê xuyên suôt 
trong ngày, điêu ây là sức đây sẽ g1úp 
ta hoàn thành tôt đẹp cho cả đời sông 
hoàn hảo của chúng ta. Một ngày nào 
đó chúng ta sẽ tìm được điêu mà thái 
độ của tầm được chuyên biên. Chúng 
ta chăng cân một sự ngụy tạo vê cảm 
lác của sự an lạc, hoan hỷ và sự hiện 
lên của bậc gia trì nữa, chúng sẽ là 
những gì mà chúng ta trở thành và sự 
chêt cũng như tái sanh sẽ chảy suôt 
không giản đoạn của bánh xe quay vê 
sự hòa bình và an lạc bởi năng lực 
của tự chính tâm thức của chúng ta. 


Chỉ trong một vài phút Thiên tọa 
chợn chính ầy mà làm thê nào đê sản 
xuât ra những thành quả to lớn như 
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vậy? ng piông với với lý do như 
thê, Ngài Shantideva dạy răng: “Nếu 
các bạn phát tám Bồ để, ngay tứ 
trong lục Ẳ ngay cả như bạn rơi vào 
hôn trắm hay hón loạn, thì năng lực 
của phước đức sẽ cảng ngày cảng 
tăng thêm ng dừng nơh!, được 
đong đây, bởi không gian dải rộng 
hơn.” Điêu quan trọng là việc thực 
hành của chúng ta phải nô lực hơn, so 
với thời gian đài sau đó nữa. Cũng 
như vậy nêu chúng ta khởi đâu bởi 
việc Thiên tập của chúng ta với thành 
ý, thì sức mạnh của tinh thân kia sẽ 
ảm sông lại liên tục, sức mạnh kia sẽ 
P triên mạnh mẽ hơn trong từng 
ước thời gian khi chúng ta thực tập 
Thiên quán. 

Chính bản thân tội chứ chăng phải 
người nào khác, chăng nói nhiều vê 
sự câu nguyện hoặc Thiên quán lâu 
đài, nhưng một cải gì đó bởi sự tự 
nhiên và đã dưỡng dục tôi là một sự 
nung nâu cho đức tin trong sự tôn tại 
cho đên bây giờ của chât lượng trang 
nghiêm trong chúng ta và bên ngoài 
chúng ta nữa. Chúng ta có thê gọi đây 
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là chât lượng Phật (Phật chât). Đa 
phân thời giờ tôi sông trong sự kính 
ngưỡng hãy vụi với những gì hiện có. 
Rôi thi tôi tiên đên điêm phân chia 
con đường ở bên này hay bên kia của 
cuộc sông. Riêng tôi thì hy vọng tràn 
đây ở những bộ mặt với sự an lạc và 
sự hoan hỷ và những việc, Ay sẽ man 
đên hướng dân cho tôi đê được hạnh 
phúc hơn ở một quê hương khác, nơi 
mà tôi sẽ tái sanh, nơi đó chỉ có hòa 
binh và an lạc. 

Tôi nóng lòng mong mỏi răng các 
bạn, THng người thân thương của 
tối, sẽ hài lòng với những lời dạy của 
đức Phật và những vị đạo sư mà tôi 
đã phân tích với các bạn trong quyên 
sách này và răng các bạn sẽ thưởng 
thức những sự lợi ích ây mà [ôi đã 
hoan hỷ hoặc nhiêu hơn nữa, tột hơn 
ở mức trung bình. Quả thật hôi hộp 
như thê nào đê nghĩ vê một ánh sảng 
quang huy trong tương lai cho nhiêu 
người trong chủng ta cũng được như 
vậy. 
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Một Vài LỄ Nghi Đơn Giản Cho 
Người Phật Tử Khi Qua Đời - HT. 
Thích Như Điên dịch 
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Điêu quan trọng đê thực tập 
những hình thức lê bái cầu nguyện và 
Thiên định nơi một vị Phật và những 
vị Phật Tịnh Độ ở trước, trong khi 
hay sạu khi của ng quá cô là 
phải lê bái một vài vị Phật, tôt hơn là 
đức Phật Võ Lượng Quang (A Di 
Đà), đức Quán Thể Ám, đức Kim 
TT Tát Đỏa, băng 100 sự hòa bình 
và những vị thân phân nộ, Sarvavid 
Vairochana hoặc Vajrabhairava 
(Kim Cang Đại Sĩ). Trong đó sự giới 
hạn của quyên sách này, tôi không thê 
dụng ý lảm rõ từng chi tiêt vê nhữn 
lê hhếc cho việc qua đời có tính cách 
truyền thông được. Thay vào đó, tôi 
sẽ đưa ra một vài nghi lê đơn giản, 
nhưng những nghi lễ Ây có tính cách 
quan trọng mà có thê thực hiện bởi 
một vị Lạt-ma hạy người trợ tử cho 
một người sắp chêt hay đã qua đời. 

Lê câu siêu được giới thiệu ở phân 
phụ lục A và B, những việc này rât 
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phô thông ở Tây. Tạng và là căn bản 
chính cho việc cầu nguyện cũng như 
Thiên định với đức Phật Vô Lượng 
Quang (A Di Đà). Những tài liệu đặc 
biệt màả tôi xử dụng ở đây được trích 
dân từ những công trình của các vị 
Lạtma lớn thuộc truyên phái 
Nyjingma. 


Nêu các bạn thỉnh câu ,đề thực 
hiện một vài lễ nhạc như thê VÌ 
hãy cô găng đọc những chữ băng 
tiệng Tây Tạng 1n đậm có đính kèm 
nêu các bạn có thê. Nêu các bạn thích 
thì thạy vào đó các bạn cũng có thê 
đọc băng bảng dịch tiêng Anh đi kèm, 
tuy nhiên những Thân chú và tên 
người, câu nguyện thì các bạn phải 
đọc băng tiêng lây Tạng hoặc tiên 
Sanskri mà những chữ ây cũng sẽ 
hiện ra đậm kèm theo đó. 

Một vài chú giải khi yêu cầu phát 
ảm băng tiêng lây Tạng được thê 
hiện nơi đây được giản dị hóa qua 
cách phát âm đệ người đọc có thê đọc 
được và tụng kinh câu nguyện. Tiêng 
Tây Tạng khác nhau giữa một vải âm 
điệu mà chăng phải lúc nào những 
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người nói tiêng Anh khó nhận ra 
được. Điêu quan trọng được ghi nhận 
răng những người nói tiêng Ảnh cần 
phải phân biệt cách phát âm của một 
vài phụ âm. Như vậy tôi mong trong 
sự trích dân đặc biệt này nên chú ý về 
những âm sau đây. 

-Ph và Th: Tiêng Tây lạng phát 
âm P và T nhưng được việt Ph và 
Th. Tùy theo những chữ giông như 

howa và Thamel. Những Âm ni 
hông đánh vân BỊnU như tiêng An 
E và Th như Faf và That. Thay vào 
đó THÌNG: phải được T Điêng với 
tiêng Anh như P và Ï riêng lẻ cho 
hân phát âm ra hơi, có thê nghe băng 
lêng Anh trong âm P nh chữ 
- , như trái ngược lại với P tron 
chữ paper và chữ T trong butter như 
là sự trái ngược lại với việc không 
nhiệt thành trong chữ but. 

_ÖCh: điệu quạn trọng nên ghi nhớ 
những sự khác biệt ây, giữa tiếng Tây 
Tạng và tiêng Anh vê cách phát âm 
và không phát âm theo bản địch của 
tiêng Anh âm Ch. Ở ID in ng 
lục này việc phát âm tiêng Tây Tạng 
Ch nhữ dưới đây bởi dâu nhân như lã 
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chữ chˆ*o. Đây là điêu nhân mạnh hơn 

âm cho.,. Việc phát âm,Ch' có thệ 

ngâu nhiên gặp trong tiêng Anh là 

chesse như ngược lại và mêm hơn ch 

trong chữ chess. Chữ Ch" hoặc Ch âm 

ây chăng hê đánh vân giông như chữ 
h nặng trong tiêng Anh như chord. 

Zh- là ngang qua giữa tiêng Anh 
sh, và z và được phát âm đại khái 

lông như một tử âm trong tên Zsa 
sa. 

-Ts và được phát âm Tsh là những 
àm khó tìm ra trong tiệng Anh ở phân 
băt đâu của một âm tiêt; nhưng có thệ 
được nghe chữ ây giông như 1ts và 
heats. 

-_ =Dz là giông với Ts; nhưng với 
âm của một chữ Z 

-Ng và Ny không phải lúc nào 
cũng được phần biệt như trong tiêng 
Anh từ chữ N, Tuy nhiên TH âm 
thanh ây có thê nạ e giông như trong 
chữ Long Island (phát ầm không 
mạnh như chữ G) và trong chữ can 
VOu. 


_* Ghỉ chú của dịch giả: đễ đơn 
giản hoá cách đọc tụng, chúng tôi chỉ 
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dịch phân tiêng Anh đã được dịch từ 
tiêng Tây Tạng sang tiêng Việt và 
HH tôi không kèm theo HN tiêng 
Tây Tạng trong sách này. Nêu quý vị 
nảo cân tụng đọc tiêng Tây Tạng thi 
xin xem nguyên mầu hoặc trong 
quyên sách tiếng Anh n đã được 
n âm cho các Phật tử Tây phương 
àm quen đê đọc tụng. 
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Phụ Lục A - HT. Thích Như Điển 
dịch 


Thiền định về bốn nguyên nhân tái 
sanh cảnh giới Cực Lạc 


Thiên định và câu nguyện được 
đưa vào bản phụ lục A này là từ sự 
công thông hoặc là những kinh điên, 
lời dạy của chư Phật (những điêu căn 
bản nảy năm ở trong kinh; những lời 
dạy của đức Phật lịch sử Thích Ca 
Mâu MI). Nêu tâm thức của bạn được 
hâp thụ bởi những sự thực.tập này thì 
bạn sẽ săn, sàng học đê thực tập 
những điêu ây. 

Chúng là những lời câu nguyện và 
thực hảnh Thiên quán cho, bôn 
nguyên nhân của việc sanh vê cõi 

ực Lạc. Những việc thực hành này 
sẽ mở ra một con đường cho bạn đệ 
sanh vê cõi Tịnh độ. Chúng sẽ bô 
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sung cho bạn đê thực hiện lề câu siêu 
cho những người khác. 


. Dựa theo những nguôn của các 
kinh điên Phật Giáo, võ sô thời gian 
đài trước đức Phật Vô Lượng Quang 
(A DI Đà) đã trở thành một sự nương 
tựa cho con đường Bồ Tát đạo. Tên 
của Ngài là Dharmakara (Pháp Tạng). 
Trước đức Phật tên là Lokeshvara 
Thê Tự Tại) Ngài đã khởi đâu con 

ường tính thân qua, SN thệ 
nguyện của một vị Bô Tát. Ngài thê 
răng sẽ dân dắt chọ tât cả những al 
nghe, nhớ nghĩ và cậu nguyện đên tên 
của Ngài với sự tin tưởng và quy 
hướng về cõi Tình độ của Ngài thì lúc 
ây Ngài mới thành Phật. 

“Tát cả chúng sanh, ai nghe được 
danh hiệu ta sẽ đên cối Tịnh độ của 
ta 


Nêu bạn tin tưởng, tín cân vào 
những lời nguyện của đức Phật, trí 
tuệ và lòng từ bị của Ngài thì bạn sẽ 
mở cánh cửa cho kêt quả năng lực 
của những lời thệ nguyện ây. Bởi vì 
qua năng lực của sự hỗ tương nương 
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tựa đê tôn tại là TU ng nhân của 
những lời nguyện của Đức Phật. Nêu 
bạn cầu nguyện H hiệu Ngài 
thì sẽ hoan hỷ sanh vê nơi cõi IỊnh độ 
của Ngài — bên trong bạn và cả bên 
ngoài bạn - sẽ được xác nhận. Ngài 
Shinran (Thân Loan) là người sảng 
lập nên Jodo Shinshu (Tịnh Độ Chơn 
ng vào thê kỷ thứ I2 là Tông 
Tịnh Độ Chơn Tông của Nhật, Bản 
đã nói răng: “?rong khoảnh khắc ấy 
nêu chúng ta vận chuyên toàn tấm 
Nembutsu (niệm Phát) (Thán chủ của 
Đức Phát Võ Lượng Quang) bởi sự 
kiên cô chí (hành thì việc tái sinh của 
chúng ta vê cối Tịnh độ sẽ đạt được 
chặc chăn bởi đực hạnh của những 
việc làm của đức Phát A4 Di Đà không 
thê rõ biết và đo lường được. Lơi 
hguyện nguyên thỉ áây, chúng fq có 
khả năng chia ra bởi sự lợi ích đó mà 
che chở cho tát cả cũng như không bỏ 
mỘI người nảo. ` 

Nêu với sự tin tưởng hoàn toàn 
của tâm thức bạn thì hướng về trọn 
vẹn ở nơi đức Phật Võ Lượng 
Quang (A Di Đà); Ngài có tâm thân 
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đây lòng từ bị và trí tuệ và ở nơi sức 
mạnh của sự câu nguyện danh hiệu 
Ngài, cả cuộc đời của bạn sẽ trở nên 
hòa bình, trong sáng và tỉnh thức. Bạn 
sẽ trở thành một nguôn năng lượng 
giông hệt cho tât cả mọi người ở 
chung quanh bạn. 

Khái niệm không tôt và nhữn 
tình thức khô pão sẽ không có chỗ 
đứng yên ôn dê dàng trong các bạn. 
Như vậy thì các bạn sẽ chăng cân một 
vài cách nào khác đê đạt thành sự giải 
thoát. Một tâm thức như vậy tự nhiên 
bao gôm phâm chât của Lục độ ba la 
mật. Sự khoan dung, đạo đức, kiên 
nhân, sự siêng năng, sự chờ đợi và trí 
tuệ. 


Nêu các bạn hoan hỷ tin tưởng 
hoàn toàn nơi đức Phật thì các bạn 
phải thích dụng nó như là ý nghĩa của 
sự cải thiện về cái chêt cũng như sự 
tải sanh của các bạn như xuyên qua 
Thiên định ở dạng thức phowa. Bạn 
phải chuân bị lâu dài trước cho cái 
chêt của chính bạn và cũng như trước 
khị thực hiện lễ câu siêu cho người 
chêt. Nêu bạn chăng có kinh nghiệm 
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trâm tự trong sự tiên bộ thì bạn chăn 
có thê nhận hoặc cho sự giúp đỡ 
xuyên W việc cầu, nguyện hay Thiên 
định. Nêu bạn chăng có sự nỗi kêt 
mặc nhiên với đức Phật Vô Lượn 
Quang và cõi Cực Lạc của Ngài thì 
làm thê nào bạn có thê tái sanh vào 
cõi Tịnh độ hoặc hướng dân một vài 
người chêt khác ở tại đó? 

Người chêt đã được thực tập 
Thiện định trong sự tiên bộ có thê 
Thiên quán và cầu nguyện một mình, 
SH cân tin tưởng vào sự trợ lực 
của những người khác nữa. Hoặc giả, 
nêu có một người chêt với nhiêu kinh 
nghiệm và người trợ tử thực tập tôt 
cùng nhau thực tập Thiên định và câu 
nguyện thì sự sanh vê nơi cõi Cực 
Lạc đề dàng đạt được. 


,Như vậy điêu đó thuộc vê bản 
chât đê huân luyện cho việc xác nhận 
về bôn nguyên nhân ây, đề cho thành 
tựu qua việc lân lượt quyêt định thuộc 
vê kinh nghiệm của bạn. Bạn có thê 
luyện tập cho bộn EU nh ây 
như thực tập Thiên định hăng ngày 
của bạn củng như sự câu nguyện 
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trong hăng tháng, hăng năm. Bạn nên 
ø1ữ việc lập lại danh hiệu Ngài đê câu 
nguyện và tụng những Thân chú hàng 
trắm, hàng ngàn hay hàng triệu lân 
như vậy. 


Nêu các bạn đã thực tập trong bôn 
ng nhân ây thì các bạn sẽ sanh về 
cối Tịnh độ, ngay cả nêu bạn đã chìm 
sâu vào những hành vi tội lôi ngoại 
trừ hai hành vị sai trái căn bản. 
Đâu tiên là hành động hủy báng giáo 
pháp. Nêu bạn đã chẳng tin vào T 
pháp, điêu ây sẽ chăng thê được 
nương tựa với đức Phật Vô Lượng 
Quang (A Di Đà),vì nguyên nhân căn 
bản của việc tái sanh về cõi Tịnh độ 
là phải đặt niêm tin nơi giáo pháp. 
Hành vi sai trái thứ hai là phạm vào 
tội ngũ nghịch như: giêt Mẹ, giêệt Cha, 
BI La Hán, phá hòa TRỢ ăng và 
am cho,thân Phật hư hoại. Tiêu điêm 
chính yêu của bôn nguyên nhân BI 
là sự cậu nguyện và Thiên địn 
hướng về đức Phật Vô Lượng Thọ 
(A DI Đà) cùng cõi Cực Lạc, của 
Ngài. Đức Phật là hóa thân của tât cả 
những bậc giác ngộ và sự biêu thị của 
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chơn lý vũ trụ. Cõi Cực Lạc được 

hiện ra với ánh sáng trí tuệ và nh 

n trí tuệ của chư Phật tại cõi TỊn 
ộ. 


Ngay cả các bạn chưa quy Vy với 
đức Phật Vô Lượng Quan (A DI Đà) 
và ngay cả là một người Phật tử đang 
thực hành 4 nguyên nhân sẽ được tạo 
ra VÔ SÔ H đức. Ciòng suôi tâm 
thức của bạn và tât cả những sự biêu 
hiện trong ngôn từ và hành động sẽ 
trở thành sự hòa bình và an lạc an 
toàn hạnh phúc trong việc tái sanh. 


Hãy quán tưởng một bầu không 
khí có tính cách an toàn ở trước bạn, 
như cảnh giới Cực Lạc được tường 
thuật ở chương 7 răng: sảng chói 
tuyệt vời và vn đế; : ôn vinh và 
trong sạch; hoan hỷ và hòa bình được 
tạo nên bởi ánh sảng trí tuệ và năng 
lượng trí tuệ. Ở giữa cõi kia được 
quán tưởng như một cung điện với sự 
hiện hữu của đức Phật Võ Lượn 
Quang (A Di Đà), giông như một núi 
ánh sảng to lớn vĩ đại. 
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Võ lượng ánh sáng trí tuệ được 
lưu xuật từ thân thê của Ngài, chiêu 
sáng đên khăp các vũ trụ và những 
cõi Tịnh độ với sự hòa bình và an lạc 
to lớn. Ngải đang hướng vệ các bạn 
và nhìn xem bạn đông thời ở môi 
chúng sanh với trí tuệ toàn tr1 của 
Ngài; sức mạnh vô địch, cũng như 
lòng từ bị không điêu kiện, giông như 
một người Mẹ đôi với chỉ có riêng 
cho con mình. 


(Các bạn có thê câu nguyện và 
Thiên quán vê bôn nguyên nhân này 
cho chính bạn hoặc " ra có mốt 
vài người nảo đó có thê làm điêu ây 
cho bạn, cho chính sự tái sanh của 
bạn về cõi Cực Lạc. Bạn có thê thực 
hiện việc này cho những người khác, 
ngay như họ đang chêt hoặc còn 
sông. Hoặc giả bạn và những người 
khác có thê thực hiện chung điều ây 
với nhau cho chính bạn hoặc cho 
những người khác. Tuy nhiên những 
hình thức lễ bái sau đây được lập lại 
ngay cả nêu bạn thực hành cho chính 
bạn và cho sự lợi ích của chúng sanh. 
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Với sự tin tưởng lớn lao, sự quy 
ngưỡng, sự săn sảng và hoan hỷ tập 
ng vo nơi đức Phật và Thiên quản 
cho bôn nguyên nhân. Hình thức lề 
bái này có bôn phân. Đó là sự thực 
tập có tính cách ban đâu: sự thực tập 
chính cho bôn nguyên nhân là sự tái 
sanh vê cõi Cực Lạc; thân chủ và 
danh hiệu; cuôi cùng là kêt thúc việc 
thực tập. 


Dự bị thực tập 


Quy y 

Từ nơi sâu thăm của nội tâm bạn, 
dùng sự nương tựa tôi hậu với đức 
Phật Vô Lượng Quang (A DỊ Đài), 
trong pláo pháp, sự dạy dô, con 
đường luyện tập và sự đạt được thuộc 
vệ lãnh vực tinh thân và với Tăng già; 
cộng đông có tính cách tinh thân của 
các vị Bồ Tát, các vị A La Hán và 
những người quy y. 

Lập lại 3 lân như sau: 

_ “Đói với đức Phát, giáo pháp và 

Tang giả 
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Con xin nương tựa cho đên khi 
con đạt thành giác ngộ 
- Với phước đức cua sự khoan dung 
và cho những người khác  „._.„ 
; Xmm cho con đạt thành quả vị Phật 
đề làm lợi ích cho tât cả chúng 
sanh 
Phát Bồ đề tâm 

Với tình yêu diệu hiện được phát 
sanh, lòng từ bi, sự hoan hỷ đông tình 
và sự fĩnh lặng hướng đên tât cả 
những chúng sanh như là sự hướng vê 
chính người Mẹ của bạn. Hãy suy 
nghĩ răng bạn sẽ câu nguyện và Thiên 
quán cho sự lợi ích của tât cả chúng 
sanh đề sanh về cõi giới Cực Lạc. 

Lập lại 3 lân như sau: 

“Xin nguyện cho tát cả chúng 
sanh vụi với hạnh phúc và nguyển 
nhán của hạnh phục. ,  „ , 

Cậu nguyện cho tát cả được thoát 
khỏi khô dau và nguyên nhán của sự 

Ô đau. 2 Ỷn. ý À 

Câu nguyện cho tật cả chang hệ 
phán chia những hạnh phúc cao cả, 
sự tự do từ những nỗi &hõ 
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_ Câu nguyện chọ tất cả sự bình 
tĩnh mãi mãi tôn tại, tự dọ cả hai sự 
cháp trước đê quan hệ và ngược lại 
với sự sản hán '. 


Bôn nguyên nhân vãng sanh cối 
Cực Lạc 


Đê được sanh vê một trong những 
cảnh giới Inh độ, các bạn phải chuân 
bị và cô găng bởi chính bạn. Điêu này 
kệ cả sự Tây tịnh cho những nghiệp 
bât thiện và những hành vị tích chứa 
công đức với sự trắc định của bôn 
THU CD nhân. Sự lược thuật sau đây là 
n An việc căn bản được việt bởi đại 
sư lodrupchen Rinpoche thứ 3, 
người đã căn cử vào kinh 
Amifabhavvuha Sutra (kinh A DI 
Dà)., nhớ lại điêu căn bản của 4 (hay Ít 
nhât là 3) nguyên nhân cho sự tái 
sanh về cối Cực Lạc của đức Phật Vô 
Lượng Quang (A DI Đài). 
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Nguyên nhân đầu tiên: Nhớ nghĩ về 
cảnh Tịnh độ 


Nguyên nhận đâu tiên là nhớ vê 
và hồi LAN Thiên cầu trúc đẹp đẽ thật 
ngạc nhiên, không khí an lành và cảm 
giác hoan hỷ của cảnh giới Cực Lạc, 
cứ lập đi lập lại mãi như vậy. 


Cối Cực Lạc có một không khí 
tuyệt đôi an bình cũng như hoan hỷ, 
phát ra ánh sáng tươi đẹp, là một cõi 
phôn vinh cũng như Long c1 nƠI 
đó không hê biệt đên sự khô. Ở đó 
không có khái niệm hay biêu hiện 
tính cách khô não nhự tham lam, sự 
hôn loạn và sân s1. Tât cả đêu được 
tạo nên bởi ánh sáng trí tuệ và năng 
lượng trí tuệ của sự hòa bình tôi cao 
và hoan hy. Đây là thiên đườn 
không có giới hạn bởi núi non vả 
những cánh đông ảnh sáng; sông núi 
ao hồ cũng băng ảnh sáng, vườn tược 
và hoạ trải cũng băng ánh sảng; cây 
trải băng ánh sáng; đường xá và nhà 
cửa băng ánh sáng. Được chứa đây 
Với VÔ sô chúng sanh dự tri của 
những tia sáng ở hình thái khác 
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thường cùng với y phục và những sự 
hoạt động. Họ bay đi qua không gian 
và di chuyên xuyến qua vũ trụ ở trạng 
thái hòa bình và an lạc tuyệt đôi. 
Những chúng sanh ây thăm viêng vô 
sô cõi Tịnh độ khác và nhận được 
những lời dạy cùng những sự g1a trì. 
Bât cứ vật gì mà các bạn cân, đêu 
được hiện ra. Am thanh của những lời 

láo huần ây cũng như pháp âm đây 

ây khăp nơi. Tât cả nh a1 tôn tại 
nơi ây đêu ở trong trạng thái tôi cao 
của hòa bình và hoan hÿ. 


Ở ngay chính giữa, ở phía dưới 
cây giác ngộ vĩ đại ây là đức Phật Vô 
Lượng Quang (A DI Đà). Thân đoan 
chánh của Ngài và thân thê trẻ trung 
với ánh sáng đỏ được trang sức với 
ng, chứng tích của những chún 
sanh thượng thặng. Ngài ở ngay chín 
giữa biên trí tuệ giác ngộ của chúng 
sanh cùng với tảm vị Bô Tát, các 
Ngài củm đức Quán Thê Am và Ngài 
Đại Thệ Chí. Toàn thê khung cảnh ây 
chứa đây những tia ánh sáng từ thân 
thê của Ngài. Tình yêu thương của 
Ngài không có giới hạn, trí tuệ toàn 
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tri và năng lực biên khắp để phụng sự 


n tât cả chúng sanh không châm 
ứt. 


, Bạn phải ứng dụng bôn năng lực 
ây đê chữa trị. Những hình ảnh thiện 
lương, ngôn từ, cảm giác và niêm tin 
tưởng — qua khỏi và cao hơn nữa với 
thê lực hôi tưởng lại của bạn về cảnh 
Tịnh độ. 

L) Hãy quản tưởng chi tiệt của cối 
Cực Lạc như đã giới thiệu trong 
chương 7 

. 2) Hãy nghĩ vê,chi tiêt của cối 
Tịnh độ và phầm chât của cõi kia với 
ngôn từ và sự cầu nguyện. 

3) Hãy hoan hỷ với cảm giác của 
sự tôn tại kia và sự gia trì từ chô thâm 
sâu nơi tâm thức của bạn 

mẻ: Bi tin tưởng răng cõi Cực Lạc 
với đức Phật Vộ Lượng Quang (Á Di 
Đà) đang ở trước mặt bạn và hãy tin 
răng với năng lực của lời nguyện của 
đức Phật sẽ hướng dân bạn tái sanh 
vê thê giới Tịnh độ. 

Ở vào thời điêm quá vãng, tâm 
thức của bạn sẽ được tự do từ sự hạn 
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chê phụ thuộc bởi thân thê vật lý của 
bạn cũng như nên văn hóa bao bọc 
chung quanh bạn. Như vậy trọng khi 
bạn đang sông nêu bạn muôn gieo 
trông tập quán xem xét cũng như cảm 
nhận về cảnh Tịnh độ trong tâm của 
bạn thì khi chết sự lý giải của bạn sẽ 
có tính cách tự phát trôi dậy như là 
một cảnh Tịnh độ chơn thật và bạn sẽ 
tìm lại được bởi chính bạn ở trong ây. 
Thê rôi việc tái sanh vệ cảnh giới Cực 
Lạc sẽ là chuyện tự nhiên. 

Không phải bât cứ ai cũng sẽ 
được diện kiên đức Phật Vô Lượng 
NHI (A Di Đà) và cõi Cực Lạc của 

gài giông nhau. Sự lý giải của 
chúng ta từ sự đạt được tinh thân của 
chúng ta. Một vải người sẽ thây cõi 
Tịnh độ như là, hiện thực; những 
người khác sẽ thây cõi ây như là sự 
biêu thị của cõi Tĩnh độ. Tuy nhiên 
trên thực tê của cối Cực Lạc chỉ là 
một. 


Nêu bạn giác ngộ thì bạn sẽ gặ 
đức Phật Võ Lượng Quang như là 
đức Phật trong hiện tại, với trí tuệ căn 
bản bạn sẽ nhìn thây cõi Tịnh độ của 
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Ngài như là cõi Tịnh độ hoan hỷ, sức 
mạnh và ảnh sáng của trí tuệ có tính 
cách căn bản của chính nó. Tât cả 
những hình tướng và kinh nghiệm sẽ 
hiện hữu một cách tự nhiên khôn 
khác hai. Tât cả đêu thê hiện như lả 
thiên nhiên chơn thật và chât lượng 
trong sáng. ả lời dạy của đạo 
Phật gọi cảnh Tịnh độ này là: “Cði 
Tịnh độ với thán thê hỷ lạc” (báo 
thân của Phật quả). Sanh vệ thê giới 
tôt đẹp hơn bât cứ nơi nào khác. Đó 
là sự thê đặc của vũ trụ, sự phô biên 
Phật quả với chính những điêu không 
thê phân ly của Tịnh Độ. 


Nêu bạn là một người. quy ngưỡng 
bình thường thì ngược lại, bạn sẽ gặp 
đức Phật cũng như cõi Tịnh độ của 
Ngài như là một thê giới đây an lạc 
và hoan hỷ được chứa đây ảnh sảng 
An ngộ của chúng sanh với tình yêu 
thương không có điêu kiện, trí tuệ 
toàn trI1 và năng lực không giớ) hạn. 
Thê nhưng bạn sẽ nhận ra thê giới 
này như một thê giới nào đó ở bên 
ngoài, giông như là một cảnh giới 

ác vậy. Bạn cũng sẽ hoan hỷ không 
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thê nói hêt được sự hòa bình và an 
lạc. Thê nhưng bạn sẽ vân trải qua 
kinh nghiệm của TH ng sự vật này 
với tâm hôn có tính cách nhị nguyên. 
hãy xử dụng những cảm giác và 
những sự cảm kích ây. Tât cả mọi vật 
sẽ là chủ đê đê thay đôi. Những lời 

láo huân gọi trạng thái này của cõi 

¡nh độ là “Tịnh độ của ứng hóa 
thân” (nưmanakaya). Việc vìị điệu là 
con người ở đó giông như bạn và tôi 
— Trên thực tê thì tât cả mọi chún 
sanh — có thê sanh ra tại đây. Và khi ở 
đây, chúng ta sẽ chăng bao giờ thôi 
lui, nhưng luôn luôn tiên hành với sự 
sanh trưởng tình thân. Như thê một 
ngày nào đó chúng ta sẽ thê đặc được 
cối Tịnh độ với thân thê hoan hỷ của 
Phật quả. 


Đề sanh về cõi Tịnh độ biểu thị 
này, chúng ta phải rèn luyện bôn 
(hay ba) nguyên nhân này. 
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Nguyên nhân thứ hai: Tích tụ 
phước đức 


Bạn phải tạo ra phước đức như là 
những chúng tử đề bạn tái sanh vệ cõi 
Cực Lạc. Với thiện nghiệp hoặc 
phước đức được tích chứa với hoản 
toàn sự tin cân bởi tính chât lươn 
thiện và những hành vị vật lý là có 
tính quan trọng cho một vài kêt quả 
của sự hòa bình và hạnh phúc, đặc 
biệt đề cho, sự tái sạnh về cõi Cực 
Lạc. Điệu ây có thệ làm qua việc 
cúng dường, tặng quả cáp, phụng sự 
cho những người khác, tụng kinh câu 
nguyện, sám hôi những hành vi tội 
lôi, bảo hộ mạng sông vả sự đông tình 
chăm sóc, sự đê dãi, hòa bình, quy 
ngưỡng, sự chú ý và sự suy niệm. 


Nguyên nhân thứ ba: Phát triển 
tâm giác nøộ. 

Để phát triển tâm thức giác ngộ 
hay Bộ đê tâm, bạn phải thệ nguyện 
hoặc là quyêt tâm hướng dân cho tât 
cả chúng sanh, không kề bât cứ họ là 
a1; cảnh gl1ới Cực Lạc chăng phải với 
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một tâm ích kỷ và bạn phải thật là 
nhiệt thành và trong sự thực hiện 
xuyên qua Thiên định và những hành 
vi hữu ích. 


Tuy nhiên sự lập lại của kinh điên, 
Ngài Dodrupchen đã chỉ trích răng sự 
ni Bô Đê tâm là chăng phải điêu 
lên thuộc về bản chât cho sự tải sanh 
cối Cực Lạc. Thật vậy sự phát triện 
tậm thức giác ngộ sẽ giúp bạn chặc 
răng sự tải sanh về cảnh giới Tịnh độ 
và cũng sẽ làm cho bạn được nhiêu 
hiệu qua hơn một khi mà bạn đã được 
sanh vê đó. Ngài Dodrupchen còn 
thêm răng tạo ra một sự hứa hẹn ha 
sự quyết tâm có nhiều năng lực hơn là 
tạo ra một sự nhiệt thành. Ngài còn 
việt răng: Đề hoàn thành một vài 
nhiệt vọng ây, điêu quan trọng là phát 
triên mạnh ý chí hoặc thệ ước như 
suy nghĩ răng: “Trong hẳáu hệt cuộc 
đời liên tục của tôi, tôi sẽ thực hiện 
trong bản chát của lòng từ bị và tảnh 
Không, là con đường của đạo Phát”. 
Như các bạn biệt đó, tư tưởng “?ối sẽ 
đậy sớm trong buổi sớm mai” đã là 
một sức đây lớn trong sự đánh thức 
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thời gian hơn là tự tưởng “ôi có thể 
dạy sớm trong buôi sảng chăng? ” 


Nguyên nhân thứ tư: Hồi hướng và 
phát nguyện. 


Nguyên nhân thứ tư là việc hôi 
hướng tât cả những công đức như là 
duyên khởi đê được tái sanh vê cõi 

IỚI Cực Lạc và tạo ra một sự nhiệt 
thành cho cùng mục đích ây. Ngay cả 
nêu bạn có phước đức, bạn cần gia 
sức thêm vào đó cho mục đích có tỉnh 
cách đặc thù bởi sự hiền dâng ây và 
tạo nên việc nhiệt tâm câu, nguyện 
trong nhiêu lân sự phụng hiên và sự 
nhiệt thành ây chăng phải là một cách 
đơn thuân đề pc triên, phước đức 
như là những chủng tử đê tái sanh vê 
Tịnh độ mà những việc ây cũng có 
nghĩa là có tính cách mạnh mẽ của 
việc tạo ra phước đức của chính nó. 


Nêu bạn tưởng tượng răng đức 
Phật đang ở trước bạn, Ngài đang 
lãng nghe đê gia hộ cho sự câu 
nguyện và sự nhiệt thành của bạn, thì 
những kêt quả vê sự câu nguyện của 
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bạn sẽ đây đủ năng lực hơn cũng như 
hiệu quả tôt hơn. 


Đê hoàn thành sự câu nguyện 
chân thành, điêu quan trọng đê trả lời, 
đó là nguôn năng lực đề nương vào. 
Như vậy thì rât là quan trọng cho việc 
nương vào một vị Thánh, như là đức 
Phật Vô Lượng Thọ, đức Phật Tâm 
Từ Bi hoặc là đạo sư Liên Hoa Sanh. 


Những nguôn năng lượng này 
m là những ai đã hướng về các 
gài và với người mà các bạn chặc 
chăn răng nôi kêt được qua sự câu 
nguyện và Thiên định. Các bạn phải 
thừa nhận răng nguôn năng lực ây 
giông như việc cụ thê của một trong 
tầt cả những đâng tôi cao. Hãy câu 
nguyện nơi các Ngài cho sự thành tựu 
của tât cả những sự nhiệt thành của 
các bạn. 

Lời dạy vê bôn nguyên nhân đê 
được tái sanh về cõi Cực Lạc, đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni dạy răng: 

“Nâáy A4 Nan ! ở đó có những 
người họ suy nghĩ chỉ tiêt vê đức Phật 

Ó Lượng Quang và cõi Tịnh độ của 
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Noài, lặp đi rồi lặp lại. Họ sáng tạo, 
n i2 Tiffifirc nh đức if0iiE: thê 
tĩnh đêm được. Họ phát tâm Bộ để 
nhiệt thành đê được tải sanh về cối 
Tịnh độ. Khi mà họ chết, đức Phật ⁄ô 
Lượng Quang trước họ hiện ra đã 
đủ giác ngộ, — với vô lượng Thán 
chúng - đổi với những người hư hỏng 
Ngài sẽ thê hiện ra với một người 
theo cùng của võ số (40/22 người khô 

qạnh, rồi nhìn nơi họ. Fllo được sặp 
Phật lô Lượng Quang (4Ì Di 5) và 
họ chêt với tặm hôn irong sung lớn 
lao. Như vậy họ sẽ được tái sanh vào 
vũ trụ của cối Cực Lạc. ” 

Hoặc giả cũng cùng kinh đó, đã 
dạy răng: Bạn cũng có thê cô găng 
bởi chính bạn trong ba nguyên nhân 
(nguyên nhân đâu, thứ hai và thứ tư; 
không có phát Bô đê tậm đi kèm) và 
cũng vân được sanh vê cõi giới Cực 
Lạc. Hãy suy nghĩ vệ chât lượng của 
cõi Tịnh độ nhiêu lân như vậy, hãy 
tạo ra, nhiêu phước đức như bạn 
có thê và hãy hôi hướng nhữn 
phước đức ây cùng với sự nhiệt thàn 
và nói: “Cđu xin 0262 sanh con 
được tải sanh về cối giới Cực Lạc. ” 
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Hình thức câu nguyện của bôn 
nguyên nhân 


Hãy suy nghĩ vê hoặc quán tưởng 
sự hiện hữu của cảnh giới Cực Lạc, 
một thê giới với sự hoan hý tràn đây 
và sự an lạc như đã mô tả trong 
chương 7. Ở chính giữa là đức Phật 
Vô Lượng Quang, đang đoái nhìn bạn 
và đang suy nghĩ vê bạn và tât cả 
chúng sanh với trí tuệ, lòng từ bi cũng 
như hùng lực. Cõi Tịnh độ này chứa 
đây vô số chúng sanh giác ngộ ở hình 
thức khác thường, hình dáng mạnh 
khoẻ và đa dạng. Với sự quy ngưỡng 
trọn vẹn và tỏ ra tôn kính. 

Trong một đât nước cao cả ở về 
hướng phía Tây 

Có cối Cực Lạc của đức Phát, 
hoàn toàn chăng Ô nhiễm 

Được thành tựu bởi năng lực cũn 
như sự nhiệt thành trong sáng và ở cà 
là đức Phát tôi thượng. 

th Ì như các đệ tứ của Ngài. Tát 
cả đếu không thê tưởng tượng được 


Phụ Lục 675 


sự trang nghiêm một cách tuyệt đối. 
ới Noäai, con xin tốn kính. 

Kê tiệp, với tâm quy hướng và với 
âm thanh ngọt ngào, tản, tụng những 
lòng chữ sau đây cũng như hã 

hiên tập êm dịu ở những ý nghĩa ây, 
lặp đi lặp lại nhiêu lần. 

- Con tôn kính sự gia trì của Ngài, 
đực Võ Lượng Quang 


Suy nghĩ về chất lượng của cõi Tịnh 
độ 

,Cọn hồi tưởng lại cõi Cực Lạc, cứ 
thê và cư thê 

Con nhớ đên Ngài đáng Vô 

Lượng Quang, từ nơi sâu thâm của 
tam con 

„Con hôi tưởng đên biên chiên 
thăng của các đệ tử với sự nhát tâm. 

sự cấu hội áy, cạnh phòng cho 
những ai chưa hề có được — xi gia 

ộ cho chúng con 
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Bảy lần tích tụ phước đức 


, Một đáng đại từ, người bảo hộ, 

đến với bạn 
Con cúi đậu đánh lê với sự tôn 

kính. Con hiện ng biện .. 
#; đường. Con tự hồi tắt cả những 
hành,vi sai trải của cọn và nhữn 
khuyêt điêm. Cọn hoan hỷ trên tât cả 
những đức hạnh. 


. Hãy xoay chuyển bánh xe pháp, 
hãy ở lại, xin đưng vào Niết Bản. 
Phát Bồ Đề Tâm 

.Là động cơ cho tật cả chúng sanh, 
không giới hạn bởi vũ trụ 

- Đề đạt thành trạng thải giác ngộ 
tròn đáy, 

_ Sự thành tựu tông thê của Phật 
Tịnh đó, 

_ Với biên giác ngộ phiệt thành và 
là những chung tử - câu xin cho con 
được thành tựu. 
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Sự hồi hướng và phát nguyện 
-_ Bởi năng lực của phước đức, kệ 
cả điêu này, câu nguyện cho tát cả 
chúng sanh vả con, 
Trong đời sông tiếp đên của 
chúng con, ở cối giới Cực Lạc 
_ Đẹp để với sự vi diệu được phối 
trí của phép lạ 
Xin được tái sanh và hưởng niêm 
vui của tối thượng thừa (đại thửa). 


Thân chú và hồng danh cầu nguyện 

Thân chú của đức Phật Vô Lượng 
Quang 

OM AMITABHA HRI (Án A Di 
Đà Hông) 

Ý nghĩa của thần chú là: “Thân 
thê, lời nói và tám của chư Phật, đực 
Phật Vô Lượng Quang, xin hãy cho 
sự gia trì của Nơai lên chúng con.” 

Ý nghĩa của từng chữ của Thân 
chú ây băng tiêng Sanskrit được hiệu 
như sau: 
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OM (a,o, m): lời nói, thân thể và 
tâm thức của chư Phật và ba cảnh cửa 
của một hợp nhât (hoặc: ô!) 


AMI (vô hạn): tất cả trải rộng ra, 
không hạn định 


_ẦFABHA (ánh sáng): sự gia trì, 
chiêu tỏa, sức mạnh 


HRI: dâu hiệu tâm chủng tử của 
đức Phật Vô Lượng Quang. Đê nói 
chữ HRI bạn phải tiên xa hơn hoặc 
kêu gọi lòng tử bị và quả tim trí tuệ 
của đức Phật. 


Hãy lặp lại thần chú này 100, 
1.000 và 1.000.000 lân 


Hồng danh câu nguyện đến đức 
Phật và chư vị Bô Tát 


Gọi danh đức Phật Vô Lượn 
Quang (A Dị . SanskrIst lả 
Amitabha, tiêng lây Tạng Opagme) 
tụng tên của người câu nguyện băng 
tiêng Tây TẾ tiêng SanskrIsf 
hay tiêng Việt Nam. Lặp lại 21 lân, 
100 lân và hàng ngàn lân như vậy. 


Phụ Lục 679 


-. Đệ được một sự gia trì, đến một 
bác NhưlLa. _ ni T, 

Tương tựng với một, hoàn hảo, __. 

Đáy đủ giác ngó, bảo hộ, Vô 
Lượng Quang, con Xi quy kính, làm 
việc củng dưng và trở VỀ TtOng tựa. 

„Gọi danh của vị Bô Tát Từ Bi 
(tiêng  Sanskrist: Avaloklteshvara; 
tiêng Tây Tạng: chenrezIg), đọc tên 
của Ngài câu nguyện băng tiêng Tây 
Tạng hay tiêng Sankrist hạy tiêng 
Việt. Lặp lại sự câu nguyện ây 7 hay 
20 lân. 

Với các vị Bồ Tát Ma Ha Tát, với 
lòng từ bỉ của Ngài, cao quý đực 
Quản Thê Am, con xin quy kính Ngài, 
xin cúng dường và XIH HNHOng tựa. 

Gọi tên vị Bồ Tát với sức mạnh 

Đại Thê Chí) (tHêng Sanskrlst: 

ahasthama -— T tiêng Tây 
Tạng: Thuchenthob) khi đọc tên Ngài 
câu nguyện băng tiêng Tây Tạng hay 
tiêng SanskrIst hay tiêng Việt. 


Lặp lại sự câu nguyện ây 7 hoặc 
20 lân. 
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. Với Đại Bồ Tát Ma Hịa Tái, đáng 
đáy ẩu nặng lực phi thường, con qw} 
kính Ngài, xin củng dường, xin Về 
HƯƠNG tựa. 


Phần thực tập sau cùng: Sự hôi 
hướng và nhiệt vọng của người câu 
nguyện " 

Như. sự vịnh quang thê đặc của 


Ngồi Van Thù Sư Lợi cũng nhự đực 
Phó Tiên 


Trọng việc luyện tập bởi chính 
con bởi TH an SAU ,„Ò 

Con xin hội hướng tát cả những 
phước đức đên tát ca những chúng 


sanh „ 
Tát cả chư Phát trong ba đời — ›. 
Với sự tán thản cqo cả cho sự hội 
hướng cóng đức cho kẻ khác, Như thê 
tát cả những hành vì đức hạnh của 
chính con ; Ầ l 
T Ông [hé con đêu phụng dáng cho 
những hành VÌ HỆ hảo cho kẻ Khác 
rong khoảnh khác eon ra đi, _ 
Con xin ø#guyện cáu cho những 
nghiệp lực hăc đu của con sẽ đi khỏi. 
, Cô, nguyện cho con gặp được 
đức Phát Wõ Lượng Quang, mặt đổi 
mát, và cho con ĐướC sang cối Tịn 
ộ. 


Phụ Lục 681 


Khi đến đó được rồi, tật cả lòng 
nhiệt thành của những hành vì tôi 
ẹ 
Chị: xin nguyện thể đắc và không 

có ngoại lệ não, 
ơi tông thể sự chứa đây, tất cả sự 
TH ng thành t0 DỆn ngoqL,lệ nào 
Nguyện cọn phụng sự tát cả chúng 
sanh dải lí lâu khi VH trụ này cỏ. 
Trọng sự, l0) ñ tuyệt đối an lạc 
của đáng Thắng 
Cáu cho đâm Vu, sanh về nơi 
(HYỆI c diều của JỐng Dọa Thánh đến 
Bởi đức Phát Vô Lượng Quang, 
(rực tiếp 


Câu cho con được thọ kỷ để được 
H 
s. Được đón nhận sự thọ kỷ huyệt đổi 
Với trăm triệu lần biếu thị của 
con 
Và với năng lực trí tHỆ của con 
2N, tất củ MỜI Ăn Ti 
im cầu cho, con lợi lạc với vô số 
sự lgy ích chọ tát cả chung sạnh. 
Với sự th trì của đức Phát, Ngài 
có „ thán Ộ 
Bởi sự Hứ nộ của giáo pháp tôi 
hậu, không thê thay đổi THỢC CHẾP Đh 
ởi sự Øia ÍrL của lạng Già, là 
đoàn thể không thể chia cất được 
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Cáu cho tát cả những sự hồi 
TƯỜNG này và những sự nhiệt thanh sẽ 
thành tưu như con đã dụng tâm. 

Sự giải thích về việc hữu ích của 
sự hôi tưởng và lặp lại hông danh của 
đức Phật Vô Lượng Quang, đức 
Thích Ca Mâu NI đã dạy rắng: 


"Này Xá Lợi Phát! Nêu có thiện 
nạm hạy thiện nữ nào của những gia 
đình tôi đẹp, đã có lán nghe đến danh 
hiệu của đức Phát Vô Lượng Thọ (Vô 
Lượng Quang hãy giữ tên Ngài trong 
tâm của họ không tán loạn trọng một 
đêm, hại đêm, ba đêm, bón đêm, năm 
đêm, sáu đêm, hoặc bảy đêm - rồi thì 
khi người cọn trại ay người con gái 
ng gia định tôt ây qua đời, Ông ta 
hay bả ta sẽ làm nh vậy không động 
loạn thì đức Phát Vô Lượng Quang se 
cùng với những người đệ tứ đêu là 
những vị Bô Tát sẽ hiện ra ở trước 
ông hay bà ta. Ong ta hay bà ta sẽ 
sanh về cối Cực Lạc của sự ơia trì, 
rồi ra đi, đến với đực Phật Võ Lượng 


Quang. ` 


Phụ Lục 683 
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Phụ Lục B - HT. Thích Như Điển 
dịch 


Tám nghỉ lễ Mật Giáo cho người 
sắp lầm chung và người chêt 


Hâu hết việc Thiên định và sự câu 
nguyện trong phân này đêu là những 
Na lê với nhiêu Thân chú thuộc về 

ật Giáo. Điêu này có nghĩa là nệu 
bạn cần có một sự mật truyện và huân 
luyện trong hình thức kia trước khi 
bạn có thê thực hành chúng. Những 
việc này nêu ai chăng được huân 
luyện về những hình thức ây thì nên 
thực tập với phụ lục A vê “bồn 
nguyên nhân của sự tái sanh vê cới 

ực Lạc”. 


Giới thiệu về tám nghi lễ 

.. Tôi đã biên soạn ở đây một vài 
điêu câu nguyện tôi quan trọng và 
Thiên định thực hiện cho lề câu siêu. 


Phụ Lục 685 


Trong này có bảy phân. Đâu tiên là 
thực hiện việc thực tập có tính cách 
dự bị đề quy } Tam Bảo. Rôi thì phát 
Bô Đê Tâm đê phụng sự,chúng sanh 
và đặc biệt là cho người sắp chết hoặc 
người đã quá vãng. 

Điêu thứ hai hãy quán tưởng 
chính bạn như là vị Phật của lòng Từ 
BI (người Tây Tạng được biệt đên 
như là vị ChenrezIg) và chờ đợi ở nơi 
Ngài. Hãy xem chỉnh bạn như là một 
vị Phật đê làm lễ có kêt quả hơn là 
thực hiện những lệ nghi này với hình 
thức của tâm thức bình thường. 

Điêu thứ ba, với năng lực mặc 
nhiên triệu tập hay mời gọi thần thức 
của người chết (nều họ đã chêt) trở lại 
thân thê của họ hoặc là nhục thân và 
hướng dân họ. 


Sau khi chêt thân thức của người 
quá vãng di chuyên nhanh chón 
giông như gió cùng một ít không thê 
tự kiêm soát chính họ được, giôn 
như người chêt chỉ có thân thề tinh 
thân mà thôi. Như vậy bạn phải 
huớng dân thần thức của người chêt 
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vào ngâu tượng và phải giữ nó lại qua 
sức mạnh mặc nhiên của bạn và 
xuyên qua sức mạnh của chự Phật. 
Sau đó bạn có thê hướng dân cho 
nh quá vãng và có thê giải thoát 
Ọ. 


Thứ tư là phụng sự gia trì, cúng 
THÒNG Úc phâm tôt đẹp cho người 
chêt. Đây là một cách nói của người 
Tây Tạng, “Ớ đây, chăng có một 
ñguời nảo là chăng muốn thực 
phám.”. lâm thức của người quá cô 
có thê tiêp tục chiên đầu với thức ăn. 
Họ chỉ có thê vui hưởng thức ăn đó 
khi được cúng cho họ, đặc biệt là thức 
ăn có mùi vị thì dê an hưởng hơn 
cũng như mãn nguyện, hơn. Nêu bạn 
chăng có thực phầm tôt đẹp đê cúng 
dường thì bạn có thê bỏ qua phân 
này. Hoặc giả, nêu bạn chăng có được 
sự dê dàng đê thiêu ng dường hay 
thực phâm có thê thiêu được thì bạn 
sẽ sửa đôi một vài loại thực phâm có 
thê ăn được và uông được đê cúng 
dường và sau lê nghi bô thí kia cho 
vào trong củi thiêu hoặc một vải sự 
thanh khiết hoặc nơi nào thích đáng. 


Phụ Lục 687 


Điều thứ năm là cho sự giáo huân. 
Bạn nên nói ra Tung lời hướng dân 
cho người sắp chêt hoặc người quá 
vãng với một tâm từ bị, ngọt ngào và 
âm thanh linh thiêng cũng như sự tự 
tin vững chắc. Tuy nhiên, nêu có một 
vài lý do nào đó mà bạn cảm thây 
điệu âầy chăng thê thích hợp thì bạn có 
thê lược bớt. 


Điêu thứ,sáu là, Thiên định và 
phowa (chuyên đi thân thức). Với sự 
quy ngưỡng câu nguyện mạnh mẽ 
cũng như sự chờ đợi, chuyên đời thân 
thức của người Vi cô vào trong tâm 
của Đức Phật Vô Lượng Quang. Sự 
Thiên định này là nguyên nhân đề cho 
người chết sanh về thê giới Cực Lạc 
(Hay đạt đện sự giác nô) Đây là tâm 

iêm của lê câu siêu. 

Điêu thứ bảy là nêu bạn thực hiện 
howa su đi chuyên thân thức) như 
hiên định đệ luyện tập cho chính 

bạn, tôt hơn hết là g1úp một vài người 
nào đó đang chêt và sau đây bạn có 
thê Thiên tọa đên đức Phật Vô Lượng 
Thọ (A Di Đà) và câu nguyện với 
Thân chú của Ngài thật lâu. S_ thực 
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tập sau hêt tuy vậy cũng giản lược 
Ớt 


Điêu, thứ tám, sau cùng là hôi 
hướng tât cả những phước đức của 
bạn cho tât cả chúng sanh và đặc biệt 
cho người quá vãng, như là nguyên 
nhân đê được vãng sanh về cõi Tịnh 
độ của Đức Phật Vô Lượng Quang (A 
DI Đà) theo với sự nhiệt thành cầu 
nguyện một cách mạnh mẽ cho sự an 
lạc, hạnh phúc của họ và sự tái sanh 
vê cõi giới Cực Lạc kla. 


Thực hiện 8 nghi lễ 


Nêu bạn thực tập chính là phowa 
(chuyên di thân thức); đây là một 
phân chính trong § loại nghi lễ cho 
chính bạn hoặc cho người đang còn 
sông, rôi bạn bắt đâu với sự chuân bị 
thực hiện (xem rang 252 sách tiên 
Anh) và kết thúc với sự hồi hướng và 
sự, nhiệt tâm của người câu nguyện 
bất đầu trang 278 ST Các bạn có thệ 
thực tập việc này trong nhiêu tuân lê 
hoặc hãng tháng hạy kêt hợp điêu ây 
về sự hành tri hăng ngày của các 

ạn. 


Phụ Lục 689 


Đôi với một vài việc ,hành Thiên, 
đặc biệt là phowa, điêu rât quan trọng 
là phải có một vài kinh nghiệm suy 
nghiệm trước khi các bạn thực hiện 
điêu ây cho chính bạn hoặc người sắp 
chêt HAY kẻ đã qua đời. Điêu vô cùn 
lợi lạc là nêu người chêt cũng đã hàn 
trì việc ây đã có sự tiên bộ. 

Nêu các bạn đang thực hiện nó 
cho một người qua đời thì các bạn 
nên thực hiện tât cả tắm phân này. 


Trước hệt bạn có thê chuân bị việc 
hành trì; rôi thì tập trung qua sự quản 
tưởng và niệm danh hiệu của Phật Từ 
BI, kêt thúc với sự hội hướng và sự 
nhiệt tâm của người câu nguyện. Các 
bạn có thê thực hiện việc này riêng 
biệt như là sự hành trì thường xuyên 
của các bạn. 

Tôi đã giới thiệu những nghi lê 
sau đây, nêu như có người nảo, đó 
thực hiện điêu ây cho người quá cô và 
trừ ra trong văn bản nói khác. Tuy 
nhiên bởi vì chủ từ lân túc từ trong 
một câu văn băng tiêng lây Tạng 
thông thường được dùng nhiều cách, 
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các bạn nên sử dụng những đại danh 
từ như: chúng tôi, thuộc vê chủng tôi, 
của chúng tôi, bà ta, ông ta và như 
vậy thì dê thích hợp hơn. 


Những việc hành trì căn bản. 


Quy y 
Với sự quy ngưỡng nhiệt thành 
mạnh mẽ, hãy quy y với Đức Phật Vô 
Lượng Quang (Á DI Đà), với giáo 
pháp, những lời dạy, con đường của 
sự hành trì và sự đạt được lãnh vực 
tinh thân cũng như Tăng Già, cộng 
đông tinh thân của các vị Bồ Tát củng 
VỚI Sự nương tựa. 
Hãy lặp lại 3 lân: 
Với Đúc, Phát vô. thượng cùng 
Giáo pháp và Tang Già ỳ l 
. Con xin nương về cho đên khi đạt 
thành giác ngộ `. 
. VỚI Sự khoan dung của phước đực 
và những đực hạnh khác : 
_ Con xin nguyện câu đạt thành quả 
vị TH, cho động cơ là tát cả chúng 
sanh. 


Phụ Lục 691 


Phát Bồ Đề Tâm 

.. Hãy thê hiện lòng từ bi mạnh mẽ 
đôi với tât cả, hãy suy nghĩ rằng các 
bạn đang câu nguyện vả Thiên tọa 
cho động cơ của tât cả chúng sanh. 
Như vậy thì họ có thê sinh vê thê giới 
Cực Lạc. Đặc biệt là phải phát triên 
lòng Từ BI mạnh mẽ cho người quá 
cô. Nêu không phải lòng Từ BI mạnh 
mẽ, Thiên tọa thì việc phọwa (chuyên 
đi thân thức) sẽ chăng dê dàng thành 
công được. 

Hãy lặp lại 3 lần 

Xin câu nguyện cho tất cả chúng 
sanh an lạc hạnh phúc và nguyễn 
nhân của hạnh phục. 

Xin cấu Juyên cho họ được ra 
khỏi sự khó đạu cũng như nguyên 
nhán của sự khô đau. ì : 

_ Xin cậu nguyện cho họ chang hê 
bị rời khói hạnh phúc cao qui, hãy xa 
rời sự khá đqu. —_ "n-: 

._ J1n cẩu nguyện cho họ hãy gi? sự 
bình tĩnh khóng giới hạn đề #a lìa cả 
hai sự cháp trước liên hệ với sự sản 

án của sự phản đổi. 
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Quán tưởng mình là Đức Phật Từ 
Bi 


dHrị, Xuyên qua sự chờ, đợi sự 
hoàn hảo như Đức Quán Thê Am Bồ 
Tát trong việc hồi tưởng đụng hon, 


- Từ trạng thái, của tảnh Không 
bưng dậy trên chô ngôi liên hoa vả 
mạt (rang. 

Œ đáy thây Jìoa sen trăng được 
trang sức với máu tự Hri đê biến hóa. 

JVào nơi Đúc Từ BI, Ngài Quản 
Thê 1m 

_ Thấp của Ngài được chiệu bởi tia 
sảng trăng, có một đáu và bốn fqV. 

_ Hai cánh tay phía trước của Ngài 
Sáf† với quả tim cua Nơai. 

Cảnh tay thứ hại bên phải của 
Ngài cậm cảnh hoa hông băng pha lê 
cao qui. 

Cảnh tay thứ hại bên trải của 
Ngài câm hoa sen trăng cùng cảnh. 

- Ngài mm cười, mặt Ngài trong 
sảng và lô mũi của Ngài cao, đẹp. 
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. lóc Ngài xạnh đậm được bởi cao 
lên trên đính đáu. 


Nơi vương miện trên đáu Noài là 
Đức Phát bỏ Lượng Quang (4 Di 
Đà) với huyết thông của Ngài. 

nh quả tìm là sự cụ thê hóa 
chính Ngài. 

„Hãy, tưởng tượng họa sen nở 
.. sảu cảnh. chính giữa đó 
cụ thê hóa máu tự liri và sảu cảnh ây 
la sảu mâu tự Án Ma Ni Bát Di Hóng 
Hrí! (Om Mani Padme Hung Hi) 

_ Chung sạnh tiệp xúc với tia ánh 
sáng đội xuất từ than thê của bạn. Tát 
cả mọi hình thức của vũ trụ trở nêm 
lời tiên trị của thận thê, sự nội Kkêt 
giữa tảnh Không và sự xuất hiện. 

_ Thân thê của Đáng Đại Bì, vị vua 
của chân lý vĩnh cứu, chúng sanh 
được chứa đây bởi những tia sáng 
phát ra tw những Mạn Đà La, ám 
thanh của những yêu tô 

lát cả những âm thanh trở thành 
âm thanh của Mạn Đà La, sự nội kêt 
giữa tánh Không và âm thanh. 
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Sự hồi tưởng và những tư duy của 
cọn sông lại trong trạng thái tự 
nhiên, thoát khởi sự sinh, vĩnh cửu và 
đình chỉ. 

__ Thị lực ,áy siêu việt tật cả khái 
niệm, sự biêu hiện và những chỉ thị. 

Hãy Thiển quán với phương phá 
kia, Xún máu tự, Mạn Đà La M ?r 
Giáo con tụng đọc không giảm thiêu 
VỚI sự trong sảng của một phán trong 
đÿ. 


Thân chú của Đức Phật Từ Bi 
(Quán Thê Am Bồ Tát) 


Hãy lặp lại Thần chú này hàng 
trăm, hàng ngàn lân hoặc nhiêu hơn 
nữa. 


Om Mani Padme Hung (Hi) 
An ma ni Bát di Hồng 


Hung (đánh vần, phát âm là 
hoong) là cách phát âm tiêng Tây 
Tạng qua mâu tự Hum của tiêng 
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SanskrIt Hri được n lược trong 
một vài truyên thông khác. 


lồ Ý nghĩa chính yếu của Thân chú 
à: 

Thân thể, lời nói và tâm thức của 
đức Phật với lòng từ bị (quí báu) và 
trí tuệ (hoa sen), xin cho con sự gia trì 
của Ngài lên chúng con. 

hoặc giả: Ôi, đức Phật! Người 
đang câm hoa sen và bảo ngọc, xin 
hãy nghĩ đên chúng con. 

Hoặc là: Ôi Đức Phật của trí tuệ 
và từ bị, xin lưu tâm đên chúng con. 

Ý nghĩa từng chữ của Mạn Đà La 
như sau: 

Om (A, O, M): Thân thê, lời nói 
và tâm thức của Đức Phật và 3 cánh 
cửa của sự nhứt như (ND: tam mật 
tương ưng) hay O ! 

Mani (bảo châu): nhẫn nại, dùng 
phương tiện, lòng từ bi. 

j†adme (hoa sen): trí tuệ, bât 
nhiêm, trong suôt 
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Hum/ Hung (sự nối kết): Nối kết 
những phương tiện và trí tuệ, hoặc sự 
mời gọi của Đức Phật cho sự gia trì. 


Hri (mâu tự chữ tâm) chủng tử 
tâm trạng của Đức Quán Thê Am (đạt 
được hay mời gọi hoặc thông hợp với 
tâm. từ Dị của Đức Quán Thê Am. 
Nhiêu đông lg Phật Giáo không 
dùng đên chữ HrI) 


Cúng dường Đức Phật Từ Bi 


Hãy đọc Thân chú này: 

Tiếng Phạn 

Om arya — qvalokeshvara — 
mandadla — saparivara_ Vvajra — 


Arghampad — Yam pushpe' dhupe 
aqloke øandhc naivedyve shabda 
praticcha svaha. 


Nghĩa là: 

@, Đực Quản Thé 4m cao cả, 
Mạn Đà La của Ngài và người tuy 
hành, thừa nhận việc uông nước 
chăng thê phá hoại, nước dưới chân, 
hoa, hương, đèn, phân hương, thức 
an và âm nhạc. Như thê áy. 
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Cung dường tản thản Đực Phát 
Từ Bi 


Hri ! Sự gia trì và đẳng Đại Bi 

Màu trắng ấy giống như, Ngài 
không lay động bớt mĩ vải khuyệt 
điêm. Đáu của Ngài được trang sức 
bởi Đức Phát hoàn toàn giác ngộ (Vô 
Lượng Quang). Đôi mát tự DI của 
Ngài đang gìn giữ chúng sanh. 

Đức Phát tư bi, với Ngài con xin 
ca ngợi tản thản. 

@Om Ma Ni Pad Me Hung Hri 


Chân thành cầu nguyện 
_ Với những công đực của Thiên 
lá. : : , Ấ: cay 
: Con xin quản tưởng đến đức Phát 
từ bị 
. Không xa la bát cứ chung sanh 
nào : 
„ Nguyện xin cho con có thể hướng 
dán tát cả vào Phát quả. 
Thịnh mời thân thức của người 
uá cô và giảng pháp Thiên tọa nơi 
chỗ ngôi và hình thê của người quá 
cộ, nói những Thân chú như sau và 
cầu nguyện: 
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Án ! Tất cả những hiện tượng đêu 
trong sạch và tự nhiên, con cũng 
trong sạch trong thiên nhiên. 


Tất cả đếu trở thành tảnh Không. 

Từ tánh Không kia quạy trỏ hiện 
ra một hoa sen và một chÕ ngồi mạt 
rang 


Trên áy hiện ra mâu tự Hri 

Nồi thị Hri trở thành thê thức của 
người quá có của chúng tôi. Thân thệ 
của @ng/ Bà là hoàn hảo với tát cả 
năng lực và các căn. Như khi ông, bà 
fq CON" SÓNG Vd fOI. 

Hãy lặp lại điêu dưới đây ba lân, 
mời thỉnh thân thức của người quá cô 
đên hình thức (thân hình hay tử thị) 
xuyên qua năng lực trầm tư của bạn. 


Hrỉ ! Con xin quản tưởng bởi 
chính con ở hình thẻ của Đức Phát 
Đại Từ Bì. 

“Từ chữ liri ở nợi tậm của con, 
những tia sáng chiếu tỏa Kkhặp nơi, 
chụng đã mang đên cho tám thúc 
những người bạn quả cô của chúng 
lôi, tứ một trong bảy nơi trong hệ 
thông thê giới, trong cái nào mã Ông 
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bà ta đang hiện hữu (gồm sáu cõi và 
thân trung ám) 

- Nó sẽ chìm sâu vào trong hình thê 
của thán thể hoặc tử thi. 

Vậy hãy đem tâm thức của người 
quá cô đên hình thê xuyên qua năng 
lực của Đức Phật Từ Bi: 

.Kính lạy Đảng với năng lực chán 
thật của vị Thán Từ Bi 
. Người hóa thân Tam Bảo và ba 
Cội rể: 
uăn Thê Am, tự do tự nhiên từ 
sự khô đau 

Cáu nguyện cho thân thức của 
người chết 

. Được mang đên tử thi này ngay 
lập tực, 

› 4n Mạ NI Bát DI lộng Hn. Xin 
cậu nguyện cho thán thức của người 
chết được mang đên đáy. 


. Sau đó hãy nghĩ răng người đã ra 
đi đó đang ngôi trước bạn, yên tĩnh và 
đây kính trọng, cho họ những lời 
hướng dân như sau: 
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Hri Này người quá vãng ! Bạn là 
người đã vượt qua khỏi cuộc đời này 
rÖi, xin vui lòng lăng nghe tôi đáy. 

Trong sảu cõi luận hội, bát cứ nơi 
nào mà bạn tái sạnh, tất cả đêu đây 
dậy khô đau, giông như đang sông 
cg loài cá sáu. Đê được thoát rạ 

hỏi chúng, ở nai từ thỉ và danh 
đc của biêu đê, điểu nào mà vật 
chát đã mê hoặc tám thức của bạn và 
nơi chôn đề xác định về ba cảnh cửa 
ra của bạn, xin vui lòng ngôi vững 
chặc. Xin câu nguyện gi thán thức 
của bạn được mạng đến và hãy an 
định với thê thức áy. 

Hãy suy nghĩ răng người quá cô 
đang an định và yên tĩnh được đặt nơi 

hê ngôi và theo dõi những điêu 
ướng dân như sau: 


Phâm vật hiên cúng người quá cô 


Việc cúng này có thê được giản 
lược nêu bất tiện. Hãy nói những 
Thân chú như sau và hãy thỉnh mời 
năng lực của Đức Phật của sự sám hôi 
và sự rông không tât cả đề đi vào nơi 
đón mời tÕ1 hậu: 
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(@m! Không thê phá hoại được, 
Thán phán nộ FJayagriva Huur Phat, 

mm! Tát cả mọi hiện tượng đều 
trong sạch fự nhiên, tôi trong sạch 
trong tự nhiên. _. , : 

đf cả trở thành tảnh Không. 

Đâu tiên hãy, quán tưởng cho 
những vật chât tôt đẹp thành trong 
sảng, sự mong muôn tràn đây đối 
tượng vô cực. 

Từ trạng thải tảnh Không kia hiện 
ra đồ đựng to lớn của một vật chất 
quý giá chứa đáy với tắt cả nhưng vật 
Chất ở hình thức tuyệt hảo như sự 
mong muôn, đm thạnh ngọt ngào, 
thực an nêm đây mỹ vị vả áo, quân 
mềm mại khi sờ đên, những điểu này 
nhự là vô hạn như chiêu dài, rộng 
của vũ trụ gáp ba lân hệ thông của 
thê giới. 

_Sau đó hãy nói ba mâu tự linh 
thiêng và Mạn Đà Lạ, hãy gia frÌ vào 
những vật liệu tôt đệ trở thành thuân 
nhât, lời mong muôn đong đây đôi 
tượng vô cực: 


Om 4h Hum Ho 
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Om! Mẫu tự Ah là cánh cửa, bởi 
vì nguyên thủ không nôi dậy yêu đuôi 
của tât cả mọi hiện tượng. 

Om 4h Hum Phat Svaha 


.. Hãy nhìn đối tượng đẹp đẽ như là 
đôi tượng an toàn, rồi ca tụng: 


Ở trước mặt của bạn là những độ 
đựng của vật chát quí giá, cải nào mà 
to lớn, rộng rãi và đa số. 


Chúng được đong đây với thực 
phám của Chư thiên và loãi người 


Thực phẩm để ăn, nhai, đồ lạt và 
HNHHỚC ngỌI, 
_ Hãy uống trà, rượu, sửa, yoghurt 
Và V.V... 
Câu nguyện cho chụng sẽ Irở 
thành nhữag ngọc quí không xử dụng 
hệt tràn đây HỚC HỒN. 


Hãy lập lại những Thân chú sau 
đây bạ lân, hãy gia trị lên những vật 
liệu tôt đẹp, như vậy chúng sẽ trở 
thành một cách thỏa mãn nguôn gôc 
Của SỰ Ø1a trì: 

Kính lạy tát cả những bác Như 
Lai, khăp các hướng, Người đã hiện 
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ra ở mọi thời gian nhự vũ trụ, một 
mặt rộng rãi ở cối giới này của vũ 
trụ. Như nó đang là. 


San đó dâng những vật liệu tôt 
đẹp đên người quá cô như sau đây: 
› Trực phậm với hàng trăm những 
đồ nệm hảo hạng: . :¡ ¿ 
Thức an đề an và đồ uông đề uông 
4o, quận, đê mạc và những vi 
chát cân thiết 
Bởi sự gia trì chung nhự những 
món ngọc ngà không xử dụng hết 
được. Tôi xin hồi hướng chúng đến 
với bạn, người bạn quả cô của chún 
tôi. Xin cho chúng trở thành sự thíc 
, cho lục căn của bạn, ngọc quý 
khác thưởng của sự giàH có qH VHI. 
Câu cho bạn nhận được, chúng 
như tôi đã hiện dáng chúng cho bạn. 
Nạy, cậu mong bạn thỏa mãn với sự 
nêm mùi của hoa bình và an lạc. 


Cuối cùng xin,cáu cho bạn đạt 
thành trạng thái tông thê trong sạch 
của Phát quả. 

Cho thức ăn đôt cháy trong ngọn 
lửa đỏ và rậy nước chung quanh ngọn 
lửa. Rôi liên sau đó dâng những đô 
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cúng tốt đẹp và nói theo những điều 
như sau: 

Xïn câu cho những đồ vật ước 
muôn này đuọc ở mãi frong báu trời 
ngọc 

Sự giàu có không xứ dụng hết 

_ Xin cẩu cho tát cả những ai được 
cúng không tranh giành với nhau và 
bạo động 
,_ Hãy vui vẻ tự nhiên với những thứ 
đÿ. 

._ Lặp lại bỗn câu trên ba lân, bảy 
lân hay nhiêu lần. 


Điểm chính của việc câu nguyện 
dâng đô tôt đẹp là Mạn Đà La. của 
Đức Phật Từ BI. Cúng những đô tôt 
đẹp ây, và lặp lại những Thân chú 
trong nhiêu lẫn với sự quy ngưỡn 
Đức Phật và lòng từ bi cho người quá 
cô. 

Hãy lặp lại hàng trăm hoặc hàng 
ngàn lần như vậy: 

OM Mani Padme Hung (Tri) 
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Sau phần dâng cúng đô tốt đẹp, 
đọc tụng lời câu nguyện nhiệt thành: 


Buôn thay! Xin nguyện cho tất cả 
chúng sạnh, ai đang trôi lăn rong 
chốn sợ hãi 


__ Nên để ý đến những đứa con động 
tỉnh của Phát 


_ bởi sức mạnh của sự biểu thị cho 
năm tính chát căn bản của trí tuệ như 
một vị Bồ Tát: 

Noài Địa Tạng, Tp in. nhờ 
(Hư Không Tạng), Quản Thê Ẩm 


_ Vajrapani (Kim Cương Thủ) và 
Nivaranavishambin. 

_ Xin câu cho sự nhiêm Ô của ngũ 
căn của người quá cô của chúng con 
được tan ra. 


_ Xin cậu cho họ an vui với sự giàu 
có của năm đôi tượng tớc vọng (VMi 
với hình trởng, âm thanh, mùi vị, nêm 
mui và đổi tượng của sự va chạm) 

"Những Thán . người mà 
chúng ta phụng sự từ vô thí: 
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Năm vị Bỏ Tái, người hướng đạo 
tuyệt với, với các Nơái, chúng con xin 
HƯƠNG tựa. 

Xin gia hộ cho người quả cô là 
bạn của chúng con với lòng tự Di của 
các Ngài từ đáy, vê hướng phía Táy. 

. Có một cõi Tịnh Độ của Đức Phật 
Võ Lượng Quang. 

Bát cứ ai niệm danh hiệu Ngài 

Xmm cho họ được sanh về cõi Cực 
Lạc áÿ. 


Hướng dẫn Phật pháp cho người 
quá cô 

Với tậm từ bị, người trợ tử có thê 
hướng dân tùy : như sau cho người 
quá cô với âm thanh ngọt ngào về sự 
linh ứng kia. Và mạnh mẽ với sự tự 
tin. Chủng có thê được giản lược nêu 
cảm thây nên thay đôi lại bởi một vài 
lý do. 

Đậu tiên hãy gọi tên của người 
quá cô 

Rôi sau đó lập lại ba lân: 
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; Thời gian chêt đã đên với bạn,. 
liêp đó nói. “Sự chêt đã chăng đến 
ngay từ báy giờ với bạn. Tát cả ai đã 
sinh ra thì cũng phải chết. Ngay cả 
những n , có vả đ0nj ẻ có 
thê, lực SE ến đen Đó kẻ nghèo nàn 
khôn khó, tát cả phải di đên chó chết. 
Œ đáy chăng có một ai trôn khỏi sự 
chêt cả. Dọ vậy chạng nên Duôn. Xin 
đừng tự trói buộc vào tình yêu tương 
của một người nào đó hay sự sở hữu, 
chăng mộï ai có thê theo bạn đê giúp 
bạn được. Đức Phát đã dạy răng: 

Nêu thời điêm áy, đến, ngay cả 
Đức vua cũng phải chết 

- S# giàu có và bạn bè của vua 
cùng những sự quan hệ ấy chăng thê 
theo nhà vua được. 

Bát kê ở đáu có người ẩi thì bát kê 
nơi đâu họ ván còn tØn tại. 

Nghiệp lực giống như cái bóng sẽ 
theo sau họ. 


Nếu tắm thức của bạn bị trói buộc 
bởi một tình yêu hay sự sở hữu thì 
bạn có thê rơi vào cảnh giới chăng 
hạnh phục. Do đó xin bạn nên hỏi 
trưởng lại và vui với những øì mà bạn 
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đã gặp được qua lời dạy của đức 
Phát. nÿng cả khi nghe được danh 
hiệu của Phật, sẽ làm cho đời sốn 

của bạn có ý nghĩa hơn. Nếu bạn chết 
với sự xác tín nợi Đức Phật và một 
cảm giác vui tươi thì bạn sẽ được giải 
thoát tự cảnh giới tháp hơn vd sẽ 
sanh vào cảnh giới hạnh phục hơn. 
Do vậy bạn phải hướng về đức Phật, 
Ngài giông nh người hướng đạo, 
củng với sự quy ngưỡng. Bạn phải tin 
(tưởng vào giáo áp, những lời dạy 
và Thiên định như là con đường của 
bạn. Bạn HT, mởi gọi Tăng già, 
0e. vị Bô Tát đến đề bảo hộ cho 

ạH. 


Đặc biệt hãy nhớ đên đức Phát Vô 
TN Cang, và cảnh giới Cực Lạc 
của Ngái. Hãy nghĩ về sự an lạc, 
hoan hỷ và chát lượng thật vị diệu 
của cối Tịnh đó, được chứa đây cả 
một biên Bê Tát và những đệ tử như 
các Ngài Bộ Tát của Từ B¡ (Quản Thể 

m) và Bồ Tát của sức mạnh (Đại 
Thể Chí) 


_ Đức Phát Vô Lượng Quang đã 
hứa răng nêu bạn nhớ tưởng đên 
danh hiệu của Ngài và cảm nhận 
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được sự hiện hữu của Ngài và chất 
lượng của cối Tịnh Độ kia thì bạn sẽ 
được che chở từ tình trạng lo âu của 
thân trụng ám. Nguyên nhán của sự 
sanh về cảnh giới thấp hơn của Đạn 
sẽ được rửa sạch đi. Kói Ngài hướn 
dán đề được sanh về cảnh giới Tịn 
độ của Ngài, Bây giờ đây để tải sanh 
về cối Cực Lạc, xin vui lòng tiếp cận 
với tôi trong việc, Thiên tọa, đặc biệt 
của phowa nhưjện di thán thức) 

Œ bên DU là vũ trụ, với sự 
uy ngưỡng về, hãy quán tưởng, nêu 
ạn chăng thê quản tưởng, 1, 

rang sự hiện hữu của đức Phát lô 
Lượng Quang vả cối Cực Lạc của 
Ngài. 


›_ Đoạn, quán tưởng hoặc suy nghĩ 
về tâm thực của bạn trong thê thực 
của chữ Hrị bao trùm thản thê của 

ạn đến cảnh giới Cực Lạc. Tiểu 
điểm là một điểm nơi tâm của bạn, 
hãy bay về cối Cực Lạc, không phải 
đoái lui lại. ” 

Hoặc giả nêu người quá vãng thực 
tập Thiên định trong quá khứ thì 
người trợ tử phải hướng dân Ông hay 
Bà ta và nói như sau: 
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- Với sự quy V hãy quán 
tưởng như trên và bạn: an ở [rOnS 
vũ írụ của Đức Phát Vỏ: Lượng 
N cũng như cõi Cực Lạc của 
ải. rồi hạy quản tưởng chính bạn 
là Đức. Vajragogini (Kim Cang Du 
Già). Ơ chính gia thân thê của bạn, 
hãy quán tưởng.là trung tấm của mọi 
phương điện. Ở phân cuội bên trên 
của trung tâm của mọi phương diện 
áy được mở ra ở phán che trên đáu 
một huyệt trông. Ở phán dưới tháp là 
âu án hoàn hảo ở nơi lô rún. Ở nơi 
ngực của bạn, trong trục chính †rung 
tam ây hãy quản tưởng năng lượng 
của quả cu là một màu xạnh lá cáy. 
Œ chính giữa của năng lượng mâu 
xanh kia, hãy quán tượng thân thực 
của bạn ở hình thức màu đỏ của máắu 
tụ, Hrị hay một quả banh nhỏ màu đó 
rồi thì ở ngay,trên đấu của bạn hãy 
uản tưởng về Đức Phát Vô Lượng 
Quang ngay chính giữa của cõi Cực 
ạc vĩ điệu Ria. 

.. Tiêp đên, xi vui lòng tiêp xúc với 
tôi 2t) việc quy ngưỡng mạnh hơn 
vả ch 1oan h với sự câu nguyện với 
đức Phát và,chự vị Bồ Tát. Vdo lúc 
cuôi của buôi cấu nguyện, khi tôi nói 
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Phật, ¿xin vụi lòng nghĩ về và hãy 
tin răng thân thực của bạn được băn 
với sực mạnh của năng lượng xuyên 
qua một lô trông được che trên đâu 
và chuyên vào trong tâm của đực 
Phát Võ Lượng Quang ở Cối Cực Lạc 
của Ngài. ” 

- Sự hướng dân này có thê thực 
hiện trước khi xảy ra nghi thức phowa 
(chuyên di thân thức). 

Đôi với những lời nói hướng dân 
hoặc giới thiệu cho những đạo sư 
thành tựu cao hơn thì người trợ tử nên 
H hiện bởi những bài hướng dân 

ác. 


Thiền định và cầu nguyện phowa 
(chuyên dỉ thân thức) 


Sự chuyên di của thân thức về 
Cảnh giới Cực Lạc - phowa - là một 
sự chờ đợi Thiên định với sự quy 
ngưỡng của việc câu nguyện và sự 
chuyên di thân thức của người mât 
cũng như nôi kêt nó với tâm giác ngộ 
của đức Phật Vô Lượng Quang. 
Xuyên qua nhiêu sự Thiên tập này, và 
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một người có thê tái sanh vê cảnh 

1ỚI Cực Lạc. Đây là năng lực và lợi 
¡ch cho việc thực tập phowa ở bât cứ 
thời gian nào và đặc biệt đê việc thực 
hiện nó cho một người đang trải qua 
sự ra đi hoặc còn ở thân trung âm. 
Vào thời điểm tắt thở, khi thân thức 
của bạn từ giã thân thê của bạn thì 
bạn sẽ không còn hiệu biệt nữa. Khi 
bạn hồi phục lại thân thức của bạn thì 
bạn đã được ra ngoài thần thê của bạn 
rồi. Đông thời di chuyên đên trạng 
thái của trung âm thân, đơn độc đề 
thích hợp với thói quen tinh thân của 
bạn chỉ biệt nơi nào bạn sẽ dừng lại 
thời điêm ây; nêu bạn có Thiên tập 
phowa thì điêu ây sẽ hướng dân bạn 
đên cõi giới Cực Lạc, nơi đó sẽ được 
tái, sanh hoan hỷ một ít hoặc giả 
chăng cân trải qua thân trung âm nữa. 


Vì thê bạn nên thực tập phowa khi 
bạn còn sông và khoẻ mạnh như vậy 
thì tâm của bạn sẽ chuân bị trong khi 
bạn hiệu biệt và bạn sẽ săn sảng nêu 
gỜ phút của sự chuyên di thần thức 

ên. Khi gân đên thời điêm chệt bạn 
nên tập trung nhiêu hơn nữa vê việc 
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thực tập phowa chăng những cho 
chính bạn mà cho những người khác 
thực tập nó cho bạn nữa. Khi thân 
thức của bạn đã ra khỏi thân thê của 
bạn, hướng dân nó làm bạn với cõi 
Tịnh Độ sẽ là điều lý tưởng. 

Nêu lúc bạn đang chêt mà việc 
thực tập này sẽ không làm . hơn 
cuộc đời của bạn thi công đức của 
Thiên định và sự gia trị của chư 
Phật sẽ giúp đời sông của bạn sẽ dài 
lâu hơn và mạnh mẽ hơn . Điêu khá 
quan trọng là sự thực tập này sẽ luôn 
luôn giúp bạn xây dựng được sự tin 
tưởng nơi đức Phật và Phật Tịnh độ 
cũng như sửa soạn cho, cái chêt tôt 
hơn và sự tái sanh, điêu ây có thê đên 
lúc còn trẻ hay đã giả trong bât kỳ lúc 
nào. 


Nên bạn đang thực hành phowa 
cho chính bạn thì với sức mạnh năn 
lượng cùng sự quy kính đức Phật Võ 
Lượng Thọ sẽ chuyên tâm thức của 
bạn vào trong tâm của Đức Phật và 
hòa vào chung trong ây là một. Đúng 
hơn, tin tưởng hơn răng tâm thức của 
bạn và tâm trí tuệ của đức Phật sẽ trở 
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thành một, cuôi cùng thư giãn ở trạng 
thái giác ngộ với tư tưởng Không. 
Căn cứ vài kinh nghiệm mặc nhiên 
của chính bạn, sự hiệu biệt kia sẽ giác 
ngộ tự nhiên của tâm thức với 
Dodzen, sự nôi kêt hạnh phúc to lớn 
vệ tạnh Không của Mật giáo; hoặc tự 
do từ những khái niệm của con CỤ HỆ 
trung đạo (Madhyamaka), Sự tỉn 
thức của nhiêu sự thê đặc ây sẽ giúp 
bạn đạt được Phật quả hay mang sự 
tái sanh của bạn vê cõi Tịnh độ. 

Phowa được thực hiện bởi những 
người khác cho một người, mà người 
âầy vân còn sông thì rât là lợi ích cho 
việc xác lập của họ một sự nôi kệt 
thực tê với cõi Tịnh độ. Điêu này 
cũng có thê thực hiện cả nhiêu tuần lề 
sau khi người ây chêt, cho thân thức 
được nôi trôi không định hướng và 
không có một hình hài và sẽ đôi 
hướng vê cõi Tịnh độ. Điêu này ít 
nhât nó sẽ sáng tạo công đức cho 
người quá vãng ngay cả nêu họ đã 
được tái sanh. 


. Theo một vài quyền sách cho răng 
nêu một người trợ tử đang thực hiện 
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phowa cho người chết thì ở đó chỉ có 
một việc mà người thực hiện sẽ đặc 
biệt chủ ý về đó. Nêu người chêt còn 
trẻ và hy vọng đời sông còn được kéo 
đài, chờ đê thực hiện phowa cho đện 
khi mạch máu ngưng chảy. Nhiêu 
HEHDI suy nghĩ răng phowa chỉ đê 
cho người sắp chêt, hay người qua 
đời, như vậy điêu ây phải khô công 
họ hoặc họ phải lo sợ về nó. Nêu 
người chêt gJà cả và toàn là bịnh 
hoạn, hoặc nêu họ đón nhận nhữn 

nghi lễ, rôi thì họ sẽ thực hiện nó 
ngay cả nêu mạch máu chưa dừng lại 
ngay bây giờ, họ thường thường đón 
nhận và nhận được chân giá trị của 
những nghi thức. Tuy nhiên bạn nên 
thực tập phowa ở bât cứ lúc nảo như 
là một sự tôi luyện và nêu người kia 
đón nhận nó, bởi vì điêu này rât tôt đê 
thực hiện nó cho một người nào đó, 
kê cả khi còn trẻ và khóe mạnh. Đề 
thực hiện phowa hữu hiệu hơn cho 
những người khác, cả hai Ngài Atisha 
và Milapera đêu đông ý răng người 
thực hiện phải đạt được “con đườn 

mình sáf” (SKL, Dãrshanamargd] 
điêu mà sự thê đặc của sự tin tướng 
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tôi hậu, điêu thứ ba của “năm con 
đường” (gôm có phước đức, an lạc, 
sự thê đặc, Thiên định và vượt qua sự 
luyện tập) đó là Phật quả. đề đạt được 
như thê phải ra ngoài những câu hỏi 
cho nhiêu người trong c ANG ta. 
Thông thường, tuy vậy những hành 
giá Thiên định có những tư tưởng có 
chât lượng đề thực hiện nó; nêu họ có 
Uy no đức Phật Vô Lượng Quang 
nà ¡ Đà), có tâm lòng từ bị cho 
HN! chêt và thực tập tột trong việc 
Thiên định này trong sự tiên bộ. 


Thiền Định 


, Qua trạng thái an định nhât tâm, 
tiên sâu vào Thiên định phowa với tât 
cả niêm tin nơi ,đức Phật. Thiên định 
uán tưởng đên những đức hạnh 
thanh tịnh, hoặc những hình ảnh, 
ngôn ngữ tuyệt diệu hoặc câu nguyện, 
đồng thời cảm Ế trong sạch của sự 
nương tựa mạnh mẽ vào Đức Phật Vô 
Lượng Quang (A DI Đà), cũng như 
lòng từ bi mạnh mẽ đên với tật cả 
chúng sanh, đặc biệt người quá cô. 
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Đâu tiên những quán tưởng về con 
người mà bạn đang thực hiện phowa 
trong sự rõ biệt trước, hình tướng của 
vị Vajrajana nhận biệt thông thường 
của sự thây và sự cảm nhận của 
những người khác như sự bật nhiêm 
không TE sạch và hôn tạp. 
Vajrayogin là vị thân linh trí tuệ của 
hình tưởng nữ nhân tượng trưng cho 
sự cởi mở. Nhan sắc đỏ rực của Ngài 
là dâu hiệu của sức mạnh đa tình đa 
cảm của Ngài. Với hình dáng đứng 
mạnh khỏe là đê chứng minh tiên gân 
đên đê phụng sự cho tât cả và thân 
trân ây cùng việc ra lịnh đừng sợ hãi 
được trang sức với châu báu hiện ra 
sự giàu có và phú quí. Bên cảnh ta 
phải của Ngài, Ngài đưa cao lên một 
chiếc lá, tượng trưng cho trí tuệ 
nguyên thủy cắt đứt sự châp ngã ở 
ngay tận gốc; bên cánh tay trái của 

gải, Ngài câm một đâu lâu Tung ci 
nước cam lô, tượng trưng cho hạn 
phúc to lớn. Với Tả À lượng của sự 
quy ngưỡng trọn vẹn. ba con mất của 

gài đăm chiêu hướng đên khoảng 
không nới đức Phật Vô Lượng 
Quang. 
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Hãy quán tưởng ở trục chính giữa 
nơi thần của Ngài VaJjrayogni (Kim 
Cang Dụ Giả) ngay nơi ây trông 
không, sáng sủa, đẹp lạ, sáng rực nơi 
trụ ánh sáng. Phía dưới cũng được 
ng ở ở nơi ngang chừng của lô rồn 
và phía bên trên cao được mở rộng ra 
ở một lô che phía trên đâu. Tât cả 
những nơi được mở ra của thân thê 
Ngài đêu được đóng lại. Ở nơi trục 
chính giữa, n #' nơi ngực của Ngài 
là người chết) à tâm thức của Ngài 
ang ở trong hình thức một mâu tự 
Hri đỏ chói. Nêu bạn chăng liên hệ 
gân gũi với mâu tự Hri thì hãy quán 
tưởng nó ở hình tướng là một quả câu 
tròn nhỏ, sáng đỏ rực của ánh sáng. 
Chữ Hri được đưa vào với ảnh sáng 
xanh nơi quả câu của năng lượng 
hoặc là không khí. 


Trong một vải truyền thông cũng 
có truyên thông dạy cho thầy ở Thiên 
định răng chín trong mười cảnh cửa 
của thân thê người quá cô ây là được 
đóng dâu ân bởi mâu tự Hri màu đỏ. 
Đây là sự mở cửa của hậu môn, 
đường tiêu, miệng, hai lô mũi, hai lỗ 
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tai và hại con mắt. Cánh cửa ở nơi lỗ 
hông năm trên đỉnh đâu được mở 
toang ra, những chúng sanh ở bên 

oảài cánh cửa với thân thức ra khỏi 
rồi chìm vào nơi tâm của đức Phật. 


Như vậy DU, trợ tử hay người 
thực hiện nghi lê sẽ ngôi bên cạnh cái 
đầu bên trên thân thê của người chêt 
hoặc người quá vãng. Không một vật 
øl có tính cách tôn giáo được đặt 
chung quanh phân dưới thân thê của 
người ây hoặc hai bản chân là những 
điêm đảng chú ý. Kê từ khi bắt đầu 
của sự phân giải, không một ai chạm 
đên phần bên dưới thân thê của người 
mât, không một người yêu thươn 
nào ngôi sát bên chân nh phân dưới 
thân thê của Ong hay Bả ta. Nêu 
những người thần cận làm như vậy thì 
họ sẽ dân sự chú ý của Ong hay Bà ta 
kéo xuông phía dưới và đây là 
nguyên nhần làm chọ Ong hay Bà ta 
đi đầu thai vào nơi thâp hơn. 

Hãy quán tưởng thê giới, nơi mà 
bạn đang ngôi giỗng hệt nhự cảnh 
chà Cực Lạc, đây là một thê giới đẹp 

ẽ với những cánh đông, đôi núi, hoa 
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quả, vườn tược, suôi chảy, ao hô, câ 
CÔI, trải chín... ƒât cả đêu tạo bởi án 
sáng. Sự dự biệt của các chúng sanh 
vệ những tia sáng ây đêu bay nhảy và 
di chuyên xuyên qua vũ trụ trong sự 
an lạc và hoan hỷ tuyệt đôi. Am điệu 
dịu dàng của lời dạy và nhạc pháp âm 
tràn đây trong không khí. Tât cả mọi 
hiện tượng đều là những không khí 
của sự an lạc và hoan hý tôi cao. Hãy 

uán tưởng, suy nghĩ và cảm nhận 
chât lượng của cối Cực Lạc, như 
những cảnh ây đang hiện ra trước mặt 
bạn, cứ thê và cứ thê. 

Rôi thì ở bên trên bâu trời, ở ngay 
chính giữa của chùm mây ánh ANH 
hãy quán tu Ộ vê Đức Phật Võ 
Ương ca DỊ Đà). Anh sáng 
chói đỏ nơi thân thê của Ngài được 
trang sức bởi những tín hiệu đẹp đệ 
và hoàn hảo đang ngôi với tư thê 
Thiên định, Ngài mặc y áo đơn giản 
không ô nhiệm. như một hành giả khô 
hạnh. Với thái độ chờ đợi, hai tay 
trong của Ngài mang một bình chứa 
đầy nước cam lô, Ngài tỏa chiêu và 
chứa đây vô sô thê giới cùng cõi Tịnh 
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Độ với ánh sáng chiêu tỏa từ thân thê 
của Ngài, chứa đựng sự an lạc và 
hoan hỷ với bât cứ ai khi chạm đên. 
Gương mặt tươi mát trẻ trung của 
Ngài luôn mở ra với nụ cười hoan hỷ. 
Hai mặt của Ngài hướng đên bạn với 
lòng yêu thương và trí tuệ. 


. Hãy phát triên sự tin DU E quay 
vê nơi Đức Phật bởi sự suy nghĩ răng 
với tình thương yêu vô điêu kiện, 
Ngài nhìn tât cả trong chúng ta với tât 
cả lòng từ bị giông như một người 
Mẹ cảm nhận chỉ có đứa con duy nhật 
của mình., Với trí tuệ toàn trị Ngài 
thây hệt tật cả những việc đã được 
khởi lên cùng một lúc, Với năng lực 
không giới hạn và phô biên trân giữ 
tât cả những sự khô não của thê giới, 
mang lại hỏa bình và hỷ lạc cho tât 
cả. Ngài là một vị Phật với lời thệ 
nguyện là hướng dân mọi người, ai đỏ 
cầu nguyện Ti với lòng tIn 
chân thật thì sẽ đên được cõi Tịnh độ 
của Ngài. 

Ngài là hóa thân của một trong 
TÔ ng VU giác ngộ. Ngài là hóa thân 
của thiên nhãn trong sạch và chât 
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lượng giác ngộ của vũ trụ tông thê. 
Ngài là sự phản ảnh lại chât lượn 
giác ngộ của chính bạn, với Phật tán 
mà tât cả chúng ta kê thừa như là sự 
tự nhiên của chúng ta. Bởi sự đơn 
thuân va chạm với sảnh sảng của thân 
thê Ngài, Ngài làm trọng sạch tât cả 
nôi lo âu sợ hãi, sự hôn lộ sự khô 
não, sự buôn đau và tât cả những 
nghiệp bât thiện. 


Như vậy hãy quán tưởng răng 
Đức Phật Vô Lượng Quang đang 
được vây quanh bởi các vị Bộ Tát Từ 
BI (Quán Thê Am) Bô Tát sức mạnh 
(Đại thê Chí) và là chủ nhân vĩnh cữu 
của Ung, chúng sanh giác ngộ khác 
trong hình, thức khác thường vê y 
Rhục, tư thê và những hoạt động. Các 

gài đang trông đợi bạn với tình 
thương yêu, trí tuệ và năng lực. 

Hãy cảm nhận với sự hiện hữu âm 
áp của những bậc giác ngộ vĩnh cửu 
này, Tât cả những vị ây đang đoái 
hoài bạn và hướng vê bạn với tình 
thương yêu ây. Hãy cảm nhận răng sự 
tái sanh của bạn vệ cõi Cực Lạc là 
được xác nhận bởi năng lực lời 
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nguyện của Đức Phật Vô Lượ 

uang (A Di Đà) và sự gia trì của tất 
cả những bậc giác ngộ. Hãy cảm nhận 
răng bạn đang được canh giữ hoàn 
toàn từ những sự sợ hãi bởi năng lực 
có tính cách tuyệt đôi của những bậc 
n ngộ. Hãy biệt răng bạn đang 

oàn toàn an lành trong sự hiện hữu 
của các bậc giác ngộ. Kinh nghiệm 
được đong đây tât cả những gì mà 
bạn cân đền bởi chúng sanh trong sự 
hiện hữu của đức Phật. 

Ngài Chagmed Rinpoche nội 
răng: “ŒØ vào tỉnh huông của sự chết, 
một cảm nhận của hạnh phúc và sự tự 
tin, thay vì Khô sở và rồi loạn. Đáy là 
điểu rất quan trọng. ` 


Nêu có thê gặp được Đức Phật Vô 
Lượng Quang vời nhiêu chât lượng 
thì tâm hồn bạn sẽ mở ra đê đón nhận 
vào bên trong chât lượng tương tự 
như vậy. Đây là điêu vô cùng quan 
trọng và cũng là mục tiêu của sự thực 
tập. 


Bạn cũng phải suy nghĩ cũng như 
tin tưởng tn Đức Phật Vô Lượng 
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nuang (A DI Đà) không khác gì vị 
ây dạy Phật pháp của chính bạn. 
Thông thường những vị Thây ây là 
Ti yêu tô chính trong cuộc đời 
của chúng ta cho sự T ộ và hơn 
thê nữa trong sự thê đấc tinh thân của 
KG ta hay những kinh nghiệm. 
Nêu đây là trường hợp cho bạn thì sự 
hôi tưởng tôt dẹp vê sự liên hệ gân 
gũi ây sẽ là một hậu quả của bánh xe 
chuyên vận cho việc đạt đên cõi Cực 
Lạc; bât cứ như thê nào, đó là một 
kinh nghiệm có tính cách bên trong 
hoặc là bên ngoài. 


- Tôi mong mỏi một cách cường 
điệu rặng trong việc thực hiện phowa 
(chuyên di thân thức) cho những 
người khác, các bạn n rõ Tảng, 
chăc chăn với kinh nghiệm trong sự 
Thiên định quy ngưỡng về đức Phật. 
Tông quát thì bât cứ một người nảo 
đã phát triên được năng lượng tinh 
thân xuyên qua việc tập trung tư 
tưởng. Ngay cả nêu họ chỉ có một Ít 

ay chăng có kinh nghiệm mặc nhiên 
của cõi Tịnh độ, thì có thê chuyên đôi 
bởi tâm thức của chính họ hoặc của 
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nĐƯỜI quá cô kia. Rôi họ sẽ chăng thê 
hướng dân người kia vào cõi Tịnh độ. 
Tuy nhiên một người nào đó mà bạn 
liên hệ đê đên với đức Phật Vô Lượng 
An và cõi Cực Lạc xuyên qua 
những kinh nghiệm mặc nhiên thì sẽ 
có thê chuyên di thân thức đên cõi 
Tịnh độ hiện thật. Như vậy đó mới là 
bản chât đê xác lập sự nôi kệt mặc 
nhiên với Đức Phật và cõi Tịnh độ 
bởi sự suy nghĩ vê họ, việc chứa đựn 
phước đức và tạo ra sự nhiệt thàn 
với thái độ giác ngộ của tâm, cứ thê 
và cứ thê, với một điệm của tâm và sự 
quy kính vê. 


Cầu nguyện 


., Đâu tiên, trông rông tât cả sự nhận 
biệt có tính cách nhị nguyên vào nơi 
cởi mở bởi việc lập lại theo Thân chú 
băng tiêng SanskrIt như sau: 


-Ôm maha — shunyafa — Jnana — 
vajra svabhava — aqtữnakon — ham 


Án ! Nơi tự thân con khôn thể tự 
phá được sự tự nhiên của tánh Không 
to lớn và fri tuệ 
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Kê tiệp, tụng những lời dưới đây, 
hãy quán tưởng người chệt hoặc 
người quá cô trong thê thức của vị nữ 
Thân VaJragogm. 


An! Tát cả những bản năng của 
sự nhận biệt của con nội dậy như tất 
cả sự trong sáng của cối Phát. 


Đây đủ sự phôi trí cõi Cực Lạc. Ở 
chính giữa ây người quá cô ở hình 
tướng của vị VaJrayOogIn. 

(#Nêu bạn thực hiện việc tụng đọc 
cho chính bạn thì bạn nên đọc như 
sau: “Rang nyid Je tzun dor Je nai jor 
ma” Con là hình tướng của 
Vajragogimi. Nêu bạn thực hiện điêu 
này cho một người nào đó mà họ 
đang còn TH thì bạn nên đọc là: 
“Mig yuÌ zhi Em dor Je nai Jor ma” 
người mà là đôi tượng của tiêu điêm 
trong con là ở hình thê Vajragiginl. 
Đại danh từ kèm theo sau đó thay đội 
một cách đơn giản, lân lượt quyết 
định như thê nào là do bạn thực hiện 
[ông cho chính bạn hay cho người 

hác vậy). 
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Với một cái đâu và cánh tay hóa 
thành màu đỏ, con đưa cành lá cây và 
một cái đâu. 

Con đứng ở thê tiên hóa của từ bị 
và ba con mất của con đang nhìn vào 
bâu trời. 


Ơ chính giữa của thân con là trọng 
tâm của trục quạy, thuộc sự to lớn của 
mũi tên nhọn băng trúc. Rông không, 
trong sáng, một cái huyệt và phát ra 
ánh sáng., Phía trên củng của trung 
tâm trục ây được mở ra ở phía chẹ 
trên đầu và ở phía dưới thâp đên lô 
rôn. 

Nơi nôi kêt chô quả tim. 

Ơ chính giữa là một quả câu màu 
xanh có năng lực không khí. Đây là 
tâm thức nhận biệt của con nơi hình 
thê của mâu tự màu đỏ Hr1. 

Ơ chiêu dài của cánh tay trước hai 
chân và trên đầu con, con quán tưởng 
đức Phật Vô Lượng Quang. 

Được trang sức với nhiêu dâu hiệu 
và những điêm tuyệt đẹp. 
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Con nguyện câu cho ông ta với sự 
quy ngưỡng mạnh mẽ 


Niệm danh hiệu chư Phật và chư vị 
Bô Tát 

Sau đó với năng lực của từ bị 
hướng đên tât cả chủng sanh và đặc 
biệt cho người quả cô và năng lượn 
tông thê sự quy kính vê đức Phật Võ 
Lượng SE (A DI Đà) ca ngợi câu 
nguyện theo sau với giọng trong trẻo 
ngọt ngào băng tiêng Tây Tạng n 
tiếng Sanskrit. Hãy lặp lại điêu này 7, 
2T hay nhiêu lân như vậy. 


SanskrIt 


Namo bhagavate tathagafaya — 
arhatfe samyaR — sambudhaya 


Natha — qmitabhhaya puJjayami 
sharanamm gaccham 
__ Với đáng Chánh Biên trì, bậc Tôn 
kính, hoàn hảo, tôi thượng giác ngộ, 
ảo hộ của .Vộ Lượng Quang, con xin 
ng về đê cúng dường và quy y 
ảnh lê. 
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_ Sau đó tụng đọc danh hiệu của các 
vị Bô Tát như Quán Thê Am băng 
tiêng Tây Tạng cai Sanskrit. Hãy lặp 
lại lêu này 3, 7 hay nhiêu lân như 
thê. 


SanskrIt 


Namo bodhisaffva — mahasaffva — 
mahakaruniÃÑa arya — ava 


(@kiteshavaraya . Dpuøayani 
sharanam øaccham 
Với vị Bồ Tát Ma Ha Tái, đáng có 
lòng từ bĩ to lớn 
Ngài Quán Thê Âm, con xin quy 
ngưỡng về đề cúng đường và quy y 
ảnh lẻ. 

Tiế theo đọc tụng danh hiệu của 
vị Bô Tát với sức mạnh Đại Thê Chí 
băng tiêng Tây Tạng hoặc tiêng 
1anskrIt, Hãy lặp lại 3, 7 hay nhiêu 
lân như vậy . 

SanskrIt 


Namo bodhisativa — mahasatfvaya 
arya — mahasthamapraptaya 


PuJjayami sharanam øacchqm. 
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Với vị Bồ Tát Ma ha Tát có năng 
lực vĩ đại (Đại Thê Chị), 

Con xin quy ngưỡng Ngài để cún 
dường, quy ; " đa nh lễ ° ° 


Trọng tâm Thiền định Phowa 


Trong sự Thiên định sau đây được 
thực tập với sức mạnh của sự quy y, 
bạn sập đức Phật Vô Lượng Quang 

Á DI Đà) như sự hiện ra của chính vị 

hây Bôn Sư của bạn và bạn chìm 
vào trong tâm bạn với tâm n ngộ 
của Ngài. Tâm B ngộ của đức Phật 
là trạng thái tự bừng na tuyệt đôi 
không. ưu việt, ở cối TỊnh độ. Đây 
cũng là trạng thái tôi cao của Pháp 
thân. Nêu bạn là hành giả hành Thiên 
thành tựu cao thì bạn phải đạt được 
Phật quả bởi sự chìm sấu vào với tâm 
lác nøộ của đức Phật, vũ trụ chơn 
thật. Nêu bạn sẽ chăng đạt được Phật 
quả, nhưng nhờ sự quy ngưỡng cậu 
nguyện và sự đăm sâu vào Thiên 
định, sự tái sanh của bạn về cõi Cực 
Lạc sẽ là việc được xác nhận, hoặc 
giả ít ra thì cũng có thê do năng lực 
của đức Phật và sự quy ngưỡng của 
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bạn. Với loại Thiên định này cũng có 
thê giúp cho bạn được chìm sâu vào 
trong tâm bạn với đức Phật một cách 
đơn giản, sẽ cho bạn một ánh sán 
của sự thê đặc kéo dài theo tiên trìn 
của sự chêt (như đã đê cập trong 
chương 3, phân “Tự nhiên tôi hậu”). 
Ngay cả nều bạn chăng thê giữ gin 
nó. Ngay cả ánh sáng của kinh 
nghiệm nơi tâm Phật — cũng có thê 
gọi là Phật tánh, hoặc giả là sự giác 
ngộ. tự nhiên của tâm - sẽ là một 
nguôn công đức vĩ đại và một. TH 
lực, là những nguyên nhân đê tái san 
về cõi Cực Lạc. 


Thật tuyệt vời! ở trong trạng thái 
tự bừng tính, tuyệt nhiên bắt khả tư 
nghì cua cõi Phát Tịnh đó, 

Ở ngay chính giữa ánh sảng hào 
quang íÍoO lớn của sự quy ngưỡng 
quảng đại, 

_ Tháy Bồn sư của con là hóa thán 
Cua faÍ cq Sự HWƠNG Vé, 

Mà trọng hiện tại chăng còn là 
thân thê bình thường nữa 
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_ Tuy nhiên như là thân thể sạch sẽ 
của vị Phát sáng ngời của Vô Lượng 
Quang 


__ Con xin cầu nguyện cho bạn (con) 
với sự quy y dùng mãnh. 

Xin gia hộ cho con được thành 
tựu trên con đường Thiên định của 
con đệ đến con đường của phowa 
(chuyên di thán thức). 

_ Xin gia hộ cho con đên được cõi 
Tịnh độ bát khả tư nghỉì. 

Cáu xin cho con được, đạt thành 
trạng thải tôi cao của Pháp thán 
(tuyệt đôi an lạc và cởi mở) 

Hãy lặp lại chín câu trên ba lân 
hoặc nhiêu hơn thê . 


Cuôi cùng lặp lại câu sau cùng ba 
ân. 


Sau đó, trong khi tập trụng tâm 
thức của người quá cô vảo hình thức 
của mâu tự HRI, như bạn đã quán 
Tin trước đây, nói thâm chữ HRI 
năm lần. 

Tiêp đó với một điêm tậ Ti 
sự quy ngưỡng, hãy hô PHAT nhiêu 
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lân, hay năm lần (trong khi gọi chữ 
PHAT bạn có thê tọa Thiên mà tâm 
thức đã được chìm sâu vào tron 
Pháp thân, thân thê hý lạc, thân thể 
tôi hậu, thân thê chăng thay đôi và 
thân thê đong đây sự giác Ngộ của 
đức Phật Vô Lượng Quang. Một vải 
người hô HIK thay vì PHAT!). Nêu 
bạn hô PHAT thi hãy quán tưởng và 
cam nhận cũng như tin tưởng răn 
tâm của người quá cô đang ở hìn 
thức của mâu tự HRI màu đỏ trong 
uả câu tròn màu xanh năng lượng — 
là đánh động bởi năng lực của sự qu 
y và sức mạnh của quả câu màu xan 
năng lượng, xuyên qua trung tâm trục 
quay (ở g1ữa) của ông hay bà, Điều 
ây được đánh động ra ngoài lỗ hông 
của người quá cô và chìm vào bên 
trong thân thê của đức Phật Vô 
Lượng Quang (A Di Đà), tâm thức trí 
tuệ giông như nước trong nước, cứ 
thê và cử thê, năm lân. Sau lân cuôi 
cùng hãy cảm nhận và tin tưởng răng 
tâm thức của người quá cô hoàn toàn 
đã trở thành một với tâm giác ngộ 
tràn đây của đức Phật Võ Lượng 
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Quang. Hãy nhất tâm trụ trong trạng 
thái ây trong một lúc. 


Theo những sự giáo huân, nêu bạn 
thực hiện phowa cho một người chêt 
thi thời gian tôt nhât đê làm việc ây là 
ngay khi người ây tắt thở và mạch 
máu đã dừng lại. Rôi thì thân thức 
của họ sẽ chuyên đên cõi Cực Lạc bởi 
sự bảo trợ của Thiên định, kê từ khi 
đời sông sức mạnh của họ vừa châm 
dứt, tuy nhiên họ bây giờ chăng còn 
được trang sức bởi một vài màn lưới 
vọng tưởng của đời sông tới. Ngay cả 
nêu phowa chăng làm được là nguyên 
nhân của sự tái sanh vê cõi Tịnh độ 
thì trong thời gian họ sẽ bị sự khô 
não, là kêt quả của thiện ý qua việc 
Thiên định, thì chặắc răng sẽ ở lại với 
họ và sẽ thành thục khi mà cơ hội tôt 
trôi dậy. 

Bạn cũng có thê xử dụng sự thông 
nhât của tâm thức bạn và tâm của vị 
Lạt-ma nhự,là sự thực tập phowa. 
vào thời điêm chêt, hãy quán tưởng 
tâm của bạn ở tron hình thê chữ HR 
màu đỏ hoặc là chữ AH màu trăng. 
Rôi thì, bởi sức mạnh của năng lượng 
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không khí, thân thức của bạn sẽ rời 
khỏi thân thê của bạn và chìm vào 
trong tâm của vị Thây  Bôn sư của 
bạn, người mà đang ngôi ở trên đâu 
của bạn đó. Rôi thì vị Lạt-ma đưa cao 
hơn và cao hơn nữa đề đên tận cõi 
giới Tịnh độ. Cuôi cùng sự chờ đợi ở 
trạng thái không thê tách rời được của 
tâm thức bạn với tâm của vị Lạt-ma. 
1sele đã việt răng: Hãy nhận ra 
sự không ô nhiêm bởi sự giác ngộ vôn 
có của chính bạn. Không có cái Øì rơi 
vào được cọn đường mề hoặc, hãy 
È AE Chỉnh theo lời giáo huãn. Hãy 
am chìm tâm của bạn hay tâm của 
người chết vào trong quả cáu tôi hậu 
ây. Đáy là phowd . 

Như vậy thì con đường của phowa 
(chuyên di thân thức) là hướng đên sự 
tái sinh tôt hơn, không giới hạn ở một 
phương pháp nảo cả. 


Cầu nguyện và Thiền định về Đức 
Phật Vô Lượng Thọ 


Nếu bạn thực hiện phowa như là 
một sự thực tập mà chăng phải cho 
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một lê nghi thực tê cho người chết thì 
vào lúc cuôi, giêng nhự là một sự 
thực tập tùy ý. bạn có thê câu nguyện 
và Thiên định ở nơi đức Phật Vô 
Lượng Thọ cho việc tuôi thọ của bạn. 


Đâu tiên hãy xem đức Phật Vô 
Lượng Quang, vào lúc bạn tọa Thiên, 
hòa tan vào trong quả banh ánh sáng 
ây. Nó sẽ chìm sâu vào trong và đún 
hơn bạn sẽ trở thành đức Phật Võ 
Lượng Thọ. Nhan sắc của Ngài chiêu 
ra màu đỏ và Ngài ngôi ở thê trâm tư 
trên ghê ngôi hoa sen tròn như mặt 
trăng. Ngài đang ở trong hình thê của 
một báo thân, được trang sức với 
vương miện, y áo băng lụa và những 
vật quý báu trên người. Hai tay của 
Ngài đang ở thê chờ đợi, câm một 
bình nước đây với thức ăn trường thọ. 

Rồi hình ảnh của đực Vô Lượng 


nước ` y ry ` X ^ 
_ Hóa tan vào ảnh sáng và chừmn sâu 
Với điệu kia chính con, lắp tực 
Tụ Trở thành đực Phát Vô Lượng 
Ọ 
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Tiêp đên với tâm quy kính, hãy 
đọc những Thân chú sau đây và hãy 
câu nguyện đên đức Phật Vô Lượng 
Thọ cho việc giáo hóa gia trÌ của 
Ngài cũng như cho việc sông lâu. 
Hãy lập lại 2l lân, 100 lần hay nhiêu 
hơn thê nữa. 


Thân chú băng tiêng Sanskrit 
mu amarani — jivantfaye svaha 


An cuộc sông bát tỉ. Xin được 
như vậy 


Hỏa táng nhục thần 


Nêu bạn, thực hiện phowa cho 
người quá cô và xử dụng tử thi, bạn 
nên thiểu tử thị ây với nghi thức tùy ý 
theo như dưới đây. Hãy tự nhớ lại 
răng bạn là đức Phật Từ BI giông như 
bạn đã tọa Thiên ngay từ lúc ban đâu. 
Như bạn đang năm giữ ánh đuôc và 
đang điểm hỏa đôt tử thi, hãy đọc 
những câu kệ như phía dưới. Hãy nên 
nhớ răng bạn, là đức Phật Từ BI, đang 
đôt cháy tử thi ây của người quá cỗ 
với một ngọn lửa, sức mạnh của sự 
trong sạch nhât và có tính cách tự 
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hát của trí tuệ trong hiện tại. Năn 
ực mặc nhiên của bạn Tây tịnh vật 
ly, tình thân, sự,cảm kích và cải 
nghiệp được đặt đê của người quá cô 
vào frong sự trong sạch nguyên thi, 
không rời khỏi ngay cả đây là một 
dâu vết. 


HUM! Nơi quả Hm của sự trong 
sạch căn bản, tự do từ những khái 
niệm 

- Hãy điểm hỏa trong sự tự phát 
bừng đậy ngọn lửa trí tuể, 

_ Tát cả những khái niệm của tính 
cách đặc biệt của thân thê như là 
nhiên liệu 


Tôi đốt cháy ngọn lửa chẳng hệ 
xa rởi bát cứ một sự sót lại nào RAMII 


_ Tôi đột những khái niệm về sự khô 
não với ngọn lứa căn bản của trí tuệ 
_- Tôi đô! những khái niệm của hai 
việc có tính cách cá nhận và. tính 
cách hiện tượng bởi nó vào nơi quả 
câu không có tự ngã. 
Vũ trụ đang bào mòn với hai loại 


sử mề Tu sanh đã có và những 
khuyết điểm) 
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lội đột vào trong sự to lớn rộng 
rãi của bình chứa than thê trẻ trung 

lôi đót dâu ấn trên cảnh cửa của 
cối Ta Bà cho Ong hay Bà đừng trở 
lại nữa 

Xïn nguyện cáu cha bạn thê đặc 
sự giải thoát căn bản đáu tiên 

Và thành tựu đáy đu việc phụng 
sự không điêu kiện cho tát cả chúng 
sanh. 

Trong khi thiêu tử thị hãy luôn 
tụng đọc và lặp lại câu: án Ma NI Bát 
DI Hông. hàng trăm mâu tự Mạn Đà 
La và những Mạn Đà La sám hôi 
khác cũng như sự câu nguyện ở phân 
cuôi rảy nước lên xương cốt với nước 
đã gia trì và chú nguyện lên nhữn 
phần tro tàn hoặc xả lợi (nêu bạn có 
một vài hạt như thê). Cuôi cùng hã 
chờ đợi trong trạng thải tự do tử 
những khái niệm. Sau đó cho xương 
côt của tử thi vào nơi sạch sẽ và đề 
nơi tôt đẹp — trên mặt đât hoặc thả 
vào sông vào biên. 

, Đê hỏa táng một hình hài thật, 
điêu quan trọng là tô chức một nghĩ 
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thức hỏa táng chi tiết, Tuy nhiên nếu 
một nghi thức chi tiệt không thê có 
được thì thực hiện một nghi lệ giản 
đơn trong hoàn cảnh bạn đã bắt đâu 
và thực tập theo cách hành trì theo 
Mật Giáo. 
Hồi hướng và thành tâm cầu 
nguyện 
Như ca ngợi sự thê của Ngài Văn 
Thù Sư Lợi 
Như Ngài Phô Hiện 
- Trong sự thực hành bởi chính con 
bởi họ như sau 
_ Con xin hồi hướng tât cả công 
đức của con cho tát cả chúng sanh 
Tát cả chư Phát trong ba đời 


Xin tận thán sự cao cả và xin hồi 
nã công đức đên cho những người 
ác. 


Như thể tất cả những hành vi đức 
hạnh của con 
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_ Con xin hội hướng tất cả những 
[200 vi tôi thiện cho những Hgười 
ác 


,Ở vào giờ phút con lâm chụng 
(nếu bạn làm sự cậu nguyện chấn 
thành áy cho người khác thì thay đổi 
đại danh từ theo sau đó). 


Xin nguyện cấu cho tát cả những 
T5 TếP hạc am của con được chuyến 
öi 


Xmn cho con gặp được đức Vô 
Lượng Quang mặt đòi mặt 
Và xin cho con sanh về cối Cực 
Lạc 
Khi đên đó rồi, tát cả sự nhiệt 
thành của những hành vì tôi thiện 
Xin cậu nguyện cho sự thê đặc 
không phải chở đợi 
Bởi tông thê sự đong đây tắt cả sự 
nhiệt thành áây chăng đợi chờ 
Xin cho con phụng sự cho tát cả 
chung saụh cho đến khi nào vũ trụ 
nãy CON {On tại 
._ lrong sự Hit hảo,và sự hoạn hỷ 
tập trung của đang Thăng Lợi 
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_ XÍH , cho con được sanh 
vào bông hơa Thán thánh tuyệt diệu. 
Bởi, đức Phát Vô Lượng Quang, 
frực fIep 
__Ăïin nguyện cho con được thọ ký 
giác ngộ 
Xin nhận được sự thọ ký toàn vẹn 
„Với hàng trăm, hàng triệu lân sự 
biểu thị của con 
Và với năng lực trí tuệ của con 
trong tắt cả mới phương 
, CO" Xin nguyện săn sảng với Võ 
SỐ sự lợi ích cho chúng sanh 
_ Bởi sự gia trì của đức Phật, Ngài 
đã có tải sản là tam thán Phát, 
__ Bởi sự gia hộ của giáo pháp cao 
siếu, không thay đổi chăn lý, 
;ĐỞI sự trợ lực của Tăng Già, toàn 
thê không thê phân ly, 
. Con xin nguyện hôi hướng tật cả 
và sự nhiệt thanh uqày được thành tựu 
như con đã nghĩ về họ như vậy. 
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Dịch xong vào ngày 5 tháng S năm 
2010 

nhăm ngày 25 tháng 6 năm Canh Dân 
- Phật lịch 2554 

nhân mùa An Cư Kiết Hạ tại chùa 
Viên Giác 

Hannover - Đức Quốc. 
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Hồi hướng 


Công đức phiên dịch khó nghĩ 
HƯỚNG - ⁄ ễ À X) 
Vô biến thang phước đêu hồi 


HƯỚNG „ h 
ấp nguyện chúng sanh trong 


pháp giới - : 
cu được vãng sanh vê Cực Lạc __. 

. Nam Mô Tiếp Dán Dạo Sự 3 Di 
Đà Phát 


Kính nguyện 
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Lời Cuối Sách 


l Ngày nay sách việt và nói về Phật 
Giáo Tây Tạng không thiêu bât cứ 
một loại tiêu đề nào. Có những sách 
băng tiêng Anh nôi tiêng do chính 
đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 việt nhan 
đê là: My land and my people (Nước 
tôi và dân tôi), hay Freedom 1n ExIl 
D ự do trong lưu đày). Hoặc do các vị 
ai sư nôi tiêng khác của Phật Giáo 
Tây Tạng việt về Tánh Không. Trung 
đạo v.v... cũng có nhiêu sách được 
dịch giả như Nguyên Phong chuyên 
ngữ rầt hay như quyên “Hoa sen trên 
tuyêt” chăng hạn. Đông thời ở Úc 
cũng có nữ Phật tử bút hiệu Hôn 
Như đã dịch " ên “Tỉnh túy Bát 
Nhã Tâm Kinh” và trực dịch nhiêu 
lân nn pháp của đức Đạt Lai Lạt 
Ma thật là tuyệt vời, khiên cho aI đó 
có nhân to bu đọc được những sách 
này hay nghe được những bài giảng 
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được chuyên dịch „ Việt ngữ cũng 
điêu ca, ngợi tản thán. Đây là côn 
đức hoăng pháp lợi ích không nhỏ 
cho quân sanh của người xuât gia và 
tại g1a trong đời này vậy. 


Tôi là người rât ham đọc sách. 
Nghĩa là bât cứ lúc nào có thì giờ là 
phải có quyên, sách hay tờ bảo trên 
tay đê xem. Nêu không, cảm thây nó 
võ vị và tế nhạt. Vì tôi quan niệm 
răng: đọc sách đê học hỏi và tìm hiệu 
những cái hay cái đẹp của tác giả 
hoặc dịch giả muôn gởi đên độc giả. 
Dậu cho tác giả hay dịch giả ây có 
việt hoặc dịch dở như thê nào đi 
chăng nữa, cũng là cái hay nhật của 
chính họ, mong đem ra công hiện cho 
độc giả. Do vậy chúng ta nên cần đọc 
sách là vậy. 

Đã nhiêu lân nghe đức Đạt Lai 
Lạt Ma giảng tại chùa Viên CHác, ở 
Hamburg một tuân lề Ở 
Schneverdingen, 5 ngày ở Franfurt và 
cũng đã từng nghe công như đọc qua 
nhiều sách vở của Phật GIáo lây 
Tạng, nhưng tôi chỉ được biệt và học 
qua giáo lý Trung đạo của Ngài 
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Long Thọ, đại sư Tông Khách Ba, 
Noài Liên Hoa anh, Noài 
Shantideva, Ngài Ajita v.v... và hầu 
như chưa bao giờ nghe qua vê việc 
vãng sanh về cõi Cực Lạc của đức 
Phật A DI Đà theo quan niệm của 
Phật Giáo Tây Tạng. 


Năm nay 2010 —, 2011 nhân lân 
nhập thât tịnh tu tại Úc lần thứ 8, tôi 
có ý định dịch chung với Thượng Tọa 
Thích Nguyên Tạng, Phó viện chủ Tụ 
Viện Quảng Đức tại Melbourne và là 
người chủ xướng trang nhà ng: 
Đức; Thây cũng là người đã dịch qua 
nhiêu tác phâm của Phật Giáo lây 
Tạng băng Anh Văn: cho nên tôi đề 
nghị dịch chung với Thây ây là vậy. 


Đâu tiên Thây Tư dịch một 
tác phâm mới về xá lợi, nhưng sau đó 
Thây gởi cho tôi quyên: Peaceful 
Death, Joyful Rebirth (Chết 1n 
Lạc, Tải Sinh Hoan Hỷ) của đại sư 
học giá Tulku HN hiện đang 
dạy tại Đại Học Havard - Hoa Kỳ. 
Ngài thuộc phải Phật Giáo Nyinøma 
của lây Tạng. Thây Nguyên Tạng 
giao cho tôi dịch từ chương 6 đên 
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chương thứ 10 nghĩa là từ trang 166 
đên trang 226. Sau khi dịch xong 5 
chương ây tôi thây phần phục lục A 
và B cũng không kém phần quan 
trọng cho các hành giả muôn làm 

uen với những lê nghi tang ma của 
hật Giáo Tây an, nên tôi đã dịch 
tât cả 2 phân này cho đên trang 280 
của sách tiêng Anh là châm dứt. 

Khi câm quyên sách tôi bắt đầu 
đọc những chủ thích trước từ ngày 7 
bàng TM nấm 2010 và đọc qua một lần 
có phi chú vào ngày 28 tháng 6 năm 
2010 nhân lần sinh nhật thứ 62 của 
tôi và cũng chính ngày này tôi đã đặt 
bút xuông giây trăng đê dịch ngay 
cho đên ngày 5 tháng 8 năm 2010 thì 
xong, với l12 trang sách chữ nhỏ. 
Phân đâu gôm mục lục, lời tựa, lời 
giới thiệu và từ chương Ì đên hệt 
chương 5 gôm 167 trang. Phân này do 
TỊ Thích Nguyên Tạng dịch sang 
tiêng Việt. 

Đọc và dịch tôi cảm thây say mê. 
Vì lẽ tôi tu theo pháp môn Tình Độ 
mà nay mới tìm được quyên sách 
trong tỉnh cờ của Phật Giáo Tây Tạng 
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việt vệ Tịnh Độ, nên chăng quản ngày 
đêm trong mùa An Cư Kiết Hạ của 
năm nay tại xứ Đức, trời nóng 01 ả ở 
nhiệt độ 35 đện 40. mà sau môi đêm 
lê phật 250 đên 300 lạy kinh Đại Bát 
Niệt Bàn quyên thứ 2, phầm Sư Tử 
TH, với môi chữ một lạy, tôi vân 
thức khuya và dậy sớm hơn thường lệ 
đề hoàn thành dịch phầm này. Đây có 
lẽ là dịch phầm ưng ý nhât của tối và 
vì lý do gì thì bạn đọc sẽ tìm được 
bàng bạc trong “lời cuối sách này”. 
Đức Phật A DI Đà, giáo chủ cõi 
Tây Phương Cực Lạc qua sự giới 
thiệu của đức Phật lịch sử Thích Ca 
Mẫu Ni trong kinh Đại phâm và Tiêu 
hâm A DI Đà cũng như kinh Vô 
ương Thọ với ng thủy băng 
ng anskrit, đức Phật A Di Đà khi 
còn là một Pháp lạng Tỳ Kheo phát 
ra 46_lời nguyện. ng khi Phật 
Giáo Đại Thừa Tịnh độ được truyên 
ua Trung Hoa vào thê kỷ thứ 3, Đại 
àn, Nhật Bản thê kỹ thứ ó6; Việt 
Nam thê kỷ thứ 4 đã trở thành 46 lời 
nguyện, thay vì 46 như ở An Độ. Đên 
thê kỷ thứ 9 khi Phật Giáo Tịnh độ 
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được truyện sang Tây Tạng đã trở 
thành 5l lời nguyện. Như vậy cõi 
Tịnh độ thì nhiêu; nhưng cõi Cực Lạc 
chỉ có một và giáo chủ chỉ có đức 
Phật A Di Đà với sự phụ tá của đức 
uán Thê Am Bô Tát và đức Đại Thê 
hí Bô Tát. Thê mà các Ngài đã hiện 
thân qua nhiêu cái nhìn khắc qua các 
lời nguyện của các nước theo Phật 
Giáo ở vào thời điêm khác nhau. Cho 
nên việc văng sanh vệ thê giới của 
Ngài cũng khác nhau, chứ không hăn 
nhiên giông nhau hoàn toàn. VÍ dụ: 

- Trung Hoa, Đại Hàn, Việt Nam 
dựa theo tín, nguyện, hạnh đê tin 
tưởng, phát nguyện và hành trì pháp 
mộn niệm Phật đê được vãng sanh vệ 
thê giới Cực Lạc của đức Phật A Di 
Đà. Trong đó dùng lời nguyện thứ 18 
làm căn bản. 

- Nhật Bản với Tịnh độ Chơn 
Tông do Ngài Thân Loan Thánh 
Nhơn đê xướng vào thê kỷ thứ 13, 
muôn vãng sanh vệ thê giới Cực Lạc 
của đức Phật A Di Đà phải hội đủ Š 
việc. Đó là: chí tâm, tín nhạo, dục 
sanh, nhiêp thủ và bât xả. Ba tâm đầu 
là tâm của chúng sanh hướng vê đức 
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Phật và chư vị Bô Tát. Hai tâm sau do 
chư vị Bô Tát làm chủ. Một lòng chí 
tâm niệm danh hiệu của Ngài và tin 
tưởng một cách xâu xa tuyệt đôi cũng 
như có ý câu mong sanh vệ được cối 
Cực Lạc của đức Phật A Di Đà thì 
các Ngài sẽ tiêp nhận nh, sanh ây 
và g1ữ gìn nợi cõi Cực Lạc, không bỏ 
chúng sanh ây ra, đề bị trôi lăn trong 
sanh tử luân hôi nữa. 

._ Tây Tạng với Phật Giáo Mật 
Tông, khi tin theo pháp môn Tình độ, 
các vị Tộ Sư chia ra bôn điêu kiện. 
Đó là: niệm danh hiệu Phật, tu tạo 
công đức, phát Bô Đê tâm và hôi 
TU On đức ây về cõi Cực 
Lạc cho người mật hay chính mình. 
Như vậy việc trì dạnh hiệu Phật là 
điêu căn bản, Kê tiệp là phải tạo ra 
công đức bộ thí, cúng dường cho 
người còn sông cũng như người đã 
quá vãng là điêu cân thiệt. Kê đó phát 
tâm Bô đê dũng mãnh, câu sanh vệ 
cõi Cực Lạc của đức Phật A Di Đà và 
cuôi cùng là nêu những In đức ây 
có được phải hôi hướng hệt tật cả đên 
cảnh giới ây cho chính mình, cho 
người quá vãng và cho tât cả chúng 
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sanh thì mới mong giải thoát được 
sanh tử luân hôi. 

Riêng Phật Giáo Tịnh độ Tây 
Tạng còn có thêm phân phowa, nghĩa 
là thực hiện việc chuyên di tâm thức 
của người mât vào tâm của đức Phật 
A Di Đà. Đông thời Thiên tọa đề 
hướng dân cho người quá cô cũng 
như chính mình lúc còn hiện hữu trên 
cối đời này. Đây là điêu mới lạ so với 
Phật tử Việt Nam, Trung Hoa cũng 
như Nhật Bản. Vì lâu nay các nước 
Phật giáo này tin răng sự vãng sanh 
ây là do Phật lực, từ lực của đức Phật 
A Di Đà mà một chúng sanh có thê 
sanh vệ thê giới của Ngài sau khi lâm 
chung và chí thành câu nguyện danh 
hiệu Ngài, chứ không phải do năng 
lực của một vị Thây hay những người 
hộ niệm mà có thê làm được. 


Mặt khác phần quản tưởng đề 
đóng cửa những sự nhâm lân khi tải 
sanh, thì Phật Giáo Tậy Tạng táo bạo 
hơn, băng hinh ảnh giao hợp, đê hợp 
nhât hòa tan vào chân ngã không còn 

hân biệt, là phương tiện khó nghĩ 
àn của chư Thánh Bồ Tát. Cũng như 
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các bậc đạo sư, đê chúng sanh sợ, 
đừng nhận nơi đó đâu thai, thì đây 
cũng là cái nhìn táo bạo so với các 
nước Phật Giáo khác. Mặc dâu trong 
kinh Đại Bảo Tích phầm Nhập Thai 
Tạng pháp giới đức Phật Thích Ca 
Mâu ÑI có giải bày tỉ mỉ, nhưn 
không như Phật giáo Tâ JạnE đã 
trình bày qua Ngài Liên Hội anh 
mà phải xác nhận một điêu răng ở 
trung âm thân, Phật Giáo Tây Tạng 
đã chỉ rõ ràng từng chi tiêt một cho 
người Tan] ở trong trạng thái lâm 
sảng phải làm như thê nào qua sự 
châp nhận của màu sắc đê được tải 
sanh ở cõi cao hoặc thâp hơn là điêu 
đáng nên lưu ý. 


Khi chúng ta nghiên cứu một học 
phải khác, không phải chúng ta phải 
chạy theo hoàn toản tông phái đó, vì 
lẽ dù cho là tông phái của Phật Cáo 
nước nào đi nữa thì cũng niệm câu 
Thân chú: ; 
Dj ø TU Mô 4 Di Đà Phát băng tiêng 

lệ 
_Cm Amitahha Hum băng tiêng 
SansĂÄrit 
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su Amida Busu bằng tiếng 
q : 

Namo A4mitqƒo băng tiêng Hoa 

Tât cả ý nghĩa chỉ là một : con xin 
quy ngưỡng vê đức Phật A DI Đà. 

phĩa là vị Phật có ánh hào quang vô 

lượng hoặc Amitavns là vị có đời 
sông thọ mạng lầu dài. Tât cả dù khác 
ngôn ngữ, nhưng ý nghĩa vân là một. 


Hoặc câu; Om ManI Padme Hum 
cũng vậy. Tiêng Việt dịch là: An Ma 
NI Bát DI Hồng và ý nghĩa cũn 
tương tự như trong nội dung của sắc 
này đã giải thích se Tam mát của 
đực Phát với lòng từ Di quỷ báu và trí 
tuệ áy. Xin cho con sự gia hộ của quý 
Ngài. ” 

Việt Nam Phật Cáo chúng ta nên 
học theo Phật Giáo Nhật Bản đê có 
cải nhìn thực tiên hơn, chứ không 
nhứt thiệt phải rập khuôn theo Trung 
Hoa hoàn toàn. Ví dụ như Trà đạo, 
Thơ đạo, Kiêm đạo, Nhu đạo, Thiên 
v.v... đêu phát xuât từ An Độ và 
Trung Hoa, nhưng khi du nhập vào 
Nhật thì Chado, Shodo, Kendo, Judo, 
Zen là của người Nhật, chứ không 
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còn là của Phật Giáo Trung Hoa nữa 
vàn ¡ý thê giới cũng chỉ biệt 
Zen tT lên) là của Nhật, chứ không 
phải của Trung Quôc. 

- Chúng fa cân phải thâm định lại 
st trị này đê tạo thành một Phật Giáo 

iệt Ñam đa điện mà không phải rập 
khuôn theo lôi cũ của nơi mà Phật 
Cáo được truyên từ. 


- Fôi không sử dụng tự điên Anh 
Việt hay Việt Anh đê dịch tác phầm 
này, mả xử dụng tự điện Anh, Nhật 
cũng như Nhật Ảnh do nhà xuât bản 
Obunsha của Nhật ân hành đề làm 
D DỂN phú hóa cho dịch phâm này. 

âm trên tay th yg tự điên Anh Nhật 
có ghi ngày 18 tháng 6 năm 1973 đã 
mua tại Nhật, tôi hơi xúc động. Vì lẽ 
đã gần 40 năm rôi mới xử, dụng lại 
ng tự điên này. Còn quyên tự điện 

hật Anh tôi đã mua tại Nhật vào 
năm Chiêu Hòa thứ 49 nhăm ngày 24 
tháng 3 năm 1974 và lân mở vảo bên 
trọng, thây quyền này tôi đã dịch sang 
tiệng Việt đên trang l03 ở vào giữa 
vân C và bỏ dở từ ngày 22 tháng II 
năm 1978 đên nay vân chưa có cơ 
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duyên đê soạn lại. Đây là một cộng 
trình đang còn dang dở vậy. Tiên 
Nhật tuy không phải là tiêng mẹ đẻ 
của mình, nhưng tôi rât vn mên tiêng 
Nhật. Vì trong đó có nhiêu chữ Hán, 
rât quen thuộc với mình. 


Khi dịch tôi cô găng dịch cho 
đúng ÿ của tác giả. luy nhiên tiêng 
nh nói răng: “Địch tức là phản 
dịch". Nghĩa là nêu dịch saI ý tác giả; 
tức là mình đi ngược lại tác giả Tôi. 
Chỉ có điêu tôi muôn trình bày ở đây 
là không nên dịch sát quá, nghĩa nó sẽ 
tôi, khiến người đọc khó nhận ra ý 
nghĩa của cầu văn. Tùy theo trong 
từng trường hợp mà tôi dịch chữ 
“Dedicafe° là sự hiền dâng, phụng 
nạp, công hiên hay hôi hướng. Ngay 
như chữ: “£he King” TEUỢI ta cũng có 
thê dịch là: ông vua, nhà vua, hay đức 
vua, tùy theo trong môi trường hợp 
một mà khác nhau. Dĩ nhiên là người 
dịch có quyên chọn lựa danh từ nào 
thích hợp đê dịch và điêu quan trọng 
hơn là độc giả khi đọc hiệu được ÿ lả 
vân đề, chứ không nhât thiệt phải bị 
øò bó vào chữ nghĩa. Khi phê bình sẽ 
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có nhiêu người chê dở, khen, hay. 
Nhưng việc khen, chệ lâu nay vôn đã 
có săn trên đời này rôi. Vì cối Ta Bà 
này chăng có cái gì là tuyệt đôi cả. 
Trong cái dở luôn luôn có cái hay và 
trong cái hay luôn luôn có cái dở là 
vậy. 


Chữ Hán tôi học kinh luật từ lúc 
mới vào chùa tu năm 1964 và năm đó 
khi bắt đâu học Trung Học Đệ Nhât 
câp ở Trường Diên Hông và trường 
Bồ Đê Hội Án, SN am tôi đã 
chọn sinh ngữ lên ề àm sinh ngữ 
một. Khi sang đệ nhị câp tại trường 
Trân n Cáp ở Hội An, Trường 
Cộng Hòa và Văn Học tại Sài Gòn tôi 
đã chọn tiêng Anh làm sinh ngữ hai. 
Khi đên Nhật vào năm 1972 tôi chọn 
tiêng Nhật gân như tiêng mẹ đẻ đê 
học tại ĐNG SP, Nhật ngữ và Đại Học 
giáo dục Teikyo sau đó. Ở đây tôi 
chọn tiêng Anh làm sinh ngữ chính. 
Đâu năm 1977 khi thi vào Cao Học 
Phật Giáo tại Đại Học Risso (Lập 
Chánh) ở Tokyo tôi lây sinh ngữ Hoa 
Hán cô) làm sinh ngữ chánh và tiêng 

háp làm sinh ngữ phụ. Khi đên Đức 
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1977 học tiêng Đức tại Đại Học Kiel 
và phân khoa giáo dục tại Đại Học 
Hamnove lây tiếng Đức làm sinh ngữ 
mẹ đẻ và chỉ cân thị lại những mỗn 
má Ở nuệt chưa thi. Do vậy không 
cân phải thi môn tiêng Anh hay tiêng 
Pháp tại đây nữa. 


Quý vị đọc đoạn trên đây đê biết 
thêm răng: tại sao tôi lại có cơ duyện 
với nhiêu ngôn ngữ nhự vậy. Điêu 

uan trọng lả tôi rầt thích ngoại ngữ 
cho nên cử miệt mài với sách vở và 
các ngôn ngữ này. Cho nên trong các 
dịch phâm của tôi từ tiêng này sang 

ua tiêng khác như các loại ngôn ngữ: 
Nhật, án, Việt, Anh, Đức mà có 
những điêm sai trái, lôi lâm là do tôi 
và khả năng của tôi chưa đạt được ở 
điêm cao nhự độc giả mong muôn. 
Điêu này là lỗi của tôi, tôi xin nhận 
ĐA cả và xin quý vị cao minh chỉ bảy 
cho. 


Ngay như dịch phậm thứ 57 này 
trước khi mạng sang c, tội cũng đã 
nhờ quý Thây đệ tử của mình, đã tôt 
nghiệp trường Đức, trường Mỹ qua 
ngôn ngữ học dò lại từng chữ vả từng 


760 Chết An Lạc, Tái Sinh Hoan Hỷ 


câu đê sửa lại cho đúng ý, và đúng lời 
của tác giả. Tuy vậy chặc chăn vân 
còn khiêm khuyết. Sau đó tôi sẽ man 
bản dịch này đên Ức và nhờ Thây Phỗ 
Huân và Sư cô Các Anh, đệ tử của 
bào huynh tôi, Hòa Thượng Thích 
Bảo Lạc đánh máy và xem lại, đôi 
chiêu với bản chính một lần nữa, 
trước khi trình bày thành sách. Đông 
thời đầu năm 2011, sau khi tham dự 
khóa tu học Phật Pháp Uc Châu ky 
thứ I0 do GHPGVNIN Uc Đại Lợi 
Tân Tây Lan tô chức tại Adelaide, tôi 
sẽ về Tu viện Quảng Đức tại 
Melbourne đê cùng với Thượng Tọa 
Thích Nguyên Tạng duyệt lại lần cuôi 
từ chương một đên cuôi sách đê sau 
đó gởi cho Thây Hạnh Bộn ở Đài 
Loan dàn trang và sau đó 1n ân tại Đài 
Loan đê cuôi năm 2011 quý vị sẽ có 
quyên sách này trên tay. 


, VIỆệc làm nào cũng cân có sự cô 
nhi xả kỷ thì việc ây mới có thê 
thành công một cách dê dàng. Do vậy 
khi làm bất cứ cái øì, đừng đặt cái ta 
vào đó thì mình sẽ thênh thang hơn 
trong cõi Ta Bà này. Có thê mới gọi 
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là một chút n đên ơn cho Đàn Na Tín 
Thí và ơn Thây Tô, Cha Mẹ trong 
nhiêu đời. 

—_ VÌ tôi lo cho tác phâm này nên đã 
dịch hoàn thành sớm hơn dự định và 
đề khỏi phải mang tự điện đủ loại bay 
qua biên lớn, cả một dặm đường dài 
từ Đức đên Úc hơn 17.000 cây sô, 
cho nên quyên sách dịch xong, tôi đã 
nhẹ nhỏm lun nhiêu. Tôi sẽ đê thời 

IỜờ vào cuôi năm nay 2010 ở Tu Viện 

a Bảo tại Uc săn sóc dịch phâm này 
và sẽ phóng tác một quyên tiêu thuyết 
dựa vảo lịch sử đầu đời vua Ca Long 
với nhân vật là Hoàng Cô và Liên 
Hoa Hòa Thượng đê việt và sẽ gởi 
đên độc giả xa gân cũng vào cuôi 
năm 20T] này. 


Cho đên trang này là trang bản 
thảo thứ 172 và bầu này tôi sẽ cho 
vào nhà lưu trử cá nhân tại Tu Viện 
Viên Đức năm ở miên Nam nước 
Đức đề làm kỷ niệm. Biêt đâu đó 100 
hay 200 năm sau nữa sẽ có người đi 
tìm dân vêt đàn chìm Việt đã một thời 
sinh sông và làm việc đạo tại xứ này, 
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thì đây là một băng chứng của những 
tháng năm ây. 

Tôi xIn niệm ân tât cả mọi người 
đã cho tôi một cơ hội đê trang trải 
tâm lòng của mình trên những tran 
giây trắng mực đen như thê này vả 
nêu được có một công đức nhỏ nhọi 
nào đó, xin hôi hướng đên tật 
cả chúng sanh và câu nguyện cho tât 
cả, đêu sớm thành đạo. 

. Môi lân ân tông cả 5.000 cuôn. 
Nêu không có sự ủng hộ của quý Đạo 
Hữu và quý Phật {tử tại Châu ỨỰc, 
Châu n và Châu Au thì dịch phâm 
này sẽ không có cơ duyên đên tay của 
quý vị độc giả xa gân. Xin châp hai 
tay đê niệm ân tât cả. 


Viết xong lời cuối sách “Chết An 
Lạc, Tải Sinh Hoan Hỷ” 

tại thư phòng chùa Viên CIác 
Hannover — Đức Quốc 


Lời cuối sách 763 
vào ngày 6 tháng § năm 2010 - Phật 
__ lch2554 

nhân mùa An Cư Kiêt Hạ của năm 
Canh Dân. 


Dịch giả Thích Như Điễn 
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Phương Danh Ấn Tống 


Phương danh o quý Đạo hữu & Phật Tử phát tâm ấn 
tống sách “Chết An Lạc, Tái Sinh Hoan Hỷ” 


Úc Châu: 


ĐH. Diệu Thường (Melbourne/Úc) 200Úckim. 
Chùa Phật Quang (“) 200Úckim. Ý Ngọc (Sydney) 
100Úckim. Cô Giác Niệm 100Úckim. Chúc Hạ 
50Úckim. Viên Hương (Adelaide) 50Úckim. Ngọc 
Thuận (“) 50Úckim. Minh Thành & Diệu Hằng (“) 
I00Úckim. Diệu Thông 50Úckim. Quảng Sa 
100Úckim. Đồng Ngọc Ì Minh 200Úckim: Trịnh Hải 
Yến 100Úckim. Ấn danh 350Úckim. Thuận Trí 
(USA) 500US§. Đức Nghiêm 200Úckim. Bạch Vân 
50Úckim. Ấn danh 150Úckim. Như Hảo, Như Hạnh 
& Như Hằng 50Úckim. Tâm Huệ 50Úckim. Diệu 
Ngọc 50Úckim. Quảng Khánh 50Úckim. Bửu Trí 
30Úckim. Chúc Y 20Úckim. Hương Ngọc 50Úckim. 
Diệu Yên 50Úckim. Diệu Thủy 50Úckim. m 
Phương 50Úckim. Tâm Tuệ Hạnh 50Úckim. Huệ : 
50Úckim. Lâm Thị Nhàn 100Úckim. Lương Bích Vân 
100Úckim. Đặng Thị Thời 50Úckim. Đặng Văn Thừa 
50Úckim. Thanh Tín 50Úckim. Như Huệ 100Úckim. 
Đặng Thị Phối 50Úckim. Đặng Thị Ngọc Nhiên 
50Úckim. Diệu Mai 50Úc. Diệu Quyền 50Úc. 
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Nguyễn Quang Vinh 50Úckim. Trần Lăng 30Úckim. 
Chúc Bình 50Úckim. Diệu Tịnh Võ Thị Tranh 
100Úckim. Trương Thị Phương 50Úckim. Thiện 
Thành 50Úckim. Ý Ngọc 50Úckim. Đặng Thị Bạch 
Vân 100Úckim. Chúc Quảng Hoa 50Úckim. 


Tâm Thái: $100; Ngọc Đức: $50; Bạch Vân: 
$130; Thị Trường: $50; Nguyên Trâm Nguyễn Thị 
Mai: $50; Nguyên Nhật Thường: $100; Thiện Bảo: 
$20; Quảng Kim: $50; Nguyên Thiện Hạnh-Nguyên 
Thiện Bảo: $100; Thiện Kim: $50; Hoa-Nhân: $50; 
Nhật Thắng:$50; Nguyên Thảo: $100;Nguyên Giác- 
Thục Hà: $100; Lưu Thị Bạch Nhị: $100; Thu Nhiên 
Quảng Hoa Tâm: $100; Thanh Nhàn:$50; Võ Trần 
Vivian: $50; Huỳnh Trần Andy: $50; Hà Trần 
Christina: $50;Lê Thị Lý,pd: Liên Minh hồi hướng 
cho Mẹ Nguyễn Thị Chữ,pd: Liên Nghĩa: $30; 
Nguyễn Bích Thủy: $20; Thảo Nguyễn: $20; Nguyễn 
Thị Sen: $20; Nguyên Nhật Hải: $20; Nguyên Hỷ: 
$50; Lương Mỹ Ly: $20; Đức Nghiêm: $100; Bách 
Toàn & Diệu Hiếu: $100; Dũng & Tiến: $100; Quảng 
Trí Nhật Dương Hạo Nhiên: $100; Quảng Nguyên 
Tâm Dương Doanh Doanh $100; Quảng Tâm Duyên 
Trương Bảo Ý; Quảng Ý Trương Phương Như; Quảng 
Tuệ Thiện Trương Quỳnh Như; Quảng Nguyên Hoa 
Lâm Đào Phương Liên: $100; Minh Thọ Lâm Thuy 
Phúc: $100; Tasha Trang: $50; Bill Nguyễn: $50; Võ 
Đăng Minh: $50; Võ Minh Thư: $50; Quảng Minh 
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Hòa Carlo Woo $100; Lê Đào Nguyệt Hà: $30; Tịnh 
Hoa: $20; Ân Danh: $40; Tâm Thuận: $20; Nguyên 
Hiền: $20; Tịnh Phương: $500; Tuệ Giác Nguyễn Thế 
Viêm, Kim Trâm & Phương Anh: $300; Long Tuyền: 
$100; Bảo Diệu Nguyện: $100; Nguyễn Thị Duyên: 
$20; Nguyễn Thị Oanh: $20; Quảng Chơn Thiên 
Hương: $500; Hồng Hạnh: $100; Thân Bích Nguyễn 
Ngọc Mai: $100; Phổ Hương Đỗ Kim Anh: $100; 
Thanh Thắng Đỗ Vân Anh: $100; Trần Kiên: 50$; 
Minh Lễ: $40; Quảng Duyên: $100; Quảng Hạnh: 
$150; Quảng Tâm: $150; Đức Hoa Nguyên Khôi: 
MÀU) Vân-Tuân: V vi Phật tử (ai SA, cúng dường 





na Phước Ngọc: $300; Diệu Liên: $100; Diệu 
Đức: $50; Houston: Diệu Tịnh: $200; Huệ Lộc: $100; 
Oklahoma: Thiền Viện Chánh Pháp: $700; Diệu Châu 
& Minh Lý: $200; Tâm Đại Xã: $200; Bác Sĩ Trung 
Phạm & Từ Thuận: $100, Hiền Thảo: $50; Minnesota: 
Chúc Đoan: $20; Mãn Huệ Hạnh: $100; Tâm Thọ: 
$20; USA: Philadelpgia: Nguyên Phúc Goodwi, 
Samuel & Joanne: $3000; Nguyên Pháp, Diệu Hoa, 
Minh Bảo, Minh hen $1,500; Chùa Linh Quang: 
$700; Chơn Minh & Diệu Phúc: $200; Diệu Đức & 
Thiện Phước: $200; Diệu Trí: $100; Mary Chi Ray: 
$50; Quảng Vương: $40; Thiện Tấn: $50; Chùa Trúc 
Lâm Chicago: $500; Jacksonville, Florida: Bác Sĩ 
Minh Quang & Châu Ngoc: $1000; Thiện Vũ & Thiện 
Niệm: $100; Ngọc Phước: $20; Vạn Trí: $50. 
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Gainsville: Chùa Từ Quang (ĐÐh Nguyên Hiền): $250; 
Bác Sĩ Thành Tuệ & Diệu Phượng: $100; Minh Kính 
& Diệu Bửu: $70; Nguyên Tâm: $40; Diệp Tuyết: 
$20; Tâm Minh: $60; An Thảo: $20; Nguyên Hiệp & 
Tâm Tuệ Hỷ: $20; Nguyên Thanh: $20; Tâm Hoan: 
$20; Quảng Hương & Quảng Peter: $100; Văn Trúc 
Phương Quảng Hoa Duyên: $40; Quảng Hương: 
$100; Thanh Tâm & Chánh Thông: $100; Diệu Báu: 
$200; Đức Diệu Tường: $100. 
Mỹ Châu 

(USA/Oklahoma và Jacksonville): Đào Minh 
Mẫn 20US. Đặng Thị Thu Tâm 20US. Đào Minh 
Tùng I0US. Mee Kee Chong I0US. Đào Minh 
Zachary SUS. Đào Joe SUS. Đào Thị Ngọc Lan 
10US. Phạm Bô 10US. Phạm Xuân Đào 5US. Phạm 
Ái Duyên 5US. Gđ Quang Phú & Chơn HiềnThảo 
100US. Thầy Thích Trúc Thái Bảo 50US. Gđ. 
Phương Thảo & Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Thụy 
Thanh Hà, Nguyễn Thụy Thanh Hiền 50US. Pt. 
Quang Huệ 20US. Gđ. Quang Minh & Phương Hạnh 
500US. Cô Thanh Lưu 50US. Lưu Văn Kháng 
100US. Lưu Vĩnh Phúc 100US. Lưu Thị Chít 50US. 
Lâm Hòa 50US. Ân danh 100US. Nguyễn Thị Khuôn 
50US. Lưu Thị Hoàng 50US. Ấn danh 50US. Gđ. 
Chơn Trí & Đồng Lực 25US. Pt. Chơn Phổ 50US. 
Quang Hòa 100US. Mỹ Hiếu 50US. Pt. Diệu Hương 
20U5. Hạnh Minh & Hạnh Châu 200US. Xuân Ngọc 
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& Thiện Quang 100US. Pt. Diệu Châu 100U5. 
Trương Đức Minh 50US. Phan Nhã 30US HH cho 
Quang Thiện. Thiện Đạo 20US. Quang Đạt & Yến 
Ngọc 300US. Phương Hậu 10US. Diệu Hải 8§5US. 
Gđ. Phương Mỹ 50US. Nguyễn Đình Khuyến 20US. 
Nguyễn Thị Trị & Xuân Lưỡng 20US. Anna Nguyễn 
20US. Ky Tiêu & Xuân Tween 50US. Phương An 
30US. Chúc Phổ 40US. Minh Bình, Thiện Tài & Vĩnh 
Tuấn 60US. Nhật Hướng 20US. Phương Thanh 20US. 
Phạm Thị Phụng 20US. Phương Quả 100US. Phương 
Hiền 20US. Viên Minh 50US. Phương Hội 50US. 
Phương Từ 50US. Ông Bà Lý Bốn Đường 50US. Từ 
Nhẫn 20US. Hưng & Đào 20US. Phương Tín 40US. 
Hồ Nhung 20US. Đặng Xuân Loan 20US. Huỳnh Dự 
Thắm 50US. Vân Lê 10US. Nguyên Huyền 10U5. 
Chinh Lâm 20US. Gđ. Thúy Nguyễn 35US. Tạ Thị 
Kiêm Dung 20US. Từ Mỹ Châu 20US. Quách Huệ 
25US. Klinh Chi Bùi & Dũng Hứa 50US. Lê Thị Của 
20US. Diệu Hiền 20US. Phương Đức & Ereck Dương 
100US. Giang Thị Kim Dung 20US. Phương Hảo 
20US. Phong & Diễm 100US. Tống Thị Kim Nhanh 
50US. (Jacksonville/USA): Nguyễn Phi Yến & Hiệp 
300US. Nguyễn Lê Đức 1000US. Nguyễn Thái Bình 
30US. Trần Kim Trung 20US. Nguyễn Quyền Thọ 
20US. Lê Thị Nga & Kiệt 60US. Viên Liên 40US. Lê 
Thanh Vĩnh 40US. Mai Văn Định 20US. Hồ Thị Đê 
100US. Nguyễn Bính Bường 100US. Quang Hồng & 
Tiếng 100US. Nguyễn Mai 20US. Bùi Hữu Nghĩa 
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20US. Ngô Cúc 20US. Ngô Trinh 20US. Ngô Quốc 
Hùng 20US. Lê Thị Yến 50US. Mai Hayes 20US. 
Dương Thị Em 50US. Văn Thị Yến 50US. Nguyễn 
Kiệt 50US. Huệ Lộc 20US. Hải Phạm & Cẩm Lê 
20US. Lê Vi 20US. Hiếu & Nam Nguyễn 30US. Đào 
Thanh Yên 20US. Trần Anh Tuấn & Thanh Chánh 
Nguyễn 45US. Nguyễn Thị Quỳnh Giao 50US. 
Nguyễn Thị Kim Dung 50US. Yến Voght 20US. 
Nguyễn Ngọc Hải 50US. Nguyễn Minh Vân 250US. 
Tường Quang 250US. Nguyễn Lương Huệ 20US. Hà 
Ích 20US. Châu Ngọc & Nguyễn Lê Đức 1000US. 
Gđ. Nguyên Hùng 500US. (USA): DJodimy Strong 
100US. Đoàn Quốc Giám 100US. Phạm Phương 
20US. Lê Như Thành 20US. Phạm Thị Nhan 10U5. 
Nguyễn Thị Khâm 100US. Lê Tấn Báu 20US. 
Nguyễn Thị Thu Francois Chơn Toàn 20US. Hằng & 
Tuấn Nguyễn 20US. Trần Nghĩa 20US. Phạm Đông 
50US. Viên Xuân 20US. Nguyễn Hòa 60US. Chơn 
Phố, Công Hiền & Phi Vũ 200US. Minh Kính, Diệu 
Bửu, Diệu Quý & Diệu Pháp 100US. Nguyễn Văn 
Chính 40US. Minh Vân (Orlando/USA) 250US. Đạo 
Tràng Phước Ngọc & Chùa Liên Hoa (Las 
Vegas/USA) 338§US. Đạo Tràng Liên Trì & Chùa 
Phật Tổ (Long Beach/USA) 6§1US. Đạo Tràng Mắt 
Thương Nhìn Đời (Westminster) 500US. (MN/USA): 
Thiện Giàu 100US. Diệu Yến 20US. Diệu Thành 
20US. Quảng Ngọc Phúc 50US. Mãn Huệ Hạnh 
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100US. Đồng Niệm 200US. Diệu Kim & Nguyên 
Đức 200US. Ấn danh (ONT/Canada) 100US. 


Âu Châu 


Dr. Hoàng Ngọc Minh & Nguyễn Thị Long 
(France) 200€. Phạm Thị Nguyệt (Nũrnberg) 20€. 
Đoàn Văn Dị (") 100€. Trần Thị Minh Tâm 50€. Diệu 
Thức Nguyễn Thị Tình 20€. Vũ Thị Đức Diệu Hạnh 
20€. Nguyễn Hoàng Dung 10€. Lương Thị Thiên 10€. 
Huỳnh Hồng Anh 20€. Gđ. Tăng Lý Hoa 20€ HHHL 
Tăng Cảnh Thái. Gđ. Chơn An Quý 20US. Pt. Bình 
An 20US. Phương Lý 20US. Thiện Lộ Trần Dư Kiều 
Diễm 10€. Nguyễn Đoàn Phượng 60€. Nguyễn Thị 
Bích Thủy 10€. Đức Hinh Hồ Vinh 5€. Thiện Hữu 
40€. (Belgique): Trần Đắc Trung Khai 20€. Thích Nữ 
Đàm Thiện 50€. Đào Hiếu Để 10€. Hồ Thanh Trước 
10€. Đào Thị Phương Lan 5€. Diệu An Lâm Ngọc 
Lành 20€. Nguyễn Thị Thu Hồng (Donaueschingen) 
10€. (Schweiz): Nguyễn Thanh Trúc 20 FS. Nguyễn 
Phúc Vĩnh Viễn 20€. Hạnh Mỹ Ngô Thị Thủy Tiên 
50€. Sư Cô Đàm Thuận 50€. Huệ Uyên Lâm Mỹ Hà 
108€. (Laatzen): Phan Thị Nhị 15€. Viên Tuyết Trần 
Thị Hiền & Phan Công Sơn 30€. Gđ. Thị Chánh 
Trương Tấn Lộc 25€. (Holland): Lê Thị Huệ 15€. Đỗ 
Thị Thanh Tâm 20€. Trần Thị Nhiều 150€. Diệu Nhã 
Võ Thị Dạ Lan 80€. Đồng An Trần Thị A (Wittmund) 
1S€. (France): Trương Thanh Thủy 30€. Somas Thị 
Hạnh 100€. Quảng Liên Trilliert Somas Lakshumy 
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I00€. Quảng Thiện Trung Somas Krishnamourty 
100€. Nguyên Tâm Đặng Thanh Tâm 20€. Nguyên 
Hạnh Cao Thị Nên 70€. Diệu Hoa Đặng Thị Liêng 
Paulezec 105€. Nhựt Hòa Võ Văn Thắng 20€. Diệu 
Hoàng Ngô Thị Diệu Liên 40€. Đặng Thị Liên 10C. 
Quảng Chánh Somas Rukmany Khandame 50€. 
Helene Châu Pd Diệu Hoa 40€. Nguyễn Jean 10C. 
Minh Ấn Nguyễn Thị Long 50€. Tâm Thiện Ý Đinh 
Chí Hương 10€. Đặng Văn Châm (Altbach) 5€. Trịnh 
Văn Hy (Idar Oberstein) 20€. Lâm Kim Khánh 
(Mönchengladbach) 50€. (Hamburg): Nguyễn Kim 
Ngọc 25€. Quách Anh Tri I0€. Staron N. Phượng 
15€. T.T. Linh 10€. Đồng Đạt Lê Ngọc Thanh 30€. 
Thái Thanh Mỹ 10€. Hoàng Bảo Long (Aalen) 20€. 
Ân Viên Mã Yến Huê (Wuppertal) 100€. (Mũnster): 
Viên Hảo Hồ Thị Thu Hà 50€. Nguyễn Thị Thể 50€. 
Huệ Phương Trần Ngọc Khuê 30€. Lê Hoàng Anh 
(Neuss) 110€. (Pforzheim): Yam Mam & L¡ Trần 
Thúy Phượng 25€. Giác Nhã Đặng Thị Lan 25€. Lưu 
Tú Phụng 10€. Lương Thị Ngọc Việt 25€E HHHL cụ 
bà Diệu Sanh Lý Thị Tồn. Hoa Xuân Nguyễn Thị 
Hồng Cúc (Lichtenau) 20€. (Mũnchen): Nguyễn Văn 
Vũ 120€. Diệu Sơn Nguyễn Thị Gia Tuyết 25€. Bùi 
Thị Lan (Flintbek) 50€. (Dũsseldorf): Diệu Phổ Hứa 
Mỹ Hiền 10€. Yik Yuk Kay 20€. (Oberhausen): Trịnh 
Thị Hoài Thu 80€ HHHL Nhựt Quy Nguyễn Văn 
Vân. Nguyễn Hữu Thu Hương Pd. Nguyệt Chánh 
Phương 5€. Nguyễn Văn Một 206 HH cho chị 
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Nguyễn Thị Khuê ở VN. Trần Thị Hảo 10€. 
(Friedrichshafen): Quách Văn Khánh 50€ HHHL 
Diệu Phú Cao Thị Chi. Phạm Thị Tiết Hồng 10€. 
Diệu Ngọc & Quảng Tâm (Karlsbad) 10€. Diệu Khai 
Phạm Thị Quyển (Aachen) 10€. (Hannover): Đồng 
Thiện 40€. Uông Minh Trung 10€. Bùi Thị Thu Dung 
10€. Giác An Nguyễn Thị Mạc (Mai) 10€. Vũ Như 
Hằng 10€ HHHL Vũ Ngọc Quang. Thiện Ý Lê Thị Ty 
20€. Trần Đức Triết 20€. Thiện Đức Chung Thị Hồng 
10€. (Karlsruhe): Vũ Thị Minh Hằng 20€. Thiện Trí 
Đỗ Thị Huệ 50€ HHHL Nguyễn Văn Bông. Lê 
Nguyễn Thị Anh Đảo 10€. Trần Văn Sáng & Vũ Thị 
Bảo (Việt Nam/Hà Nội) 75€. Nguyễn Đình Luân 
(Vilingen Schwenninngen) I0€. Ngô Thị Thanh 
Hương (Reutlingen) 500€. Hương An Hahn (Mainz) 
1I0€. Diệu Huệ Đàm Thị Hoàng Lan (Köln) 10. 
(Asbach): Lê Hoàng Đệ 15€. Lê Hoàng Trang 10€. 
(Ronnenberg): Trần (Cao) Lệ Sương 20€. Thiện Hằng 
Nguyễn Thị Thu Hà 10€. Đồng Độ Nguyễn Thị Minh 
Sáu & Đồng Nhã Dương Trần Thanh 10C. 
(Ludwigshafen): Khưu Trương Mỹ Yến 50€. Bành 
Vinh Hoa 30€. Thiện Thành Nguyễn Thị Tâm 
(Lehrte) 10€. (Berlin): Viên Thanh Huỳnh Kim Thủy 
50€. Nguyên Trí 10€. Tâm Bích 10€. Huỳnh Văn 
Phùng (,0Strasbourg/France) 20€. Lâm Ngọc Lan 
(Biel-Bienne/Schweiz) 75,75€. Nguyễn Thị Tuyết 
Mai (Weinbah-Blessenbach) 10€. Huỳnh Thị Tư 
(Celle) 10€. Nguyễn Kiều Long (Heilbronn) 10€. 
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Tăng Vũ Hùng (Chemnitz) 5€. Trần Quốc Dũng 
(Amorbach) 30€. Lê Thị Hoa (Bayreuth) 10€. Thiện 
Hảo Nguyễn Thị Viễn Phương (Kruf) 40€ HHHL 
thân mẫu Nguyễn Thị Kính. (Krefeld): Trần Minh 
Tuấn 20€. Liên Cẩm Phong & Quách Thị Mùi 20€. 
Minh Phát Lý Tấn Vạng & Diệu Phúc Lý Hồng Diễm 
50C. Diệu Tường Định Thị Xuân Thảo 10€. Đặng Thị 
Hải Vân (Ulm) 5€. Ngô Thị Thanh (Letpzig) 10€. 
(Danmark): Huỳnh Muối Pd Diệu Tường 20€. Ánh 
Ngọc Trần Thị Ngọc Châu 10€. (Offenbach): Nguyễn 
Văn Hùng 10€. Trần Thị Nghĩa 20€. (Stuttgart): Thiện 
Khánh Đào Thị Ngọc 20€. Huỳnh Vĩnh Phát & 
Huỳnh Mỹ Kiên 100€. Bùi Mạnh Hùng I0€. Vạn 
Thủy Trần Ngọc Ảnh (Österreich) 10€. Trần Duyệt 
Xương (Breittenbach) 25€. Lê Vũ Thanh Thủy 
(HaBloch) 30€. (Bonn): Minh Tuệ Nguyễn Quốc 
Thông 10€. Dược Diệu Phước Nguyễn Kim Hoa, 
Dược Diệu Hạnh Nguyễn Ngọc Hà My & Dược Diệu 
Hiền Nguyễn Mai Linh 15€. Trần Văn Hoa 10€. Trần 
Văn Việt 5€. Trần Hải Hòa (Bad Bellingen) 10€. 
Thiện Giác Đỗ Vũ Hương (Sindelfingen) 50€. Trần 
Mỹ Hoàng (Schwendi) 30€. Trần Văn Trung 
(Heidelberg) 25€. Thiện Duyên Lê Thị Thân 
(Nũrnberg) 10€. Lê Thị Kim Thu (Geislingen) 10€. 
Giới Độ Phan Ngô Kim Ánh (Metz Borny/France) 
20€. Trần Thị Thiên Hương (Italia) 25€. (Nordhorn): 
Diệu Thới Phạm Thị Ngọc Loan 106 HHHL thân 
mẫu. Lê Thị Hồng Ngọc 50€ HHHL thân mẫu Vũ Thị 
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Nho, VN. Trương Hoàng Thủy Tiên (Göttingen) 10C. 
Nguyễn Thị Thọ (Lũnen) 10€. Đặng Thị Nguyệt 
(Herne) 2€. (Duisburg): Đỗ Văn Đài 20€. Đỗ Văn 
Quân §5€. Diệu Âm Đông Hà Hoàng Thị Tùng Giang 
30€. Diệu Minh Thàm Chu Hải Thanh (Bochum) 20€. 
Nguyễn Thị Lượt (Osnabrủck) 20€. Trương Thanh 
Hùng (Friesoythe) 10€. Đồng Nguyệt Nguyễn Thị 
Kim Yến (Essen) 25€. Nguyễn Thị Kim Nhung 
(Dorsten) 20 € . Nguyễn Drebelon Thị Bình 
(Bendesdorf) 20€. Nguyễn Ngọc Thơ (Bad Homburg) 
20€. Thiện Liên Võ Kim Hoa (Bad Kreuznach) 50€. 
Thiện Vinh Trần Ngọc Anh (Tibingen) 30€. Mã Thị 
Kim Hồng (Nettetal) 50€. (Ludwigslust): Diệu Thiện 
Mai Thị Hưng Nguyên 25€. Võ Thu Thủy 50C. 
(Wedel): Đồng Liên Tạ Ngọc Hoa 50€. Quách Trang 
Quang & Quách Lê Nga 50€. (Koblenz): Thiện Phẩm 
Đoàn Thị Kim Nhung 10€. Đồng Báu Lê Thị Quí 15€. 
Tôn Nguyên (Viersen) 5€. Trần Quầy (Geldern) 30€ 
HHHL Lý Ngân Xung .. Diệu Mỹ Trương Thị Hương 
(Bielefeld) 15€. Nguyễn Văn Tác (Dusslingen) 5€. 
Phúc Tâm Trần Minh Tuấn (Hude) 15€. Đinh Thị 
Hồng Đoàn (Dương Anh Tuấn) (Norderney) 10€. 
Huỳnh Tòng Sơn (ÙỦbach Palenberg) 10€. Diệu Hợp 
Trương Ngọc Liên (Weissbach) 35€. Thiện Lạc 
Nguyễn Hùng Anh (Ibbenbiren) 5€. Nguyễn Thị Thu 
Hường (Meckenheim) 20€. Trần Tú Anh (Dương 
Nhơn Qưí) (Frankfur/M) 25€. Huyền Ánh Diệp Thị 
Kha (Mannheim) 55€. Thiện Học Trần Kim Phượng 


776 Chết An Lạc, Tái Sinh Hoan Hỷ 


(Ingolstadt) 15€. Thiện Bạch Đào Thị Chúc (Trler) 
20€. Thiện Tánh Huỳnh Bích Nhung (Saarbricken) 
I0. Tạ Thị Y Pd. Ngộ Ngọc & Nguyên Thanh 
Hương (Weil Haltingen) 10€. Diệu Hoa Phan Hoàng 
Điệp (Kaiserslautern) 30€. Vương Khắc Vũ (Borkum) 
30€. Đồng Mai Đặng Thị Hoài Phương (Bad 
Salzuflen) 15€. Vũ Thị Xuyến (Wũrzburg) 20€. Tiệm 
Thực phẩm Á Châu Thanh Phong (Hamburg) 20€. 
Gia Nghi Hồng (Wuppertal) 220€. Trần Thị Mỹ Châu 
(Braunschweig) 50€. 


Tổng cộng: 4.280+6090 = 10.370 Úc kim 
11.954 + 10.910 = 22.864 US 
Đôla 
6.369+50  =6.419 Euro 
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CHẾT AN LẠC - 
TAI SINH HOAN HY 
Tác giả: 
Đại Sư Tulku Thondup Rinpoche 
Biên soạn: 
Harold Talbot 
Bản dịch Việt ngữ: 
HT Thích Như Điên 
TT. Thích Nguyên Tạng 


Đánh máy vị tính: Báo Viên Giác 

Sửa bản 1n: Thích Nữ Giác Anh, Thanh Phi 
Trình bày bia: Quảng Tuệ Duyên 
Trình bày sách: Thích Hạnh Bồn 


Tập sách này được lưu trữ tại: 
www.vienduc.de 
WwWww.vIengiac.de 

WwWW.quangduc.com 
www.phatgiaoucchau.com 
www.thuvienhoasen.org 
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http://www.quangduc.com/1pad/Index.html 
http://www.quangduc.com/tacgia/thichnhudien.html 


http://www.quangduc.com/tacg1a/thichnguyentang.html 


Phột lịch: 2555; Việt lịch q69 Mộng lịch: Tôn Móo. 





